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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
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Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI SN 
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VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPAII 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


ĐẠI PHẨM 


TẬP MỘT 


Tan ca sufte otariUamnnandani Uuinqụe sandassi/amanani sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanfi, m1†tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0qcanam, t†assa cq therassa suggahttan Tỉ. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu ở 
Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh uà 
được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Vinauapit†aka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suftauibhanga, 
Khandhaka, và Pariuara. 


- Suttauibhanga - Phân Tích Giới Bổn (3 tập): Nội dung là các điều 
học thuộc giới bổn Patinokkha của hàng xuất gia gồm có các điều học 
dành cho tỳ khưu được trình bày ở hai tập đầu, và của tỳ khưu ni ở tập ba. 


- Khandhaka - Hợp Phần (4 tập): Gồm các vấn đề có liên quan với 
nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay 
phần (khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong 
trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan). Toàn bộ gồm có 22 
khandhaka và được chia làm hai là: Mahauagga - Đại Phẩm gồm có 10 
khandhaka và Cullauagggd - Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại. 


- Pariuara - Tập Yếu (2 tập): Nội dung là những điều chính yếu đã 
được chọn lọc từ hai phần trên, Suftauibhanga và Khandhaka, và đã được 
sắp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 


Tổng cọng Vinauapttaka - Tạng Luật sẽ được ấn tống thành o tập. 
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Mahauagga - Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 
chương. Năm chương đầu thuộc Mahquagga 1 & Đại Phẩm 1 (TTPV 04, 
Tam Tạng Pa] - Việt tập o4) có nội dung tóm lược như sau: 


- Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức Thế 
Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng Giác, việc quyết định thuyết 
giảng tế độ chúng sanh hữu duyên nhờ vào sự kiên trì thỉnh cầu của vị 
Phạm Thiên SahampatI, và quá trình hình thành Hội Chúng tỳ khưu với 
những tiến trình thay đổi về nghi thức xuất gia và tu lên bậc trên. Ngoài ra 
còn có một số vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các vị xuất gia nữa. 
Chương này có tên là “maha” (có ý nghĩa là đại, lớn, vĩ đại, quan trọng) 
không những vì chứa đựng nhiều lượng thông tin mà còn có những sử liệu 
giá trị về giai đoạn ban đầu của một tôn giáo lớn về sau này. 


- Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời 
thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisara và nhiều vấn đề có liên quan đến 
việc tiến hành cuộc lễ như việc ấn định ranh giới (sữma) và nhà hành lễ 
posatha, việc trình báo tội, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, v.v... 
Việc gìn giữ tính chất hợp nhất của hội chúng là điểm được nhấn mạnh ở 
chương này. 
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- Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa. Tuy chỉ được ghi lại 
trong hai tụng phẩm nhưng nội dung của chương này trình bày những sự 
việc có liên quan trong bốn tháng, tức là một phần ba thời gian của năm, 
về đời sống sinh hoạt và tu tập của vị tỳ khưu. Chương này cần được xem 
xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các tài liệu 
về Luật đã được phổ biến. 


- Chương 4 giảng giải về lễ Pauarana tức là một trong những hình thức 
góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới luật. Hành sự của lễ 
Pauarana tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau ba tháng cư trú 
mùa mưa, nhưng có tâm quan trọng tương đương với lễ Uposatha nhằm 
bảo tồn sự trong sạch đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. 


- Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu 
ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Sona Kolivisa 
ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tỉnh tấn của vị tỳ khưu trẻ tuổi này, 
dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự đắc 
chứng của vị ấy nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động cơ tu 
tập của các vị xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiền. 
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Về hình thức, văn bản Pajli Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pal]i - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pali của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghị thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
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làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: NÑi Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Australia, nhóm Phật tử 
California do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, gia đình Mạc Đăng Nam, 
và Phật tử Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hõ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 

Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng oo năm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: “Ambalamgodqa' - Mahavihara - talapannapotthakam 

: “Hikkadu' - Jananandarama vihara - talapannapotthakam 
: “Totagamu' - Mahavihara - talapannapotthakam 

: Mahanuvara - pattirippu' potthakalaya - 


talapannapotthakam 


: Marammachatthasangrtipitaka - potthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Syamakkhara - Muditapotthakam 


(Tạng Thái Lan) 


: SIhalakkhara - Mudditapotthakam 
: Pali Text Soclety Edition (Tạng Anh) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Vinaya Atthakatha (Samantapasadika) 


- Chú Giải Tạng Luật (PTS) 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Tam Tạng Pa]i - Việt 
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MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €u €92u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja @Jha  @c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta Ò tha ẹ da @ dha ® na 
G pa 8 pha ® ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @sa ®œha &|a co m 
ka @oka ki ki £œku sku 6e ke 6@9 ko 
@ kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu e@ khe e@› kho 
@œga (@0ga g1 đø! (@gu gu @@ge 6@@) 6O 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
#® kka øcøc ñña S tra ®® mpha 
s@) kkha 3 nha cẹẹ dda ®@ mba 
3 kya e© ñca e@ ddha ®eœ mbha 
Ø8 km œees ñcha  @ dra @®® mma 
® kva cGŒ ñJa e© dva ®œ mha 
@z khya œc&6) ñJha  (@© dhva Œ@@, (3 yya 
@© khva ©© tta %Ø® n†a œ@œ yha 
@@® Øga ©ô ttha #ò ntha ©@ lla 
@69 gpha “) dda %, € nda © lya 
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_ — VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÄLI - SINHALA & PÄII - ROMAN 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3ÓZ0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c @€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o £9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 €6 ÓZ9o œ@8e328 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc#® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cØœ@8 œ6)œc taÓZ?o @c®Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6 ø)o œc8Ð 
Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
@Ø8 œ6)&o t39o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£29%› 6©@#ø3 ®@ð0œ€c t®ƒ€Œœ08Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø ø&)2€c t29f#€Œœ@0 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


›26©gaĐ89e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ#€Œ@0Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@£2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöec œ®ƒ€@28 


Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®2ø›2 eÐó®@# zj@2®€o 
c®7€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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VISAYASUCI - MỤC LỤC 


I. MAHAKHANDHAKAM - CHƯƠNG TRỌNG YẾU: 


Bodhikatha - Phần giảng về sự Giác Ngộ 
A7apdlakatha - 

Phần giảng về (cội cây sĩ của những) người chăn dê 
Mucalindakatha - Phần giảng về cây Mucalinda 
Ra7auatanakatha - Phần giảng về cây Rajayatana 
Brahmauacanakatha - 

Phần giảng về sự thỉnh cầu của vị Phạm Thiên 
Pañcqauaggiuakatha - Phần giảng về nhóm năm vị 
Pabbajjakatha - Phần giảng về sự xuất gia 
Marakotha - Phần giảng về Ma Vương 

Thhi saranagamnanehi pabba7)a-upasamnpadakatha - 
Phần giảng về sự xuất gia và 

sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ 
Dutiuamarakatha - Phần giảng thứ nhì về Ma Vương 
Bhaddauaggriuauotthu - 

Câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử 
Uruuelapatthariuakatha - 

Phần giảng về điều kỳ diệu ở Uruvela 
Bimbisarasamagamakatha - 

Phần giảng về việc gặp đức vua Bimbisara 
SariputtamnoggallanapabbdgTJa - 

Sự xuất gia của Sariputta và Moggallana 
Upajhquauattam - Phận sự đối với thầy tế độ 
Saddhiuitharikauattam - Phận sự đối với đệ tử 
Panamitakatha - Phần giảng về những kẻ bị đuổi đi 
Acariuauottam - Phận sự đối với thầy dạy học 
Anteuasikauottam - Phận sự đối với học trò 
Panamnana-khamapana - Việc đuổi đi - Việc xin lõi 
Bala-auuattaudatthu - 

Câu chuyện về các vị ngu đốt thiếu kinh nghiệm 
Nissayapafippassoddhï - Sự đình chỉ việc nương nhờ 
Dpasampadetabbapafñcakam - 

Nhóm năm của phần “Nên ban phép tu lên bậc trên” 
Dpasampadetabbachakkam - 

Nhóm sáu của phần “Nên ban phép tu lên bậc trên” 
Afñfiatitthiyapubbakatha - 

Phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo 
Pañca-abqadhauatthu - Cầu chuyện về năm thứ bệnh 
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Raƒabhatauatthu - Câu chuyện về các binh sĩ của đức vua 
Anguhlimalacorquartthu - 

Câu chuyện về kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay 
Karabhedakacorauartthu - Cầu chuyện về kẻ cướp phá ngục 


Likhitakacorquofthu - Cầu chuyện về kẻ cướp bị cáo thị tầm nã 


Kasahatquofthu - Câu chuyện về kẻ bị phạt đánh bằng roi 
Lakkhanahatauatthu - Cầu chuyện về kẻ bị phạt đóng dấu 
Inauikquatthu - Cầu chuyện về kẻ thiếu nợ 

Dasauatthu - Câu chuyện về kẻ nô tỳ 
Kammarabhandauatthu - 

Câu chuyện về người thợ bạc bị sói đầu 
Upalhidarakquatthu - Cầu chuyện về thiếu niên Upali 
Ahiuatakarogaudtthu - Câu chuyện về bịnh dịch hạch 
Kan{akauotthu - Cầu chuyện về (sa di) Kantaka 
Ahundarikquotthu - Câu chuyện về (hướng đi) bị tắt nghẽn 
Nissauakatha - Phần giảng về việc nương nhờ 
Rahulauotthu - Câu chuyện về Rahula 

Sikkhapadakatha - Phần giảng về các điều học 
Dandakarmn=mnauatthu - Câu chuyện về hành phạt 
Anapucchqauaranauofthu - 

Câu chuyện về sự ngăn cấm khi chưa hỏi ý trước 
Apalalanauatthu - Câu chuyện về việc dụ dỗ 
Kan†akasamanieraudatthu - Câu chuyện về (sa di) Kantaka 
Pandakquortthu - Câu chuyện về kẻ vô căn 
Theuuasamnuasakqudrtthu - 

Câu chuyện về kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) 
Tiracchanagdatauotfthu - Câu chuyện về loài thú 
Matughatakauotthu - Câu chuyện về kẻ giết mẹ 
Pitughatakquotthu - Cầu chuyện về kẻ giết cha 
Arahantaghatakaudrtthu - Cầu chuyện về kẻ giết A-la-hán 
Bhikkhurndusakquofthu - 

Câu chuyện về kẻ làm nhơ tỳ khưu ni 
DbhatobuañJanakauatthu - Cầu chuyện về người lưỡng căn 
Anupahauakqadiuatthu - 

Câu chuyện về người không có thầy tế độ, v.v... 
Apattakadiuatthuni - 

Các câu chuyện về người không có bình bát, v.v... 
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Hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên 
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Ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia: 

người bị đứt cánh tay, v.v... 

AlaJmissaUuquofthuni - 

Các câu chuyện về sự nương nhờ vị không có liêm sỉ 
Gamikadicattari anissitauatthùni - 


Bốn câu chuyện về (sống) không nương nhờ: vị xuất hành, v.v... 


Goftena anusqauqnanuJanand - 
Sự cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ 
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Due upasampadapekkha - Hai người có ý muốn tu lên bậc trên 230 
Gabbhauisupasampadla - 

Việc tu lên bậc trên của người hai mươi (tuổi) tính theo thai bào 230 
pasampadaua antarauikadhammnapucchda - 

Việc hỏi các pháp chướng ngại đối với 


người có ý muốn tu lên bậc trên 332 
Cattaro nỉssauda - Bốn vật nương nhờ 238 
Cattari aqkaramuami - Bốn điều không nên làm 240 
ApatHua adassanadrisu ukkhtftaka - 

Các vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, v.v... 242 
Uddanagatha - Các cầu kệ tóm lược 244 
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II. UPOSATHAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG UPOSATHA: 


Dposathasannipatakotha - 


Phân giảng về việc tụ hội vào ngày lễ Uposatha 248 
Patmokkhuddeso - Việc đọc tụng giới bốn Patimokkha 25O 
Mahakappimnauisuddhikotha - 

Phần giảng về sự thanh tịnh của vị Mahakappina 256 
Simasammnuri - Việc ấn định ranh giới 258 


posathagarasarnmuri - Việc chỉ định nhà hành lề Uposatha  26O 
posathagarasarmnuhatam - Việc hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha 260 
DpsathapparnukhasammuFi - 


Việc ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha 262 
AUIDDdUGSaStniasammmufl - 

Việc ấn định ranh giới không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y 264 
Sưmasamuhanam - Việc hủy bỏ ranh giới 266 
Gamadistmakatha - Phần giảng về các ranh giới: làng, v.v... 268 
Due uposatha - Hai lề Uposatha 268 
Cattari uposathakammani - Bốn hành sự posatha 270 
Pañcapatmokkhuddeso - 

Năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha 270 
Sankhittena patimokkhudeso - 

Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt 272 


Patimokkhuddesassantarqaua - 
Các trường hợp nguy hiểm đối với 


việc đọc tụng giới bổn Patimokkha 272 
Vinauapuccha - Việc hỏi về Luật 272 
Vinauauissajana - Việc trả lời về Luật 274 
Codana - Việc buộc tội 274 


Adhammnakammapafikkosand - Việc phản đối hành sự sai Pháp 276 
Sagaha†thaparisaua patmokkhuddesapafIkkhepo - 

Sự ngăn cấm việc đọc tụng giới bổn Patinokkha 

ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ 278 
Patnokkhuddesaka-qJ]hesand - 

Việc thỉnh mời vị đọc tụng giới bổn Patimokkha 28o 


XXXIH 


Pakkhagananadli uggahangdmn - 

Việc học cách tính toán (ngày) của nửa tháng, v.v... 
posatharocand - Việc thông báo về ngày lễ Uposatha 
Pubbakaranarmi - Các việc làm trước 
Disangarmkadi uatthu - 

Câu chuyện về các vị lên đường đi xa, v.v... 
Parisuddhidanam - Việc bày tỏ sự trong sạch 
Chandadanam - Việc bày tỏ sự tùy thuận 
Ñatakadiggahanam - 

Việc nắm giữ của các thân quyến, v.v... 
UDmmattakasammuri - Sự đồng ý về bệnh điên 
Sanghuposathadli uposathappabheda - 


Sự phân loại các lễ Uposatha: Lễ posatha của hội chúng, v.v... 


Apattfipafikammamn - Việc sửa chữa tội (đã phạm) 
Sabhagapatfipafikammamn - 

Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau 

Anapdffi panmnarasakam - Mười lăm trường hợp vô tội 
Vaggauaggasdñi1 pannarasakdamn - 

Mười lăm trường hợp là phe nhóm và 

có sự nhận biết là phe nhóm 

Vematikapaaarasakam - 

Mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ 
Kukkuccapakatapanarasakamn - 

Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại 
Bhedapurekkharaparmarasakam - 

Mười lắm trường hợp có dự tính chia rế 
Simokkanfikapeuudlam - 

Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới 
Auasikakaralingadidassanamn - 

Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú 
Nanasa1mnuasakadhhi uposathakaranam - 

Việc tiến hành lễ Uposatha với 

các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v... 
Naganfabbauarea - Các trường hợp không nên đi 
Gantabbauarea - Các trường hợp có thể đi 
Vaan1uapuggaladassanadi - 

Về sự hiện diện (ở lễ Uposatha) của 

những nhân vật cần phải tránh, v.v... 

Uddanagatha - Các cầu kệ tóm lược 
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III. VASSUPANAYIKAKKHAN DHAKAM 
- CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA: 


Due 0uassupanauika - Hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa 


Vassane carikapafikkhepo - 
Sự ngăn cấm việc ra đi trong mùa (an cư) mưa 
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Vassukkaddhanamn - Việc đời lại mùa (an cư) mưa 
Sattahakararmuakatha - 

Phân giảng về công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
Antarque anapoffi 0uassacchedassa - 

Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa khi có chướng ngại 
Sanghabhede anapatfi 0uassacchedassd - 

Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa 

khi có sự chia rẽ hội chúng 

Va?adlsu Uuassupagamanamn - 

Việc vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc, v.v... 
Vassam anupagantabbafthanani - 

Các nơi chốn không nên vào mùa (an cư) mưa 
Akattabbakatika - Điều thỏa thuận không nên thực hiện 
Patissaue dukka†apatifi - Tội đdukka†a ở sự nhận lời 
Uddanagatha - Các cầu kệ tóm lược 
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IV. PAVARANAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG PAVARANA: 


Phasuka-aphasukautharadikotha - 


Phần giảng về việc cư ngụ thoải mái và không thoải mái, v.v... 


Pauaranauidhi-anujanand - 

Cách thức và việc cho phép về lễ Pauarana 

Due pauaranad - Hai lễ Pauarana 

Cattari pauaranakammari - Bốn hành sự Pauarana 
Pauaranadanam - Việc bày tỏ lời thỉnh cầu 
Chandadanam - Việc bày tỏ sự tùy thuận 


Ñãtakaädiggahanam - Việc nắm giữ của các thân quyến, v.v... 


Sanghapauaranadi pauaranabheda - 


Sự phân loại các lễ Pauarang: Lễ Pauarand của hội chúng, v.v... 


Apattipatikammam - Việc sửa chữa tội (đã phạm) 
Apatfi-auikaranam - Việc bày tỏ về tội (đã phạm) 
Sabhagaparfipafikammamn - 

Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau 

Anapdffi panmnarasakam - Mười lăm trường hợp vô tội 
Vaggauaggasdñi1 pannarasakdamn - 

Mười lăm trường hợp là phe nhóm và 

có sự nhận biết là phe nhóm 
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Vematikapan—mnarasakam - Mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ426 


Kukkuccapakatapanarasakamn - 

Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại 
Bhedapurekkharaparmarasakam - 

Mười lắm trường hợp có dự tính chia rế 
Sữmokkanfikapeuudlam - 

Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới 
Catuddastkadidiuasananattam - 

Tính chất khác biệt về các ngày mười bốn, v.v... 
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Auasikakaralingadidassanam - 


Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú 438 
Nanasa1mnuasakadhhi pauardnd - 

Lễ Pauarana với các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v... 440 
Nagantabbauara - Các trường hợp không nên đi 44O0 
Gantabbauarea - Các trường hợp có thể đi 444 


VaanTuapuggaladassanarn - 
Về sự hiện diện (ở lễ Pauarana) của 


những nhân vật cần phải tránh 446 
Dueuacikadipauarana - Sự thỉnh cầu hai lần đọc 448 
Pauaranassa antaraud - Các sự nguy hiểm đối với lễ Pauaranag 450 
Pauaranda{†hapanam - Việc đình chỉ lễ Pauarana 452 
Thullaccauquatthu - Câu chuyện về tội thullaccaua 458 
Vatthuthapanam - Sự đình chỉ vì sự việc 462 
Bhandanakarakquofthu - 

Câu chuyện về các vị thường gây nên sự xung đột 464 
Phasuuiharadhigamo - Sự đạt đến trạng thái trú ngụ thoải mái 468 
Pauarangasangaha - Việc hoãn lại ngày lễ Pauarana 470 
Uddanagatha - Các cầu kệ tóm lược 472 
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V. CAMMAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG DA THÚ: 


Sơnakoliuisauatthu - Câu chuyện về Sona Kolivisa 474 
Digunadi-upahanapafikkhepo - 

Việc ngăn cấm các đôi dép loại hai lớp, v.v... 486 
Sabbamihikadi-upahanapafikkhepo - 

Việc ngăn cấm các đôi dép toàn màu xanh, v.v... 486 
Gananganupahanganujanand - 

Việc cho phép các đôi dép loại nhiều lớp 490 
Ajharame upahanapafikkhepo - 

Sự ngăn cấm việc (mang) dép trong khuôn viên tu viện 492 
Padukadipafikkhepo - Việc ngăn cấm các đôi guốc, v.v... 494 
Yanapafikkhepo - Việc ngăn cấm (di chuyến bằng) xe 50O 
Dccasauana-mahasauanapafikkhepo - 

Việc ngăn cấm chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn 5O0O 


Sabbacammapafikkhepo - Việc ngăn cấm tất cả các loại da thú 502 
Grhtuika†anuJanand - 

Việc cho phép về chỗ (ngồi) đã được làm sẵn bởi cư sĩ 504 
Sơnakutfikannauotthu - Câu chuyện về vị Sona Kutikanna 506 
Paccanfima7anapadesu unauadharapañcamena upasampada- 
qanujanana - Sự cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ 


năm rành rẽ về Luật ở các xứ thuộc vùng biên địa 512 
Uddanagatha - Các cầu kệ tóm lược 516 
--OooQÒOO-- 


XXXVI 


VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPATI 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


ĐẠI PHẨM 


TẬP MỘT 


VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPATT 
PATHAMO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


x*xxxx*% 


I. MAHAKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava uruvelayam viharati naJJa nerañJaraya 
tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho. 


2. Atha kho bhagava bodhirukkhamule sattaham ekapallankena nisidi 
vimuttisukhapatisamvedI.' 


3. Atha kho bhagava rattya pathamam yamam patieceasanuppadam 
anulomapatilomam manasakasi: 


4. “AviJJapaccaya sankhara, sankharapaccaya viãñanam, viññanapaccaya 
namarupam, namaripapaccaya salayatanam, salayatanapaccaya phasso, 
phassapaccaya vedana, vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, 
upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya jJatl, Jatipaccaya Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hot. 


5. Avijjayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho, sankharanirodha 
viññananrrodho, viãñananirodha namarupanirodho, namarupanirodha 
salayatananirodho, salayatananirodha phassanirodho, phassanirodha 
vedananirodho, vedananirodha tanhanirodho, tanhanirodha upadana- 
nirodho, upadananirodha bhavanirodho, bhavanirodha Jatinrodho, 
Jatinrrodha Jaramaranam sokaparIdevadukkhadomanassupayasa niruJJhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”ti. 


! vimuttisukham patisamvedi - ïtipi pãtho. 


TẠNG LUẬT 


ĐẠI PHẨM 
TẬP MỘT 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


x*xxxx% 


I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ sông Nerañjara 
nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngồi với thế kiết già ở cội cây bồ đề trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


3. Khi ấy vào canh một của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: 


4. “Vô mĩnh duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức 
(sanh khởi), thức duyên cho đanh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu 
xứ (sanh khởi), sáu xứ duyên cho xúc (sanh khởi), xúc duyên cho thọ (sanh 
khởi), thọ duyên cho ái (sanh khởi), áï duyên cho £hủ (sanh khởi), thủ duyên 
cho hữu (sanh khởi), hữu duyên cho sanh (sanh khởi), sanh duyên cho lão, 
tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 


5. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của uô mnh 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
điệt tận của thức, do sự diệt tận của fhức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc, 
do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sứu xứ, do sự diệt tận 
của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự 
diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ới, do sự diệt 
tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thú (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh, do sự 
diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sầu, bỉ, khổ, ưu, não bị điệt tận. Như thế 
là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


6. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Yada have patubhavanti dhamma 
atapIno Jhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
yato paJanati sahetudhamman ”. 


7. Atha kho bhagava ratiya majJjhimmam yamam paticeasamuppadam 
anulomapatilomam manasakasi: “AviJjapaccaya sankhara, sankharapaccaya 
viññanam, viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam, — 
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hot ”ti. 


8. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Yada have patubhavanti dhamma 
atapino Jhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
yvato khayam paccayanam avedl ”tI. 


9. Atha kho bhagava rattya pacchimam yamam paticeasamuppadam 
anulomapatilomam manasakasi: “AviJJapaccaya sankhara, sankharapaccaya 
viññanam, viãñanapaccaya namarupam, namarupapaccaya sal]ayatanam, — 
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hotI ”ti. 


10. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Yada have patubhavanti dhamma 
atapino Jhayato brahmanassa, 


vidhupayam titthati marasenam 
suriyo va' obhasayamantalikkhan ”HÓI. 


Bodhikathä nitthitä. 


xxxxx% 


' sũriyova - Ma, katthaci sũrova itipi dissati. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


6. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 


“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến u† Bà-la-môn đang tỉnh cần tham 
thiền thì tất cả điệu nghị hoặc của uị ấu được rũ sạch, từ đó nhận biết rng 
(mọ!) uiệc là có nguuên nhân.” 


7. Sau đó vào canh giữa của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô mình 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), — 
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. —(như trên)— 
là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uấẩn này).” 


8. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi chính vào lúc ấy đức 
Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến uị Bà-la-mmôn đang tính cần tham 
thiền thì tất cả điêu nghĩ hoặc của u† ấu được rũ sạch, từ đó đã hiểu được 
sự tiêu hoại của các duuên.” 


9. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô mình 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), — 
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uấẩn này. —(như trên)— 
là sự điệt tận (của toàn bộ khổ uẩn này).” 


10. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến uị Bà-la-mmôn đang tính cần tham 
thiền, trong khi đánh tan bình đội của Ma Vương, (uị ấu) hiển hiện tợ như 
ánh mặt trời đang rọi sáng không gian.” 


Dứt phần giảng về sự Giác Ngộ. 


xxxx% 


Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagava sattahassa accayena tamha samadhimha vutthahitva 
bodhirukkhamula vyena ajapalanigrodho tenupasankami, upasankamitva 
aJapalanigrodhamule' sattaham ekapallankena nisidi vimuttisukha- 
patisamvedl. 


2. Atha kho aññataro huhunkajaiko? brahmano yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavata saddhim sammodi, sammoda- 
nIiyam katham saranTyani vitisaretva ekamantam atthasi. Ekamantam thito 
kho so brahmano bhagavantam etadavoca: “Kittavata nu kho bho gotama, 
brahmano hoti? Katame ca pana brahmanakarana dhamma ”ti? 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


*Yo brahmano bahitapapadhammo 
nihuhunkako4 nikkasavo yatatto, 
vedantagu vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavadam vadeyya 
yassussada natthi kuhiñci loke ”ti. 


Ajapalakatha mitthita. 


xxxx*% 


1. Atha kho bhagava sattahassa accayena tamha samadhimha vutthahitva 
aJapalanigrodhamulaä yena mucalndo tenupasankami, upasankamitva 
muecalindamnule sattaham ekapallankena nIsidi vimuttisukhapatisamvedlI. 


2. Tena kho pana samayena maha akalamegho udapadli, sattahavaddalika 
sItavataduddimI. 


3. Atha kho mucalindo nagaraja sakabhavana nikkhamitva bhagavato 
kayam sattakkhattum bhogehi parikkhipitva upari muddhani mahantam 
phanam karitva atthasi: “Ma bhagavantam sItam, ma bhagavantam unham, 
ma bhagavantam damsamakasavatatapasiriImsapasamphasso ”tI.” 


4. Atha kho mucalndo nagaraja sattahassa accayena viddham 
vigatavalahakam devam vidiva bhagavato kaya bhoge vinivethetva 
sakavannam patisamharitva manavakavannam abhinimminitva bhagavato 
purato atthasi pañJaliko bhagavantam namassamano. 


5. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' ajapalanigrodharukkhamile - Syã. 

*“ huhukkajatiko - Tovi, Manupa; humhuikajãatiko - Ma; humhukajätiko - Sya. 
” sãraniyam - Ma, PTS; säraniyam - Syã; samrañjanIyämi - Samskrta. 

* nhumhunko - Ma; nhhumhuko - Syã; nihuhumko - PTS. 

” đamsamakasavätätapasar†sapasamphasso ti - Ma. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Bồ Đề đã đi đến cây sỉ của những người chăn dê,"" sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây si của những người chăn dê trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Khi ấy, có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm “hum, hum' 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, 
sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ngài Gotama, 
(khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? Việc trở thành Bà-la-môn có bao 
nhiêu điều kiện?” 


3. Sau khi hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


“VỊ Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là uị không làm tiếng 
*hum hum,` đã thoát khỏi điêu ô nhiễm, có bản thân đã được thu thúc, là uị 
thông thạo các bộ Vệ Đà, sống theo đời Phạm hạnh, uị ấu có thể thuuết 
giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, uị ấu không có khuuết 
điểm Uề bất cứ điều gì ở trên thế gian.” 


Dứt phần giảng về (cội cây sĩ của những) người chăn đê. 


x*xxxx% 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Mucalinda, sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây Mucalinda trong bảy ngày, hưởng niềm 
an lạc của sự giải thoát. 


2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện. Trong bảy 
ngày, trời mưa có gió lạnh và đầy mây. 


3. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ ngụ của mình dùng đuôi 
quấn quanh cơ thể của đức Thế Tôn bảy vòng và phồng lớn mang rồi duy trì 
ở phía trên đầu của đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Chớ để đức Thế Tôn bị lạnh, 
chớ để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, 
g1ó, nắng, và các loài bò sát.” 


4. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng 
bầu trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ 
thể của đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến 
thành hình dạng của người thanh niên đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay 
chắp lại, bày tỏ thái độ cung kính đến đức Thế Tôn. 


5. Sau khi đã hiếu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 


—— 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


“Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passato, 
abyapaJJam' sukham loke panabhutesu samyamo. 


Sukha viragata loke kamanam samatikkamo, 
asmimanassa yo vinayo etam ve paramam sukhan ”Li. 


Mucalindakathä nitthita. 


xxxx*% 


1. Atha kho bhagava sattahassa accayena tamha samadhimha vutthahitva 
mucalindamula vena rajayatanan tenupasankamil, upasankamitva 
rajayatanamnle sattaham ekapallankena nisIdi vimuttisukhapatisamvedi. 


2. Tena kho pana samayena tapassubhallika? vaniJa ukkala tam desam 
addhanamagsapatipanna honti. Atha kho tapassubhallikanam vaniJanam 
ñatisalohita devata tapassubhallike vanIJe etadavoeca: 


“Ayam marIsa, bhagava raJayatanamule viharati pathamabhisambuddho. 
Gacchatha tam bhagavantam manthena ca madhupindikaya ca patimanetha. 
Tam vo bhavissati đigharattam hitaya sukhaya ”ti. 


3. Atha kho tapassubhallika vanm1Ja manthañca madhupindikañca adaya 
yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthamsu. Ekamantam thia kho tapassubhallika vamija 
bhagavantam etadavocum: “Patiganhatu no bhante, bhagava manthañca 
madhupindikañca yam amhakam assa digharattam hitaya sukhaya ”LI. 


4. Atha kho bhagavato etadahosl “Na kho tathagata hatthesu 
patganhanti Kimhi nu kho aham patiganheyyam manthañca madhu- 
pmdikañca ti. Atha kho cattaro maharaja) bhagavato cetasa 
cetoparivitakkamaññaya catuddisa cattaro selamaye patte bhagavato 
upanamesum: “lIdha bhante, bhagava patiganhatu manthañca 
madhupindikañca ”ti. Patiggahesi bhagava paccagghe selamaye patte 
manthañca madhupIndikañca. Patiggahetva ca paribhuñJI.! 


5. Atha kho tapassubhallika vanlja bhagavantam”° etadavocum: “Ete 
mayam bhante, bhagavantam saranam gacchama dhammañca. Dpasake no 
bhagava đharetu aJJatagge panupete saranam gate ”ti.° Te ca” loke pathamam 
upasaka ahesum dvevacika. 


Rajayatanakathä nitthita. 


xxxx*% 


! abyapajjhanti - sabbattha. 

ˆ tapassubhallankãa - Manupa; tapussabhallukã - Tovi; tapussabhallikã - Ma, Syã. 

” cattaro mahãräjãno - Ma, PTS. ° saranagate tỉ - Manupa. 

* patiggahetväa paribhuñji - Ma. ”teva - PTS. 

” onitapattapänim viditva bhagavato padesu sirasã nipatitva bhagavantam - Ma, PTS. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


^Z 


“Sự sống cách lụ là an lạc đốt uới uị hoan hủ đang xem xét Pháp đã 
được nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sống chúng sanh là 
nềm hạnh phúc ở trên đời. 


Việc dứt được ái tình, sự uượt lên trên các dục là niềm an lạc ở trên đời. 
Và điều gì là sự thoát ra khỏi tự ngã điều ấu chính là sự an lạc tốt thượng.” 


Dứt phần giảng vê cây Mucalinda. 


xxxx% 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Mucalinda đã đi đến cây Rajayatana, sau khi đến đã ngồi xuống với 
thế kiết già ở cội cây Rajayatana trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự 
giải thoát. 

2. Vào lúc bấy giờ, có các thương buôn Tapassu và Bhallika đang đi đường 
xa từ Ukkala đến khu vực ấy. Khi ấy, vị Thiên thần là thân quyến cùng huyết 
thống của các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với các thương buôn 
Tapassu và Bhallika điều này: 

- “Này các bác, đức Thế Tôn này đang ngự ở cội cây Rajayatana là vị đầu 
tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bày tỏ lòng thành kính đến đức Thế 
Tôn ấy với bánh bột gạo và mật viên. Điều ấy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích 
và sự an vui lâu dài.” 

3. Khi ấy, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã mang theo bánh bột 
gạo và mật viên đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapassu và 
Bhallika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của chúng tôi. Điều ấy sẽ đem lại cho 
chúng tôi sự lợi ích và sự an vuIl lâu dài.” 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Các đức Như Lai không thọ 
lãnh ở (ha1) tay, vậy ta nên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên bằng vật gì?” 
Khi ấy, bốn vị Đại Thiên Vương dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đức 
Thế Tôn nên đã dâng lên đức Thế Tôn bốn cái bình bát làm bằng đá từ ở bốn 
phương (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo 
và mật viên ở đây.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong 
bình bát mới' làm bằng đá, và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng. 

5. Sau đó, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và 
Giáo Pháp. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến 
nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và họ đã trở thành những nam 
cư sĩ đọc hai câu (nương nhờ)? đầu tiên ở thế gian. 


Dứt phần giảng về cây Räjäyatana. 


xxxx% 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng đức Phật đã chú nguyện thành một bình bát mới từ bốn 
bình bát bằng đá ấy (VinA. v, 960). 

° Nghĩa là đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và đi đến nương nhờ Giáo Pháp, vì Hội Chúng tỳ 
khưu vào lúc bấy giờ chưa được hình thành (ND). 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagava sattahassa accayena tamha samadhimha vutthahitva 
raJayatanamnula yena aJapalanigrodho tenupasankamI. Tatra sudam bhagava 
aJapalanigrodhamule viharati. 


2. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko 
udapadi: “Adhigato kho myayam dhammo gambhrro duddaso duranubodho 
santo pamto atakkavacaro nipuno panditavedanryo. Alayarama kho 
panayam paja ãlayarata alayasammudita. Alayaramaya kho pana pajãya 
alayarataya alayasammuditaaya duddasam Idam thanam yadidam 
Idappaccayata patiecasamuppado. Idampi kho thanam sududdasam yadidam 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago 
nirodho nibbanam. Ahañceva' kho pana dhammam deseyyam, pare ca me na 
aJaneyyum, so mama 'ssa kilamatho, sa mama 'ssa vihesa ”tI. 


3. ApIssu bhagavantam Ima anacchariya gathayo patibhamsu pubbe 
asssutapubba: 


“Kicchena me adhigatam halamdani pakasitum, 
ragadosaparetehi nayam dhammo susambudho. 


Patisotagamim nipunam gambhriram duddasam anum, 
ragaratta na dakkhinti? tamokkhandhena aävata ”ti.? 


4. Itiha bhagavato patisañcikkhato appossukkataya cittam namati, no 
dhammadesanaya. Atha kho brahmuno sahampatissa bhagavato cetasa 
cetoparIvitakkamaññaya etadahosil: “Nassati vata bho loko, vinassati vata 
bho loko, yatra hi nama tathagatassa arahato sammasambuddhassa 
appossukkataya cittam namati, no đhammadesanaya ti. 


5. Atha kho brahma sahampati seyyathapi nama balaväa purIso 
sammiñjJitam va baham pasareyya, pasaritam va baham sammiñJeyya, 
evameva brahmaloke antarahito bhagavato purato paturahosi. Atha kho 
brahma sahampat ekamsam uttarasangam kariva dakkhinam 
Janumandalam' puthuviyam" nihantva yena bhagava tenañjalmm panametva 
bhagavantam etadavoca: “Desetu bhante, bhagava dhammam. Desetu sugato 
dhammam. Sant? satta apparajakkhajaika assavanata dhammassa 
parihayanti. Bhavissanti đdhammassa aññataro ”tl. Idamavoca brahma 
sahampati Idam vatvana” athaparam etadavoca: 


! ahameva - Tovi, Manupa. ” pathaviyam - Ma; 

* đakkhanti - Ma, Syã, PTS. pathaviyam - Sya, PTS. 

3 avu{a - Ma, Syã, PTS. ° santidha sattã - Avi, Japu. 
* dakkhinajaãnumandalam - Ma, Syä. 7 vatva - Syãa, PTS, Tovi, Avi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Rajayatana đã đi đến cây sỉ của những người chăn dê. Ơ nơi ấy, đức 
Thế Tôn ngụ tại cội cây sỉ của những người chăn dê. 


2. Sau đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý 
nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Pháp này đã được ta chứng ngộ là 
(Pháp) thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên 
lý luận, tinh tế, sẽ được hiểu biết bởi các bậc trí. Tuy nhiên, chúng sanh này 
có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui 
sướng trong ngũ dục. Quả vậy, đối với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ 
dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục thì vấn đề 
này khó lĩnh hội tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo 
điều kiện. Còn có vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa tức là sự yên lặng của 
tất cả các Hành, sự dứt bỏ tất cả mầm mống của sự tái sanh, sự diệt tận ái, sự 
không còn dục tình, sự tịch diệt, Niết Bàn. Hơn nữa, nếu ta thuyết giảng Giáo 
Pháp và những người khác không thể hiểu được ta, điều ấy sẽ đem lại sự mệt 
mỏi cho ta, điều ấy sẽ đem lại sự phiền toái cho ta.” 


3. Rồi những lời kệ kỳ diệu này chưa từng được nghe trước đây trong thời 
quá khứ đã hiện khởi đến đức Thế Tôn: 


“(Pháp nàu) đã được ta chứng đắc một cách khó khăn, giờ đâu khỏi 
phải thuuết giảng. Pháp nàu không dễ dàng được hiểu thấu đáo bởi những 
kẻ chìm đắm trong ái dục uà sân hận. 


(Pháp nàu) đi ngược giòng (đờỷ), tính tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, u¡ diệu, 
những kẻ thỏa thích đi dục, bị che phủ bới tăm tối dàu đặc, không thể nhận 
thức được.” 


4. Trong khi đắn đo cân nhắc như thế ấy, tâm của đức Thế Tôn thiên về 
(khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Khi 
ấy, vị Phạm Thiên Sahampati dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đức Thế 
Tôn nên đã khởi ý điều này: “Như thế này thì thế gian bị tiêu diệt! Như thế 
này thì thế gian bị hủy hoại! Bởi vì tâm của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Biến Tri thiên về (khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết 
giảng Giáo Pháp.” 


5. Sau đó, cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tợ như 
thế vị Phạm Thiên Sahampati đã biến mất ở cối Phạm Thiên và hiện ra ở 
phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, Phạm Thiên Sahampati đã đắp thượng y một 
bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, rồi chắp tay hướng về đức Thế 
Tôn và đã nói điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp, xin đấng Thiện Thệ hãy thuyết giảng Giáo Pháp. Có những hạng người 
sanh lên có tâm nhìn ít bị vấy bụi sẽ là những người hiểu được Giáo Pháp, 
(nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa.” Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều ấy, sau khi nói điều ấy còn nói thêm điều khác nữa: 


II 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


“Paturahosi magadhesu pubbe 

dhammo asuddho samalehi cintito, 
avapuretam' amatassa dvaram 

sunantu dhammam vimalenanubuddham. 


Sele yatha pabbatamuddhanitthito 
yathapI passe Janatam samantato, 
tathipamam dhammamayam sumedha 
pasadamaruyha samantacakkhu, 
sokavatinnam Janatamapetasoko 
avekkhassu JatiJarabhibhutam. 


Utthehi vrra vijitasangama satthavaha ananaˆ vieara loke, 
desassu” bhagava dhammam aññataro bhavissantI ”ti.! 


6. Atha kho bhagava brahmuno ca ajjhesanam viditva sattesu ca 
karuññatam paticea buddhacakkhuna lokam olokesi. Addasa kho bhagava 
buddhacakkhuna lokam olokento satte apparaJakkhe maharajakkhe 
tkkhmndriye mudindrye svakare dvakare suviãññapaye duviññapaye 
appekacce paralokavaJJabhayadassavino? viharante.° 


Seyyathapi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va 
appekaccanl uppalani va padumanli va pundarikani va udake jJatani udake 
samvaddhan1 udakanugsatani anto nimuggaposIni, appekaccanl uppalan1 va 
padumanl vã pundarikani va udake Jatani udake samvaddhanI samodakam 
thitaãn1, appekaccani uppalani va padumanli va pundarikani va udake Jatani 
udake samvaddhani udaka accugsamma ti{thant” anupalittani udakena; 
evameva bhagava buddhacakkhuna lokam olokento addasa satte 
apparaJakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare 
suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajJjabhayadassavino” 
viharante.” Disvana brahmanam sahampatim gathaya paccabhasi: 


“Aparuta tesam amatassa dvara 

ye sotavanto pamuñcantu saddham, 
vihimsasaññ1 pagunam na bhasay1m 
dhammam panitam manuJesu brahme ”ti. 


Atha kho brahma sahampatl “Katavakaso kho Thi bhagavata 
dhammadesanaya tỉ bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva 
tatthevantaradhay. 


Brahmaäyacanakathä nitthita. 


x*xxxx*% 


! apapuretam - Ma, Syä, PTS. 

° anana - Ma. 

3 đesetu - PTS. ” thitãni - Ma, PTS. 

* Machasam potthake brahmäyacanagathä tikkhattum ägacchati. 

” appekacce paralokavajjabhayadassavine - Ma, Manupa, Tovi. 

° appekacce na paralokavajjabhayadassävine viharante - Machasampotthake adhikam. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


“Trước đâu ở trong xứ Magadha đã xuất hiện pháp không thanh tịnh 
được nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãu mở ra cánh 
cửa Bất Tử nàu. Hãu (để cho chúng sanh) lắng nghe Giáo Pháp đã được 
chứng ngộ bởi bậc uô nhiễm. 

Như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đầu của ngọn núi, cũng giống như 
người nhìn xem nhân loại ở chung quanh, tương tợ như thế ấu, hỡi bậc trí, 
Ngài hãu bước lên tòa lâu đài được xâu bằng Giáo Pháp. Hỡi bậc thông 
hiểu rộng, là bậc đã thoát khỏi buồn đau, ximn Ngài hãu nhìn xuống xem 
nhân loại bị đắm chìm trong sầu khổ, bị hành hạ bởi sự sanh uà sự già. 


^⁄ 


Hốõi uị anh hùng, người đã chiến thắng trận đấu, xin Ngài hãu đứng lên. 
Hỡõi người hướng dẫn đoàn xe, uị không uướng nợ nần, xin Ngài hãu du 
hành ở thế gian. Xin đức Thế Tôn hãu thuuết giảng Giáo Pháp, sẽ có nhiều 
người hiểu được.” 


6. Sau đó, khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm Thiên, đức Thế Tôn 
thuận theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế 
gian. Trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đức Thế Tôn đã nhìn thấy 
các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó 
khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi 
trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 


Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có 
một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, 
được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng 
chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng 
được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh 
ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại 
không bị thấm nước; tương tợ như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật 
nhãn quán xét thế gian đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít 
và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, 
có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và 
có thể hiểu được một cách khó khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang 
sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và (sự tái sanh vào) những đời 
sống khác; sau khi nhìn thấy đã nói với vị Phạm Thiên Sahampati bằng bài 
kệ này: 


“Các cánh cửa Bất Tử đã được mở ra cho những người có sự lắng nghe. 
Hãu khiến chúng từ bỏ tà tín. Nàu Phạm Thiên, uới suụ nghĩ uề uiệc tổn hạt, 
ta đã không thuuết giảng Pháp cao quú tuuệt uời cho nhân loại.” 

Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati (nghĩ rằng): “Ta đã tạo ra cơ hội cho 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp” nên đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, và đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 

Dứt phần giảng về sự thỉnh câu của vị Phạm Thiên. 


xxxx*% 
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Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho aham pathamam 
dhammam deseyyam? Ko imam dhammam khippameva äJanissati ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Ayam kho alaro kalamo pandito vyatto medhavi 
đipharatam  apparajakkhaJatiko. Yannunaham alarassa kalamassa 
pathamam dhammam deseyyam, so Imam dhammam khippameva ajanissatI 
”tH. Atha kho antarahita devata bhagavato arocesi:' “Sattahakalakato bhante, 
alaro kalamo ”tl. Bhagavatopl kho ñanam udapadi: “Sattahakalakato alaro 
kalamo ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “MahaJjaniyo kho alaro kalamo. 
Sace hi so Imam đhammam suneyya, khippameva aJaneyya ”ti. 


2. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho aham pathamam 
dhammam deseyyam? Ko Imam dhammam khippameva aJanIssatI ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosil: “Ayam kho uddako? ramaputto pandito vyatto 
medhavw digharatam apparajakkhaJaiko. Yannunaham uddakassa 
ramaputtassa pathamam đdhammam deseyyam, so Iimam đdhammam 
khippameva ajanissatii ”ti. Atha kho antarahita devata bhagavato arocesl: 
“Abhidosakalakato bhante, uddako ramaputto ”ti. Bhagavatopi kho ñanam 
udapadi: “Abhidosakalakato uddako ramaputto ”tH. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “MahaJaniyo kho uddako ramaputto. Sace hi so Imam dhammam 
suneyya, khippameva aJaneyya ”HI. 


3. Atha kho bhagavato etadahosil: “Kassa nu kho aham pathamam 
dhammam deseyyam? Ko Imam dhammam khippameva aJanissatI ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Bahukara? kho me pañcavagsiya bhikkhu, ye 
mam padhanapahitattam upatthahimsu. Yannunaham pañcavaggiyanam 
bhikkhunam pathamam dhammam deseyyan ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kahannu kho etarahi pañcavaggiya bhikkhu viharani ”tỉ? 
Addasa kho bhagava dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena 
pañcavagsiye bhikkhu baranasiyam viharante Isipatane migadaye. Atha kho 
bhagava uruvelayam yathabhirattam"° viharitva yena baranasI tena carilkam 
pakkam. 


! đevatä ãrocesi - Manupa, Tovi, Japu. 
“udako - Ma. * pađhãnãpahitattam - Manupa, Tovi, Japu, Avi. 
” bahũpakara - Syã, PTS, Manupa, Tovi, Japu, Avi. ” vathabhirantam - Ma, Syä, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo Pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “VỊ Alara Kalama này là vị 
sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiễm, hay là 
ta nên thuyết giảng Giáo Pháp đến Alara Kalama trước tiên? VỊ ấy sẽ hiểu 
được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị Thiên thần 
không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị Alara 
Kalama đã từ trần được bảy ngày rồi.” Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi 
lên rằng: “VỊ Alara Kalama đã từ trần được bảy ngày rồi.” Khi ấy, đức Thế tôn 
đã khởi ý điều này: “VỊ Alara Kalama thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu 
nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng.” 


2. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Ramaputta này 
là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiễm, 
hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến Uddaka Ramaputta trước tiên? 
VỊ ấy sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị 
Thiên thần không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch 
ngài, vị Uddaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua.” Và trí của đức Thế Tôn 
cũng đã khởi lên rằng: “VỊ Uddaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua.” Khi 
ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Ramaputta thuộc hạng người 
cao cả, bởi vì nếu nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách 
thật nhanh chóng.” 


3. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu nhóm năm vị 
có nhiều công đức đối với ta, các vị này đã phục vụ ta trong khi ta có sự nỗ lực 
quyết tâm,' hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến các tỳ khưu nhóm 
năm vị trước tiên?” Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Giờ đây, các tỳ 
khưu nhóm nắm vị này trú ngụ ở nơi nào?” Với Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm năm vị đang trú 
ngụ tại thành Baranasl, ở Isipatana, nơi vườn nai. Sau đó, khi đã ngự tại 
Uruvela theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành 
Baranasl. 


' Đức Thế Tôn đề cập đến sự phục vụ của năm vị này trong thời gian Ngài hành khổ hạnh 
sáu năm. Điểm cần lưu ý là đức Thế Tôn dùng từ “bhikkhu” dịch là “tỳ khưu” để gọi năm vị 
này đầu các vị chưa trở thành đệ tử và chưa tu tập theo Giáo Pháp của Ngài (ND). 
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Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


4. Addasa kho upako ajvako' bhagavantam antara ca gayam antara ca 
bodhim addhanamaggapatipannam, disvana bhagavantam etadavoca: 
“VippasannanI kho te avuso Iindriyani. Parisuddho chavivanno pariyodato. 
Kam si tvam avuso uddissa pabbajito? Ko va te sattha? Kassa va tvam 
dhammam rocesl ”t? Evam vutte bhagava upakam ajivakam gathahi 
aJjhabhasi: 


- “Sabbabhibhu sabbavidu hamasmi 
sabbesu dhammesu anupalitto, 
sabbañJjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiññaya kamuddiseyyam. 


Na me acariyo atthi sadiso me na viJJatI, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo. 


Aham hi araha loke aham sattha anuttaro, 
eko ˆmhi sammasambuddho sItibhutosmi nibbuto. 


Dhammacakkam pavattetum gaccham1 kasinam puram, 
andhabhutasmim lokasmim ahañcham” amatadundubhm ti. 


- “VYatha kho tvam avuso patiJanasi, arahasi anantaJino ”tI. 


- “Madlisa ve Jina honti ye patta asavakkhayam, 
Jita me papaka dhamma tasmaham upaka Jino ”ti. 


5. Evam vutte upako ajJIvako “Huveyyapavuso ”ti vatva sIsam okampetva 
ummagsam gahetva pakkamI. 


6. Atha kho bhagava anupubbena carilkam caramano yena baranasl 
Isipatanan migadayo, yena pañcavaggiya bhikkhu tenupasankami. 
Addasamsu kho pañcavaggiya bhikkhu bhagavantam durato va 
agacchantam. Disvana aññamaññam" santhapesum: “Ayam avuso samano 
gotamo agacchati bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya. So neva 
abhivadetabbo, na paccuthatabbo, nassa pattacIvaram patiggahetabbam. Api 
ca kho asanam thapetabbam, sace akankhissati° nisidissafI ”ti. 


! ajiviko - PTS, Manupa, Japu, Avi. *“ hupeyyapavuso tỉ - Ma; 
° ahaññim - Syã; huveyyävuso tỉ - Syä; 
ahañhi - PTS; hupeyya avuso ti - PTS. 
ahañchim ahañchum ïtyapi. ” katikam - Machasam adhikam. 
”tasmaham upaka - Ma, Syä, PTS. ° sace so akankhissati - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


4. Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đường xa ở 
khoảng giữa Gaya và cội Bồ Đề, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da 
được thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai 
là thầy của đạo hữu? Đạo hữu ưa thích pháp của vị nào?” Khi được nói như 
thế, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ lõa thể Upaka bằng những lời kệ này: 


- “Ta là bậc uượt trên tất cả, là người hiểu biết toàn bộ, không còn bị 
uướng mắc trong tất cả các Pháp, đã dứt bỏ tất cả, đã được giải thoát 
trong uiệc đoạn tận tham ái, sau khi tự mình chứng đắc thì ai có thể chỉ dạu 
(được ta)? 


Không có ai là thầu của ta, người tương đương uới ta không tìm thấu, 
trong thế gian luôn cả cối trời, không có ai là đốt thủ của ta. 


Bởi uì ta là bậc A-la-hán, bậc Vô Thượng Sư, ở trên đời. Chỉ mình ta là 
bậc Chánh Đăng Giác, ta có được trạng thúi mát mẻ, Niết Bàn. 


Ta đi đến thành Kast để chuuển uận bánh xe Giáo Pháp. Ta sẽ đánh lên 


tiếng trống Bất Tử ở thế gian đang bị tối tắm.” 


- “Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc 
Chiến Thắng vô biên.” 


(Đức Phật đáp lại rằng): 

- “Nàu Upaka, quả uậu tương đương ưới ta là các các bậc Chiến Thắng 
đã đạt đến uiệc đoạn tận các lậu hoặc. Ta đã chiến thắng các ác pháp, uì thế 
ta là bậc ở.” 


5. Khi được nói như thế, đạo sĩ lốa thể Upaka đã nói rằng: - “Này đạo hữu, 
có thể là như vậy.” Rồi đã gục gặc cái đầu, rẽ sang con đường khác, và bỏ đi. 


6. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Baranasl, Isipatana, nơi vườn nai và đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm năm vị. 
Các tỳ khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy các vị đã bàn bạc với nhau rằng: - “Này các vị, Sa-môn 
Gotama ấy đang đi đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nõ lực và đã 
quay trở lại cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lẽ, không đáng 
để đứng dậy, y bát của ông ta không đáng để đón nhận; tuy nhiên, chỗ ngồi 


`^* 9% 


nên được xếp đặt, nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi. 
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Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


7. Yatha yatha kho bhagava pañcavagsgiye bhikkhu upasankamati, tatha 
tatha te' pañcavagsiya bhikkhu nasakkhimsu sakaya katikaya santhatum. 
Asanthahanta bhagavantam paccugsantva eko bhagavato pattacIvaram 
patiggahesi. Eko asanam paññapesi. Eko padodakam padapItham padaka- 
thalikam upanikkhipi. Nisidi bhagava paññatte asane. NisaJJa kho bhagava 
pade? pakkhalesil. Aplssu bhagavantam namena ca avusovadena ca 
samudacarantL. 


Evam vutte bhagava pañcavagsiye bhikkhu etadavoca: “Ma bhikkhave, 
tathagatam namena ca avusovadena ca samudacarittha.3 Araham bhikkhave, 
tathagato sammasambuddho. Odahatha bhikkhave, sotam. Amatamadhi- 
gatam ahamanusasami. Aham dhammam desemI. Yathanusittham tatha 
patipaJJjamana na cirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma 
anagariyam pabbaJanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva 
dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampaJJa viharIssatha ”ti. 


8. Evam vutte pañcavaggriya bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Taya 'pi 
kho tvam avuso gotama, Iriyaya” taya patipadaya taya dukkarakarikaya 
nevajjhaga uttarImanussadhamma° alamariyañanadassanavisesam. Kimpana 
tvam etarahi bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi 
uttarimanussadhamma alamariyañanadassanavisesan ”ti? 


Evam vutte bhagava pañcavagsgiye bhikkhuU etadavoca: “Na bhikkhave, 
tathagato bahuliko, na padhanavibbhanto, na avatto bahullaya. Araham 
bhikkhave, tathagato sammasambuddho. Odahatha bhikkhave, sotam. 
Amatamadhigaam ahamanusasamil. Aham dhammam desemiI. 
Yathanusittham tatha patipajjamana na cirasse va yassatthaya kulaputta 
sammadeva agarasma anagariyam pabbaJanHi, tadanuttaram 
brahmacarlyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharissatha ”LI. 


Dutiyampli kho pañcavaggiya bhikkhu bhagavantam etadavocum. —pe— 
DutiyamplI kho bhagava pañcavagsrye bhikkhu etadavoca: —pe— 


Tatiyampi kho pañcavaggiya bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Taya 
pl kho tvam avuso gotama, tâaya Iryaya” taya patipadaya taya 
dukkarakarlkaya nevajjhaga uttarimanussadhamma°  alamarlyañana- 
dassanavisesam. Kimpana tvam etarahi bahuliko padhanavibbhanto avatto 
bahullaya adhigamissasl uttarimanussadhamma alamariyañanadassana- 
visesan ”tI? 


! te iti padam Machasam na dissate. * tathã - iti padam Syämapotthake na dissate. 
ˆ nïisaj]ja pade - Manupa, Tovi. ” cariyaya - Syã, PTS. 
3 samudäcaratha - Ma, PTS. ° n"ttarimanussadhammam - Syã, PTS, Tovi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


7. Nhưng khi đức Thế Tôn càng đi đến gần các tỳ khưu nhóm năm vị thì 
các tỳ khưu nhóm năm vị ấy đã không thể tuân theo điều thỏa thuận của họ. 
Trong khi không tuân theo, họ đã đi ra tiếp đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận 
lấy y bát của đức Thế Tôn, một vị đã sắp đặt chỗ ngồi, một vị đã đem lại nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy 
nhiên, các vị vẫn xưng hô với đức Thế Tôn bằng tên và bằng tiếng gọi “Đạo 
hữu. 


Khi được gọi như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Như Lai bằng tên và bằng tiếng 
gọi “Đạo hữu. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chăng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao 
quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.” 


8. Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực 
hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng 
nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ 
lợi dưỡng, bỏ đở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm 
thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến 
xứng đáng với bậc Thánh?” 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ 
dở dang việc nỗ lực, và đã không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ 
khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng 
tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng Giáo 
Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu sau 
ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng ngộ, 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích 
này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một 
cách chân chánh sống không nhà.” 


Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: —(như trên)— Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
nhóm năm vị điều này: —(như trên)— 


Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành 
ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng nhân và 
sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi 
dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế 
nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng 
đáng với bậc Thánh?” 
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9. Evam vutte bhagava pañcavaggiye bhikkhu etadavoca: “AbhiJanatha 
me no tumhe bhikkhave, ito pubbe evardpam bhasitametan ”ti.' “No hetam 
bhante ”tH. “Araham bhikkhave, tathagato sammasambuddho. Odahatha 
bhikkhave, sotam. Amatamadhigatam ahamanusasamI. Aham dhammam 
desemi. Yathanusittham tatha patipajjamana na cirasse va yassatthaya 
kulaputta, sammadeva agarasma anagariyam pabbajanHi, tadanuttaram 
brahmacarlyapariyosanam di{the va đhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharissatha ”ti. Asakkhi kho bhagava pañcavaggiye bhikkhu 
saññapetum. Atha kho pañcavaggiya bhikkhu bhagavantam sussusimsu. 
Sotam odahimsu. Aññaya citam? upatthapesum. Atha kho bhagava 
pañcavaggIye bhikkhu amantesl: 


1O. “Dve me bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba:? yo cayam 
kamesu kamasukhallikanuyogo hìno gammo pothujjaniko anariyo 
anatthasamhio, yo cayam attakilamathanuyogo dukkho anariyo 
anatthasamhito. Ete te“ bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhima 
patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukaranmI ñanakaranI upasamaya 
abhiññãaya sambodhaya nibbanaya samvattatl. 


11. Katama ca sa bhikkhave, majJjhima patipada tathagatena abhisam- 
buddha cakkhukaran ñanakaram tupasamaya abhiññaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati? Ayameva arlyo atthangiko maggo, seyyathidam: 
sammaditthi, sammasankappo, sammavaca, sammakammanto, sammaajIvo 
sammavayamo, sammasatl, sammasamadhi. Ayam kho sa bhikkhave, 
majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukaran ñanakaranm 
upasamaya abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


12. Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: Jati 'pi dukkha, Jara 
'pi dukkha, vyadhI pi dukkha,? maranampi dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehI vippayogo dukkho, yampiccham na labhati tamp1 dukkham. 
Sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha.° 


13. Idam kho pana bhikkhave, dukkhasamudayam” ariyasaccam: yayam 
tanha ponobhavika? nandiragasahagata? tatratatrabhinandani,'° 
seyyathidam: kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 


14. Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodham'' ariyasaccam: yo 
tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. 


' pabhãvitametan tỉ - Ma. ° pañcupadanakkhandhäpi dukkhã - Ma, PTS, Syä. 
° aññã cittam - Ma; 7 dukkhasamudayo - Syä. 
aññãcittam - PTS. ° ponobbhavikã - Ma, PTS, Syä. 
” katame dve - Ma, PTS adhikam. ° nandiragasahagatä - Ma. 
* ete kho - Ma, PTS. '° tatratatrabhinandinï - Ma, PTS, Syã. 
” vyadhi 'pi dukkho - Ma. ! đukkhanirodho - Syã. 
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o9. Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
rằng: - “Này các tỳ khưu, các vị có nhận biết rằng điều này đã không được ta 
nói ra như vầy trước đây hay không?” - “Bạch ngài, điều này đúng là không 
có (nói).”' - “Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chăng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục đích tối thượng ấy 
của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình 
cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.” Đức Thế Tôn 
đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm năm vị. Sau đó, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã lắng nghe đức Thế Tôn, đã lắng tai, đã thiết lập tâm hướng đến trí 
chứng ngộ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 


1O. - “Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành: Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, 
tâm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, và đây là sự gắn bó với 
việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. 
Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành 
trung đạo đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến 
cho trí được sáng,? dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn. 


11. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn là thế nào? Đó chính là Thánh Đạo 
tám chi phần tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói 
chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tỉnh tấn chân 
chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực 
hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được 
thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác 
ngộ, Niết Bàn. 


12. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Khổ: Sanh cũng 
là khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó với 
những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa thích cũng là 
khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một cách tóm tắt năm sự 
bám víu ở các uẩn là khổ. 


13. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của 
Khổ. Điều ấy chính là Ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và say đám, 
có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: Dục ÁI, Hữu Ái, Phi Hữu Ái. 


14. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ. Điều 
ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự 
diệt tận và dứt bỏ lòng say đắm không còn dư sót của chính Ái ấy. 


1 Lúc này năm vị không gọi đức Phật là đuuso nữa mà gọi là bhante, tỏ ý tôn trọng (ND). 
ˆ Dịch sát nghĩa sẽ là “có sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tuệ” (ND). 
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15. lIdam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagamin patipada 
arlyasaccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: sammaditthi, 
sammasankappo, —pe— sammasamadhi1. 


16. Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyaccam 
parlññeyyanti me bhikkhave, —pe— parlññatanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, ñanam udapadil, pañña 
udapadli, vijJa udapadl, aloko udapadi. 


17. lIdam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl ñanam udapadil, pañña 
udapadi, vijJja udapadi, aloko udapadl Tam kho panidam dukkha- 
samudayam ariyaccam pahatabbanti me bhikkhave, —pe— pahimanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadli, pañña udapadl, vijJja udapadli, aloko udapadi. 


18. Idam dukkhanirodham ariyasaccani me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, ñanam udapadil, pañña 
udapadli, vijja udapadi, aloko udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyaccam sacchikatabbanti me bhikkhave, —pe— sacchikatani me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, —pe— aloko 
udapadi. 


1o. Idam dukkhanirodhagaminI patipada ariyasaccanti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu đhammesu cakkhum udapadi, —pe— aloko udapadi. 
Tam kho panidam dukkhanirodhagaminl patipada ariyaccam bhavetabbanti 
me bhikkhave, —pe— bhavitanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadli, aloko udapadi. 


2o Yavaklvañca me bhikkhave, Imesu catusu” ariyasaccesu evam 
tiparivattam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam na suvisuddham 
ahosil, neva tavaham bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram samma- 
sambodhim abhisambuddho' paccaññasim. 


! abhisambuddho tỉ - Ma, PTS, Avi. ° catũsu - Ma, Syã. 
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15. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo 
Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chỉ phần tức là 
sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, —(như trên)— định tâm chân 
chánh. 


16. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lú Cao Thượng tức là 
sự Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— “Đây là Chân 
Lú Cao Thượng tức là sự Khổ cần được hiểu rõ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa 
ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “—(như trên)— đã được hiểu rõ.” 


17. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đâu là Chân Lú Cao Thượng tức là 
Nguuên Nhân của Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— 
“Đâu là Chân Lú Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của Khổ cần được dứt 
bỏ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “—nt— đã được dứt bỏ.” 


18. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lú Cao Thượng tức là 
sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— “Đây là 
Chân Lú Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ cần được chứng ngộ.” Này các tỳ 
khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, —(như trên)— ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “—(như 


^A ? 


trên)— đã được chứng ngộ. 


19. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, —(như trên)— 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đâu là Chân Lụ Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa 
đến sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— “Đâu 
là Chân Lụ Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự 
Diệt Khổ cần được tu tập.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “—(như 
trên)— đã được tu tập.” 


2o. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của 
ta về ba Luân (vòng xoay) và mười hai Thể (tính chất) về Bốn Chân Lý Cao 
Thượng này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô thượng Chánh Đẳng Giác ở 
trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, 
cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. 


SẮ, 


Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


21. Yato ca kho me bhikkhave, Imesu catusu' arlyasaccesu evam 
tiparivattam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam suvisuddham 
ahosi, athaham bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake sassamana- 
brahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho paccaññasm ñanañca pana me dassanam udapadi: 
“Akuppa me cetovimutti,? ayamantima Jati, natthidani punabbhavo ”ti.? 


22. Imasmlñca pana veyyakaranasmm bhaññamane ayasmato 
kondaññassa virajam vitamalam đdhammacakkhum udapadi: “Yam kiñcl 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. 


23. Pavatite ca pana“ bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum: “Etam bhagavata' baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram đdhammacakkam pavattitam appativatiyam samanena vã 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenacl va lokasmin ”tI. 


24. Bhummanam devanam saddam sutva catummaharajikanam deva 
saddamanussavesun —pe— Catummaharajika devanam saddam sutva 
tavaimsa deva — yama deva — tusita deva —nimmanaratl deva — 
paraninmitavasavattino deva — brahmakayika deva saddamanussavesum: 
“Etam bhagavata baranasiyam Isipatane migadaye anuttaram dhamma- 
cakkam pavattitam appativattyam samanena va brahmanena va devena va 
marena va brahmuna vã kenacl va lokasmin ”ti. 


25. ItHha tena khanena? tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhugsañchi. Ayam ca dassahassir lokadhatu sankampi sampakampi 
sampavedhi. Appamano ca ularo obhaso loke paturahosi atikkamma 
devanam devanubhavam. Atha kho bhagava udanam” udanesl: “Aññasi vata 
bho kondaññão. Aññasi vata bho kondañño ”H. Iti hí dam ayasmato 
kondaññassa “aññakondañño” tveva namam ahosi. 


! catũsu - Ma, Syã. 


ˆ akuppã me vimutti - Ma, Syã. ° tena layena - Ma, PTS adhikam. 

3 iđamavoca bhagavä attamana pañcavaggiya bhikkhũ bhagavato bhãsitam abhinandun tỉ - 
Ma, Sya, PTS potthakesu dissate. ”imam udãnam - Ma,PTS. 
* pana - iti padam Syã PTS potthakesu na dissate. °® aññasi kondañño - Ma; 

” evam bhagavatä - PTS. aññãtakondañño - PTS. 
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21. Và này các tỳ khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba 
Luân và mười hai Thể ở Bốn Chân Lý Cao Thượng này đã được thực sự thanh 
tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô 
thượng Chánh Đăng Giác ở trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi 
Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi: 
“Sự giải thoát tâm của ta là không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, giờ 
đây không còn tái sanh nữa.” 


22. Hơn nữa, trong khi bài kinh này được thuyết giảng, Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondañña: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


23. Hơn thế nữa, khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, 
chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được 
đức Thế Tôn chuyển vận ở Baranasl, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 


24. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: —(như trên)— Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư Thiên ở cối Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên ở cối Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: —(như trên)— chư Thiên ở cối Dạ Ma —(như trên)— chư 
Thiên ở cõi Đấu Suất —(như trên)— chư Thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên —(như 
trên)— chư Thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại —(như trên)— chư Thiên thuộc hàng 
Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận ở Baranasl, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 


25. Vào thời khác ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cối trời 
Phạm Thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn 
động. Và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường đã hiện ra ở thế gian, vượt 
quá năng lực siêu phàm của chư Thiên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “Kondañña đã hiểu được! Kondañña đã hiểu được!” Bởi thế, 
chính từ “Aññakondañña'' này đã trở thành tên gọi của đại đức Kondañña. 


!*ARñakondañña” = Aññaä + kondañña nghĩa là 'Kondañña đã hiểu. Tên gọi này được phát 


xuất từ lời nói của đức Phật: “Afññasi uata bho Kondafffo. Afifiasi uata bho 
Kormadaffio” (ÑD). 
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26. Atha kho ayasma aññakondañño ditthadhammo pattadhammo 
vidtadhammo_ pariyogalhadhammo tinnaviclkiccho vigatakathamkatho 
VvesaraJJjappatto aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: 
“Labheyyaham bhante, bhagavato santike pabbaJjam, labheyyam 
upasampadan ”ti. “Ehi bhikkhu ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. 
Cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”H. Sa va tassa 
ayasmato upasampada ahosi. 


27. Atha kho bhagava tadavasese bhikkhu dhammiya kathaya ovadi 
anusasi. Atha kho ayasmato ca vappassa ayasmato ca bhaddiyassa bhagavata 
dhammiya kathaya ovadiyamananam  anusasiyamananam  virajam 
viamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam kiñãci samudayadhammam, 
sabbam tam nirodhadhamman ti Te dithadhamma pattadhamma 
vidtadhamma pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha 
VvesarajJappatta aparappaccaya satthusasane bhagavantam etadavocum. 
“Labheyyama mayam bhante, bhagavato santike pabbaJjam, labheyyama 
upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. 
Caratha brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tl. Sa 'va tesam 
ayasmantanam upasampada ahosl. 


28. Atha kho bhagava tadavasese bhikkhu miharabhatto đdhammiya 
kathaya ovadi anusasi. Yam tayo bhikkhu pindaya caritva aharanti, tena 
chabbaggo yapetL1. 


2o. Atha kho ayasmato ca mahanamassa ayasmato ca assaJIssa bhagavata 
dhammiya kathaya ovadiyamananam anusasiyamanam viraJam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiñãci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ti Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma 
pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesaraJJappatta 
aparappaccaya satthusasane bhagavantam etadavocum: “Labheyyama 
mayam bhante, bhagavato santike pabbaJJam, labheyyama upasampadan ”Li. 
“Etha bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tl. Sa va tesam ayasmantanam 
upasampada ahosl. 
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26. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đại đức Aññakondañña đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này 
tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu 
lên bậc trên của vị đại đức ấy. 


27. Sau đó, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại 
bằng bài Pháp thoại. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi 
đức Thế Tôn bằng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Vappa và đại đức Bhaddiya: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy 
được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể 
xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên 
bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức 
ấy. 


28. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã 
giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài Pháp thoại. Nhóm sáu vị sống bằng 
vật mà ba vị tỳ khưu đi khất thực và mang về. 


2o. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn 
bằng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến đại đức Mahanama và đại đức AssajJi: “Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được 
Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, 
hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã thành tựu niềm tin vào 
Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, các 
vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 


SÀN 
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3o. Atha kho bhagava pañcavagsiye bhikkhu amantesi “Rupam 
bhikkhave, anatta. Rupam va hidam bhikkhave, atta abhavissa, nayidam 
rupam abadhaya samvatteyya. Labbhetha ca rupe “evam me rupam hotu, 
evam me ruipam ma ahosi ti. Yasma ca kho bhikkhave, rũpam anatta, tasma 
rupam abadhaya samvattatil. Na ca labbhati rupe “evam me rupam hotu, 
evam me rupam ma ahosI ti. 


3i. Vedana bhikkhave, anatta.' Vedana ca hidam bhikkhave, atta 
abhavissa, nayidam vedana abadhaya samvatteyya. Labbhetha ca vedanaya 
'evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosl tI. Yasma ca kho 
bhikkhave, vedana anatta, tasma vedana abadhaya samvattati. Na ca 
labbhati vedanaya “evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosI ti. 


32. Sañña bhikkhave, anatta. —pe— Sankhara bhikkhave, anatta. 
Sankhara ca hidam bhikkhave, atta abhavissimsu,” nayime” sankhara 
abadhaya samvatteyyum. Labbhetha ca sankharesu “evam me sankhara 
hontu, evam me sankhara ma ahesun 'ti. Yasma ca kho bhikkhave, sankhara 
anatta, tasma sankhara abadhaya samvattati Na ca labbhati sankharesu 
“evam me sankhara hontu, evam me sankhara ma ahesun ti. 


33. Viãñanam bhikkhave, anatta. Viãñanañcahidam bhikkhave, atta 
abhavissa, nayIdam viãñanam abadhaya samvatteyya. Labbhetha ca viãñane 
“evam me viãñanam hotu, evam me viãññanam ma ahosl ti. Yasma ca kho 
bhikkhave, viãññanam anattä, tasma viãñanam abadhaya samvattati. Na ca 
labbhati viãññane “evam me viññanam hotu, evam me viãñanam ma ahos1 '””tI. 


34. “Tam kimmaññatha bhikkhave, rupam niccam va aniccam va ”ti? 
Aniccam bhante. “Yampananiccam dukkham va tam sukham va ”tr? 
Dukkham bhante  “Yampananiccam dukkham viparinamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum “etam mama, esohamasmi, eso me atta ”ti? 
No hetam bhante. “Vedana —pe— Sañña —pe— Sankhara —pe— Viãñanam 
niccam vã aniccam va ”ti? Aniceam bhante. “Yampananiccam dukkham va 
tam sukham vã ”t? Dukkham bhante. “Yampananiccam dukkham 
viparinamadhammam, kallannu tam samanupassitun “etam mama, 
esohamasmi, eso me atta '”ti? Ño hetam bhante. 


! vedanä anattä - Ma, Syä, PTS, Tovi. 
° abhavissamsu - Ma, Syä, PTS, Manupa, Tovi. ” nayidam - Ma, Syäã, PTS. 
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3o. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: - “Này các 
tỳ khưu, Sắc là Vô Ngã.' Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Sắc này là Ngã thì Sắc 
này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Sắc (theo ý muốn) 
rằng: “Sắc của ta hãy là như vầy, Sắc của ta đừng trở thành như vầy.` Này các 
tỳ khưu, chính vì Sắc là Vô Ngã do đó Sác đi đến bệnh hoạn và không thể đạt 
được ở Sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của ta hãy là như vầy, Sắc của ta đừng 
trở thành như vầy." 


31. Này các tỳ khưu, Thọ là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thọ này là 
Ngã thì Thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Thọ (theo ý 
muốn) rằng: “Thọ của ta hãy là như vầy, Thọ của ta đừng trở thành như vầy.” 
Này các tỳ khưu, chính vì Thọ là Vô Ngã do đó Thọ đi đến bệnh hoạn và 
không thể đạt được ở Thọ (theo ý muốn) rằng: “Thọ của ta hãy là như vầy, 
Thọ của ta đừng trở thành như vầy.' 


32. Này các tỳ khưu, Tưởng là Vô Ngã. —(như trên)— Này các tỳ khưu, các 
Hành là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các Hành này là Ngã thì các 
Hành này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các Hành (theo ý 
muốn) rằng: “Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở 
thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì các Hành là Vô Ngã do đó các 
Hành đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở các Hành (theo ý muốn) 
rằng: “Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở thành như 
vầy.' 


33. Này các tỳ khưu, Thức là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thức 
này là Ngã thì Thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở 
Thức (theo ý muốn) rằng: “Thức của ta hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở 
thành như vầy.` Này các tỳ khưu, chính vì Thức là Vô Ngã do đó Thức đi đến 
bệnh hoạn và không thể đạt được ở Thức (theo ý muốn) rằng: “Thức của ta 
hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở thành như vầy.” 


34. “Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về Sắc ấy, là thường hay vô thường?” - 
“Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay 
lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái 
thay đối, có phải là hợp lý khi quán xét về cái ấy rằng: “Cái này là của ta, cái 
này là ta, cái này là tự ngã của ta”?” - “Bạch ngài, điều ấy không (hợp lý).” - 
“Này các tỳ khưu, Thọ —(như trên)— Tưởng —(như trên)— các Hành —(như 
trên)— Thức là thường hay vô thường?” - “Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy 
cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - Vậy 
cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý khi quán 
xét về cái ấy rằng: “Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta”?” - 
“Bạch ngài, điều ấy không hợp lý.” 


! Tốt hơn nên dịch là: “Sắc không phải là Ngã hoặc “Sắc không phải là Ta” (ND). Các từ Vô 
Ngã, Sắc, Thọ, v.v... được viết hoa để tiện cho việc nhận diện ý chính. 
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35. “Tasmatiha bhikkhave, yam kiãci rupam atitanagatapaceuppannam 
aJjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va, 
yam dure va santike va, sabbam tam rupam “netam mama, nesohamasmi, na 
me so atta 'tỉ evametam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. Ya kacI 
vedana —pe— Ya kacl sañña —pe— Ye keci sankhara —pe— Yam kiãci 
viãñanam atitanagatapaccuppannam aJJhattam vã bahiddha va olarikam va 
sukhumam va hinam va panItam va, yam dure va santike va, sabbam tam 
viññanam “netam mama, nesohamasmi, na me so attä tỉ evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


36. Evam passam bhikkhave, sutava arlyasavako rũpasmimpi nibbindati, 
vedanaya pI nibbindati, saññaya pi nibbindati, sankharesu pIi nibbindati, 
viññanasmimpI nibbindatl nibbindam virajJJaH, viraga vimuccatl, 
vimuttasmim vimuttamiti ñanam hoti, khima Jati, vusitam brahmacariyam, 
katam karanIiyam, naparam I1tthattaya 'ti paJanatI ”H. 


37. Idamavoca bhagava. Attamana pañcavagsiya bhikkhu bhagavato 
bhasitam abhinandum.' Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane 
pañcavaggryanam bhikkhũnam anupadaya asavehl cittani vimuccimsu. 


38. Tena kho pana samayena cha loke arahanto honH. 


Pathamakabhänavaram. 


x*xxxx*% 


1. Tena kho pana samayena baranasiyam yaso nama kulaputto 
setthiputto sukhumalo hoti. Tassa tayo pasada honti. Eko hemantiko, eko 
gimhiko, eko vassiko. So vassike pasade vassike cattaro mase? nIppurIsehi 
turIyehi paricarayamano na hetthapasadam orohat.? 


2. Atha kho yasassa kulaputtassa pañcahi kamagunehi samappitassa 
samangTbhutassa parlcarayamanassa patigacceva“ nidda okkamI. Parijanassa 
'pi nidda okkamI. Sabbarattiyo ca telappadIpo Jhayat1. 


! abhinandunti - Ma; 3 paricäriyamaäno na hettha 
abhinandanti - PTS. pasada orohati - PTS. 
° so vassike pãsade cattaro mãse - Ma, Syã. * patikacceva - Ma, Syã. 


30 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


35. “Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ Sắc nào thuộc 
về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, 
kém cỏi, hay cao quý, ở xa, hay ở gần, nên thấy được toàn bộ Sắc ấy đúng 
như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh (như vầy): “Cái này không phải 
là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta.` Bất cứ 
Thọ nào —(như trên)— bất cứ Tưởng nào —(như trên)— bất cứ các Hành nào 
—(như trên)— bất cứ Thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong 
thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, kém cỏi, hay cao quý, ở xa hay ở 
gần, nên thấy được toàn bộ Thức ấy đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ 
chân chánh (như vầy): “Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải là tự ngã của ta.” 


36. Này các tỳ khưu, trong khi thấy được như thế, vị Thánh đệ tử có sự 
học hỏi không còn hứng thú trong Sắc, không còn hứng thú trong Thọ, không 
còn hứng thú trong Tưởng, không còn hứng thú trong các Hành, không còn 
hứng thú trong Thức; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn say 
đắm; do không còn say đắm vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, 
trí khởi lên rằng: “Đã được giải thoát.` VỊ ấy biết được rằng: “Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” 


37. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Được hoan hỷ, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã vô cùng thích thú với lời dạy của đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, trong 
khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


38. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán. 


Tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx*% 


1. Vào lúc bấy giờ, ở Baranasl có người con trai gia đình danh giá tên 
Yasa, là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có ba tòa lâu 
đài: một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa 
mưa. Vào bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong 
lúc được phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía 
dưới của tòa lâu đài. 


2. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa là người được thừa 
hưởng, được sở hữu năm phần dục lạc,' trong lúc đang được phục vụ chàng 
trai đã thiếp ngủ trước, rồi đám người hầu cũng đã thiếp ngủ. Và cây đèn đầu 
được đốt trọn đêm. 


! Khoái lạc sanh lên do năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân (ND). 
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3. Atha kho yaso kulaputto patigacceva pabujjhitva' addasa sakam 
parlanam supantam, aññissa kacche vinam, aññissa kanthe mudingam,? 
aññIssa kacche alambaram, aññam vikkesikam aññam vikkhelikam, añña 
vippalapantiyo, hatthappattam susanam maññe. Disvanassa adInavo 
paturahosI, nibbidaya cittam santhasi. 


4. Atha kho yaso kulaputto udanam udanesi: “Upaddutam vata bho, 
upassattham vata bho ”tI. 


5. Atha kho yaso kulaputto suvannapadukayo arohitva yena nivesana- 
dvaram tenupasankaml  Amanussa dvaram vivarimsu: “Mã yasassa 
kulaputtassa koci antarayamakasl agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. 


6. Atha kho yaso kulaputto yena nagaradvaram tenupasankamI. 
Amanussa dvaram vivarimsu: “Ma yasassa kulaputtassa koecl antarayamakasi 
agarasma anagariyam pabbaJJaya ”ti. 


7. Atha kho yaso kulaputto yena 1sipatanam migadayo tenupasankami. 
Tena kho pana samayena bhagava rattiya paccisasamayam paccutthaya 
aJjhokase cankamati. Addasa kho bhagava yasam kulaputtam durato 'va 
agacchantam. Disvanam cankama orohitva paññatte asane nisidi. Atha kho 
yaso kulaputto bhagavato avidure udanam udanesi: “Upaddutam vata bho, 
upassattham vata bho ”ti 


8. Atha kho bhagava yasam kulaputtam etadavoca: “ldam kho yasa, 
anupaddutam idam anupassattham. Ehi yasa, nisida. Dhammam te 
desissamI ”ti.? Atha kho yaso kulaputto “Ildam kira anupaddutam, idam 
anupassatthan ”ti hattho udaggo suvannapadukahi orohitva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinnassa kho yasassa kulaputtassa bhagava anupubbI- 
kathamf kathesi seyyathdam danakatham sillakatham saggakatham 
kamanam adIinavam okaram sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesl. 
Yada bhagava aññasi yasam kulaputtam kallaettam muducittam 
vinivaranacittam udaggacitam pasannacitam, atha ya buddhanam 
samukkamsika dhammadesana, tam pakasesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva rajanamn patiganheyya.  Evameva yasassa kulaputtassa 
tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam 
kiñci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti. 


! patibujjhitvã - PTS. * anupubbim katham - Ma; 
ˆ mutiñgam - PTS. anupubbikatham - Syã, PTS; 
3 desessami - Manupa,Tovi, Ma, Syä, PTS. anupubbikatham - Manupa. 
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3. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thức dậy trước và đã 
nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng 
nọ, cái trống con ở cổ của nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác, nàng nọ có 
(đầu tóc) xổ ra, nàng kia nhễu nước dãi, các nàng khác thì nói lảm nhảm, 
chàng nghĩ rằng bãi tha ma đã đến ở trong tầm tay. Sau khi nhìn thấy, chàng 
trai đã thấy rõ được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản. 


4. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 
rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!” 


5. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài bằng 
vàng ròng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa 
ra (nghĩ rằng): “Chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không 
nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa.” 


6. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến cổng thành 
phố. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra (nghĩ rằng): “Chớ có ai gây trở ngại đến 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá 
Yasa.” 


7. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ 
vườn nai. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng, đang đi kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người 
con trai gia đình danh giá Yasa từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã 
rời đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, ở 
không xa đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời 
cảm thán rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!” 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa 
điều này: - “Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này 
Yasa, hãy đến và ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho ngươi.” Khi 
ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa (nghĩ rằng): “Nghe nói việc này 
không chán nản, việc này không khổ sở” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã cởi 
ra đôi hài bằng vàng ròng và đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến 
người con trai gia đình danh giá Yasa. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
người con trai gia đình danh giá Yasa có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 
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9. Atha kho yasassa kulaputtassa mata pasadam aruhitva yasam kula- 
puttaam apassani yena setthi gahapati tenupasankami, upasankamitva 
setthimm gahapatim etadavoca: “Putto te gahapatl, yaso na dissatI ”ti. Atha 
kho setthi gahapati catuddisa assadute uyyojetva samaññeva yena Isi- 
patanam migadayo tenupasankamI. Addasa kho setthi gahapati suvanna- 
padukanam nikkhepam. Disvana taññeva anugama.' Addasa kho bhagava 
setthim gahapatim durato va agacchantam, disvana bhagavato etadahosl: 
“Yannunaham tatharupam I1ddhabhisankharam abhisankhareyyam,ˆ yatha 
setthi gahapati Idha nisinno Idha nisinnam yasam kulaputtam na passeyya 
”ti. Atha kho bhagava tatharupam 1ddhabhisankharam abhisankhasi.° 


1O. Atha kho setthi gahapali yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam etadavoca: “ApI bhante, bhagava yasam 
kulaputtam passeyya ”ti? “lena hi gahapati, nisida. Appeva nama idha 
nisinno Idha nisinnam yasam kulaputtam passeyyasI ”tI. 


11. Atha kho setthi gahapati Tdheva kiraham nisinno idha nisinnam 
yasam kulaputtam passissamI 'ti hattho udaggo bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi  Ekamantam nisinnassa kho setthissa gahapatissa 
bhagava anupubbikatham kathesl —pe— aparappaccayo satthusasane 
bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bhante, abhikkantam bhante. 
Seyyathapl bhante, nikkujjitam va ukkuJJeyya, patiechannam va vivareyya, 
mu|hassa va maggam acikkheyya, andhakare va telapajjotam dhãreyya 
cakkhumanto rupani dakkhinti ti,” evamevam bhagavata anekapariyayena 
dhammo pakasito. Esaham bhante, bhagavantam saranam gacchami 
dhammañca bhikkhusanghañca. Ủpasakam mam bhagava dharetu aJJatagge 
panupetam saranam gatan ”t So va° loke pathamam upasako ahosi 
tevaciko. 


12. Atha kho yasassa kulaputtassa pituno dhamme desiyamane yatha- 
dittham yathaviditam bhumim paccavekkhantassa anupadaya asavehl cittam 
vimucci. Atha kho bhagavato etadahosi: “Yasassa kho kulaputtatassa pItuno 
dhamme desiyamane yathadittham yathaviditam bhumim paccavekkhan- 
tassa anupadaya asavehi cittam vimuttam. Abhabbo kho yaso kulaputto 
himnayavatitva kame paribhuñjitum seyyathapl pubbe agarikabhuto. 
Yannunaham tam iddhabhisankharam patippasambheyyan ti. 


! anugamäsi - Ma, PTS. * nikujjitam - ityapi. 
ˆ abhisamkhãreyyam - PTS. ” đakkhanti ti - Ma, Syä. 
3 abhisankharesi - Ma, Syã; abhisamkharesi - PTS. ° so ca - Manupa, Avi. 
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9. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu 
đài, trong khi không nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa nên đã 
đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi đến đã nói với người gia chủ đại 
phú điều này: - “Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Yasa.” Khi ấy, 
người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn phương, còn 
chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Người gia chủ đại phú đã 
nhìn thấy dấu vết (in xuống đất) của đôi hài bằng vàng ròng, sau khi nhìn 
thấy đã đi theo chính dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại 
phú từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Hay là ta nên thi triển thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây 
không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 
Rồi đức Thế Tôn đã thi triển thần thông như thế ấy. 


10. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa không?” - “Này gia chủ, như 
thế thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây, ông có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 


11. Khi ấy, người gia chủ đại phú (nghĩ rằng): “Nghe nói khi ta ngồi xuống 
ở chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang 
ngồi ở đây” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Khi người gia chủ đại phú đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. —nt— không còn 
cần sự trợ duyên của người khác, (người gia chủ đại phú) đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
Bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ 
rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng:' tương tợ như 
thế, Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, 
con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ 
khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu 
(nương nhờ)” đầu tiên ở thế gian. 


12. Sau đó, trong khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì 
người con trai gia đình danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã 
được thấy như đã được biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Trong 
khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì người con trai g1a đình 
danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được 
biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Người con trai gia đình danh giá Yasa quả không thể nào quay trở lại 
đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở 
tại gia, hay là ta nên thu hồi sự thi triển thần thông ấy?” 
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13. Atha kho bhagava tam iddhabhisankharam patippassambhesi. Addasa 
kho setthi gahapati yasam kulaputtam nisinnam, disvana yasam kulaputtam 
etadavoca: “Mata te tata yasa, parldevasokasamapanna. Dehi matuya JIvitan 
Kiến 


14. Atha kho yaso kulaputto bhagavantam ullokesil. Atha kho bhagava 
setthim gahapatim etadavoca: “Tam kimmaññasi gahapati, yasassa? sekhena 
ñanena sekhena dassanena dhammo đittho vidito seyyathapl taya. Tassa 
vathadittham yathaviditam bhuũmim paccavekkhantassa anupadaya asavehI 
citam vimuttam. Bhabbo nu kho so gahapatll, hinayavattitva kame 
paribhuñJtum seyyathapi pubbe agarikabhuto ”t? No hetam bhante. 
“Vasassa kho gahapatl, kulaputtassa sekhena ñanena sekhena dassanena 
dhammo dittho vidito? seyyathapi taya. Tassa yathadittham yathaviditam 
bhumim paccavekkhantassa anupadaya asavehIi cittam vimuttam. Abhabbo 
kho gahapatl, yaso kulaputto hinayavattitva kame paribhuñjJitum seyyathapI 
pubbe agarikabhuto ”Li. 


15. “Labha bhante, yasassa kulaputtassa, suladdham bhante, yasassa 
kulaputtassa, yatha yasassa kulaputtassa anupadaya asavehi cittam 
vimuttam. Adhivasetu me bhante, bhagava aJjatanaya bhattam yasena 
kulaputtena pacchasamanena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. 


16. Atha kho setthi gahapati bhagavato adhivasanam viditva utthayasana 
bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva pakkamI. Atha kho yaso 
kulaputto acirapakkante setthimhi bhagavantam etadavoca: “Labheyyaham 
bhante, bhagavato santike pabbaJJam, labheyyam upasampadan ”ti. “Ehi 
bhikkhu ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Cara brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya ”tI. Sa va tassa ayasmato upasampada ahosl. 


Tena kho pana samayena satta loke arahanto honH. 


'Yasassa pabba]Jja nitthita. 


xxxx*% 


! dehi mãtu jivitan tỉ - PTS. 
°“ vassa - Ma. ‡ vidito iti padam Syã PTS potthakesu na dissate. 
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Người gia 
chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi, 
sau khi nhìn thấy đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này: - 
“Này Yasa yêu quý, mẹ của con đã phải than vẫn và sầu muộn. Hãy đem lại 
cho mẹ cuộc sống.” 


14. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngước nhìn đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này: - “Này 
gia chủ, ngươi nghĩ gì về việc ấy (là việc) người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã thấy đã biết được Pháp bằng trí của vị hữu học, bằng sự hiểu biết của 
vị hữu học cũng giống ngươi vậy? Chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất 
như đã được thấy như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Yasa quay trở lại đời 
sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia 
hay không?” - “Bạch ngài, điều ấy không thể nào.” - “Này gia chủ, người con 
trai gia đình danh giá Yasa quả đã thấy đã biết được Pháp bằng trí của vị hữu 
học, bằng sự hiểu biết của vị hữu học cũng giống ngươi vậy. Chàng trai ấy 
trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết, tâm đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, 
Yasa không thể nào quay trở lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc 
giống như trước đây khi còn ở tại gia.” 


15. - “Bạch ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Yasal 
Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Yasa! Như là việc 
tâm của người con trai gia đình danh giá Yasa đã không còn chấp thủ và đã 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về 
bữa thọ trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh giá Yasa là Sa- 
môn hầu cận.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


16. Khi ấy, người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con 
trai gia đình danh giá Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 


Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có bảy vị A-la-hán. 


Dứt sự xuất gia của Yasa. 


xxxx*% 
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1. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
ayasmata yasena pacchasamanena yena setthissa gahapatissa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisildi. Atha kho ayasmato 
yasassa mata ca puranadutiyika ca yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. Tasam 
bhagava anupubbikatham kathesl, seyyathidam danakatham sillakatham 
sagsakatham kamanam adIinavam okaram sankilesamn nekkhamme ca 
anisamsam pakasesl Yada ta bhagava aññasi kallacittai muducitta 
vinIvaranacitta udaggacitta pasannacitta, atha ya buddhanam samukkamsika 
dhammadesana, tam pakasesi: dukkham samudayam nirodham magsam. 
Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam sammadeva rajanam 
patganheyya, evameva tasam tasmimyeva asane virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ti Ta ditthadhamma pattadhamma viditadhamma 
pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesaraJJappatta 
aparappaccaya satthusasane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam 
bhante abhikkantam bhante. —pe— Eta mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchama dhammañca bhikkhusanghañca. Upasikayo no bhagava 
dharetu ajJjatagge panupetam saranam gata ”ti. Ta ca loke pathamam upasika 
ahesum tevaciko. 


2. Atha kho ayasmato yasassa mata ca piltä ca puranadutiyika ca 
bhagavantañca ayasmantañca yasam panitena khadaniyena bhojaniyena 
sahattha santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavm omrtapatta- 
panm ekamantam nisidimsu. Atha kho bhagavaä ayasmato yasassa 
matarañca pitarañca puranadutiyikañca dhammiya kathaya sandassetva 
samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkamI. 


3. Assosum kho ayasmato yasassa cattaro gihisahayaka baranasiyam 
setthanusetthinam kulanam putta vimalo subahu punnaji gavampatli: “Yaso 
kira kulaputto kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbajJito ”ti. Sutvana nesam etadahosi: “NÑaha nuna' so orako 
dhammavinayo, na sa oraka pabbaJja, yattha yaso kulaputto kesamassum 
oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito ”Li. 
Te” yenayasma yaso tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam yasam 
abhivadetva ekamantam atthamsu. Atha kho ayasma yaso te cattaro 
gihsahayake adaya yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma yaso bhagavantam etadavoca: “Ime me bhante cattaro gihIsahayaka 
baranasiyam setthanusetthnam kulanam puttaä vimalo subahu punnaji 
øgavampati. Ime bhagava” ovadatu anusasatu”ti. 


! na hi nũna - Ma, Syã, PTS. “te cattaro jana - PTS. *ime cattäro bhagavã - PTS. 
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1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người gia chủ đại phú cùng với đại đức Yasa là Sa-môn hầu cận, sau khi 
đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người mẹ và người vợ 
cũ của đại đức Yasa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp 
đến các người nữ ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết 
về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các 
dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được các người nữ ấy 
có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh 
tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết 
nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ 
ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
các người nữ ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu 
được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt 
hắn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự 
trợ duyên của người khác, các người nữ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! —(như trên)— Bạch 
ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội 
Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và các người nữ ấy đã trở 
thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian. 


2. Sau đó, khi đã tự tay làm hài lòng và toại ý đức Thế Tôn và đại đức Yasa 
với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm, đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực 
xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người mẹ người cha và người vợ cũ của đại 
đức Yasa đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người mẹ người cha và người vợ cũ 
của đại đức Yasa bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


3. Bốn người bạn tại gia của đại đức Yasa (tên) Vimala, Subahu, Punnaji, 
Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá giả ở 
thành Baranasi đã nghe được rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh 
giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất 
gia sống không nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và 
Luật ấy chắc chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là 
tâm thường khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các 
người ấy đã đi đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi 
đứng một bên. Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ấy đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, bốn người bạn tại gia này của con (tên) Vimala, Subahu, 
PumnajJi, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá 
giả ở thành Baranasl. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những 
người này.” 


39 


Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


4. Tesam bhagava anupubbikatham kathesl, seyyathidam danakatham 
slakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam 
nekkhamme ca anisamsam pakasesl. Yada te bhagava aññasi kallacitte 
muducitte vinIivaranacitte udaggacitte pasannacitte, atha ya buddhanam 
samukkamska dhammadesana, tam pakasesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapl nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva asane 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ti Te ditthadhamma 
pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigata- 
kathamkatha vesarajjappatt3 aparappaccaya satthusasane bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyama mayam bhante, bhagavato santike pabbaJjam, 
labheyyama upasampadan t1. 


“Etha bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tl 


Sa va tesam ayasmantanam upasampada ahosi. Atha kho bhagava te 
bhikkhu dhammiya kathaya ovadi anusasi. Tesam bhagavata dhammiya 
kathaya ovadiyamananam anusasiyamananam anupadaya asavehi cittani 
vimuccimsu. 


Tena kho pana samayena ekadasa loke arahanto honH. 


CatugihIsahäayapabbajja nitthita. 


x*xxxx*% 


1. Assosum kho ayasmato yasassa paññasamatta gihIsahayaka Janapada 
pubbanupubbakanam kulanam putta: “Yaso kira kulaputto kesamassum 
oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito ”L.. 
Sutvana nesam etadahosi: “Na ha nuna' so orako dhammavinayo, na sa 
oraka pabbalJJa, yattha yaso kulaputto kesamassum oharetva kasayanl 
vatthanI acchadetva agarasma anagariyam pabbaJito ”ti. Te yenayasma yaso 
tenupasankamimsu, upasankamitva ayasmantam yasam abhivadetva 
ekamantam atthamsu. Atha kho ayasma yaso te paññasamatte gihIsahayake 
adaya yena bhagava tenupasankamlil, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi  Ekamantam nisinno kho äyasma yaso 
bhagavantam etadavoca: “lme me bhante, paññasamatta gihisahayaka 
Janapada pubbanupubbakanam kulanam putta. Ime bhagava ovadatu 
anusasatu ”tI. 


' na hi nũna - Ma, Syã, PTS. 
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4. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã 
thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có 
thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu 
lên bậc trên không?” 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” 


Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Sau đó, đức 
Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài Pháp 
thoại. Trong khi được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bằng bài 
Pháp thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. 


Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có mười một vị A-la-hán. 


Dứt sự xuất gia của bốn người bạn tại gia. 


xxxx% 


1.Những người bạn tại gia của đại đức Yasa có số lượng năm mươi (người) 
là những người con trai của các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ 
sở đã nghe rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và Luật ấy chắc 
chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường 
khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các người ấy đã đi 
đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi đứng một bên. 
Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là năm mươi 
(người) ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những người bạn tại gia này của con có số 
lượng năm mươi (người) là những người con trai của các gia đình đầu tiên 
hoặc kế tục trong xứ sở. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho 
những người này.” 
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2. Tesam bhagava anupubbikatham kathesi, seyyathidam danakatham 
slakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam 
nekkhamme ca anisamsam pakasesi. —pe— dukkham samudayam nirodham 
magsam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam sammadeva 
rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva asane viraJam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma 
pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesaraJJappatta 
aparappaccaya satthusasane bhagavantam etadavocum: “Labheyyama 
mayam bhante, bhagavato santike pabbaJJam, labheyyama upasampadan ”ti. 
“Etha bhikkhavo ”t bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tH. Sa xa tesam 
ayasmantanam upasampada ahosi. Atha kho bhagava te bhikkhu dhammiya 
kathaya ovadi anusasil. Tesam bhagavata dhammiya kathaya ovadiya- 
mananam anusäsiyamananam anupadaya asavehl cittani vimuccimsu. 


Tena kho pana samayena ekasatthi loke arahanto honti. 


3. Atha kho bhagava bhikkhu' amantesil: “Mutto "ham bhikkhave, 
sabbapasehi ye dibba ye ca manusa. Tumhe 'pi bhikkhave, mutta 
sabbapasehi ye dibba ye ca manusa. Caratha bhikkhave, carikam 
bahujJanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussanam. Mã ekena dve agamittha. Desetha bhikkhave, dhammam 
adikalyanam maJjhe kalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañJanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha. Santi satta 
apparaJakkhaJatka, assavanata đdhammassa parihayanti Bhavissanti 
dhammassa aññataro. Ahampi bhikkhave, yena uruvela senaninigamo 
tenupasankamissami dhammadesanaya ”tI. 


4. Atha kho maro papima yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam gathaya aJJ]habhasi: 


“Baddho ˆsĩ sabbapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mahabandhanabaddho 'si na me samana mokkhasl ”Li. 


“Mutto ham” sabbapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mahabandhanamutto 'mhi nihato tvamasi antaka ”ti. 


te bhikkhũ - Ma. 
° muttaham - Ma, PTS. 
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2. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. —(như trên)— Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được 
làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ 
như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành 
tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không 
còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Sau đó, đức Thế 
Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài Pháp thoại. 
Trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bằng bài Pháp 
thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc. 


Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán. 


3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cối trời và loài người. Này các tỳ 
khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cối trời và 
loài người. Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, 
vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi 
ích, sự an vui của chư Thiên và nhân loại, chớ đi hai người chung một 
(đường). Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người hiểu được 
Giáo Pháp, (nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa. Này các tỳ 
khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senani ở Uruvela cho việc thuyết giảng 
Giáo Pháp.” 


4. Sau đó, Ma Vương tội lõi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này: 


- “Ngài đã bj trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc uề cối trời uà 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Nàu Uu† Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta!” 


(Đức Thế Tôn đáp lại rằng): 

- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc Uề cối trời uà loài 
người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Nàu kẻ gâu tử uong, 
ngươi đã bị thua rồi.” 
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“Antalikkhacaro paso yvayam carati manaso, 
tena tam badhayissamI' na me samana mokkhasI ”H. 


“Rupa sadda rasa gandha photthabba ca manorama, 
ettha me vigato chando nIhato tvamasli antaka ”i. 


Atha kho maro papima “Janati mam bhagava Janati mam sugato ”ti 
dukkhi dummano tatthevantaradhayI ”ti. 


Marakatha ekãädasamm nitthitä. 


x*xxxx% 


1. Tena kho pana samayena bhikkhu nanadisa nãnaJanapada 
pabbajjapekhe upasampadapekhe? anenti “Bhagava ne pabbaJessati 
upasampadessat ”tI. Tattha bhikkhuũ ceva kilamanti pabbaJJapekha ca 
upasampadapekha ca. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallinassa evam 
cetaso parIvitakko udapadi: “Etarahi kho bhikkhu nanadisa nanaJanapada 
pabbajJjapekhe upasampadapekhe anenti, “bhagava ne pabbaJessatl, 
upasampadessat 'ti. Tattha bhikkhu ceva kilamanti pabbajJjapekha ca 
upasampadapekha ca. Yannunaham bhikkhunam anuJaneyyam: “Tumheva 
dan bhikkhave, tasu tasu disasu tesu tesu Janapadesu pabbajetha 
upasampadetha '”H. 


2. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito etasmim 
ndane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Idha mayham bhikkhave, rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Etarahi kho bhikkhU 
nanadisa nanaJanapada pabbajjapekhe upasampadapekhe anenti. Bhagava 
ne pabbajJessatl, upasampadessat ti. Tattha bhikkhu ceva kilamanti, 
pabbajjJapekha ca upasampadapekha ca. Yannunaham bhikkhunam 
anuJaneyyam: “Tumheva 'dani bhikkhave, tasu tasu disasu tesu tesu 
Janapadesu pabbaJetha upasampadetha ”tr. 


! bandhayissami - Syã. ˆ pabbajjapekkhe ca upasampadäpekkhe ca - Ma, Syã, PTS. 
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- “Sự trói buộc nàu, có sự di chuuển ở khoảng không, uà hoạt động ở 
trong tâm. Ta sẽ trói buộc ngòi lại bằng uật ấu. Nàu uị Sa-môn, ngài không 
thoát khỏi ta!” 


- “Các sắc, các thỉnh, các hương, các uị, uà các xúc là các niềm thích thú 
của tâm. Sự mong rnuốn của ta ở điều ấu đã không còn. Nàu kẻ gâu tử 


`c 32 


Uong, ngươi đã bị thua rồi. 


Khi ấy, Ma Vương tội lõi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy. 


Dứt phần giảng vê Ma Vương là phần thứ mười một. 


x*xxxx% 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc 
nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những 
người có ý muốn tu lên bậc trên, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất 
gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.” Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu 
luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên 
bậc trên đều mệt nhọc. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
vắng, có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các vị tỳ khưu 
thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo 
những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên, 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên." 
Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có ý muốn 
xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là ta 
nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong mọi 
phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên.” 


2. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết Pháp 
thoại, rồi đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc ta 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Hiện 
nay, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác 
nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn 
tu lên bậc trên, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên 
bậc trên. Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có 
ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay 
là ta nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong 
mọi phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu 
lên bậc trên.”” 
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3. AnuJanami bhikkhave, “tumheva 'dani tãsu tasu disasu tesu tesu 
Janapadesu pabbajetha upasampadetha “tt. Evañca pana bhikkhave, 
pabbajetabbo upasampadetabbo: Pathamam kesamassumn  oharetva' 
kasayanl vatthanil acchadetva? ekamsam uttarasangam karapetva 
bhikkhunam  pade vandapetva ukkutkam nisidapetva  añjalim 
pagganhapetva “evam vadehI ti vattabbo: 


“Buddham saranam gacchamI, 
Dhammam saranam gacchami, 
Sangham saranam gacchamI. 


Dutiyampl buddham saranam gacchami, 
DutiyampI dhammam saranam gacchaml, 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 


Tatiyampli buddham saranam gacchaml, 
TatiyampIl dhammam saranam gaccham], 
Tatiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 


AnujanamiL bhikkhave, Imehi thi saranagamanehi pabbajjam 
upasampadan ”ti. 


TThỉ saranagamanehi pabbajjä-upasampadakatha 
dvadasamni nitthita. 


x*xxxx% 


1. Atha kho bhagava vassam vuttho? bhikkhuũ amantesil: “Mayham kho 
bhikkhave, yoniso manasikara yoniso sammappadhana anuttara vimutti 
anuppatta, anuttara vimutti sacchikata  TumhepI bhikkhave, yoniso 
manasikara yoniso sammappadhana anuttaram vimuttim anupapunatha, 
anuttaram vimuttim sacchikarotha ”ti. 


2. Atha kho maro papima yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva 
bhagavantam gathaya aJJ]habhasi: 


“Baddho ˆsĩ marapasehI ye dibba ye ca manusa, 
maãrabandhana“baddho si na me samana mokkhasl ”LI. 


“Mutto ham marapasehi ye dibba ye ca manusa, 
marabandhana“mutto ˆmhi nihato tvamasi antakã ”ti. 


! ohãrãpetva - Ma, Syä, PTS. ” vuttho - Ma. 
° acchadãpetvä - Ma, Syä, PTS. * mahãbandhana? - Ma, PTS. 
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3. Này các tỳ khưu, ta cho phép “kể từ nay ở trong mọi phương ở trong 
mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.` Và này 
các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vầy, nên cho tu lên bậc trên như vầy: Trước 
tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, bảo đắp 
thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, 
bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy: 


Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Phật). 
Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Pháp). 
Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Tăng)." 


Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 
Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. 
Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. 


Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 
Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. 
Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. 


Này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi 
đến nương nhờ này.” 


Dứt phần giảng về sự xuất gia, sự tu lên bậc trên 
bằng ba sự đi đến nương nhờ là phần thứ mười hai. 


x*xxxx% 


1. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta có các sự tác ý đúng đắn, có các sự tỉnh tấn chân 
chánh đúng đắn, đã đạt đến sự giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự giải 
thoát vô thượng. Này các tỳ khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý 
đúng đắn, có các sự tỉnh tấn chân chánh đúng đắn, (các ngươi) hãy đạt đến 
sự giải thoát vô thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát vô thượng.” 


2. Sau đó, Ma Vương tội lõi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng bài kệ này: 


- “Ngài đã b‡ trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc Uề cối trời uà 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc của tử thần. Nàu Uuị Sa- 
môn, Ngài không thoát khỏi ta!” 


(Đức Thế Tôn đáp lại rằng): 

- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc Uề cối trời uà loài 
người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử thần. Nàụ kẻ gâu tử uong, 
ngươi đã bị thua rồi.” 
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Atha kho maro papima janati mam bhagava, Janati mam sugato ”tI 
dukkhi dummano tatthevantaradhay!. 


3. Atha kho bhagava baranasiyam yathabhirattam viharitva yena uruvela 
tena carlkam pakkamI. Atha kho bhagava magga okkamma yena aññataro 
vanasando tenupasankami, upasankamitva tam vanasandam ajjhogahetva 
aññatarasmim rukkhamnle nisIdi. 


4. Tena kho pana samayena timsamatta bhaddavaggiya sahayaka 
sapaJapatika tasmim vanasande paricarenti. Ekassa paJapati nahosi. Tassa 
atthaya vesl anita ahosil. Atha kho sa vesi tesu pamattesu paricarentesu 
bhandam adaya palayittha. 


5. Atha kho te sahayaka sahayakassa veyyavaccam karonta tam I1tthim 
gavesana tam vanasandam ahindanta addasamsu bhagavantam 
aññatarasmm rukkhamule nisnnam, disvana yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam etadavocum: “Apl bhante, 
bhagava Itthim' passeyya ”ti. “Kimpana vo kumara, Itthiya ”ti? “Idha mayam 
bhante, timsamatta bhaddavaggiya sahayaka sapaJapatika Imasmim 
vanasande paricarimha.? Ekassa pajapatIi nahosi. Tassa atthaya vesI anita 
ahosi. Atha kho sa bhante, vesi amhesu pamattesu paricarentesu bhandam 
adaya palayittha. Te mayam bhante, sahayaka sahayakassa veyyavaccam 
karonta tam 1tthim gavesanta Imam vanasandam ahindama ti. 


6. “Tam kim maññatha vo kumara, katamam nu kho tumhakam varam, 
yam va tumhe Itthimm gaveseyyatha, yam va attanam gaveseyyatha ”tH? 
“Etadeva bhante, amhakam varam, yam mayam attanam gaveseyyama ”LI. 
“Tena hi vo kumara, nisidatha. Dhammam vo desissaml ”ti. “Evam bhante”ti 
kho te bhaddavagsgiya sahayaka bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. 


' ekam itthim - Ma, PTS. 
° paricarayimha - Syä, PTS. ”tena mayam bhante - Syã, PTS. 
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Khi ấy, Ma Vương tội lõi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy. 


3. Sau đó, khi đã ngự tại thành Baranasi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Uruvela. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến 
khu rừng rậm nọ, sau khi đến đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi 
xuống ở gốc cây nọ. 


4. Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 
ba mươi (người) cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng 
rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu 
của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm 
ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. 


5. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, trong khi lang thang ở khu rừng rậm ấy, đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức 
Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không?” - “Này các vương tử, các vị có 
chuyện gì với người đàn bà?” - “Bạch ngài, ở đây chúng tôi là những người 
bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng ba mươi (người) đã cùng với 
những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ. 
Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Bạch ngài, rồi trong khi 
chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu 
thoát. Bạch ngài, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang thang đi đến khu rừng rậm này.” 


6. - “Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm 
người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình, đối với các vị việc 
nào quan trọng hơn?” - “Bạch ngài, đối với chúng tôi việc chúng tôi nên tìm 
kiếm lấy chính mình là việc quan trọng hơn.” - “Này các vương tử, chính vì 
việc ấy các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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7. Tesam bhagava anupubbikatham kathesi, seyyathidam danakatham 
slakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam 
nekkhamme ca anisamsam pakasesl. Yada te bhagava aññasi kallacitte 
muducitte vinIivaranacitte udaggacitte pasannacitte, atha ya buddhanam 
samukkamska dhammadesana, tam pakasesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva asane 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. 


Te dithadhamma pattadhamma vidiadhamma pariyogalhadhamma 
tiạnavicikccha  vigatakathamkatha vesarajjappattä aparappaccaya 
satthusasane bhagavantam etadavocum: “Labheyyama mayam bhante, 
bhagavato santike pabbaJjam, labheyyama upasampadan ”tH. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya ”ti. 


Sa va tesam ayasmantanam upasampada ahosl. 
Bhaddavagsgiyasahayakanam 
vatthu nitthitam. 


Dutiyakabhänavaram. 


xxxx% 


1. Atha kho bhagava anupubbena carlkam caramano yena uruvela 
tadavasarl. Tena kho pana samayena uruvelayam tayo jatlla pativasanii: 
uruvelakassapo nadIkassapo øgayakassapo  HI. 


Tesu uruvelakassapo Jatilo pañcannam Jatllasatanam nayako hoti 
vinayako aggo pamukho pamokkho. NadIkassapo Jatilo tiạnam Jatilasatanam 
nayako hotI vinayako aggo pamukho pamokkho. Gayakassapo Jatilo dvinnam 
Jatilasatanam nayako hotI vinayako agøo pamukho pamokkho. 
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7. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, 
sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết được các vị ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến các vị ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã 
thấm nhuần Pháp, hoài nghỉ đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành 
tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của 
người khác, các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có 
thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” 


Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 


Dứt câu chuyện 
về những người bạn thuộc nhóm các vương tử. 


Tụng phẩm thứ nhì. 


xxxx% 


1. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Uruvela. 
Vào lúc bấy giờ, có ba vị đạo sĩ bện tóc đang cư trú ở Uruvela là Uruvela- 
kassapa, Nadikassapa, và Gayakassapa. 


Trong số các vị ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa là vị lãnh đạo, vị hướng 
dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. 
Đạo sĩ bện tóc NadIkassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, 
vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của ba trăm đạo sĩ bện tóc. Đạo sĩ bện tóc 
Gayakassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị 
thủ lĩnh của hai trăm đạo sĩ bện tóc. 


Si 
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2. Atha kho bhagava yena uruvelakassapassa jatllassa assamo 
tenupasankami, upasankamitva uruvelakassapam Jatilam etadavoca: “Sace te 
kassapa, agaru, vaseyyama ekaratim' agyagare ”ti. “Na kho me maha- 
samana, garu. Candettha nagaraja Iddhima asIviso ghoraviso so tam mã 
vihethesi ”ti. Dutiyampli kho bhagava uruvelakassapam Jatilam etadavoca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyama ekarattim agyagare ”ti. “Na kho me 
mahasamana, garu. Candettha nagaraja Iddhima asIviso ghoraviso so tam 
ma vihethesl ”ti. Tatiyampi kho bhagava uruvelakassapam Jatilam etadavoeca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyama ekarattim agyagare ”ti. “Na kho me 
mahasamana, garu. Candettha nagaraja Iddhima asIviso ghoraviso, so tam 
ma vihethesl ”ti. “Appeva nama” mam na vihetheyya. Ingha tvam kassapa, 
anuJanahi agyagaran ”ti. “Vihara mahasamana, yathasukhan ”ti. Atha kho 
bhagava agyagaram pavisitva tinasantharakam paññapetva nisidi pallankam 
abhuJitva uJum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva. 


3. Atha kho so nago addasa bhagavantam pavittham,? disvana dummano” 
padhupayI.°" Atha kho bhagavato etadahosil: “Yannunaham Imassa nagassa 
anupahacca chaviãca cammañca mamsañca naharuñca atthiãca 
atthimiñcañca tejasa tejam pariyadiyeyan ”t° Atha kho bhagava 
tatharipam iddhabhisankharam abhisankharitva padhupayl. Atha kho so 
nago dukkham asahamano pajjali. Bhagavapi teJodhatum samapajjitva 
pajJal. Ubhinnam saJotbhutanam agyagaram aditam viya hot 
sampajjaltam sajotibhutam. Atha kho te Jatila agyagaram parivaretva 
evamahamsu: “Abhirupo vata bho mahasamano nagena vihethiyatI ”ti.” Atha 
kho bhagava tassa rattiya accayena tassa nagassa anupahacca chaviñca 
cammañca mamsañca naharuñca atthiãca atthimiñcañca teJasa tejam 
pariyadiyitva patte pakkhipitva uruvelakassapa Jatilassa dassesi: “Ayam te 
kassapa, nago. Parlyadinno assa teJasa teJo ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
Jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo. Yatra hi 
nama candassa nagaraJassa iddhimato asIvisassa ghoravisassa teJasa teJam 
parIiyadiyissati. Ñatveva ca kho araha yatha ahan ”Hi. 


! ekarattam - Ma, Tovi, Manupa, PTS. 
° appeva - Ma, Syä, PTS. 
3 addasäa kho so nãgo bhagavantam pavittham - Ma; 
atha kho so nago bhagavantam pavittham addasa - PTS; 
atha kho so nago bhagavantam pavittham disvana - Manupa, Japu, Avi. 
* dukkhi dummano - Syäã, PTS. ° pariyadeyyan tỉ - Sya. 
” padhũpäsi - Syã, PTS. 7 vihethiyissat ti - PTS. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều 
này: - “Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ 
một đêm trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho 
tôi. (Tuy nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có 
nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ nhì, 
đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này 
Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm 
trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy 
nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc 
khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ ba, đức Thế 
Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, nếu 
không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm trong nhà thờ 
lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy nhiên) ở đây 
có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, 
không thể để cho nó hại ngài được.” - “Biết đâu nó có thể không hại ta. Này 
Kassapa, ngươi hãy cho phép (ta cư ngụ) nhà thờ lửa đi.” - “Này vị đại Sa- 
môn, ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái.” Sau đó, đức Thế Tôn đã đi vào 
nhà thờ lửa, sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ, rồi ngồi xuống, xếp (chân) thế 
kiết già, giữ thân thắng, tập trung niệm ở phía trước. 


3. Khi ấy, con rồng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy 
trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Có lẽ ta không nên làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy 
của con rồng này mà chỉ nên dùng lửa (của ta) làm cho lửa (của nó) bị kiệt 
quệ thôi.” Sau đó, đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông có hình thức như 
thế và đã phun khói. Khi ấy, con rồng không chịu nổi sự khổ sở nên đã phun 
ra lửa. Đức Thế Tôn cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong 
khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như là bị đốt cháy, bị 
phát cháy, có trạng thái rực sáng. Khi ấy, những đạo sĩ bện tóc ấy đã vây xung 
quanh nhà thờ lửa và nói như vầy: - “Quả thật vị đại Sa-môn có vóc dáng 
xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại!” Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức Thế Tôn 
đã không làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con 
rồng này mà đã dùng lửa (của Ngài) làm cho lửa (của nó) bị kiệt quệ, rồi bỏ 
vào trong bình bát, và đưa cho đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa xem (nói rằng): 
- “Này Kassapa, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị lửa (của ta) làm 
cho kiệt quệ.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ 
đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy đã dùng lửa 
(của vị ấy) làm cho lửa của con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có 
nọc độc khủng khiếp bị kiệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.” 


25 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


4. ÑerañJarayam bhagava uruvelakassapam Jatllamavoeca, 
“sace te kassapa agaru viharemu ajjunho agglsaranamhi  ti.' 


“Na kho me mahasamana garu phasukamovaˆ tam nIvaremi, 
candettha nagaraJa Iiddhima äsIviso ghoraviso so tam ma vihethesI ti. 


“Appeva mam na vihetheyya Ingha tvam kassapa anuJanahI agyagaran ti 
dinnanti nam viditva asambhito? pavisi bhayamatIto. 


Disva Isim pavittham ahinago dummano padhupayl, 
sumanamanaso adhimano?” manussanagopi tattha padhupay!. 


Makkhañca asahamano ahinago pavakova paJJal, 
teJodhatusu kusalo manussanago pi tattha paJJall. 


Ubhinnam saJotibhutanam agyagaram udiccare Jatila,° 
abhirupo vata bho mahasamano nagena vihethryatitl bhananH. 


Atha rattiya” accayena ahinagassa?acciyo na honH, 
iddhimato panutthita anekavanna acchiyo honH. 


Nilaka"? atha lohitika mañJettha pItika"' pha]ikavannayo, 
angTrasassa kaye anekavanna acciyo honH. 


Pattamhi odahitva ahinagam brahmanassa dassesl, 
ayam te kassapa nago pariyadinno assa teJasa teJo ˆtI. 


5. Atha kho uruvelakassapo Jatilo bhagavato imina iddhipatihariyena 
abhippasanno bhagavantam etadavoeca: “Idheva mahamasana, vihara. Aham 
te đhuvabhattena ”Li. 


Pathamam patihäriyam. 


xxxx% 


! aj]janho aggisalamhiti - Ma, PTS. 7 atha tassã rattiya - Ma; 
 phãsukãmo ca - Syã. atha kho tassã rattiyä - PTS. 

3 abhTto - Ma, Syã. ® hatã nãgassa - Ma, PTS. 

* sumãnaso avimano - PTS. ° pana thitã - Ma, Syã, Tovi, PTS. 
” navimano - Syã; avimano - PTS. '° n]a - Ma, Sya, PTS. 

° ubhinnam sajotibhũtanam; ! ptakã - Ma, Syä, PTS. 


agyAgaram adittam hoti sampajjalitam saJotibhutam; udicchare jatila - Ma. 
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4. Ở Nerañjara, đức Thế Tôn đã nói uới đạo sĩ bện tóc Druuelakassapa 
rũng: - Nàu Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì đêm naụ hãu để ta 
ngụ ở nơi thờ phụng lửa." 


- Nàu uị đại Sa-môn, quả chằng có trở ngại cho tôi. Chỉ uì muốn được 
uên tâm mà tôi ngăn cản ngài. Nơi đâu có con rồng chúa đữ tợn, có pháp 
thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hạt ngài 
được. 


- “Biết đâu nó có thể không hại ta. Nàu Kassapa, ngươi hãu cho phép (ta 
cư ngụ) nhà thờ lửa đi.` Sau khi Diết được điêu ấu là: Đã được cho phép, 
Ngài đã đi uào, không khiếp đảm, đã lìa nổi sợ hãi. 


Thấu uị ẩn sĩ đã đi uào, con rồng chúa có Úú bực bội đã phun khói. Vị 
chúa của loài người, uới tâm hòa dịu, Uới Ú cao cả, tại nơi đó cũng đã phun 
khói. 


Và không nén được nỗi bực tức, con rồng chúa đã phun lửa như là cơn 
hỏa hoạn. VỊ chúa của loài người, thiện xảo uề các đề mục lửa, tại nơi đó 
cũng đã phun lửa. 


Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bện tóc đã uâu 
xung quanh nhà thờ lửa uà nói rằng: - Tương nhiên là uị đạt Sa-mmôn có 
uóc đáng xinh đẹp bị con rồng hãm hạt” 


Rồi đêm đã qua đi, các ngọn lửa lửa của rồng chúa chẳng còn, còn các 
ngọn lửa của uị có thần lực uẫn tồn tại uà có nhiều màu sắc. 


Các ngọn lửa nhiều màu sắc từ cơ thể của uị Angirasa có các màu sắc 
trong suốt, xanh, đỏ, tím, uàng. 


Sau khi đặt con rồng 0uào bình bát, Ngài đã đưa ra cho U† Bà-la-môn 
xem: - Nàu Bà-la-môn, đâu là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị kiệt 
quệ uì ngọn lửa (của tq).' ' 


5. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa vô cùng hoan hỷ với sự kỳ diệu 
của thần thông này của đức Thế Tôn nên đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Này vị đại Sa-môn, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi có thức ăn trường kỳ cho 
ngài.” 

Điêu kỳ diệu thứ nhất. 


xxxx*% 


! Ngài Buddhaghosa cho biết đây là các lời kệ được lưu truyền về sau này (VinA. v, 971). 
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6. Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatllassa assamassa avidure 
aññatarasmim vanasande vihasi. Atha kho cattaro maharaJa abhikkantaya 
ratiya abhikkantavanna kevalakappam vanasandam obhasetva yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
catuddisa atthamsu seyyathapI mahanta aggIkkhandha. 


Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Kalo 
mahasamana, nitthitam bhattam. Ko nu kho te mahasamana, abhikkantaya 
rattiya abhikkantavanna kevalakappam vanasandam obhasetva yena tvam 
tenupasankamimsu, upasankamitva tam abhivadetva catuddisa atthamsu 
seyyathapI mahanta aggikkhandha ”ti? 


“Ete kho kassapa, cattaro maharaJa yenaham tenupasankamimsu 
dhammasavanaya ”ti. Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosl: 
“Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama cattaropl 
maharaJa upasankamissanti dhammasavanaya, natveva ca kho araha yatha 
ahan ”t0i. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatlassa bhattam bhuñjitva 
tasmimyeva vanasande vihasi. 


Dutiyam patihäriyam. 


x*xxxx% 


7. Atha kho sakko devanamindo abhikkantaya rattiya abhikkantavanno 
kevalakappam vanasandam obhasetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Seyyathapi 
maha aggikkhandho purimahi vannanibhahi abhikkantataro ca pamitataro 
ca. 


Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam cetadavoca: “Kalo 
mahasamana, nitthitam bhattam. Ko nu kho so mahasamana, abhikkantaya 
rattiya abhikkantavanna kevalakappam vanasandam obhasetva yena tvam 
tenupasankami? Upasankamitva tam abhivadetva ekamantam atthasi 
seyyathapIi maha aggikkhandho purimahi vannanibhahi abhikkantataro ca 
pamtataro ca ”tI? 
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6. Sau đó, đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ không xa khu ẩn 
cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa. Khi ấy vào lúc đêm khuya, bốn vị Đại 
Thiên Vương có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở 
bốn phương giống như là những khối lửa khổng lồ. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa- 
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, 
rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng ở bốn phương 
giống như là những khối lửa khổng lồ vậy?” 


- “Này Kassapa, các vị ấy là bốn vị Đại Thiên Vương đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả bốn vị Đại 
Thiên Vương còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la- 
hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


Điều kỳ diệu thứ nhì. 


x*xxxx% 


7. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị chúa của chư Thiên Sakka có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đánh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc 
trước đây nữa. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa- 
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào 
quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?” 
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“Eso kho kassapa, sakko devanamindo yenaham tenupasankami 
dhammasavanaya ti. Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosl: 
“Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama sakkopi 
devanamindo upasankamissati dhammasavanaya, natveva ca kho araha 
vatha ahan ”Li. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatlassa bhattam bhuñjitva 
tasmimyeva vanasande vihasi. 


Tatiyam patihäriyam. 


xxxx% 


8. Atha kho brahma sahampati abhikkantaya rattya abhikkantavanno 
kevalakappam vanasandam obhasetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi seyyathapi 
maha aggikkhandho purimahi vannanibhahi abhikkantataro ca panitataro 
ca. 


9. Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Kalo 
mahasamana, nitthitam bhattam. Ko nu kho so mahasamana, abhikkantaya 
rattiya abhikkantavanno kevalakappam vanasandam obhasetva yena tvam 
tenupasankamI, upasankamitva tam abhivadetva ekamantam atthasi 
seyyathapI maha aggigikkhandho purimahi vannanibhahi abhikkantataro ca 
pamtataro ca ”tI? 


“Eso kho kassapa, brahma sahampati yenaham tenupasankami 
dhammasavanaya ”tl. Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosl: 
“Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama brahmapi 
sahampati upasankamissati dhammasavanaya. Natveva ca kho araha yatha 
ahan ”Li. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatlassa bhattam bhuñjitva 
tasmimyeva vanasande vihasi. 


Catuttham patihariyam. 


x*xxxx% 


1O. Tena kho pana samayena uruvelakassapassa Jatilassa mahayañño 
paccupatthito hoti. Kevalakappa ca angamagadha pahutam khadaniyam 
bhojanyam adaya abhikkamitukama honti. Atha kho uruvelakassapassa 
Jatllassa etadahosi: “Etarahi kho me mahayañño paccupatthito, kevalakappa 
ca angamagadha pahutam khadaniyam bhoJaniyam adaya abhikkamissanti. 
Sace mahasamano mahajanakaye ¡Iddhipatilhariyam karissatl, maha- 
samanassa labhasakkaro abhivaddhissati. Mama labhasakkaro parIhayIssatl. 
Aho nũna mahasamano svatanaya nagaccheyya ”tI. 
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- “Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư Thiên Sakka đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả chúa của chư 
Thiên Sakka còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la- 
hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


Điêu kỳ diệu thứ ba. 


x*xxxx% 


8. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị Phạm Thiên Sahampati có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc 
trước đây nữa. 


9. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc 
đêm khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào 
quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?” 


- “Này Kassapa, vị ấy là Phạm Thiên Sahampati đã đi đến gặp ta để nghe 
Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị Phạm Thiên Sahampati 
còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


Điêu kỳ diệu thứ tư. 


xxxx*% 


10. Vào lúc bấy giờ, buổi đại lễ cúng tế của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
đã đến. Vả toàn bộ dân chúng ở Añga và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại 
cứng loại mềm với ý định tham dự. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã 
khởi ý điều này: “Giờ đây buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân 
chúng ở Anga và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và 
tham dự. Nếu vị đại Sa-môn thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám 
đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tắng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc 
và sự trọng vọng của ta sẽ bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến 
vào ngày mai.” 
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1lÔDỒ Atha kho bhagava uruvelakassapassa jJatlassa cetasa ceto- 
parivitakkamaññaya uttarakurum gantva tato pindapatam aharitva 
anotattadahe parIibhuñjitva tattheva divaviharam akasi. 


12. Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Kalo 
mahasamana, ni†thitam bhattam. Kinnu kho mahasamana, hiyyo nagamasi? 
Apl ca mayam tam sarama: “Kinnu kho mahasamano nagacchati ti? 
Khadaniyassa ca bhoJaniyassa ca te pativimso! thapito ”tI. 


13. “Nanu te kassapa, etadahosil “Etarahi kho me mahayañño 
paccupatthrto, kevalakappa ca angamagadha pahutam khadaniyam 
bhojanyam adaya abhikkamissanti. Sace mahasamano mahajJanakaye 
iddhipatthariyam karissati, mahasamanassa labhasakkaro abhivaddhissati, 
mama labhasakkaro parihaylssai. Aho nuna mahasamano svatanaya 
nagaccheyya  LI. 


14. SO kho aham kassapa, tava cetasa cetoparivitakkamaññaya 
uttarakurum gantva tato pindapatam aharitva anotattadahe paribhuñJitva 
tattheva divaviharam akasin ”tI. 


15. Atha kho uruvelakassapassa Jatllassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama cetasa 'pI citam pajanissati. 
Natveva ca kho araha yatha ahan ”ti. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatlassa bhattam bhuñjitva? 
tasmimyeva vanasande vihasi. 


Pañcamam patihäriyam. 


x*xxxx% 


! pativiso - Ma; pativiso - Sya, PTS. ° paribhuñjitvä - PTS. 
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11. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc, từ nơi ấy đã đem 
lại đồ ăn khất thực và đã thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại 
nơi ấy. 


12. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, việc gì 
khiến ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhớ 
đến ngài rằng: “Việc gì khiến vị đại Sa-môn không đi đến?" Phần chia về thức 
ăn loại cứng và loại mềm đã được để dành cho ngài.” 


13. - “Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này: “Giờ đây 
buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Añga và Magadha sẽ 
đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự. Nếu vị đại Sa-môn 
thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng 
vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ 
bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến vào ngày mai. 


14. Này Kassapa, ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của ngươi nên 
đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc, từ nơi ấy đã đem lại đồ ăn khất thực và đã 
thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ấy.” 

15. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy còn biết được tâm 
bằng tâm, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


Điều kỳ diệu thứ năm. 


xxxx% 


61 


Vinauaprtake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Tena kho pana samayena bhagavato pamsukulam uppannam hoti. Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Kattha nu kho aham pamsukulam dhoveyyan ”tI? 
Atha kho sakko devanamindo bhagavato cetasa cetoparivitakkamaññaya 
panma pokkharanm khanitva bhagavantam etadavoca: “Idha bhante, 
bhagava pamsukulam dhovatu ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kimhi nu 
kho aham pamsukulam parimaddeyyan ”ti? Atha kho sakko devanamindo 
bhagavato cetasa cetoparivitakkamaññaya mahatim silam upanikkhIpl: 
“Idha bhante, bhagava pamsukulam parimaddatu ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho aham alambitva uttareyyan ”ti? Atha kho kakudhe 
adhivattha devata bhagavato cetasa cetoparivitakkamaññaya sakham 
onamesi:' “Idha bhante, bhagava alambitva uttaratu ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho aham pamsukulam vissaJJjeyyan ”ti? Atha kho 
sakko devanamindo bhagavato cetasa cetoparivitakkamaññaya mahatim 
silam upanikkhipli. “Iđha bhante, bhagava pamsukulam vissaJJetun ”tI. 


2. Atha kho uruvelakassapo jJatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Kalo 
mahasamana, nitthitam bhattam. Kinnu kho mahasamana, nayam pubbe 
idha pokkharann, sayam Iđha pokkharam1? NayIma sila pubbe upanikkhitta, 
kenima sila upanikkhitta? Nayimassa kakudhassa pubbe sakha onata, sayam 
sakha onata ”tI? 


3. “Idha me kassapa, pamsukulam uppannam ahosi. Tassa mayham 
kassapa, etadahosi: “Kattha nu kho aham pamsukulam đdhoveyyan ti? Atha 
kho kassapa, sakko devanamindo mama cetaso cetoparivitakkamaññaya 
panina pokkharanim khanitva mam etadavoca: “TIdha bhante, bhagava 
pamsukulam dhovatu ti. Sayam amanussena panina khata? pokkharanI. 
Tassa mayham kassapa, etadahosi: “Kimhi nu kho aham pamsukulam 
parimaddeyyan ti? Atha kho kassapa, sakko devanamindo mama cetasa 
cetoparivitakkamaññaya mahatim silam upanikkhipI: Tđdha bhante, bhagava 
pamsukulam parimaddatu ti. Sayam amanussena upanikkhitta sila. Tassa 
mayham kassapa, etadahosi: “Kimhi nu kho aham alambitva uttareyyan t1? 
Atha kho kassapa kakudhe adhivatha devata mama cetasa 
cetoparivitakkamaññaya sakham onamesi: “Idha bhante, bhagava alambitva 
uttarati 'tI. Svayam aharahattho kakudho. Tassa mayham kassapa, 
etadahosi: “Kimhi nu kho aham pamsukulam vissaJJeyyan ti? Atha kho 
kassapa, sakko devanamindo mama cetasa cetoparivitakkamaññaya 
mahatim silam upanikkhipi: Tđha bhante bhagava pamsukulam vissaJJetu t1. 
Sayam amanussena upanikkhitta sia ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
Jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi 
nama sakkopi devanamindo veyyavaccam karissatl. Natveva ca kho araha 
vatha ahan ”t. Atha kho bhagava uruvelakassapassa Jatilassa bhattam 
bhuñjitva tasmimyeva vanasande vihasi. 


' onämesi - Ma, Syã; onamesi - PTS. ˆ khanitã - Ma, PTS; khanitä - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, có vải pamsukula”' đã phát sanh đến đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể giặt vải parmnsukula ở 
đâu?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy 
tầm của đức Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy giặt vải parmmsukula ở 
đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nhồi vải 
pamsukula ở nơi vật gì?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết 
được ý nghĩ suy tâm của đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải pamsukula 
ở đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nắm vào vật gì 
và bước lên?” Khi ấy, vị Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý 
nghĩ suy tâm của đức Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống (nói rằng): - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên.” Sau đó, đức Thế 
Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể phơi khô vải parnsukula ở nơi vật gì?” 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải pamnsukula ở đây.” 

2. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, có phải 
trước kia cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này đây lại có ở 
đây? Trước kia hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã được 
đem lại? Trước kia cành của cây Kakudha này không bị uốn cong xuống, giờ 
cành cây này đây đã bị uốn cong xuống?” 


3. - “Này Kassapa, trường hợp này là vải pamnsukula đã được phát sanh 
đến ta. Ta đây đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể giặt vải pamsukula ở đầu?" 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
ta nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với ta điều này: “Bạch ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsukula ở đây.` Cái hồ này đây đã được đào 
bằng bàn tay bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta đây đã khởi ý 
điều này: “Vậy ta có thể nhồi vải parmnsukula ở nơi vật gì?” Khi ấy, vị chúa của 
chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của ta nên đã mang lại 
tảng đá lớn: “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải parmnsukula ở đây.` Hòn 
đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nắm vào vật gì và bước lên?” Khi ấy, vị 
Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên 
đã uốn cong cành cây xuống: “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào đây 
và bước lên.` Cây Kakudha này đây là vật để tay nắm vào. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể phơi khô vải pamsukula ở nơi vật gì? 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
ta nên đã mang lại tảng đá lớn: “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải 
pamsukula ở đâầy.` Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là 
người.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị chúa của chư Thiên 
Sakka còn phải phục vụ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta 
đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
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Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


4. Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavato kalam arocesl: “Kalo 
mahasamana, nitthitam bhattan ”ti. “Gaccha kassapa,' ayamahan ti. 
Uruvelakassapam Jatilam uyyoJetva yaya Jjambuya? jambudipo paññayatl, 
tato phalam gahetva pathamataram agantva agyagare nisidi. Addasa kho 
uruvelakassapo Jatlo bhagavantam agyagare nisinnam, dđisvana 
bhagavantam etadavoca: “Katamena tvam mahasamana, maggena agato? 
Aham taya pathamataram pakkanto. So tvam pathamataram agantva 
agyagare nisinno ”tí “Idhaham kassapa, tam uyyoJetva yaya Jambuya 
JambudIpo paññayatl, tato phalam gahetva pathamataram agantva agyagare 
nisinno. Idam kho kassapa, Jambuphalam vannasampannam gandha- 
sampannam rasasampannam. Sace akankhasil paribhuñja ”ti. “Alam, 
mahasamana, tvam yevetam? aharasi,° tvam yevetam paribhuñJa ”H.? Atha 
kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahasamano 
mahanubhavo. Yatra hi nama mam pathamataram uyyoJetva yaya Jambuya 
JambudIpo paññayatl, tato phalam gahetva pathamataram agantva agyagare 
nIsIdissati. Natveva ca kho araha yatha ahan ”Li. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa jJatllassa bhattam bhuñjitva 
tasmimyeva vanasande vihasi. 


5. Atha kho uruvelakassapo Jatilo tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavato kalan arocesl: “Kalo 
mahasamana, nitthtam bhattan ”ti. “Gaccha, kassapa, ayamahan ”ti. 
Uruvelakassapam Jatilam uyyoJetva yaya Jambuya JambudIpo paññayatl, 
tassa avidure ambo —pe— tassa avidure amalakl —pe— tassa avidure 
hartakl —pe— tavatimsam gantva parichattakapuppham  gahetva 
pathamataram agantva agyagare nisidi. Addasa kho uruvelakassapo Jatilo 
bhagavantam agyagare nisinnam, disvana bhagavantam etadavoca: 
“Katamena tvam mahasamana, maggena agato? Aham taya pathamataram 
pakkanto. So tvam pathamataram ägantva agyagare nisinno ”ti. “Idhaham 
kassapa, tam uyyojJetva tavatimsam gantva paricchattakapuppham gahetva 
pathamataram  agantva agyagare nisinno. Idam kho kassapa, 
parIcchattakapuppham vannasampannam gandhasampannan ”ti.° Atha kho 
uruvelakassapassa Jatllassa etadahosil: “Mahiddhiko kho mahasamano 
mahanubhavo. Yatra hi nama mam pathamataram uyyoJetva tavatimsam 
gantva parlcchattakapuppham gahetva pathamataram agantva agyagare 
nIsIdissati. Natveva ca kho araha yatha ahan ”Li. 


! saccha tvam kassapa - Ma, Syä, PTS. 

? Jambuyãyam - PTS. 

3 tvamyeva tam - Ma. 

* arahasi - Ma, PTS. 

” paribhuñjähi ti - Ma, PTS. 

° sace akankhasi ganhãti. Alam mahãsamana, tvam yeva tam arahasi tvam yeva tam ganhã ti 
- Ma, PTS potthakesu dissate. 
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4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái 
cây từ cây Jambu,' do cây Jambu mà JambudIpa2 được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn 
thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? 
Tôi đã ra đi trước ngài, vậy mà ngài đây đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ 
lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, ta đã hái 
trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà JambudIpa được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này đạt được 
màu sắc, đạt được hương thơm, đạt được mùi vị, nếu ngươi thích thì hãy ăn 
đi.” - “Này vị đại Sa-môn, thôi đi. Chính ngài đã mang nó lại thì chính ngài 
hãy ăn nó.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oal lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, 
vị ấy đã hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà JambudIpa được biết 
tiếng, rồi đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng vị ấy không phải là vị A- 
la-hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


5. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, ngài đã hái trái 
xoài không xa cây Jambu, do cây Jambu mà JambudIipa được biết tiếng, 
(như trên)— trái Amalaki không xa cây Jambu, —(như trên)— trái 
Harttakr không xa cây Jambu, —(như trên)— đã đi đến cối trời Đạo Lợi hái 
bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, 
sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, 
ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã ra đi trước ngài vậy mà ngài đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau 
khi bảo ngươi đi, ta đã đi đến cối trời Đạo Lợi hái bông hoa của cây san hô, 
rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, bông hoa của cây san 
hô này đạt được màu sắc, đạt được hương thơm.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã đi đến cõi trời Đạo Lợi 
hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng 
vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


! Trái Jambu giống trái mận (miền Nam) hoặc đào đỏ (miền Trung) nhưng nhỏ hơn (ND). 
“ Jambudipa, địch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ấn Độ (ND). 
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6. Tena kho pana samayena te Jatila aggim paricaritukama na sakkonti 
katthani phãletum. Atha kho tesam Jatilanam etadahosi: “Ñissamsayam kho 
mahasamanassa Iddhanubhavo, yatha mayam na sakkoma katthani phaÏletun 
”“H. Atha kho bhagava uruvelakassapam Jatilam etadavoca: “Phahyantu 
kassapa, katthani ”ti? “Phalyantu mahasamana ti? Sakideva pañca 
katthasatani phaÏyimsu. Atha kho uruvelakassapassa Jatllassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama katthanipi na 
phahyissanti.' Ñatveva ca kho araha yatha ahan ”ti. 


7. Tena kho pana samayena te Jatila aggim paricaritukama na sakkonti 
ageim jJaletum.? Atha kho tesam jJatilanam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahasamanassa Iddhanubhavo, yatha mayam na sakkoma aggim Jaletun ”ti. 
Atha kho bhagava uruvelakassapam jatilam etadavoca: “UJJaliyantu kassapa, 
agg1 "ti? “Ujjahyantu mahasamana ”ti. Sakideva pañca aggIsatani uJJalimsu.? 
Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosl: “Mahiddhiko kho 
mahasamano mahanubhaävo, yatra hi nama aggIpi na uJJaliyIssanti.° Ñatveva 
ca kho araha yatha ahan ”ti. 


8. Tena kho pana samayena te Jatila aøøim parlcaritva na sakkonti agøim 
vijjhapetum. Atha kho tesam Jatilanam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahasamanassa Iddhanubhavo, yatha mayam na sakkoma aggim 
vijhapetun ”ti. Atha kho bhagava uruvelakassapam Jatilam etadavoca: 
“ViJjhayantu kassapa, agg1 ”ti? “VIJ]hayantu mahasamana ”ti. Sakideva pañca 
aggisatani vijjhayimsu. Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosl: 
“Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama aggøIpI na 
viJjhay1ssanti.°" Natveva ca kho araha yatha ahan ”+I. 


9. Tena kho pana samayena te Jatila sitasu hemantikasu rattIsu 
antaratthakasu himapatasamaye najJja nerañjaraya ummuljjantipi 
nimmuJjantip?° ummuJjanmmujJjamp” karonti. Atha kho bhagava 
pañcamattani mandamukhisatani abhinimmini yattha te jJatila uttaritva 
visvesum.° Atha kho tesam Jatlanam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahasamanassa iddhanubhavo, yathayima” mandamukhiyo nimmita ”LI. 
Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosi “Mahiddhiko kho 
mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama tava bahu mandamukkhiyo'" 
abhinimminissanti. Ñatveva ca kho araha yatha ahan ”ti. 


! phãliyissanti - Ma, Syã, PTS. 
ˆ ujjaletum - Ma, Syä, PTS. 


nimmuJjantipil ummuJjantIpi - Sya, PTS. 
ummuJJananinmuJJampi - Ma. 

3 ujjaliyimsu - Ma; ujjalimsu - Syã, PTS. visibbesum - Ma, Syä, PTS. 

* ujjaliyissanti - Ma, Syã, PTS. yathayimä - Ma; yathã h imã - PTS. 
vijjhãyissanti - Ma, Sya, PTS. '° mahãmandämukhiyo - PTS. 


6 
7 
8 
9 


ơ 
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi 
ý điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên 
chúng ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã 
nói với vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến 
các thanh củi được chẻ nhỏ.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được chẻ 
nhỏ.” Ngay lập tức, năm trăm thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa-môn quả thật có đại thần 
lực, có đại oal lực bởi vì ngay cả các thanh củi cũng không chẻ nhỏ được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể đốt lên ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý 
điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào đốt lên ngọn lửa được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị 
đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn 
lửa được đốt lên.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được đốt lên.” Ngay 
lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không đốt lên được, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy sau khi thờ phụng lửa không 
thể dập tắt ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý điều này: 
“Chác chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng ta không 
thể nào dập tắt các ngọn lửa được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa 
được dập tắt.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được dập tắt.” Ngay lập 
tức, năm trăm ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại 
oal lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không dập tắt được, nhưng vị ấy 
không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


9. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh 
lẽo, vào lúc tuyết rơi các vị đạo sĩ bện tóc ấy hụp xuống và trồi lên trong 
giòng sông Nerañjara, rồi lại thực hiện những hành động trồi lên hụp xuống. 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng năm trăm cái ở 
chỗ các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc 
ấy đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa- 
môn cho nên các chảo lửa này đã được hiện ra.” Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì vị ấy còn làm hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 
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1O. Tena kho pana samayena maha akalamegho pavassl' maha 
udakavahako sañJayl1. Yasmim padese bhagava viharatIl, so padeso udakena 
otthato hotiˆ Atha kho bhagavato etadahosil: “Yannunaham samanta 
udakam ussadetva? maJjhe renugataya° bhumiya cankameyyan ”ti. Atha kho 
bhagava samanta udakam ussadetva majJjhe renugataya bhumiya cankamI. 
Atha kho uruvelakassapo Jatilo “maheva kho mahasamano udakena vu]ho 
ahosr tỉ navaya sambahulehi Jatilehi saddhim, yasmim padese bhagava 
viharai tam padesam agamasi Addasa kho uruvelakassapo jatlo 
bhagavantam samanta udakam ussadetva majjhe renugataya bhumiya 
cankamantam, disvana bhagavantam etadavoca: “Idannu tvam mahasamana 
”H. “Ayamahamasmi” kassapa ”ti. Bhagava vehasam abbhuggantva navaya 
paccutthasi. Atha kho uruvelakassapassa Jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko 
kho mahasamano mahanubhavo, yatra hi nama udakampi nappasahissatI.° 
Natveva ca kho araha yatha ahan ”ti. 


11. Atha kho bhagavato etadahosi: “Cirampl kho imassa moghapurIsassa 
evam bhavissati: “Mahiddhiko kho mahasamano mahanubhavo, natveva ca 
kho araha yatha ahan ti, yannunaham Imam jJatilam samvejeyyan ”ti. Atha 
kho bhagava uruvelakassapam Jatilam etadavoca: “NÑeva kho tvam” kassapa, 
araha, na pI arahattamaggam samapanno." Sapi te patipadaä natthi, yaya 
tvam araha va assasi? arahattamaggam va samapanno ”ti. 


12. Atha kho uruvelakassapo Jatilo bhagavato padesu sirasa nipatitva 
bhagavantam cetadavoca: “Labheyyaham bhante, bhagavato santike 
pabbaJJjam, labheyyam upasampadan ”ti. “Tvam kho ”sĩ kassapa, pañcannam 
Jatlasatanam nayako vinayako aggo pamukho pamokkho. Tepi tava 
apalokehi, yatha te maññissanti tatha karissanti ”ti. 


13. Atha kho uruvelakassapo Jatilo yena te JjJatila tenupasankami, 
upasankamitva te Jatile etadavoca: “lcchamaham bho mahasamane 
brahmacariyam caritum. Yatha bhavanto maññanti tatha karontu ti. 
“Cirapatika mayam bho, mahasamane abhippasanna, sace bhavam 
mahasamane brahmacariyam carissatl, sabbeva mayam mahasamane 
brahmacariyam carissama ”t1. 


! vasasi - PTS. ° na pavähissati - Ma; 

° anotthato - Ma; nappavahissati - Syã; 
anuotthato - PTS; patthato - Tovi. na pavahissati - PTS. 

3 ussäretväa - Ma, PTS. ” neva ca kho tvam - Ma. 

* renuhatäaya - Ma, Syã, Tovi, PTS. ® arahamagga samãpanno - Tovi; 

” ama ahamasmi - Syã; arahattamagga samapanno tỉ - bahusu. 
ayam ah asmi - PTS; ahamasmi - Manupa. ° assa - Manupa, PTS. 
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10. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đổ mưa tạo thành 
trận lũ lụt lớn. Trong khu vực nào đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn 
đến khu vực ấy. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên đẩy 
nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp 
đất bụi?” Sau đó, đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở 
khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa (nghĩ rằng): “Chỉ mong sao vị đại Sa-môn không bị nước 
cuốn trôi đi!” rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ bện tóc đi thuyền đến khu vực đức 
Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn, 
đang đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi sau khi đã 
đẩy nước ra xung quanh, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Này vị đại Sa-môn, ngài có đây không?” - “Này Kassapa, có ta đây.” Đức 
Thế Tôn đã bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi ấy, vị đạo 
sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại 
thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả nước (lũ) cũng không làm gì được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Đã lâu nay, kẻ rồ dại này chỉ 
khởi ý rằng: “VỊ đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây." Hay là ta nên làm cho vị đạo 
sĩ bện tóc này phải nao núng? ” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán 
và cũng chẳng đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Thậm chí ngươi 
cũng không có đường lối thực hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc 
đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán.” 


12. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã quỳ xuống đê đầu ở hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” - “Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị 
quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. Ngươi 
hãy thông báo đến các vị ấy. Các vị ấy sẽ làm theo cách các vị ấy suy tính. các 
vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.” 


13. Sau đó, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện 
tóc ấy, sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bện tóc ấy điều này: - “Này các ông, 
ta muốn thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn. Các ông suy tính như thế 
nào thì các ông hãy làm như thế ấy.” - “Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị 
đại Sa-môn đã lâu nay. Nếu ngài thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn, 
hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.” 
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14. Atha kho te jatla kesamissam JjJatamissam kharikajamissam 
aggihuttamissam udake pavahetva yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamiva bhagavato padesu sirasa nipattva bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyama mayam bhante, bhagavato santike pabbaJjam, 
labheyyama upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”tH bhagava avoca, 
“Svakkhato dhammo. Caratha brahmariyam samma dukkhassa antakiriyaya 
”t. Sa va tesam ayasmantanam upasampada ahosi. 


15. Addasa kho nadikassapo jJatillo kesamissam Jatamissam kharikaja- 
missam aggihuttamissam udake vuyhamane, disvanassa etadahosi: “Ma heva 
me bhatuno upassaggo' ahosl ”tI. Jatile pahesi: “Gacchatha me bhataram 
Janatha “ti. Samañca th jJatilasatehi yenayasma uruvelakassapo 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam uruvelakassapam etadavoca: 
“Idannu kho kassapa, seyyan ”ti? “Amavuso, idam seyyan ”ti. Atha kho te 
Jatla kesamissam Jatamissam kharikaJamissam aggihuttamissam udake 
pavahetva yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavato 
padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavocum: “Labheyyama mayam 
bhante bhagavato santike pabbaJjam, labheyyama upasampadan ”ti. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya ”ti. Sa va tesam ayasmantanam upasampada 
ahosil. 


16. Addasa kho gayakassapo Jatilo kesamissam jatamissam kharikaja- 
missam aggihuttamissam udake vuyhamane, disvanassa etadahosi: “Ma heva 
me bhatinam upassaggo ahosl ”ti. Jatile pahesi: “Gacchatha me bhataram 
Janatha ”tH. Samañca dvilhi jJatilasatehi yenayasma uruvelakassapo 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam uruvelakassapam etadavoca: 


“Idannu kho kassapa, seyyan ”tï? “Amavuso, Idam seyyan ”tI. 


17. Atha kho te jatla kesamissam Jatamissam kharikajamissam 
aggihuttamissam udake pavahetva yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavato padesu sirasa nipatltva bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyama mayam bhante bhagavato santike pabbajJjam, 
labheyyama upasampadan ”t. “Etha bhikkhavo ”t bhagava avoca, 
“Svakkhato dhammo. Caratha brahmacariyam samma dukkhassa 
antakiriyaya ”ti. Sa va tesam ayasmantanam upasampada ahosl. 


Bhagavato adhitthanena pañca katthasatani na phaÏIyimsu, 
phalyImsu agg1 na ujjalimsu uJJjalimsu na viJ]hayImsu. 
VIjjhayimsu pañcamandamukhrsatani abhinimmini, 

etena nayena addhuddhapatTihariyasahassan1 honti. 


! upasaggo - Ma, PTS. “Jatilasatehi saddhim - Ma, PTS. 
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14. Sau đó, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các 
chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 


15. Đạo sĩ bện tóc Nadikassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho anh trai của 
ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu xem 
các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với ba trăm đạo sĩ bện tóc 
đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.” Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã 
quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ 
thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng 
con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ 
khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc 
trên của đại đức ấy. 


16. Đạo sĩ bện tóc Gayakassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho các anh trai 
của ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu 
xem các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với hai trăm đạo sĩ bện 
tóc đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.” 


17. Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong 
sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 


Do nguuện lực của đức Thế Tôn, năm trăm thanh củi đã không chẻ ra 
được, rồi đã được chẻ ra, các ngọn lửa đã không đốt lên được, rồi đã được 
đốt lên, đã không dập tắt được, rồi đã được dập tắt, năm trăm chảo lửa đã 
được làm hiện ra. Theo cách thức ấu, có ba ngàn năm trăm điều kỳ diệu. 
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18. Atha kho bhagava uruvelayam yathabhiratam viharitva yena 
gayasIlsam tena pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim bhikkhu- 
sahassena sabbeheva puranaJatilehi. Tatra sudam bhagava gayayam viharati 
øgayasIse saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho bhagava bhikkhũ amantesi: 


“Sabbam bhikkhave adittam. Kiãca bhikkhave, sabbam adittam? 
Cakkhum bhikkhave adittam,' rupa aditta, cakkhuviãñanam adittam, 
cakkhusamphasso aditto, yampidam? cakkhusamphassapaccayä upajJjatIi 
vedayItam sukham va dukkham vã adukkhamasukham va, tampi adittam. 
Kena adittam? Ragaggina dosagsina mohagsina adittam. jJatya Jaraya 
maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi adittan 'ti 
vadamI. 


Sotam adittam, sadda aditta, —pe— Ghanam adittam, gandha aditta, — 
pe— Jivha aditta, rasa aditta, —pe— Kayo aditto, photthabba aditta, —pe— 
Mano aditto, dhamma aditta, manoviññanam adittam, manosamphasso 
aditto, yampidam manosamphassapaccaya upajJjati vedayitam sukham va 
dukkham vãa adukkhamasukham va, tampi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggøina mohagsina adittam. Jatiya Jaraya maranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi adittan tỉ vadami. Evam 
passam bhikkhave, sutava arlyasavako cakkhusmimpi nibbindatIi, rũpesupl 
nibbindatIl, cakkhuviãñanepi nibbindati, cakkhusamphassepl nibbindati, 
yvampidam cakkhusamphassapaccaya upaljjali vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va, tasmimpi nibbindatl. 


SotasmimpIl nibbindati, saddesupi nibbindat —pe— Ghanasmimpi 
nibbindati, gandhesupI nibbindatl, —pe— Jivhayapl nIibbindatl, rasesupl 
nibbindatl, —pe— Kayasmimpi nibbindati, photthabbesupil nibbindatl, — 
pe— Manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindatil, manoviññanepl 
nibbindatl, manosamphassepl nibbindatl, yampidam manosamphassa- 
paccaya uppajJJati vedayItam sukham va dukkham va adukkhamasukham va, 
tasmim nibbindatl, nibbindam viraJJatl, viraga vimuccati, vimuttasmim 
vimuttamiti ñanam hot, “ha jatl, vusiam brahmacariyam, katam 
karaniyam, naparam 1tthattaya 'tI paJanati ”L.. 


! cakkhu ãdittam - Manupa, Syã.  vamidam - Ma; yad idam - PTS. 
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18. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía đỉnh Gaya cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn vị tỳ 
khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Tại nơi đó ở Gaya, 
đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gaya cùng với một ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi đó, đức 
Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các tỳ khưu, cái gì là tất 
cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự 
nhận thức của mắt bị cháy rực, sự tiếp xúc của mắt bị cháy rực, tức là sự cảm 
thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là khổ, hoặc không 
khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng: “BỊ 
cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa sĩ. BỊ cháy rực bởi sanh, bởi già, 
bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khổ 
đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất vọng.` 


Tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực, —(như trên)— Mũi bị cháy rực, 
các mùi bị cháy rực, —(như trên)— Lưỡi bị cháy rực, các vị nếm bị cháy rực, 
—(như trên)— Thân bị cháy rực, các sự xúc chạm bị cháy rực, —(như trên)— 
Ý bị cháy rực, các pháp bị cháy rực, sự nhận thức của ý bị cháy rực, sự tiếp 
xúc của ý bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý 
là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực 
bởi điều gì? Ta nói rằng: “BỊ cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa sĩ. BỊ 
cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều 
ta thán, bởi những nỗi khổ đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất 
vọng.` Này các tỳ khưu, trong khi nhìn thấy như thế vị Thánh đệ tử có sự học 
hỏi không còn hứng thú đến mắt, không còn hứng thú đến các sắc, không còn 
hứng thú đến sự nhận thức của mắt, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của 
mắt, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp 
xúc của mắt là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. 


(VỊ ấy) không còn hứng thú đến tai, không còn hứng thú đến các âm 
thanh, —(như trên)— không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến 
các mùi, —(như trên)— không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú 
đến các vị nếm, —(như trên)— không còn hứng thú đến thân, không còn 
hứng thú đến các sự xúc chạm, —(như trên)— không còn hứng thú đến ý, 
không còn hứng thú đến các pháp, không còn hứng thú đến sự nhận thức của 
ý, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của ý, tức là không còn hứng thú đến 
sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khổ, hoặc 
không khổ không lạc; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham 
ái; do không còn tham ái vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí 
khởi lên rằng: “Đã được giải thoát. Vị ấy biết được rằng: “Sự tái sanh đã cạn 
kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) 
đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” 
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19. Asmlñca pana veyyakaranasmim bhaññamane tassa bhikkhu- 
sahassassa anupadaya asavehl cittani viImuccimsu. 


Adittapariyäyam nitthitam. 


Uruvelapätihariyam tatiyakabhanaväram nỉitthitam. 


xxxx*% 


1. Atha kho bhagava gayasise yathabhirattam viharitva yena raJagaham 
tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena 
sabbeheva puranajatilehi. Atha kho bhagava anupubbena carIkam caramano 
yena raJagaham tadavasarl Tatra sudam bhagava rajagahe viharati 
latthivane' suppatitthe cetiye. Assosi kho raja magadho seniyo bimbisaro: 
“Samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito raJjagaham 
anuppatto rajagahe viharati latthivane suppatitthe cetiye. Tam kho pana 
bhagavantam gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: Itipil so 
bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu 
anuttaro purIsadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava.° So 
Imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim 
paJam sadevamanussam sayam abhiñña sacchikatva pavedeti. So đhammam 
desei adikalyanan majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham 
sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. 
Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hot ”ti. 


2. Atha kho raja magadho senyo bimbisaro dvadasanahutehi 
magadhikehi brahmanagahapatikehI parivuto yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Tepi kho 
dvadasanahuta magadhika brahmanagahapatika appekacce bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisldimsu. Appekaccee bhagavata saddhim 
sammodimsu, sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam 
nisidimsu. Appekacce yena bhagava tenañjalim panametva ekamantam 
nisidimsu. Appekacce bhagavato santike namagottam savetva ekamantam 
nisidimsu. Appekacce tunhTbhuta ekamantam nisidimsu. 


3. Atha kho tesam dvadasanahutanam magadhikanam brahmana- 
gahapatkanam cetadahosl: “Kinnu kho mahasamano uruvelakassape 
brahmacariyam carati, udahu uruvelakassapo mahasamane brahmacariyam 
carati ”tH? Atha kho bhagava tesam dvadasanahutanam magadhikanam 
brahmanagahapatkanam cetasa cetoparivitakkamaññaya ayasmantam 
uruvelakassapam gathaya aJJjhabhasi: 


! latthivanuyyane - Syã, PTS. ° bhagavã tỉ - Syã. 
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19. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của một ngàn vị 
tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


Dứt phần giảng về “bị bháy rực.” 
Dứt tụng phẩm “Sự Kỳ Diệu ở Uruvel8' là thứ ba. 


xxxx% 


1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Trong khi 
tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó ở thành 
Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Latthi, nơi điện thờ Suppatittha. 
Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nghe được rằng: “Chắc chắn là 
ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đã 
ngự đến thành Rajagaha và trú ở thành Rajagaha, tại khu rừng Latthi, nơi 
điện thờ Suppatittha. Tiếng tăm tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng 
ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. VỊ ấy, với thắng trí của mình, sau khi chứng ngộ đã 
công bố về thế gian này tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người. VỊ ấy 
thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải vê Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các 
vị A-la-hán như thế ấy!” 


2. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, được tháp tùng bởi một 
trăm hai mươi ngàn” Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha, đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Còn một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, 
một số đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống 
một bên, một số đã chắp tay cúi chào đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, 
một số đã xưng tên họ trước đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số có 
thái độ im lặng rồi ngồi xuống một bên. 


3. Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy đã khởi ý điều này: “VỊ đại Sa-môn thực hành Phạm hạnh theo 
Uruvelakassapa, hay là Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa- 
môn?” Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã nói với đại 
đức Uruvelakassapa bằng bài kệ này: 
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4. “Kimeva disva uruvelavasI 

pahasl aggim kisakovadano, 
puccham1 tam kassapa etamattham 
katham pahinam tava aggihuttan ”ti. 


“Rupe ca sadde ca atho rase ca 
kamitthiyo cabhivadanti yañña, 
etam malanti upadh1su ñatva 
tasma na yItthe na hute arañJin ”Li. 


“Ettha ca' te mano na ramittha (kassapati bhagava) 
rupesu saddesu atho rasesu, 

atha kho? carahi devamanussaloke 

rato mano kassapa bruh1 metan ”ti. 


“Disva padam santamanupadhikam 
akiñcanam kamabhave asattam, 
anaññathabhavimanaññaneyyam 
tasma na yItthe na hute arañJin ”Li. 


5. Atha kho ayasma uruvelakassapo u†thayasana ekamsam uttarasangam 
karitva bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca: “Sattha 
me bhante, bhagava. Savako hamasmiI. Sattha me bhante, bhagava. Savako 
'hamasmL ti. Atha kho tesan dvadasanahutanam magadhikanam 
brahmanagahapatkanam  etadahosil “Uruvelakassapo mahasamane 
brahmacariyam carat ”ti Atha kho bhagava tesam dvadasanahutanam 
magadhikanam brahmanagahapatikanam cetasa cetoparivitakkamaññaya 
anupubbikatham kathesi, seyyathidam danakatham silakatham saggakatham 
kamanam adinavam okaram sankilesan nekkhamme ca anisamsam 
pakasesl. Yada te bhagava aññasi kallacitte muducitte vinIvaranacitte 
udaggacitte pasannacitte, atha ya buddhanam samukkamsika dhamma- 
desana, tam pakasesi: dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathapi 
nama suddham vattham apagatakalakam sammadeva raJanam patiganheyya, 
evameva ekadasanahutanam magadhikanam brahmanagahapatikanam 
bimbisarapamukhanam tasmimyeva asane virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi: “Yam kiãc samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Ekam nahutam” upasakattam pativedesl. 


! ettheva - Ma. ˆ ko - Ma, Syä, PTS. 3 ekanahutam - Ma, Syã, PTS. 
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4. - “Kẻ trú ở Druuela, người giáo huấn các đạo sĩ khổ hạnh, sau khi 
thấu điều gì, mà đã từ bỏ ngọn lửa? Nàu Kassapa, ta hỏi ngươi điều nàu: 
“Tại sao uiệc thờ hửa của ngươi bị từ bỏ?” 


^Z Z 


- “Việc cúng tế đê cập đến các hình ảnh, các âm thanh, uà các mùi uị, dục 
lạc, uà đàn bà. Sau khi nhận biết rằng “việc ấu là ô nhiễm trong các mầm 
mống tái sanh, uì thế con đã không thích thú các uiệc hụ sinh (hau) các uiệc 
cúng tế:” 


(Đức Thế Tôn nói với Kassapa): - “Và ở đâu tâm của ngươi đã không 
thích thú đối uới các hình ảnh, các âm thanh, uà các rnùi uị, như thế thì giờ 
đâu, ở thế giới nhân Thiên (cái gì) là được tâm thích thú? Nàu Kassapa, 


^^, 2? 


hấu nói uới ta uŠ điều ấu. 


- “Sau khi đã nhìn thấu đạo lộ thanh tịnh, không mầm rnống tái sanh, 
không có gì (uê tham đi), không bị trói buộc trong dục lạc uà hiện hữu, 
không còn những thứ khác (sanh, lão, tử, u.u...), không thể đạt đến bằng 
đường lối nào khác, uì thế con đã không thích thú các uiệc hụ sinh (hau) các 


AZ 


uiệc cúng tế: 


5. Sau đó, đại đức Uruvelakassapa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con, con 
là người đệ tử. Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con, con là người đệ 
tử.” Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha 
ấy đã khởi ý điều này: “Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa- 
môn.” Sau đó, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã thuyết 
Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, 
hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật 
khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, 
không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, 
ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy có đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đứng đầu: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Mười 
ngàn người đã tuyên bố bản thân là cư sĩ. 
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6. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro ditthadhammo pattadhammo 
vidtadhammo_ pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
VvesaraJJjappatto aparappaccayo satthusasane bhagavantam etadavoca: 
“Pubbe me bhante, kumarassa sato pañca assasaka ahesum. Te me etarahi 
samiddha. Pubbe me bhante, kumarassa sato etadahosi: “Aho vata mam rajJe 
abhisiñceyyun ti. Ayam kho me bhante, pathamo assasako ahosi. So me 
etarahi samiddho. “Fassa ca me vijitam araham sammasammuddho 
okkameyya 'tI. Ayam kho me bhante, dutiyo assasako ahosil. So me etarahi 
samiddho. “Tañcaham bhagavantam payIrupaseyyan 'ti. Ayam kho me 
bhante, tatiyo assasako ahosl. So me etarahIi samiddho. “So ca me bhagava 
dhammam deseyya 'ti. Ayam kho me bhante, catuttho assasako ahosi. Šo me 
etarahIi samiddho. “Fassa caham bhagavato dhammam ajaneyyan ti. Ayam 
kho me bhante, pañcamo assasako ahosI. So me etarahi samiddho. Pubbe me 
bhante, kumarassa sato Ime pañca assasaka ahesum. Te me etarahi 
samiddha. 


7. Abhikkantam bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathapil bhante 
nikkuJJitam va ukkuJJeyya, patIechannam va vivareyya, mu]hassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapaJjotam dhareyya “eakkhumanto rũpani 
dakkhini 't, evamevam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito. 
Esaham bhante, bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhu- 
sanghañca. Upasakam mam bhante bhagava' dharetu ajJJatagøe panupetam 
saranam gatam. Adhivasetu ca me bhante, bhagava svatanaya bhattam 
saddhim bhikkhusanghena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. 


8. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro bhagavato adhivasanam 
viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 
Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro tassa rattiya accayena panItam 
khadanryam bhoJaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesil: “Kalo 
bhante. NHIthiam bhattan ti. Atha kho bhagava pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya raJagaham pavisi mahata bhikkhusanghena 
saddhim bhikkhusahassena sabbeheva puranajatilehi Tena kho pana 
samayena sakko devanamindo manavakavannam abhininminitva buddha- 
pamukhassa sanghassa” purato purato gacchati Ima gathayo gayamano: 


' upäsakam mam bhagavä - Ma, Syã. 
ˆ bhikkhu saghassa - Ma, Syã, PTS. ”gTIyamäno - PTS. 
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6. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trãm đã có 
năm điều ước nguyện, giờ đây các điều ấy đã được thành tựu cho trãm. Bạch 
ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trãm đã khởi ý điều này: “Ước gì họ tấn 
phong ta làm vua! Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trãm; giờ 
đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫãm. “Ước gì bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác đi vào vương quốc của ta đây! Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì 
của trãm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫãm. “Ước gì ta được tỏ 
lòng tôn kính đến đức Thế Tôn ấy! Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba 
của trãm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trãm. “Ước gì đức Thế Tôn 
ấy thuyết giảng Giáo Pháp cho ta! Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư 
của trãm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫãm. “Ước gì ta có thể hiểu 
được Giáo Pháp của đức Thế Tôn ấy! Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ 
năm của trãm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trãm. Bạch ngài, trước 
đây khi còn là hoàng tử, trãm đã có năm điều ước nguyện này; giờ đây các 
điều ấy đã được thành tựu cho trãm. 


7. Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
“Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;” tương tợ như thế, 
Pháp đã được đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, trãm 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận trãm là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ 
hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời trãm về bữa 
thọ trai vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời 
bằng thái độ im lặng. 


8. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha hiểu được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm rồi sai người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi vào thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 
một ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Vào 
lúc bấy giờ, chúa của chư Thiên Sakka đã biến thành hình dáng của người 
thanh niên đi phía trước hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu ngâm nga 
những lời kệ này: 
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9. “Danto dantehi saha puranaJatilehi vippamutto vIppamuttehi, 
singInikkhasavanno raJagaham pavIsi bhagava. 


Santo santehI saha puranaJatilehi viIppamutto vippamuttehI, 
singInikkhasavanno räJagaham pavisi bhagava. 


Mutto muttehi saha puranaJatilehi vippamutto viIppamuttehI, 
singInikkhasavanno räJagaham pavisi bhagava. 


Tinno tinnehlI saha puranaJatilehi viIppamutto vIppamuttehi, 
singInikkhasavanno räJagaham pavisi bhagava. 


Dasavaso dasabalo dasadhammavidu dasabhi cupeto, 
so dasasataparIvaro raJagaham pavisi bhagava ”ti. 


Manussa sakkam devanamindam passitva evamahamsu: “Abhirupo 
vatayam manavako. Dassaniyo vatayam manavako. Pasadiko vatayam 
manavako. Kassa nu kho ayam manavako ”tH? Evam vutte sakko 
devanamindo te manusse gathaya aJJ]habhasi: 


“Yo dhrro sabbadhi danto suddho appatipuggalo, 
araham sugato loke tassaham parlcarako ”Hi. 


10. Atha kho bhagava yena rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi saddhim 
bhikkhusanghena. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro buddha- 
pamukham bhikkhusangham pamtena khadaniyena bhoJaniyena sahattha 
santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavim omitapattapanim 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnassa kho rañño magadhassa seniyassa 
bimbisarassa etadahosi: “Kattha nu kho bhagava vihareyya, yam assa gamato 
neva atidure na accasanna' gamanagamanasampannam atthikanam 
atthikanam manussanam abhikkamanyam diva appakinnam” rattim 
appasaddam appanigehosam  vijanavatam manussarahaseyyakam 
patisallanasarappan ”ti. Atha kho rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
etadahosi: “Idam kho amhakam ve]uvanam uyyanam gamato neva atidure 
na accasanne gøamanagamanasampannam  atthikanam  atthikanam 
manussanam abhikkamaniyam diva appakinnam rattim appasaddam 
appanigehosam viJjanavatam manussarahaseyyakam patisallanasaruppam. 
Yannunaham ve]uvanam uyyanam buddhapamukhassa bhikkhusanghassa 
dadeyyan ”tI. 


! na accäsanne - Ma, PTS; naccäsanne - Tovi. “ appakinnam - Ma, PTS. 
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9. “VỊ đã tự rèn luuện, đã hoàn toàn giải thoát, càng những uị trước đâu 
là các đạo sĩ bến tóc (giờ) đã được rèn luuện, đã hoàn toàn giải thoát. Với 
sắc màu Uuàng khối, đức Thế Tôn đã đi uào thành Rq7agaha. 


VỊ đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giỏi thoát, càng những uị trước 
đâu là các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giỏi thoát. 
Với sắc màu uàng khối, đức Thế Tôn đã đi uào thành Ra7agaha. 


VỊ đã được tự do, đã hoàn toàn giỏi thoát, cùng những uị trước đâu là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được tự do, đã hoàn toàn giỏi thoát. Với sắc 
màu uàng khối, đức Thế Tôn đã đi uào thành RaJagaha. 


VỊ đã tự uượt qua, đã hoàn toàn giỏi thoát, cùng những uị trước đâu là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được uượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc 
màu uàng khối, đức Thế Tôn đã đi uào thành Ra?agaha. 


Đống Thập Trú," Thập Lực, bậc thông hiểu mười pháp," uà đã thành 
đạt mười điêu,” đức Thế Tôn ấu được tháp tùng bởi một ngàn uị đã đi uào 
thành Rq7agaha.” 


Dân chúng sau khi nhìn thấy chúa của chư Thiên Sakka đã nói như vầy: - 
“Chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai! Chàng thanh niên trẻ này thật duyên 
dáng! Chàng thanh niên trẻ này thật đáng tin! Chàng thanh niên trẻ này là 
thuộc về ai vậy?” Khi được nói như thế, chúa của chư Thiên Sakka đã nói với 
đám người ấy bằng bài kệ này: 


“VỊ nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luuện Uuề mọi mặt, là Uu† trong sạch, 
không có đối thủ, là bậc A-la-hán, đống Thiện Thệ ở thế gian, ta là người 


^^, ? 


phục uụ cho u† ấu. 


10. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng 
với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, đức vua đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc 
lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến 
mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít 
tiếng ồn, gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền 
tịnh.” Rồi đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Khu 
vườn Veluvana này của chúng ta là không xa làng mạc lắm, cũng không quá 
gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước 
muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị hạn 
chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh, hay là ta nên dâng 
khu vườn Veluvana đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu?” 
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11. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro sovannamayam bhinkaram' 
gahetva bhagavato onoJesi: “Etaham bhante, veluvanam uyyanam buddha- 
pamukhassa sanghassa? dammiI ”ti. Patiggahesi bhagava aramam. Atha kho 
bhagava raJjanam magadham seniyam bimbisaram dhammiyäa kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. Atha kho bhagava etasmim nidane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave araman ”t. 


12. Tena kho pana samayena sañJayo? paribbaJako raJagahe pativasati 
mahatya parlbbajakaparisaya saddhim addhateyyehi paribbajakasatehI. 
Tena kho pana samayena sariputtamogsallana sañjaye paribbajake 
brahmacariyam caranti. Tehi katika kata hoti: “Yo pathamam amatam 
adhigacchatl, so Itarassa arocetu “ti Atha kho ayasma assaJi pubbanha- 
samayam nivasetva pattadvaramadaya rajagaham pindaya paävIsl, 
pasadikena abhikkantena patikkantena alokitena vilokitena sammiñjJitena 
pasaritena okkhittacakkhu Iriyapathasampanno. 


13. Addasa kho sariputto paribbajako ayasmantam assaJim rajagahe 
pmdaya carantam pasadikena abhikkantena patikkantena alokitena 
vilokltena sammiñjitena pasariena okkhittaeakkhum Iriyapathasam- 
pannam, disvanassa etadahosi: “Ye vata loke arahanto va arahattamaggam 
va samapanna, ayam tesam bhikkhu' aññataro. Yannunaham Imam 
bhikkhum upasankamitva puccheyyam: Kam ”si tvam avuso, uddissa 
pabbajito? Ko va te sattha? Kassa va tvam dhammam rocesl ”ti? 


14. Atha kho sariputassa paribbajJakassa etadahosi: “Akalo kho imam 
bhikkhum pucchitum, antaragharam pavittho pindaya carati. Yannunaham 
Iimam bhikkhum pitthito pitthito anubandheyyam, atthikehi upaññatam 
magsan ”ti. Atha kho ayasma assajJi raJagahe pindaya caritva pindapatam 
adaya patikkamI. Atha kho sariputto° paribbajako yenayasma assaj]i 
tenupasankami, upasankamitva ayasmata assaJinna saddhim sammodi. 
Sammodanyam katham saranyam vitisaretva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thito kho sariputto parTbbaJako ayasmantam assaJIm etadavoeca: 
“Vippasannanl kho te avuso, Indriyani. Parisuddho chavivanno pariyodato. 
Kam si tvam avuso, uddissa pabbajito? Ko va te sattha? Kassa va tvam 
dhammam rocesl ”ti? 


' bhingãram - Syã. 3 sañcayo - Ma. * so ãrocetũ tỉ - PTS. 
° bhikkhusanghassa - Ma, Syä, PTS. ”" bhikkhũnam - PTS.  “sãriputtopi - Ma. 
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11. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã cầm lấy bình nước 
làm bằng vàng rưới nước lên đức Thế Tôn (nói rằng): - “Bạch ngài, trãm dâng 
khu vườn Veluvana này đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu.” Đức 
Thế Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ nhận) khu vườn.” 


12. Vào lúc bấy giờ, vị du sĩ Sañjaya cư trú tại thành Rajagaha cùng với 
tập thể du sĩ đông đảo gồm có hai trăm năm mươi vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ, 
SarIputta và Mogsallana thực hành Phạm hạnh theo du sĩ SañJjaya. Họ đã 
giao ước với nhau rằng: “Người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo 
cho vị kia hay.” Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Assaji đã mặc y cầm y bát đi 
vào thành Rajagaha để khất thực. Vị ấy có mắt nhìn xuống, đã thành tựu các 
oalI nghĩ, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử 
động co duõi. 


13. Du sĩ Sariputta đã nhìn thấy đại đức Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghĩ, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngắm, khi cử động co duõi, đang đi khất thực trong thành Rajagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: “Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?" hoặc là “Ai là thầy của đại 
đức?' hoặc là “Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” 


14. Khi ấy, du sĩ Sariputta đã khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị tỳ 
khưu này, vị ấy đã đi vào xóm nhà và đang đi khất thực. Hay là ta nên đi sát 
theo sau vị tỳ khưu này là vị biết đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ 
mong cầu sự lợi ích?” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha 
xong đại đức Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ 
Sariputta đã đi đến gần đại đức Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại 
đức Assaji, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã 
đứng một bên, du sĩ Sariputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại 
đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng 
và thuần khiết. Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị 
nào? Ai là thầy của đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” 
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15. “Atthavuso mahasamano sakyaputo sakyakula pabbajito. Taham 
bhagavantam uddissa pabbajito. So ca me bhagava sattha, tassa caham 
bhagavato dhammam rocemI ”ti. “Kimvadi panayasmato sattha kimakkhayI 
ti?” “Aham kho avuso, navo acirapabbajito. Adhunagato Iimam dhamma- 
vinayam, na taham sakkomi vittharena dhammam desetum. Api ca te 
sankhitena attham vakkhamir ”tH. Atha kho sariputto paribbajako 
ayasmantam assaJim etadavoca: “Hotu avuso. 


Appam va bahum va bhasassu atthaññeva me bruhi, 
attheneva me attho kim kahasi vyañJanam bahun ”ti. 


Atha kho ayasma assajJi sariputtassa paribbaJakassa Imam dhamma- 
pariyayam abhasi: 


“Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha, 
tesañca yo nirodho evamvadI mahasamano ”HI. 


Atha kho sariputtassa paribbajakassa Imam dhammapariyayam sutva 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudaya- 
dhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


“Eseva dhammo yadl tavadeva paccabyatha' padamasokam, 
adittham abbhatitam bahukehi kappanahutehI ”Li. 


16. Atha kho sariputto paribbaJako yena mogsallano paribbaJako 
tenupasankaml. Addasa kho moggalano paribbajako sariputtam 
paribbaJakam duratova agacchantam. Disvana sariputtam paribbajakam 
etadavoca: “Vippasannanmi kho te avuso, Indriyanl. Parisuddho chavivanno 
pariyodato. Kacci no tvam? avuso, amatamadhigato ”ti? “Amavuso, amatam 
adhigato ”tH. “Yatha kathampana tvam avuso, amatam adhigato ”t? 
“Idhaham avuso, addasam assaJim bhikkhum rajagahe pindaya carantam 
pasadikena abhikkantena patikkantena alokitena vilokitena sammiñjitena 
pasaritena okkhittacakkhum Iriyapathasampannam. Disvana me etadahosl: 
'Ye vata loke arahanto va arahantamagsam va samapanna, ayam tesam 
bhikkhu aññataro. Yannunaham imam bhikkhum upasankamitva 
puccheyyam: Kam ”sI tvam avuso, uddissa pabbaJito? Ko va te sattha? Kassa 
va tvam dhammam rocesl ti? Tassa mayham avuso etadahosi: “Akalo kho 
Iimam bhikkhum pucchitum, antaragharam pavitho pindaya caratl. 
Yannunaham Imam bhikkhum pitthito pitthito anubandheyyam, atthikehi 
upaññatam maggan ti. 


! Daccabyattha - Ma; paccabyathä - Syã; paccavyatha - PTS. 
ˆ kacci nu tvam - PTS, Sya, PTS. 
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15. - “Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ 
Sakya đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức 
Thế Tôn ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.” - “VỊ 
đạo sư của đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?” - “Này đạo hữu, 
ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật 
này, ta không thể thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết cho đạo hữu 
được; tuy nhiên ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt.” Khi ấy, du sĩ 
Sariputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại đức, hãy là vậy đi. 


Xm hãu nói ít hoặc nhiều, xin hãu giảng thuần Ú nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 
căn ú nghĩa thôi, ngòi nói nhiều từ làm chỉ?” 


Khi ấy, đại đức AssajJ1 đã nói với du sĩ Sariputta lời dạy này thuộc về Giáo 
Pháp: 


“Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói uề 
nhân của chúng uà uề sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạu 
như thế” 


Sau đó, khi đã nghe được lời dạy thuộc về Giáo Pháp này thì Pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sariputta: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


“Đâu chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấu nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấu, đã trôi qua 
hàng uạn kiếp.” 


16. Sau đó, du sĩ Sariputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallana. Du sĩ 
Mogsallana đã nhìn thấy du sĩ Sariputta từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã nói với du sĩ Sariputta điều này: - “Này bạn, các giác quan của bạn 
thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc 
hắn là bạn đã chứng đạt sự bất tử?” - “Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt 
sự bất tử.” - “Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bất tử bằng cách như thế nào?” - 
“Này bạn, ở đây tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghĩ, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngắm, khi cử động co duõi, đang đi khất thực trong thành Rajagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? hoặc là: Ai là thầy của đại 
đức? hoặc là: Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” Này bạn, khi ấy tôi đây đã 
khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này, vị ấy đã đi vào xóm 
nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị tỳ khưu này là vị biết 
đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong cầu sự lợi ích?" 
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17. Atha kho avuso, assaJI bhikkhu raJagahe pindaya caritva pindapatam 
adaya patikkamI. Athakhvaham avuso, yena assajJi bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva assajina bhikkhuna saddhim sammodim, sammodaniyam 
katham saranIyam vItisaretva ekamantam atthasim. Ekamantam thito kho 
aham avuso assajJim bhikkhum etadavocam: “Vippasannani kho te avuso, 
Indriyanl. Parisuddho chavivanno pariyodato. Kam 'sI tvam avuso, uddissa 
pabbajito? Ko va te sattha? Kassa va tvam dhammam rocesl ti? 


“Atthavuso mahasamano sakyaputto sakyakula pabbajito. Taham 
bhagavantam uddissa pabbaJito. So ca me bhagava sattha. Tassa caham 
bhagavato dhammam rocemI ti. ˆKimvadI panayasmato sattha? Kimakkhay 
'H? “Aham kho avuso, navo acirapabbajito. Adhunagato imam đdhamma- 
vinayam, na taham sakkomi vittharena dhammam desetum. Api ca te 
sankhittena attham vakkhamI 'ti.' 


“Appam va bahum va bhãsassu atthaññeva me bruhi, 
attheneva me attho kim kahasI vyañJanam bahun ti. 


Atha kho avuso, assaJI bhikkhu” Imam dhammapariyayam abhasi: 


“Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha, 
tesañca yo nirodho evamvadI mahasamano ”Li. 


Atha kho mogsallanassa parIbbaJakassa Imam dhammapariyayam sutva 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ti. 


“Eseva dhammo yadli tavadeva paccabyatha padamasokam, 
adittham abbhatitam bahukehi kappanahutehI ”Li. 


18. Atha kho mogsallano paribbajako sariputtam paribbaJakam 
etadavoca: “Gacchama mayam avuso, bhagavato santike. So no bhagava 
sattha ”ti. “ImanI kho avuso addhateyyani paribbaJakasatani amhe nissaya 
amhe sampassanta Idha viharanti. Te pi tava apalokema! yatha te 
maññissanti, tatha karIssantI ”ti. 


' atha khvaham ãvuso, assajim bhikkhum etadavocam hotu ãävuso - Ma; aññesu potthakesu 
na dissate vakyamidam. 
° ayasmä assaji bhikkhu - Manupa, Tovi. ”apalokãma - PTS, Manupa. 
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17. Này bạn, sau khi đi khất thực ở trong thành Rajagaha xong, vị tỳ khưu 
Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Này bạn, khi ấy tôi đã đi đến gần 
vị tỳ khưu Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với vị tỳ khưu Assajï, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Này bạn, khi đã đứng 
một bên tôi đã nói với vị tỳ khưu Assaji điều này: “Thưa đại đức, các giác 
quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. 
Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của 
đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” 


“Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ Sakya đã 
xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn 
ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.' VỊ đạo sư của đại 
đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?” “Này đạo hữu, ta là vị mới tu, 
được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật này, ta không thể 
thuyết giảng Giáo Pháp một cách chỉ tiết cho đạo hữu được; tuy nhiên ta sẽ 
nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt. 


“Xm hãu nói ít hoặc nhiều, xin hãu giảng thuần Ú nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 
cần ú nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm ch?" 


Này bạn, khi ấy vị tỳ khưu Assaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về Giáo 
Pháp: 


“Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói uề nhân 
của chúng uà Uề sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạu như 
thế”” 


Sau đó, khi đã nghe được lời dạy khái quát này về Giáo Pháp thì Pháp 
nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ 
Mogsallana: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diệt.” 


“Đâu chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấu nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấu, đã trôi qua 


^AZ ?% 


hàng uạn kiếp. 


18. Sau đó, du sĩ Mogsallana đã nói với du sĩ Sariputta điều này: - “Này 
bạn, chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của 
chúng ta.” - “Này bạn, hai trăm năm mươi du sĩ này sống ở đây đang nương 
tựa vào chúng ta, và đang trông nom chúng ta, chúng ta hãy thông báo đến 
các vị ấy, các vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.” 
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1o. Atha kho sariputtamoggallana yena te paribbajaka tenupasan- 
kamimsu, upasankamitva te paribbaJake etadavocum: “Gacchama mayam 
avuso, bhagavato santike. So no bhagava sattha ”t “Mayam ayasmante 
nissaya ayasmante sampassanta Idha viharama. Sace ayasmanta 
mahasamane brahmacariyam carissanti, sabbeva mayam mahasamane 
brahmacariyam carissama ”ti. 


Atha kho sariputtamogsallana yena sañjayo parIlbbajako tenupasan- 
kamimsu, upasankamitva sañJayam paribbaJakam etadavocum: “Gacchama 
mayam avuso, bhagavato santike. So no bhagava sattha ”ti “Alam avuso, mã 
gamittha, sabbeva tayo Imam gøganam parIharIssama ”I. 


DutiyampIl kho —pe— Tatiyampi kho sariIputtamoggallana sañJayam 
parIbbaJakam, etadavocum: “Gacchama mayam avuso, bhagavato santike. So 


no bhagava sattha ”ti “Alam avuso, ma gamittha, sabbeva tayo Imam ganam 
parTharissama ti. 


2o. Atha kho sariputtamogsallana tani addhateyyani paribbajakasatani 
adaya yena ve]uvanam tenupasankamimsu. Sañjayassa pana paribbaJakassa 
tattheva unham lohitam mukhato uggañchi. 


Addasa kho bhagava sariputtamogsallane' durato va agacchante, disvana 
bhikkhu amantesi: “Ete bhikkhave, dve sahaya agacchanti kolito upatisso ca. 
Etam me savakayugam bhavissati aggam bhaddayugan ”Li. 


“Gambhire ñanavisaye anuttare upadhisankhaye, 
vimutte appatte veluvanam atha ne sattha byakasl. 


Ete dve sahaya agacchanti? kolito upatisso ca, 
etam me savakayugam bhavissati aggam bhaddayugan t1. 


21. Atha kho sarIputtamogsallana yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyama mayam bhante, bhagavato santike pabbaJjam, 
labheyyama upasampadan ”t. “Etha bhikkhavo ”t bhagavä avoca, 
“Svakkhato dhammo, caratha brahmacaryam samma dukkhassa 
antakiriyaya ”ti. Sa va tesam ayasmantanam upasampada ahosl. 


! te sariputtamogøallãne - PTS. ° ayanti - Manupa, Tovi. 
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19. Sau đó, Sariputta và Mogsallana đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy, sau khi 
đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến 
với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Chúng tôi 
sống ở đây nương tựa vào các đại đức, và đang trông nom các đại đức, nếu 
các đại đức sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn hết thảy tất cả chúng 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.” 


Sau đó, Sariputta và Mogsallana đã đi đến gặp du sĩ Sañjaya, sau khi đến 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 


Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, Sariputta và Moggallana 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 


2O. Sau đó, Sariputta và Mogsallana đã đưa hai trăm năm mươi du sĩ ấy 
đi đến Veluvana. Về phần du sĩ Sañjaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng. 


Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Sariputta và Moggallana từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, họ là hai người 
bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta, 
một cặp (đệ tử) xuất sắc, đứng đầu.” 


“Khi hai uị có lãnh uực trí tuệ thâm sâu, (đã chứng) Niết Bàn uô thượng, 
đã được giải thoát, còn chưa đến được Veluuana, bậc Đạo Sư đã nói uới 
các uị (tù khưu) ấu rằng: 


Họ là hai người bạn, Kolita uà Dpoafissa, đang đi đến. Họ sẽ trở thành 
một cặp đệ tử của ta, một cặp (đệ tử) xuất sắc, đứng đầu.” 


21. Sau đó, Sariputta và Mogsallana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 
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°~~—= °~~—= 


bhagavati brahmacariyam caranti. Manussa uJJhayanti khiyanti vipacenti: 
“Aputtakataya patipanno samano gotamo. Vedhabyaya patipanno samano 
gotamo. Kulupacchedaya patipanno samano gotamo. lIdani tena' Jatlila- 
sahassam pabbaJitam, ImanI ca addhateyyanI paribbaJakasatani sañJeyyani? 
gotame brahmacarlyam carantI ”tH. Apissu bhikkhu disva Imaya gathaya 
codenti: 


“Agato kho mahãsamano magadhãnam giribbajam, 
sabbe sañJeyyake netva? kam su 'dan1 nayIssatI ”tI. 

23. Assosun kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, so saddo ciram bhavissatl. Sattahameva 
bhavissati. Sattahassa accayena antaradhayissati Tena hi bhikkhave, ye 
tumhe Imaya gathaya codenti: 


Agato kho mahãsamano mãagadhãnam giribbajam, 
sabbe sañJeyyake netva kam su 'dãn1 nay1ssatI ”tI. 


Te tumhe imaya gathaya patieodetha: 


“NayantIi ve mahavrra saddhammena tathagata, 
dhammena nayamananam' kã usuy8" vijanatan ”ti. 


Tena kho pana samayena manussa bhikkhu disva imaya gathaya codenti: 


“Agato kho mahãsamano magadhãnam giribbajam, 
sabbe sañJeyyake netva kam su 'dãn1 nay1ssatI ”tI. 


Bhikkhu te manusse Imaya patIecodenti: 


“Nayanti ve mahavrra saddhammena tathagata, 
dhammena nayamananam kã usuya vijanatan ”ti. 


24. Manussa° “dhammena kira samana sakyaputtiya nenti no adhammena 
"H. Sattahameva so saddo ahosi. Sattahassa accayena antaradhay. 


SariputtamogsallanapabbajJja nitthita. 


Catutthakabhänaväram nitthitam. 


x*xxxx*% 


! anena - Ma, PTS. * nyamäãnãnam - Syã. 
° sañcayani - Ma; sañjayani - Syã, PTS, Tovi. ” kã usuyyä - Sya, PTS. 
” sañjaye netvana - Ma, Syã, PTS. ° manussä evamahamsu - Syã. 
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22. Vào lúc bấy giờ, những người con trai gia đình danh giá ở xứ Magadha 
là những người có nhiều tiếng tăm thực hành Phạm hạnh theo đức Thế Tôn. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Sa-môn Gotama đã tạo ra 
khuynh hướng không con cái, Sa-môn Gotama đã gây nên cảnh vợ không 
chồng, Sa-môn Gotama đã gây nên sự đổ vỡ của các gia đình. Hiện nay, cùng 
với ông ta một ngàn vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, hai trắm năm mươi du sĩ 
này của Sañjaya đã xuất gia, và những người con trai gia đình danh giá này ở 
xứ Magadha là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành Phạm hạnh 
theo Sa-môn Gotama.” Hơn nữa, khi gặp các vị tỳ khưu họ đã quở trách bằng 
bài kệ này: 

“Quả là uị đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbd7a thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sañjaua, giờ đâu sẽ dẫn người nào đi?” 


23. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tiếng đồn đãi ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được bảy ngày, khi 
trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy những 
người nào quở trách các ngươi bằng bài kệ này: 

Quả là uị đại Sa-môn đã đi đến thành GiribbdJa thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ Safjqua, giờ đâu sẽ dân người nào đi?” 

Các ngươi hãy quở trách lại họ bằng bài kệ này: 

“Đúng uậu, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tụ gì uới những uị 
đang dân đi bằng Chánh Pháp?” 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng khi gặp các vị tỳ khưu đã quở trách bằng bài 
kệ này: 


“Quả là u† đạt Sa-môn đã đi đến thành GinbbdqJa thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dân đi toàn bộ Sañjaua, giờ đâu sẽ dẫn người nào đi?” 


Các vị tỳ khưu đã quở trách lại những người ấy bằng bài kệ này: 

“Đúng uậu, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tụ gì uới những uị 
đang dân đi bằng Chánh Pháp?” 

24. Dân chúng nghĩ rằng: - “Nghe nói các Sa-môn Thích tử dẫn dắt bằng 
Chánh Pháp không phải bằng Phi Pháp.” Tiếng đồn ấy đã tồn tại chỉ có bảy 
ngày, sau khi trải qua bảy ngày đã biến mất. 

Dứt sự xuất gia của Säriputta và Mogzallana. 
Dứt tụng phẩm thứ tư. 


x*xxxx*% 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu anupaJjhayaka' anovadiyamana 
ananusasiyamana dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya 
caranti. Manussanam” bhuñJamananam upari bhojanepIL uttitthapattam 
upanamenti, uparI khadanryepl uttitthapattam upanamenti, upar1 sayanIyepl 
uttitthapattam upanamenti, upari paniyepi uttitthapattam upanamenti, 
samam supampi odanampli viãñapetva bhuñjanti, bhattaggepl uccasadda 
mahasadda viharanul. 


2. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya carissanti? 
Manussanam  bhuñJamananam  upariL bhojanepiL utttthapattam 
upanamessanti, uparI khadaniyepl uttitthapattam upanamessanti, upari 
sayaniyepl uttithapattam upanamessanti, upari panIyepi uttitthapattam 
upanamessantil, samam supampi odanampl viññapetva bhuñjJissanti, 
bhattaggepl uccasadda mahasadda viharissanti, seyyathapil brahmana 
brahmanabhojane ”ti? 


3. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhui appiccha, santuttha laJjino 
kukkuccaka sikkhakama te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
bhikkhu dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya carissanti? 
Manussanam  bhuñJamananam  uparl bhojanepiL uttitthapattam 
upanamessanti, upari khadaniyepl uttitthapattam upanamessanti, upari 
sayaniyepl uttitthapattam upanamessanti, uparl paniyepIl uttitthapattam 
upanamessanti, samam supampi odanampi viãñapetva bhuñJissanti, 
bhattaggepIl uccasadda mahasadda viharissanti ”ti? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. 


4. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
bhikkhu dunnivatthha dupparuta anakappasampanna pindaya caranti? 
Manussanam bhuñJamananam upari bhoJanepi uttitthapattam upanamenti, 
upari khadaniyepi uttitthapattam upanamenti, upari sayaniyepl uttittha- 
pattam upanamentil, uparI panlyeplI uttitthapattam upanamenti, samam 
supampIl odanampil viãñapetva bhuñjanti, bhattaggepl uccasadda 
mahasadda viharanti ”t? 


! anupajjhäyakã anacariyakã - Ma. “te manussanam - PTS, Tovi. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có thầy tế độ, trong khi không 
được giáo huấn và không được giảng dạy nên mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Trong khi dân 
chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, 
các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các 
vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn các vị lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn có hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị 
còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo 
nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các 
Bà-la-môn vậy?” 


3. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu lại 
mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi 
đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có 
hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự 
mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự 
ôn ào ở trong nhà ăn vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy 
cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã 
mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương 
vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn, có đúng không vậy?” 
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5. “Saccam bhagava ”Li' Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyan? 
bhikkhave, tesan moghapurisanam  ananulomikam appatirupam 
assamanakam akappiyam akaraniyam. Katham hi nama te bhikkhave, 
moghapurisa dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya carissanti, 
manussanam  bhuñjamananam  upari bhojanepl utttthapattam 
upanamessanti, upari khadaniyepl uttitthapattam upanamessanti, upari 
sayaniyepl uttithapattam upanamessanti, upari paniyepi uttithapattam 
upanamessantl, samam supampi odanampl viññapetva bhuñjJissanti, 
bhattaggepl uccasadda mahasadda viharissani? Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha khvetam 
bhikkhave, appasannanam ceva appasadaya pasannanañca ekaccanam 
aññathattaya ”ti. 


6. Atha kho bhagava te bhikkhuũ anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya dupposataya mahicchataya asantutthiya? sanganikaya 
kosajJassa avannam bhasitva anekaparlyayena subharataya supposataya 
applcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa 
viriyarambhassa“  vannam bhasitva bhikkhunam  tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


“Anujanami, bhikkhave, upajjhayam. Upajjhayo bhikkhave, saddhi- 
viharkamhi puttacittam upatthapessatl°" Saddhivihariko upajjhayamhi 
pitucttam upatthapessati. Evam te aññamaññam sagarava sappatissa 
sabhagavuttino° viharanta Imasmim đdhammavinaye vuddhim virulhim 
vepullam apaJJissanti. 


Evañca pana bhikkhave, upajjhayo gahetabbo: Ekamsam uttarasangam 
karitva pade vanditva ukkutikam nisiditva añjJalim paggahetva evamassa 
vacanyo: “Upajjhayo me bhante, hohi. Upajjhayo me bhante, hohI. 
Upajjhayo me bhante, hohi ”ti. “Sahu ”ti va “Lahu ”ti va “Opaylkan ”ti va 
“Patirũpan ”ti va “Pasadikena sampadehI ”ti va kayena viãñapetl, vacaya 
viññapetl, kayena vacaya viãñapetl, gahio hot upajjhayo. Na kayena 
viññapetl, na vacaya viññapeti, na kayena vacaya viãñapeti, na gahito hoti 
upajJjhayo. 


! BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññãyati.  “viriyarambhassa - Ma. 
“ ananucchavikam - Ma, Syã. ” upatthãpessati - Tovi, Manupa, PTS. 
3 asantutthitaya - Ma; asantutthatäya - Syã. ° sabhagavuttikã - Syã, Tovi, Manupa. 
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5. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, 
không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất 
thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía 
trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn 
loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, 
các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” 


6. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tâm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy tế độ. Này các tỳ khưu, vị thầy tế 
độ sẽ gợi lên ở người đệ tử ' tâm của người con và người đệ tử sẽ gợi lên ở vị 
thầy tế độ tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn 
kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn 
mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này. 


Và này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên được xác định như vầy: (Người đệ 
tử) nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ 
của con.” (Vị thầy tế độ nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ nhàng 
rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm cho 
thành tựu với sự hoan hý!” (Nếu) vị (thầy tế độ) bày tỏ bằng thân, bày tỏ 
bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy tế độ đã được xác định. 
(Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ 
bằng thân và lời nói, vị thầy tế độ đã không được xác định. 


' saddhiuiharika: dịch sát theo từ là: 'vị sống chung trú xá.” 
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9. Saddhiviharikena bhikkhave, upajjhayamhi samma vattitabbam. 
Tatrayam samma vattana: Kalasseva vutthaya upahana omuñcitva ekamsam 
uttarasangam karitva dantakattham databbam, mukhodakam databbam, 
asanam paññapetabbam. Sace yagu hoi, bhaJjanam dhovitva yagu 
upanametabba. YagupItassa' udakam datva bhaJanam patiggahetva nicam 
katva sadhukam aparighamsantena” dhovitva patisametabbam. 


10. UpaJJhayamhi vutthite, asanam uddharitabbam. Sace so deso uklapo, 
so deso sammaljitabbo. Sace upajjhayo gamam pavistukamo hotl, 
nivasanam databbam patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam 
databbam. Sagunam katva sanghatiyo databba. Dhovitva patto saudako? 
databbo. Sace upajjhayo pacchasamanam akankhal, timandalam 
paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam bandhitva 
sagunam katva sanghatiyo parupitva ganthikam patimuñcitva đhovitva 
patam gahetva upajjhayassa pacchasamanena hotabbam. Natidure 
gantabbam. Naccasanne gantabbam. Pattapariyapannam patiggahetabbam. 


1l. Na upajjhayassa bhanamanassa antarantara katha opatetabba. 
UpaJjhayo apati samanta bhanamano nivaretabbo. Nivattantena 
pathamataram agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantva pattacIvaram 
patiggahebbam. Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. 
Sace cIvaram sinnam hotl, muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe 
civaram niddahitabbam.' Civaram sangharitabbam.° Civaram 
sangharantena° caturangulam kannam ussadetva” cIvaram sangharitabbam? 
“Ma maJjhe bhango ahosI ”ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


12. Sace pIndapato hoti, upajJjhayo ca bhuñJitukamo hoti, udakam datva 
pindapato upanametabbo. Upajjhayo paniyena pucchitabbo. Bhuttavissa 
udakam datva pattam patiggahetva nIicam katva sadhukam aparigham- 
santena dhovitva vodakam katva muhuttam unhe othapetabbo. Na ca unhe 
patto niddahitabbo. Pattacvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena 
ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha 
pItham vã paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya 
patto nikkhipitabbo. Civaram nikkhipantena ekena hatthena clvaram 
gahetva ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararaJjum va pama]JJItva parato 
antam orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


! yãgum pitassa - Ma, PTS. * nidahitabbam - Ma, Syäã, PTS. 
° appatighamsantena - Ma. ” samharitabbam - Sya, PTS. 
3 patto sodako - Ma. ° samharantena - Syã, PTS. ” ussaretva - Ma, PTS. 
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9. Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với 
vị thầy tế độ. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Nên thức dậy 
vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi nên dâng gõ chà 
răng, nên dâng nước súc miệng, và nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên 
rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, nên 
nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cấn thận không làm trầy, rồi đem 
cất. 


10. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có 
rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước 
sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa-môn hầu cận đi theo, 
(người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây 
thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 


11. Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong 
(trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ hôi, nên 
phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp 
y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ 
rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.”' Nên đặt dây thắt lưng ở 
phần y đã gấp lại. 


12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống. 


' Nếu gấp đôi y lại sẽ có đường gấp ở chính giữa, và trong khi thường xuyên làm như vậy thì 
phần chính giữa này sẽ bị sờn. Cách gấp y như vầy để hạn chế điều ấy (VinA. v, 979). 
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13. UpaJjhayamhi vutthte asanam uddharitabbam. Padodakam 
padapItham padakathalikam patisametabbam. Sace so deso uklapo hoti, so 
deso sammalJitabbo. Sace upajjhayo nahayitukamo hotl, nahanam 
patiyadetabbam. Sace sItena attho hoti, sitam patiyadetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyadetabbam. 


14. Sace upajjhayo Jantagharam pavistukamo hotl cunnam 
sannetabbam, mattika temetabba. jJantagharapItham adaya upajjhayassa 
pItthito gantva Jantagharapitham datva civaram patiggahetva ekamantam 
nikkhipitabbam, cunnam databbam, mattika databba. Sace ussahati 
Jantagharam pavisitabbam. Jantagharam pavisantena mattikaya mukham 
makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam pavisitabbam. 
Na there bhikkhu anupakhajja nisiditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patlbahetabba. Jantaghare upajjhayassa parilkammam katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. 


15. Udakepi upajjhayassa parlkammam katabbam. Nahatena pathama- 
taram uttarItva attano gattam vodakam katva nivasetva upaJJjhayassa gattato 
udakam pamaJJitabbam. Nivasanam databbam. Sanghati databba. 
Jantagharapitham adaya pathamataram agantva asanam paññapetabbam. 
Padodakam padapItham padakathalkam upanikkhipitabbam. Upajjhayo 
paniyena pucchitabbo. Sace uddisapetukamo hotl, uddisapetabbo. Sace 
paripucchitukamo hoti, parIpucchitabbo. 


16. Yasmim vihare upaJJhayo viharatl, sace so viharo uklapo hot, sace 
ussahatl, sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacIvaram 
nIharitva ekamantam nikkhipitabbam. Nisidanapaccattharanam nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam milhariva ekamantam 
nikkhiptabbam. Mañco nIcam katva sadhukam aparighamsantena 
asamghattannena kavatapittham' mihariva ekamantam nikkhipitabbo. 
Piham nmicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham miharitvva ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka 
nïharitva ekamantam nikkhipitabba. 


! kavatapItham itipi pãtho. 
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13. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có 
nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, 
nên chuẩn bị nước nóng. 


14. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng 
và trao phế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và để xuống 
một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà 
tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín 
cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) 
các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới 
tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời 
khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả 
phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 


15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) 
đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


16. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 
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17. Khelamallako mihartva ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam miharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
yvathapaññattam sallakkhetva niharitva ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihare santanakam hoti, ullokã pathamam ohãretabbam. Alokesandhi- 
kannabhaga pamaJJitabba. Sace gerukaparIlkammakata bhitti kannakita hoti, 
colakam temetva pT|etva pamaJJitabba. Sace kalavannakata bhumi kannakita 
hoti, colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace akata hoti bhumi udakena 
parIpphosetva' sammaJJitabba: “Ma viharo raJena uhaññI ”ti. 


18. Sankaram viecinitva ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otapetva sodhetva papphotetva? atiharitva yathapaññattam paññapetabbam. 
Mañcapatipadaka otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane thapetabba. 
Mañco otapetva sodhetva papphotetva? nieam katva sadhukam aparigham- 
santena” asamghattantena kavatapittham atihariva yathapaññattam 
paññãapetabbo. PIham otapetva sodhetva papphotetva? micam katva 
sadhukam aparighamsantena°” asamghattantena kavatapittham atiharitva 
yvathapaññattam paññapetabbam. Bhisibimbohanam otapetva sodhetva 
papphotetvat atihartva yathapaññattam paññapetabbam. Nisidana- 
paccattharanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam 
paññapetabbam. Khelamallako otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane 
thapetabbo. Apassenaphalakam otapetva pamajjitva atiharitva yathatthane 
thapetabbam. 


19. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha pItham va 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamaJjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


2O. Sace puratthimma saraja vata vayanti, puratthima vatapana 
thaketabba. Sace pacchima saraja vata vayanti, pacchima vatapana 
thaketabba. Sace uttara saraJa vata vayanti, uttara vatapana thaketabba. Sace 
dakkhina saraJa vata vayanti, dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo 
hoti diva vatapana vivaritabba rattim thaketabba. Sace unhakalo hoti, diva 
vatapana thaketabba rattim vivaritabba. 


! paripphositvãa - Ma; parippositvä - PTS. 
° pappotetvä - Syã. 3 appatighamsantena - Ma. 
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17. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần nền không 
được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị 
tràn ngập bụi bặm.” 


18. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt 
như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


2o. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ 
hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các 
cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng 
nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ 
nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa 
sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 
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21. Sace parivenam uklapam hotl, parivenam sammaJjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hotl, kotthako sammaJJitabbo. Sace upatthanasala uklapa 
hot, upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala uklapa hoti, aggisala 
sammajjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti, vaccakuti sammaJJitabba. Sace 
panTyam na hot, paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam na hotl, 
paribhojaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam na hoti, 
acamanakumbhiya udakam asiãciItabbam. 


22. Sace upajJjhayassa anabhirati uppanna hoti, saddhiviharikena 
vupakasetabbo, vupakasapetabbo, dhammakatha vassa katabba. Sace 
upajjhayassa kukkuccam uppannam hoti, saddhiviharikena vinodetabbam, 
vinodapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace upajJjhayassa ditthi- 
gatam uppannam hoti, saddhiviharikena vivecetabbam, vivecapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. 


23. Sace upajjhayo garudhammam ajjhapanno hot parIvasaraho, 
saddhiviharikena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho upajjhayassa 
parIvasam dadeyya ”ti? 


24. Sace upajjhayo mulaya patilkassanaraho hotl, saddhiviharikena 
ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho upaJjhayam mulaya patlkasseyya 
”u? 


25. Sace upajjhayo manattaraho hotl, saddhiviharikena ussukkam 
katabbam:“Kinti nu kho sangho upaJJhayassa manattam dadeyya ”ti? 


26. Sace upajjhayo abbhanaraho hot, saddhiviharikena ussukkam 
katabbam:“Kinti nu kho sangho upaJJjhayam abbheyya ”ti? 


27. Sace sangho upajJjhayassa kammam kattukamo hotl, tajJaniyam va 
niyassam va pabbajanyam va patisaramyam va ukkhepanyam va, 
saddhiviharikena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho upaJJhayassa 
kammam na kareyya, lahutaya' va parinameyya ”ti? Katam vã panassa hoti 
sanghena kammam tajjanyam va niyassam va pabbajanyam va 
patisaramyam va ukkhepaniyam va, saddhiviharikena ussukkam katabbam: 
“Kímti nu kho upajjhayo samma vatteyya, lomam pateyya, nettharam 
vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyya ”t? 


!lahukaya - Ma, PTS. 
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21. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bấn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


22. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghỉ hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thây tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy. 


23. Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt par?uasa, người 
đệ tử nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
pariuasa cho thầy tế độ?” 


24. Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
đệ tử nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ 
về lại (hình phạt) ban đầu?” 


25. Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mmanofta, người đệ tử nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt manaffa cho 
thầy tế độ?” 


26. Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độ?” 


27. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để thầy 
tế độ có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 
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28. Sace upajjhayassa cIvaram đdhovitabbam hotl, saddhiviharikena 
dhovitabbam ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho upaJJhayassa cIvaram 
dhoviyetha ”t? Sace upaJJjhayassa cIvaram katabbam hoti, saddhiviharikena 
katabbam ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho upajjhayassa cIvaram 
kariyetha ”ti? Sace upaJJhayassa raJanam pacitabbam hoti, saddhiviharikena 
pacitabbam ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho upaJjhayassa raJanam 
pacIyetha ”ti? Sace upaJJhayassa cIvaram raJetabbam' hoti, saddhiviharikena 
raJetabbam ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho upajjhayassa cIvaram 
rajyetha ”ti? CIvaram raJantena? sadhukam samparivattakam samparI- 
vattakam raJetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 


2o. Na upajjhayam anapuccha ekaccassa patto databbo, na ekaccassa 
patto patiggahetabbo, na ekaccassa cIvaram databbam, na ekaccassa cIvaram 
patiggahetabbam, na ekaccassa parilkkharo databbo, na ekaccassa 
parIkkharo patiggahetabbo, na ekaccassa kesa chettabba,? na ekaccena kesa 
chedapetabba, na ekaccassa parlkanmam katabbam, na ekaccena 
parIlkammam karapetabbam, na ekaccassa veyyavacco“ katabbo, na ekaccena 
veyyavacco karapetabbo, na ekaccassa pacchasamanena hotabbam, na 
ekacco pacchasamano adatabbo, na ekaccassa pindapato nïharitabbo, na 
ekaccena pindapato nïharapetabba. 


30. Na upajJjhayam anapuccha gamo pavisitabbo, na susanam 
gantabbam, na disa pakkamitabba. Sace upaJJhayo gilano hotl, yavaJvam 
upatthatabbo. Vutthanamassa agametabban ”Li. 


Upajjhäyavattam nitthitam. 


x*xxxx*% 


' rajitabbam - Ma, PTS. 3 chedetabbä - Ma, Syã, Tovi; chedätabba - PTS. 
° rajentena - Syã. * veyyavaccam - katthaci. 
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28. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thây tế độ được giặt?” Nếu y của thầy 
tế độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thế nào để y của thầy tế độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần 
phải nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để 
thuốc nhuộm của thầy tế độ được nấu?” Nếu y của thầy tế độ cần phải 
nhuộm, người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để y của thầy tế độ được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 


2o. Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người 
khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến 
người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng 
đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo 
tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ 
người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, 
không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm Sa-môn hầu cận, không nên mang đồ 
ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm đồ 
ăn khất thực lại. 


3o. Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đối với thây tế độ. 


x*xxxx% 
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1. Upajjhayena bhikkhave, saddhiviharikamhi samma vatttabbam. 
Tatrayam  sammavattana: Upajjhayena bhikkhave, saddhivihariko 
sangahetabbo anuggahetabbo uddesena paripucchaya ovadena anusasaniya. 


2. Sace upajJjhayassa patto hoti, saddhiviharikassa patto na hotl, 
upaJJhayena saddhiviharikassa patto databbo, ussukkam va katabbam: “Kinti 
nu kho saddhiviharikassa patto uppaJjIyetha ”tH?!' 


3. Sace upajJJhayassa cIvaram hoti, saddhiviharikassa cIvaram na hot, 
upaJJhayena saddhiviharikassa cIvaram databbam, ussukkam va katabbam: 
“Kimnti nu kho saddhiviharikassa cIvaram uppajJJyetha ”ti? 


4. Sace upajJJhayassa parikkharo hoti, saddhiviharikassa parilkkharo na 
hoti, upaJjhayena saddhiviharikassa parlkkharo databbo, ussukkam va 
katabbam: “Kinti nu kho saddhiviharikassa parIkkharo uppaJjIyetha ”tI? 


5. Sace saddhivihariko gilano hotl, kalasseva vutthaya dantakattham 
databbam, mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace yagu 
hotl, bhaJanam dhovitva yagu upanametabba. Yagupitassa udakam datva 
bhaJjanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparIghamsantena dhovitva 
patisametabba. Saddhiviharikamhi vutthite asanam uddharitabbam. Sace so 
deso uklapo hoti, so deso sammaJJitabbo. 


6. Sace saddhivihariko gamam pavisitukamo hotI, nivasanam databbam. 
Patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam databbam. Sagunam 
katva sanghatyo databba. Dhovitva patto saudako databbo. Ettavata 
nivatissal t1 asanam paññapetabbam. Padodakam  padapitham 
padakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantva pattacIvaram 
patiggahetabbam. Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. 
Sace cIvaram sinnam hotl, muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe 
cIvaram niddahitabbam. Civaram sangharitabbam. Civaram sangharantena 
caturangulam kannam ussadetva cIvaram sangharitabbam: “Ma majjhe 
bhango ahosi ”ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


! uppajjiyethä ti - Ma, Syã, PTS. 
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1. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người đệ tử. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Này các tỳ 
khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ bằng sự đọc 
tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 


2. Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ 
nên cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để bình bát có thể phát sanh đến đệ tử?” 


3. Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử không có y, thầy tế độ nên cho y đến 
người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y có thể phát sanh 
đến đệ tử?” 


4. Nếu thầy tế độ có vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ 
nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào 
để vật dụng có thể phát sanh đến đệ tử?” 


5. Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, nên 
trao nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không 
làm trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 
Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


6. Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): “Đến lúc vị ấy sắp trở về,” nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót 
trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt 
lưng ở phần y đã gấp lại. 
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7. Sace pIndapato hot, saddhivihariko ca bhuñjJitukamo hotil, udakam 
datva pindapato upanametabbo. Saddhiviharko panyena pucchitabbo. 
Bhuttavissa udakam datva pattam patiggahetva nicam katva sadhukam 
aparighamsantena pattam dhovitva vodakam katva muhuttam unhe 
otapetabbo. Na ca unhe patto niddahitabbo. 


8. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha pIiham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipito. CIvaram nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva ekena 
hatthena cIvaravamsam vã cIvararaJ]um va pamajjitva parato antam orato 
bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


9. Saddhiviharikamhi vutthie asanam uddharitabbam. Padodakam 
padapItham padakathalikam patisametabbam. Sace so deso uklapo hoti, so 
deso sammaJJiabbo. Sace saddhivihariko nahayiItukamo hotl, nahanam 
patiyadetabbam. Sace sItena attho hoti, sitam patiyadetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyadetabbam. 


1O. Sace saddhiviharko Jantagharam pavisitukamo hot, cunnam 
sannetabbam, mattika temetabba. JantagharapIltham adaya gantva 
JantagharapItham datva crivaram patiggahetva ekamantam nikkhipitabbam. 
Cunnam databbam, mattika databba. Sace ussahatl, jJantagharam 
pavisitabbam. Jjantagharam pavisantena mattikaya mukham makkhetva 
purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam pavisitabbam. Na there 
bhikkhu anupakhajja nisditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patibahetabba. Jantaghare saddhiviharikassa parlkammam katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. 


1l. Udakepi saddhiviharikassa parlkamnmam katabbam. Nahatena 
pathamataram uttaritva attano gattam vodakam katva nivasetva saddhi- 
viharikassa gattato udakam pamaJjitabbam. Nivasanam databbam. Sanghati 
databba. JantagharapItham adaya pathamataram agantva asanam pañña- 
petabbam. Padodakam padapitham padakathalkam upanikkhipitabbam. 
Saddhivihariko paniyena pucchitabbo. Yasmim vihare saddhivihariko 
viharati, sace so viharo uklapo hoti, sace ussahati sodhetabbo. 
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7. Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. 


8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 


9. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có 
nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, 
nên chuẩn bị nước nóng. 


10. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi của 
nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà 
tắm hơi nên kỳ cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm 
lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi 
rời khỏi nhà tắm hơi. 


11. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người 
đệ tử về nước uống. Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, 
nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. 
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12. Viharam sodhentena pathamam pattacIvaram nïharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. NÑisidanapaccattharanam miharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nïharitva ekamantam nikkhipitabbam. 
Mañco nicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham nmiharitva ekamantam nikkhipitabbo. Pitham nicam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapittham nmiharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka miharitva ekamantam 
nikkhipitabba. 


13. Khelamallako miharitva ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam miharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
vathapaññattam sallakkhetva miharitva ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihare santanakam hoti, ullokã pathamam oharetabbam. Alokasandhi- 
kannabhaga pamaJJitabba. Sace gerukaparIlkammakata bhitti kannakita hoti, 
colakam temetva pT|etva pamaJJitabba. Sace ka]avannakata bhumi kannakita 
hotl, colakam temetva plletva sammajjitabba. Sace akata hot bhumi, 
udakena paripphosetva sammaJJitabba: “Ma viharo raJena uhaññI ”tI. 


14. Sankaram vieinitva ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam paññapetabbam. 
Mañcapatipadaka otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane thapetabba. 
Mañco otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam aparigham- 
santena asamphattentena kavatapltham atiharitva yathapaññattam 
paññãapetabbo. Pham otapetva sodhetva papphotetva nieam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapittham atiharitva 
yvathapaññattam paññapetabbam. Bhisibimbohanam otapetva sodhetva 
papphotetva atihartva yathapaññattam paññapetabbam. NIsidana- 
paccattharanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam 
paññapetabbam. Khelamallako otapetva pamaJjJitva atiharitva yathatthane 
thapetabbo. Apassenaphalakam otapetva pamajjitva atiharitva yathatthane 
thapetabbam. 


15. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
patam gahetva ekena hatthena hetthamañcam va hetthapHtham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. Civaram nikkhipantena ekena hatthena cIivaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 
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12. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài rồi để xuống 
ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên hạ thấp cái 
giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên hạ thấp 
cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên đem 
khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 


13. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.” 


14. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giã, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt 
như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


15. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


II 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


16. Sace puratthima saraJa vata vayanti, puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraja vata vayanti, pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti, uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti, dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo hoti, diva 
vatapana vivaritabba ratim thaketabba. Sace unhakalo hoti, diva vatapata 
thaketabba rattim vivaritabba. 


17. Sace parivenam uklapam hotl, parivenam sammaJJjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hoti, kotthako sammaJJitabbo. Sace upatthanasala uklapa 
hotl, upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala uklapa hotl, aggisala 
sammajjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti, vaccakuti samma]Jjitabba. Sace 
panTyam na hotl, paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam na hotl, 
paribhojanriyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam na hoti, 
acamanakumbhiya udakam asiãcitabbam. 


18. Sace saddhiviharikassa anabhirai uppanna hotl, upaJjhayena 
vupakasetabbo, vũpakasapetabbo,' dhammakatha vassa katabba. Sace 
saddhiviharikassa kukkuccam uppannam hotl, upajjhayena vinodetabbam, 
vinodapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace saddhiviharikassa 
ditthigatam uppannam hotl, upajjhayena vivecetabbam, vivecapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. 


19. Sace saddhivihariko garudhammam aJJjhapanno hoti parivasaraho, 
upajjhayena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho saddhiviharikassa 
parIvasam dadeyya ”ti? 


2o. Sace saddhiviharlko mulaya patlkassanaraho hotl, upaJjhayena 
ussukkam katabbam: “Kini nu kho sangho saddhiviharikam mulaya 
patikkasseyya ”ti? 


21. Sace saddhivihariko manatto araho hotl, upajjhayena ussukkam 
katabbam: “Kinti nu kho sangho saddhiviharikassa manattam dadeyya ”ti? 


22. Sace saddhiviharlko abbhanaraho hotl, upajJjhayena ussukkam 
katabbam: “Kinti nu kho sangho saddhiviharikam abbheyya ”t? 


' vũpakasetabba vupakasapetabbä - PTS. 
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16. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


17. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu 
đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho 
vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho 
tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
ấy. 


1o. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt pariuasa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt parriuasa cho đệ tử?” 


2o. Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa đệ tử 
về lại (hình phạt) ban đầu?” 


21. Nếu người đệ tử xứng đáng hình phạt rmmanatfa, vị thầy tế độ nên thể 
hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt manafta cho 
đệ tử?” 


22. Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho đệ tử?” 
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24. Sace sangho saddhiviharikassa kammam kattukamo hotl, tajJaniyam 
va niyassam va pabbaJanyam va patisaramyam va ukkhepanyam va, 
upajjhayena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho saddhiviharikassa 
kammam na kareyya, lahutaya va parinameyya ”ti. Katam va panassa hoti 
sanghena kammam tajjanyam va niyassan va pabbajanyam vã 
patisaramyam va ukkhepanrTyam va, upajJjhayena assukkam katabbam: “Kinti 
nu kho saddhivihariko samma vatteyya, lomam pateyya, nettharam vatteyya, 
sangho tam kammam patippassambheyya ”ti? 


25. Sace saddhiviharikassa cIvaram dhovitabbam hoti, upajjhayena 
acikkhitabbam: “Evam dhoveyya ”tl, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho 
saddhiviharikassa cIvaram dhoviyetha ”ti? Sace saddhiviharikassa cIvaram 
katabbam hot, upajJjhayena acikkhitabbam: “Evam kareyyasI ”tHl, ussukkam 
va katabbam: “Kinti nu kho saddhiviharikassa cIvaram kariyetha ”ti? Sace 
saddhiviharikassa raJanam pacitabbam hoti, upaJjhayena acikkhitabbam: 
“Evam paceyyasl ”tl, ussukkam va katabbam: “Kini nu kho saddhi- 
viharlkassa raJjanam paclyetha ”t? Sace saddhiviharikassa cIvaram 
rajetabbam' hoti, upaJJjhayena acikkhitabbam: “Evam raJeyyas1 ”ti, ussukkam 
va katabbam: “Kinti nu kho saddhiviharikassa cIvaram raJIyetha ”tI? CTvaram 
rajantena sadhukam samparivattakam samparivattakam raJetabbam. Na ca 
acchinne theve pakkamitabbam. Sace saddhivihariko gilaãno hoti yavaj]Tvam 
upatthatabbo. Vutthanamassa agametabban ”Li. 


Saddhiviharikavattam nitthitam. 


xxxx% 


1. Tena kho pana samayena saddhiviharika upajjhayesu na samma 
vattanti. Ye te bhikkhu appiccha, —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama saddhiviharika upaJJhayesu na samma vattissantI ”t1? 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, saddhiviharikä upajjhayesu na samma vattanti ”ti? “Sacceam 
bhagava”ti. —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: 
“Na bhikkhave, saddhiviharikena upaJjhayamhi na samma vattitabbam. Yo 


=2 


na samma vatteyya, apatti dukka{assa ”tI. 


! rajitabbam - Ma, PTS. 
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24. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để đệ 
tử có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


25. Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên giặt như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử 
được giặt?” Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y 
của đệ tử được may?” Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị 
thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?” Nếu y của người đệ 
tử cần phải nhuộm, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như vây,” 
hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?” 
Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi 
nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến 
trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đối với đệ tử. 


x*xxxx*% 


1. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành bổn phận đúng đắn 
đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các người đệ tử lại không thực 
hành bổn phận đúng đắn đối với các vị thầy tế độ?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với các vị thây tế độ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
—(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, người đệ tử không nên không thực hành bổn 
phận đúng đắn đối với các vị thầy tế độ; vị nào không thực hành đúng đắn thì 
phạm tội dukkatfa.” 
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Neva samma vattanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami, 
bhikkhave, asammavattantam panametum. Evañca pana bhikkhave, 
panametabbo: “Panamemi tan ”ti va “Mayidha patikkami ”ti va “NIhara te 
pattacIvaran ”ti va “Naham taya upatthatabbo ”ti va kayena viññapeti, vacaya 
viññapetl, kayena vacaya viñãñapetl, panamito hoti saddhivihariko. Na 
kayena viññapetl, na vacaya viãñapetl, na kayena vacaya viãñapetll, na 
panamito hoti saddhivihariko. 


3. Tena kho pana samayena saddhiviharika panamita na khamapenti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave khamapetun ”i. 
Neva khamapenti  Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
panamitena na khamapetabbo. Yo na khamapeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


4. Tena kho pana samayena upaJJhaya khamapiyamana na khamanii. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave khamritun ”ti. Ñeva 
khamanti. Saddhiviharlka pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupl 
sankamanti. Bhagavato etamattham aärocesum. “Na bhikkhave, khamapliya- 


=2 


manena na khamitabbam. ŸYo na khameyya, apatti dukkatassa ”LI. 


5. Tena kho pana samayena upaJjhaya sammavattantam panamenti, 
asammaävattantam na panamenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sammavattanto panametabbo. Yo panameyya, apatti dukkatassa. 
Na ca' asammavattanto na panametabbo. Yo na panameyya, apatti 
dukkatassa ”ti. 


6. PañcahI bhikkhave, angehi samannagato saddhivihariko panametabbo: 
UpaJjhayamhi nadhimattam pemam hotl, nadhimatto pasado hotl, 
nadhimatta hiri hotl, nadhimatto garavo hoti, nadhimatta bhavana hot. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato saddhivihariko 
panametabbo. 


! na ca bhikkhave - Ma, PTS. 
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(Các người đệ tử) vẫn không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người (đệ 
tử) không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như 
vầy: “Ta đuổi ngươi đi,” hay là “Đừng có quay trở lại đây,” hay là “Hãy đem đi 
y bát của ngươi,” hay là “Ta không giúp đỡ ngươi nữa.” (Nếu) vị (thầy tế độ) 
bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người 
đệ tử đã bị đuổi đi. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời 
nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người đệ tử không bị đuổi đi. 


3. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi.” 
Các người (đệ tử) vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, người (đệ tử) bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị 
nào không xin lỗi thì phạm tội dukka†a.” 


4. Vào lúc bấy giờ, khi được xin lỗi các vị thầy tế độ không tha thứ. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tha thứ.” 
Các vị (thầy tế độ) vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, (hoặc) hoàn 
tục, (hoặc) theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, khi được xin lõi không nên không tha thứ; vị nào không tha thứ 
thì phạm tội dukka†a.” 


5. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ đuổi đi những người (đệ tử) thực hành 
phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người (đệ tử) không thực hành phận 
sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên đuổi đi người (đệ tử) thực hành phận sự đúng đắn; vị nào đuổi đi 
thì phạm tội dukka†a. Và này các tỳ khưu, không nên không đuổi đi người 
(đệ tử) không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không đuổi đi thì phạm tội 
dukkata.” 


6. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy tế 
độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện.' Này 
các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích là sự rèn luyện về tâm từ (VinA. v, 983). 
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7. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato saddhiviharko na 
panametabbo: UpajJjhayamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasado 
hoti, adhimatta hiri hotl, adhimatto garavo hoti, adhimatta bhavana hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato saddhivihharko na 
panametabbo. 


8. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato saddhivihariko alam 
panametum: ỦpaJjhayamhi nadhimattam pemam hotl, nadhimatto pasado 
hoti, nadhimatta hiri hoti, nadhimatto garavo hoti, nadhimatta bhavana hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato saddhivihariko alam 
panametum. 


9. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato saddhivihariko nalam 
panametum: Upajjhayamhi adhimattam pemam hotl, adhimatto pasado 
hotIl, adhimatta hiri hoti, adhimatto garavo hoti, adhimatta bhavana hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagato saddhivihariko nalam 
panametum. 


1O. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatam saddhiviharikam 
apanamento upajjhayo satisaro hot, panamento anatisaro hot 
UpaJjhayamhi nadhimattam pemam hotl, nadhimatto pasado hotl, 
nadhimatta hiri hoti, nadhimatto garavo hoti, nadhimatta bhavana hot. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatam saddhiviharikam 
apanamento upaJJhayo satisaro hotil, panamentto anatisaro hoi. 


1l. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatam saddhiviharikam 
panamento upajjhayo satisaro hoi, apanamento anatisaro hoH: 
UpaJjhayamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasado hoti, adhimatta 
hiri hot, adhimatto garavo hotil, adhimatta bhavana hot. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatam saddhiviharkam panamento 
upajjhayo satisaro hoti, apanamento anatisaro hotI ”H. 


12. Tena kho pana samayena aññataro brahmano (radho nama) bhikkhu 
upasankamitva pabbajJjam yaci. Tam bhikkhu na Icchimsu pabbaJetum. So 
bhikkhusu pabbajjam alabhamano kiso ahosil lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto. 
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7. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với 
thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có 
nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên 
đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thầy tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không 
có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn 
luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 


9. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người 
đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 


10. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. Này 
các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, không vượt 
qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


11. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không 
vượt qua quy định khi không đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều 
kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt 
qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuổi đi người 
đệ tử có năm yếu tố này.” 


12. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ (tên Radha) đã đi đến gặp các 
tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người 
ấy xuất gia. Người ấy trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu 
đã trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 
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13. Addasa kho bhagava tam brahmanam kisam lukham dubbannam 
uppanduppandukajatam dhamanisanthatagattam. Disvana bhikkhu 
amantesi: “Kinnu kho so bhikkhave, brahmano kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto ”ti? “Eso bhante, brahmano 
bhikkhu upasankamitva pabbajjam yacl Tam bhikkhu na Icchimsu 
pabbajetum. So bhikkhusu pabbajjam alabhamano kiso lukho dubbanno 
uppanduppandukajato dhamanisanthatagatto ”LI. 


14. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Ko nu kho bhikkhave, tassa 
brahmanassa adhikaram sarai ti? Evam vutte ayasma sarIputto 
bhagavantam etadavoca: “Aham kho bhante tassa brahmanassa adhikaram 
saramI ”ti. “Kimpana tvam sariputta, tassa brahmanassa adhikaram sarasl 
”tH? “Idha me bhante, so brahmano rajagahe pindaya carantassa katacchu- 
bhikkham dapesi. Imam kho aham bhante, tassa brahmanassa adhikaram 
saramI ”ti. “Sadhu! Sadhul Sariputta, kataññuno hi sariputta, sappurisa 
katavedino. Tena hi tvam sariputta tam brahamanam pabbaJehi 
upasampadehl ”ti “Kathaham bhante, tam brahmanam pabbajemi 
upasampademI ”ti? 


15. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Ya sa bhikkhave, maya thi sarana- 
gamanehi upasampada anuññata, taham' ajjatagge patikkhipamI. 
Anujanami bhikkhave, ñatticatutthena kammena upasampadam.? Evañca 
pana bhikkhave, upasampadetabbo: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 


16. 'Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo Itthannamassa 
ayasmato upasampadapekho° Yad sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam upasampadeyya 1tthannamena upaJjhayena. Esa ñatHI. 


17. Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo Itthannamassa 
ayasmato  upasampadapekho. Sangho ïtthannamam upasampadeti 
Ithannamena upajjhayena. Yassayasmato khamat Itthannamassa 
upasampada 1tthannamena upaJJhayena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


tam - Ma. 
“ upasampädetum - Ma, PTS. ” upasampadäpekkho - Ma, Syã, PTS. 
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13. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, việc gì khiến người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Bạch ngài, 
người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ 
khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy trong khi không 
đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu đã trở nên ốm o, cằn cõi, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.” 


14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có vị 
nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy?” Khi được nói như vậy, 
đại đức Sariputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con nhớ 
được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy.” - “Này Sariputta, ngươi nhớ 
được điều tốt đẹp gì của người Bà-la-môn ấy?” - “Bạch ngài, trường hợp này 
là khi con đang đi khất thực ở trong thành Rajagaha, người Bà-la-môn ấy đã 
sai người cho một muỗng vật thực. Bạch ngài, đó là điều tốt đẹp của người 
Bà-la-môn ấy mà con nhớ được.” - “Này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm! Này 
Sariputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. 
Này Sariputta, chính vì điều ấy ngươi hãy cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và 
tu lên bậc trên.” - “Bạch ngài, con cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên 
bậc trên như thế nào?” 


15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, việc tu lên bậc trên bằng ba sự 
đi đến nương nhờ (Tam Quy) đã được ta cho phép, kể từ nay ta hủy bỏ việc 
ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho tu lên bậc trên như vầy. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


16. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


17. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vây). Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
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18. Dutiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Ithannamo  ïitthannamassa ayasmato upasampadapekho. Sangho 
Ithannamam upasampadeti itthannamena upaJjhayena. Yassayasmato 
khamat Itthannamassa upasampada Itthannamena upajjhayena, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


19. Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Iithannamo  Itthannamassa ayasmato upasampadapekho. Sangho 
Ithannamam upasampadeti itthannamena upaJjhayena. Yassayasmato 
khamat Itthannamassa upasampada Itthannamena upajjhayena, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


2o. Upasampanno sanghena Itthannamo 1tthannamena upajjhayena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”ti. 


21. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upasampanna- 
samanantara anacaram acarati. Bhikkhu evamahamsu: “Mã ävuso evarũpam 
akasl Netam kappai ”ti So evamaha: “Nevaham ayasmante yacim 
“upasampadetha man ti. Kissa mam tumhe ayacitam upasampadittha ”ti? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, ayacitena upasam- 
padetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, 
yacitena upasampadetum. Evam ca pana bhikkhave yacItabbo: 


Tena upasampadapekhena sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva bhikkhunam pade vanditva ukkuttkam nïsiditva 
añjalim paggahetva evamassa vacanryo: “Sangham bhante, upasampadam 
yacami, ullumpatu mam bhante sangho anukampam upadaya 'ti. Dutiyampl 
vacitabbo. TatiyampI yacitabbo. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 
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18. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vây). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


1o. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vây). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


2o. VỊ tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. ” 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thực hiện hành động sai trái liền 
ngay sau khi được tu lên bậc trên. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, chớ có hành động như thế, điều ấy không được phép.” Vị ấy đã nói như 
vầy: - “Tôi đầu có thỉnh cầu các đại đức rằng: “Các đại đức hãy cho tôi tu lên 
bậc trên." Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc 
trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh cầu; vị nào ban phép tu lên bậc 
trên thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc 
trên đối với người đã thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, nên được thỉnh cầu như 
vầy: 


Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng tỳ khưu, đắp thượng 
y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói với hội chúng như vây: - “Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót xin hội chúng hãy tế độ tôi.' 
Nên được thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo I1tthannamassa ayasmato 
upasampadapekho. Itthannamo sangham upasampadam  yacati 
Ithannamena upajjhayena. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam upasampadeyya I1tthannamena upajJjhayena. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo 1tthannamassa ayasmato 
upasampadapekho. Itthanamo sangham upasampadam yacati itthannamena 
upajjhayena  Sangho Itthannamam  upasampadeti Itthannamena 
upajjhayena. Yassayasmato khamat Itthannamassa upasampada 
1tthannamena upaJJhayena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadamli. —pe— 


Upasampanno sanghena Itthannamo Itthannamena upajjhayena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


22. Tena kho pana samayena rajagahe panItanam bhattanam bhatta- 
patipati atthita' hoti. Atha kho aññatarassa brahmanassa etadahosi: “lme 
kho samana sakyaputtiya sukhasilla sukhasamacara subhoJanani bhuñJitva 
nivatesu sayanesu sayanti Yannunaham samanesu sakyaputtiyesu 
pabbaJeyyan ”Li. 


23. Atha kho so brahmano bhikkhu upasankamitva pabbaJJjam yaci. Tam 
bhikkhu pabbaJesum upasampadesum. Tasmim pabbajite bhattapatipati 
khiyittha. Bhikkhu evamahamsu: “Ehi 'dan1 avuso, pindaya carissama ”ti. So 
evamaha: “NÑaham avuso etam karana pabbajito pindaya carissamI 'ti. Sace 
me dassatha, bhuñJissamI. No ce me dassatha, vibbhamissamI ”ti. “Kimpana 
tvam avuso, udarassa karana pabbajito ”t¡? “Evamavuso ”ti. 


24. Ye te bhikkhu appiccha, —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu evam svakkhate dhammavinaye udarassa karana 
pabbajissati ”ti? Bhagavatoˆ etamattham arocesum. 


' adhitthita - PTS. ˆ te bhikkhũ bhagavato - Ma, PTS. 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho vị 
tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


VỊ tên (như vây) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


22. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành RaJagaha sự tuần tự của các bữa trai 
phạn gồm các thức ăn hảo hạng được tiến hành đều đặn. Khi ấy, có người Bà- 
la-môn nọ đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải 
mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở 
những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử 
này?” 


23. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Khi 
người ấy đã được xuất gia, sự tuần tự của các bữa ăn đã hết. Các vị tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này đại đức, hãy đến. Hôm nay chúng ta sẽ đi khất thực.” Vị 
ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân 
này: “Ta sẽ đi khất thực.” Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nếu các vị không cho 
tôi thì tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên 
nhân của bao tử?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” 


24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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25. “Saccam kira tvam bhikkhu, udarassa karana pabbajito ”ti? “Saccam 
bhagava ”ti. VigarahIi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa, 
evam svakkhate đdhammavinaye udarassa karana pabbajJissasi? Netam 
moghapurisa, appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. — 
pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesl: 


26. “Anujanami bhikkhave, upasampadentena cattaro nissaye 
acikkhitum: PindiyalopabhoJanam nissaya pabbalJJa. Tattha te yavaJnvam 
ussaho karaniyo. Atirekalabho: sanghabhattam uddesabhattam nimantanam 
salakabhattam pakkhikam uposathikam patipadikam. 


Pamsukulacvaram missaya pabbaljja. Tattha te yavajvam ussaho 
karanryo. Atirekalabho: khomam kappasikam koseyyam kambalam sanam 
bhangam. 


Rukkhamnulasenasanam nissaya pabbalJJa. Tattha te yavajvam ussaho 
karanTyo. Atirekalabho: viharo addhayogo pasado hammiyam guha. 


Putimuttabhesajjam nissaya pabbajja. Tattha te yavajivam ussaho 
karaniyo. Atirekalabho: sapp1 navanItam telam madhu phanïtan ”ti. 


Upajjhayavattabhänaväram nitthitam pañcamam. 


x*xxxx% 


1. Tena kho pana samayena aññataro manavako bhikkhu upasankamitva 
pabbajJjam yacI. Tassa bhikkhu patigacceva nissaye aciIkkhimsu. So evamaha: 
“Sace me bhante, pabbaJite nissaye acikkheyyatha, abhirameyyañcaham.' 
Nadanaham bhante, pabbajJissamI. Jeguccha me nissaya patikkula ”Li. 


2. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, patigacceva 
nissaya acikkhitabba. Yo acikkheyya, apati dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave, upasampannasamanantara nissaye acIkkhitun ”tI. 


! abhirameyyaämaham - Ma, Syã; abhirameyyam svaham - PTS. 
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25. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến 
trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. —(như trên)— Sau khi khiến trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


26. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chỉ 
dẫn về bốn pháp nương nhờ: Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, 
trong trường hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ 
lãnh ngoại lệ là: bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, 
bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày posatha, vào ngày đầu của 
mỗi nửa tháng. 


Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp 
ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: (y 
làm bằng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. 


Việc xuất gia nương vào chõ trú ngụ là gốc cây, trong trường hợp ấy ngươi 
nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: trú xá, nhà 
một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 


Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nõ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: 
bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía.” 


Dứt tụng phẩm về phận sự đối với thầy tế độ là thứ năm. 


x*xxxx% 


1. Vào lúc bấy giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và 
thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã chỉ dẫn cho chàng trai về các pháp 
nương nhờ trước. Chàng trai đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, nếu khi tôi đã 
được xuất gia các ngài mới chỉ dẫn về các pháp nương nhờ thì tôi còn có thể 
thích thú. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia, đối với tôi các pháp 
nương nhờ là ghê tởm đáng ghét.” 


2. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên chỉ dẫn về các pháp nương nhờ trước; vị nào chỉ dẫn thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ dẫn về các pháp nương nhờ liền 
ngay sau khi đã được tu lên bậc trên.” 
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3. Tena kho pana samayena bhikkhũ duvaggenapli tivaggenapl ganena' 
upasampadenH. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
unadasavaggena ganena upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, dasavaggena va atirekadasavaggena va 
ganena upasampadetun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhu ekavassapI duvassapl 
saddhivihharkam upasampäadenti. Ayasmapi upaseno vaigantaputto 
ekavasso saddhiviharkam upasampadesl So vassam vuttho duvasso 
ekavassam saddhiviharikam adaya yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitvä bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Acinnam kho 
panetam buddhanam bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi 
patisammoditum. 


5. Atha kho bhagava ayasmantam upasenam vangantaputtam etadavoeca: 
“Kaccl bhikkhu khamanTyam? Kaccl yapaniyam? Kaccittha” appakllamathena 
addhanam agata ”t?” “Khamaniyam bhagava. Yapanyam bhagava. 
Appakilamathena ca mayam bhante addhanam agata ”ti. 


6. Janantapi tathagata pucchanti. Janantapi na pucchanti. Kalam viditva 
pucchanti. Kalam viditva na pucchanti. Atthasamhitam tathagata pucchanti 
no anatthasamhitam. Anatthasamhite setughato tathagatanam. Dvilhi 
akarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti: “Dhammam vã 
desessamIi, savakanam va sikkhapadam paññapessamI ”t. 


7. Atha kho bhagava ayasmantam upasenam vangantaputtam etadavoeca: 
“Kativasso si tvam bhikkhu ”ti? “Duvasso aham bhagava ”ti “Ayam pana 
bhikkhu kativasso ”ti? “Ekavasso bhagava ”ti. “Kintayam bhikkhu hot ”ti? 


“Saddhivihariko me bhagava ”tI. 


8. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchaviyam moghapurisa, 
ananulomikam appatirũpam assamanakam akappiyam akaramyam. Katham 
hi nama tvam moghapurisa, aññehi ovadiyo anusasiyo aññam ovaditum 
anusasitum maññIssasi? Atilahum kho tvam moghapurisa, bahullaya avatto 
yadidam ganabandhikam. Netam moghapurisa, appasannanam va pasadaya 
—pe— Vigarahiva đdhammim katham katva bhikkhu amantesil: “Na 
bhikkhave, unadasavassena upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, dasavassena va atirekadasavassena va 
upasampadetun ”Li. 


! catuvaggenapi ganena - Sya, Manupa, Tovi.  “kaccitvam- Ma. 3 agato ti - Ma. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là 
nhóm hai vị, nhóm ba vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 
mười vị; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm mười vị hoặc 
nhóm trên mười vị.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu chỉ được một năm, hai năm đã cho đệ tử 
tu lên bậc trên. Ngay cả đại đức Upasena con trai của Vanganta được một 
năm đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sống qua mùa (an cư) mưa là 
được hai năm, vị ấy đã đưa người đệ tử được một năm đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Điều này 
đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các tỳ khưu đi 
đến. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Vañganta 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không?” - “Bạch 
Thế Tôn, sức khoẻ có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch 
ngài, chúng con đi đường xa Ít có mệt nhọc.” 


6. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, đầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ 
thuyết giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Valganta 
điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, con 
được hai năm.” - “Còn vị tỳ khưu này được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, 
được một năm.” - “Vị tỳ khưu này là gì của ngươi?” - “Bạch Thế Tôn, là đệ tử 
của con.” 


8. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng 
đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao (trong khi) ngươi còn cần được 
những người khác giáo huấn giảng dạy lại nghĩ đến giáo huấn giảng dạy 
người khác? Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa đoan quá nhanh chóng tức là 
việc kết nạp đồ chúng. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị dưới mười năm 
không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị mười năm hoặc trên mười nắm 
được ban phép tu lên bậc trên.” 
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9. Tena kho pana samayena bhikkhu “dasavassamha, dasavassamha “t' 
bala abyatta upasampadenti. Dissanti upajjhaya bala, saddhiviharika 
pandita. Dissanti upajjhaya abyatta, saddhiviharika byatta. Dissanti 
upajJjhaya appassuta, saddhiviharlka bahussuta. Dissanti upajJhaya 
duppañña, saddhiviharika paññavanto. 


1O. Aññataro 'pI aññatitthiyapubbo upajjhayena sahadhammikam 
vuccamano upaJjhayassa vadam aropetva tamyeva titthayatanam sankamI. 


1l. Ye te bhikkhu appiccha, —pe— te ujJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu “dasavassamha, dasavassamha ti bala abyatta 
upasampadessant? Dissant upajjhaya bala, saddhiviharika pandita. 
Dissanti upajjhaya abyatta, saddhiviharlka byatta. Dissanti upajjhaya 
appassuta, saddhiviharika bahussuta. Dissani upajjhaya duppañña, 
saddhiviharika paññavanto ti. 


12. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhu “dasavassamha, dasavassamha ti balaã abyatta 
upasampadenti? Dissanti upajjhaya bala, saddhiviharika pandita. Dissanti 
upajjhaya abyatta, saddhiviharika byatta. Dissanti upajjhaya appassuta, 
saddhiviharika bahussuta. Dissanti upajjhaya duppañña, saddhiviharika 
pañfñavanto ”tI. 


13. “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te 
bhikkhave, moghapurisa “dasavassamha, dasavassamha ti balãa abyatta 
upasampadessanti? Dissani upajjhaya bala ——pe— saddhiviharika 
paññãavanto? Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, 
balena avyattena upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa. 
AnujanamiI bhikkhave, vyattena bhikkhuna patibalena dasavassena va 
atirekadasavassena vã upasampadetun ”ti. 


14. Tena kho pana samayena bhikkhu upajjhayesu pakkantesupi 
vibbhantesupi kalakatesupil pakkhasankantesupl anacariyaka anovadiya- 
manã ananusasiyamana dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya 
caranH. 


1 đasavassamhã dasavassamhä tỉ - Ma, PTS. 
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o9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban phép tu lên bậc trên. (Các 
trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. 


10. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn 
đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập 
ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. 


11. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ 
rằng): “Ta được mười năm! Ta được mười năm rồi ban phép tu lên bậc trên 
khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được 
phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm 
được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát 
hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện?” 


12. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm” rồi ban phép tu lên bậc trên khiến 
(các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát 
hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được 
phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, 
những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện, có đúng không 
vậy?” 


13. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - 
“Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy là ngu dốt thiếu kinh nghiệm lại 
(nghĩ rằng): “Ta được mười năm! Ta được mười năm rồi ban phép tu lên bậc 
trên khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt —(như trên)— và các 
đệ tử trí tuệ được phát hiện? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị ngu 
dốt thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép 
tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu 
có kinh nghiệm đủ năng lực với mười năm hoặc trên mười năm được ban 
phép tu lên bậc trên.” 


14. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vị thầy tế độ rời đi, hoàn tục, từ trần, 
qua bên nhóm khác, các tỳ khưu trở thành không có thầy dạy học, và trong 
khi không được giáo huấn, không được giảng dạy (nên đã) mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. 
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15. Manussanam bhuñjamananam upari bhojanepiL uttithapattam 
upanamentl, upari khadanlyepl uparl sayanlyepl uparl paniyepl 
uttitthapatam upanamenti, samam supampi odanampIL viãñapetva 
bhuñJanti, bhattaggep1 uccasadda mahasadda viharanti. 


16. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya dunnivattha dupparuta anakappasampanna pindaya carissanti? 
Manussanam  bhuñJamananam  upari bhojaneplL uttitthapattam 
upanamessani, upari khadaniyepl uparlL sayanlyepl uparlI panlyepl 
uttitthapattam upanamessanti, samam supampi odanampi viãñãpetva 
bhuñJissanti, bhattaggepl uccasadda mahasadda viharissanti, seyyathapi 
brahmanabhojane ”ti? 


17 Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— 


18. “Saccam kira bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”H. —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami, 
bhikkhave, acariyam. Acariyo bhikkhave, antevasikamhi puttacittam 
upatthapessati. Antevasiko acariyamhi pitucittam upatthapessati. Evam te 
aññamaññam sagarava sappatissa sabhagavutino' viharanta Imasmim 
dhammavinaye vuddhim viru|him vepullam apaJJIssanti. 


19. AnuJanamli bhikkhave, dasavassam'ˆ nissaya vatthum, dasavassena 
nissayam datum. Evañca pana bhikkhave, acariyo gahetabbo: Ekamsam 
uttarasangam karitva pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva 
evamassa vacaniyo: “Acariyo me bhante hohi. Ayasmato nissaya vaccham!. 
Acariyo me bhante hohi. Ayasmato nissaya vacchami. Acariyo me bhante 
hohi. Ayasmato nissaya vacchamI ”ti. “Sahu ”ti va “Lahu ”ti va “Opayikan ”ti 
va “Patirupan ”ti va “Pasadikena sampadehI ”ti va kayena viãñapetl, vacaya 
viññapetl, kayena vacaya viñãñapetl, gahito hoti acariyo. Na kayena vacaya 
viññapetl, na vacaya viññapeti, na kayena vacaya viññapeti, na gahito hoti 
aCariyo. 


2o. Antevasikena bhikkhave, acariyamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: Kalasseva vutthaya upahana” omuñcitva ekamsam 
uttarasangam karitva dantakattham databbam, mukhodakam databbam, 
asanam paññapetabbam. Sace yagu hotl bhajanam dhovitva yagu 
upanametabba. YagupItassa udakam datva bhaJanam patiggahetva nieam 
katva sadhukam aparighamsantena dhovitva patisametabbam. 


! sabhãgavuttikã - Syã. ° dasa vassãni - PTS. ”upahanam - Ma. 


132 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


15. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, 
ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình 
yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn. 


16. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực, và Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra 
bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên 
thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống 
gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong 
bữa ăn của các Bà-la-môn vậy?” 


17. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 


18. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy 
dạy học. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của 
người con và người học trò sẽ gợi lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. 
Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư 
xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển 
trong Pháp và Luật này. 


19. Này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ mười năm và vị mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên 
được xác định như vầy: (Người học trò) nên đắp thượng y một bên vai, đảnh 
lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin 
ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại 
đức. Bạch ngài, xin ngài hãy là thây dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ 
vào đại đức.” (VỊ thây dạy học nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ 
nhàng rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm 
cho thành tựu với sự hoan hỷ!” (Nếu) vị (thầy dạy học) bày tỏ bằng thân, bày 
tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy dạy học đã được xác 
định. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không 
bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy dạy học đã không được xác định. 


2o. Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với vị thầy dạy học. Đây là bốn phận đúng đắn trong trường hợp này: Nên 
thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi nên 
dâng gõ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất. 
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21. Acariyamhi vutthite asanam uddharitabbam. Sace so deso uklapo 
hot, so deso sammajjitabbo. Sace acarlyo gamam pavistukamo hotl, 
nivasanam databbam. Patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam 
databbam. Sagunam katva sanghatyo databba. Dhovitva patto saudako 
databbo. Sace acarlyo pacchasamanam  akankhat, timandalam 
paticchadentena parimandalam nivasetva kayabandhanam bandhitva 
sagunam katva sanghatlyo parupitva ganthikam patimuñcitva sodhetva 
patam gahetva acarlyassa pacchasamanena hotabbam. Natidure 
gantabbam. Naccasanne gantabbam. Pattapariyapannam patiggahetabbam. 


22. Na acariyassa bhanamanassa antarantara kathã opatetabba. Acariyo 
apati samanta bhanamano nivaretabbo. Nivattantena pathamataram 
agantva asanam paññapetabbam. Padodakam padapItham padakathalikam 
upanikkhitabbam. Paccuggantva pattacIvaram patiggahetabbam. 
Patinivasanam databbam. Nivasanam patiggahetabbam. Sace cIvaram 
sinnam hotl, muhuttam unhe otapetabbam. Na ca unhe cIvaram 
niddahrtabbam. CTvaram sangharitabbam. CTivaram sangharantena 
caturangulam kannam ussadetva cIvaram sangharitabbam: “Ma majjhe 
bhango ahosI ”ti. Obhoge kayabandhanam katabbam. 


23. Sace pindapato hoti, acariyo ca bhuñJitukamo hotli, udakam datva 
pindapäato upanametabbo. Acariyo paniyena pucchitabbo. Bhuttavissa 
udakam datva pattam patiggahetva nicam katva sadhukam aparigham- 
santena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. Na ca unhe 
patto niddahitabbo. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena 
ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha 
pItham va paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya 
patto nikkhipitabbo. Civaram nikkhipantena ekena hatthena clvaram 
gahetva ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararaJj]um va pamaJJItva parato 
antam orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


24. Acariyamhi vutthite asanam uddharitabbam. Padodakam padapItham 
padakathalikam patisametabbam. Sace so deso uklapo hotl, so deso 
sammajjitabbo. Sace acariyo nahayItukamo hoti, nahanam patiyadetabbam. 
Sace sItena attho hotl, sitam patiyadetabbam. Sace unhena attho, unham 
patiyadetabbam. 
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21. Khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý định đi vào làng, 
nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm 
nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có Sa-môn hầu cận đi 
theo, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 


22. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi 
quay trở về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót 
trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt 
lưng ở phần y đã gấp lại. 


23. Nếu có đồ ăn khất thực và thây dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên 
dâng nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước 
uống. Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên 
đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm 
bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình 
bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y 
xuống 


24. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. 
Nếu (thầy dạy học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 
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25. Sace acariyo Jantagharam pavisitukamo hoti, cunnam sannetabbam, 
mattika temetabba. Jantagharapitham adaya acariyassa pitthio pitthito 
gantva jJantagharapitham datva clvaram patiggahetva ekamantam 
nikkhiptabbam. Cunnam databbam. Mattika databba. Sace ussahati, 
Jantagharam pavisitabbam. Jantagharam pavisantena mattikaya mukham 
makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam pavisitabbam. 
Na there bhikkhu anupakhajja nisiditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patibahetabba.' Jantaghare acariyassa parikammam katabbam. JjJantaghara 
nikkhamantena jantagharapltham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. 


26. Udakepil acariyarlssa parkamnmam katabbam. Nahatena 
pathamataram uttaritva attano gattam vodakam katvä nivasetva acarlyassa 
gattato udakam pamaJjJitabbam. Nivasanam databbam. Sanghati databba. 
Jantagharapitham adaya pathamataram agantva asanam paññapetabbam. 
Padodakam padapitham padakathalkam upanikkhipitabbam. Acariyo 
paniyena pucchitabbo. Sace uddisapetukamo hotl, uddisapetabbo. Sace 
parIpucchitukamo hotI, paripucchitabbo. 


27. Yasmim vihare acarlyo viharatl, sace so viharo uklapo hotl, sace 
ussahati, sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam pattacivaram 
mharitva ekamantam nikkhipitabbam. Nisidanapaccattharanam nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam miharitva ekamantam 
nikkhiptabbam. Mañco nicam katva sadhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavatapitham mihariva ekamantam nikkhipitabbo. 
Piham micam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham miharitva ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka 
nIharitva ekamantam nikkhipitabba. 


28. Khelamallako miharrtva ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam nïharitva ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
vathapaññattam sallakkhetva miharitva ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihare santanakam hoti, ullokã pathamam oharetabbam. Alokasandhi- 
kannabhaga pamaJJitabba. Sace gerukaparIlkammakata bhitt kannakita hoti, 
colakam temetva piletva pamaJjitabba. Sace ka]avannakata bhũm1 kannakita 
hotI, eolakam temetva piletva pamajJjitabba. Sace akata hoti bhumI, udakena 
paripphosetva sammajjitabba: “Ma viharo raJena uhaññ1 ”Li. 


! patibahitabba - Ma. 
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25. Nếu thầy dạy học có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, 
nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau 
lưng và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy dạy học, nên nhận lấy y, và để 
xuống một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào 
nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào 
(chõ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu 
mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong 
khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 


26. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong nên đi 
ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, 
rồi nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. Nên 
trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý 
thầy dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh 
(thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


27. Ở trú xá nào thầy dạy học cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y 
bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trây (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 


28. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nên được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lõ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.” 
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2o. Sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam paññapetabbam. 
Mañcapatipadaka otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane thapetabba. 
Mañco otapetva sodhetva papphotetva nicam katva sadhukam aparigham- 
santena asamghattantena kavatapitham atihartva yathapaññattam 
paññãapetabbo. Pham otapetva sodhetva papphotetva nicam katva 
sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapittham atiharitva 
vathapaññattam paññapetabbam. Bhisibimbohanam otapetva sodhetva 
papphotetva atiharitva yathapaññattam paññapetabbam. Nisidana- 
paccattharanam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva yathapaññattam 
paññapetabbam. Khelamallako otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane 
thapetabbo. Apassenaphalakam otapetva pamaJJitva atiharitva yathatthane 
thapetabbam. 


30. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha pIham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


31. Sace puratthima saraJa vata vayanti, puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraja vata vayanti, pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti, uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti, dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo hot, diva 
vatapana vivaritabba rattim thaketabba. Sace unhakalo hot, diva vatapana 
thaketabba rattim vivaritabba. 


32. Sace parlvenam uklapam hotl, parivenam sammajjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hoti, kotthako sammaJJitabbo. Sace upatthanasala uklapa 
hot, upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala uklapa hotl, aggisala 
sammajjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti, vaccakuti sammaJJitabba. Sace 
panTyam na hoti, paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam na hoti, 
paribhojaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam na hoti, 
acamanakumbhiya udakam asiãñcItabbam. 


33. Sace acarlyassa anabhirai uppanna hotl, antevasikena 
vupakasetabbo, vupakasapetabbo, dhammakatha vassa katabba. Sace 
acariyassa kukkuccam uppannam hot, antevasikena vinodetabbam, 
vinodapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace acariyassa ditthigatam 
uppannam hoti, antevasikena vivecetabbam, vivecapetabbam, dhammakatha 
vassa katabba. 
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2o. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt 
như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng vật lót ngồi và đồ trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


3o. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


31. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


32. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


33. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy. 
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34. Sace acariyo garudhamnmam aJjhapanno hot parivasaraho, 
antevasikena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho sangho acariyassa 
parivasam dadeyya ”t? 


35. Sace acariyo mulaya patikassanaraho hoti, antevasikena ussukkam 
katabbam: “Kinti nu kho sangho acariyam mulaya patikkasseyya ”ti? 


36. Sace acarlyo manattaraho hotl, antevasikena ussukkam katabbam: 
“Kinti nu kho sangho acariyam manattam dadeyya ”ti? 


37. Sace acariyo abbhanaraho hoti, antevasikena ussukkam katabbam: 


“Kinti nu kho sangho acariyam abbheyya ”ti? 


38. Sace sangho acariyassa kammam kattukamo hoti, taJJanyam va 
nlyassam va pabbaJanyam va patisaramyam va ukkhepanyam va, 
antevasikena ussukkam katabbam: “Kini nu kho sangho acarliyassa 
kammam na kareyya, lahutaya va parinameyya ”ti. Katam va panassa hotI 
sanghena kammam tajjanyam va niyassam va pabbajamyam va 
patlsaramyam va ukkhepaniyam va, antevasikena ussukkam katabbam: 
“Kimnti nu kho acariyo samma vatteyya, lomam pateyya, nettharam vatteyya, 
sangho tam kammam patippassambheyya ”ti? 


390. Sace acariyassa clvaramn đhovitabbam hotl, antevasikena 
dhovitabbam, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho acariyassa cIvaram 
dhoviyetha ”ti? Sace acarlyassa cIivaram katabbam hotl, antevasikena 
katabbam, ussukkam va katabbam: “Kint nu kho acariyassa clvaram 
karyetha “ti? Sace acariyassa rajanam pacitabbam hotl, antevasikena 
pacitabbam, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho acarliyassa raJjanam 
pacIyetha ”tl? Sace acariyassa cIvaram rajetabbam hotl, antevasikena 
rajetabbam, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho acarlyassa clvaram 
ranyeha ”H? Civaram rajantena sadhukam samparivattakam 
samparivattakam raJetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 
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34. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt pariuasa, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt par?†uasa cho thầy dạy học?” 


35. Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, 
người học trò nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
thầy dạy học về lại (hình phạt) ban đầu?” 


36. Nếu thây dạy học xứng đáng hình phạt mãngafta, người học trò nên 
thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt manatta 
cho thầy dạy học?” 


37. Nếu thầy dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy dạy học?” 


38. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy dạy học, người học trò 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã 
thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, 
hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành 
sự này?” 


3o. Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?” Nếu thuốc nhuộm của 
thầy dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm 
y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng. 
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40. Na acariyam anapuccha ekaccassa patto databbo. NÑa ekaccassa patto 
patiggahetabbo. Na ekaccassa cIvaram databbam. Na ekaccassa cIvaram 
patlggahetabbam. Na ekaccassa parlkkharo databbo. Na ekaccassa 
parikkharo patiggahetabbo. Na ekaccassa kesa chettabba. Na ekaccassa kesa 
chedapetabba. Na ekaccassa parikammam katabbam. Na ekaccena 
parkammam karapetabbam. Na ekaccassa veyyavacceo katabbo. Na 
ekaccassa veyyavacco karapetabbo. Na ekaccassa pacchasamanena 
hotabbam. Na ekacco pacchasamano adatabbo. Na ekaccassa pindapato 
nIharitabbo. Na ekaccena pindapato nïharapetabbo. 


41. Na acarlyam anapuccha gamo pavisitabbo. Na susanam gantabbam. 
Na disa pakkamitabba. Sace acariyo gilano hotl, yavajivam upatthatabbo. 
Vutthanamassa agametabban t1. 


Acariyavattam nỉtthitam. 


x*xxxx% 


1. Acariyena bhikkhave, antevasikamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: Acariyena bhikkhave, antevasiko sangahetabbo 
anugsgahetabbo uddesena paripucchaya ovadena anusasaniya. 


2. Sace acarlyassa patto hotl, antevasikassa patto na hotl, acariyena 
antevasikassa patto databbo, ussukkam va katabbam: “Kimnti nu kho 
antevasikassa patto uppaJJIyetha ”t1? 


3. Sace acarlyassa cIvaram hotl, antevasikassa cIvaram na hotl, acariyena 
antevasikassa cIvaram databbam, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho 
antevasikassa eIvaram uppaJJnyetha ”t1? 


4. Sace acarlyassa parikkharo hotl, antevasikassa parikkharo na hotl, 
antevasikassa parikkharo databbo, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho 
antevasikassa parIkkharo uppaJjIyetha ”ti? 


5. Sace antevasiko gilano hotl, kalasseva vutthaya dantakattham 
databbam, mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace yagu 
hoti, bhaJanam đhovitva yagu upanametabba. YagupItassa udakam datva 
bhajanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparIghamsantena dhovitva 
patIsametabbam. 
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4o. Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người 
khác. Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến 
người khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng 
đến người khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên 
cạo tóc cho người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ 
người khác. Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. 
Không nên bảo người khác hầu hạ. Không nên làm Sa-môn hầu cận cho 
người khác. Không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận. Không nên 
mang đồ ăn khất thực lại dùm người khác. Không nên nhờ người khác mang 
dùm đồ ăn khất thực lại. 


41. Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến 
mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ 
cho đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đối với thầy dạy học. 


x*xxxx% 


1. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người học trò. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Này các 
tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ bằng sự 
đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 


2. Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy 
dạy học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?” 


3. Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên 
cho y đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y có 
thể phát sanh đến học trò?” 


4. Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?” 


5. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thầy dạy học) nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống cháo 
xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không 
làm trầy, rồi đem cất. 
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6. Antevasikamhi vutthite asanam uddharitabbam. Sace so deso uklapo 
hotl, so deso sammaJJitabbo. Sace antevasiko gamam pavisitukamo hotl, 
nivasanam databbam. Patinivasanam patiggahetabbam. Kayabandhanam 
databbam. Sagunam katva sanghatyo databba. Dhovitva patto saudako 
databbo. “Ettavata nivattissat ”ti asanam paññapetabbam. Padodakam 
padapItham padakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantva 
pattacIvaram patiggahetabbam. Sace cIvaram sinnam hotl, muhuttam unhe 
otapetabbam. Na ca unhe cIvaram niddahitabbam. Civaram sangharitabbam. 
Civaram sangharantena caturangulam kannam ussadetva cIvaram 
sangharitabbam: “Mã majjhe bhango ahosil ”ti. Obhoge kayabandhanam 
katabbam 


7. Sace pindapato hoti, antevasiko ca bhuñjitukamo hoti, udakam datva 
pIindapato upanametabbo. Antevasiko paniyena pucchitabbo. Bhuttavissa 
udakam datva pattam patiggahetva nicam katva sadhukam aparigham- 
santena đhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo. NÑa ca unhe 
patto niddahitabbo. 


8. PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha pIiham vã 
paramasitva patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto 
nikkhipitabbo. CTvaram nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva 
ekena hatthena cIvaravamsam va cIvararajjum va pamajjitva parato antam 
orato bhogam katva cIvaram nikkhipitabbam. 


9. Antevasikanhi vutthte asanam uddhariabbam. Padodakam 
padapItham padakathalikam patisametabbam. Sace so deso uklapo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace antevasiko nahayitukamo hotl nahanam 
patiyadetabbam. Sace sItena attho hoti, sitam patiyadetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyadetabbam. 


1O. Sace antevasko Jantagharam pavistukamo hotl, cunnam 
sannetabbam, mattika temetabba. jJantagharapItham adaya gantva 
JantagharapItham datva crivaram patiggahetva ekamantam nikkhipitabbam. 
Cunnam databbam. Mattika databba. Sace ussahati, jJantagharam 
pavisitabbam. Jjantagharam pavisantena mattikaya mukham makkhetva 
purato ca pacchato ca paticchadetva Jantagharam pavisitabbam. Na there 
bhikkhu anupakhajja nisditabbam. Na nava bhikkhu asanena 
patibahetabba. Jantaghare antevasikassa parlkanmam  katabbam. 
Jantaghara nikkhamantena JantagharapItham adaya purato ca pacchato ca 
paticchadetva Jantaghara nikkhamitabbam. 
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6. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý định đi vào làng, 
nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm 
nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ rằng): “Đến lúc vị ấy sắp trở về,” nên sắp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra 
rước y và bình bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong 
(mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và 
không nên để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần 
góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần 
chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại. 


7. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 
trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, 
để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi 
đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ 
nắng. 


8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 


9. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. 
Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 


10. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, 
nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà 
tắm hơi nên kỳ cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên 
cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau 
rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 
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1lÔỒDỀ Udake pI antevasikassa parilkammam katabbam. Nahatena 
pathamataram uttartva attano gattam vodakam katva nivasetva 
antevasikassa gattato udakam pamajjitabbam. Nivasanam databbam. 
Sanghati databba. JantagharapItham adaya pathamataram agantva asanam 
paññãapetabbam. Padodakam padapItham padakathalkam upanikkhIpI- 
tabbam. Antevasiko panIyena pucchitabbo. 


12. Yasmim vihare antevasiko viharatl, sace so viharo uklapo hotl, sace 
ussahai sodhetabbo. Viharam sodhentena pathamam_ pattacvaram 
mharitva ekamantam nikkhipitabbam. Nisidanapaccattharanam nïharitva 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nïharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. Mañco micam katva sadhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavatapittham mihariva ekamantam nikkhipitabbo. 
Piham nmicam katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavatapittham miharitvva ekamantam nikkhipitabbam. Mañcapatipadaka 
mharitva ekamantam nikkhipitabba. Khelamallako niharitva ekamantam 
nikkhipitabbo. Apassenaphalakam nmiharitva ekamantam nikkhipitabbam. 
Bhummattharanam yathapaññattam sallakkhetva nïharitva ekamantam 
nikkhipitabbam. 


13. Sace vihare santanakam hoti, ulloka pathamam oharetabbam. 
Alokasandhikannabhäga pamajjitabba. Sace gerukaparikammakatä bhitti 
kannakita hoti, colakam temetva piletva pamaJJitabba. Sace kalavannakata 
bhũmI kannakita hoti, colakam temetva pT]etva pamajJjitabba. Sace akata hotI 
bhumIi, udakena paripphosetva sammaJjJitabba: “Ma viharo raJjena uhañ1 ”ti. 
Sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam. 


14. Bhummattharanam otapetva papphotetva atiharitva yatha paññattam 
paññapetabbam. Mañcapatipadaka otapetva pamaljltva atiharitva 
vathatthane thapetabba. Mañco otapetva sodhetva nicam katva sadhukam 
aparighamsantena asamghattentena kavatapittham atihartva yatha- 
paññattam paññapetabbo. PItham otapetva sodhetva papphotetva nicam 
katva sadhukam aparighamsantena asamghattantena kavatapittham 
atihartva yathapaññattam paññapetabbam. Bhisibimbohanam otapetva 
sodhetva papphotetva atihartva yathapaññattam  paññapetabbam. 
Nisidanapaccattharanaam otapetva sodhetva papphotetva atiharitva 
yathapaññattam paññapetabbam. 
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11. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong nên đi 
ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, 
rồi nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. Nên 
trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý 
người học trò về nước uống. 


12. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y 
bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem 
ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào 
rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


13. Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn 
che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ 
bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không 
nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở 
một góc. 


14. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước 
đây). 
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15. Khelamallako otapetva pamaJjitva atiharitva yathatthane thapetabbo. 
Apassenaphalakam otapetva pamaJJitva atiharitva yathatthane thapetabbam. 
PattacIvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena pattam 
gahetva ekena hatthena hettha mañcam va hettha pItham va paramasitva 
patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo. 
Civaram nikkhipantena ekena hatthena cIvaram gahetva ekena hatthena 
clvaravamsam va cIvararajJum va pamaJjitva parato antam orato bhogam 
katva cIvaram nikkhipitabbam. 


16. Sace puratthima saraJa vata vayanti, puratthima vatapana thaketabba. 
Sace pacchima saraja vata vayanti, pacchima vatapana thaketabba. Sace 
uttara saraJa vata vayanti, uttara vatapana thaketabba. Sace dakkhina saraJa 
vata vayanti, dakkhina vatapana thaketabba. Sace sitakalo hot, diva 
vatapana vivaritabba rattim thaketabba. Sace unhakalo hotl, diva vatapana 
thaketabba rattim vivaritabba. 


17. Sace parivenam uklapam hotl, parivenam sammaJjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hoti, kotthako sammaJJitabbo. Sace upatthanasala uklapa 
hotl, upatthanasala sammajjitabba. Sace aggisala uklapa hotl, aggIsala 
sammajjitabba. Sace vaccakuti uklapa hoti, vaccakuti sammaJjitabba. Sace 
panTyam na hotil, paniyam upatthapetabbam. Sace paribhoJaniyam na hotl, 
paribhojaniyam upatthapetabbam. Sace acamanakumbhiya udakam na hoti, 
acamanakumbhiya udakam asiãñcitabbam. 


18. Sace antevasikassa anabhirai uppanna hotl, acariyena 
vupakasetabbo, vupakasapetabbo, dhammakatha vassa katabba. Sace 
antevasikassa kukkuccam uppannam hot, acarlyena vinodetabbam, 
vinnodapetabbam, dhammakatha vassa katabba. Sace antevasikassa 
ditthigatam uppannam hotl, acariyena vivecetabbam, vivecapetabbam, 
dhammakatha vassa katabba. 


19. Sace antevasiko garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho, 
acariyena ussukkam katabbam: “Kini nu kho sangho antevasikassa 
parIvasam dadeyya ”ti? 


2O. Sace antevasiko mulaya patikassanaraho hotl, acarlyena ussukkam 
katabbam: “Kinti nu kho sangho antevasikam mulaya patikkasseyya ”ti? 


21. Sace antevasiko manatto araho hotl, acariyena ussukkam katabbam: 
“Kimnti nu kho sangho antevasikassa manattam dadeyya ”ti? 
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15. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình 
bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc 
phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt 
đất không được trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia 
vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại 
ở bên này, rồi máng y xuống. 


16. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


17. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu nỗi nghỉ hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. 


19. Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt pariuasg, vị 
thây dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt par?†uasa cho học trò?” 


2o. Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, vị 
thây dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
học trò về lại (hình phạt) ban đầu?” 


21. Nếu người học trò xứng đáng hình phạt rmmanaffa, vị thầy dạy học nên 
thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt manatta 
cho học trò?” 
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22. Sace antevasiko abbhanaraho hoti, acariyena ussukkam katabbam: 
“Kimnti nu kho sangho antevasikam abbheyya ”ti? 


23. Sace sangho antevasikassa kammam kattukamo hotI, tajjaniyam va 
niyassam va pabbaJaniyam va patisaraniyam va ukkhepanIyam va, acariyena 
ussukkam katabbam: “Kint nu kho sangho antevasikassa kammam na 
kareyya, lahutaya va parIinameyya ”ti? Katam va panassa hoti sanghena 
kammam taJJaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaramyam va 
ukkhepanryam va, acariyena ussukkam katabbam: “Kinti nu kho antevasiko 
samma vatteyya, lomam pateyya, nettharam vatteyya, sangho tam kammam 
patippassambheyya ”ti? 


24. Sace antevasikasa cIvaran dhoviabbam hotl, acariyena 
acikkhitabbam: “Evam dhoveyyasI ”ti, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho 
antevasikassa cIvaram dhoviyetha ”ti? Sace antevasikassa cIvaram katabbam 
hot, acariyena aclkkhitabbam: “Evam kareyyasl ”ti, ussukkam va katabbam: 
“Kint nu kho antevasikassa cIvaram kariyetha ”ti? Sace antevasikassa 
rajanam pacitabbam hotl, acarlyena acikkhitabbam: “Evam paceyyasl ”Li, 
ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho antevasikassa raJanam pacIyetha ”tI? 
Sace antevasikassa cIvaram rajetabbam hoti, acarlyena acikkhibatabbam: 
“Evam raJeyyasl ”ti, ussukkam va katabbam: “Kinti nu kho antevasikassa 
cđivaram rajlyetha ”t? CIivaram rajantena sadhukam samparivattakam 
samparivattakam raJetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. Sace 
antevasko giano hot yavalvam upatthatabbo. Vutthanamassa 
agametabban ”Li. 


Anteväsikavattam nitthitam. 


x*xxxx*% 
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22. Nếu người học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò?” 


23. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án 
treo đối với người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế 
nào để học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


24. Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên giặt như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y của 
học trò được giặt?” Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ 
dẫn: “Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
y của học trò được may?” Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, 
vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?” Nếu y của 
người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên 
nhuộm như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nõ lực: “Làm thế nào để y của học trò 
được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không 
nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên 
phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đối với học trò. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena antevasikä acariyesu na samma vattanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, antevasikena acariyamhi 
na samma vattitabbam. Yo na samma vatteyya, apatti dukkatassa ”ti. NÑeva 
samma vattanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnujanamIi bhikkhave, 
asammaävattantam panametum. Evañca pana bhikkhave, panametabbo: 
“Panamemi tan 'ti va “Ma idha patikkamI t¡ va “Nihara te pattacIvaran ti va 
“Naham taya upatthatabbo ti va kayena viññapeti, vacaya viãññapeti, kayena 
vacaya viãñapetl, panamito hoti antevasiko. Na kayena viññapetl, na vacaya 
viññapeti, na kayena vacaya viññapeti, na panamito hoti antevasiko ”tI. 


2. Tena kho pana samayena antevasikaä panamita na khamapentLi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, khamapetun Hi. 
Neva khamapenti  Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 


¬ 3. 


panamitena na khamapetabbo. Yo na khamapeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


3. Tena kho pana samayena acariya khamapiyamana na khamanti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, khamitun Hi. 
Neva khamanti Antevasika pakkamantipi vibbhamantipiL titthiyesupl 
sankamantl. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
khamapiyamanena na khamitabbam. Yo na khameyya, apatti dukkatassa ”ti. 


4. Tena kho pana samayena acarlya sammavattantam panamenti, 
asammaävattantam na panamenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sammavattanto panametabbo. Yo panameyya, apatti dukkatassa. 
Na ca bhikkhave, asammavattanto na panametabbo.ŸYo na panameyya, apattI 
dukkatassa ”t—Ii. 


5. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato antevasiko panametabbo: 
Acariyamhi nadhimattam pemam hoti, nadhimatto pasado hoti, nađhimattä 
hiri hoti, nadhimatto garavo hotl, nadhimatta bhavana hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagato antevasiko panametabbo. 


6. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato antevasiko na panametabbo: 
Acariyamhi adhimattam pemam hoti, ađdhimatto pasado hoti, adhimatta hiri 
hoti, adhimatto garavo hoti, adhimatta bhavana hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagato antevasiko na panametabbo. 


7. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato antevasiko alam panametum: 
Acariyamhi nadhimattam pemam hoti, nadhimatto pasado hoti, nađhimattä 
hiri hoti, nadhimatto garavo hotl, nadhimatta bhavana hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangeh1l samannagato antevasiko alam panametum. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành bổn phận đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “NÑày 
các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với các vị 
thây dạy học; vị nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội dukka†a.” (Các 
người học trò) vẫn không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người (học 
trò) không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như 
vầy: “Ta đuổi ngươi đi,` hay là “Đừng có quay trở lại đây, hay là “Hãy đem đi y 
bát của ngươi,` hay là “Fa không giúp đỡ ngươi nữa. (Nếu) vị (thầy dạy học) 
bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người 
học trò đã bị đuổi đi. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng 
lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người học trò không bị đuổi đi.” 


2. Vào lúc bấy giờ, những người học trò bị đuổi đi không xin lỗi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lõi.” Các 
người (học trò) vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, người (học trò) bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị nào 
không xmm lỗi thì phạm tội dukka†da.” 


3. Vào lúc bấy giờ, trong khi được xin lõi các vị thầy dạy học không tha 
thứ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tha thứ.” Các vị (thầy dạy học) vẫn không tha thứ. Những người học trò 
rời đi, (hoặc) hoàn tục, (hoặc) theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khi được xin lõi không nên không tha 
thứ; vị nào không tha thứ thì phạm tội dukkata.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học đuổi đi những người (học trò) thực 
hành phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người (học trò) không thực 
hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên đuổi đi người (học trò) thực hành phận sự đúng đắn; 
vị nào đuổi đi thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, không nên không đuổi 
đi người (học trò) không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không đuổi đi 
thì phạm tội dukkata.” 


5. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với thầy 
dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không có 
nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể nang, 
có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên 
đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 


7. Này các tỳ khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thây dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, 
không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự 
rèn luyện. Này các tỳ khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố 
này. 
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8. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato antevasiko nalam 
panametum: Acariyamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasado hoti, 
adhimatta hiri hoti, adhimatto garavo hotl, adhimatta bhavana hoti. Imehi 
kho bhikkhave, pañcahangehl samannagato antevasiko nalam panametum. 


9. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatam antevasikam apanamento 
acariyo satisaro hoti, panamento anatisaro hoti: Acariyamhi nadhimattam 
pemam hoti, nadhimatto pasado hoti, nadhimatta hiri hoti, nadhimatto 
garavo hoti, nadhimatta bhavana hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatam antevasikam apanamento acariyo satisaro hoti, panamento 
anatisaro hotI 


1O. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatam antevasikam panamento 
acariyo satisaro hoti, apanamento anatisaro hoti: Acariyamhi adhimattam 
pemam hoti, adhimatto pasado hotl, adhimatta hiri hoti, adhimatto øgaravo 
hot, adhimatta bhavana hot. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatam antevasikam panamento acariyo satisaro hoti, apanamento 
anatisaro hotI ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhU “dasavassamha, dasavassamha ti 
bala abyatta nissayam denti. Dissanti acariya bala, antevasika pandita. 
Dissanti acariya abyatta, antevasika byatta. Dissanti acarlya appassuta, 
antevasika bahussuta. Dissanti acariya duppañña, antevasika paññavanto. 


12. Ye te bhikkhu appiccha, —pe— te uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu “dasavassamha, dasavassamha ti bala abyatta 
nissayam dassanti? Dissanti acariya bala, antevasika pandita. Dissanti 
acariya abyatta, antevasika byatta. Dissanti acarlya appassuta, antevasika 
bahussuta. Dissanti acariya duppañña, antevasika paññavanto ”Li. 


13. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”H. —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhU amantesi: “Na bhikkhave, balena avyattena nIssayo 
databbo. Yo dadeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, vyattena 
bhikkhuna patibalena dasavassena va atirekadasavassena va nissayam datun 
SN, 


Acariyavattabhãnaväram nỉtthitam chattham. 


x*xxxx% 
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8. Này các tỳ khưu, người học trò là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người 
học trò là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 


9. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi không đuổi 
đi, không vượt qua quy định khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với 
thây dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không có 
nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 


10. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi không đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể nang, 
có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy 
học là vượt qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không 
đuổi đi người học trò có năm yếu tố này.” 


11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban cho sự nương nhờ. (Các 
trường hợp) những thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát 
hiện, những thầy dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm 
được phát hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiều được 
phát hiện, những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiện. 


12. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ 
rằng): “Ta được mười năm! Ta được mười năm rồi ban cho sự nương nhờ 
khiến (các trường hợp) những thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí 
được phát hiện, những thầy dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh 
nghiệm được phát hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe 
nhiều được phát hiện, những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được 
phát hiện?” 


13. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên 
ban cho sự nương nhờ; vị nào ban cho thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực với mười nắm hoặc 
trên mười năm được ban cho sự nương nhờ.” 


Dứt tụng phẩm về phận sự đối với thây dạy học là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu acariyupaJJjhayesu pakkantesupi 
vibbhantesupi kalakatesupi pakkhasankantesupI nissayapatippassaddhiyo 
na Jananti. Bhagavato etamattham arocesum. “Pañcima bhikkhave, 
nissayapatippassaddhiyo upajjhayamha: Upajjhayo pakkanto vã hotl, 
vibbhanto va, kalakato va, pakkhasankanto va, anattiyeva pañcamI. Ima kho 
bhikkhave, pañca nissayapatippassaddhiyo upaJJhayamha. 


2. Chayima bhikkhave, nissayapatippassaddhiyo äcariyamha: Acariyo 
pakkanto va hoti, vibbhanto va, kalakato va, pakkhasankanto va, anattiyeva 
pañcami, upajjhayena va samodhanagato hoti. Ima kho bhikkhave, cha 
nIssayapatippassaddhiyo acariyamha. 


3. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna na upasam- 
padetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
asekhena silakkhandhena samannagato hotl, na asekhena samadhik- 
khandhena samannagato hoti, na asekhena paññakkhandhena samannagato 
hot, na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hot, na asekhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo. 


4. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Asekhena 
sillakkhandhena samannagato hotl asekhena samadhikkhandhena 
samannagato hoti, asekhena paññakkhandhena samannagato hoti, asekhena 
vimuttikkhandhena samannagato hotl, asekhena vimuttiñanadassanak- 
khandhena samannagato hoti Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo. 


5. Aparehipi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Attana na asekhena silakkhandhena samannagato hoti, na param asekhe 
sillakkhandhe samadapeta; attana na asekhena samadhikkhandhena 
samannagato hotil, na param asekhe samadhikkhandhe samadapeta; attana 
na asekhena paññakkhandhena samannagato hotl, na param asekhe 
paññãakkhandhe samadapeta; attana na asekhena vimuttikkhandhena 
samannasato hoti, na param asekhe vimuttikkhandhe samadapeta; attana na 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hotl, na param 
asekhe vimuttiñanadassanakkhandhe samadapeta. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo. 
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1. Vào lúc bấy giờ, trongkhi các vị thầy dạy học và thầy tế độ rời đi, hoàn 
tục, từ trần, chuyển qua nhóm khác, các vị tỳ khưu không biết các trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đây là năm trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ: Thầy tế 
độ rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự 
ra lệnh (đuổi đi) là thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là năm trường hợp đình 
chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ. 


2. Này các tỳ khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy 
dạy học: Thầy dạy học rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua 
nhóm khác, hoặc sự ra lệnh (đuổi đi) là thứ năm, hoặc đã được gặp lại thầy tế 
độ. Này các tỳ khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy dạy 
học. 


3. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: Là 
vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không 
thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uấn, không 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên để cho sa di phục vụ. 


4. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị thành tựu vô học 
giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương 
nhờ, nên để cho sa đi phục vụ. 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu vô học giới uấn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản thân không thành tựu vô học 
định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học định uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người 
khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


lộ? 
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6. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, missayo databbo, samanero upatthapetabbo: Attana na 
asekhena silakkhandhena samannagato hotl, param asekhe silakkhandhe 
samadapeta; attana asekhena samadhikkhandhena samannagato hotl, 
param asekhe samadhikkhandhe samadapet3; attana asekhena 
paññakkhandhena samannagato hot, param asekhe paññakkhandhe 
samadapeta; attana na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hotl, 
param asekhe vimuttikkhandhe samadapeta; attana na asekhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hot, param asekhe 
vimuttiñanadassanakkhandhe samadapeta Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo 
databbo, samanero upatthapetabbo. 


7. AparehIpi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Assaddho hoti, ahiriko hotl, anottapI hotl, kusito hotl, mutthassati hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


8. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Saddho hoti, 
hirima hotl, ottapI' hoti, araddhaviriyo hotl, uppatthitasati hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nIssayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


9. Aparehipi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Adhidile slavipanno hotl, aJjhacare acaravipanno hoH, atiditthiya 
ditthivipanno hoti, appassuto hoti, duppañño hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo. 


1O. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Na adhisile 
silavipanno hot, na aJJhacare acaravipanno hot, na atiditthiya ditthivipanno 
hoti, bahussuto hotl, paññava hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo. 


! ottapp1 - Ma, PTS; ottäpi ti Sihalakkharapotthakesu dissati. 
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6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu vô 
học giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uấn, bản 
thân thành tựu vô học định uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được 
vô học định uẩn, bản thân thành tựu vô học tuệ uẩn và là người khuyến khích 
kẻ khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân thành tựu vô học giải thoát uẩn và 
là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, bản thân 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt 
được vô học giải thoát tri kiến uấn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục 
vụ. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lõi), không có sự ghê sợ 
(tội lõi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương 
nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn 
(tội lõi), có sự ghê sợ (tội lõi), có sự nõ lực tỉnh tấn, có niệm được thiết lập. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,' bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh,? bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan,) ít 
học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di 
phục vụ. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng 
về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng 
thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe 
nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng tăng thượng giới (adhisila) gồm có bốn tội parajika và 
mười ba tội sanghadisesa. (VinA. v, 989). 

ˆ'Tăng thượng hạnh (ajjhacara) là các tội khác thuộc về năm nhóm tội còn lại (Sđd.). 

3 'Tri kiến cực đoan (afidiffhi) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (Sđd.). Xem 
phần giải thích về hữu biên kiến (antaggahika diHh) ở Patisambhidamaggg - Phân Tích 
Đạo tập 1 (TTPV 37, trang 286-298). 
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11. AparehIpI bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
patibalo hoti antevasim va saddhiviharm va gilanam upatthatuim vã 
upatthapetum va, anabhiratim' vupakasetum va vupakasapetum va, 
uppannam kukkuccam dhammato vinodetum va vinodapetum va, apattim na 
Janati, apattiya vutthanam na Janati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na 
samanero upatthapetabbo. 


12. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Patibalo hoti 
antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va upatthapetum va, 
anabhiratim' vũpakasetum va vupakasapetum vã, uppannam kukkuccam 
dhammato vinodetunm vã vinodapetunm va, apattim Janatll apattiya 
vutthanam jJanati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


13. AparehipI bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
patibalo hoti antevasim va saddhiviharim vã abhisamacarikaya sikkhaya 
sikkhapetum, adibrahmacariyikaya” sikkhaya vinetum, abhidhamme 
vinetum, abhivinaye vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


14. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Patibalo hoti 
antevasim va saddhiviharim va abhisamacarilkaya sikkhaya sikkhapetum, 
adibrahmacariyikaya sikkhaya vinetum, abhidhamme vinetum, abhivinaye 
vinnetum, uppannam ditthigatam đdhammato vivecetum. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


 anabhiratam - Ma. ° adibrahma cariyakäya - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực 
bội (ở đệ tử hay học trò), để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan 
biến đúng theo Pháp nỗi nghỉ hoặc đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), không 
biết về sự phạm tội, không biết cách thoát khỏi tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để 
phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, để làm cho 
dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội (ở đệ tử hay học trò), để làm 
cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo Pháp nỗi nghỉ hoặc 
đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), biết về sự phạm tội, biết cách thoát khỏi 
tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa đi phục vụ. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản,' để hướng dẫn các điều học thuộc vê phần đầu của Phạm hạnh,? để 
hướng dẫn về Thắng Pháp, để hướng dẫn về Thắng Luật,? để phân tách đúng 
theo Pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để 
huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, để hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng dẫn về Thắng Pháp, để 
hướng dãn về Thắng Luật, để phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã 
sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa đi phục 
vụ. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích về các điều học thuộc về phận sự căn bản (abhisamaäcarika 
sikkha) là các phận sự được quy định ở trong Khandhaka tức là Mahauagga - Đại Phẩm và 
Cullauaggd - Tiểu Phẩm (VinA. v, oo0). 

° Còn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh (ãdibrahmacariuikä sikkha) là phần 
quy định dành cho bậc hữu học, tức là hai phần giới bổn Patmokkha đã được quy định cho 
tỳ khưu và tỳ khưu ni (Sđd.). 

Hướng dãn về Thắng Pháp là có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt Danh Sắc, và hướng 
dẫn về Thắng Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (Sđd.). 
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Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


15. AparehIpi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Apattim na jãnäti, anapattim na jãnäti, lahukam ãpattim na janäti, garukam 
apattim na Janati, ubhayani kho panassa patimokkhanl vitthare na svagatani 
honi na suvibhatan na suppavatinl na suvimicchiani suttaso 
anubyañjJanaso. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero 
upatthapetabbo. 


16. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Apattim na jãnäti, 
anapatim na Janati, lahukam apattim janatl, garukam apattim janati, 
ubhayanl kho panassa patimokkhanl vittharena svagatam! honti suvibhattani 
suppavatiini suvinicchitani suttaso anubyañjJanaso. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo 
databbo, samanero upatthapetabbo. 


17. Aparehipi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Apattim na jãnäti, anapattim na jãnäti, lahukam ãpattim na janäti, garukam 
apattIm na JanatIl, unadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na 
samanero upatthapetabbo. 


18. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasam- 
padetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Apattim janati, 
anapattim Janati, lahukam apattim JanatI, garukam apattim Janati, dasavasso 
va hot atirekadasavasso va. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo ”L.. 


Upasampaädetabba- 
pañcakasolasaväram nitthitam.' 


xxxx*% 


' so]asavaro nitthito - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị 
này hai bộ giới bổn Patimokkha không khéo được truyền thừa một cách chỉ 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, không khéo 
được xác định theo từng điều học và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pafinokkha khéo được truyền thừa 
một cách chỉ tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác 
định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho 
sa di phục vụ. 


17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, chưa đủ mười năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ.” 


Dứt mười sáu nhóm năm 
của phần “Nên ban phép tu lên bậc trên.ˆ 


x*xxxx% 


163 


Vinauaprtake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna na upasam- 
padetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
asekhena silakkhandhena samannagato hotl, na asekhena samadhik- 
khandhena samannagato hoti, na asekhena paññakkhandhena samannagato 
hotl, na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hot, na asekhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hot, unadasavasso hoH. 
Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


2. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Asekhena 
sillakkhandhena samannagato hotl, asekhena samadhikkhandhena 
samannagato hoti, asekhena paññakkhandhena samannagato hoti, asekhena 
vimuttikkhandhena samannagato hotl, asekhena vimuttiñanadassanak- 
khandhena samannagato hoti, dasavasso va hoti atirekadasavasso va. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


3. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Attana na asekhena silakkhandhena samannagato hotl, na param asekhe 
silakkhandhe samadapet3; attana na asekhena samadhikkhandhena 
samannasgato hoti, na param asekhe samadhikkhandhe samadapeta; attana 
na asekhena paññakkhandhena samannagato hotl, na param asekhe 
paññãakkhandhe samadapeta; attana na asekhena vimuttikkhandhena 
samannasato hoti, na param asekhe vimuttikkhandhe samadapeta; attana na 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hotl, na param 
asekhe vimuttiñanadassanakkhandhe samadapeta; unadasavasso hoti. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampade- 
tabbam, na nIssayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


4. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Attana asekhena 
silakkhandhena samannagato hoti, param asekhe silakkhandhe samadapeta; 
attana asekhena samadhikkhandhena samannagato hotl, param asekhe 
samadhikkhandhe samadapeta; attana asekhena paññakkhandhena 
samannagato hotl, param asekhe paññakkhandhe samadapeta; attana 
asekhena vimuttkkhandhena samannagato hot param asekhe 
vimuttikkhandhe samadapeta; attana asekhena vimuttiñanadassanak- 
khandhena samannagato hoti, param asekhe vimuttiñanadassanakkhandhe 
samadapeta; dasavasso va hoti atirekadasavasso va. Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo 
databbo, samanero upatthapetabbo. 
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1. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: Là 
vị không thành tựu vô học giới uấn, không thành tựu vô học định uẩn, không 
thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uấn, không 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


2. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa đi phục vụ: Là vị thành tựu vô học 
giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa đi phục vụ. 


3. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị bản thân không thành tựu vô học giới uẩn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản thân không thành tựu vô học 
định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học định uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người 
khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


4. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu 
vô học giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, 
bản thân thành tựu vô học định uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt 
được vô học định uẩn, bản thân thành tựu vô học tuệ uấẩn và là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uấn, bản 
thân thành tựu vô học giải thoát tri kiến uấn và là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm hoặc hơn mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa đi phục vụ. 
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5. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Assaddho hoti, ahiriko hotl, anottapI hotl, kusito hotl, mutthassati hoti, 
unadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhunaä na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero 
upatthapetabbo. 


6. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Saddho hotl, hirima 
hotl, ottap1I hoti, araddhaviriyo hotl, uppatthitasati hoti, dasavasso va hotI 
atirekadasavasso va. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhkkhuna na upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo. 


7. AparehIipI bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Adhisile 
silavipanno hoti, aJ]hacare acaravipanno hoti, atiditthiya ditthivipanno hot, 
appassuto hotl, duppañño hoti, unadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo. 


8. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Na adhisile silavipanno 
hotl, na aJjhacare acaravipanno hotl, na atidithiya ditthivipanno hotl, 
bahussuto hoti, paññava hotl, dasavasso va hoti atirekadasavasso va. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nIssayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


9. AparehIpi bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
patbalo hoti antevasim va saddhiviharm va gilanam upatthatuim vã 
upatthapetum va, anabhiraim vũpakasetum vã vupakasapetum va, 
uppannam kukkuccam dhammato vinodetum va vinodapetum va, apattim na 
Janatli, apattiya vutthanam na janatl, unadasavasso hoti Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, 
na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


1ó6 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), không có sự ghê sợ (tội 
lõi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn 
(tội lõi), có sự ghê sợ (tội lõi), có sự nõ lực tỉnh tấn, có niệm được thiết lập, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu 
tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, ít học 
hỏi, trí kém, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không 
nên để cho sa di phục vụ. 


8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí 
tuệ, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu 
yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa 
di phục vụ. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị không có khả năng để phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay 
học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội 
(ở đệ tử hay học trò), để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến 
đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), không biết 
về tội, không biết cách thoát khỏi tội, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 
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1O. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Patibalo hoti 
antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va upatthapetum va, 
anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum va, uppannam kukkuccam 
dhammato vinodetun vã vinodapetim va, apattim Janati, apattiya 
vutthanam jJanatl, dasavasso va hot atirekadasavasso va. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


1l. AparehipI bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: Na 
patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya sikkhaya 
sikkhapetum, adibrahmacariyikaya sikkhaya vinetum, abhidhamme 
vinetum, abhivinaye vinetum, uppannam ditthigatam đhammato vivecetum, 
unadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero 
upatthapetabbo. 


12. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Patibalo hoti 
antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikaya sikkhaya sikkhapetum, 
adibrahmacariyikaya sikkhaya vinetum, abhidhamme vinetum, abhivinaye 
vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum, dasavasso va hoti 
atirekadasavasso va. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. 


13. AparehipI bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo: 
Apattim na jãnäti, anapattim na janati, lahukam äpattim na jãnäti, garukam 
apatim na Janati, ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena na 
svagatanI honti na suvibhattani na suppavattiini na suvinicchitani suttaso 
anubyañJanaso, uũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi 
samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na 
samanero upatthapetabbo. 
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10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để phục vụ 
hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi 
hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội (ở đệ tử hay học trò), để làm cho 
tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc đã 
sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), biết về tội, biết cách thoát khỏi tội, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản, để hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng 
dẫn về Thắng Pháp, để hướng dẫn về Thắng Luật, để phân tách đúng theo 
Pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò, chưa đủ mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa đi phục vụ. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để huấn 
luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, để hướng dẫn các điều học 
thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng dẫn về Thắng Pháp, để hướng 
dẫn về Thắng Luật, để phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã sanh 
khởi cho đệ tử hay học trò, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho sa đi phục vụ. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị 
này hai bộ giới bổn Patimokkha không khéo được truyền thừa một cách chỉ 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, không khéo 
được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, chưa đủ mười năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 
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14. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna upasampade- 
tabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo: Apattim jãanati, 
anapattim Janati, lahukam apattim Janati, garukam apattim Janati, ubhayani 
kho panassa patimokkhani vittharena svagatanil honti suvibhattani 
suppavatinil suvinicchitanil suttaso anubyañJanaso, dasavasso va hoti 
atirekadasavasso va. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero upatthapetabbo 
”H. 


Upasampaädetabba- 
chakkacuddasaväram nitthitam. 


x*xxxx% 
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14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu 
lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự 
phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm 
tội nặng, hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bốn Pafinokkha khéo được 
truyền thừa một cách chỉ tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nằm lòng, 
khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ.” 


Dứt mười bốn mhóm sáu 
của phần “Nên ban phép tu lên bậc trên.ˆ 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena yo so aññatitthiyapubbo upajjhayena 
sahadhammikam vuccamano upajjhayassa vadam aropetva tamyeva 
tithayatanam sankamI. So puna paccagantva bhikkhũ upasampadam yacI. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Yo so bhikkhave, aññatitthiya- 
pubbo upajjhayena sahadhammikam vuccamane upajjhayassa vadam 
aropetva tamyeva titthayatanam sankanto, so agato na upasampadetabbo. 


2. Yo' bhikkhave, aññopi aññatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye 
akankhati pabbajJam akankhati upasampadam. Tassa cattaro mase parIvaso 
databbo. Evañca pana bhikkhave databbo: Pathamam kesamassum 
oharapetva kasayanl vatthani acchadapetva ekamsam uttarasangam 
karapetva bhikkhunam pade vandapetva ukkutikam nisidapetva añJalim 
pagganhapetva “evam vadehI ti vattabbo: “Buddham saranam gacchamI. 
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchamI. Dutiyampi 
buddham saranam gacchamI. Dutiyampi dhammam saranam gacchamI. 
DutiyampI sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam 
gacchamI. TatiyampIl dhammam saranam gacchamI. Tatiyampi sangham 
saranam gacchamI L1. 


3. Tena? bhikkhave, aññatitthiyapubbena sangham upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante, Itthannamo 
aññatitthiyapubbo, Iimasmim dhammavinaye akankhami upasampadam. 
Soham bhante, sangham cattaro mase parivasam yacamI ti. Dutiyampi 
yacitabbo. TatiyampI yacitabbo. 


4. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante 
sangho. Ayam Itthannamo aññatitthiyapubbo Iimasmim đdhammavinaye 
akankhati upasampadam. So sangham cattaro mase parIvasam yacati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa aññatitthiyapubbassa cattaro 
mase parivasam dadeyya. Esa ñatti. 


5. Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo aññatitthiyapubbo 
Imasmim dhammavinaye akankhati upasampadam. So sangham cattaro 
mase parIvasam yacati. Sangho Itthannamassa aññatitthiyapubbassa cattaro 
mase parIvasam deti. Yassayasmato khamati itthannamassa aññatitthiya- 
pubbassa cattaro mase parIvasassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhaseyya. 


6. Dinno sanghena Itthannamassa aññatitthiyapubbassa cattaro mase 
parIivaso. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamlI ti. 


! vo so - Ma. °“tena kho - PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có người trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy 
tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi 
chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Người ấy đã quay trở 
lại lần nữa và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Các tỳ khưu đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, người nào trước đây theo 
ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ 
lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo 
ấy, người ấy đi đến thì không nên cho tu lên bậc trên. 


2. Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác, trước đây theo ngoại đạo, 
mong mỏi sự xuất gia trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, 
nên ban cho vị ấy bốn tháng pariuasa."! Này các tỳ khưu, nên ban cho như 
vầy: Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi 
chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy: “Tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Tôi 
đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ." 


3. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo ấy nên đi đến hội 
chúng, nên đắp thượng y một bên vai, nên đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi 
chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi tên (như vầy) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng bốn tháng pariuasa.` Nên 
được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. 


4. Hội chúng cần đưc thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) trước 
đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. VỊ 
ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng pariuasa. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại đạo 
bốn tháng pariuasa. Đây là lời đề nghị. 


5. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng pariuasa. Hội chúng ban cho vị tên 
(như vầy) trước đây theo ngoại đạo bốn tháng pariuasa. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho bốn tháng pariuasa đến vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại 
đạo xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


6. Bốn tháng pariuasa đã được hội chúng ban cho vị tên (như vầy) trước 
đây theo ngoại đạo. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 
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7. Evam kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo aradhako hot evam 
anaradhako. Kathañca bhikkhave, aññatitthiyapubbo anaradhako hoti? Idha 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo atikalena gamam pavisal, atidiva 
patikkamati. Evampl bhikkhave, aññatitthiyapubbo anaradhako hoti. 


8. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo vesiyagocaro' va hot, 
vidhavagocaro? va hoti, thullakumarikagocaro” va hotl, pandakagocaro va 
hoti, bhikkhunigocarot va hot. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo 
anaradhako ho. 


9. Puna ca param bhikkhave, aññatitthityapubbo yani tanl 
sabrahmacarnam uccavacanl kinkaramyani tattha na dakkho hot na 
analaso, na tatrũpayaya viImamsaya samannagato, na alam katum, na alam 
samvidhatum. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo anaradhako hoi. 


10. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo na tibbacchando hoti 
uddese, paripucchaya, adhisile, adhicitte, adhipaññaya. Evampi bhikkhave, 
aññatitthiyapubbo anaradhako hot. 


1l. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo yassa titthayatana 
sankanto hotl, tassa satthuno tassa ditthiya tassa khantiya tassa ruclya tassa 
adayassa avanne bhaññamane kupito hoti anattamano anabhiraddho, 
buddhassa va dhammassa va sanghassa va avanne bhaññamane attamano 
hoti udaggo abhiraddho, yassa va pana titthayatana sankanto hoti, tassa 
satthuno tassa ditthiya tassa khantiya tassa ruclya tassa adayassa vanne 
bhaññamane attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa va dhammassa 
va sanghassa va vanne bhaññamane kupito hoti anattamano anabhiraddho. 
Idam bhikkhave, sanghatanikam aññatitthiyapubbassa anaradhaniyasmim. 
Evam kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo anaradhako hoti. Evam anaradhako 
kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo agato na upasampadetabbo. 


12. Kathañca bhikkhave, aññattthiyapubbo aradhako hot? Idha 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo natkalena gamam pavisatl natidiva 
patikkamati. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo aradhako hot1. 


! vesiyagocaro - Ma, PTS. ”thullakumärikãägocaro - Japu, Manupa, Ma. 
°“ vidhavä gocaro - Ma, PTS. * bhikkhu nigocaro - Ma. ” karanTiyani - Ma, PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế này là người 
đạt yêu cầu, như thế này là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người không đạt yêu cầu? Này các tỳ 
khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm và trở 
về quá trễ. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người không đạt yêu cầu. 


8. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
lai vãng với đi điếm, hoặc lai vãng với góa phụ, hoặc lai vãng với gái lỡ thời, 
hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. 


9. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì đó 
cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy người 
trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không có sự 
tìm tòi cách giải quyết các vấn đề ấy, không đủ khả năng làm, không đủ khả 
năng hướng dẫn (người khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. 


10. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối 
với tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ.' Này 
các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt 
yêu cầu. 


11. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, phấn 
chấn, hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng; trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không 
hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, vê Giáo Pháp, 
hoặc về Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc không 
đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước 
đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người không đạt yêu cầu 
như thế ấy thì không nên cho tu lên bậc trên. 


12. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người 
đạt yêu cầu? Này các tỳ khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi 
vào làng không quá sớm và trở về không quá trễ. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích về tăng thượng giới (adhisila) là giới bốn Patimokkha, tăng 
thượng tâm (adhiciria) là sự tu tập các loại định hợp thế, tăng thượng tuệ (adhipañña) là sự 
tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (VinA. v, 993). 
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13. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo na vesiyagocaro hoti, na 
vidhavagocaro hot, na thullakumarikagocaro hoti, na pandakagocaro hoti, 
na bhikkhunigocaro hoti. Evampli bhikkhave, aññatitthiyapubbo aradhako 
hoH. 


14. Puna ca param bhikkhave, aññattthiyapubbo yani tani 
sabrahmacarnam uccavacani kinkaramyanl, tattha dakkho hoti analaso, 
tatrũpayaya vImamsaya samannagato, alam katum, alam samvidhatum. 
Evampl bhikkhave, aññatitthiyapubbo aradhako hot. 


15. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo tibbacchando hoti 
uddese, parIpucchaya, adhisile, adhicitte, adhipaññaya. Evampi bhikkhave, 
aññatitthiyapubbo aradhako hoti. 


16. Puna ca param bhikkhave, aññatitthiyapubbo yassa titthayatana 
sankanto hotl, tassa satthuno tassa ditthiya tassa khantiya tassa ruciya tassa 
adayassa avanne bhaññamane attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa 
va dhammassa vã sanghassa va avanne bhaññamane kupito hoti anattamano 
anabhiraddho, yassa va pana titthayatana sankanto hotI, tassa satthuno tassa 
ditthiya tassa khantiya tassa ruclyä tassa adayassa vanne bhaññamane 
kupito hoti anattamano anabhiraddho, buddhassa va dhammassa va 
sanghassa va vanne bhaññamane attamano hoti udagso abhiraddho. Idam 
bhikkhave, sanghatanikam aññatitthiyapubbassa aradhaniyasmim. Evam 
kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo aradhako hoti Evam aradhako kho 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo agato upasampadetabbo. 


17. Sace bhikkhave, aññatitthiyapubbo naggo agacchati upajJjhaya- 
mulakam civaram pariyesitabbam. Sace acchinnakeso agacchati sangho 
apaloketabbo bhandukammaya. Ye te bhikkhave, aggika Jatilaka te agata 
upasampadetabba, na tesam parivaso databbo. Tam kissa hetu? 
Kammavadino ete bhikkhave, kiriyavadino. Sace bhikkhave, Jatya sakiyo 
aññatitthiyapubbo' agacchati, so agato upasampadetabbo na tassa parivaso 
databbo. Imaham bhikkhave, ñatinam avenikam parIharam dammi ”tI. 


Aññatitthiyapubbakathä nitthita. 


Sattamabhänaväram. 


x*xxxx% 


' Jãtiyã sakiyo aññatittiyapubboko - Syã. 
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13. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không lai vãng với đi điếm, không lai vãng với góa phụ, không lai vãng với 
gái lỡ thời, không lai vãng với người vô căn, không lai vãng với tỳ khưu n1. 
Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu 
cầu. 


14. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì 
đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy 
người trước đây theo ngoại đạo là khéo léo, năng động, có sự tìm tòi cách giải 
quyết các vấn đề ấy, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn (người 
khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người đạt yêu cầu. 


15. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với 
tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. Này các 
tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. 


16. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, về quan 
điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, 
không hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng: trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói 
về vị thầy, về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm 
giữ của phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, 
phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về 
Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu của 
người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại 
đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người đạt yêu cầu như thế ấy thì nên cho tu lên 
bậc trên. 


17. Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truồng đi 
đến, y là trách nhiệm thuộc về thầy tế độ, cần được tìm kiếm. Nếu người có 
tóc chưa được cắt đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. 
Này các tỳ khưu, những người nào là các vị thờ lửa là các đạo sĩ bện tóc, (nếu) 
các vị ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho par†uasa 
đến những người ấy. Lý do của điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, những người 
ấy là những người thuyết về Nghiệp, là những người thuyết về Nhân Quả. 
Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng 
Sakya đi đến, (nếu) người ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần 
ban cho pariuasa đến người ấy. Này các tỳ khưu, ta ban cho đặc ân ngoại lệ 
này đến các thân quyến.” 


Dứt phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo. 
Tụng phẩm thứ bảy. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena magadhesu pañca abadha ussanna honHi: 
kuttham, gando, kilaso, soso, apamaro. Manussa pañcahi abadhehi phuttha 
Jnvakam komarabhaccam upasankamitva evam vadanti:' “Sadhu no acariya 
tikicchahI ti. “Ahamayya? bahukiceo bahukaranryo. Raja ca me magadho 
seniyo bimbisaro upatthatabbo, Itthagaram ca, buddhapamukho ca sangho. 
Naham sakkomi tikicchitun ”ti. “Sabbam sapateyyam ca te acariya hotu. 
Mayam ca te dasa. Sadhu no acariya tikicchahI ”ti. “Ahamayya? bahukicco 
bahukaraniyo. Raja ca me magadho seniyo bimbisaro upatthatabbo, 
1tthagaram ca, buddhapamukho ca sangho.3 Naham sakkomi tikicchitun ”ti. 


2. Atha kho tesam manussanam etadahosi: “Ime kho samana sakya- 
puttiya sukhasila sukhasamacara subhojJanani bhuñjitva nivatesu sayanesu 
sayanti. Yannũna mayam samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyyama. Tattha 
bhikkhu ceva upatthahissanti Jrivako ea komarabhacco tiklcchissatI ”ti. 


3. Atha kho te manussa bhikkhu upasankamitva pabbaJJam yacimsu. Te 
bhikkhu pabbaJesum upasampadesum. Te bhikkhu ceva upatthahimsu 
Jnvako ca komarabhacco tikiechI. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhu bahu gilane bhikkhU upatthahanta 
yvacanabahula  viññattibahula  viharanti: “Gilanabhattam  detha. 
Gilanupatthakabhattam detha. Gilanabhesajjam detha ”tH. JjJIivakopi 
komarabhacco bahu gilane bhikkhu tikicchanto aññataram raJakiccam 
parIhapesi1. 


5. Aññataro pi puriso pañcahi abadhehi puttho Jjvakam komarabhaccam 
upasankamitva etadavoca: “Sadhu mam acariya tikicchahir ”ti. “Aham 
khvayyo bahukieeo bahukaranryo. Raja ca me magadho seniyo bimbisaro 
upatthatabbo, Itthagaram ca, buddhapamukho ca sangho.° Naham sakkomi 
tikicchitun ”ti. “Sabbam sapateyyam ca te acariya hotu. Aham ca te daãso. 
Sadhu mam acariya tikicchahI ”ti. “Aham khvayyo bahukicco bahukaranTyo. 
Raja ca me magadho seniyo bimbisaro upatthatabbo, mtthagaram ca, 
buddhapamukho ca sangho.3 Naham sakkomi tikicchitun ”ti. 


! vadenti - Avi, Tovi, Ma, PTS. 3 bhikkhusangho - Avi, Tovi, Ma, PTS. 
ˆ aham khvayyo - Avi, Tovi, Japu, Ma; aham khvayyä - Syä. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có năm thứ bệnh phát triển rộng khắp trong dân chúng 
xứ Magadha là: bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh 
động kinh. Những người mắc phải năm thứ bệnh đi đến gặp JIvaka 
Komarabhacca và nói như vầy: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị 
cho chúng tôi.” - “Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải 
làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các 
cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều 
trị (các ngài) được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và chúng tôi 
sẽ là đầy tớ của thầy. Tốt đẹp thay thây hãy điều trị cho chúng tôi.” - “Các 
ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (các ngài) được.” 


2. Khi ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích 
tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là chúng ta nên xuất gia 
nơi các Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm 
sóc (chúng ta) và J1vaka Komarabhacca sẽ điều trị.” 


3. Sau đó, những người dân ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
tỳ khưu đã chăm sóc họ và J1vaka Komarabhacca đã điều trị. 


4. Vào lúc bấy giờ, trong lúc chăm sóc nhiều tỳ khưu bị bệnh các vị tỳ 
khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu: “Hãy bố thí vật thực dành 
cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố 
thí dược phẩm dành cho người bệnh.” Ngay cả J1vaka Komarabhacca, trong 
lúc điều trị nhiều tỳ khưu bị bệnh, đã xao lãng phận sự nào đó đối với đức 
vua. 


5. Và có người đàn ông nọ cũng mắc phải năm thứ bệnh đã đi đến gặp 
J1vaka Komarabhacca và đã nói điều này: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy 
điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. 
Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi, 
và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (ngài) 
được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy. 
Tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có 
nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; 
tôi không thể điều trị (ngài) được.” 
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6. Atha kho tassa purisassa etadahosi: “Ime kho samana sakyaputtiya 
sukhasila sukhasamacara subhojanani bhuñJitva nivatesu sayanesu sayanti. 
Yannunaham samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyyam, tattha bhikkhu ceva 
upatthahissani jivako ca komarabhacco tikicchissai. Soham' arogo 
vibbhamissamI ”tI. 


7. Atha kho so puriso bhikkhu upasankamitva pabbaJjam yacl. Tam 
bhikkhu pabbajesum upasampadesum. Tam bhikkhu ceva upatthahimsu 
Jvako ca komarabhacco tikicchi. So arogo vibbham. 


8. Addasa kho Jivako komarabhacco tam purisam vibbhantam, disvana 
tam purisam etadavoca: “Nanu tvam ayyoˆ bhikkhusu pabbaJito ahosl ”ti? 
“Evam aecariya ”ti. “Kissa pana tvam ayyo" evarupam akasl ”ti? 


9. Atha kho so puriso Jivakassa komarabhaccassa etamattham arocesl. 
J1vako komarabhacco uJJhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta? 
pañcahi abadhehi phuttham pabbaJessanti ”ti? 


1O. Atha kho jvako komarabhacco yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho Jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante, 
ayya pañcahi abadheh1 phuttha na pabbaJeyyun ”ti. 


1l. Atha kho bhagava Jivakam komarabhaccam dhammiya kathaya 
sandassesi samadapesi samuttejesl sampahamsesl Atha kho jJvako 
komarabhacceo bhagavata dhammiya kathaya sandassio samadapito 
samuttejito sampahamsito utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


12. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “NÑa bhikkhave, pañcahi abadhehi phu†tho 
pabbajetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


! somhi - Ma. ° ayya - Syã. 3 bhaddantä - PTS. 
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6. Khi ấy, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử 
này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các 
Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc (ta) 
và J1vaka Komarabhacca sẽ điều trị, khi khỏi bệnh ta đây sẽ hoàn tục.” 


7. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến SP các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và 
chính các tỳ khưu đã chăm sóc người ấy và J1vaka Komarabhacca đã điều trị. 
Người ấy khi khỏi bệnh đã hoàn tục. 


8. J1vaka Komarabhacca đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục ấy, sau khi 
nhìn thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ngài, có phải ngài đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu không?” - “Thưa thầy, đúng vậy.” - “Thưa ngài, điều 
gì khiến ngài đã làm việc như thế?” 


o9. Khi ấy, người đàn ông ấy đã kế lại sự việc ấy cho J1vaka Komarabhacca. 
J1vaka Komarabhacca phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại 
đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia?” 


10. Sau đó, JIvaka Komarabhacca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
J1vaka Komarabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức không cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jivaka Komarabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Jrvaka Komarabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho người bị mắc 
phải năm chứng bệnh xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 
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13. Tena kho pana samayena rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa 
paccanto kupito hoti. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro senanayake 
mahamatte anapesil: “Gacchatha bhane, paccantam uccinatha ”ti. “Evam 
deva ”t kho senanayaka mahamatta rañño magadhassa senlyassa 
bimbisarassa paccassosum. 


°~~—= °~~—= 


“Mayam kho yuddhabhinandino gacchanta papañca' karoma. Bahuñca 
apuññam pasavama. Kena nu kho mayam upayena papa ca virameyyama 
kalyanañca kareyyama ”tI? 


15. Atha kho tesam yodhanam etadahosi: “Ime kho samana sakyaputtiya 
dhammacarino samacarino brahmacarino saccavadino silavanto kalyana- 
dhamma. Sace kho mayam samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyyama, evam 
mayam papa ca virameyyama kalyanañca kareyyama ti. 


16. Atha kho te yodha bhikkhu upasankamitva pabbajJjam yacimsu. Te 
bhikkhu pabbaJesum upasampadesum. Senanayaka mahamatta raJabhate 
pucchimsu: “Kinnu kho bhane Itthannamo ca Itthannamo ca yodha na 
dissantI ”t? “Itthannamo ca 1tthannamo ca samI, yodha bhikkhusu pabbaJita 
”tH. Senanayaka mahamatta uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
samana sakyaputtiya raJjabhatam pabbaJessanti ”ti? Senanayaka mahamatta 
rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa etamattham arocesum. 


17. Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro voharike? mahamatte 
pucchi: “Yo bhane, raJabhatam pabbaJeti, kim so pasavatI ”tï? “UpajJjhayassa 
deva, sIsam chettabbam,” anusasakassa“ Jivha uddharitabba, ganassa 
upaddhaphasuka bhañJitabba ”ti. 


18. Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi Ekamantam nisinno kho raja magadho seniyo bimbisaro 
bhagavantam etadavoca: “Santi bhante, rajano assaddha appasanna, te 
appamattakenapï° bhikkhu vihetheyyum. Sadhu bhante, ayya raJabhatam na 
pabbajeyyun ”ti. 


! Dãpañca kammam - Syã; papakam kammam - Avi, Tovi, Manupa, Japu. 

“ voharake - Avi, Tovi, Japu, Manupa. 

3 chedetabbam - Syäa, PTS, Japu, Tovi, Manupa; chetabbam - Ma. 

* anussävakassa - Ma, Syä, PTS. ° appamattakepi - Tovi, Manupa. 
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13. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha bị (trộm cướp) dấy loạn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội rằng: - “Này các 
khanh, hãy đi và thâu hồi lại vùng biên địa.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Các 
quan đại thần lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha. 


14. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: “Là những 
người say mê chiến trận, trong khi đi (đánh trận) chúng ta tạo nghiệp ác và 
gây ra nhiều điều bất thiện. Với phương kế gì chúng ta có thể tránh được việc 
ác và có thể làm việc lành?” 


15. Khi ấy, các chiến sĩ ấy đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử 
này là những vị thực hành Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành 
Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp, nếu chúng ta có 
thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được 
việc ác và có thể làm việc lành.” 


16. Sau đó, các chiến sĩ ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất 
gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua rằng: - “Này các khanh, sao 
các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) lại không hiện diện?” - “Thưa 
tướng quân, các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) đã xuất gia nơi các vị 
tỳ khưu.” Các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia?” 
Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha. 


17. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã hỏi các quan đại 
thần phụ trách tòa án rằng: - “Này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua 
xuất gia phạm vào điều gì?” - “âu bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, 
lưỡi của vị đọc tuyên ngôn nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm 
(các vị chứng minh) nên bị bẻ gãy.” 


18. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những vị vua không có đức tin, không có mộ 
đạo, những vị ấy có thể hãm hại các tỳ khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. 
Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất 
gia.” 
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1o. Atha kho bhagava rajanam magadham seniyam bimbisaram 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesl. Atha 
kho raja magadho seniya bimbisaro bhagavato dhammiya kathaya 
sandassito samadapito samuttejJito sampahamsito utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


2o. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, raJabhato pabbaJetabbo. Yo 
pabbajeyya, apatti dukkatassa ”H. 


21. Tena kho pana samayena coro angulimalo bhikkhusu pabbajito hoti. 
Manussa passitva ubbijJantipl uttasantipi palayantipl, aññenapl gacchanti, 
aññenapI mukham karonti, dvarampi thakenti. Manussa ujJJhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya dhaJabandham' coram 
pabbajJessantI ”ti? Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, dhajabandho coro pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, 
apatti dukkatassa ”LI. 


22. Tena kho pana samayena rañña magadhena seniyena bimbisarena 
anuññatam hoti: “Ye samanesu sakyaputtiyesu pabbajJanti, na te labbha kiñci 
katum. Svakkhato dhammo, carantu brahmacariyam samma dukkhassa 
antakiriyaya ”tI. 


23. Tena kho pana samayena aññataro puriso corikam katva karaya 
baddho hoti. So karam bhinditva palayltva bhikkhusu pabbajito hot. 
Manussa passitva evamahamsu: “Ayam so karabhedako coro. Handa nam 
nema ”ti. Ekacce evamahamsu: “Mayya evam avacuttha. Anuññatam rañña 
magadhena seniyena bimbisarena: “Ye samanesu sakyaputiyesu pabbaJanti, 
na te labbha kiñcI katum. Svakkhato dhammo, carantu brahmacarlyam 
samma dukkhassa antakiriyaya ”tI. 


24. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Abhayuvara Ime samana 
sakyaputtiya. Nayime labbha kiñci katum. Katham hi nama? karabhedakam 
coram pabbajJessantI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
karabhedako coro pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


! đhajabaddham - Syã, PTS. ˆ kathamhi nãma samanä sakyaputtiyäa - Ma. 
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1o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 


2o. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho binh sĩ của đức 
vua xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukka†a.” 


21. Vào lúc bấy giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay' đã được xuất gia ở 
nơi các tỳ khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, 
rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp có 
mang biểu tượng xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất g1a; 
vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkat†a.” 


22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra thông 
báo rằng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không 
được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu 
chấm dứt khổ đau.” 


23. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã bị 
giam trong ngục. Người ấy đã phá ngục tẩu thoát và đã được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu. Dân chúng sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Chính người này 
là kẻ cướp phá ngục. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã nói 
như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã ra thông báo rằng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa- 
môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một 
cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.” 


24. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukka†da.” 


! Coro añgulimalo: mới xem qua dễ lầm tưởng với kẻ cướp tên Angulimäla trong bài kệ tụng 
về Tám Phật Lực. Dịch giả I.B. Horner đã nêu lên điều này với lý do không có chữ “nữmna = 
tên là hoặc “ như được thường dùng trong trường hợp danh từ riêng; hơn nữa ở đây vị này 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu còn vị kia được xuất gia theo lối “ehi bhikkhu' với đức Phật. 
Thêm vào đó, sự biến đổi từ nữ tánh sang nam tánh của rmaÏa trong cụm từ angulimalo xác 
định đây là trường hợp bahubbnhï làm phận sự của tính từ (ND). 
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25. Tena kho pana samayena aññataro' puriso corlkam katva palayitva 
bhikkhusu pabbajito hoti So ca rañño antepure” likhio hoti: “Yattha 
passitabbo" tattha hantabbo ”ti. Manussa evamahamsu: “Ayam so likhitako 
coro. Handa nam hanama ti. Ekacce evamahamsu: “Mayya evam avacuttha. 
Anuññatam rañña magadhena seniyena bimbisarena: “Ye samanesu 
sakyaputtiyesu pabbaJanti, na te labbha kiãci katum. Svakkhato dhammo, 
carantu brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”I. 


26. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Abhayuvara Ime samana 
sakyaputtiya. Nayime labbha kiñci katum. Katham hi nama likhiakam 
coram pabbajessantI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
likhitako eoro pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


27. Tena kho pana samayena aññataro puriso kasahato katadandakammo 
bhikkhusu pabbaJito hoti. Manussa uJJ]hayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama samana sakyaputtiya kasahatam katadandakammam pabbaJessani 
”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, kasahato katadanda- 
kammo pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


28. Tena kho pana samayena aññataro puriso lakkhanahato katadanda- 
kammo bhikkhusu pabbajito hoti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama samana sakyaputtiya lakkhanahatam katadandakammam 
pabbajessani “ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
lakkhanahato katadandakammo pabbajetabbo. Yo pabbajeyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


2o. Tena kho pana samayena aññataro puriso Inayikot palayltva 
bhikkhusu pabbajio hoti Dhanyäa passiva evamahamsu: “Ayam so 
amhakam Inayiko. Handa nam nema ti. Ekacco evamahamsu: “Mayya evam 
avacuttha. Anuññatam rañña magadhena seniyena bimbisarena: “Ye 
samanesu sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbha kiñãci katum. Svakkhato 
dhammo, carantu brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”I. 


! aññataropi - Avi, Japu. ” vattha passati - Ma. 
° so ca antepure - Simu. * aññataro inayiko - Syã, Avi, Tovi, Japu, Manupa. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã tẩu 
thoát và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở 
hoàng cung rằng: “Được nhìn thấy tại đầu thì được giết tại đấy.” Dân chúng 
đã nói như vầy: - “Chính người này là kẻ cướp bị cáo thị tầm nã. Nào, chúng 
ta hãy giết gã ấy đi.” Một số người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói 
như thế. Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng: 
“Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép 
làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết 
giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu chấm 
dứt khổ đau.” 


26. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tâm nã xuất gia; vị nào cho xuất gia thì 
phạm tội dukkafa.” 


27. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh bằng roi đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia; vị nào cho xuất gia 
thì phạm tội dukka‡a.” 


28. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đóng dấu đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm 
tội dukkata.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ đã bỏ trốn và đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thấy và nói như 
vầy: - “Chính người này là kẻ thiếu nợ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy dẫn 
gã ấy đi.” Một số người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. 
Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng: “Những người 
nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều 
gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.” 
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3o. Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Abhayuvara Ime samana 
sakyaputtiya. Nayime labbha kiãci katum. Katham hi nama inaylkam 
pabbaJessantI ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, Inayiko 
pabbajetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


3I. Tena kho pana samayena aññataro daso palayItva bhikkhusu 
pabbajito hoti. Ayiraka' passitva evamahamsu: “Ayam so amhakam daãso. 
Handa nam nema tí Ekacce evamahamsu: “Mayya evam avacuttha. 
Anuññatam rañña magadhena seniyena bimbisarena: “Ye samanesu 
sakyaputtiyesu pabbaJanti, na te labbha kiãci katum. Svakkhato đhammo, 
carantu brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya ”tI. 


32. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Abhayuvara Ime samana 
sakyaputtiya. NayIime labbha kiñcikatim. Katham hi nama daãsam 
pabbajessanti ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, dãso 
pabbajetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


33. Tena kho pana samayena aññataro kammarabhandu matapituhi 
saddhim bhanditva aramam gantva bhikkhusu pabbajito hoti. Atha kho tassa 
kammarabhandussa matapitaro tam kammarabhandum vicinanta aramam 
gantva bhikkhu pucchimsu: “Apl bhante, evaruipam darakam passeyyatha ”ti. 
Bhikkhu ajanamyeva ahamsu: “Na janama ”ti, apassamyeva ahamsu: “Na 
passama ”I. 


34. Atha kho tassa kammarabhandussa matapitaro tam kammara- 
bhandum vicinanta bhikkhusu pabbajitam disva ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Alajno Ime samana sakyaputiya dussila musavadino. 
Janamyeva ahamsu: “Na Janama ti, passamyeva ahamsu: “Na passama ti. 
Ayam darako bhikkhusu pabbaJIto ”tI. 


35. Assosum kho bhikkhu tassa kammarabhandussa matapitunnam° 
uJJhayantanam khIiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, sangham apaloketum 
bhandukammaya ”H. 


! ayyakã - Ma; ayyikã - Syä, PTS; ayira - Tovi, Manupa. ° mãtãpitũnam - Ma, Syã. 
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3o. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ 
thiếu nợ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkafa.” 


31. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu. Những người chủ đã nhìn thấy và nói như vầy: - “Chính người 
này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Nào chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã 
nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha đã ra thông báo rằng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị 
Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. 
Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.” 


32. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ nô 
tỳ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 


33. Vào lúc bấy giờ, có người thợ bạc bị sói đầu nọ sau khi cãi vã với cha 
mẹ đã đi đến tu viện và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Sau đó, cha mẹ 
của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu 
ấy, đã đi đến tu viện và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, vậy chớ các 
ngài có nhìn thấy người trai trẻ hình dáng như thế này không?” Các vị tỳ 
khưu trong khi không biết nên đã nói rằng: - “Chúng tôi không biết,” trong 
khi không nhìn thấy nên đã nói rằng: - “Chúng tôi không nhìn thấy.” 


34. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm 
người thợ bạc bị sói đầu ấy, nhìn thấy (người ấy) đã được xuất gia ở nơi các 
tỳ khưu nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những Sa-môn Thích tử 
này thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo, trong khi biết lại 
nói rằng: “Chúng tôi không biết, trong khi nhìn thấy lại nói rằng: “Chúng tôi 
không nhìn thấy.` Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu.” 


35. Các tỳ khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo đến hội chúng về 
việc cạo tóc.” 
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36. Tena kho pana samayena raJagahe sattarasavagsgiya daraka sahayaka 
honti. Upalidarako tesam pamokkho hoti. Atha kho upalissa matapitunnam 
etadahosi: “Kena nu kho upayena upali anhakam accayena sukhañca jIveyya 
na ca kilameyya ”ti? 


37. Atha kho upalissa matapItunnam etadahosi: “Sace kho upali lekham 
sikkheyya, evam kho upali amhakam accayena sukhañca JIveyya na ca 
kilameyya ”LI. 


38. Atha kho upalissa matapitunnam etadahosli: “Sace kho upali lekham 
sikkhissatIl, anguliyo dukkha bhavissanti. Sace kho upali gananam sikkheyya, 
evam kho upali amhakam accayena sukhañca jIveyya na ca kilameyya ”tI. 


3o. Atha kho upalissa matapItunnam etadahosi: “Sace kho upali gananam 
sikkhissatI, urassa dukkho bhavissati. Sace kho upali rũpam sikkheyya, evam 
kho upali amhakam accayena sukhañca JIveyya na ca kilameyya ”Li. 


4o. Atha kho upalissa matapItunnam etadahosi: “Sace kho upali rũpam 
sikkhissati, akkhini dukkha bhavissanti. Ime kho samana sakyaputtiya 
sukhasila sukhasamacara subhojanani bhuñJitva nivatesu sayanesu sayantl. 
Sace kho upali samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyya, evam kho upali 
amhakam accayena sukhañca jIveyya na ca kilameyya ”H. 


41. Assosi kho upali darako matapitunnam Imam kathasallapam. Atha 
kho upali darako yena te daraka tenupasankamIi, upasankamitva te darake 
etadavoca: “Etha mayam ayya samanesu sakyaputtiyesu pabbaJIssama ”ti. 


42. Atha kho te daraka ekamekassa matapitare upasankamitva 
etadavocum: “AnuJanatha mam agarasma anagariyam pabbaJJaya ”tH. Atha 
kho tesam darakanam matapitaro “Sabbepi Tne daraka samanacchanda 
kalyanadhippaya ”ti anuJanimsu. Te bhikkhu upasankamitva pabbajjam 
yacImsu. Te bhikkhu pabbajesum upasampadesum. Te rattiya paccusa- 
samayam paccutthaya rodanti: “Yagum detha, bhattam detha, khadaniyam 
detha ”ti. 


43. Bhikkhu evamahamsu: “Agametha ävuso yava' vibhãyati. Sace yagu 
bhavissali pivissatha. Sace bhattam bhavissai bhuñjJissatha. Sace 
khadaniyam bhavissati khadissatha. NÑo ce bhavissati yagu vaˆ bhattam va 
khadaniyam va pindaya carItva bhuñjJissatha ”H. 


' vava ratti - Ma. ° yãgum vã - Avi, Tovi. 
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36. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhóm mười bảy thiếu niên 
là bạn bè. Thiếu niên Upali là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upali đã 
khởi ý điều này: “Có phương kế gì để sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể 
sống thoải mái và không bị cực nhọc?” 


37. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali có thể học chữ 
viết, như thế sau khi chúng ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và không bị 
cực nhọc.” 


38. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học chữ viết thì 
các ngón tay sẽ bị đau. Nếu Upaäli có thể học tính toán, như thế sau khi chúng 
ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


3o. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học tính toán thì 
ngực sẽ bị đau. Nếu Upali có thể học hội họa, như thế sau khi chúng ta từ 
trần Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


4o. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học hội họa thì 
các con mắt sẽ bị đau. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, 
có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, nếu Upali có thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như thế 
sau khi chúng ta từ trần Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


41. Thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi ấy của cha 
mẹ. Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến 
đã nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đi. Chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử.” 


42. Sau đó, những thiếu niên ấy từng người một đã đi đến gặp cha mẹ của 
mình và đã nói điều này: - “Hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có ước muốn giống nhau, có ý định tốt đẹp” nên đã chấp thuận. 
Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho 
chúng xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ấy, trong đêm vào 
lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức 
ăn, hãy cho vật nhai.” 


43. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời 
sáng, nếu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có thức ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu 
có vật nhai thì các đệ sẽ nhai; còn nếu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật 
nhai, thì các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” 
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44. Evampli kho te bhikkhu bhikkhuhi vuccamana rodanteva:' “Yagum 
detha, bhattam detha, khadanyam detha ”ti, senasanam uũhadantipi 
ummihantIpI. 


45. Assosi kho bhagava rattiya paccusasamayam paccutthaya daraka- 
saddam, sutvana ayasmantam anandam amantesi: “Kinnu kho so ananda 
darakasaddo ”t? 


46. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesl. “Sacceam 
kira bhikkhave, bhikkhU Janam ũnavIsativassam puggalam upasampadentI 
”H? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te 
bhikkhave, moghapurisa janam ũnavIsativassam puggalam upasampa- 
dessanti? Ủnavisativasso bhikkhave, puggalo akkhamo hoti sitassa unhassa 
Jighacchaya  pipasaya,  damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam, 
duruttanam  duragatanam vacanapathanam uppannam saririkanam 
vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam anadhivasakajatiko hot1. 


47. Visativasso ca kho bhikkhave,° puggalo khamo hoti sitassa unhassa 
Jighacchaya pipasaya,  đamsamakasavatatapasirimsapasamphassanam, 
duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannam sarrikanam 
vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam adhivasakaJatiko hoi. Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesl: “Na bhikkhave, Janam unavisativasso puggalo 
upasampadetabbo. Yo upasampadeyya yathadhammo karetabbo ”H. 


48. Tena kho pana samayena aññataram kulam ahivatakarogena 
kalakatam hotI. Tassa pItaputtaka sesa honti. Te bhikkhusu pabbaJitva ekato 
pIndaya caranti. Atha kho so darako pituno bhikkhaya dinnaya upadhavitva 
etadavoca: “Mayhampi tata, dehi. Mayhampi tata, dehi ”ti Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Abrahmacarino ime samana sakyaputtiya. 
Ayam darako bhikkhuniya Jato ”tI. 


49. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, unapannarasavasso darako pabbajetabbo. Yo 
pabbaJjeyya, apatti dukkatassa ”H. 


! rodantiyeva - Ma. 
° visativasso va kho bhikkhave - Ma; ” ayampi - Ma. 
visativasso kho bhikkhave - PTS; vIsativasso ca bhikkhave - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 
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44. Trong khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, các tỳ khưu (thiếu niên) 
ấy vẫn khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai,” rồi đại 
tiện tiểu tiện ở chỗ nằm ngồi. 


45. Đức Thế Tôn, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã nghe 
tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy?” 


46. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người 
chưa đến hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi? 
Này các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 


47. Này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi, trong khi biết, không nên cho tu 
lên bậc trên; vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo Pháp.”' 


48. Vào lúc bấy giờ, có gia đình nọ bị chết bởi bịnh dịch hạch. Người cha 
và người con trai của gia đình ấy là (những người) còn sót lại. Họ đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu rồi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy, lúc đồ ăn khất thực 
được bố thí đến người cha, đứa trẻ ấy đã chạy lại gần và nói điều này: - “Cha 
yêu quý, hãy cho con với. Cha yêu quý, hãy cho con với.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những Sa-môn Thích tử này không có Phạm 
hạnh. Đứa trẻ này đã được sanh ra bởi tỳ khưu n1.” 


49. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia; vị nào cho xuất 
g1a thì phạm tội dukka†da.” 


! Liên quan đến tội pacifiua 65 về cho tu lên bậc trên người kém hai mươi tuổi (ND). 


193 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


50. Tena kho pana samayena ayasmato anandassa upatthakakulam 
saddham pasannam ahivatakarogena kalakatam hoti. Dve ca daraka sesa 
honti. Te poranakena acinnakappena bhikkhu passitva upadhavanii. 
Bhikkhu apasadenti. Te bhikkhuhi apasadiyamana rodanti. 


51. Atha kho ayasmato anandassa etadahosi: “Bhagavata paññattam “na 
unapannarasavasso darako pabbajetabbo ti. Ime ca daraka ũnapannarasa- 
vassa. Kena nu kho upayena Ime daraka na vinasseyyun ti? Atha kho 
ayasma anando bhagavato etamattham arocesi. “Ussahanti pana te ananda, 
daraka kake uddapetun ”ti?' “Ussahanti bhagava ”ti. Atha kho bhagava 
etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu 
amantesi: “AnuJanami bhikkhave, unapannarasavassam  darakam 
kakuddepakam” pabbaJetun ”ti. 


52. Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa sakyaputtassa dve 
samanera honti kantako ca mahako ca. Te aññamaññam dusesum. Bhikkhu 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samanera evarupam 
anacaram acarissantI ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 


¬ ”. 


ekena dve samanera upatthapetabba. Yo upatthapeyya, apatti dukkatassa ”LI. 


53. Tena kho pana samayena bhagava tattheva rajagahe vassam vasi 
tattha hemantam tattha gimham. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Ahundarikã samananam sakyaputtiyanam disa andhakara, na imesam disa 
pakkhayanti ”Li. 


54. Assosum kho bhikkhuũ tesamn manussanam uJJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesli: 
“Gacchananda, avapuranam” adaya anupariveniyam bhikkhunam aroceh: 
Icchatavuso bhagava dakkhinagirim carikam pakkamitum. Yassayasmato 
attho, so agacchatu ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato 
patilssutva^ avapuranam adaya anuparivemyam bhikkhunam arocesl: 
“Icchatavuso bhagava dakkhinagirim carlkam pakkamitum. Yassayasmato 
attho, so agacchatu ”ti. Bhikkhuũ evamahamsu: “Bhagavata avuso ananda, 
paññattam dasavassanil nissaya vatthum dasavassena nissayam datum. 
Tattha ca no gantabbam bhavissatl, nissayo ca gahetabbo bhavissati. Ittaro 
ca vaso bhavissatl. Puna ca paccagantabbam bhavissatl, puna ca nissayo 
gahetabbo bhavissati. Sace amhakam acariyupaJJjhaya gamissanti, mayampi 
gamissama. No ce amhakam acarlyupajJjhaya gamissanti, mayampI na 
gamissama. Lahucittakata no avuso ananda, paññayIssatI ”tI. 


! uttepetum - PTS; ˆ kakuttepakam - PTS. 
uddepetun - Syã; ” apapuranam - PTS. 
uddahetum - Tovi, Manupa. * patissunitvã - Ma. 
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5o. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ có đức tin mộ đạo của đại đức Ananda 
bị chết bởi bịnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là (những người) còn sót lại. 
Khi nhìn thấy các vị tỳ khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã 
chạy đến gần. Các tỳ khưu đã đuổi (chúng) đi. Trong khi bị các vị tỳ khưu 
đuổi đi, chúng đã khóc. 


51. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: “Đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia;` và những đứa trẻ 
này dưới mười lăm tuổi, vậy bằng phương cách gì để những đứa trẻ này 
không thể bị tiêu hoại đây?” Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này Ananda, những đứa trẻ ấy có khả năng để đuổi các con 
quạ bay đi không?” - “Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng.” Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xuất gia đứa trẻ dưới mười lăm tuổi là 
trẻ (có thể) đuổi được qua.” 


52. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya có hai sa đi là 
Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tồi bại với nhau. Các vị tỳ khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các sa đi lại thực hành điều sai trái có 
hình thức như thế ấy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, một vị không nên để cho hai sa di phục vụ; vị nào để cho phục vụ thì 
phạm tội dukka†a.” 


53. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ở ngay tại nơi ấy trong 
thành Rajagaha, mùa lạnh ở tại nơi ấy, mùa nóng ở tại nơi ấy. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các hướng đi của các Sa-môn Thích tử 
bị tắt nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa.” 


54. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, hãy đi, cầm lấy chìa 
khóa, và thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy phòng rằng: “Này các đại đức, 
đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở đến núi Dakkhinagiri.' Đại đức nào có ý 
thích thì hãy đi.” - “Bạch Thế Tôn, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại 
đức Ananda đã cầm lấy chìa khóa và đã thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy 
phòng rằng: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn ra đi du hành đến núi 
Dakkhinagrri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi.” Các vị tỳ khưu đã nói như 
vầy: - “Này đại đức Ananda, đức Thế Tôn đã quy định là sống nương nhờ 
mười năm, vị mười năm được cho nương nhờ. Và (nếu) chúng tôi đi đến nơi 
ấy thì sự nương nhờ sẽ cần được xác định (ở nơi ấy). Và việc cư trú sẽ là ngắn 
ngủi và sẽ quay trở về lại, rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các 
thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi, nếu 
các thầy tế độ hoặc thây dạy học của chúng tôi sẽ không đi thì chúng tôi cũng 
sẽ không đi. Này đại đức Ananda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết 
ở chúng tôi.” 


! Dakkhinagiri nghĩa là 'ngọn núi ở phía Nam. Tuy nhiên, ở phía nam của thành Rajagaha 
có ngọn núi tên là Dakkhinagrri, vì là địa danh cho nên giữ nguyên không dịch (ND). 
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55. Atha kho bhagava oganena bhikkhusanghena dakkhinagirim carikam 
pakkamI. Atha kho bhagava dakkhinagirismim yathabhirattam viharitva 
punadeva raJagaham paccagañchi. Atha kho bhagava ayasmantam anandam 
amantesl: “Kinnu kho ananda tathagato oganena bhikkhusanghena 
dakkhinagirim carilkam pakkanto ”t? Atha kho ayasma anando bhagavato 
etamattham arocesi. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane 
dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: “AnuJanami bhikkhave, vyattena 
bhikkhuna patibalena pañca vassanl nissaya vatthum avyattena yavaJnvam. 


56. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna na anissittena 
vatthabbam: Na asekhena silakkhandhena samannagato hotil, na asekhena 
samadhikkhandhena samannagato hotl, na asekhena paññakkhandhena 
samannasgato hotl, na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hotl, na 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam. 


57. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Asekhena silakkhandhena samannagato hotil, asekhena 
samadhikkhandhena samannagato hotl, asekhena paññakkhandhena 
samannagato hot, asekhena vimuttikkhandhena samannagato hotl, 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehl samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


58. AparehipI bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Assaddho hotl, ahiriko hotl, anottapI hotl, kusito 
hoti, mutthassati hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna na anIssitena vatthabbam. 


59. Pañcahi bhikkhave, angehIi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam: Saddho hoti, hirima hotl, ottapI hoti, araddhaviryo hotl, 
upatthitasati hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


6o. Aparehipi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Adhisile silavipanno hotli, ajjhacare acaravipanno 
hotl, atiditthiya ditthivipanno hotl, appassuto hotl, duppañño hoti. Imehi 
kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam. 
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55. Sau đó, đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến núi Dakkhinagiri với hội 
chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi. Sau đó, khi đã ngự tại núi Dakkhinagiri 
theo như ý thích, đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rajagaha. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, vì sao Như Lai đã ra đi 
du hành đến núi Dakkhinagiri với hội chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi?” 
Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực 
sống nương nhờ năm năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời. 


56. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


57. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uấn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không 
nương nhờ. 


58. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lõi), 
không có sự ghê sợ (tội lõi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


59. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lõi), có sự ghê sợ (tội lõi), có sự nỗ lực 
tỉnh tấn, có niệm được thiết lập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này được sống không nương nhờ. 


6o. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này không nên sống không nương nhờ. 
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61. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Na adhisile silavipanno hoti, na aJJjhacare acaravipanno hoti, na 
atiditthiya ditthivipanno hoti, bahussuto hotl, paññava hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehl samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


62. AparehipI bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Apattim na janäti, anapattim na jãnäati, lahukam 
apatim na Janati, garukam apattim na Janati, ubhayani kho panassa 
patmokkhanl vittharena na svagatanI honti na suvibhattani na suppavattini 
na suvimicchitanl suttaso anubyañJanaso. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


63. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Apattim jãanäti, anäapattim janati, lahukam äpattim janäti, 
garukam apattim Janati, ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena 
svagatanil hont suvibhattan suppavatinl suvinicchiani suttaso 
anubyañjanaso. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


64. Aparehipi bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Apattim na jãnäti, anapattim na jãnati, lahukam 
apattim na JanatI, garukam apattim na Janati, inapañcavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam. 


ó5. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Apattim janati, anapattim janati, lahukam äpattim janäti, 
garukam apattim Janati, pañcavasso va hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangeh1 samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. 
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61. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến 
thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ. 


62. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pafinokkha không khéo được truyền 
thừa một cách chỉ tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm 
lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


63. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, đối với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ 
giới bổn Patimokkha khéo được truyền thừa một cách chỉ tiết, khéo được 
phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng 
phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống 
không nương nhờ. 


64. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
sống không nương nhờ. 


65. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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66. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam: Na asekhena silakkhandhena samannagato hoti, na asekhena 
samadhikkhandhena samannagato hotl, na asekhena paññakkhandhena 
samannagato hotl, na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hotl, na 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hoti, unadasavasso 
hot Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anIssitena vatthabbam. 


67. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Asekhena silakkhandhena samannagato hotil, asekhena 
samadhikkhandhena samannagato hotl, asekhena paññakkhandhena 
samannagato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannagato hotl, 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hot, pañcavasso va 
hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


68. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anIssitena vatthabbam: Assaddho hotl, ahiriko hotl, anottapI hotl, kusito 
hoi, mutthassati hoi, tnapañcavasso hoti Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. 


6o. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Saddho hoti, hirima hot, ottapI hoti, araddhaviryo hotl, 
uppatthitasati hotl, pañcavasso va hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


7O. AparehIpI bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Adhisille silavipanno hotl, ajjhacare acaravipanno 
hoi, atidtthya ditthirvipanno hotl, appassuto hotl duppaññão hotl, 
unapañcavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna na anissitena vatthabbam. 


71. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Na adhisile silavipanno hoti, na aJJ]hacare acaravipanno hoti, na 
atiditthiya ditthivipanno hoti, bahussuto hotl, paññava hoti, pañcavasso va 
hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannagatena 
bhikkhuna anissitena vatthabbam. 


200 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


66. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ năm năm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


67. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uấn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 


68. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lõi), 
không có sự ghê sợ (tội lõi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ năm 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ. 


6o. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lõi), có sự ghê sợ (tội lõi), có sự nỗ lực 
tỉnh tấn, có niệm được thiết lập, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 


7O. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


71. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương nhờ: 
Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ, được năm năm hoặc hơn năm năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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72. AparehipI bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na 
anissitena vatthabbam: Apattim na jãanäti, anapattim na jãnati, lahukam 
apatim na Janati, garukam apattim na Janati, ubhayani kho panassa 
patmokkhanl vittharena na svagatanI honti na suvibhattani na suppavattini 
na suvinicchitanl suttaso anubyañJanaso, unapañcavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena 
vatthabbam. 


73. Chahi bhikkhave, angehi samannagatena bhikkhuna anissitena 
vatthabbam: Apattim janati, anapattim janati, lahukam äpattim janäti, 
garukam apattim Janatil, ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena 
svagatanil hont suvibhattan suppavatinl suvincchitani suttaso 
anubyañjanaso, pañca vasso va hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannäagatena bhikkhuna anissitena vatthabban ”HÓI. 


Abhayuvarabhänaväram nitthitam atthamam. 


xxxx*% 
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72. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, đối 
với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Patinokkha không khéo 
được truyền thừa một cách chỉ tiết, không khéo được phân tích, không khéo 
thuộc nằm lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này 
không nên sống không nương nhờ. 


73. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn 
Patimmokkha khéo được truyền thừa một cách chỉ tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu 
yếu tố này được sống không nương nhờ.” 


Dứt tụng phẩm “Không Phải Lo Sợ' là thứ tám. 


x*xxxx% 
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1. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena kapllavatthu 
tena carikam pakkamI. Anupubbena carikam caramano yena kapllavatthu 
tadavasar. 


2. Tatrasudam bhagava sakkesu viharai kapilavatthusmim 
nigrodharame. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva patta- 
civaramadaya yena suddhodanassa sakkassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitva paññatte asane nIsIdl. 


3. Atha kho rahulamata dev1I rahulakumaram' etadavoca: “Eso te rahula, 
pIta. Gacchassuˆ dayajJJjam yacahI ”ti. Atha kho rahulo kumaro yena bhagava 
tenupasankamiI, upasankamitva bhagavato purato atthasi: “Sukha te samana 
chaya ”Li. 


4. Atha kho bhagava utthayasana pakkamI. Atha kho rahulo kumaro 
bhagavantam pitthio pitthito anubandhi: “Dayajjam me samana dehi. 
Dayajjam me samana dehI ”ti. Atha kho bhagava ayasmantam sariputtam 
amantesl: “lena hi tvam sariputta, rahulakumaram pabbajehi ”H. 
“Kathahambhante, rahulakumaram pabbaJemI ”ti? 


5. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesil: “AnuJanami bhikkhave, thi sarana- 
gamanehi samanerapabbajjam. Evañca pana bhikkhave, pabbaJetabbo: 
Pathamam kesamassum oharapetva kasayani vatthani acchadapetva 
ekamsam uttarasangam karapetva bhikkhũnam pade vandapetva ukkutikam 
nisidapetva añjalim pagganhapetva “Evam vadehl ti vattabbo: “Buddham 
saranam gacchamI. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam 
gacchamI. Dutiyampi buddham saranam gacchamI. Dutyampi dhammam 
saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchamI. Tatiyampi 
buddham saranam gacchami. Tatyampi dhammam saranam gacchamI. 
Tatiyampi sangham saranam gacchamI ti. Anujanami bhikkhave, Imehi trh1 
Saranagamanehi samanerapabbaJJan ”ti. 


6. Atha kho ayasma sariputto rahulam kumaram pabbaJesi. Atha kho 
suddhodano sakko vena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
suddhodano sakko bhagavantam etadavoca: “Ekaham bhante, bhagavantam 
varam yacamI ”ti. “Atikkantavara kho gotama, tathagata ”ti. “Yañca bhante, 
kappatI yañca anavaJjan ”ti. “VadehI gotama ”tI. 


' rahulam kumäram - Ma, Syä. ° gacchassa - Syã, Manupa, Simu. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Kapilavatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Kapilavatthu. 


2. Tại nơi đó giữa dân chúng dòng Sakya, đức Thế Tôn ngự ở thành 
Kapllavatthu, tại tu viện Nigrodha. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana dòng Sakya,'" sau khi đến 
đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 


3. Khi ấy, hoàng hậu mẹ của Rahula đã nói với hoàng tử Rahula điều này: 
- “Này Rahula, người kia là cha của con. Hãy đi và cầu xin phần thừa kế.” Khi 
ấy, hoàng tử Rahula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía 
trước đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, bóng che của ngài thật an 
lạc.” 


4. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ chõ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi ấy, hoàng tử 
Rahula đã theo sát phía sau đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, hãy 
ban cho con phần thừa kế. Này vị Sa-môn, hãy ban cho con phần thừa kế.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sariputta rằng: - “Này Sariputta, như thế 
thì ngươi hãy cho hoàng tử Rahula xuất gia.” - “Bạch ngài, con cho hoàng tử 
Rahula xuất gia như thế nào?” 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di 
bằng ba sự đi đến nương nhờ (Tam Quy). Và này các tỳ khưu, nên cho xuất 
gia như vầy: Trước tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tấm vải 
màu ca-sa, cho đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, 
bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như 
vầy: Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến 
đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương 
nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.` Này các tỳ 
khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di bằng ba sự đi đến nương nhờ này.” 


6. Khi ấy, đại đức Sariputta đã cho hoàng tử Rahula xuất gia. Sau đó, 
Suddhodana dòng Sakya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Suddhodana dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trãm 
thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” - “Này vị Gotama, các đấng Như 
Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy 
không bị chê trách.” - “Này vị Gotama, xin hãy nói.” 
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“Bhagavai me bhante, pabbajte anappakam dukkham ahosl. 
Tathanande adhimattam rahule. Puttapemam bhante, chavimm chindatl. 
Chavimm chetva cammam chindati. Cammam chetva mamsam chindaLi. 
Mamsam chetva nharum chindati. Nharum chetva atthim chindati. Atthim 
chetva atthimiñJjam ahacca titthati Sadhu bhante, ayya ananuññatam 
matapituhi puttam na pabbaJeyyun ”ti. 


7. Atha kho bhagava suddhodanam sakkam dhammiyäa kathaya 
sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesi. Atha kho suddhodano 
sakko bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito 
sampahamsito utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pakkamI. 


8. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đdhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, ananuññato matapituhi 
putto pabbaJetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


Rahulavatthukatha nitthita. 


x*xxxx% 
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- “Bạch ngài, khi đức Thế Tôn đã xuất gia, đau khổ đã khởi lên ở trãm 
không phải là ít, tương tự như vậy trong việc Nanda,' (nhưng là sự đau khổ) 
vô cùng mãnh liệt trong việc Rahula. Bạch ngài, lòng thương yêu đối với 
người con trai cắt vào da, sau khi cắt vào da nó cắt vào lớp da trong, sau khi 
cắt vào lớp da trong nó cắt vào thịt, sau khi cắt vào thịt nó cắt vào gân, sau 
khi cắt vào gân nó cắt vào xương, sau khi cắt vào xương nó đạt đến tủy xương 
rồi trú (ở đó). Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không nên cho người 
con trai chưa được phép của cha mẹ xuất gia.” 


7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Suddhodana dòng Sakya bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Suddhodana dòng Sakya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho người con trai 
chưa được phép của cha mẹ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukka†da.” 

Dứt phần giảng về cầu chuyện của Rahula. 


xxxx*% 


 Nandã là con trai của đức vua Suddhodana và bà Mahãpajapati Gotami, tức em cùng cha 
khác mẹ với đức Phật (ND). 
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1. Atha kho bhagava kapllavatthusmim yathabhirattam viharitva yena 
savatthi tena carikam pakkami. Anupubbena carilkam caramano yena 
savatthi tadavasarl. Tatra sudam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasmato sariputtassa 
upatthakakulam ayasmato sariputtassa santike darakam pahesi: “lmam 
darakam thero pabbaJetu ”ti. 


2. Atha kho ayasmato sariputassa etadahosi: “Bhagavata paññattam “na 
ekena dve samanera upatthapetabba 'tl. Ayañca me rahulo samanero. 
Kathannu kho maya patipajJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesl. 
“AnuJanami bhikkhave, vyattena bhikkhuna patibalena ekena dve samanere 
upatthapetum yavatake va pana ussahati ovaditum anusasitum, tavatake 
upatthapetun ”ti. 


3. Atha kho samaneranam etadahosi: “Kati nu kho amhakam sikkha- 
padani? Kattha ca amhehi sikkhiabban ”t? Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanami bhikkhave, samaneranam dasa sikkhapadanI. Tesu ca 
samanerehil sikkhitum. Panatipata veramanIl, adinnadana veramani, 
abrahmacariya veramam, musavadaä veramanl, suramerayamajja- 
pamadatthana veramami, vikalabhojana veramani, naccagitavaditavisuka- 
dassana veramami, malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana 
veramanI, uccasayanamahasayana veramanmi, jataruparajatapatiggahana 
veramanI. Anujanami bhikkhave, samaneranam Iimani dasa sikkhapadanI. 
Imesu ca samanerehi sikkhitun ”t0i. 


4. Tena kho pana samayena samanera bhikkhusu agarava appatissa 
asabhagavuttika' viharanti. Bhikkhu ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama samanera bhikkhusu agarava appatissa asabhagavuttika viharissantI 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pañcahangehi 
samannäagatassa samanerassa dandakammam katum: Bhikkhunam alabhaya 
parisakkatl, bhikkhunam anatthaya parisakkatl, bhikkhunam avasaya? 
parIsakkatIl, bhikkhunam akkosati parIlbhasati, bhikkhu bhikkhuhi bhedet. 
AnuJanami bhikkhave, Imehi pañcahangehi samannagatassa samanerassa 
dandakammam katun ”ti. 


5. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam 
katabban ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
avaranam katun ”ti. 


! asabhãägavuttino - PTS. ° anaväsãya - Syã. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích, đức Thế 
Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài 
đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó trong thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự 
ở Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ 
của đại đức Sariputta đã gởi đứa trẻ trai đến đại đức Sariputta (nói rằng): 
“Xin ngài trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia.” 


2. Khi ấy, đại đức Sariputta đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: “Một vị không nên để cho hai sa di phục vụ, và ta đây đã có sa di 
Rahula. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng 
lực một mình được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều (sa di) phục 
vụ với số lượng mà vị ấy vẫn có đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy.” 


3. Sau đó, các vị sa di đã khởi ý điều này: “Chúng ta có bao nhiêu điều 
học? Và chúng ta nên học tập về vấn đề gì?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mười điều học đến các sa di và (cho 
phép) các sa di học tập về các điều học ấy: Việc tránh xa sự giết hại mạng 
sống, việc tránh xa sự lấy vật không được cho, việc tránh xa điều phi Phạm 
hạnh (sự hành dâm), việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp đễ 
duôi uống chất say là rượu và chất lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc 
tránh xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo 
vòng hoa thoa vật thơm và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ nằm 
ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép mười điều học này đến các sa di và (cho phép) các sa di học tập về 
các điều học này.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các sa di sống không tôn kính, không vâng lời, có lối cư 
xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các sa di lại sống không tôn kính, không vâng lời, có 
lối cư xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị sa 
di có năm yếu tố: Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, ra sức 
làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra sức làm cho các tỳ khưu không 
có chỗ ngụ, mắng nhiếc gièm pha các tỳ khưu, chia rẽ các tỳ khưu (này) với 
các tỳ khưu (khác). Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị 
sa đi có năm yếu tố này.” 


5. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện sự ngăn cấm.” 
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6. Tena kho pana samayena bhikkhui samaneranam sabbam 
sangharamam avaranam karonti. Samanera aramam pavisitum alabhamana 
pakkamantipil vibbhamantipl titthiyesupl sankamanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sabbo sangharamo avaranam 
katabbo. Yo kareyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, yattha va 
vasati, yattha va patikkamati, tattha avaranam katun ”tI. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhuũ samaneranam mukhadvarikam 
aharam avaranam karonti. Manussa yagupanampi sanghabhattampi karonta 
samanere evam vadenti:' “Etha bhante, yagum pivatha. Etha bhante, 
bhattam bhuñjatha ”tH. Samanera evam vadenti' “Navuso, labbha. 
Bhikkhuhi avaranam katan ”ti Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama bhadanta samaneranamn mukhadvarlkam aharam 
avaranam karissanti ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
mukhadvariko aharo avaranam katabbo. Yo kareyya, apatti dukkatassa ”LI. 


Dandakammavatthu nitthitam. 


x*xxxx*% 


† vađanti - PTS. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực 
tu viện của hội chúng đối với các sa di. Các sa di trong khi không thể đi vào tu 
viện nên rời đi, hoàn tục, chuyển sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm toàn 
bộ khu vực tu viện của hội chúng: vị nào thực hiện thì phạm tội dukka‡a. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ (tỳ khưu) sinh sống 
hoặc ở chỗ (tỳ khưu) lui tới.” 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo 
đường miệng đối với các sa di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn 
dâng hội chúng nói với các sa di như vầy: - “Này các ngài, hãy đến và húp 
cháo. Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa ăn.” Các vị sa di nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, không thể được. Các tỳ khưu đã thực hiện sự ngăn cấm.” 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại đức lại thực 
hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự 
ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, vị nào thực hiện thì phạm tội dukka†a.” 


Dứt câu chuyện về hình phạt. 


x*xxxx*% 
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Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu upaJJjhaye anapuccha 
samaneranam avaranam karonti. Upajjhaya gavesanti: “Katham nu kho 
amhakam samanera na dissanti ”ti? Bhikkhu evamahamsu: “Chabbaggiyehi 
avuso, bhikkhuhi avaranam katan ”tH. UpaJjhaya ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu amhe anapuccha 
amhakam samaneranam avaranam karissantr ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, upajJjhaye anapuccha avaranam katabbam. Yo 
kareyya, apatti dukkatassa ”H. 


2. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu theranam bhikkhunam 
samanere apalalenti Thera samam dantakatthampi mukhodakampi 
ganhanta kilamanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
aññassa parisa apalaletabba. Yo apala]eyya, apatti dukkatassa ”tI. 


3. Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa sakyaputtassa 
kantako nama samanero kantakimm nama bhikkhunim dusesi. Bhikkhu 
uJjhayanti khiyanti vipacenti “Katham hi nama samanera evaruipam 
anacaram acarissant ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, dasahangehi samannagatam samaneram nasetum: PanatipatI 
hoti, adinnaday! hoti, abrahmacarI hotl, musavadI hotl, majjapay! hotl, 
buddhassa avannam bhasati, dhammassa avannam bhasatl, sanghassa 
avannam bhasatl, micchaditthiko hoti, bhikkhunidusako hoti. AnuJanami 
bhikkhave, imehi dasahangehI samannagatam samaneram nasetun t1. 


4. Tena kho pana samayena aññataro pandako bhikkhusu pabbajito hoti. 
So dahare bhikkhu upasankamitva evam vadeti: “Etha, mam ayasmanto 
dusetha ”ti. Bhikkhu apasadenti: “Nassa pandaka. Vinassa pandaka. Ko taya 
attho ”t? So bhikkhuhi apasadito mahante mahante munigalle' samanere 
upasankamitva evam vadeti: “Etha, mam ayasmanto'ˆ dusetha ”ti. Samanera 
apasadenti: “Nassa pandaka. Vinassa pandaka. Ko tayã attho ”t1? 


5. So samanerehi apasadito hatthibhande assabhande upasankamitva 
evam vadeti: “Etha, mam avuso dusetha ”ti. Hatthibhanda assabhanda 
dusesum. Te ujjhayant khiyanti vipacenti: “Pandaka Ime samana 
sakyaputtiya. Ye 'pI Imesam na pandaka, te 'pi pandake dusenti. Evam Ime 
sabbeva abrahmacarino ”ti. 


6. Assosum kho bhikkhu tesam hatthibhandanam assabhandanam 
uJjhayantanam khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. “Pandako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampadetabbo. Upasampanno nasetabbo ”H. (1) 


' moligalle - Ma; moligalle - Syä, PTS, Avi, Japu. ? etha mam ävuso - Ma, PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không hỏi các vị thầy tế độ lại 
thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm (hỏi rằng): 
“Vì sao các sa di của chúng tôi lại không được nhìn thấy?” Các tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này các đại đức, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thực hiện sự ngăn 
cấm.” Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các 
sa di của chúng tôi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, chưa hỏi các vị thây tế độ không nên thực hiện sự ngăn cấm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukka†a.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dụ đỗ các sa di của các tỳ 
khưu trưởng lão. Các vị trưởng lão bị mệt nhọc trong khi tự mình lấy gõ chà 
răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên dụ dõ tập thể của vị khác; vị nào dụ đõ thì phạm tội 
dukkata.” 


3. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka của đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã làm nhơ tỳ khưu ni tên KantakI. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị sa đi lại thực hành điều sai trái có hình thức như 
thế?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép trục xuất sa di có mười yếu tố này: Là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy 
vật không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh (hành dâm), là kẻ nói dối, là kẻ 
uống chất say, là kẻ phi báng đức Phật, phi báng Giáo Pháp, phi báng Hội 
Chúng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trục xuất vị sa di có mười yếu tố này.” 


4. Vào lúc bấy giờ, có người vô căn nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. 
Người ấy đi đến gặp các vị tỳ khưu trẻ rồi nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy 
đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị tỳ khưu đuổi đi: - “Này kẻ vô 
căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần đến ngươi?” Bị các tỳ 
khưu xua đuổi, người ấy đi đến gặp các sa di to bự lớn xác rồi nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị sa di 
đuổi đi: - “Này kẻ vô căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần 
đến ngươi?” 


5. Người ấy khi bị các vị sa di xua đuổi lại đi đến gặp những người chăn 
voi, những người giữ ngựa rồi nói như vây: - “Này các đạo hữu, hãy đi đến. 
Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Những người chăn voi, những người giữ 
ngựa đã làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những Sa-môn Thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào 
trong bọn họ không phải là những kẻ vô căn thì những người ấy làm điều nhơ 
nhớp với những kẻ vô căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có 
Phạm hạnh.” 


6. Các tỳ khưu đã nghe được những người chăn voi những người giữ ngựa 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (1) 
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7. Tena kho pana samayena aññataro puranakulaputto khinakolañño 
sukhumalo hot. Atha kho tassa puranakulaputtassa khimmakolaññassa 
etadahosi: “Aham kho sukhumalo, na patibalo anadhigatam va bhogam 
adhigantum adhigatam va bhogam phatikatum.' Kena nu kho aham upayena 
sukhañca JIveyyam na ca kilameyyan ”ti? 


8. Atha kho tassa puranakulaputtassa khinakolaññassa etadahosi: “lme 
kho samana sakyaputtiya sukhasilla sukhasamacara subhoJanani bhuñJitva 
nivatesu sayanesu sayanti. Yannunaham samam pattacIvaram patiyadetva 
kesamassum oharetva kasayanil vatthani acchadetva aramam gantva 
bhikkhuhi saddhim samvaseyyan ”LI. 


9. Atha kho so puranakulaputto khinakolañño samam pattacIvaram 
patiyadetva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva aramam 
gantva bhikkhu abhivadeti. Bhikkhu evamahamsu: “Kati vassosi tvam avuso 
”H? “Kim etam avuso, kativasso nama ”ti? “Ko pana te avuso, upaJJhayo ”t? 
“Km etam avuso, upajJjhayo nama ”t? Bhikkhu ayasmantam upalim 
etadavocum: “Inghavuso upali, mam pabbajJitam anuyuñJahI ”ti. 


1O. Atha kho so puranakulaputto khinakolañño ayasmata upalina 
anuyuñjiyamano etamattham arocesi Ayasma upali bhikkhunam 
etamattham arocesil. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Theyyasamvasako bhikkhave, anupasampanno na upasampadetabbo. 
Upasampanno nasetabbo. Titthiyapakkantako bhikkhave, anupasampanno 
na upasampadetabbo. pasampanno nasetabbo ”tI. (2-3) 


11. Tena kho pana samayena aññataro nago nagayoniya attiyati harayati 
Jigucchati. Atha kho tassa nagassa etadahosi: “Kena nu kho aham upayena 
nagayonlya ca parimucceyyam, khippañca manussattam patilabheyyan ”t? 
Atha kho tassa nagassa etadahosil: “lme kho samana sakyaputtiya 
dhammacarino samacarino brahmacarino saccavadino silavanto kalyana- 
dhamma. Sace kho aham samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyyam, evaham 
nagayoniya ca parimucceyyam, khippañca manussattam patilabheyyan ”ti. 


12. Atha kho so nago manavakavannena bhikkhũ upasankamitva 
pabbaJJjam yaci. Tam bhikkhu pabbaJesum upasampadesum. Tena kho pana 
samayena so nago aññatarena bhikkhuna saddhim paccantime vihare 
pativasatl. Atha kho so bhikkhu rattiya paccusasamayam paccutthaya 
aJjhokase cankamati. 


' phãtim kãtum - Ma, Syã, Manupa, Tovi. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có người con trai của gia đình bị khánh tận không còn 
thân quyến nọ là người mảnh mai. Khi ấy, người con trai của gia đình bị 
khánh tận không còn thân quyến ấy đã khởi ý điều này: “Ta là người mảnh 
mai, không đủ khả năng để đạt đến tài sản chưa có, hoặc làm tăng trưởng tài 
sản đã có, với phương kế gì để ta có thể sống thoải mái và không bị cực 
nhọc?” 


8. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến ấy 
đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở 
hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, hay là ta nên tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên 
các mảnh vải màu ca-sa, đi đến tu viện, và chung sống với các tỳ khưu?” 


9. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến 
ấy đã tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca- 
sa, đi đến tu viện, và đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, đại đức được bao nhiêu năm?” - “Được bao nhiêu năm? Này 
các đại đức, điều ấy là gì vậy?” - “Này đại đức, ai là thầy tế độ của đại đức?” - 
“Thầy tế độ? Này các đại đức, điều ấy là gì vậy?” Các vị tỳ khưu đã nói với đại 
đức Upali điều này: - “Này đại đức Upali, hãy thẩm tra người đã xuất gia này 
đi.” 


10. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân 
quyến ấy, trong khi đang được đại đức Upali thẩm tra, đã kể lại sự việc ấy. 
Đại đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu)”' 
chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc 
trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được 
tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì 
nên trục xuất.” (2-3) 


11. Vào lúc bấy giờ, có con rồng nọ lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với sự 
xuất thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ấy đã khởi ý điều này: “Với phương 
kế gì ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành 
tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng?” Khi ấy, con rồng ấy đã 
khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo 
Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có 
giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, 
như thế ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể 
thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng.” 


12. Sau đó, con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp 
các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã cho người ấy xuất 
gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bấy giờ, con rồng ấy cùng với vị tỳ khưu 
khác ngụ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi ấy, trong đêm vào lúc hừng sáng, 
vị tỳ khưu ấy thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời. 


215 


Vimauaprtake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


13. Atha kho so nago tassa bhikkhuno nikkhante vissattho niddam 
okkamI. Sabbo viharo ahina punno. Vatapanehi bhoga nikkhanta honti. Atha 
kho so bhikkhu “viharam pavisissamI ti kavatam panamento addasa sabbam 
viharam ahina punnam vatapanehi bhoge nikkhante. Disvana bhimo 
vissaramakasl. Bhikkhu upadhavitva tam bhikkhum etadavocum: “Kissa 
tvam avuso, vissaramakasl ”ti? “Ayam avuso, sabbo viharo ahina punno 
vatapanehI bhoga nikkhanta ”ti. 


14. Atha kho so nago tena saddena patibujJjhitva sake asane nïsIdl. 
Bhikkhu evamahamsu: “Ko 'si tvam avuso ”ti? “Aham bhante, nago ”H.. 
“Kissa pana tvam avuso, evarũpam akasI ”ti? 


15. Atha kho so nago bhikkhunam etamattham arocesi. Bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva tam nagam etadavoca: 
“Tumhe ca khvattha' naga avirulhidhamma Iimasmim dhammavinaye. 
Gaccha tvam naga. Tattheva catuddase pannarase atthamiya ca pakkhassa 
uposatham upavasa. Evam tvam nagayoniya ca parImuccissasi, khippañca 
manussattam patilabhissasI ”tI. 


16. Atha kho so nago “Avirulhidhammo kiraham Iimasmim dhamma- 
vinaye”ti dukkhi dummano assũun1 pavattayamano vissaram karitva pakkamI. 
Atha kho bhagava bhikkhuũ amantesi: “Dveme bhikkhave, paccaya nagassa 
sabhavapatukammaya: yadã ca saJatya methunam dhammam patisevatl, 
yada ca vIssattho niddam okkamati. Ime kho bhikkhave, dve paccaya nagassa 
sabhavapatukammaya. Tiracchanagato bhikkhave, anupasampanno na 
upasampadetabbo. Upasampanno nasetabbo ”Li. (4) 


17. Tena kho pana samayena aññataro manavako mataram JIvita 
VOTOpesil. So tena papakena kammena attiyati harayati JIigucchati. Atha kho 
tassa manavakassa etadahosil: “Kena nu kho aham upayena Imassa 
papakassa kammassa3 nikkhantim kareyyan ”tï? Atha kho tassa manavakassa 
etadahosl: “lme kho samana sakyaputtiya dhammacarino samacarino 
brahmacarino saccavadino silavanto kalyanadhamma. Sace kho aham 
samanesu sakyaputtiyesu pabbaJeyyam, evaham Imassa papakassa 
kammassa nikkhantim kareyyan ”I. 


18. Atha kho so manavako bhikkhũ upasankamitva pabbajjam yacl. 
Bhikkhu ayasmantam upalim etadavocum: “Pubbepi kho avuso, upali, nago 
manavakavannena bhikkhusu pabbajJito. Inghavuso upall, mam manavakam 
anuyuñJahI ”ti. 


tumhe khottha - Ma; tumhe khvattha - Syã, PTS.  pãpakammassa - Avi, Japu, Manupa. 
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13. Sau đó, trong khi vị tỳ khưu ấy đã đi ra ngoài con rồng ấy hết lo âu nên 
đã chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ trú xá đã bị tràn ngập bởi (thân của) con rồng 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ đi vào trú xá,” trong lúc đẩy cánh cửa đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị 
tràn ngập bởi (thân của) con rồng và các vòng thân đang ló ra khỏi các cửa 
sổ, sau khi nhìn thấy (trở nên) sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vị tỳ khưu đã 
chạy lại và nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức lại 
kêu thét lên vậy?” - “Này các đại đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi 
(thân của) con rồng và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ.” 


14. Khi ấy, con rồng ấy sau khi thức giấc bởi tiếng động ấy đã ngồi xuống 
trên chỗ ngồi của mình. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đệ, ngươi là ai 
vậy?” - “Thưa các ngài, tôi là rồng.” - “Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành 
hình dạng như thế này?” 


15. Khi ấy, con rồng ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và nói với con rồng ấy điều này: - 
“Các ngươi là loài rồng không có được pháp tiến bộ trong Pháp và Luật này. 
Này rồng, ngươi hãy đi đi. Và hãy tiến hành posatha' vào ngày mười bốn, 
ngày mười lăm và ngày thứ tám của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ấy, như thế 
ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và sẽ thành tựu bản 
thể của loài người một cách nhanh chóng.” 


16. Khi ấy, con rồng ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta không có được pháp tiến 
bộ trong Pháp và Luật này” (trở nên) đau khổ, rầu rĩ, trong khi đang trào ra 
nước mắt đã khóc rống lên, rồi bỏ đi. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là hai lý do đưa đến việc hiện ra bản thể thật 
của loài rồng là khi nó thực hiện việc lứa đôi với rồng cái và khi nó hết lo âu 
rồi chìm vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản 
thể thật của loài rông. Này các tỳ khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (4) 


17. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người mẹ. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với hành động ác độc 
ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có 
thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy 
đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành 
Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, 
có giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích 
tử, như thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 


18. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upali điều này: - “Này đại đức Upäli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upali, hãy thẩm tra người thanh niên này.” 


¬ 


' Vào các ngày này, các cư sĩ thường thọ trì tám giới hoặc mười giới một ngày đêm (ND). 
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Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


1o. Atha kho so manavako ayasmata upalina anuyuñjiyamano 
etamattham ãrocesi Ayasma upali bhikkhunam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Matughatako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampadetabbo. pasampanno nasetabbo ”LI. (5) 


2o. Tena kho pana samayena aññataro manavako pitaram JIvitä voropesil. 
So tena papakena kammena attlyati harayati JIgucchati. Atha kho tassa 
manavakassa etadahosi: “Kena nu kho aham upayena Imassa papakassa 
kammassa nikkhantim kareyyan ”ti? Atha kho tassa manavakassa etadahosl: 
“Ime kho samana sakyaputtiya dhammacarino samacarino brahmacarino 
saccavadno silavanto kalyanadhamma. Sace kho aham samanesu 
sakyaputtiyesu pabbaJeyyam, evaham Imassa papakassa kammassa 
nikkhantim kareyyan ”tI. 


21. Atha kho so manavako bhikkhu upasankamitva pabbajjam yadl. 
BhikkhuU ayasmantam upalim etadavocum: “PubbepI kho avuso upali, nago 
manavakavannena bhikkhusu pabbajito. Inghavuso upall, mam manavakam 
anuyuñJahI ”ti. 


22. Atha kho so manavako ayasmata upalina anuyuñjiyamano 
etamattham ãrocesi Ayasma upali bhikkhunam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Pitughatako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampadetabbo. Upasampanno nasetabbo ”tI. (6) 


23. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu saketa savatthimm 
addhanamagsapatipanna honti. Antaramagse cora nikkhamitva ekacce 
bhikkhu acchindimsu, ekacce bhikkhu hanimsu. Savatthiya raJjabhata 
nikkhamitva ekacce core agsahesum. Ekacce cora palayImsu. Ye te 
palayimsu te bhikkhusu pabbaJimsu. Ye te gahita te vadhaya onIyanti. 


24. Addasasum' kho te pabbaJita” te core vadhaya onIiyamane, disvana 
evamahamsu: “Sadhu kho mayam palayimmha. SacajJja'` mayam 
ganh1yeyyama,° mayampi evameva haññeyyama “ti. Bhikkhu evamahamsu: 
“Kimpana tumhe avuso, akattha ”ti? Atha kho te pabbaJita bhikkhunam 
etamattham arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 
“Arahano cete bhikkhave, bhikkhu. Arahantaghatako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampadetabbo. Upasampanno nasetabbo ”tI. (7) 


! addasamsu - Ma, Syã, PTS. 
“ kho te paläyitva pabbajitã - Ma. * zayheyyama - Ma, Syã, PTS; 
Ỷ sacã ca - Ma; sace ca - Atthakatha. ganheyyama - katthaci. 
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19. Sau đó, trong khi được đại đức Upali thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (5) 


2o. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người cha. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với nghiệp ác ấy. Sau 
đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có thể thực 
hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý 
điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo Pháp, 
thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới 
hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như 
thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 


21. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upali điều này: - “Này đại đức Upäli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upali, hãy thẩm tra người thanh niên này.” 


22. Sau đó, trong khi được đại đức Upali thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết cha chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (6) 


23. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Saketa đến thành 
Savatthi. Giữa đường bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một số tỳ 
khưu và đã giết chết một số tỳ khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ 
thành Savatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. 
Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào đã bị bắt 
thì bị đưa đi tử hình. 


24. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mắn thay chúng ta 
đã tẩu thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu ấy là các vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (7) 
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25. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo saketa savatthim 
addhanamagsapatipanna honti. Antaramagge cora nikkhamitva ekacca 
bhikkhuniyo acchindimsu, ekacca bhikkhunyo dusesum. Savatthiya 
rajabhata nikkhamitva ekacce core aggahesum. Ekacce cora palayimsu. Ye te 
palayimsu te bhikkhusu pabbajJimsu. Ye te gahita te vadhaya onIyanti. 


26. Addasasum kho te pabbaJita te core vadhaya oniyamane, disvana 
evamahamsu: “Sadhu kho mayam palayimha. SacaJJa mayam ganh1yeyyama, 
mayampi evameva haññeyyama ti. Bhikkhu evamahamsu: “Kimpana tumhe 
avuso, akattha ”tH? Atha kho te pabbajita bhikkhunam etamattham 
arocesum. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Bhikkhunidusako 
bhikkhave, anupasampanno na upasampadetabbo. Upasampanno nase- 
tabbo. Sanghabhedako bhikkhave, anupasampanno na upasampadetabbo. 
Upasampanno nasetabbo. Lohituppadako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampadetabbo. Upasampanno nasetabbo ”ti. (8-o-10) 


27. Tena kho pana samayena aññataro ubhatobyañJanako bhikkhũsu 
pabbajito hoti. So karotipl karapetipi. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Ubhatobyañjanako bhikkhave, anupasampanno na upasampadetabbo. 
Upasampanno nãsetabbo ”tI. (11) 


Anupasampannekadasavatthu nitthitam. 


x*xxxx% 
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25. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni đi đường xa từ Saketa đến 
thành Savatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một 
số tỳ khưu ni, đã làm nhơ nhớp một số tỳ khưu ni. Các binh lính của đức vua 
phát xuất từ thành Savatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã 
tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào 
đã bị bắt thì bị đưa đi tử hình. 


26. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mắn thay chúng ta 
đã tẩu thoát. Nếu hôm nay chúng ta bị bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc 
trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chia rẽ 
hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu 
lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức 
Phật) chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên 
bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (8-o-1o) 


27. Vào lúc bấy giờ, có người lưỡng căn nọ! đã được xuất gia ở nơi các tỳ 
khưu. Người ấy hành động (như người nam) rồi bảo (người nam khác) hành 
động (với mình). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên 
bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (11) 


Dứt mười một câu chuyện về người chưa được tu lên bậc trên. 


x*xxxx% 


! Người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ (ND). 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu anupaJJjhayakam upasampadenti. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, anupaJjhayako 
upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (1) 


2. Tena kho pana samayena bhikkhu sanghena upajjhayena 
upasampadenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sanghena 
upajjhayena upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. 
(2) 


3. Tena kho pana samayena bhikkhu ganena upaJJjhayena upasampadenii. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, ganena upaJJjhayena 
upasampadetabbo. Ÿo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (3) 


4. Tena kho pana samayena bhikkhu pandakupaJJhayena upasampadenti. 
—pe— theyyasamvasakupajJJhayena upasampadenti. 
—pe— titthiyapakkantakupajjhayena upasampadenti. 
—pe— tiracchanagatupaJjhayena upasampadenti. 
—pe— matughatakupajJjhayena upasampadenti. 
—pe— pitughatakupajjhayena upasampadenti. 

—pe— arahantaghatakupajJjhayena upasampadenti. 
—pe— bhikkhunidusakupajJJhayena upasampadenti. 
—pe— sanghabhedakupaJJhayena upasampadenHi. 
—pe— lohituppadakupaJjhayena upasampadenti. 
—pe— ubhatobyañJanakupaJjhayena upasampadenti. 


Bhagavato etamattham arocesum. 


5. “Na bhikkhave, pandakupajJjhayena upasampadetabbo. —pe— 
Na' theyyasamvasakupaJJhayena upasampadetabbo. —pe— 

Na titthiyapakkantakupajjhayena upasampadetabbo. —pe— 

na tiracchanagatipajjhayena upasampadetabbo. —pe— 

Na matughatakupaJJjhayena upasampadetabbo. —pe— 

a pitughatakupaJJjhayena upasampadetabbo. —pe— 

a arahantaghatakupaJjhayena upasampadetabbo. —pe— 

a bhikkhunidusakupajjhayena upasampadetabbo. —pe— 

a sanghabhedakupaJJhayena upasampadetabbo. —pe— 

a lohituppadakupaJjhayena upasampadetabbo. —pe— 

a ubhatobyañJanakupajJjhayena upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, 
apatti dukkatassa ”tI. (4-14) 


Z⁄⁄<ZZZ 


6. Tena kho pana samayena bhikkhu apattakam upasampadentLi. 
Hatthesu pindaya caranti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Seyyathapl titthiya ”t. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
apattako upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (15) 


† na bhikkhave - Ma. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukka†a.” (1) 


2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukka†a.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc 
ba vị tỳ khưu) là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc ba vị tỳ khưu) 
là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (3) 


4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) là 
thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là 
thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. —(như 
trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu 
lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết A-la-hán là thây tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ 
chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ làm 
chảy máu (đức Phật) là thây tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ 
lưỡng căn là thầy tế độ. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
đã đi theo ngoại đạo là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc 
trên với loài thú là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ giết cha là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
giết A-la-hán là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ làm nhơ tỳ khưu nỉ là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc 
trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm chảy máu (đức Phật) là thầy tế độ. —(như trên)— 
Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tế độ; vị nào cho tu 
lên bậc trên thì phạm tội dukka†a.” (4-14) 


6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có bình 
bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có 
bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkafa.” (15) 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhU acTvarakam upasampadenti. Nagga 
pindaya caranti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl titthiya 
”H. Bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave, acIvarako 
upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (16) 


8. Tena kho pana samayena bhikkhũ apattacIvarakam upasampadenti. 
Nagga hatthesu pindaya caranti Manussa uJJjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Seyyathapl titthiya ”t. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
apattacIvarako upasampadetabbo. Ÿo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”Li. 


(17) 


9. Tena kho pana samayena bhikkhu yacitakena pattena upasampadenti. 
Upasampanne pattam patiharanti. Hatthesu pindaya caranti Manussa 
uJJhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathapI titthiya ”ti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, yacitakena pattena upasampadetabbo. Yo 
upasampadeyya, apatti dukkatassa ”tI. (18) 


1O. Tena kho pana samayena bhikkhu yacitakena cIvarena' upasam- 
padenti. Upasampanne cIvaram patilharanti. Nagga pindaya caranii. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti. “Seyyathapi titthiya ”tH. Bhagavato 
etamattham  arocesum. “Na bhikkhave, yacitakena clivarena 
upasampadetabbo. Ÿo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (19) 


11. Tena kho pana samayena bhikkhu yacitakena pattacIvarena upasam- 
padenti. Upasampanne pattacIvaram patiharanti. Nagga hatthesu pindaya 
caranti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti. “Seyyathapi titthiya ”H 
Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, yacitakena pattacTvarena 
upasampadetabbo. Yo upasampadeyya, apatti dukkatassa ”ti. (20) 


Na upasampaädetabbavIsativaram” nitthitam. 


x*xxxx% 


! civarakena - Manupa, Tovi. “ na apasampädetabbekavisativaro - Ma. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a.” (16) 


8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y và 
bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên 
người không có y và bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata.” (17) 


o9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với bình bát (mượn) 
của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại 
bình bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình 
bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a.” (18) 


10. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y (mượn) của 
người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn; vị nào 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukka†a.” (19) 


11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y và bình bát 
(mượn) của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các 
vị trả lại y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu 
lên bậc trên với y và bình bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkoata.” (20) 


Dứt hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên. 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu hatthacchinnam pabbaJentIl. —pe— 
padacchinnam pabbajJenti. —pe— hatthapadacchinnam pabbajenti. —pe— 
kannacchinnam pabbajJenti. —pe— nasacchnnam pabbajenH. —pe— 
kannanasacchinnam pabbajenti. —pe— anguliechinnam pabbajenti. —pe— 
alacchnnam pabbaJjenti. —pe— kandaracchinnam pabbajenH. —pe— 
phanahatthakam pabbaJenti. —pe— khujjam pabbaJenti —pe— vamanam 
pabbajenH. -—pe_— galagandim' pabbaJenti —=pe— lakkhanahatam 
pabbajenti. —-pe— kasahatam pabbaJenti —pe— likhitakamˆ pabbaJenti 
—=pe—- sIlpadm pabbaJenHi. -—pe_— paparogim pabbajJenti. —pe— 
parisadusakam pabbajJenti. -—pe— kanam pabbajeni. —pe— kunimm 
pabbajenti. —-pe— khañJam pabbaJenti —pe— pakkhahatam pabbajenui. 
—pe— chinniriyapatham pabbaJenti. —pe— Jaradubbalam pabbaJenti. —pe— 
andham pabbaJenti. —pe— mũgam pabbaJenti. —pe— badhiram pabbaJentLi. 
—pe— andhamugam pabbaJenti. —pe— andhabadhiram pabbajenti. —pe— 
mugabadhiram pabbaJenti. —pe— andhamugabadhiram pabbaJenti. 


Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Na bhikkhave, hatthacchinno pabbajetabbo. —pe— Na padacchinno 
pabbajetabbo. —pe— Na hatthapadacchinno pabbajJetabbo. —pe— Na 
kannacchinno pabbaJetabbo. —pe— Na nasacchinto pabbaJetabbo. —pe— Na 
kannanasacchinno pabbajJetabbo. —pe— Na angulicchinno pabbaJetabbo. 
—pe— Na alacchnno pabbaJetabbo. —pe— Na kandaracchinno 
pabbajetabbo. —pe— Na phanahatthako pabbaJetabbo. —pe— Na khuJJo 
pabbajetabbo. —pe— Na vamano pabbajetabbo. —pe— Na galagandi 
pabbajetabbo. —pe— Na lakkhanahato pabbaJetabbo. —pe— Na kasahato 
pabbajetabbo. —pe— Na likhirako pabbaJetabbo. —pe— Na sipadI 
pabbajetabbo. —pe— Na paparogil pabbajetabbo —pe— Na parisadusako 
pabbajetabbo. —pe— Na kano pabbaJetabbo. —pe— Na kumi pabbajJetabbo. 
—pe— Na khañJo pabbajetabbo. —pe— Na pakkhahato pabbajetabbo. —pe— 
Na chinniriyapatho pabbaJetabbo. —pe— Na Jaradubbalo pabbajetabbo. 
—pe— Na andho pabbajetabbo. —pe— Na mũgo pabbajetabbo. —pe— Na 
badhiro pabbaJetabbo. —pe— Na andhamugo pabbajetabbo. —pe— Na 
andhabadhiro pabbajetabbo. —pe— Na mugabadhiro pabbaJetabbo. —pe— 
Na andhamugabadhiro pabbajetabbo. Yo pabbaJeyya, apatti dukkatassa ”H. 


Napabbäjetabbadvattimsavaram nitthitam. 


DäyajJjabhanavaram ni{thitam navamam. 


xxxx% 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
—(như trên)— cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... cho người bị đứt cánh 
tay và bàn chân xuất gia. ... cho người bị sứt tai xuất gia. ... cho người bị sứt 
mũi xuất gia. ... cho người bị sứt tai và mũi xuất gia. ... cho người bị đứt ngón 
tay xuất gia. ... cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... cho người bị đứt gân 
chân xuất gia. ... cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi xuất gia. ... 
cho người gù lưng xuất gia. ... cho người lùn tịt xuất gia. ... cho người có bướu 
cổ xuất gia. ... cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... cho người bị xử 
hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... cho người bị cáo thị tầm nã xuất gia. ... 
cho người phù chân voi xuất gia. ... cho người có bệnh trầm trọng xuất gia. ... 
cho người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... cho người chột mắt xuất gia. ... cho 
người có tứ chi bị co rút xuất gia. ... cho người què xuất gia. ... cho người bị 
liệt nửa thân xuất gia. ... cho người đi khập khiễng xuất gia. ... cho người già 
yếu xuất gia. ... cho người mù xuất gia. ... cho người câm xuất gia. ... cho 
người điếc xuất gia. ... cho người mù và câm xuất gia. ... cho người mù và điếc 
xuất gia. ... cho người cầm và điếc xuất gia. ... cho người mù câm điếc xuất 
gia. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
—(như trên)— Không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... Không nên 
cho người bị đứt cánh tay và bàn chân xuất gia. ... Không nên cho người sứt 
tai xuất gia. ... Không nên cho người bị sứt mũi xuất gia. ... Không nên cho 
người bị sứt tai và mũi xuất gia. ... Không nên cho người bị đứt ngón tay xuất 
gia. ... Không nên cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... Không nên cho 
người bị đứt gân chân xuất gia. ... Không nên cho người có bàn tay dính liền 
giống cánh dơi xuất gia. ... Không nên cho người gù lưng xuất gia. ... Không 
nên cho người lùn tịt xuất gia. ... Không nên cho người có bướu cổ xuất gia. ... 
Không nên cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... Không nên cho 
người bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... Không nên cho người bị cáo 
thị tầm nã xuất gia. ... Không nên cho người phù chân voi xuất gia. ... Không 
nên cho người có bệnh trâm trọng kinh niên xuất gia. ... Không nên cho 
người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... Không nên cho người chột mắt xuất gia. ... 
Không nên cho người có tứ chỉ bị co rút xuất gia. ... Không nên cho người què 
xuất gia. ... Không nên cho người bị liệt nửa thân xuất gia. ... Không nên cho 
người đi khập khiếng xuất gia. ... Không nên cho người già yếu xuất gia. ... 
Không nên cho người mù xuất gia. ... Không nên cho người cầm xuất gia. ... 
Không nên cho người điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù và cầm xuất 
gia... Không nên cho người mù và điếc xuất gia. .... Không nên cho người 
câm và điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù câm điếc xuất gia; vị nào 
cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 


Dứt ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia. 


Dứt tụng phẩm “Phần Thừa Kế” là thứ chín. 
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1. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu alaj]inam nissayam 
denti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, alaJ]Inam nissayo 
databbo. Yo dadeyya, apatti dukkatassa ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhu alajinam nissaya vasanti TepI na cirasseva alajjino honti 
papabhikkhu.' Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, alaJ]Inam 
nissaya vatthabbam. Yo vaseyya, apatti dukka{assa ”tI. 


2. Atha kho bhikkhunam etadahosli: “Bhagavata paññattam “na alaJ]Inam 
nissayo databbo. Na alaJInam nissaya vatthabban ti. Kathannu kho mayam 
Janeyyama laji va alaji va? ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, catuhapañcaham agametum yava bhikkhu- 
sabhagatam” Janami ”ti. 


3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu Janapadesu/ 


addhanamagsapatipanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosli: 
“Phagavata paññatam “na anisstena vatthabban t1. Ahañcamhi 
nissayakaramdyo addhanamagsapatipanno Kathannu kho maya 
patipajitabban ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, addhanamaggapatipannena bhikkhuna nissayam alabhamanena 
anIssitena vatthun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu Janapadesu 
addhanamagsapatipanna honti. Te aññataram avasam upagacchimsu. 
Tattha eko bhikkhu giano hoti Atha kho tassa gilanassa bhikkhuno 
etadahosi: “Bhagavata paññattam “na anissitena vatthabban “ti. Ahañcamhi 
nissayakaraniyo gilano. Kathannu kho maya patipaJjItabban ”tl? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, gilanena bhikkhuna 
nissayam alabhamanena anIssitena vatthun ”ti. 


5. Atha kho tassa gilanupatthakassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavata 
paññattam “na anissitena vatthabban ti. Ahañcamhi nissayakaraniyo. 
Ayañca bhikkhu gilano. Kathannu kho maya patipajJjitabban ”t? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, gilanupatthakena bhikkhuna 
nIssayam alabhamanena yaciyamanena anissitena vatthun ”ti. 


6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. Tassa ca 
tasmim senasane phasu hotil Atha kho tassa bhikkhuno etadahosl: 
“Phagavata paññatam “na anisstena vatthabban tt! Ahañcamhi 
nissayakaraniyo araññe viharami. Mayhañca Imasmim senasane phasu hoti. 
Kathannu kho maya patipajJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


' papakã bhikkhũ - Ma. 
° lajjim vã alajjim vã - Ma, Syä, PTS. * lanapade - Ma. 
3 bhikkhinam sabhagatam - Avi, Japu. ” tadã tassa nissaya - Ma. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ban cho sự nương nhờ đến 
những vị không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ; 
vị nào ban cho thì phạm tội dukkata.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống (với 
pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ. Chẳng bao lâu sau, các vị ấy 
cũng trở thành các tỳ khưu ác xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sống (với pháp) nương nhờ 
vào những vị không có liêm sỉ; vị nào sống thì phạm tội dukka†a.” 


2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “Không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ 
và không nên sống (với pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ,` vậy 
làm thế nào chúng ta biết được (vị nào) là có liêm sỉ hoặc không có liêm sỉ?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
chờ đợi bốn năm ngày đến khi (xác định rằng): “Fa biết được bản chất của vị 
tỳ khưu.” 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
“Không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ nhưng 
đang du hành đường xa, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu đang 
du hành đường xa trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ.” 


4. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Họ đã đi đến gần trú xứ nọ. Tại đó, một vị tỳ khưu đã bị lâm bệnh. Khi ấy, vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
“Không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ nhưng bị 
bệnh, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ.” 


5. Khi ấy, vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: “Không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự 
nương nhờ nhưng vị tỳ khưu này thì bị bệnh, vậy ta nên thực hành như thế 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh trong khi không đạt được sự nương nhờ 
thì được sống không nương nhờ (đầu) được yêu cầu.”' 


6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trú ngụ ở rừng. Và ở chỗ trú ngụ ấy có 
được sự thoải mái cho vị ấy (trong việc tiến tu). Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi 
ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “Không nên sống không nương 
nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ nhưng ta trú ngụ ở trong rừng. Và ở chỗ 
trú ngụ này có được sự thoải mái cho ta (trong việc tiến tu), vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


' Được vị bị bệnh yêu cầu là hãy sống nương nhờ vào vị ấy (VinA. v, 1032). 
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“AnuJanamil bhikkhave, araññakena bhikkhuna phasuviharam 
sallakkhentena nissayam alabhamanena anissitena vatthum. Yada patiripo 
nissayadayako agacchissatI, tassa nissaya” vasIssamI ”tI. 


7. Tena kho pana samayena ayasmato mahakassapassa upasampada- 
pekho hoti. Atha kho ayasma mahakassapo ayasmato anandassa santike 
dũtam pähesi: “Agacchatu anando, imam anusavessatu ”ti.' Ayasma anando 
evamaha: “Naham ussahami therassa namam gahetum. Garu me thero ”Li. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, gottenapi 
anusavetun ”tI. 


8. Tena kho pana samayena ayasmato mahakassapassa dve upasampada- 
pekha honti. Te vivadanti: “Aham pathamam upasampajJjissaml. Aham 
pathamam upasampajjlssamL ”H. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, dve ekanusavane” katun ”tI. 


9. Tena kho pana samayena sambahulanam theranam upasampadapekha 
honti. Te vivadanti: “Aham pathamam upasampajJissamI. Aham pathamam 
upasampa]JJIssamI ”tI. Thera evamahamsu: “Handa mayam avuso sabbeva 
ekanusavane karoma ti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, dve tayo ekanusavane katum. Tañca kho ekena upajJjhayena na 


tveva nanupaJJhayena ”i. 


1O. Tena kho pana samayena ayasma kumarakassapo gabbhaviso 
upasampanno hoti.* Atha kho ayasmato kumarakassapassa etadahosl: 
“Bhagavata paññattam “na tunavisativasso puggalo upasampadetabbo_ ti. 
Ahañcamhi gabbhavIso upasampanno. pasampanno nu khomhi, na nu kho 
upasampanno ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Yam bhikkhave, 
matukucchismm pathamam citam uppannam, pathamam viãñanam 
patubhutam, tadupadaya savassa Jati. AnuJanami bhikkhave, gabbhavisam 
upasampadetun ”Li. 


11. Tena kho pana samayena upasampanna dissanti kutthikapi gandikapl 
kilasikapf# sosikapil apamarikapl  Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, upasampadentena terasa” antaraylke dhamme 
pucchitum. Evañca pana bhikkhave pucchitabbo: “Santi te evarupa abadha: 
Kuttham? Gando? Kilaso? Soso? Apamaro? Manussosi? Purisosil? 
BhuJissosi? Ananosi? Nasi rajabhato? Anuññatosi matapituhi? Paripunna- 
vIsativassosl? Parilpunnam te pattacvaram? Kinnamosl? Ko namo te 
upajjhayo ””H? 


! anussävessatũ tỉ - Ma; anussävessati ti - Simu, Syã, PTS. 
ˆ ekãnussävane - Ma, Syã, PTS; ekãnusãvanena - Tovi, Japu, Avi. 
3 ahosi - Ma. * Kilãsãpi - Tovi, Manupa. ” tassa - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ở rừng đang quan tâm đến việc 
trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ (nghĩ rằng): “Khi nào có vị ban pháp nương nhờ thích 
đáng đi đến thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy.” 


7. Vào lúc bấy giờ, có người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahakassapa. Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã phái sứ giả đến gặp đại đức 
Ananda nhắn rằng: “Ananda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này.” 
Đại đức Ananda đã nói như vầy: - “Tôi không thể nêu lên tên của ngài trưởng 
lão, ngài trưởng lão là bậc trưởng thượng của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của 
dòng họ.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có hai người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahakassapa. Họ tranh cãi rằng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện hai (người) trong một lần tuyên ngôn.” 


o9. Vào lúc bấy giờ, có những người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị 
trưởng lão. Họ tranh cãi rằng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước tiên.” Các vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng ta hãy thực hiện hết thảy tất cả trong một lần tuyên ngôn đi.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện 
hai hoặc ba (người) trong một lần tuyên ngôn. Và điều ấy là với cùng một 
thầy tế độ chứ không phải với thầy tế độ khác nhau.” 


10. Vào lúc bấy giờ, đại đức Kumarakassapa là hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó, đại đức Kumarakassapa đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “Không nên cho tu lên bậc trên 
người chưa đủ hai mươi tuổi, và ta là hai mươi (tuổi) tính theo thai bào đã 
được tu lên bậc trên, vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu 
lên bậc trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ thì thức đầu tiên đã 
xuất hiện; do điều ấy nên chính thời điểm đó là sự sanh ra của người ấy. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên người hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào.” 


11. Vào lúc bấy giờ, các vị đã tu lên bậc trên được phát hiện là có (liên 
quan đến) bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động 
kinh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi về mười ba pháp chướng 
ngại. Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: “Ngươi có các bệnh như vầy 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không bị thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của 
đức vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? 
Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? VỊ thầy tế độ của ngươi tên gì?” 


231 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


12. Tena kho pana samayena bhikkhu ananusitthe upasampadapekhe 
antarayIke dhamme pucchanti. Upasampadapekha vitthayanti, manku honti, 
na sakkonti vissajJJetum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, pathamam anusasitva paccha antarayike dhamme pucchitun ”ti. 
Tattheva sanghamaJJhe anusasanti. Upasampadapekha tatheva vitthayanti, 
manku honti, na sakkonti vissajJjetum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, ekamantam anusasitva sanghamajjhe antaraylke 
dhamme pucchitum. Evañca pana bhikkhave anusasitabbo: Pathamam 
upajjham gahapetabbo. UpajJjham gahapetva pattacIvaram acikkhitabbam: 
“Ayam te patto. Ayam sanghati. Ayam uttarasango. Ayam antaravasako. 


Gaccha amumhi okase titthah1 ”tir. 


13. Bala abyatta anusasanti. Duranusittha upasampadapekha vitthayanti, 
manku honHi, na sakkonti vissajJjetum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Na bhikkhave, balena avyattena anusasitabbo. Yo anusaseyya, apatti 
dukkatassa. AnuJanamil bhikkhave, vyattena bhikkhuna patibalena 
anusasitun “t1. 


14. Asammata anusasanti Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, asammatena anusasitabbo. Yo anusaseyya, apatti dukkatassa. 
Anujanami bhikkhave, sammatena anusasitum. Evañca pana bhikkhave 
sammanntabbo: Attana va! attanam sammannitabbam, parena va paro 
sammannitabbo. 


15. Kathañca attana va attanam sammannitabbam? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Itthannamo 
Itthannamassa ayasmato upasampadapekho. Yadi sanghassa pattakallam, 
aham ïtthannamam anusasevyan tí Evam attana va attanam 
sammannitabbam. 


16. Kathañca? parena va paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Itthannamo 
Itthannamassa ayasmato upasampadapekho. Yadi sanghassa pattakallam, 
Ithannamo Itthannamam anusaseyy3a 'tI. Evam parena vah paro 
sammannitabbo. 


! attanã va - Simu, Syäã, PTS. 
° kathañca pana - Ma. 3 parena - Ma, PTS, Tovi, Japu, Manupa. 
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12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người 
có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các người có ý muốn tu 
lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước 
rồi hỏi các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ấy, ở giữa 
hội chúng. Như thế ấy, các người có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên 
mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng 
ngại ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, 
nên bảo chọn vị thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn 
về y và bình bát: “Đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây là thượng y, 
đây là y nội. Hãy đi đến đứng ở chõ trống đàng kia.” 


13. Các vị (tỳ khưu) ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Những người 
có ý muốn tu lên bậc trên do được giảng dạy tồi nên đã bị bối rối, trở nên 
mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, vị (tỳ khưu) ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên giảng 
dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 


14. Những vị (tỳ khưu) chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không 
nên giảng dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép giảng dạy đối với vị đã được chỉ định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính mình, hoặc người khác chỉ định 
cho người khác. 


15. Và thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với 
đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng 
dạy cho người tên (như vầy).` Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 


16. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên 
với đại đức tên (như vây). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên 
(như vầy) sẽ giảng dạy cho người tên (như vầy).` Như vậy là người khác chỉ 
định cho người khác. 
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17. Tena sammatena bhikkhuna upasampadapekho upasankamitva 
evamassa vacaniyo: “Sunasl Itthannama, ayam te saccakalo, bhutakalo. Yam 
Jatam tam sanghamaJjhe pucchante santam atthi ti vattabbam, asantam 
natthI t¡ vattabbam. Mã kho vitthasi Ma kho manku ahosi. Evam tam 
pucchissanti: Santi te evarupa abadha: Kuttham? Gando? Kilaso? Soso? 
Apamaro? Manussosi? Purisosi? BhujJissosi? Ananosi? Nasi rajabhato? 
Anuññatosi matapituhi2 Paripunnavisativassosil? Paripunnam te patta- 
civaram? Kinnamosi? Ko namo te upaJJhayo ”ti? 


18. Ekato agacchanHi. “Na bhikkhave, ekato agantabbam. Anusasakena 
pathamataram agantva sangho ñapetabbo: 


19. “Sunatu me bhante sangho. Itthannamo itthannamassa ayasmato 
upasampadapekho. Anusittho so maya. Yadi sanghassa pattakallam, 


1tthannämo ãagaccheyya ”ti. “Agacchahl ”ti vattabbo. 


2o. Ekamsam uttarasangam karapetva bhikkhuũnam pade vandapetva 
ukkutikam nisidapetva añJal1m pagganhapetva upasampadam yacapetabbo: 


21. “Sangham bhante, upasampadam yacamIi. Ullumpatu mam bhante, 
sangho anukampam upadaya. Dutiyampi bhante, sangham upasampadam 
yacamI. Ullumpatu mam bhante, sangho anukampam upadaya. Tatiyampi 
bhante, sangham upasampadam yacamIi. Ullumpatu mam bhante, sangho 
anukampam upadaya ”tI. 


22. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me 
bhante sangho. Ayam 1tthannamo Itthannamassa ayasmato upasampada- 
pekho. Yadi sanghassa pattakallam, aham I1tthannamam antarayike dhamme 
puccheyyan ”ti. “Sunasi itthannama, ayam te saccakalo, bhutakalo. Yam 
Jatam tam pucchami. Santam atthi tỉ vattabbam, asantam natthïT ti 
vattabbam. Santi te evarupa abadha: Kuttham? Gando? Kilaso? Soso? 
Apamaro? Manussosi? Purisosi? BhujJissosi? Ananosi? Nasi raJjabhato? 
Anuññatosil matapitthi? Paripunnavisativassosi? Paripunnam te patta- 
civaram? Kinnamosi? Ko namo te upaJJhayo ”ti? 
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17. VỊ tỳ khưu đã được chỉ định ấy nên đi đến gần người có ý muốn tu lên 
bậc trên và nên nói như vầy: “Này người tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối 
với ngươi, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong 
khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng 
thì nên nói: “Đúng:' nếu không đúng, nên nói: “Không đúng. Chớ nên bối rối, 
chớ nên mắc cở. Các vị sẽ hỏi ngươi như vầy: “Ngươi có các bệnh như thế này 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức 
vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi 
có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? VỊ thầy tế độ của ngươi tên gì?” 


18. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Này các tỳ khưu, không nên đi đến 
chung (cùng một lúc). VỊ giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội 
chúng: 


19. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho 
người ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, thì người tên (như vầy) 
có thể đi đến.” Và nên nói rằng: “Ngươi hãy đi đến.” 


2o. Nên bảo (người ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các 
tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: 


21. “Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ 
nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội 
chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.” 


22. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi người tên (như vầy) về các pháp chướng ngại.” 
“Này người tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm 
của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, 
điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: “Đúng;` nếu không 
đúng, nên nói: “Không đúng.` Ngươi có các bệnh như thế này không: Bệnh 
cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Ngươi là 
loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do (không phải nô 
lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức vua? Ngươi đã 
được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi có đầy đủ y bát 
không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?” 
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23. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me 
bhante sangho. Ayam 1tthannamo Itthannamassa aäyasmato upasampada- 
pekho, parisuddho antarayikehi dhammehi, paripunnassa pattacIvaram. 
Itthannamo sangham upasampadam yacati Itthannamena upajJjhayena. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannamam upasampadeyya I1tthannamena 
upaJJhayena. Esa ñatti. 


24. Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo Itthannamassa 
ayasmato  upasampadapekho, parisuddho antaraylkehi dhammehi, 
paripunnassa pattacIvaram. Itthannamo sangham upasampadam yacati 
Ithannamena  upajjhayena Sangho Itthannamam upasampadeti 
Ithannamena  upajjhayena. Yassayasmato khamati  Itthannamassa 
upasampada 1tthannamena upaJJhayena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


25. Dutiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Ithannamo  Itthannamassa äyasmato upasampadapekho, parisuddho 
antarayIkehi dhammehi, paripunnassa pattacIvaram. Itthannamo sangham 
upasampadam yacati Itthannamena upajjhayena. Sangho Itthannamam 
upasampadeti Itthannamena upajjhayena. Yassayasmato khamati 
1tthannamassa upasampada 1tthannamena upajJjhayena, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


26. Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Ithannamo Itthannamassa äyasmato upasampadapekho, parisuddho 
antarayIkehi dhammehi, paripunnassa pattacIvaram. Itthannamo sangham 
upasampadam yacati Itthannamena upajjhayena. Sangho Itthannamam 
upasampadeti Itthannamena upajjhayena. Yassayasmato khamati 
I1tthannamassa upasampada 1tthannamena upajJjhayena, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatlI, so bhaseyya. 


27. Upasampanno sanghena Itthannamo itthannamena upajJjhayena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


Upasampadäakammam nitthitam. 


x*xxxx*% 
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23. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vây) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy), là người trong sạch về 
các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh 
cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vây). Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho người tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


24. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy), là người trong sạch 
về các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vây). Hội 
chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên (như vầy) với thầy tế độ 
tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


25. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức tên (như vầy), là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người 
tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 


26. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức tên (như vầy), là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người 
tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

27. Người tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế 
độ tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự tu lên bậc trên. 


x*xxxx*% 
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1. Tavadeva chaya metabba. Utupamanam acikkhitabbam. Divasabhago 
acikkhitabbo. Sangiti acikkhitabba. Cattaro nissaya acIkkhitabba. 


2. PIindiyalopabhojanam nissaya pabbaJjJa. Tattha te yavajivam ussaho 
karamyo. Atirekalabho - sanghabhattam, uddesabhattam, nimantanam, 
salakabhattam, pakkhikam, uposathikam, patipadikam. (1) 


3. PamsukulacIvaram nissaya pabbaJJa. Tattha te yavajivam ussaho 
karamyo. Atirekalabho - khomam, kappasikam koseyyam, kambalam, 
sanam, bhangam. (2) 


4. Rukkhamulasenasanam nissaya pabbajJja. Tattha te yavajvam ussaho 
karanryo. Atirekalabho - viharo, addhayogo, pasado, hammiyam, guha. (3) 


5. PutimuttabhesajJjam nissaya pabbalJja. Tattha te yavajvam ussaho 
karaniyo. Atirekalabho - sappl, navanItam, telam, madhu, phanïtan ”ti. (4) 


Cattäro nissaya nitthita. 


x*xxxx% 
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1. Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên 
được chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết 
tập lại nên được chỉ dạy, bốn pháp nương nhờ nên được chỉ dạy: 


2. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là bữa 
ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào ngày posatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. (1) 


3. Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ; trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nõ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là (y làm bằng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. (2) 

4. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây; trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là trú 
xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. (3) 

5. Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là bơ lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật, đường mía.” (4) 


Dứt bốn pháp nương nhờ. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhu aññataram bhikkhum upasampa- 
detva ekakam ohaya pakkamimsu. So paccha ekakova' agacchanto 
antaramagse puranadutiylkaya samagañchi. Sa evamaha: “Kim dani 
pabbajitosl ”ti?? “Ama, pabbajitomhI Pti? “Dullabho kho pabbajitanam 
methuno dhammo. Ehi methunam dhammam patiseva ”tHIl. So tassa 
methunam dhammam patisevitva“ cirena agamasi. Bhikkhuũ evamahamsu: 
“Kissa tvam avuso, evam ciram akasI ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam 
etamattham arocesi. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, upasampadetva dutiyam datum, cattail ca akaranliyani 
acikkhitum. 


2. Upasampannena bhikkhuna methuno dhammo na patisevitabbo 
antamaso tiracchanagatayapl. Yo bhikkhu methunam dhammam patisevatl, 
assamano hoti asakyaputtiyo. Seyyathapl nama puriso sisacchinno abhabbo 
tena sarirabandhanena jJIvitum, evameva bhikkhu methunam dhammam 
patisevitva assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te yavaJvam akaranIyam. (1) 


3. Upasampannena bhikkhuna adinnam theyyasankhatam na adatabbam 
antamaso tinasalakam upadaya. Yo bhikkhu padam va padaraham va 
atirekapadam va adinnam theyyasankhatam adiyatl, assamano hoti 
asakyaputtiyo. SeyyathapI nama pandupalaso bandhana pamutto abhabbo 
haritattaya, evameva bhikkhu padam va padaraham va atirekapadam va 
adinnam theyyasankhatam adiyitva assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te 
yavajvam akaranTyam. (2) 


4. Upasampannena bhikkhunãa sañclcca pano jIvita na” voropetabbo 
antamaso kunthakiplllikam upadaya. Yo bhikkhu sañclcca manussa- 
vipgseaham jJIvita voropeti antamaso gabbhapatanam upadaya, assamano hoti 
asakyaputtiyo. SeyyathapIl nama puthusila dvedha bhinna appatisandhika 
hoi, evameva bhikkhu sañcicca manussaviggaham Jivita voropetva 
assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te yavajJIvam akaranTiyam. (3) 


5. Upasampannena bhikkhuna uttarimanussadhammo na ullapitabbo 
antamaso “suññagare abhiramami ti. Yo bhikkhu papiccho 1cchapakato 
asantam abhutam uttarIimanussadhammam ullapati Jhanam va vimokkham 
va samadhim va samapattm va maggam va phalam va, assamano hotI 
asakyaputtiyo. Seyyathapi nama talo matthakacchinno abhabbo puna 
virulhiya, evameva bhikkhu papiccho Icchapakato asantam abhutam 
uttarimmanussadhammam ullapitva assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te 
yavajvam akaranIyan ”ti. (4) 


Cattäri akaramiyani nitthitani. 


x*xxxx% 


' ekako - Avi, Japu, Manupa. 3 pabbajitomhi - Ma. 
ˆ pabbajitosi - Avi. * patisevitvapacchä - Syã. ”no - PT S. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi cho tu lên bậc trên vị tỳ khưu nọ 
đã bỏ lại (vị ấy) mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó trong khi đang đi chỉ mỗi một 
mình, giữa đường vị ấy đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vây: - “Nay 
chàng đã xuất gia rồi sao?” - “Đúng vậy, tôi đã xuất gia.” - “Đối với các vị xuất 
gia việc đôi lứa là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện việc đôi lứa đi.” Vị ấy 
sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta đã đi về trễ. Các vị tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này sư đệ, vì sao sư đệ đã đi về trễ như vậy?” Khi ấy, vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn 
điều không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên: 

2. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên thực hành việc 
đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. VỊ tỳ khưu nào thực hành việc đôi lứa thì 
không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như người đàn 
ông đã bị chặt đầu không thể sống với việc gắn lại cái đầu ấy vào thân; tương 
tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời. (1) 

3. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên lấy vật không 
được cho được xem là sự trộm cắp, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. VỊ tỳ 
khưu nào lấy vật không được cho là một pada hoặc tương đương một pada 
hoặc hơn một pada được xem là sự trộm cắp thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi cành không thể 
trở lại màu xanh; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi lấy vật không được cho 
là một pada hoặc tương đương một pada hoặc hơn một pada được xem là sự 
trộm cắp thì không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không 
nên làm điều ấy cho đến hết đời. (2) 

4. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên tước đoạt lấy 
mạng sống của chúng sanh một cách cố tình thậm chí có liên quan đến loài 
kiến, mối. Vị tỳ khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một 
cách cố tình thậm chí có liên quan đến việc phá thai thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như tảng đá lớn đã bị vỡ làm hai 
mảnh không gắn liền lại được; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi tước đoạt 
lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình thì không còn là Sa- 
môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết 
đời. (3) 

5. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên khoe khoang về 
pháp của bậc thượng nhân thậm chí (nói rằng): “Tôi thỏa thích trong ngôi 
nhà trống vắng.' Vị tỳ khưu nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước 
muốn, rồi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân (mà bản thân) không 
có, không thực chứng, là pháp thiền, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là sự nhập 
định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là Đạo, hoặc là Quả thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ngọn không 
thể đâm chồi lại được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, 
bị thúc đẩy bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân 
(mà bản thân) không có, không thực chứng thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời.” (4) 


Dứt bốn điều không nên làm. 


xxxx*% 


241 


Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


I1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu apattiya adassane 
ukkhittako vibbhamI. So puna paccagantva bhikkhũ upasampadam yadl. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattiya adassane ukkhittako 
vibbhamatl, so puna paccagantva bhikkhuủ upasampadam yacatl So 
evamassa vacaniyo: “Passissasi tam apattin 't. Sacaham passissamI tị, 
pabbajetabbo. Sacaham na passissamI 'ti, na pabbajetabbo. PabbaJetva 
vattabbo: “Passlssasl tam apattin tI. Sacaham passissamI 'tl, upasampa- 
detabbo. Sacaham na passissamI ti, na upasampadetabbo. Ủpasampadetva 
vattabbo: “Passissasi tam apattin ti. Sacaham passissamI 'tH, osaretabbo. 
Sacaham na passissamIl ti, na osaretabbo. Osaretva vattabbo: “Passahi' tam 
apattin 'tI. Sace passatl, Icceetam kusalam; no ce passatl, labbhamanaya 
samagøiya puna ukkhipitabbo. Alabbhamanaya samagsiya anapatti 
sambhoge samvase. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattiya appatkamme ukkhittako 
vibbhamatl, so puna paccagantva bhikkhu upasampadam yacatl So 
evamassa vacaniyo: “Patikarissasi tam apattin ti. Sacaham patikarissamI tì, 
pabbajetabbo. Sacaham na patikarissamI ti, na pabbajetabbo. PabbaJetva 
vattabbo: “Patikarissasl tam apatin ti. Sacaham patikarissamIr 'Hl, 
upasampadetabbo. Sacaham na patikarlssamI 'tI, na upasampadetabbo. 
Upasampadetva vattabbo: “Patikarissasl tam apatin ti Sacaham 
patIlkarissamI ti, osaretabbo. Sacaham na patikarissamI ti, na osaretabbo. 
Osaretva vattabbo: “Patikarohi tam apattin tt. Sace patikarotl, Iccetam 
kusalam; no ce patikaroti, labbhamanaya samaggiya puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamanaya samagsgya anapatti sambhoge samvase. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu papikaya ditthiya appatinissagge 
ukkhittako vibbhamati, so puna paccagantva bhikkhu upasampadam yacati. 
So evamassa vacanTyo: “PatinissajJissasi tam papilkam ditthin 'ti. Sacaham 
patinissaJissamIl ti, pabbajetabbo. Sacaham na patinissajissamI t1, na 
pabbajetabbo. PabbaJetva vattabbo: “PatinissaJissasi tam papikam ditthm ti. 
Sacaham  patinissajisam H1, upasampadetabbo. Sacaham na 
patlmssaJisaml t1, na upasampadetabbo. UỦpasampadetva vattabbo: 
“PatinissaJissasl tam papikam ditthn ti Sacaham patinissajissam1l tị, 
osaretabbo. Sacaham na patinissajissamI tỉ na osaretabbo. Osaretva 
vattabbo: “PatinissaJjahi° tam papikam ditthimn ti. Sace patinissaJatl, Iecetam 
kusalam; no ce patinissaJati, labbhamanaya samaggiya puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamanaya samagsiya anapatti sambhoge samvase ”tI. 


Mahakkhandhako pathamo. 


x*xxxx% 


! passasi - Ma, Syã, PTS; ° patinissajehi itipipatho; 
passasetam - Tovi, Manupa, jJapu. patinissaJjahi - Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội đã hoàn tục. Vị ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên 
bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. VỊ ấy nên được nói như vầy: “Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?' 
Nếu (trả lời): “Tôi sẽ nhìn nhận' thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ 
không nhìn nhận thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói 
rằng: “Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?' Nếu (trả lời): “Tôi sẽ nhìn nhận' thì nên 
cho tu lên bậc trên. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không nhìn nhận thì không nên cho 
tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: “Ngươi sẽ nhìn 
nhận tội ấy?” Nếu (trả lời): “Tôi sẽ nhìn nhận' thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): 
“Tôi sẽ không nhìn nhận thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên 
nói rằng: “Ngươi nhìn nhận tội ấy? Nếu vị ấy nhìn nhận thì việc ấy được tốt 
đẹp, nếu vị ấy không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội 
chúng) nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không 
phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy). 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không sửa chữa lõi lại hoàn tục. VỊ ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: “Ngươi sẽ sửa chữa lõi ấy? Nếu 
(trả lời): “Tôi sẽ sửa chữa' thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không 
sửa chữa” thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: 
“Ngươi sẽ sửa chữa lõi ấy?” Nếu (trả lời): “Tôi sẽ sửa chữa' thì nên cho tu lên 
bậc trên. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không sửa chữa' thì không nên cho tu lên bậc 
trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: “Ngươi sẽ sửa chữa lõi ấy?" 
Nếu (trả lời): “Tôi sẽ sửa chữa' thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không 
sửa chữa,' thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói rằng: “Ngươi 
sửa chữa lõi ấy?” Nếu vị ấy sửa chữa thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không 
sửa chữa thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo 
lại Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ 
hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy). 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: “Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?' 
Nếu (trả lời): “Tôi sẽ từ bỏ' thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không 
từ bỏ' thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: “Ngươi 
sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy? Nếu (trả lời): “Tôi sẽ từ bỏ' thì nên cho tu lên bậc trên. 
Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không từ bỏ” thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi 
đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: “Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?” Nếu (trả 
lời): “Tôi sẽ từ bỏ' thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): “Tôi sẽ không từ bỏ' thì 
không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói rằng: “Ngươi từ bỏ tà kiến 
ác ấy? Nếu vị ấy từ bỏ thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không từ bỏ thì 
trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo lại. Nếu 
không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, 
cư ngụ chung (với vị ấy).” 


Chương Trọng Yếu là thứ nhất. 


xxxx% 
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Vimauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


10. 


11. 


Imamhi khandhake vatthu ekasatam dväsattati. 
TASSUDDANAM 
Vinayamhi mahatthesu' pesalanam sukhavahe, 
niggahanañca papicche” laJ]nam paggahesu ca. 


Sasanadharane ceva” sabbaññujinagocare, 
anaññavisaye kheme suppaññatte asamsaye. 


Khandhake vinaye ceva parIvare ca matike, 
yathatthakar kusalo patIpaJJatI yon1so. 


Yo gavam na vijanatI na so rakkhati goganam, 
evam silam aJananto kim so rakkheyya samvaram? 


Pamutthamhi ca? suttante abhiđhamme ca tavade, 
vinaye avinatthamhi puna titthati sasanam. 


Tasma sangahanahetu° uddanam anupubbaso, 
pavakkhami yathañayam” sunotha? mama bhasato. 
Vatthu” nidanam apatti naya peyyalameva ca, 
dukkaram tam asesetum nayato tam viJanatha t1. 
Bodhi ca raJayatanam"" aJapalo'' sahampatl, 
brahma alaro uddo ca'” bhikkhu ca upako IsI. 


Kondañño bhaddiyo vappo”' mahanamo ca assa]1, 
yaso cattaro paññasa'* sabbe pesesl so disa. 


Vatthu marehi timsa ca uruvelam tayo JatI, 
agyagaram maharajJa sakko brahma ca kevala.° 


Pamsukulam pokkharanr sila ca kakudho sa, 
Jambu ambo ca amalo'° paripupphañca” ahar1. 


Phaliyantu uJJalantu viJ]hayantu ca kassapa, 
nimuJJanti'° mukhi megho gaya latthi ca magadho. 


°~~—= 


dunnivattha panamana kiso lũkho ca brahmano. 


' mahantesu - Avi, Japu. 
ˆ niggahe ca papicchãnam - PTS.  ajapale - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 
” sasane đhãrane ceva - Tovi, Manupa.  '“udako - Ma; uddako - Syã, PTS. 


* vathatthakãri - PTS. 

” pammutthamhi ca - Japu, Avi. 

° hetum - Japu, Avi, Ma. 

7 vathañanam - Syã, PTS. 

® sunatha - Ma, PTS. 

° vatthum - Tovi, Avi, Japu, Manupa. 

'° bodhiräjayatanam ca - Ma; 
bodhiraJayatanam - Tovi, Manupa. 


' vappo bhaddiyo - Ma, PTS, Avi, Simu. 
1ˆ yaso cattari paññãsa - Avi, Japu, Simu, Syã. 
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' kevalo - Simu. 

'5 amalako - Ma, PTS; 
amando - Sya. 

1 pãrichattapuppham - PTS. 

'° nmujjantu - Tovi, Manupa. 

' pabbajjam - PTS. 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


Trong chương này có một trăm bảy hai sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Luật, uŠ các ú nghĩa quan trọng, là nguồn đem đến sự an lạc cho các 
tù khưu hiền thiện có sự ngăn chặn các ước rnuốn Uề uiệc ác uà có sự khiêm 
nhường trong những uiệc ra sức. 


Và còn là sự nâng đỡ của Giáo Pháp, là hành xứ của các đãng Toàn Trì 
Uuà các bậc Chiến Thắng, là lãnh uực không xa lạ, được an toàn, đã khéo 
được quụ định, không có điều nghĩ hoặc. 


Tương tợ như người làm điều lợt ích, (uị tù khưu) tốt thực hành một 
cách đúng đắn uề Luật ở bộ Hợp Phần (Đại Phẩm uà Tiểu Phẩm), luôn cả 
bộ Tập Yếu uà các tiêu đê (bộ Đại Phân Tích). 


2. Người không hiểu biết uề loài bò không chăn giữ đàn bò được. Như 
Uậu, trong khi không biết giới, làm sao uỊ ấu có thể gìn griữ sự thu thúc? 


3. Cho đến khi Kinh uà Vì Diệu Pháp bị quên lãng mà Luật chưa bị tiêu 
hoại thì Giáo Pháp uấn còn tồn tại. 


4. Vì điêu đó, uới uiệc kết tập là nguuên nhân, tôi sẽ tuần tự nói uề phần 
tóm lược theo như sự hiểu biết, xin các u† hãu lẳng nghe tôi nói. 


5. Câu chuuện, phần duyên khởi, tội ui phạm, phương thức, uà luôn cả 
phầm trùng lặp, không giản lược phần ấu là uiệc làm uụng uề, các u† hãu 
hiểu rõ điêu ấu đúng theo phương pháp. 


6. Sự giác ngộ, uà cội câu Rajauatana, cội câu người chăn đê, uị 
Sahampdati, đấng Phạm Thiên, uị Alara, uà u† Uddaka, (năm) tù khưu, uà 
ẩn sĩ Upaka. 


7. Kondañña, Bhaddiua, Vappa, Mahanama, 0uà Assdji, Yasa, bốn 
(người bạn), năm mmươi (người bạn), Ngài đã phái đi tất cả, (uiệc xuất gia 
ở) các phương. 


8. Câu chuuện uới các Ma Vương, uà ba mnươi (U† uương tử), ba đạo sĩ 
bện tóc ở Druuela, nhà thờ lửa, u† đại uương Sakka, Phạm Thiên, uà toàn 
thể (dân chúng). 


9. Y pamsukula, hồ nước, tảng đá, uà (cành câu) Kakudha, khốt đá 
(phơi ụ), trái Jambu, trái xoài, trái Amalakt, uà Ngài đã mang lại bông hoa 
san hô. 

10. Nàu Kassapa, hãu chẻ ra, hãu đốt lên, uà hãu dập tắt đi. Các uị hụp 
(xuống nước), chảo lửa, đám rnâu đen, (đỉnh) Gaug, (khu rừng) La†fhi, uà 
uua xứ Magadha. 


11. Rồi Upafissa uà Kolita danh tiếng đã xuất gia. Các uị mặc  luộm 
thuộm, (cho phép) uiệc đuổi đi, uà u† Bà-la-môn bị ốm o căn cối. 
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Vinauapitake Mahauaggapd]i 1 Mahakhandhakam 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Anacaram acarati udaram manavo gano, 
vassam balehi pakkanto dasavassanI nIssayo. 


Na vattanti panametum bala passaddh1 pañca cha, ' 
yo So añño ca naggo ca acchinnaJatisakiyo.? 


Magadhesu pañca abadha eko raJa ca anguli,? 
magadho ca anuññasI kara likhi kasahato. 


Lakkhana Inadasa ca“ bhanduko upali ahI, 
saddham kulam kantako ca? ahundarikameva ca. 


Vatthusmim darako sikkha viharanti ca kinnu kho, 
sabbam mukham upaJJhaye apalalanakantako.° 


Pandako theyyapakkanto ahI ca mataram pIta, 
arahantabhikkhunTbheda ruhirena ca byañJanam. 


AnupaJJhayasanghena ganapandaka°pattaka,7 
acIvaram tadubhayam yacItenapl ye tayo. 


Hattha pada hatthapada kannanasa tadubhayam, 
angulr alakandaram phanam khuJJjañca vamanam. 


Galagandh lakkhana ceva? kasalikhita sipadl,° 
pApa parisadusI ca kanakunI" tatheva ca. 


KhañJam pakkhahatañceva sañchinna-iriyapatham, 
Jarandhamugabadhiram andhamugañca yam tahim. 


Andhabadhiram yam vuttam mugabadhirameva ca, 
andhamugabadhirañca alaJJjItañca nissayam. 


Vatthabbam ca tathaddhanam'' yacamanena pekkhana,'° 
agacchatu?® vivadenti ekupaJJhena' kassapo. 


Dissanti upasampanna abadhehl ca pT]ita, 
ananusifta vitthanti” tattheva anusasana, 


Sanghepl ca atho balo'° asammato ca'” ekato, 
ullumpatipasampada nissayo ekako tayo ”LI. 


Mahakkhandhake uddänam nitthitam. 


--ooOOO-- 
! balapassaddhi pañcakãyo - Avi, Japu; ° lakkhanakasã - Manupa, Tovi. 
balapassaddhi paccayo - Manupa, Tovi. °]ikhitañcasipadi - Manupa, Tovi. 
ˆ acchinnajatilasaäkiyo - Ma; ° kãnam kuni - Ma; kãnam kunim - PTS. 
acchinnam jati sakiyo - Sya, PTS.  kataddhãnam - PTS. 
3 bhato coro anguli - Syã; “lakkhanã - Ma. 
eko coro ca anguli - PTS. 3 agacchantu - Manupa, Tovi; 
*ịnã đãso ca - Ma, PTS, Avi. agacchanti - Avi; ägacchantam - PTS. 
” kandako ca - PTS; * ekupajjhãyena - Ma, PTS. 
bhandako ca - Avi, Japu. ” vitthenti - Ma; vitthãyanti - PTS. 
° apalalanakandako - PTS. ° balã - Ma. 
7 ganapandakäpattako - PTS, Avi, Japu. 7 asammatä ca - Ma. 


246 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Trọng Yếu 


12. VỊ làm hành động sqai trái, (uì) bao tử, chàng trai trẻ, hội chúng (là 
mười u}). (Bao nhiêu) năm, uới các u† ngu dốt, trong khi (thầu) ra đi, mười 
năm, uiệc nương nhờ. 


13. Các Uu† không thực hành, để đuối đi, các u† ngu dốt, sự đình chỉ, năm, 
sáu (uếu tố), u† nào là ngoại đạo, lõa thể, tóc chưa cắt, đạo sĩ bện tóc, uà 
dòng Sakụa. 


14. Ở xứ Magadha, năm thứ bệnh, một (trường hợp), (lính của) đức 
Uuua, 0à (kẻ cướp đeo) ngón ta, uà uua Magadha đã cho phép, kẻ (phá) 
ngục, án ghi, bị phạt roi. 


15. Các đấu hiệu, kẻ nợ uà nô tù, kẻ sót đầu, (thiếu miên) Updl, bệnh 
dịch, gia đình có đức tm, sa đi Kantaka, uà luôn cả chuuện bị tắt nghẽn 
(hướng đi). 


16. Về uiệc nương nhờ, đứa trẻ trai, các điều học, chúng sống, uà điều gì 
nữa? (uiệc ngăn cấm) toàn bộ, (thức ăn theo đường) rmmệng, các thầu tế độ, 
uiệc dụ đồ, chuuện Kan†aka. 


17. Kẻ uô căn, trộm (tướng mạo), chuuển sang (ngoại đạo), con rồng, uà 
(kẻ giết) mẹ, cha, A-la-hán, (làm nhơ) tù khưu mm, chia rẽ, (làm chảu) máu, 
Uà kẻ lưỡng căn. 


18. Thầu tế độ không có, uới hội chúng, hoặc nhóm, kẻ uô căn, không 
bình bát, không ụ, hoặc cả hai, uới đồ mượn là ba. 
__ 10. Các người (bị đứt) bàn tau, bàn chân, bàn tau uà bàn châm, lỗ tai uà 
lỗ mũi, hoặc cả hai điều ấu, các ngón, rmnóng ta, uà gân chân, taụ có màng, 
gù lưng, uà người lùn. 


2o. Người b† bướu cổ, uà luôn cả người b† đóng dấu, bị phạt roi, bị tầm 
nã, phù chân uoi, bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chột rnắt uà bị 
bệnh co rút, là tương tợ như thế. 


21. Người què, uà luôn cả người bị liệt nửa thân, người có tướng đi 
khập khiếng, người già uếu, người rnù, người câm, người điếc, người rnù 
Uà câm là ở nơi ấu. 

22. Người mù uà điếc đã được nói đến, uà luôn cả người bị câm uà điễc, 
người b† mù câm điếc, uà uiệc nương nhờ của những kẻ không liềm sỉ. 

23. Có thể sống, uà đi đường xa là tương tợ, uới uị uêu cầu, những 
người mong muốn, hãu đi đến, chúng tranh cãi, uới cùng thầu tế độ, uị 
Kumarakassapa. 

24. Và được thấu những uị đã tu lên bậc trên bị khổ sở uì các thứ bệnh, 
chưa được giảng dqu, các uị b† bối rốt, uiệc giảng dạu ở ngaụ chính nơi ấu. 

25. Rồi ở nơi hội chúng, kẻ ngu, chưa được chỉ định, cùng một lúc, xin 
hấu tế độ, sự tu lên bậc trên, pháp nương nhờ, mỗi một rmnình, ba (trường 
hợp). 

Dứt phần tóm lược của chương Trọng Yếu. 


--OOOOO-- 
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II. UPOSATHAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati g1jjhakute pabbate. 
Tena kho pana samayena aññatitthiya paribbaJaka catuddase pannarase 
atthamiya ca pakkhassa sannipatitva đdhammam bhasanti Te manussa 
upasankamanti dhammasavanaya. Te labhanti aññatitthiyesu parIbbajakesu 
pemam, labhanti pasadam, labhanti aññatitthiya parIbbaJaka pakkham. 


2. Atha kho rañño magadhassa seniyassa bimbisarassa rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parIvitakko udapadi: “Etarahi kho aññatitthiya 
paribbajaka catuddase pannarase atthamiya ca pakkhassa sannipatitva 
dhammam bhasanti Te manussa upasankamanti dhammasavanaya. Te 
labhanti aññatitthiyesu paribbajakesu pemam, labhanti pasadam, labhanti 
aññatitthiya paribbaJaka pakkham. Yannuna ayyapi catuddase pannarase 
atthamiya ca pakkhassa sannIpateyyun ti. 


3. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro yena bhagava tenupasan- 
kaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho raja magadho seniyo bimbisaro bhagavantam 
etadavoeca: 


4. “Tdha mayham bhante, rahogatassa patisalinassa evam cetaso 
parivitakko udapadi: “Etarahi kho aññatithiya parlbbajaka catuddase 
pannarase atthamiya ca pakkhassa sannipatitva dhammam bhasanti. Te 
manussa upasankamanti đdhammasavanaya. Te labhanti aññatitthiyesu 
parIibbaJakesu pemam, labhanti pasadam, labhanti aññatitthiya paribbaJaka 
pakkham. Yannuna ayyapl catuddase pannarase atthamiya ca pakkhassa 
sannIpateyyun ti. Sadhu bhante, ayyap1 catuddase pannarase atthamiya ca 
pakkhassa sannipateyyun ”tI. 


5. Atha kho bhagava raJanam magadham seniyam bimbisaram dhammiya 
kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho raja 
magadho seniyo bimbisaro bhagavata dhammiya kathaya sandassito 
samadapio samutteito sampahamsito utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


6. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhuũ amantesi: “Anujanami bhikkhave, catuddase 
pannarase atthamiya ca pakkhassa sannIpatitun ”tI. 
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II. CHƯƠNG UPOSATHA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở núi 
Gijjhakuta. Vào lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. 
Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng, có 
niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. 


2. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ 
ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe 
pháp. Họ có lòng mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ 
ngoại đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa 
tháng?” 


3. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: 


4. - “Bạch ngài, trường hợp trẫm trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có 
ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại 
và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám 
của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng 
mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được 
đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng? Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười 
lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 


6. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tụ hội vào ngày 
mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdl]i 1 Dposathakkhandhakamn 


7. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata anuññatam' catuddase 
pannarase atthamiya ca pakkhassa sannipatitun t¡ catuddase pannarase 
atthamiya ca pakkhassa sannipattva tunhl nisidanti. Te manussa 
upasankamanti dhammasavanaya. Te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama samana sakyaputtiya catuddase pannarase atthamiya ca pakkhassa 
sannipatitva tunhï nisldissanti seyyathapI mugasukara?? Nanu nama 
sannIpatitehi dhammo bhasitabbo ”t? 


8. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


9. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhuũ amantesi: “Anujanami bhikkhave, catuddase 
pannarase atthamiya ca pakkhassa sannipatitva dhammam bhasitun ”ti. 


1O. Atha kho bhagavato rahogatassa patisalinassa evam cetaso 
parivitakko udapadi: “Yannunaham yani maya bhikkhunam paññattani 
sikkhapadanl, tani nesam patimokkhuddesam anujaneyyam, so nesam 
bhavissati uposathakamman ”. 


1i. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito etasmim 
nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: “Idha 
mayham bhikkhave, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko 
udapadi: “Yannunaham yani maya bhikkhunam paññattani sikkhapadani, 
tan nesamn patimokkhuddesam anujaneyyam, so nesam bhavissatl 
uposathakamman ti. AnuJjanami bhikkhave, patimokkham uddisitum. 
Evañca pana bhikkhave, uddisitabbam: Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


12. “Sunatu me bhante sangho.? Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
uposatham kareyya patimokkham uddiseyya. Kim sanghassa pubbakiccam. 
Parisuddhim ayasmanto arocetha. Patimokkham uddisissami. Tam sabbeva 
santa sadhukam sunoma, manasI karoma. Yassa siya apatti, so avIkareyya." 
Asantiya apattiya tunhI bhavitabbam. Tunhibhavena kho panayasmante 
parisuddha ti vedissamI. Yatha kho pana paccekaputthassa veyyakaranam 
hoti, evamevamÝ evarupaya parisaya yavatatiyam anusavitam hoti. Yo pana 
bhikkhu yavatatiyam anusaviyamane saramano santim apattim navIkareyya, 
sampaJanamusavadassa hoti Sampajanamusavado kho panayasmanto 
antarayko dhammo vutto bhagavata. Tasma saramanena bhikkhuna 
apannena visuddhapekkhena santi apatti avikatabba. Avikata hissa phãsu 
hotI t1. 


! anuññãtã - Ma. ” sunãtu me bhante saigho. ajja uposatho pannaraso - PTS. 
 migasikara - Avi, Tovi, Manupa. * avikareyya - Ma, Syä, PTS. ” evam eva - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương posatha 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng,” nên sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi 
đến gần các vị ấy để nghe pháp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng 
giống như là các con heo đần độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu 
giảng Pháp?” 


8. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng Pháp sau khi 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc 
tụng giới bổn Patimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ 
khưu, việc ấy sẽ là hành sự Ứposatha cho các vị ấy?” 


11. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, trường hợp ta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng 
Patimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ khưu, việc ấy sẽ 
là hành sự Ứposatha cho các vị ấy?” Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng 
giới bổn Patimokkha. Và này các tỳ khưu, nên đọc tụng như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


12. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc tụng giới 
bốn Patimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy 
tuyên bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha. Hết thảy tất 
cả các vị hiện diện (chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm 
đến điều ấy. Nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ; vị không có phạm tội 
thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng: “(Các 
vị) được trong sạch. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả 
lời; tương tợ như thế, trong hội chúng như thế này (câu hỏi) được thông báo 
đến lần thứ ba. Trong khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ khưu nào 
nhớ ra mà không bày tỏ tội đang có thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư đại 
đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập 
đến; do đó, vị tỳ khưu bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch 
thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được 
thoải mái. 
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13. Patimokkhan tỉ adimetam mukhametam pamukhametam 
kusalanam dhammanam, tena vuccati ˆpatimokkhan ti. 


14. Ayasmanto ti piyavacanametam garuvacanametam sagArava- 
sappatissavadhivacanametam “ayasmanto t1. 


15. UddisissamI tỉ acikkhissaml, desissamli,' paññapessamil, 
patthapessami, vivarIssamIi, vibhajJissamIi, uttanI karissami,° pakasissamI1. 


16. Tam ti patimokkham vuccati. 


17. Sabbeva santä ti yavatika tassa parisaya thera ca nava ca majJjhima 
ca, ete vuccanti “sabbeva santa t1. 


18. Sadhukam sunoma t¡ atthikatva” manasi katva sabbacetasa? 
samannaharama. 


190. Manasi karoma tí ekaggacitta avikkhittacitta avisahatacitta 
nIsamema. 


2O. Yassa siyä äpatl t¡ therassa va navassa va majJjhimassa va 
pañcannam va apattikkhandhanam aññatara apatti sattannam va 
apattikkhandhanam aññatara apatHi. 


21. So ävIkareyyä tỉ so deseyya, so vivareyya, so uttanI kareyya, so 
pakaseyya sanghamajjhe va ganamaJJhe va ekapuggale va. 


22. AsantI nama äpatti anaJjhapanna? va hotl, apaJjJItva va vutthita." 
23. TunhI bhavitabbam t¡ adhivasetabbam, na byaharitabbam.° 
24. Parisuddha tỉ vedissäm ti Janissami dharessamI. 


25s. Yathäa kho pana paccekaputthassa veyyakaranam hotï ti 
vatha ekena eko puttho byakareyya, evamevam” tassa parisaya Jjanitabbam 
mam pucchati ti. Evaripä nama parisä bhikkhuparIsa vuccati. 


26. Yavatatiyam anusäavitam hotT tỉ sakimpi anusavitam hot. 
DutiyampI anusavitam hoti. TatiyampIi anusavitam hot1. 


27. Saramano tỉ Janamano sañJanamano. 
28. Santi nama äpatti aJJhapanna? va hotI, apaJJitva va avutthita.° 


2o. NãvIkareyyä ti na deseyya, na vivareyya, na uttanI kareyya, na 
pakaseyya sanghamajjhe va ganamaJJhe va ekapuggale va. 


1 đesessami - Ma, Syã, PTS. 

ˆ nttanim karissami - Ma; 
uttanikarissaml - PTS. 

3 atthim katvä - Ma; 
atthikatva - Sya, PTS. 


sabbam cetasa - Sya, PTS. 
anajjhapanno ... vutthito - Sya. 
na vyahatabbam - PTS. 
evameva - Ma; evam eva - PTS. 


4 
5 
6 
⁄ 
® a]jhãpanno ... avutthito - Syã. 
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13. PaHmokkhu: điều này là đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này 
là đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là “Patinokkha.` 

14. Các đại đức: điều này là lời nói quý mến, điều này là lời nói kính 
trọng, điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là “các đại 
đức.” 

15. Tôi sẽ đọc tụng: Tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày 
ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ. 

16. Điều ấy nghĩa là giới bốn Patimokkha được nói đến. 

17. Hết thảy tất cả các vị hiện diện: trong hội chúng ấy cho đến các vị 
trưởng lão, các vị mới tu, hoặc các vị trung niên, các vị này được gọi là “hết 
thảy tất cả các vị hiện diện." 

18. (Chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lắng nghe: Sau khi định thần, sau 
khi chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý. 


1o. (Chúng ta) hãy chú tâm: (chúng ta) hãy chăm chú với tâm trú vào 
một điểm, với tâm không bị xao lãng, với tâm không bị rối loạn. 


2o. Nếu vị nào có phạm tội: Bất cứ tội nào thuộc nhóm năm tội hoặc 
bất cứ tội nào thuộc nhóm bảy tội của vị trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của 
vị trung niên. 

21. Vị ấy nên bày tỏ: vị ấy nên trình báo, vị ấy nên khai ra, vị ấy nên làm 
rõ ràng, vị ấy nên cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi 
một cá nhân. 

22. Không có phạm tội nghĩa là vị ấy không phạm tội, hoặc là sau khi 
phạm tội đã được thoát khỏi tội. 

23. Nên im lặng: nên ưng thuận, không nên phát biểu. 

24. Tôi sẽ nhận biết rằng: “(Các vị) được trong sạch: Tôi sẽ biết 
được, tôi sẽ ghi nhận. 

25. Giống như đối với mỗi Tân được hỏi đến thì có câu trả lời: 
Giống như việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời, tương tợ 
như thế đối với hội chúng ấy, điều cần được biết là: “VỊ ấy hỏi tôi. Hội 
chúng như thế này nghĩa là hội chúng các tỳ khưu được nói đến. 

26. Được thông báo đến Tân thứ ba: Được thông báo một lần, được 
thông báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lần thứ ba. 

27. (Vị ấy) nhớ ra: (vị ấy) đang biết được, đang nhận ra được. 


28. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 

2o. Không bày tỏ: (vị ấy) không trình báo, không khai ra, không làm rõ 
ràng, không cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một cá 
nhân. 
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3o. Sampajaänamusäväadassa hotï t¡ sampaJanamusavade' kim hoti? 
Dukkatam hot. 


3i. Antarayiko dhammo vutto bhagavata tỉ kissa antarayliko? 
Pathamassa jJhanassa adhigamaya antarayiko  Dutiyassa Jhanassa 
adhigamaya antaraylko. Tatyassa Jhanassa adhigamaya antarayiko. 
Catutthassa Jhanassa adhigamaya antarayliko. Jhananam vimokkhanam 
samadhinam samapatinam nekkhammanam nissarananam pavivekanam 
kusalanam đhammanam adhigamaya antarayiko. 


32. Tasmaä tỉ tam karana. 

33. Saramanena tï Janamanena sañJanamanena. 

34. Visuddhäpekkhena tỉ vutthatukamena visuJJhitukamena. 
35. SantI nama äpatti aJj]hapanna va hoti, apa]JItva va avutthita. 


3ó. Avikatabba tỉ äavikatabbaä sanghamajihe vã ganamajjhe vã 
ekapugsale va. 


3z. Avikatãä hissa phãsu hoti tỉ kissa phãsu hoti? Pathamassa 
Jhanassa adhigamaya phasu hoti. Dutiyassa Jhanassa adhigamaya phasu hoti. 
Tatyassa jhanassa adhigamaya phasu hoi. Catutthassa Jjhanassa 
adhigamaya phasu hot jJhananam vimokkhanam  samadhinam 
samapatinam nekkhammanam nissarananam pavivekanam kusalanam 
dhammanam adhigamaya phasu hotI ”t. 


38. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata patimokkhuddeso 
anuññato 'tỉ devasikam patimokkham uddisanti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, devasikam patimokkham uddisittabbam. Ÿo 
uddiseyya, apatti dukkatassa. AnuJanamI bhikkhave, uposathe patimokkham 
uddisitun ”ti. 


3o. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata uposathe 
patimokkhuddeso anuññato tỉ pakkhassa tikkhattum patimokkham 
uddisanti catuddase pannarase atthamiya ca pakkhassa. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, pakkhassa tikkhattum patimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, 
sakim pakkhassa catuddase va pannarase va patmokkham uddisitun ”ti. 


4o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu yathaparisaya 
patimokkham uddisanti sakaya sakaya parisaya. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, yathaparisaya patimokkham uddisitabbam sakaya 
sakaya parisaya. Yo uddiseyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, 
samagganam uposathakamman ”. 


' sampajãnamusävado - Avi, Japu, Tovi, Manupa, Syä, PTS. 
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3o. Vị ấy cố tình nói dối: Là điều gì trong việc cố tình nói dối? Là đã 
làm điều sai trái. 

31. Pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập đến: Chướng 
ngại của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc sơ thiền, chướng ngại 
cho việc chứng đắc nhị thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc tam thiền, 
chướng ngại cho việc chứng đắc tứ thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc của 
các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập định, của các sự xuất ly, 
của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. 


32. Do đó: Vì nguyên nhân ấy. 


33. (Với) vị nhớ ra được: (Với) vị đang biết được, (với) vị đang nhận ra 
được. 


34. Có ý muốn được trong sạch: có sự mong muốn được thoát ra, có 
sự mong muốn được làm cho trong sạch. 


35. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 


36. Nên bày tỏ ra: Nên được bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa 
nhóm, hoặc nơi một cá nhân. 

37. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được thoải mái: 
Thoải mái của điều gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đắc sơ thiền, là sự 
thoải mái trong việc chứng đắc nhị thiền, là sự thoải mái trong việc chứng 
đắc tam thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc tứ thiền, là sự thoải mái 
trong việc chứng đắc của các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập 
vào các tâng định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự 
tịch tịnh, của các thiện pháp.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Patimokkha đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã đọc tụng giới bốn 
Patimokkha hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha hàng ngày; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
PaHmokkha vào ngày Ứposatha.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Patmokkha đã được đức Thế Tôn cho phép vào ngày posatha” nên đã đọc 
tụng giới bổn Patimokkha ba lần trong nửa tháng vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn 
Patmokkha ba lần trong nửa tháng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkafa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một lần vào ngày 
mười bốn hoặc ngày mười lăm của nửa tháng.” 


4o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Patmokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng 
giới bổn Patimokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình; 
vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép hành sự 
Dposatha hợp nhất.” 
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4l 5D Atha kho bhikkhunam etadahosil: “Bhagavata paññattam 
samagsganam uposathakamman ti. Kittavata nu kho samagøgl hoti yavata 
ekavaso udahu sabba puthuvr ”ti?' Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, ettavata samags1 yavata ekavaso ”HI. 


42. Tena kho pana samayena ayasma mahakappino rajagahe viharati 
maddakucchismm migadaye. Atha kho ayasmato mahakappIinassa 
rahogatassa patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Gaccheyyam 
vaham uposatham na va gaccheyyam? Gaccheyyam vaham sanghakammam 
na va gaccheyyam? Atha khavaham visuddho paramaya visuddhiya ”tI. 


43. Atha kho bhagava ayasmato mahakappinassa cetasa cetoparI- 
vitakkamaññaya seyyathapi nama balava purlso sammiñjitam? va baham 
pasareyya, pasaritam va baham sammiñJeyya, evameva gijJjhakute pabbate 
antarahito maddakucchismm migadaye ayasmato mahakappinassa 
pamukhe° paturahosi. Nisidi bhagava paññatte asane. Ayasmapi kho 
mahakappmo bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinnam kho ayasmantam mahakappInam bhagava etadavoeca: 


44. “Nanu te kappina, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parIivitakko 
udapadi: Gaccheyyam vaham uposatham na va gaccheyyam? Gaccheyyam 
vaham sanghakammam na vã gaccheyyam? Atha khvaham visuddho 
paramaya visuddhiya ”ti. “Evam bhante ”ti. “Tumhe ce brahmana uposatham 
na sakkarissatha na garukarissatha na manessatha na puJessatha, atha ko 
carahi uposatham sakkarissatl garukarissati manessati puJessati? Gaccha 
tvam brahmana, uposatham ma no agamasIi. Gaccheva sanghakammam ma 
no agamasl ”tiI. “Evam bhante ”t kho ayasma mahakappino bhagavato 
DACCaSSOSI. 


45. Atha kho bhagava ayasmantam mahakappinam dhammiya kathaya 
sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva seyyathapil nama 
balava purlso sammilñjitam va baham pasareyya pasaritam va baham 
sammlñJeyya evameva maddakucchsmimm  migadaye ayasmato 
mahakappmassa pamukhe antarahito gijjhakute pabbate paturahosl. 


! pathavi ti - Ma, Syã, PTS.  sammukhe - Ma. 
°“ samiñjitam - Ma. * gaccha tvam - Ma; gacchevam - Syã. 
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41. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
“hành sự posatha hợp nhất,) vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho 
đến phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái đất?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi 
một trú xứ.” 


42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahakappina ngụ tại Rajagaha, ở 
Maddakucchi, nơi vườn nai. Khi ấy, đại đức Mahakappina trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta nên đi 
(tham dự) lễ Uposatha hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của 
hội chúng hay là không nên ởi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh 
tịnh tối thượng?” 


43. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đại đức 
Mahakappina, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tợ như 
thế (đức Thế Tôn) đã biến mất tại núi Gijjhakuta rồi hiện ra trước mặt đại 
đức Mahakappina ở Maddakucchi, nơi vườn nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống 
ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức Mahakappina đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Mahakappina đã ngồi xuống một bên, 
đức Thế Tôn đã nói với đại đức Mahakappina điều này: 


44. - “Này Kappina, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, 
có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta nên đi (tham dự) lễ Uposatha 
hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của hội chúng hay là không 
nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng?” - 
“Bạch ngài, đúng vậy.” - “Nếu các ngươi là những người có Phạm hạnh không 
trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ 
Dposatha thì còn ai sẽ trọng vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường 
lề Dposatha nữa? Này người có Phạm hạnh, ngươi hãy đi (tham dự) lễ 
Dposatha, chớ có không đi. Ngươi hãy đi (tham dự) hành sự của hội chúng, 
chớ có không đi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Mahakappina đã đáp lời 
đức Thế Tôn. 


45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Mahakappina bằng bài Pháp thoại rồi giống như 
người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể 
co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tợ như thế (đức Thế Tôn) đã biến mất 
trước mặt đại đức Mahakappina ở Maddakucchi nơi vườn nai rồi hiện ra tại 
núi GIJJhakuta. 


ZủC 


Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Dposathakkhandhakam 


46. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata paññattam ettavata 
samagsli yavata ekavaso ti. Kittavata nu kho ekavaso hoti ”t? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, sImam sammannitum. Evam 
ca pana bhikkhave, sammannitabba: Pathamam nimittaä kittetabba 
pabbatanmittam pasananimitam vananimmittam rukkhanimittam 
magganimittam vammikanimittam nadinimittam udakanimittam. Nimitte 
kittetva, vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


47. Sunatu me bhante sangho. Yavata samanta nimitta kittita, yadi 
sanghassa pattakallam, sangho etehi nimittehi simam sammanneyya 
samanasamvasam ekuposatham.' Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Yavata samanta nimitta kittita, sangho etehi 
nmitehi simam  sammannat samanasamvasam ekiposatham. 
Yassayasmato khamati etehi nimittehi sImaya sammutiˆ samanasamvasaya 
ekuposathaya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammata sima sanghena etehi nimittehi samanasamvasa ekuposatha. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”ti. 


48. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata 
sInasammutIl anuññata t¡ atimahatiyo siImayo sammannati catuyoJanikapl 
pañcayojJankapl chayoJanikapIL Bhikkhu uposatham  agacchanta 
uddisamanepl patimokkhe agacchanti udditthamattepi agacchanti antarapl 
parivasanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, atimahatI 
sima sammannitabba catuyoJanika va pañcayojJanika va chayoJanika va. ŸYo 
sammanneyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, tiyoJanaparamam 
sImam sammannitun ”t1. 


49. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu nadiparam simani? 
sammannanti. Uposatham acchanta bhikkhupi vuyhanti, pattapl vuyhanti, 
civaranIpi vuyhanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
nadIparam sima sammannitabba. Yo sammanneyya, apatti dukkatassa. 
AnuJanami bhikkhave, yatthassa dhuvanava va dhuvasetu va, evarũipam 
nadIparam siImam sammannitun ”ti. 


! ekuposatham - Ma, Syã, PTS. ° sammaiti - Syã. 3 nadipärasimam - Ma, Syã. 
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46. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
“sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ,' vậy (phạm vi của) một trú xứ là 
đến tận đâu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép ấn định ranh giới. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: 
Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh: điểm mốc là ngọn núi, điểm 
mốc là tảng đá, điểm mốc là khu rừng, điểm mốc là cội cây, điểm mốc là 
đường đi, điểm mốc là gò mối, điểm mốc là con sông, điểm mốc là vũng 
nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


47. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
(phạm vĩ) đã được định danh. Hội chúng ấn định ranh giới với các điểm mốc 
ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung một lễ Dposatha. Đại đức nào đồng ý 
việc ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung 
một lễ Uposatha xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là (khu vực) 
đồng cộng trú chung một lễ posatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


48. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giới” rồi ấn định các ranh giới quá rộng 
lớn bốn do tuần,' năm do tuần, sáu do tuần. Các vị tỳ khưu đi (tham dự) lễ 
posatha đi đến trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, đi đến 
khi vừa mới được đọc tụng xong, (hoặc) đã trú ngụ ở khoảng giữa (đường đì). 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên ấn 
định ranh giới quá rộng lớn bốn do tuần, năm do tuần, hoặc sáu do tuần; vị 
nào ấn định thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh 
giới tối đa ba do tuần.” 


49. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ấn định ranh giới đến bờ 
bên kia của dòng sông. Trong khi đi đến lễ Uposatha, các vị tỳ khưu đã bị 
cuốn trôi đi, các bình bát cũng đã bị cuốn trôi đi, các y cũng đã bị cuốn trôi 
đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên 
ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông: vị nào ấn định thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ở nơi nào có thuyền bè thường trực hoặc có cầu cố 
định ta cho phép ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông theo hình 
thức như thế.” 


! Theo từ điển Pali-English Dictionaru của hội Pali Text Societu thì 1 uojana có chiều dài 
khoảng 7 rmmiles, từ điển của Childers thì 12 rmiles, còn tài liệu The Buddhist Monastic Code 
cho biết là 1O rmiles tức vào khoảng 16 km (ND). 
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50. Tena kho pana samayena bhikkhu anupariveniyam patimokkham 
uddisanti. Asanketena' agantuka bhikkhu na Jananti: “Kattha va aJJuposatho 
karylssail ”H? Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
anupariveniyam patimokkham uddisitabbam asanketena. Yo uddiseyya, 
apati dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, uposathagaram sammannitva 
uposatham katum, yam sangho akankhati viharam va addhayogam vã 
pasadam va hammiyam va guham va. Evañca pana bhikkhave, 
sammannitabbam: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


51. Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam viharam uposathagaram sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhane sangho. Sangho Itthannamam viharam 
uposathagaram sammannatl. Yassayasmato khamati Itthannamassa 
viharassa uposathagarassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo viharo uposathagaram. KhamatI 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ”ti. 


52. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase dve uposathagarani 
sammatanil honti. Bhikkhu ubhayattha sannipatanti, “ldha uposatho 
kariyissatI. Idha uposatho karlyIssatI ”t. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Na bhikkhave, etasmim avase dve uposathagarani sammannitabbanI. Yo 
sammanneyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, ekam samuhanritva? 
ekattha uposatham katum. Evañca pana bhikkhave, samuhantabbam: 
Vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


53. Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam uposathagaram samuhaneyya. Esa ñatHi. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam uposathagaram 
samuhantl” Yassayasmato khamat Itthannamassa uposathagarassa 
samugghato, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Samuhatam sanghena I1tthannamam uposathagaram. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayamIi ”tI. 


! uddisanti asaiketena - Ma, Syã, PTS. 3 samnhati - Tovi, Manupa. 
° samuhantva - Ma, PTS. samuhanati - Ma, Sya, PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patimokkha ở dãy 
phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị tỳ khưu vãng lai không biết 
được: “Hôm nay lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đầu?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bốn 
PaHmokkha ở dãy phòng chưa được quy định trước; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lề Uposatha sau 
khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha tùy theo hội chúng mong muốn là trú xá, 
hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


51. 'Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) làm nhà 
hành lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên (như vầy) làm nhà hành lễ Dposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
trú xá tên (như vầy) làm nhà hành lễ Uposatha xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ 
posatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


52. Vào lúc bấy giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ 
định. Các tỳ khưu tụ hội ở cả hai nơi (nghĩ rằng): “Lễ posatha sẽ được thực 
hiện ở đây. Lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ 
Dposatha ở trong một trú xứ; vị nào chỉ định thì phạm tội dukkafa. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép sau khi hủy bỏ một rồi thực hiện lễ Uposatha ở một nơi 
(còn lại). Và này các tỳ khưu nên hủy bỏ như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


53. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ posatha tên (như 
vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà 
hành lễ Dposatha tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ 
posatha tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Nhà hành lễ Ứposatha tên (như vầy) đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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54. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase atikhuddakam 
uposathagaram sammatam hoti Tadahuposathe mahabhikkhusangho 
sannipatito hoti. Bhikkhu asammataya bhumiyä nisinna patimokkham 
assosum. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata paññattam 
uposathagaram sammannitva uposatho katabbo 'tI. Mayañcamha 
asammataya bhumiya nisinna patimokkham assosumha.' Kato nu kho 
amhakam uposatho, akato nu kho ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“Sammataya va bhikkhave, bhumiya nisinno?” asammataya va yato 
patimokkham sunatl, katovassa uposatho. Tena hi bhikkhave, sangho 
yavamahantam uposathapamukham? akankhati, tavamahantam 
uposathapamukham sammannatu. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbam: Pathamam nimitta kittetabba. Ñimitte kittetva vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


55. Sunatu me bhante sangho. Yavata samanta nimitta kittta, yadi 
sanghassa pattakallam, sangho etehi nimittehi uposathapamukham 
sammanneyya. Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Yavata samanta nimitta kittita, sangho etehi 
nimittehi uposathapamukham sammannati. Yassayasmato khamati etehi 
nimitteh1i uposathapamukhassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


Sammatam sanghena etehi nimittehi uposathapamukham. KhamatI 
sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI '”ti. 


56. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe navaka 
bhikkhu pathamataram sannipattva “na tava thera agacchani ti 
pakkamimsu. posatho vikalo? ahosi. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, tadahuposathe therehi bhikkhuhi pathamataram 
sannipatitun ”ti. 


57. Tena kho pana samayena raJagahe sambahula avasa samanasIima 
honH. Tattha bhikkhu vivadanti: “Amhakam avase uposatho karIyatu. 
Amhakam avase uposatho karliyatu ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Idha pana bhikkhave, sambahula avasa samanasima honti. Tattha bhikkhU 
vivadanti: 'Amhakam avase uposatho kariyatu. Amhakam avase uposatho 
kariyatu ti. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi sabbeheva ekajjham sannIpatitva 
uposatho katabbo. Yattha va pana thero bhikkhu viharatl,° tattha 
sannipatitva uposatho katabbo. Natveva vaggena sanghena uposatho 
katabbo. Yo kareyya, apatti dukkatassa ”tI. 


' assumhã - Ma, Syã. * nimittäni kittetabbani - Manupa, Tovi. 
ˆ nisinnã - PTS. ” vikale - Ma, PTS; vikãlo - Syã. 
 nposathamukham - Syã. ° thera bhikkhũ viharanti - Manupa, Tovi. 
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54. Vào lúc bấy giờ, ở tại trú xứ nọ nhà hành lễ Uposatha được ấn định 
quá nhỏ. Vào ngày posatha, có đại chúng tỳ khưu đã tụ hội lại. Các vị tỳ 
khưu đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn định và nghe giới bổn 
Patmokkha. Khi ãy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định rằng: “Lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành 
lễ Dposatha,` còn chúng ta đây đã ngồi ở khu vực không được ấn định và 
nghe giới bổn Patimokkha, như thế thì lễ Uposatha của chúng ta đã được 
thực hiện hay đã không được thực hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn 
định và lắng nghe giới bổn Ứposatha thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy đã 
được thực hiện. Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt tiền 
của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thì hội chúng hãy ấn định mặt 
tiên của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các tỳ khưu, nên ấn 
định như vầy: Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định 
danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


55. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các 
điểm mốc ấy. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
(phạm vi) đã được định danh. Hội chúng ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ 
Dposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ấn định mặt tiền của 
chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

Mặt tiền của chỗ hành lễ Ứposatha với các điểm mốc ấy đã được hội 
chúng ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. ” 


56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha các vị tỳ khưu mới 
tu đã tụ hội trước tiên (nghĩ rằng): “Các vị trưởng lão vẫn chưa có đến” nên 
đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị thiếu sót. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tụ hội trước nhất 
vào ngày lễ Ứposatha.” 


57. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhiều trú xứ là cùng chung 
ranh giới. Các vị tỳ khưu ở đó tranh cãi rằng: “Lễ posatha hãy được thực 
hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp có nhiều trú xứ là cùng chung ranh giới và các vị tỳ khưu ở 
đó tranh cãi rằng: “Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. 
Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi.” Này các tỳ khưu, 
toàn bộ tất cả các tỳ khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ rồi thực hiện lễ 
posatha, nơi nào có vị tỳ khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội ở nơi ấy rồi 
thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Dposatha không được thực hiện bởi hội chúng 
theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata.” 
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58. Tena kho pana samayena ayasma mahakassapo andhakavinda 
rajagaham uposatham agacchanto antaramagse nadim taranto manam vũ]ho 
ahosi. CIvaranissa allani. Bhikkhu ayasmantam mahakassapam etadavocum: 
“Kissa te avuso cIvaranl allanr ”t? “Idhaham avuso andhakavinda raJagaham 
uposatham agacchanto antaramagse nadim taranto manamhi vu]ho, tena me 
civaranl allanI ”tH. Bhagavato etamattham arocesum. “Ya sa bhikkhave, 
sanghena sima sammatä samanasamvasa ekuposatha, sangho tam siImam 
ticIvarena avippavasam sammannatu Evañca pana bhikkhave 
sammannitabba: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


59. Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammata samana- 
samvasa ekuposatha, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam simam 
tIcIvarena avIppavasam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammatä samana- 
samvasa ekuposatha, sangho tam simam ticlvarena avippavasam 
sammannati. Yassayasmato khamati etissa sImaya ticIvarena avIppavasaya' 
sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammata sa sima sanghena ticIvarena avippavasa.ˆ Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ”tI. 


6o. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata ticIvarena avIppavasa- 
sammuti anuññata 'ti antaraghare cIvarani nikkhipantl Tani civarani 
nassantipl dđayhantipi undurehipl khaJjanti. Bhikkhu duccola honti 
lukhacIvara. Bhikkhũ evamahamsu: “Kissa tumhe avuso, duccola lukhacrvara 
”t? “Idha mayam avuso “bhagavata ticvarena avIppavasa sammuti anuññata 
"H antaraghare cIvaranI nikkhipimha. Tani cIvarani natthanipi daddhaniIpi 
undurehipI khayItanl Tena mayam duccola lukhacivara ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Ya sa bhikkhave, sanghena sima sammata 
samanasamvasa ekuposatha, sangho tam simam tievarena avippavasam 
sammannatu thapetva gamañca gamupacarañca. Evañca pana bhikkhave, 
sammannitabba: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


! avippaväsassa - Sa. ° avippaväso - Sya. 
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58. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahakassapa từ Andhakavinda đang đi đến 
lễ Dposatha ở thành RaJagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông đã 
suýt bị nước cuốn trôi." Các y của vị ấy bị ướt. Các tỳ khưu đã nói với đại đức 
Mahakassapa điều này: - “Thưa ngài, vì sao các y của ngài bị ướt?” - “Này các 
đại đức, trường hợp tôi từ Andhakavinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành 
Rajagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông tôi đã suýt bị nước cuốn 
trôi; vì thế các y của tôi bị ướt.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú 
chung một lễ Ứposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y.”' Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


5o. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã 
được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa la ba y. Đại đức nào đồng ý việc ấn 
định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 
y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Sự ấn định về việc không 
(bị phạm tội vì) xa la ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép” nên để các y 
trong xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vị tỳ khưu 
trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm?” - “Này các 
đại đức, trường hợp chúng tôi (nghĩ rằng): “Sự ấn định về việc không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép' nên đã để các y trong 
xóm nhà. Các y ấy đã bị mất, đã bị cháy, đã bị chuột gặm nhấm; do đó, chúng 
tôi trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy 
là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này 
các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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61. Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammata samana- 
samvasa ekuposatha, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam sImam 
tieIvarena avIppavasam sammanneyya thapetva gamañca gamupacarañca. 
Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammatä samana- 
samvasa ekuposatha, sangho tam sImam ticivarena avippavasam 
sammannati thapetva gamañca gamupacarañca. Yassayasmato khamati 
ellssa sImaya ticlvarena avippavasaya sammuti thapetva gamañca 
øamupacarañca, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammata sa sima sanghena ticIvarena avippavasa thapetva gamañca 
øamupacarañca. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI t1. 


62. Simam bhikkhave, sammannantena pathamam samanasamvasa- 
sima' sammannitabba, paccha ticIvarena avippavaso sammannitabbo. 
Simam bhikkhave, samuhanantena pathamam ticlvarena avippavaso 
samuhantabbo, paccha samanasamvasasima samuhantabba. Evañca pana 
bhikkhave, tielvarena avippavaso samuhantabbo: Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


63. Sunatu me bhante sangho. Yo so sanghena ticivarena avippavaso 
sammato, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam ticIvarena avippavasam 
samuhaneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Yo so sanghena ticlvarena avippavaso 
sammato, sangho tam tielvarena avippavasam samuhanti. Yassayasmato 
khamati etassa ticlvarena avIppavasassa samugghato, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Samuhato so sanghena tieIvarena avippavaso. Khamati sanghassa, tasma 
tunh1I. Evametam dharayamlI ti. 


ó4. Evañca pana bhikkhave, samanasamvasasima? samuhantabba: 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammatäa samana- 
samvasa ekuposatha, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam simam 
samuhaneyya samanasamvasam ekuposatham. Esa ñatti. 


' samãnasamvasä simä - Syã. ? bhikkhave simã - Ma, Avi, Manupa, Tovi, Japu, PTS. 
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61. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven 
làng. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) 
xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 


Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 
y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy." 


62. Này các tỳ khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định 
ranh giới đồng cộng trú, sau đó nên ấn định việc không (bị phạm tội vì) xa lìa 
ba y. Này các tỳ khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc 
không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. 
Và này các tỳ khưu, việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y nên được hủy bỏ 
như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


63. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không (bị phạm 
tội vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng hội chúng nên hủy bỏ việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y 
ấy. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không (bị phạm tội 
vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không 
(bị phạm tội vì) xa la ba y ấy. Đại đức nào đồng ý sự hủy bỏ việc không (bị 
phạm tội vì) xa la ba y ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Việc không (bị phạm tội vì) xa ha ba y ấy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.' 


64. Và này các tỳ khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ như vầy: 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề 
nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ya sa sanghena sima sammata samana- 
samvasa ekuposatha, sangho tam simam samuhanti samanasamvasam 
ekuposatham. Yassayasmato khamati etissa simaya samanasamvasaya 
ekuposathaya samugghato, so tunhassa. Yassa nakkhamatI, so bhaseyya. 


Samuhatäa sa sima sanghena samanasamvasa ekuposatha. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ti. 


65. Asammataya bhikkhave, simaya atthapitaya yam gamam va nigamam 
va upanissaya viharatl, ya tassa gamassa va gamasima, nigamassa va 
nigamasima, ayam tattha samanasamvasa ekuposatha. 


66. Agamake ce bhikkhave, araññe samanta sattabbhantara, ayam tattha 
samanasamvasa ekuposatha. 


67. Sabba bhikkhave, nadI asima. Sabbo samuddo asimo. Sabbo Jatassaro 
asimo. Nadiya va bhikkhave, samudde va Jatassare va yam majjhimassa 
purIsassa samanta udakukkhepa, ayam tattha samanasamvasa ekuposatha 
”H. 


68. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuũ simaya siImam 
sambhindanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Yesam bhikkhave, sima 
pathamam sammata, tesan tam kammam dhammikam akuppam 
thanaraham. Yesam bhikkhave, sima paccha sammata, tesam tam kammam 
adhammikam kuppam atthanaraham. Na bhikkhave, simaya sima 
sambhinditabba. Yo sambhindeyya, apatti dukkatassa ”ti. 


6o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu simaya simam 
aJjhottharanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Yesam bhikkhave, sima 
pathamam sammata, tesan tam kammam dhammikam akuppam 
thanaraham. Yesam bhikkhave, sima paccha sammata, tesam tam kammam 
adhammikam kuppam atthanaraham. Na bhikkhave, simaya sima 
aJjhotthartabba. Yo ajjhotthareyvya, apatti dukkatassa  AnuJjanami 
bhikkhave, simam sammannantena simantarikam thapetva simam 
sammannItun ”tI. 


7o. Atha kho bhikkhunam etadahosil: “Kat nu kho uposatha ”ti?' 
Bhagavato etamattham arocesum. “Dve me bhikkhave, uposatha catuddasiko 
ca pannarasiko ca. Ime kho bhikkhave, dve uposatha ”HÓI. 


! uposatho tỉ - Syã. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng hủy bỏ 
ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy. Đại đức nào đồng ý việc 
hủy bỏ của ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng 
hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. 


65. Này các tỳ khưu, khi ranh giới chưa được ấn định chưa được thiết lập, 
vị (tỳ khưu) sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nào, trong trường 
hợp ấy ranh giới làng của ngôi làng ấy hoặc ranh giới thị trấn của thị trấn ấy 
là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. 


66. Này các tỳ khưu, nếu ở nơi không phải là làng, ở trong rừng, trong 
trường hợp ấy (khu vực) bảy abbhantard" ở xung quanh là (ranh giới) đồng 
cộng trú chung một lễ Uposatha. 


67. Này các tỳ khưu, toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ 
biển cả không phải là ranh giới, toàn bộ hồ thiên nhiên không phải là ranh 
giới. Này các tỳ khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, 
(khu vực) do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông (có sức mạnh) 
trung bình là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lễ Uposatha trong trường 
hợp ấy.” 


68. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) gối 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) gối lên ranh giới (đã có); vị nào làm gối lên thì phạm tội dukka†a.” 


6o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) trùm 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) trùm lên ranh giới (đã có); vị nào làm trùm lên thì phạm tội dukkafa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấn định ranh giới được ấn định ranh giới sau 
khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới.” 


7O. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
posatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Uposatha.” 
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71. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kati nu kho uposathakammanI ”ti? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Cattarimani bhikkhave, uposatha- 
kammani adhammena vaggam uposathakammam, adhammena samaggam 
uposathakammam, dhammena vaggam uposathakammam, dhammena 
samaggam uposathakamman  tI.' 


72. Tatra bhikkhave, yamidam” adhammena vaggam uposathakammam, 
na bhikkhave, evaripam uposathakammam katabbam. Na ca maya 
evaripam uposathakammam anuññatam. 


73. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggam uposatha- 
kammam, na bhikkhave, evarũpam uposathakammam katabbam. Na ca 
maya evarupam uposathakammam anuññatam. 


74. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena vaggam uposathakammam, na 
bhikkhave, evarupam uposathakammam katabbam. Na ca maya evarũipam 
uposathakammam anuññatam. 


75. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggam uposathakammam, 
evarupam bhikkhave, uposathakammam katabbam. Evarũpañca maya 
uposathakammam  anuññatam. Tasmatha bhikkhave, evaripam 
uposathakammam karissama yadidam dhammena samaggan ti, evam hi vo 
bhikkhave, sikkhitabban ”ti. 


76. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kati nu kho patimokkhuddesa ”tI? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Pañcime bhikkhave, patimokkhuddesa: 
Nidanam uddisitva avasesam sutena savetabbam. Ayam pathamo 
patimokkhuddeso. 


77. Nidanam uddisitva cattarI paraJikani uddisitva avasesam sutena 
savetabbam. Ayam dutiyo patimokkhuddeso. 


78. Nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva terasa sanghadisese 
uddisitva avasesam sutena savetabbam. Ayam tatiyo patimokkhuddeso. 


7o. Nidanam uddisitva cattari parajikanl uddisitva terasa sanghadisese 
uddisitva dve aniyate uddisitva avasesam sutena savetabbam. Ayam catuttho 
patimokkhuddeso. 


8o. Vitthareneva pañcamo. Ime kho bhikkhave, pañca patimokkhuddesa 
”H. 


! uposathakammam - Syã. °“ yadidam - Manupa, Ma, Syã. 


270 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Dposatha 


71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Dposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành sự posatha: “Hành sự Uposatha sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự posatha sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng Pháp có sự hợp nhất.” 


72. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Ứposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


73. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Ứposatha sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Ứposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


74. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Ứposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


75. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Ứposatha đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình 
thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế được ta cho phép. 
Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Ứposatha có 
hình thức như thế tức là “đúng Pháp có sự hợp nhất.` Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế.” 


76. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu cách đọc tụng 
giới bổn Patimokkha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đây là năm cách đọc tụng giới bổn Patfimokkhua: Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là 
cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ nhất. 


z7. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều paraÿika, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng 
giới bổn Patimokkha thứ nhì. 

78. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều para/ika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều sanghadisesa, nên thông báo phần còn lại 
bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng giới bổn Patimokkha thứ ba. 


7o. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều paraÿ7ika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều sanghadisesa, sau khi đọc tụng hai điều 
aniuata, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc 
tụng giới bổn Patimokkha thứ tư. 


8o. (Đọc tụng) một cách chỉ tiết là cách thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là 
năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha.” 
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81. Tena kho pana samayena bhikkhu “bhagavata sankhittena 
patimokkhuddeso anuññato tỉ sabbakalam sankhittena patimokkham 
uddisanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sankhittena 
patimokkham uddisitabbam. ŸYo uddiseyya, apatti dukkatassa ”tI. 


82. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase 
tadahuposathe savarabhayam' ahosi. Bhikkhu nasakkhimsu vittharena 
patimokkham uddisitum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, sati antaraye sankhittena patimokkham uddisitun ”ti. 


83. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU asatipi antaraye 
sankhittena patmokkham uddisanti. Bhagavato etamattham arocesum. “NÑa 
bhikkhave, asati antaraye sankhittena patimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya, apatti dukkatassa  AnuJanami bhikkhave, sat antaraye 
sankhitena patimokkham uddisitum. Tatrime antaraya: raJantarayo 
corantarayo agyantarayo udakantarayo manussantarayo amanussantarayo 
valantarayo sirmsapantarayo jIvitantarayo brahmacariyantarayo.? 
AnuJanami bhikkhave, evarupesu antarayesu sankhittena patimokkham 
uddisitum, asati antaraye vittharena ”LI. 


84. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
anajjhitha dhammam bhasanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamaJJhe anaJJhitthena dhammo bhasitabbo. Yo bhaseyya, 
apatti dukkatassa. Anujanami bhikkhave, therena bhikkhuna samam va 
dhammam bhaãsitum, param va aJjhesitun ”tI. 


85. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
asammata vinayam pucchanti Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamajjhe asammatena vinayo pucchitabbo. Yo puccheyya, 
apattI dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, sanghamajjhe sammatena vinayam 
pucchitum. 


8ó. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Attana va attanam 
sammannitabbam. Parena va paro sammannitabbo. 


87. Kathañca attana va attanam sammannitabbam? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
Ithannamam vinayam puccheyyan 'tI. Evam attana va attanam 
sammannitabbam. 


! sañcarabhayam - Syã. “ brahmacariyantaräyo tỉ - Ma. 
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81. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
cách đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt” rồi mọi lúc đều đọc 
tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha 
một cách tóm tắt; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukka†a.” 


82. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala vào ngày posatha 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu không thể đọc tụng giới bổn 
Patmokkha một cách chỉ tiết. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha một cách tóm 
tắt khi có sự nguy hiểm.” 


83. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Patimokkha một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới 
bổn Patinokkha một cách tóm tắt khi không có sự nguy hiểm; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
Patmokkha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Đây là mười sự nguy 
hiểm trong trường hợp ấy: Sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm 
cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì 
loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm 
vì rắn, sự nguy hiểm cho mạng sống, sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bốn Patimokkha một cách tóm tắt trong 
những (trường hợp) nguy hiểm có hình thức như thế và (đọc tụng giới bổn 
Patimokkha) một cách chỉ tiết khi không có sự nguy hiểm.” 


84. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thuyết Pháp ở giữa hội 
chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết Pháp ở giữa 
hội chúng: vị nào thuyết Pháp thì phạm tội dukkat‡a. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão đích thân thuyết Pháp hoặc thỉnh mời vị khác.” 


85. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi chưa được chỉ định vẫn 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên hỏi Luật ở giữa hội chúng; vị 
nào hỏi thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị được chỉ định 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. 


86. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 


87. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 


hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật. Như vậy là tự mình 
chỉ định cho chính mình. 
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88. Kathañca parena va paro' sammannitabbo? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, Itthannamo 
Ithannamam vinayam puccheya t1 Evam parena va parol 
sammannitabbam ”i. 


8o. Tena kho pana samayena pesala bhikkhu sanghamajjhe sammata 
vinnayam pucchanti. Chabbaggiya bhikkhu labhanti aghatam, labhanti 
appaccayam, vadhena taJjenti Bhagavato etamattham  arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, sanghamajjhe sammatenapil parlsam oloketva 
puggalam tulayitva vinayam pucchitun ”HI. 


9o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
asammata vinayam vissajjenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamaJjhe asammatena vinayo vissaJJetabbo. Yo vissajJJeyya, 
apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, sanghamaJJhe sammatena vinayam 
VIssaJJetum. 


o1. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Attana va attanam 
sammannitabbam, parena va paro sammannitabbo. 


o2. Kathañca attana va attanam sammannitabbam? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
1tthannamena vinayam puttho vissaJJeyyan ti. 


Evam attana va attanam sammannitabbam. 


93. Kathañca parena va paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, Itthannamo 
1tthannamena vinayam puttho vissaJJeyya  tI. 


Evam parena va paro sammannitabbo ”H. 


94. Tena kho pana samayena pesala bhikkhu sanghamajjhe sammata 
vinayam vissajjenti Chabbaggiya bhikkhu labhanti aghatam, labhanti 
appaccayam, vadhena tajJenti Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, sanghamajjhe sammatenapi parisam oloketva 
puggalam tulayitva vinayam vissaJJetun ”tI. 


95. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu anokasakatam 
bhikkhum apattiya codentil Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, anokasakato bhikkhu apattiya codetabbo. Yo codeyya, apatti 
dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, okasam karapetva apattiya codetum - 
“Karotu me ayasm83 okasam, aham tam vattukamo ”1. 


! barena paro - Avi, Javi, Tovi, Manupa, Ma, Syä, PTS. 
? sammamnitabbam - Ma. 3 karotu äyasmä - Ma, Syã, PTS, Tovi. 
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88. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật.` Như vậy 
là người khác chỉ định cho người khác.” 


8o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhắc từng cá 
nhân rồi mới hỏi Luật ở giữa hội chúng.” 


9o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng dầu không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng; vị nào trả lời thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã 
được chỉ định trả lời về Luật ở giữa hội chúng. 


o1. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vây: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 


o2. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về Luật. 


Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 


o3. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


- 'Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về 
Luật.” 


Như vậy là người khác chỉ định cho người khác.” 


94. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện, đã được chỉ định, trả lời 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhắc từng cá 
nhân rồi mới trả lời về Luật ở giữa hội chúng.” 


95. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư buộc tội vị tỳ khưu chưa 
được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên buộc tội vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước; vị nào buộc tội 
thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc tội sau khi đã thỉnh 
ý trước rằng: “Này đại đức, hãy cho phép. Tôi muốn nói với ngài. ” 
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96. Tena kho pana samayena pesala bhikkhu chabbaggiye bhikkhu 
okasam karapetva apattiya codenti. Chabbaggiya bhikkhu labhanti aghatam, 
labhanti appaccayam, vadhena tajJJenti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, katepl okase puggalam tulayItva apattiya eodetun ”Li. 


o7. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhu “puramhakam pesala 
bhikkhu okasam karapeni tỉ patigacceva suddhanam bhikkhunam 
anapattikanam avatthusmim akarane okasan karapenii Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, suddhanam bhikkhunam 
anapattikanam avatthusmim akarane okaso karapetabbo. Yo karapeyya, 
apati dukkatassa. AnuJjanami bhikkhave, puggalam tulayitva okasam 
karapetun ”t.' 


98. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
adhammakammam karonti Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, adhammakammam katabbam.? Yo kareyya, apatti dukkatassa ”LI. 
Karontyeva adhammakammam. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, adhammakamme kayIramane patIkkositun ”ti. 


9o. Tena kho pana samayena pesala bhikkhu chabbaggiyehi bhikkhuhi 
adhammakamme kayIramane patikkosanti. Chabbaggiya bhikkhu labhanti 
aghatam, labhanti appaccayam, vadhena tajJjenti. Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, ditthimpi avikatun ”ti. Tesamyeva santike 
dithimm avikaronti Chabbaggiya bhikkhu labhant aghatam, labhanti 
appaccayam, vadhena tajJenti Bhagavato etamattham  arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, catuhi pañcahi patikkositum, dvihi thị ditthim 
avikatum, ekena adhitthatum - “Na metam khamatl ”L.. 


1OO. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
patimokkham uddisamana sañcicca na saventi. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, patimokkhuddesakena sañcicca na savetabbam. 
Yo na saveyya, apatti dukkatassa ”ti. 


101. Tena kho pana samayena ayasma uday1 sanghassa patimokkhudde- 
sako hoti kakassarako. Atha kho ayasmato udayissa etadahosi: “Bhagavata 
paññattam patimokkhuddesakena savetabban ti. Ahañcamhi kakassarako. 
Kathannu kho maya patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, patimokkhuddesakena vayamitum - “Katham 
saveyyan ti. Vayamantassa anapatfI “ti. 


1 okãsam kãtun tỉ - Ma. 
* na bhikkhave sanghamajjhe ađhammakammam kãtabbam - PTS. 
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9ó. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thỉnh ý trước các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rồi buộc tội. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm 
dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
mặc đầu đã thỉnh ý rồi, ta cho phép cân nhắc về nhân vật (ấy) rồi mới buộc 


tội. 


o7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Các vị tỳ khưu 
hiền thiện (sẽ) thỉnh ý chúng ta trước tiên” liền ngay trước đó (đã) thỉnh ý 
(để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thỉnh ý (để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm 
tội khi không có sự việc, không có nguyên do; vị nào thỉnh ý thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép cân nhắc về nhân vật (ấy) trước rồi 
mới thỉnh ý (để buộc tội).” 


o8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện hành sự sai Pháp 
ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự sai Pháp; vị nào thực hiện thì phạm tội 
dukkata.” Các vị vẫn thực hiện hành sự sai Pháp. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, trong khi hành sự sai Pháp đang được 
tiến hành, ta cho phép phản đối.” 


o9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện phản đối trong khi hành sự 
sai Pháp đang được tiến hành bởi các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Các vị tỳ khưu 
nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bày tỏ quan 
điểm.” Các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị kia. Các vị 
tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép phản đối 
với bốn năm vị, bày tỏ quan điểm với hai ba vị, còn một vị thì khẳng định 
rằng: “Tôi không đồng ý việc này.” 


100. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đọc tụng giới 
bốn Patinokkha ở giữa hội chúng cố ý không cho nghe được. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị đọc tụng giới bổn 
Patimokkha không nên cố ý làm cho không nghe được; vị nào làm cho không 
nghe được thì phạm tội dukkatfa.” 


101. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi là vị đọc tụng giới bổn Patimokkha 
của hội chúng có giọng (nói) như loài quạ. Khi ấy, đại đức Udayli đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “VỊ đọc tụng giới bổn Patinokkha 
nên làm cho nghe được,' còn ta có giọng (nói) như loài quạ, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đọc tụng giới bổn Pafinokkha nõ lực (nghĩ rằng): “Bằng 
cách nào ta có thể làm cho (các vị) nghe được?" Đối với vị đang nõ lực thì vô 
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102. Tena kho pana samayena devadatto sagahatthaya parisaya 
patmokkham uddisati. Bhagavatato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
sagahatthaya parisaya patimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, apatti 
dukkatassa ”t—I. 


103. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sanghamajjhe 
anajJjhattha patimokkham uddisanti. Bhagavatato etamattham arocesum. 
“Na bhikkhave, sanghamaJJhe anajJhitthena patimokkham uddisitabbam. ŸYo 
uddiseyya, apati dukkatassa  Anujanami bhikkhave, theradhikam! 
patimokkhan ti. 


Aññatitthiyabhaänaväram nỉitthitam. 


x*xxxx% 


! theradheyyam - Atthakathä, Tovi. 
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102. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đọc tụng giới bổn Patinokkha ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pafimokkha ở hội chúng có 
sự hiện diện của cư sĩ; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukka†a.” 


103. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Patmokkha ở giữa hội chúng dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được mời thỉnh không 
nên đọc tụng giới bổn Patinokkha ở giữa hội chúng; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukka‡a. Này các tỳ khưu, ta cho phép giới bổn Pafimokkha là 
trách nhiệm của vị trưởng lão.” 


Dứt tụng phẩm về các ngoại đạo. 


x*xxxx% 
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1. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena codana- 
vatthu tena carlkam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena 
codanavatthu tadavasari, tatra sudam bhagava codanavatthusmim viharat.' 
Tena kho pana samayena aññatarasmim avase sambahula bhikkhu viharanti. 
Tattha thero bhikkhu balo hoti avyatto. So na janati uposatham va 
uposathakammam va patimokkham va patimokkhuddesam va. 


2. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosl: “Bhagavata paññattam 
“theradhikam patimokkhan ti. Ayañca amhakam thero balo avyatto. Na 
Janai uposatham va uposathakammam va patmokkham va 
paimokkhuddesam va. Kathannu kho amhehi patipajjtabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, yo tattha bhikkhu 
vyatto patibalo, tassadheyyam patimokkhan ti. 


3. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe 
sambahula bhikkhu viharanti bala avyatta. Te na Jananti uposatham va 
uposathakammam va patimokkham va patimokkhuddesam va. Te theram 
aJjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero patimokkhan ”ti. So evamaha: “NÑa me 
avuso vattatI ”t. Dutyam theram ajjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero 
patimokkhan ”ti. Sopi evamaha: “Na me avuso vattatI ”ti. Tatiyam theram 
aJjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero patimokkhan ”ti. SopI evamaha: “NÑa me 
avuso vattal ”tH. Eteneva upayena yava sanghanavakam ajjhesimsu: 
“Uddisatu ayasma patimokkhan ti. Sopi evamaha: “Na me bhante vattatI ”tI. 


4. Bhagavato etamattham arocesum. “ldha pana bhikkhave, 
aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula bhikkhu viharanti bala 
avyatta. Te na Jananti uposatham va uposathakammam va patimokkham va 
patmokkhuddesam va. Te theram aJjhesanti: “Uddisatu bhante, thero 
patimokkhan ti. So evam vadeti: “Na me avuso vattatI 'ti. Dutiyampi” theram 
aJjhesanti: “Uddisatu bhante, thero patimokkhan ti. SopIi evam vadeti: “Ña 
me avuso vattatr ti. Tatyampl? theram aJjhesanti: “Uddisatu bhante, thero 
patimokkhan ti. SopI evam vadeti: “Na me avuso vattatI ti. Eteneva upayena 
yava sanghanavakam ajJJhesanti: “Uddisatu ayasma patimokkhan ti. Sopl 
evam vadeti: “Na me bhante vattatI ˆti. 


! tatra sudam bhagavã codanävatthusmim viharati iti pãtho Ma, Syä, PTS na dissate. 
ˆ dutiyam theram - Ma, Syã; dutiyatheram - PTS. 
”tatiyam theram - Ma, Syã; tatiyatheram - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành đến Codanavatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Codanavatthu. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Codanavatthu. Vào lúc 
bấy giờ, tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ. Ở đó, vị tỳ khưu trưởng lão 
là ngu dốt thiếu kinh nghiệm. Vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Dposoatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Patimokkha. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: “Giới bổn Pafimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão, và vị trưởng 
lão này của chúng ta thì ngu dốt thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Uposatha, 
hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patinokkha, hay là việc đọc tụng 
giới bổn Pafimokkha, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi đó vị 
tỳ khưu nào kinh nghiệm, có năng lực thì giới bổn Patimokkha là trách 
nhiệm của vị ấy.” 


3. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Uposatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu 
ngu đốt thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là 
hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Patmokkha. Các vị ấy đã thỉnh mời vị trưởng lão rằng: - “Thưa ngài, xin 
trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha.” VỊ ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị trưởng lão thứ nhì: - 
“Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha.” VỊ ấy cũng đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị 
trưởng lão thứ ba: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn 
Patimokkha.” VỊ ấy cũng đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm 
được.” Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
chúng: - “Xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn Pafimokkha.” VỊ ấy cũng đã nói 
như vầy: - “Thưa các ngài, tôi không làm được.” 


4. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vào ngày lễ posatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu 
kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
posoatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Patimokkha. Các vị ấy thỉnh mời vị trưởng lão rằng: “Thưa ngài, xin trưởng 
lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha.` VỊ ấy nói như vầy: “Này các đại đức, 
tôi không làm được.' Các vị thỉnh mời đến vị trưởng lão thứ nhì: “Thưa ngài, 
xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha.` Vị ấy cũng nói như vầy: 
“Này các đại đức, tôi không làm được.' Các vị thỉnh mời đến vị trưởng lão thứ 
ba: “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patinokkha.` Vị ấy cũng 
nói như vầy: “Này các đại đức, tôi không làm được.' Bằng chính phương thức 
ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng: “Xin đại đức hãy đọc tụng 
giới bổn Patfimokkha.` VỊ ấy cũng nói như vầy: “Thưa các ngài, tôi không làm 
được.” 
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Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko bhikkhu samanta avasa saJJukam 
pahetabbo: “Gacchavuso sankhittena va vittharena va patimokkham 
pariyapunitva' agaccha ”tIr. 


5. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho? pahetabbo ”ti? 
Phagavato etamattham arocesum. “AnuJjanamil bhikkhave, therena 
bhikkhuna navam bhikkhum anapetun ”ti. Therena anatta nava bhikkhu na 
gacchanH. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave. therena 
anattena agilanena na gantabbam. ŸYo na gaccheyya, apattI dukkatassa ”ti. 


6. Atha kho bhagava codanavatthusmim yathabhirattam viharitva 
punadeva rajagaham paccagañchi. Tena kho pana samayena manussa 
bhikkhu pindaya carante pucchanti: “Katam1? bhante pakkhassa ”ti? Bhikkhu 
evamahamsu: “Na kho mayam avuso Janama ”tI. Manussa ujjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Pakkhagananamattampime samana sakyaputtiya na 
Jananti Kimpanime aññam kiñãci kalyanam janissani ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, pakkhagananam uggahetun 
”UH. Atha kho bhikkhunam etadahosl “Kena nu kho pakkhaganana 
uggahetabba ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, 
sabbeheva pakkhagananam ugsahetun t1. 


7. Tena kho pana samayena manussa bhikkhu pindaya carante pucchanHi: 
“Kivatika bhante bhikkhu ”ti? Bhikkhu evamahamsu: “Na kho mayam avuso 
Janama ”ti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Aññamaññampi 'me 
samana sakyaputtya na Jananti Kimpanime aññam kiãci kalyanam 
Janissant ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
bhikkhu ganetun ”tí Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kada nu kho 
bhikkhu ganetabba ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, tadahuposathe namaggena' va ganetum salakam va gahetun ”Li.° 


8. Tena kho pana samayena bhikkhuU ajananta “aJJjuposatho ti duram 
gamam° pindaya caranti. Te uddissamanepil patimokkhe agacchanti, 
udditthamattepI agacchanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, arocetum 'aJJuposatho ”ti. Atha kho bhikkhunam etadahosl: 
“Kena nu kho arocetabbo ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, therena bhikkhuna kalavato arocetun ”ti. 


9. Tena kho pana samayena aññataro thero kalavato nassarati. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, bhattakalepIl arocetun ”HI. 
Bhattakalepl nassarati° Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami 
bhikkhave, yam kalam sarati, tam kalam arocetun ”ti. 


! pariyäpunitvana - Ma. " gahetun tỉ - Sya, PTS. 

ˆ ko nu kho - Syã. ° dũragamam - Tovi, Japu, Avi. 

” katimi - Ma, Syä, PTS. 7 pindäya gacchanti - Sya. 

* namamattena - Syã; ganamaggena - PTS. ® nassari - Sya, PTS, Tovi, Avi, Japu. 
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Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy một vị tỳ khưu nên được các vị tỳ 
khưu ấy phái đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): “Này đại đức, hãy đi và học 
thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chỉ tiết rồi trở về. ” 


5. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên được phái đi bởi vị 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không đi; vị nào không đi thì phạm tội dukka†a.” 


6. Sau đó, khi đã ngự tại Codanavatthu theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
trở về lại thành Rajagaha. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang 
đi khất thực rằng: - “Thưa ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng?” Các vị tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết 
đến việc tính toán (ngày) của nửa tháng thì những người này còn biết được 
điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép học cách tính toán (ngày) của nửa tháng.” Khi 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên học cách tính toán (ngày) 
của nửa tháng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán (ngày) của nửa 
tháng.” 


7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: - 
“Thưa ngài, có đến bao nhiêu vị tỳ khưu?” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết lẫn nhau thì những người 
này còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số các vị tỳ khưu.” Khi ấy, 
các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên đếm số các vị tỳ khưu?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào ngày lễ 
posatha ta cho phép hoặc là đếm số bằng cách gọi tên, hoặc là cho rút thẻ.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết: “Hôm nay là ngày lễ 
Dposotha” nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng, trở lại khi giới bổn Patimnokkha vừa mới 
đọc tụng xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép thông báo: “Hôm nay là ngày lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Nên được thông báo bởi vị nào?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão 
thông báo vào lúc sáng sớm.” 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thông báo vào lúc thọ thực.” Ngay cả vào lúc thọ thực, vị ấy cũng đã không 
nhớ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ấy.” 
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1O. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase uposathagaram 
uklapam hoti. Agantuka bhikkhu ujjhãayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhikkhU uposathagaram na sammaJJissanti ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, uposathagaram sammajjitun ”ti. Atha kho 
bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho uposathagaram sammaJjjitabban ”ti? 
Phagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, therena 
bhikkhuna navam bhikkhum anapetun ”ti. Therena anatta nava bhikkhu na 
sammajjanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, therena 
anattena agilanena na sammajjitabbam. Yo na sammalJeyya, apatti 
dukkatassa ”t—I. 


11. Tena kho pana samayena uposathagare asanam apaññattam hot. 
Bhikkhu chamayam nisidanti Gattanipi cIvaranIpi pamsukitani honHi. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, uposathagare 
asanam paññapetun ”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho 
uposathagare asanam paññapetabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, therena bhikkhuna navam bhikkhum anapetun ”Li. 
Therena anatta nava bhikkhu na paññapenti' Bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, therena anattena agilanena ' na paññapetabbam. 
Yo na paññapeyya, apatti dukka{assa ”tI. 


12. Tena kho pana samayena uposathagare padIpo na hoti. Bhikkhu 
andhakare kayampi c1varampi akkamanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanami bhikkhave, uposathagare padlpam katun ti. Atha kho 
bhikkhunam etadahosil: “Kena nu kho uposathagare padipo katabbo ”ti? 
PBhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, therena 
bhikkhuna navam bhikkhum anapetun ”ti. Therena anatta nava bhikkhu 
nappadIpenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, therena 
anattena agilanena nappadrpetabbo. Yo nappadIpeyya, apatti dukkatassa ”LI. 


13. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase avasika bhikkhu neva 
pãnTyam upatthãpenti na paribhojaniyam upatthapenti. Agantuka bhikkhu 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama aävasika bhikkhu neva 
panTyam upatthapessanti na parIbhoJaniyam upatthapessantI ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetun ”ti. Atha kho bhikkhuũnam etadahosi: “Kena nu kho paniyam 
parIbhojaniyam upatthapetabban ”ti? 


! ãsanam na paññãpenti - Syã. 
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10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ nhà hành lễ Uposatha bị rác bẩn. Các tỳ 
khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
không quét nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép quét nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các 
vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “VỊ nào nên quét nhà hành lễ Uposatha?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không quét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không quét; vị nào không quét thì phạm tội dukka†da.” 


11. Vào lúc bấy giờ, chỗ ngồi không được xếp đặt trong nhà hành lễ 
Dposatha. Các tỳ khưu ngồi trên nền nhà. Các phần thân thể và các y bị dơ 
bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “VỊ nào nên xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không xếp đặt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không xếp đặt; vị nào không xếp đặt thì phạm tội dukkata.” 


12. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Ứposatha không có đèn. Trong 
bóng tối, các vị tỳ khưu đạp nhầm cơ thể và luôn cả y nữa. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thắp sáng đèn trong 
nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “VỊ nào 
nên thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra 
lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu 
mới tu vẫn không thắp sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không 
nên không thắp sáng đèn; vị nào không thắp sáng đèn thì phạm tội dukkatfa.” 


13. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ các tỳ khưu thường trú không đem lại 
nước uống, không đem lại nước rửa. Các tỳ khưu vãng lai phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thường trú không đem lại nước 
uống, không đem lại nước rửa?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa.” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên đem lại nước uống, nước rửa?” 
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Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, therena 
bhikkhuna navam bhikkhum anapetun ”ti. Therena anatta nava bhikkhu na 
upatthapentI. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, therena 
anattena agilanena na upatthapetabbam. Yo na upatthapeyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


14. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu bala abyatta 
disangamika acariyupajJjhaye na apucchimsu.' Bhagavato etamattham 
arocesum. “Idha pana bhikkhave, sambahula bhikkhu bala abyatta 
disangamka acarlyupajjhaye na apucchani”” Te? bhikkhave, 
acariyupaJjhayehi pucchitabba: “Kaham gamissatha? Kena saddhim 
gamissatha 'ti? 


15. Te ce bhikkhave, bala abyatta aññe bale abyatte apadiseyyum, na 
bhikkhave, acariyupaJjhayehi anujanitabba. Anujaneyyun ce, äapattIl 
dukkatassa. Te ca? bhikkhave, bala abyatta ananuññata acarlyupaJJjhayehi 
gaccheyyum ceva? apatti dukkatassa. 


16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase sambahula bhikkhu 
viharanti bala abyatta. Te na Jjananti uposatham va uposathakammam va 
patmokkham va patimokkhuddesam va. Tattha añño bhikkhu agacchati 
bahussuto agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo pandito 
vyatto medhavI laJJjI kukkuccako sikkhakamo. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi so 
bhikkhu sangahetabbo anuggahetabbo upalapetabbo upatthapetabbo 
cunnena mattikaya dantakatthena mukhodakena. No ce sanghanheyyumn 
anugsanheyum  upalapeyyun upatthapeyyun cunnena mattikaya 
dantakatthena mukhodakena, apatti dukkatassa. 


17. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
bhikkhu viharanti bala abyatta. Te na Jananti uposatham va uposatha- 
kammam va patimokkham va patimokkhuddesam va. Tehi bhikkhave, 
bhikkhuhi eko bhikkhu samantä avasa saJJukam pahetabbo: “Gacchavuso 
sankhitena va vittharena va patmokkham pariyapunitva agaccha ti. 
Evañcetam labhetha, lccetam kusalam; no ce labhetha, tehi bhikkhave, 
bhikkhuhi sabbeheva yattha Jananti uposatham va uposathakammam va 
paimokkham va patimokkhuddesam va, so avaso gantabbo. No ce 
gaccheyyum, apatti dukkatassa. 


' apucchimsu - ettha marammakkharapotthake nakãro na dissate. “te ce- Ma, Syã, PTS. 
ˆ apucchanti - Ma. ” gaccheyyum ce - Ma, Syã; 
” tehi - PTS. gaccheyyum - PTS. 
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Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đem lại. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị 
không bệnh không nên không đem lại; vị nào không đem lại thì phạm tội 
dukka†da.” 


14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên 
đường đi xa đã không xin phép các vị thây tế độ và thầy dạy học. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ 
khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên đường đi xa không xin phép các vị thầy 
tế độ và thầy dạy học. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học nên 
hỏi các vị ấy rằng: “Các ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ đi với ai?' 


15. Này các tỳ khưu, nếu các vị ngu đốt, thiếu kinh nghiệm ấy nêu ra các vị 
ngu đốt, thiếu kinh nghiệm khác, này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy 
dạy học không nên cho phép; nếu các vị cho phép thì phạm tội dukkafa. Và 
này các tỳ khưu, (nếu) các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy không được các vị 
thầy tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội dukkafa. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Dposotha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Patmokkha. Nơi ãy có vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển 
được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là 
bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích 
sự học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nọ nên được các vị tỳ khưu ấy tiếp đón 
nồng hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột 
tắm, đất sét (để tắm), gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón 
nồng hậu, quan tâm, chăm sóc, đem lại bột tắm, đất sét (để tắm), gõ chà 
răng, nước rửa mặt thì phạm tội dukkat†a. 


17. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. Các vị ấy không biết lễ 
Dposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong 
hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): “Này đại 
đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bốn Pafimokkha một cách tóm tắt hoặc chỉ 
tiết rồi trở về.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này 
các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nơi nào có các vị biết về lễ 
Dposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Patimokkha, toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên đi đến trú 
xứ ấy; nếu các vị không đi thì phạm tội dukkata. 
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18. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase sambahula bhikkhU 
vassam vasanti bala abyatta. Te na Jananti uposatham va uposathakammam 
va patimokkham va patimokkhuddesam va. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko 
bhikkhu samanta avasa sajjukam pahetabbo: “Gacchavuso sankhittena va 
vittharena va patimokkham pariyapunitva agaccha 'ti. Evañcetam labhetha, 
Iccetam kusalam; no ce labhetha, eko bhikkhu sattahakalikam pahetabbo: 
“Gacchavuso sankhittena va vittharena va patimokkham pariyapunitva 
agaccha ti. Evañcetam labhetha, Iccetam kusalam; no ce labhetha, na 
bhikkhave, tehi bhikkhuhi tasmim avase vassam vasitabbam. Vaseyyum ce, 
apatti dukkatassa ”tI. 


1o. Atha kho bhagava bhikkhuũ amantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
sangho uposatham karissatI ”ti. Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilano, so anagato ”ti “AnuJanami 
bhikkhave, gilanena bhikkhuna parisuddhim datum. Evañca pana bhikkhave 
databba: Tena gilanena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva 
ekamsam uttarasangham karitva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva 
evamassa vacaniyo: “Parisuddhim dammi. Parisuddhm me hara. 
Parisuddhim me arocehI 'ti. Kayena viãñapetl, vacaya viññapetl, kayena 
vacaya viññapeti, dinna hoti parisuddhi. Na kayena viññapetl, na vacaya 
viññapeti,na kayena vacaya viññapeti, na dinna hoti parIsuddhi. Evañcetam 
labhetha, Iccetam kusalam. No ce labhetha, so bhikkhave, gilano bhikkhu 
mañcena va plthena va sanghamaJjhe anetva uposatho katabbo. Sace 
bhikkhave, gilanupatthakanam bhikkhunam evam hoti: “Sace kho mayam 
gianam thana cavessama, abadho va abhivaddhissatl, kalakiriya va 
bhavissatI ti, na bhikkhave, gilano thana cavetabbo. Sanghena tattha gantva 
uposatho katabbo. Natveva vaggena sanghena uposatho katabbo. Kareyya ce, 
apatti dukkatassa. 


2O. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya parisuddhiyäa tattheva 
pakkamatl, aññassa databba parisuddhi. Parisuddhiharako ce bhikkhave, 
dinnaya parisuddhiya tattheva vibbhamatl, kalam karotl, samanero 
patiJanati, sikkham paccakkhatako patiJanatIi, antimavatthum aJjhapannako 
patiJjanati, ummattako patiJanati, khittacitto patijanatIl, vedanatto patlJanati, 
apattiya adassane ukkhittako patijanatl, apattiya appatlkamme ukkhittako 
patiJjanati, papikaya ditthiya appatinissagsge ukkhittako patiJanati, pandako 
patljjanat, theyyasamvasako patljanati, titthiyapakkantako patijanatl, 
tiracchanagato patljanati, matughatako patlijanatIl, pitughatako patljanat, 
arahantaghatako patiJjanati, bhikkhunidusako patijanati, sanghabhedako 
patiJjanat, lohituppadako patiJjanati, ubhatobyañJanako patiJanatl, aññassa 
databba parIsuddhi1. 
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18. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay 
là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patfimokkha, hay là việc đọc tụng giới 
bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên 
phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): “Này đại đức, hãy đi và 
học thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chỉ tiết rồi trở 
về.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, 
nếu không đạt được (như thế) thì nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn 
bảy ngày (bảo rằng): “Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn 
Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về.` Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được 
(như thế) thì các tỳ khưu ấy không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các 
vị ấy cư trú thì phạm tội dukkatfa.” 


1o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Uposatha.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự trong sạch. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: VỊ tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: “Tôi xin trao ra sự trong 
sạch. Hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo về sự trong sạch 
của tôi.` (Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng 
thân và lời nói, thì sự trong sạch đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, 
thì sự trong sạch đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc 
ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: “Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn, hoặc sẽ gây tử vong,` này các tỳ khưu, không nên di chuyển 
vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Uposatha ở nơi 
ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị 
nào thực hiện thì phạm tội dukka{a. 


2o. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lõi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rế hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong 
sạch nên được trao ra đến vị khác. 
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21. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya parisuddhiya antaramagge 
pakkamatl, anahata hot parisuddhi. Parisuddhiharako ce bhikkhave, 
dinnaya parisuddhiya antaramagse vibbhamatl, kalam karotl, —pe— 
ubhatobyañJanako patiJanati, anahata hoti parisuddhi. 


22. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya parisuddhiya sanghappatto 
pakkamatl, ahata hoti parisuddhi. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya 
parisuddhiya sanghappatto vibbhamatl, kalam karotl, —pe— ubhatobyañ- 
Janako patiJanati, ahata hoti parisuddh1. 


23. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya parisuddhiya sanghappatto 
suttO na arocetl, pamatto na arocetl, samapanno na arocetl, ahata hoti 
parisuddhi; parisuddhiharakassa anapatti. 


24. Parisuddhiharako ce bhikkhave, dinnaya parisuddhiya sanghappatto 
sañclcca na arocetl, ahata hoti parisuddhi; parisuddhiharakassa apatti 
dukkatassa ”Li. 


25. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
sangho kammam karissati ”ti. Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilano, so anagato ”ti “AnuJanami 
bhikkhave, gilanena bhikkhuna chandam datum. Evañca pana bhikkhave 
databbo: Tena gilanena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva 
evamassa vacaniyo: 'Chandam dammi. Chandam me hara. Chandam me 
arocehI ti. Kayena viññapeti, vacaya viññapetl, kayena vacaya viññapetl, 
dinno hoti chando. Na kayena viãñapetl, na vacaya viñãñapetl, na kayena 
vacaya viãñapetl, na dinno hoti chando. Evañcetam labhetha, Iccetam 
kusalam. No ce labhetha, so bhikkhave, gilano bhikkhu mañcena va pIthena 
va sanphamajhe anetva kammam katabbam. Sace bhikkhave, 
g1lanupatthakanam bhikkhuũnam evam hoti: “Sace kho mayam gilanam thana 
cavessama, abadho va abhivaddhissatl, kalakiriya va bhavissai tIl, na 
bhikkhave, gilano thana cavetabbo. Sanghena tattha gantva kammam 
katabbam. Natveva vaggena sanghena kammam katabbam. Kareyya ce, 
apatti dukkatassa. 
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21. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao 
ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
—(như trên)— được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch vẫn chưa được 
chuyển đạt. 


22. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, 
—(như trên)— được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch đã được chuyển 
đạt. 


23. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đếnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự 
trong sạch đã được chuyển đạt. VỊ chuyển đạt sự trong sạch không bị phạm 
tội. 


24. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt, và vị chuyển đạt sự trong sạch bị phạm tội 
dukka†da.” 


25. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự tùy thuận. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: “Tôi xin trao ra sự tùy 
thuận. Hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi. Hãy thông báo về sự tùy thuận 
của tôi.` (Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng 
thân và lời nói, thì sự tùy thuận đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, 
thì sự tùy thuận đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy 
như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: “Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,` này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị 
bị bệnh dời khỏi chõ. Hội chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy. 
Nhưng không nên thực hiện hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukkat†a. 
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26. Chandaharako ce bhikkhave, dinnaya chande tattheva pakkamatl, 
aññassa databbo chando. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande 
tatheva vibbhamatl kalam karotl, samanero patijanali, sikkham 
paccakkhatako  patljanati, antimavatthum aJjhapannako patianatl, 
ummattako patijanatl, khittacitto patijanati, vedanatto patiJanati, apattiya 
adassane ukkhittako patiJanati, apattiya appatilkamme ukkhittako patiJanatl, 
papikaya ditthiya appatinissagge ukkhittako patiJanatIl, pandako patiJanati, 
theyyasamvasako patlJanati, titthiyapakkantako patlJjanati, tiracchanagato 
patljanati, matughatako patlJanati, pitughatako patijanati, arahantaghatako 
patjanal, bhikkhundusako patijanatl, sanghabhedako patijanati, 
lohituppadako patljanati, ubhatobyañJanako patljanatl, aññassa databbo 
chando. 


27. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande antaramagge pakkamatl, 
anahato hoti chando. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande antara- 
magge vibbhamatl, kalam karotl, —pe— ubhatobyañjanako patiJjanatl, 
anahato hoti chando. 


28. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande sanghapatto pakkamatl, 
ahato hoti chando. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande sanghapatto 
vibbhamatl, kalam karotl, —pe— ubhatobyañJanako patijanatl, ahato hoti 
chando. 


2o. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande sanghappatto sutto na 
arocetl, pamatto na arocetl, samapanno na aroceti, ahato hoti chando; 
chandaharakassa anapatti. 


3o. Chandaharako ce bhikkhave, dinne chande sanghappatto sañcicca na 
aroceti, ahato hoti chando; chandaharakassa apatti dukkatassa. AnuJanami 
bhikkhave, tadahuposathe parisuddhim dentena chandampi datum santi 
sanghassa karanTyan ”HI. 
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26. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lõi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận 
nên được trao ra đến vị khác. 


27. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
—(như trên)— được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận vẫn chưa được 
chuyển đạt. 


28. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, —(như 
trên)— được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. 


2o. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự tùy thuận không bị phạm tội. 


3o. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt sự tùy thuận bị phạm tội 
dukka†fa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ posatha vị trao ra sự 
trong sạch (đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khï) hội chúng có hành sự 
cần được thực hiện.” 
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31. Tena kho pana samayena aññataram bhikkhum tadahuposathe ñataka 
ganhimsu. Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhum tadahuposathe ñataka ganhanti. Te ñataka bhikkhuhi evamassu 
vacaniya: Ingha tumhe ayasmanto imam bhikkhum muhuttam muñcatha, 
yavayam bhikkhu uposatham karoi “tt. Evañcetam labhetha, Iccetam 
kusalam. No ce labhetha, te ñataka bhikkhuhi evamassu vacaniya: “Tngha 
tumhe ayasmanto muhuttam ekamantam hotha, yavayam bhikkhu 
parisuddhim deti ti. Evañcetam labhetha, Iecetam kusalam. No ce labhetha, 
te ñataka bhikkhuhi evamassu vacanrya: Tñgha tumhe ayasmanto Imam 
bhikkhum muhuttam nissimam netha, yava sangho uposatham karotI ti. 
Evañcetam labhetha, Icceetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena 
sanghena uposatho katabbo. Kareyya ce,' apatti dukkatassa. 


32. Idha pana bhikkhave, bhikkhum tadahuposathe raJano ganhanti — 
pe— cora ganhanti —pe— đdhutta ganhanti —pe— bhikkhupaccatthika 
ganhanti. Te bhikkhupaccatthika bhikkhuhi evamassu vacaniya: “Ingha 
tumhe ayasmanto Imam bhikkhum muhuttam muñcatha, yavayam bhikkhu 
uposatham karotI ti. Evañcetam labhetha, Ieccetam kusalam. No ce labhetha, 
te bhikkhupaccatthika bhikkhuhi evamassu vacaniya: 'Tnga tumhe 
ayasmanto muhuttam ekamantam hotha, yavayam bhikkhu parisuddhim 
detI ti. Evañcetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, te bhikkhu- 
paccatthika bhikkhuhi evamassu vacaniya: “Iñga tumahe ayasmanto Imam 
bhikkhum muhuttam nissimam netha, yava sangho uposatham karotI ti. 
Evañcetam labhetha, Iecetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena 
sanghena uposatho katabbo. Kareyya ce, apatti dukka{assa ”tI. 


33. Atha kho bhagava bhikkhũ amantesi: “Sannipatatha bhikkhave, atthi 
sanghassa karaniyan ”tH. Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, gaggo nama bhikkhu ummattako, so anagato ”ti. 


34. “Dve me bhikkhave, ummattaka: Atthi bhikkhu? ummattako saratipl 
uposatham, na Dpi saratl, saratipi sanghakammam, na pI sarati. Atthi neva 
sarati. Agacchatipi uposatham, na pi ägacchati, agacchatipi sañghakammam, 
na DI agacchati. Atthi neva agacchaHi. 


! kareyya ceva - Manupa, Tovi. ° atthi bhikkhave bhikkhu - Ma. 
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31. Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày lễ Uposatha các thân quyến đã nắm giữ 
lại vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, trường hợp vào ngày lễ Dposatha các thân quyến nắm giữ vị tỳ khưu 
lại. Các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các ngài, các 
ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này thực hiện lễ Uposatha xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được 
các tỳ khưu nói như vây: “Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên 
trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra sự trong sạch xong.` Nếu 
việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được 
(như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các 
ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi 
nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên 
thực hiện lễ Ứposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkafa. 


32. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ posatha các đức vua nắm 
giữ vị tỳ khưu lại. —(như trên)— Các kẻ trộm cướp nắm giữ —(như trên)— 
Những kẻ bất lương nắm giữ —(như trên)— Những kẻ đối nghịch tỳ khưu 
nắm giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong 
chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lễ Uposatha xong.` Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra sự trong sạch xong. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu 
này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Dposatha xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha bởi 
hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkafa.” 


33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng có việc cần phải làm.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu tên 
Gagga bị điên. VỊ ấy không đến.” 


34. - “Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp bị điên. Có vị tỳ khưu điên 
có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; và có vị hoàn toàn không nhớ. (Có vị) có khi đi 
đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có 
khi không đi đến; và có vị không bao giờ đi đến. 
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35. Tatra bhikkhave, yvayam ummattako saratipIl uposatham na DI sarati, 
saratipI sanghakammam na Dpi sarati, agacchatipIi uposatham na pi agacchatl, 
agacchatipi pi sanghakammam na pi agacchati. Anujanami bhikkhave, 
evarupassa ummattakassa ummattakasanmutim datum. Evañca pana 
bhikkhave, databba: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


36. Sunatu me bhante sangho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipl 
uposatham na Dpi saratl, saratipI sanghakammam na Dpi saratil, agacchatipi 
uposatham na pi agacchatl, agacchatipi sanghakammam na pi agacchati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho gaggassa bhikkhuno ummattakassa 
ummattakasammutim dadeyya, sareyya va gaggo bhikkhu uposatham na va 
Sareyya, sareyya va sanghakammam na va sareyya, agaccheyya va uposatham 
na va agaccheyya, agaccheyya va sanghakammam na va agaccheyya, sangho 
saha va gaggena vina va gaggena uposatham kareyya sanghakammam 
kareyya. Esa ñattI. 


37. Sunatu me bhante sangho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipl 
uposatham na Dpi saratl, saratipi sanghakammam na Di saratl, agacchatipl 
uposatham na pi agacchatl, agacchatipi sanghakammam na pi äagacchati. 
Sangho gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutimm deti, 
sareyya va gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya va sangha- 
kammam na va sareyya, agaccheyya va uposatham na va agaccheyya, 
agaccheyya va sanghakammam na va accheyya, sangho saha va gaggena vina 
va gøaggena uposatham karissati sanghakammam karissati. Yassayasmato 
khamati gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiya danam, 
sareyya va gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya va sangha- 
kammam na va sareyya, agaccheyya va uposatham na va agaccheyya, 
agaccheyya va sanghakammam na va accheyya, sangho saha va gaggena vina 
va gaggsena uposatham karissati sanghakammam karissatl, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


38. Dinna sanghena gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattaka- 
sammuti, sareyya va gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya va 
sanghakammam na vã sareyya, agaccheyya va uposatham na va agaccheyya, 
agaccheyya va sanghakammam na va agaccheyya, sangho saha vã gaggena 
vina va gaggena uposatham karissati sanghakammam karissatIl. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ””ti. 
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35. Này các tỳ khưu, trường hợp vị bị điên nào có khi nhớ đến lễ 
Dposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng có khi 
không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến 
hành sự của hội chúng có khi không đi đến; này các tỳ khưu, ta cho phép ban 
cho sự đồng ý về bệnh điên đến vị bị điên có hình thức như thế. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: 


36. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị 
điên có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự 
của hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Dposatha có khi không đi 
đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về bệnh điên 
đến tỳ khưu Gagsa là vị bị điên — vị tỳ khưu Gagsa có thể nhớ đến lễ 
Dposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng 
hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, 
có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến — hội chúng 
đầu có Gagga hay không có Gagga vẫn có thể thực hiện lễ Uposatha, vẫn có 
thể thực hiện hành sự của hội chúng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị điên 
có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, 
có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Hội chúng ban cho 
sự đồng ý về bệnh điên đến tỳ khưu Gagøga là vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có 
thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của 
hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể 
không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến 
— hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ 
thực hiện hành sự của hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý 
về bệnh điên đến tỳ khưu Gagøsa là vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ 
đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi 
đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến — hội 
chúng đầu có Gagsa hay không có Gagga sẽ thực hiện lễ posatha, sẽ thực 
hiện hành sự của hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


38. Sự đồng ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến tỳ khưu Gagga là 
vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không 
nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi 
đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không đi đến — hội chúng đầu có Gagga hay không có 
Gagøsa sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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3o. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe cattaro 
bhikkhu viharanti. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosil: “Bhagavata 
paññattam “uposatho katabbo ti. Mayañcamha' cattaro Jana. Kathannu kho 
amhehi uposatho katabbo ”H? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, catunnam patimokkham uddisitun ”ti. 


4o. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe tayo 
bhikkhu viharanti. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosil: “Bhagavata 
anuññatam catunnam patimokkham uddisitum. Mayañcamha' tayo Jana. 
Kathannu kho amhehi uposatho katabbo ”t1? Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamli bhikkhave, tinnamˆ parisuddhi-uposatham katum. 
Evañca pana bhikkhave katabbo: Vyattena bhikkhuna patibalena te bhikkhu 
ñapetabba: 


41. “Sunantu me ayasmanta. Ajjuposatho (pannaraso). Yadayasman- 
tanaam pattakalam, mayam (aññamaññam)  parisuddhi-uposatham 
kareyyama ti. Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam kariltva 
ukkutkam nisiditva añjalimm paggahetva te bhikkhuũ evamassu vacaniya: 
“Parisuddho aham avuso, parisuddho tï mam đdharetha. Parisuddho aham 
avuso, parisuddho tỉ mam dharetha. Parisuddho aham avuso parisuddho tỉ 
mam dharetha ”ti. 


42. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva te bhikkhu evamahassu vacaniya: “Parisuddho 
aham bhante, parisuddho tỉ mam dharetha. Parisuddho aham bhante, 
parisuddho tï mam dharetha. Parisuddho aham bhante, parisuddho tỉ mam 
dharetha ”ti. 


43. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe dve 
bhikkhu viharanti. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata 
anuññatam catunnam patimokkham uddisitum, tinnannam ° parisuddhi- 
uposatham katum, mayañcamha' dve Jjana. Kathannu kho amhehi uposatho 
katabbo ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
dvinnam parisuddhi-uposatham katum. Evañca pana bhikkhave, katabbo: 
Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nïisiditva 
añJalim paggahetva navo bhikkhu evamahassa vacaniyo: “Parisuddho aham 
avuso, parisuddho tï mam dharehI. Parisuddho aham avuso, parisuddho ti 
mam dharehi. Parisuddho aham avuso parisuddho ti mam đdhareh1 ”Li. 


44. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añjalim paggahetva thero bhikkhu evamassa vacanriyo: “Parisuddho 
aham bhante, parisuddho tỉ mam dharetha. Parisuddho aham bhante, 
parisuddho tï¡ mam dharetha. Parisuddho aham bhante, parisuddho tỉ mam 
dharetha ”Li. 


' mayañcamha - Ma, PTS. ° aññamaññam - Syã. ” ayasmanto - PTS. 
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3o. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “Nên thực hiện lễ Uposathd' và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patfinokkha đối 
với bốn vị.” 


4o. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có ba vị tỳ khưu cư 
ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bốn Patimokkha đối với bốn vị và chúng ta là ba người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Ứposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Các 
vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


41. “Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ posatha (vào 
ngày mười lăm). Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên 
thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch (với nhau).” VỊ tỳ khưu trưởng 
lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy 
ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị 
hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch." Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các 
vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” 


42. VỊ tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Bạch các ngài, tôi 
được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.' Bạch các ngài, 
tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.` Bạch các 
ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.”” 


43. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Dposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, và chúng ta là hai người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với hai vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: VỊ 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chôm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu như vầy: “Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” 


44. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: “Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch." Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.` Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.” 
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45. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosil: “Bhagavata 
anuññatam catunnam patimokkham uddisitum, tinnam ' parisuddhi- 
uposatham katum, dvinnam parisuddhi-uposatham katum, ahañcamhi 
ekako. Kathannu kho maya uposatho katabbo ”t? Bhagavato etamattham 
arocesum. 


46. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhuna yattha bhikkhu patikkamanti 
upatthanasalaya va mandape va rukkhamule va, so deso samma]jitva 
paniyam paribhoJaniyam upatthapetva asanam paññapetva padIpam katva 
nisiditabbam. Sace aññe bhikkhu agacchanti, tehi saddhim uposatho 
katabbo; no ce agacchanti, “ajja me uposatho ti adhitthatabbo. No ce 
adhitthaheyya, apatti dukkatassa. 


47. Tatra bhikkhave, yattha cattaro bhikkhu viharantl, na ekassa 
parilsuddhim aharitva thí patimokkham uddisitabbam. Uddiseyyum ce 
apatti dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhu viharanti, na ekassa 
parilsuddhim aharitva dvihi parisuddhi-uposatho katabbo. Kareyyum ce, 
apatti dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhu viharanti, na ekassa 
parilsuddhim aharitva ekena adhitthatabbo. Adhitthaheyya ce, apatti 
dukkatassa ”Li. 


48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahuposathe apattim 
apanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavata paññattam “na 
sapattikena uposatho katabbo ti, ahañcamhi apattim apanno. Kathannu kho 
maya patipaJJItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


49. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe apattim apanno hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa 
vacaniyo: “Aham avuso, 1tthannamam apattim apanno. Tam patidesemI “Hi. 
Tena vattabbo: “Passasl ti. 'Ama passamI ti. 'Ayatim samvareyyasI 'ti. 


5o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe apattiya vematiko hotI. 
Tena bhikkhave, bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa 
vacaniyo: “Aham avuso 1tthannamaya apattiya vematiko, yada nibbematiko 
bhavissami, tada tam apattim patikarissamI tI. Vatva uposatho katabbo. 
Patimokkham sotabbam. Natveva tappaccaya uposathassa antarayo katabbo 
”H. 


! aññamaññam - Syã. 
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45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có một vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bổn Patmokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Dposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Dposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với hai vị và ta chỉ có một mình, vậy ta 
nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


46. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu thường quay 
trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ khưu ấy nên 
quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, nên 
thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi đến thì nên 
thực hiện lễ Uposatha với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì nên chú 
nguyện rằng: “Hôm nay là lễ Uposatha của tôi;` nếu không chú nguyện thì 
phạm tội dukkata. 


47. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không 
nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi đọc tụng giới bổn Patimokkha 
bởi ba vị; nếu các vị đọc tụng thì phạm tội dukkafa. Này các tỳ khưu, trường 
hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của 
một vị rồi thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch bởi hai vị; nếu các vị 
thực hiện thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị 
tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi chú 
nguyện bởi một vị; nếu chú nguyện thì phạm tội đukka†a.” 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Uposatha. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “VỊ 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Dposathd' và ta thì bị phạm tội, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


49. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ 
posatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: - “Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội 
ấy.` Vị kia nên nói rằng: - “(Đại đức) có thấy (tội ấy) không? - “Thưa có, tôi 
thấy.' - “(Đại đức) hãy thu thúc trong tương lai." 


5O. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghỉ ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ 
khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chôm hổm, nên chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên 
(như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghĩ khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy. Nói 
xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Patimokkha, 
nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ posatha chỉ vì nguyên nhân ấy.” 
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51. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sabhagam apattim 
desenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sabhaga apatti 
desetabba. Yo deseyya, apatti dukka{assa ”tI. 


52. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu sabhagam apattim 
patigganhanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sabhaga 
apattIi patiggahetabba. Yo patigganheyya, apatti dukkatassa ”tI. 


53. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu patimokkhe uddissamane 
apattim sarati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavata paññattam 
“na sapattikena uposatho katabbo 'tI, ahañcamhi apattim apanno. Kathannu 
kho maya patIpajJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


54. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu patimokkhe uddissamane apattim 
sarati. Tena bhikkhave, bhikkhuna samanto' bhikkhu evamassa vacanIyo: 
“Aham avuso, I1tthannamam apattim apanno Ito vutthahitva tam apattim 
patikarissamI ti. Vatva uposatho katabbo, patimokkham sotabbam. Natveva 
tappaccaya uposathassa antarayo katabbo. 


55. Idha pana bhikkhave, bhikkhu patimokkhe uddissamane apattiya 
vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhuna samanto' bhikkhu evamassa 
vacaniyo: “Aham avuso, Itthannamaya apattiya vematiko yada nibbematiko 
bhavissami, tada tam apattim patikarissamlI ti. Vatva uposatho katabbo, 
patimokkham sotabbam. Natveva tappaccaya uposathassa antarayo katabbo 
”H. 


56. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe sabbo 
sangho sabhagam apatim apanno hoti Atha kho tesam bhikkhuũnam 
etadahosi: “Bhagavata paññattam “na sabhaga apatti desetabba. Na sabhaga 
apatti patiggahetabbo “ti. Ayañca sabbo sangho sabhagam apattim apanno. 
Kathannu kho amhehi patipajJJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


57. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sabbo 
sangho sabhagam apatim apanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko 
bhikkhu samanta avasa saJJukam pahetabbo: “Gacchavuso, tam apattim 
patikaritva agaccha, mayam te santike apattim patikarissama ti. Evañcetam 
labhetha, 1ccetam kusalam. No ce labhetha, vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Ì samantä - PTS. 
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51. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trình báo tội (đã phạm) 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được trình báo tội (đã phạm) giống nhau; vị nào trình báo thì phạm 
tội dukkata.” 


52. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ghi nhận tội (đã phạm) 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau; vị nào ghi nhận thì phạm tội 
dukka†da.” 


53. Vào lúc bấy giờ, trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng có 
vị tỳ khưu nọ nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: “VỊ bị phạm tội không nên tiến hành lẽ Uposathd' và 
ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


54. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu nhớ ra tội trong lúc giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với 
vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: “Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), 
sau khi đứng dậy khỏi đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.` Nói xong, thì nên tiến hành 
lễ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Pafimokkha, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 


55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
trong lúc giới bổn Patinokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: “Bạch đại đức, tôi có nghi 
ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vây), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy 
tôi sẽ sửa chữa tội ấy.` Nói xong, thì nên tiến hành lễ posatha, nên lắng 
nghe giới bốn Pafimokkha, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
posoatha chỉ vì nguyên nhân ấy.” 


56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: “Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau' và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


57. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha 
toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm 
ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): 
“Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ 
sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.` Nếu việc ấy đạt được như 
thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như 
thế) thì hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 
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58. “Sunatu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho sabhagam apattim 
apanno. Yada aññam bhikkhum suddham anapattikam passissati, tada tassa 
santike tam apattim patikarissati tI, vatva uposatho katabbo, patmokkham 
uddisitabbam. Natveva tappaccaya uposathassa antarayo katabbo. 


5o. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sabbo 
sangho sabhagaya apattiya vematiko hoti. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho 
sabhagaya apattiya vematiko. Yada nibbematiko bhavissati, tada tam 
apatin patlkarissail tl, vatva uposatho katabbo, patimokkham 
uddisitabbam. Natveva tappaccaya uposathassa antarayo katabbo. 


6o. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase vassupagato sangho 
sabhagam apattim apanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko bhikkhU 
samanta avasa saJJukam pahetabbo: “Gacchavuso tam apattim patikaritva 
agaccha. Mayam te santike tam apattm patikarissama ti. Evañcetam 
labhetha, Iccetam kusalam. No ce labhetha, eko bhikkhu sattahakalikam 
pahetabbo: “Gacchavuso tam apattim patikaritva agaccha. Mayam te santike 
tam apattim patikarIssama ”LI. 


61. Tena kho pana samayena aññatarasmimm avase sabbo sangho 
sabhagam apattim apanno hot. So na Janati tassa apattiya namam, na 
gottam.' Tatthañño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo dhammadharo 
vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavr laji kukkuccako 
sikkhakamo. Tamenam aññataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva tam bhikkhum etadavoca: 


62. “Yo nu kho avuso, evañcevañca karotl, kinnama so apattim apaJJatI 
”tH? So evamaha: “Yo kho avuso evañcevañca karoti, Inannamam so apattim 
apajJJati. Imannamam tvam ävuso, apattim apanno. Patikarohi tam apattin 
”H. So evamaha: “Na kho aham avuso, ekova Imam apattim apanno, ayam 
sabbo sangho Imam apattim apanno ”ti. So evamaha: “Kinte avuso, karissati 
paro apanno va anapanno va. Ingha tvam avuso, sakaya apattiya vutthaha 
TH: 


' nãmagottam - Ma; nãmam gottam - PTS. ° vutthahi ti - Ma; vutthãti - Avi. 
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58. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.` Nói xong, thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn 
PaHmokkha nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
posoatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 


5o. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha toàn 
bộ hội chúng có nghỉ ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghỉ ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào dứt khỏi hoài nghi khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy." 
Nói xong, thì lễ posatha nên được tiến hành, giới bổn Pafimokkha nên 
được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì 
nguyên nhân ấy. 


6o. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ khi đã vào mùa an cư mưa, 
hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên 
phái một vị tỳ khưu ngay trong hôm ấy đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): “Này 
đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa 
chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.` Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì 
nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn bảy ngày (bảo rằng): “Này đại đức, 
hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội 
ấy trong sự hiện diện của đại đức.” 


61. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 
nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ơ đó, có vị tỳ khưu khác 
đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rế 
về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 


62. - “Thưa đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội 
tên gì?” VỊ ấy đã nói như vầy: - “Này đại đức, vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi 
hãy sửa chữa tội ấy.” VỊ nọ đã nói như vầy: - “Thưa đại đức, không phải chỉ 
mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.” VỊ ấy đã nói 
như vầy: - “Này đại đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gì 
sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân 
mình đi.” 
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63. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena tam apattim 
patlkaritva yena te bhikkhu tenupasankami, upasankamitva te bhikkhu 
etadavoca: “Yo kira avuso, evañcevañca karotl, Inam nama so apattim 
apajJJati. Imam nama tumhe avuso apattim apanna, patikarotha tam apattin 
”H. Atha kho te bhikkhu na icchimsu tassa bhikkhuno vacanena tam apattim 
patikatum. Bhagavato etamattham arocesum. 


64. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase sabbo sangho sabhagam 
apatim apanno hot. So na janati tassa apattya namam, na gottam.' 
Tatthaññoˆ bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo đdhammadharo 
vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavr laji kukkuccako 
sikkhakamo. Tamenam aññataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva tam bhikkhum evam vadeti: “Yo nu kho avuso, evañcevañca 
karotl, kim nama so apattim apalJJatI t1? So evam vadeti: Yo kho avuso, 
evañcevañca karotl, Inam nama so apattim apaJJati Imam nama tvam 
avuso, apattim apanno. Patikarohi tam apattin ti. So evam vadeti: “Na kho 
aham avuso, ekova Imam apattim apanno, ayam sabbo sangho Imam apattim 
apanno ti. So evam vadeti: “Kinte avuso, karissati paro apanno va anapanno 
va? Ingha tvam avuso, sakaya apattiya vutthaha 'ti. So ce bhikkhave, bhikkhu 
tassa bhikkhuno vacanena tam apattim patikaritva yena te bhikkhu 
tenupasankami, upasankamitva te bhikkhu evam vadeti: “Yo kira avuso, 
evañcevañca karotl, Imam nama so apattim apaJJjati Imam nama tumhe 
avuso apattim apanna, patikarotha tam apattin ti. Te ce bhikkhave, bhikkhU 
tassa bhikkhuno vacanena tam apattim patikareyyum, iccetam kusalam. No 
ce patikareyyum, na te bhikkhave, bhikkhu tena bhikkhuna akama vacaniya 
”H. 


Codanavatthubhänaväram nitthitam. 


x*xxxx% 


' nãmagottam - Ma; nãmam gottam - PTS. ° tattha añño - Ma. 
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63. Khi ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu ấy rồi đã đi đến gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ 
khưu kia điều này: - “Này các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, 
các vị hãy sửa chữa tội ấy.” Khi ấy, các vị tỳ khưu kia đã không muốn sửa 
chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


64. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã 
phạm tội giống nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ơ đó, có 
vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vị tỳ khưu nọ 
đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: “Thưa 
đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên gì?” Vị ấy nói 
như vầy: “Này đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa chữa tội ấy.' VỊ 
nọ nói như vầy: “Thưa đại đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn 
bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.` Vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, người khác 
phạm tội hay không phạm tội thì điều gì sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, 
ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi.` Này các tỳ khưu, nếu sau 
khi sửa chữa tội theo lời khuyên của vị tỳ khưu ấy, vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu kia như vây: “Này 
các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ấy.' 
Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu kia sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu các vị không chịu 
sửa chữa, vị tỳ khưu nọ không nên khuyên các vị tỳ khưu ấy (vì họ) không có 
mong muốn.” 


Dứt tụng phẩm Codanävatthu. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahuposathe 
Janmsu 'atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino 
vinayasaññino vagga samaggasaññino uposatham akamsu, patimokkham 
uddisimsu. Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu 
agacchimsu bahutara. Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. 
Tehi bhikkhave, bhikkhuh1 puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam 
anapattI. (1) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Ủddesakanam anapattI. (2) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Ủddesakanam anapatHI. (3) 


5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. 
Tehi bhikkhave, bhikkhuh1 puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam 
anapatHI. (4) 
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Dposatha và đã đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Ứposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (1) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Ứposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn 
Patrmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đối với các vị đọc 
tụng. (2) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Ứposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (3) 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn 
Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (4) 
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6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. 
Udditham su-udditham, tesam santike parisuddhi arocetabba. 
Uddesakanam anapatHi. (5). 


7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. 
Udditham su-udditham, tesam santike parisuddhi arocetabba. 
Uddesakanam anapatHi. (6) 


8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna patimokkham 
uddisitabbam. Uddesakanam anapatti. (7) 


o9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike parisuddhi 
arocetabba. Uddesakanam anapatt1. (8). 


1o. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti thokatara. Uddittham su-uddittham, tesam santike parisuddhi 
arocetabba. Uddesakanam anapatt1. (9) 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Patmokkha. Khi giới bổn 
Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (5) 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Patimokkha. Khi giới bổn 
Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội 
đối với các vị đọc tụng. (6) 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bổn Pafimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (7) 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pafimokkha. Khi giới bổn Pafi- 
mokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (8) 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Pafimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (9) 
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11. Iđha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsgasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam anapatti. (10) 


12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pArIisuddhi arocetabba. Uddesakanam anapatHi. (11) 


13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddh1 arocetabba. Uddesakanam anapatHi. (12) 


14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samaggasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parlsaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam anapatti. (13) 
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11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Patmokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (10) 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patfinokkha. Khi giới bổn Pafi- 
mokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (11) 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bổn Pafimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (12) 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Pafimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các 
tỳ khưu, giới bổn Patinokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô 
tội đối với các vị đọc tụng. (13) 


513 


Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Dposathakkhandhakamn 


15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddh1 arocetabba. Uddesakanam anapattI. (14) 


16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
samagsasaññno uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Udittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddhi arocetabba. Uddesakanam anapatHi. (15) 


Anäapattipannarasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Patimokkha. Khi giới bổn 
Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (14) 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ posatha và đọc tụng giới bốn Pafimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (15) 


Dứt mười lắm trường hợp vô tội. 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
vaggasaññmno' uposatham karontil, patmokkham uddisanti. Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. 
Tehi bhikkhave, bhikkhuh1 puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam 
dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
vaggasaññmno' uposatham karontl, patimokkham uddisanii. Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. 
Udditham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam apatti 
dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasilka bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
vaggasaññmno' uposatham karontl patmokkham uddisanti Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. 
Udditham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam apatti 
dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata +tI. Te dhammasaññino vinayasaññino vagga 
vaggasaññmno' uposatham karontl, patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe —pe— avutthitaya parlsaya —pe— ekaccaya 
vutthiaya parlsaya —pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. Uddittham 
su-uddittham, tesam santike parisuddhi arocetabba. Uddesakanam apatti 
dukkatassa. (4-15) 


Vaggavaggasañ 
pannärasakam nitthitam. 


xxxx*% 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patinokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkata. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patinokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkata. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patinokkha. Trong khi giới bổn 
Patmokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukka{a. 
(3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, —(như trên)— trong khi 
tập thể chưa đứng lên —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như 
trên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn —(như trên)— (có số lượng) tương đương —(như trên)— 
(có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị 
đọc tụng phạm tội dukkafa. (4-15) 


Dứt mười lắm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappati nu kho amhakam uposatho katum, 
na nu kho kappatI 'tï? vematika uposatham karonti, pattmokkham uddisanti. 
Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna patimokkham uddisittabbam. 
Uddesakanam apatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappati nu kho amhakam uposatho katum, 
na nu kho kappatI 'tï? vematika uposatham karonti, pattmokkham uddisanHi. 
Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
samasama. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam 
apatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappati nu kho amhakam uposatho katum, 
na nu kho kappatI 'tỉ? vematika uposatham karonti, patmokkham uddisanti. 
Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
thokatara. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam 
apatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappati nu kho amhakam uposatho katum, 
na nu kho kappatI 'tï? vematika uposatham karonti, patmokkham uddisanti. 
Tehi udditthamatte patimokkhe —pe— avutthitaya parisaya —pe— ekaccaya 
vutthitaya parisaya —pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. Uddittham 
su-uddittham, tesam santike parisuddhi arocetabba. Uddesakanam apatti 
dukkatassa. (4-15) 


Vematikapannarasakam nitthitam. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ posatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimnokkha. Trong khi giới 
bốn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkatda. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ posatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới 
bốn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkata. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ posatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patinokkha. Trong khi giới 
bốn Patimnokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. 
(3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ posatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ posatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn 
Patmokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy —(như trên)— trong khi 
tập thể chưa đứng lên —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như 
trên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn —(như trên)— (có số lượng) tương đương —(như trên)— 
(có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị 
đọc tụng phạm tội dukkatfa. (4-15) 


Dứt mười lắm trường hợp có sự nghỉ ngờ. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdl]i 1 Dposathakkhandhakamn 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam uposatho katum, 
namhakam na kappatI 'ti kukkuceapakata uposatham karonti, pattmokkham 
uddisanti Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhU 
agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna patimokkham 
uddisitabbam. Uddesakanam apatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam uposatho katum, 
namhakam na kappatI 'ti kukkuccapakata uposatham karonti, pattmokkham 
uddisanti Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhU 
agacchanti samasama. Udditham su-udditham, avasesam sotabbam. 
Uddesakanam apatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam uposatho katum, 
namhakam na kappatI 'ti kukkuccapakata uposatham karonti, pattmokkham 
uddisanti. Tehi uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhU 
agacchani thokatara. Udditham su-uddittham, avasesam sotabbam. 
Uddesakanam apatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam uposatho katum, 
namhakam na kappatI 'ti kukkuceapakata uposatham karonti, patmokkham 
uddisanti. Tehi udditthamatte patimokkhe —pe— avutthitaya parisaya —pe— 
ekaccaya vutthitaya parisaya —pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe 
avasika bhikkhU agacchanti bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. 
Udditham su-udditham, tesam santke parisuddhi arocetabba. 
Uddesakanam apatti dukkatassa. (4-15) 


Kukkuccapakatapannarasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương posatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,` các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Patinokkha. Trong khi giới bổn Patmokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi 
đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pafimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị 
tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta, các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn Patmokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương 
đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên 
được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkafa. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta, các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được 
lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukka{a. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha cô 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta, các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn Patinokkha vừa được đọc tụng xong 
bởi các vị ấy —(như trên)— trong khi tập thể chưa đứng lên —(như trên)— 
một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như trên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên thì 
có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn —(như trên)— (có số 
lượng) tương đương —(như trên)— (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (4-15) 


Dứt mười lắm trường hợp “bỏ qua sự ngân ngại. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdl]i 1 Dposathakkhandhakamn 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karontl patimokkham uddisanii. Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. 
Tehi bhikkhave, bhikkhuh1 puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam 
apatti thullaccayassa. 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanH. Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhU agacchanti samasama. 
Udditham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam apatti 
thullaccayassa. 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasilka bhikkhuU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho 'ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
uddissamane patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. 
Udditham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakanam apatti 
thullaccayassa. 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisani. Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. 
Tehi bhikkhave, bhikkhuh1 puna patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam 
apatti thullaccayassa. 


5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanii. Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. 
Udditham su-udditham, tesam santike parisuddhi arocetabba. 
Uddesakanam apatti thuÌlaccayassa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương posatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rế 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bốn Patimokkha. Trong khi 
giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Patmokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaua. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi 
giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccquda. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bốn Patfimokkha. Trong khi 
giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccquda. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Patmokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaua. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaua. 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Dposathakkhandhakamn 


6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karontl, patimokkham uddisanii Tehi 
udditthamatte patimokkhe athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike parisuddhi arocetabba. Uddesa- 
kanam apatti thullaccayassa. 


7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho 'ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna patimokkham 
uddisitabbam. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhuU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanii. Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike parisuddhi 
arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


o9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho 'ti 
bhedapurekkhara uposatham karontil, patimokkham uddisanti Tehi 
udditthamatte patimokkhe avutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti thokatara. Uddittham su-uddittham, tesam santike parisuddhi 
arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương posatha 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaua. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội tfhullaccaa. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Dposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patfimokkha. Khi giới 
bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaua. 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccauda. 
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10. Iđha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
patimokkham uddisitabbam. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


11. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanii. Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddh1 arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


12. [dha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti, patimokkham uddisanHi. Tehi 
udditthamatte patimokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddh1 arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho ti 
bhedapurekkhara uposatham karonti patimokkham uddisanH. Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parlsaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
patimokkham uddisitabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 
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10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội fhullaccaua. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccauda. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccauda. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaua. 
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14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhU sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho “ti 
bhedapurekkhara uposatham karontil, patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti samasama. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parisuddh1 arocetabba. Uddesakanam apatti thullaccayassa. 


15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te Jananti “atthaññe 
avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho 'ti 
bhedapurekkhara uposatham karontil, patimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte patimokkhe sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
parIisuddh1 arocetabba. Uddesakanam apatti thuÌlaccayassa. 


Bhedapurekkhärapannarasakam nitthitam. 
PañcaviIsatitika ni{thita. 


x*xxxx% 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rế 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccauda. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Ứposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới 
bốn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccauda. 


Dứt mười lắm trường hợp có dự tính chia rế. 


Dứt hai mươi lắm nhóm ba. 


x*xxxx% 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahuposathe sambahula 
avasika bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va. Te na Jananti “aññe 
avasilka bhikkhu anto simam okkamanti tí. —-pe— Te na Jananti “aññe 
avasika bhikkhU anto simam okkanta ti. —pe— Te na passanti aññe avasike 
bhikkhu anto simam okkamante —pe— Te na passanti aññe avasike bhikkhu 
anto simam okkante —pe— Te na sunanti “aññe avasika bhikkhũ anto simam 
okkamanti ti. —pe— Te na sunanti “aññe avasika bhikkhu anto simam 
okkanta °ti. Avasikena avasika ekasatapañcasattatitika! nayato avasikena 
agantuka agantukena avaska agantukena agantuka peyyalamukhena 
sattatikasatani honHi. 


2. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam catuddaso hotli, 
agantukanam pannaraso. Sace avasika bahutara honti agantukehi 
anuvattitabbam. Sace agantuka bahutara honti avasikehi agantukanam 
anuvattitabbam. 


3. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam pannaraso hotl, 
agantukanam catuddaso. Sace avasika bahutara honti agantukehi 
anuvattitabbam. Sace agantuka bahutara honti avasikehi agantukanam 
anuvattitabbam. 


4. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam patipado hotl, 
agantukanam pannaraso. Sace avasika bahutara honti avasikehi 
agantukanam na akama databba samagsi, agantukehi nissimam gantva 
uposatho katabbo. Sace samasama honti avasikehI agantukanam na akama 
databba samagøl, agantukehi nissimam gantva uposatho katabbo. Sace 
agantuka bahutara honti avasikehi agantukanam samagsøi va databba, 
nIssImam va gantabbam. 


5. lIdha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam pannaraso hotl, 
agantukanam patipado. Sace avasika bahutara honti agantukehi avasikanam 
samagøl va databba, nissmam va gantabbam. Sace samasama honti 
agantuka bahutara honti agantukehi avasikanam na akama databba samagsI, 
avasikeh1 nissimam gantva uposatho katabbo. 


! pañeasattatitikanayato - Ma, PTS. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ posatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới,' —(như 
trên)— Các vị ấy không biết rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, —(như 
trên)— Các vị ấy không nghe rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không nghe rằng: “Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới,'` —(như trên)— Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lễ Uposatha. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Uposatha. Nếu các 
vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp 
nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Dposatha. 
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6. Idha pana bhikkhave, agantuka bhikkhu passanti avasikanam 
suppaññattam mañcapItham bhisibimbohanam paniyam paribhoJaniyam 
supatthitam' parIvenam susammattham, passitva vematika honH: “Atthi nu 
kho avasika bhikkhu natthi nu kho tí? Te vematika na vicinanti, aviciInitva 
uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te vematika vicinanti, vicinitva na 
passantHi, apassitva uposatham karonti, anapatti. Te vematika vicinanti, 
vicinitva passanti, passitva ekato uposatham karonti, anapatti. Te vematika 
vicinanti, vicinitva passanti, passitva patekkam uposatham karonti, apatti 
dukkatassa. Te vematika vicinanti, vicinitva passanti, passitva “nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho 'tí bhedapurekkhara uposatham karonti, apatti 
thullaccayassa. 


7. lIdha pana bhikkhave, agantuka bhikkhu sunanti avasikanam 
cankamantanam padasaddam saJjjhayasaddam ukkasitasaddam 
khipitasaddam. Sutva vematika honti: “Atthi nu kho avasika bhikkhu natthi 
nu kho ti? Te vematika na vicinanti, avicinitva uposatham karontHi, apatti 
dukkatassa.  Te vematika vicinantil, viciniva na passanti apassitva 
uposatham karonti, anapatti. Te vematika vicinanti, vieinitva passanti, 
passItva ekato uposatham karonti, anapatti. Te vematika vicInanti, vicinitva 
passanHi, passitva patekkam uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te 
vematika vicinanti, vieinitva passanti, passitva “nassantete, vinassantete, ko 
teh1 attho ˆti bhedapurekkhara uposatham karonti, apatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, avaska bhikkhu passanti agantukanam 
bhikkhunam agantukakaram agantukalingam agantukanimittam 
agantukuddesam aññatakam pattam aññatakam civaram aññatakam 
nisidanam padanam dhotam udakanissekam, passitva vematika honHi: “Atthi 
nu kho agantuka bhikkhuU natthi nu kho ti? Te vematika na vicinanti, 
avieinitva uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te vematika vicinanti, 
vicinitva na passanti, apassitva uposatham karontl, anapatti. Te vematika 
vicinanti, vicinitva passanti, passitva ekato uposatham karonti, anapattI. Te 
vematika vicinanti, vicInitva passanti, passitva patekkam uposatham karonHi, 
apati dukkatassa. Te vematika vicInantl, vieinitva passanil, passitva 
nassantete, vinassantete, ko tehi attho ti bhedapurekkhara uposatham 
karonti, apatti thuÌlaccayassa. 


' supatthitam - Ma, PTS. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm gối 
được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc được 
quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: “Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội dukka†a. Các vị nghỉ 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ ƯỨposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô 
tội. Các vị nghỉ ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ posatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị nghỉ 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?' rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaua. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân của 
những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt hơi, sau 
khi nghe khởi lên nghi ngờ: “Có các tỳ khưu thường trú hay không có?” Các vị 
nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Dposatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Ứposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
posotha riêng rẽ thì phạm tội dukka†a. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
“Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?' rồi 
tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaua. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: “Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?” Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
posatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Ứposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
posatha riêng rẽ thì phạm tội dukkafa. Các vị nghỉ ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
“Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?' rồi 
tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaua. 
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9. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu sunanti agantukanam 
bhikkhunam agantukakaram agantukalingam agantukanimittam 
agantukuddesam  agacchantanam padasaddam upahanapapphothana- 
saddam ukkasitasaddam khipitasaddam. Sutva vematika hontHi: “Atthi nu kho 
agantuka bhikkhu natthi nu kho ti? Te vematikãa na vicinanti, avicinitva 
uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te vematika vicinanti, vieinitva na 
passanii, apassitva uposatham karonti, anapatti. Te vematika vicinanti, 
vicinitva passanti, passitva ekato uposatham karonti, anapatti. Te vematika 
vicinanti, vicinitva passanti, passitva patekkam uposatham karonti, apatti 
dukkatassa. Te vematika vieinanti, vicinitva passanti, patekkam uposatham 
karonti, apatti dukkatassa. Te vematika vicinanti, vicinitva passanti, passitva 
nassantete, vinassantete, ko tehi attho ti bhedapurekkhara uposatham 
karonti, apatti thu]laccayassa. 


10. Iđha pana bhikkhave, agantuka bhikkhui passanti avasike bhikkhu 
nanasamvwasake. Te samanasamvasakaditthm patilabhanH. Samana- 
samvasakaditthim patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato uposatham 
karonti, anapatti. Te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva 
ekato uposatham karontl, apatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitva 
nabhivitaranti, anabhivitaritva patekkam uposatham karonti, anapatHi. 


11. Idha pana bhikkhave, agantuka bhikkhu passanti avasike bhikkhu 
samanasamvasake. Te nanasamvasakaditthim patilabhanti. Nanasamvasaka- 
dithim patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato uposatham karonti, 
apati dukkatassa. Te pucchanti, pucchitva abhivitaranii, abhivitaritva 
patekkam uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitva 
abhivitaranti, abhivitaritva ekato uposatham karonti, anapatti. 


12. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu passanti agantuke bhikkhu 
nanasamvasake. Te samanasamvasakaditthm patilabhani. Samana- 
samvasakaditthm patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato uposatham 
karontl, anapatti. Te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva 
ekato uposatham karontl, apatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitva 
nabhivitaranti, anabhivitaritva patekkam uposatham karonti, anapatHi. 


13. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhU passanti agantuke bhikkhU 
samanasamvasake. Te nanasamvasakaditthim patilabhanti. Nanasamvasaka- 
dithim patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato uposatham karonti, 
apati dukkatassa. Te pucchanti pucchitva abhivitaranti, abhivitaritva 
patekkam uposatham karonti, apatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitva 
abhivitaranti, abhivitaritva ekato uposatham karonti, anapattI. 
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9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, 
tiếng hắt hơi, sau khi nghe khởi lên nghỉ ngờ: “Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ posatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghỉ ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 
Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ posatha riêng rẽ thì phạm tội dukka‡a. Các vị nghỉ 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?' rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaua. 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Ứposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
posatha chung thì phạm tội dukkafa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Úposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lễ Dposatha chung thì phạm tội dukka†a. Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ Uposatha 
riêng rẽ thì phạm tội dukkafa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi 
xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Ứposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
posatha chung thì phạm tội dukkafa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lễ Uposatha chung thì phạm tội dukka†a. Các 
vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ 
Dposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkafa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác 
quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 
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14. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso 
gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


15. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa abhikkhuko anavaso 
gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


16. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso 
va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


17. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa abhikkhuko avaso 
gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


18. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


19. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa abhikkhuko avaso 
va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


2o. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko avaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


21. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa vã anavasa va 
abhikkhuko anavaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


22. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra 
antaraya. 


23. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko avaso 
gantabbo yatthassu bhikkhũ nanasamvasaka aññatra sanghena aññatra 
antaraya. 


24. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 


25. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko avaso 
va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


26. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


16. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chõ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


17. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


18. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


19. Này các tỳ khưu, vào ngày lề Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


2o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


21. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 


23. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chõ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


24. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. 


25. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 
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27. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 


28. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


2o. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


3o. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


31. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo vyatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka aññatra sanghena aññatra antaraya. 


32. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
avaso yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña “sakkomli aJJeva 
gantun t1. 


33. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu 


~— 


samanasamvasaka, yam Jañña “sakkoml ajJJeva gantun ti. 


34.  Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va 
anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña “sakkoml aJJeva 
gantun t1. 


35. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa va anavasa 
va sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko avaso 
va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña “sakkomi 
ajJeva gantun t1. 
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


28. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


2o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


3o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


31. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ posatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


32. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Úposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.' 


33. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.' 


34. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Ứposatha vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 


35. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
—(như trên)— nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ 
trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Fa có thể đi đến nội trong ngày 
nay.' 
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36. Na bhikkhave, bhikkhunya nisinnaparisaya patimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, apatti dukkatassa. 


37. Na sikkhamanaäya —pe— na samanerassa —pe— na samaneriya —pe— 
na sikkham paccakkhatakassa' —pe— na antimavatthum ajjhapannakassa 
nisinnaparisaya patimokkham uddistabbam. Yo uddiseyya, apatti 
dukkatassa. 


38. Na apattiya adassane ukkhittakassa nisinnaparisaya patimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, yatha dhammo karetabbo. 


39. Na apattiya appatlkamme ukkhittakassa nisinnaparlsaya —pe— na 
papkaya dithya appatinissagge ukkhittakassa  nisinnaparisaya 
patmokkham uddisitabbam. ŸYo uddiseyya, yatha đhammo karetabbo. 


40. Na pandakassa nisinnaparisaya patimokkham uddisittabbam. Ÿo 
uddiseyya, apatti dukkatassa. 


41. Na theyyasamvasakassa —pe— na titthiyapakkantakassa —pe— na 
tiracchanagatassa —pe— na matughatakassa —pe— na pitughatakassa —pe— 
na arahantaghatakassa —pe— na bhikkhunidusakassa —pe— na sangha- 
bhedakassa —pe— na lohituqppadakassa —pe— na ubhatobyañJanakassa 
nisinnaparisaya patimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, apatt 
dukkatassa. 


42. Na bhikkhave, parivasikaparisuddhidanena uposatho katabbo 
aññatra avutthitaya parisaya. 


43. Na ca bhikkhave, anuposathe uposatho katabbo aññatra sangha- 
samagsiya ”tI. 


Uposathakkhandhako dutiyo.ˆ 


Tatiyakabhanavaram. 


xxxxx% 


' sikkhãpaccakkhãatakassa - Ma. ˆ uposathakkhandhakam nitthatam - Simu. 
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36. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Parimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị tỳ khưu nï; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. 


37. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patinokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có cô ni tu tập sự —(như trên)— có vị sa đi —(như 
trên)— có vị sa di ni —(như trên)— có người đã xả bỏ sự học tập —(như 
trên)— có vị đã phạm tội cực nặng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkafa. 


38. Không nên đọc tụng giới bổn Pafimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội; vị nào đọc tụng thì nên 
được hành xử theo pháp. 


3o. Không nên đọc tụng giới bổn Pafimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi —(như trên)— đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; vị nào 
đọc tụng thì nên được hành xử theo pháp. 


4o. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pafimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có kẻ vô căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkafa. 


41. Không nên đọc tụng giới bổn Patinokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) —(như trên)— có kẻ đã đi theo ngoại 
đạo —(như trên)— có loài thú —(như trên)— có kẻ giết mẹ —(như trên)— có 
kẻ giết cha —(như trên)— có kẻ giết A-la-hán —(như trên)— có kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni —(như trên)— có kẻ chia rẽ hội chúng —(như trên)— có kẻ làm chảy 
máu (đức Phật) —(như trên)— có kẻ lưỡng căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
dukkafa. 


42. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Ứposatha với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành pariuasa, trừ phi tập thể còn chưa đứng lên. 


43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha không nhằm ngày 
posatha trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.” 


Dứt chương Uposatha là thứ nhì. 


Tụng phẩm thứ ba. 


x*xxxx% 
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Imamhi khandhake vatthu cha asTti. 
TASSUDDANAM 
1. Titthiya bimbisaro ca sannipatitum' tunhika, 


dhammam rahoˆ patimokkham devasikam tada sakim. 


2. Yathaparisa samagsam” samaggi maddakucchi ca, 
sima mahatI nadiya anu dve khuddakanl ca. 


3. Nava rajagahe ceva sIma avIppavasana, 
sammanne pathamam simam paccha simam samuhane. 


4. Asammata gamasIma nadiya samudde sare, 
udakukkhepo sambhindanti tathevajJjhottharanti ca. 


5. Kati kammani uddeso savara' asatIpI ca, 
dhammam vinayam taJJenti puna vinayataJJana. 


6. Codana kate okase adhammapatikkosana, 
catu pañca para avI saficlcca cepl” vayame. 


7. Sagahattha anaJjhittha codanamhi na Janatli,° 
sambahula na Jananti saJjukam na ca gacchare. 


8. Katami krvatika dure arocetuñca nassarl, 
uklapam” asanam đipo° disa añño?° bahussuto. 


9. SaJJukam vassuposatho'"° suddhikammañca ñataka, 
øaggo catu tayo dveko apatti sabhaga sarl. 


! sannipatitu - Syã; ” sañciccapica - Syã. 
sannipatanti - PTS. ° Jãyati - Avi, Javi. 
“ đhammaraho - Avi, Manupa. ”ukaläpo - Tovi, Manupa. 
3 vathäãparisä samagsam - Ma, Syã; ° padIpo - PTS. 
yathaparisaya, samaggam - PTS; ° aññe - Tovi, Manupa. 
yathaparisaya samagsa - Manupa, Tovi. '° sa]jucassuposatho - Avi, Japu, Manupa; 
* sañcarã - Syã. sajjuvassuposathe - Tovi. 
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Trong chương này có tám mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Những người ngoại đạo, uà đức uua Binbisara, (cho phép) tụ hội, 
(ngồi) im lặng, (giảng) Giáo Pháp, nơi thanh uẫng, giới bổn Patmokkha, 
(đọc tụng) hàng ngàụ, rồi một lần. 


2. Tùu theo tập thể, của các uị hợp nhất, có sự hợp nhất, uà ở 
Maddakucchi, ranh giới lớn, dòng sông, ở dãu phòng, tại hai chỗ, uà các 
(ranh gi) nhỏ. 


3. Các uị† mới tu, uà ở Ra7agaha nữa, ranh giới uới sự không xa ha, điều 


làm trước trong uiệc ấn định ranh giới, uà điều làm sau trong uiệc hủu bỏ 
ranh giới. 


4. Ranh giới làng là không ấn định, ở sông, ở biển, ở ao hồ, uiệc ném ra 
bụm nước, các uị làm gối lên, uà tương tợ như thế ấu các uị làm trùm lên. 


5. Bao nhiêu cách hành sự? Việc đọc tụng, các kẻ lục lâm, uà lúc không 
có, Pháp, Luật, các uị hăm dọa, lại thêm sự hăm dọa uì Luật. 


6. Việc kết tội, khi đã thỉnh ú, uiệc phản đối (hành sự) sat Pháp, bốn năm 
U, các U† khác bàu tỏ (quan điểm), nếu cố (không cho nghe), trong sự nỗ 
lực. 


7. Có sự hiện diện của cư sĩ, các Uu† chưa được mời thỉnh, ở Codang, Uuị 
không btết, nhiêu u† không biết, ngau trong hôm ấu, uà các u† không đi. 


8. (Là ngàu) thứ mấu? Có bao nhiêu? (Khất thực) ở uùng xa, uà đã 
không nhớ để thông báo, có rác bẩn, chỗ ngồi, đèn, (đi) phương xa, Uị† khác 
là u† nghe nhiều. 


9. Ngau hôm ấu, lễ Uposatha của rnùa (an cư) mưa, trong sạch uà hành 
sự, các thân quuến, u† Gagga, (lê Uposatha của) bốn, ba, hai, một UỊ, sự 
phạm tội, tội đồng phạm, đã nhớ ra. 
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10. Sabbo sangho vematiko na Jananti' bahussuto, 
bahu samasama thokã parisa avutthitaya? ca. 


11. Ekacca vutthita sabba Jananti ca vematika, 
kappatevati kukkucca Janam passam sunanti ca. 


12. Avasikena agantu° catupannaraso puna, 
patipado pannaraso lingasamvasaka“ ubho. 


13. ParIvasanuposatho" aññatra sanghasamaggiya,° 
ete vibhatta uddana vatthu vibhutakarana ”ti. 


--ooOOO-- 
! na jãnãti - Javi, Tovi, Manupa. ” agantukã - Syã. ° sanghasamagsiyä - Syã. 
° parisayavuthitäaya ca - Avi; *]ingamsamvwasakã - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
parisavuthitaya ca - Syã; ” pãrivassãnuposatho - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 


parisaya avuthitaya ca - PTS, Javi, Manupa; parisaya avuthita - Tovi. 
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10. Toàn bộ hội chúng có sự nghỉ ngờ, các uị không btết, u† nghe nhiều, 
(có số lượng) nhiều hơn, tương đương, ít hơn, tập thể, uà khi chưa đứng 
lên. 


11. Một số đã đứng lên, tất cả (đã đứng lên), các uị biết, uà có sự nghĩ 
ngờ, có sự ngăn ngại răng: “uấn là được phép, trong khi biết, trong khi 
nhìn thấu, uà các u† nghe được. 


12. Về U† uãng lai uới uị thường trú, thêm nữa là ngàu mười bốn uà 
mười lăm, ngàu đầu tháng, ngàu mười lăm, hiện tướng uà uiệc đồng cộng 
trú, ở cả hai (trường hợp). 

13. Vị thực hành pariuäsa, không nhằm ngàu Dposatha, trừ phi uào lúc 
hợp nhất hội chúng. Những điều tóm tắt được chỉa chẻ nàu là đầu mối làm 
rõ các sự uiệc.” 


--OOOOO-- 
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II. VASSŨPANAYIKAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava raJagahe viharati veluvane kalandaka- 
nIvape. 


2. Tena kho pana samayena bhagavatd bhikkhunam vassavaso 
appaññatto hoti. 


3. Tedha' bhikkhu hemantampi gimhampi vassampi carikam carantl. 


4. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtiya hemantampi gIimhampl vassampI carilkam carissanti, haritani 
tinani sammaddanta, ekindriyam jivam vihethenta, bahu khuddake pane 
sanghatam apadenta? Ime hi nama aññatitthiya? durakkhatadhamma 
vassavasam alliyissanti sankasayissanti” Ime hi nama sakuntaka 
rukkhaggesu kulavakani karitva vassavasam alliyIssanti sankasayIssanti. Ime 
hi pana samana sakyaputtiya hemantampi gimhampi vassampi carikam 
caranti, haritani tinani sammaddanta, ekindriyam jivam vihethenta, bahu 
khuddake pane sanghatam apadenta ”LI. 


5. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. 


6. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


7. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, vassam upagantun 
”H. 

8. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kada nu kho vassam upagantabban 


"u? 


9. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, vassane 
Vassam upagantun ”tI. 


10. Atha kho bhikkhunam etadahosl: “Kati nu kho vassupanaylka ”ti? 


11. Bhagavato etamattham arocesum. “Dvema bhikkhave, vassupanayIka 
purIimika pacchimika ca." AparajJJugataya asalhiya purImika upagantabba. 
Masagataya asalhiya pacchimika upagantabba. Ima kho bhikkhave, dve 
vassupanayIka ”tI. 


12. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhũ vassam upagantva 
antaravassam carikam caranti. 


!teidha - Ma. — ”sañkasayissanti - Ma; samkãpayissanti- PTS. ”pacchimika ti - PTS. 
° aññatitthiyä paribbajakã - Syä. * Kinnu kho - kesuci, Javi, Tovi, Manupa. 
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II. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Vel]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2. Vào lúc bấy giờ, việc cư trú mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định 
cho các tỳ khưu. 


3. Trong trường hợp này, các vị tỳ khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. 


4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa 
mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng 
sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt 
nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con 
chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cố định 
trong mùa cư trú mưa. Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong 
mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp 
lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, 
và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.” 


5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
6. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


7. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa.” 


8. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên vào mùa (an 
cư) mưa?” 


9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vào mùa (an cư) mưa trong mùa mưa.” 


10. Sau đó, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm vào 
mùa (an cư) mưa?” 


11. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đây là 
hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa: thời điểm trước và thời điểm sau. Thời 
điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của (ngày trăng tròn) tháng Asalha, 
thời điểm sau thì nên vào khi (ngày trăng tròn) tháng Asalha đã trôi qua một 
tháng.! Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa.” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) 
mưa vẫn đi du hành trong mùa (an cư) mưa. 


! Tính theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần thì thời điểm trước là ngày 16 
tháng 6, thời điểm sau là ngày 16 tháng 7 (ND). 
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13. Manussa tatheva uJJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
samana sakyaputtya hemantampl gimhampli vassampl carilkam carissanti, 
pane sanghatam apadenta? Ime hi nama aññatitthiya durakkhatadhamma 
vassavasam alliyissanti sankasayissanti Ime hi nama sakuntaka 
rukkhaggesu kulavakanl karitva vassavasam alliyIssanti sankasayIssantI. Ime 
pana samana sakyaputiya hemantampi gimhampi vassampi cärikam 
caranti, haritani tinani sammaddanta, ekindriyam jivam vihethenta, bahu 
khuddake pane sanghatam apadenta ”LI. 


14. Assosun kho bhikkhuũ tesam manussanam ujJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Ye te bhikkhu appiccha, te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama chabbagsiya bhikkhu vassam upagantva 
antaravassam carikam carIssanti ”t1? 


15. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


16. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesil “Na bhikkhave, vassam upagantva 
puimam va temasan pacchmam va temasan avasitva carika 
pakkamitabba. Yo pakkameyya, apatti dukkatassa ”tI. 


17. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhU na Icchanti vassam 
upagantum. 


18. Bhagavato emattham arocesum: “Na bhikkhave, vassam na 
upagantabbam. Ÿo na upagaccheyya, apatti dukkatassa ”H. 


190. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu tadahu 
Vassupanayikaya vassam anupagantukama sañcicca avasam atikkamanHi. 


2o. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, tadahu 
vassupanaylkaya  vassam anupagantukamena sañclcca avasam 
atikkamitabbo. Yo atikkameyya, apatti dukkatassa ”ti. 


21. Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro vassam 
ukkaddhitukamo bhikkhunam santike dũtam pahesi: “Yadi panayya' agame 
Junhe vassam upagaccheyyun ti. 


22. Bhagavato emattham arocesum. “AnujJanami bhikkhave, rajũnam 
anuvattitun ”tI. 


! banäyyä - Ma. 
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13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giống y như thế: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả 
trong mùa mưa nữa? Các vị đang dẫãm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại 
mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được 
thuyết tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa, ngay cả 
những con chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống 
cố định trong mùa cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành 
trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm 
đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác 
quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.” 


14. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) mưa vẫn 
đi du hành trong mùa (an cư) mưa?” 


15. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


16. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, 
không nên không cư trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc 
thời điểm sau, và không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội 
dukka†da.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa (an cư) 
mưa. 


18. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên không vào mùa (an cư) mưa; vị nào không vào thì phạm tội dukka†da.” 


19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý định không vào mùa 
(an cư) mưa nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày (đầu tiên) của thời 
điểm vào mùa (an cư) mưa. 


2o. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào 
ngày (đầu tiên) của thời điểm vào mùa (an cư) mưa vị có ý định không vào 
mùa (an cư) mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ; vị nào bỏ đi thì 
phạm tội dukkata.” 


21. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý định dời 
lại mùa (an cư) mưa nên đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: - “Nếu 
các ngài đại đức có thể vào mùa (an cư) mưa nhằm vào ngày rằm sắp đến?” 


22. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thuận theo các vị vua.” 
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23. Atha kho bhagava rajagahe yathabhirattam viharitva yena savatthi 
tena carlkam pakkaml. Anupubbena carikam caramano yena savatthi 
tadavasan. Tatra sudam bhagava savatthyam viharat jetavane 
anathapindikassa arame. 


24. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu udenena upasakena 
sangham uddissa viharo karapIto hotl. 


2s. So bhikkhunam santike dutam pähesi:' “Agacchantu bhadanta, 
1cchami danam ca datum, dhammam ca sotum, bhikkhu ca passitun ”ti. 


26. Bhikkhu evamahamsu: “Bhagavatä avuso, paññattam na vassam 
upagantva purimam va temasam pacchimam va temasam avasitva carika 
pakkamitabba 'ti. Agametu udeno upäasako yava bhikkhũ vassam vasanti. 
Vassam vuttha agamissanti. Sace panassa accaylkam karaniyam, tattheva 
avasikanam bhikkhũnam santike viharam patitthapetu ”ti. 


27. Udeno upasako uJjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta 
maya pahite na agamissanti?? Aham hi dayako karako sanghupatthako ”L. 


28. Assosum kho bhikkhuũ udenassa upasakassa uJJjhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. 


2o. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, sattannam sattahakaranTyena 
pahite gantum, na tveva appahite bhikkhussa bhikkhuniya sikkhamanaya 
samanerassa samaneriya upasakassa upasikaya. AnuJanami bhikkhave, 
Imesam sattannam sattahakaramyena pahite gantum, na tveva appahite. 
Sattaham sannivatto katabbo. 


3o. Idha pana bhikkhave, upasakena sangham uddissa viharo karapito 
hoti. So ce bhikkhuũnam santike dũtam pahineyya: “Agacchantu bhadantä, 
Icchami danam ca datum, dhammam ca sotum, bhikkhu ca passitun ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na tveva appahite. 
Sattaham sannivatto katabbo. 


' paheti - Syã. ° agacchissanti - Ma, Syã, PTS. 
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23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự 
đến thành Savatthi. Tại nơi đó ở Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. 


24. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, trú xá được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi nam cư sĩ Udena. 


25. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: - “Xin các ngài đại 
đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.” 


26. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: “Sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, không nên không an cư ba tháng 
thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau, và không nên ra đi 
du hành." Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi trong khi các tỳ khưu sống mùa (an 
cư) mưa, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa rồi (các vị) sẽ đi đến. Nếu vị ấy có 
việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập trú xá trong sự hiện diện của các 
tỳ khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy.” 


27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức khi đã được tôi phái người đi (thỉnh mời) lại không đi đến? 
Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ, và là người hộ độ hội chúng 


` 


mà.” 


28. Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê 
bai. 


2o. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ khưu, tỳ khưu 
n1, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không (nên đi) 
khi không được thỉnh mời. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh 
mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, 
nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


3o. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: 
“Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đï) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày. 
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31. Idha pana bhikkhave, upasakena sangham uddissa addhayogo 
karapito hoti. —pe— pasado karapito hoti. —pe— hammiyam karapitam hot. 
—pe— guha karapita hoti. —pe— parivenam karapitam hoti. —pe— kotthako 
karapito hoti. —pe— upatthanasala karapita hoti. —pe— aggisala karapita 
hoti. —pe— kappiyakutli karapita hoti. —pe— vaccakuti karapita hoti. —pe— 
cankamo karapito hoti. —pe— cankamanasala karapita hoti. —pe— udapano 
karapito hoi. —pe— udapanasala karapita hot. —pe— Jantagharam 
karapitam hoti. —pe— JjJantagharasala karapita hoti. —pe— pokkharan 
karapita hoti. —pe— mandapo karapito hoti. —pe— aramo karapito hoti. 
—pe— aramavatthu karapitam hot. So ce bhikkhunam santike dutam 
pahineyya: “Agacchantu bhadanta, icchami danam ca datum, đhammam ca 
sotum, bhikkhu ca passitun ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
pahite, na tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo. 


32. Idha pana bhikkhave, upasakena sambahule bhikkhu uddissa —pe— 
ekam bhikkhum uddissa viharo karapito hoti. Addhayogo karapito hot. 
Pasado karapito hoti. Hammiyam karapitam hoti Guha karapita hot. 
Parivenam karapitam hoti. Kotthako karapito hoti. Upatthanasala karapita 
hoti. Aggisala karapita hoti. Kappiyakuti karapita hoti. Vaccakuti karapita 
hot. Cankamo karapito hoti. Cankamanasala karapita hoti Udapano 
karapito hoti. Udapanasala karapita hot. Jantagharam karapitam hoti. 
Jantagharasala karapita hoti. Pokkharan1I karapita hoti. Mandapo karapIto 
hoti. Aramo kãrapito hoti. Aramavatthu kãrapitam hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dutam pahineyya: “Agacchantu bhadanta, icchami dãnam ca dãtum, 
dhammañca sotum, bhikkhu ca passitun ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaraniyena pahite, na tveva appahite. Sattaham sannIvatto katabbo. 


33. Idha pana bhikkhave, upasakena bhikkhunisangham uddissa —pe— 
sambahula bhikkhuniyo uddissa —pe— ekam bhikkhunim uddissa —pe— 
sambahula sikkhamanayo uddissa —pe— ekam sikkhamanam uddissa —pe— 
sabbahule samanere uddissa —pe— ekam samaneram uddissa —pe— 
sambahula samaneriyo uddissa —pe— ekam samanerim uddissa —pe— 
Viharo karapito hot Addhayogo karapito hot. Pasado karapito hoH. 
Hammiyam karapitam hoti. Guha karapita hoti. Parivenam karapitam hot. 
Kotthako karapito hoti. Upatthanasala karapita hoti. AggIsala karapita hotl. 
Kappryakuti karapita hoti. Vaccakuti karapita hoti. Cankamo karapito hot. 
Cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito hoti. Udapanasala karapita 
hoti. Pokkharam karapita hoti. Mandapo karapito hoti. Aramo kãrapito hoti. 
Aramavatthu kãrãapitam hoti. So ce bhikkhũnam santike dutam pahineyya: 
“Agacchantu bhadanta, icchami daãnam ca dãatum, dhammam ca sotum, 
bhikkhu ca passitun 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na 
tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo. 
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31. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây ... tòa nhà dài 
được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho xây ... 
phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được cho 
xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà làm thành được phép được cho xây ... 
nhà vệ sinh được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở 
giếng nước được cho xây ... phòng tắm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng 
tắm hơi được cho xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... 
tu viện được cho xây ... khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
rằng: “Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn 
nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, nên đi đến 
khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 


32. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng 
nước được cho xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi 
được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được 
cho xây, khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu 
—(như trên)— dành cho một vị tỳ khưu bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả 
đến gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn 
cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.” Này 
các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


33. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng tỳ khưu ni... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu nỉ ... dành cho một vị tỳ khưu ni ... dành cho nhiều cô ni tu 
tập sự ... dành cho một cô ni tu tập sự ... dành cho nhiều vị sa di ... dành cho 
một vị sa di ... dành cho nhiều vị sa di ni... dành cho một vị sa di ni bởi vị 
nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài 
đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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34. Idha pana bhikkhave, upasakena attano atthaya nivesanam karapitam 
hoti. —pe— sayanigharam karapitam hoti. —pe— uddosito' karapito hoti. 
—pe— atto karaplto hotl. —pe— malo karapito hotl. —pe— apanqo karapito 
hotl. —pe— apanasala karapita hoti. —pe— pasado karapito hotl. —pe— 
hammiyam karapitam hoti. —-pe— guha karapita hoti. —pe— parivenam 
karapitam hoti. —pe— kotthako karapito hoti. —pe— upatthanasala karapita 
hot. —-pe— aggilsala karapita hot. —pe— rasavali karapita hotl. —pe— 
vaccakutli karapita hoti. —pe— cankamo karapIto hotIi. —pe— cankamanasala 
karapita hoti. —pe— udapano karapito hoti. —pe— udapanasala karapita 
hoti. —pe— Jantagharam karapItam hotI. —pe— Jantagharasala karapita hoti. 
—pe— pokkharanI karapita hoti. —pe— mandapo karapito hoti. —pe— aramo 
karapito hoti. —pe— aramavatthu karapitam hot. —pe— puttassa va 
vareyyam hoti. —pe— đhituya va vareyyam hoti. —pe— gilano va hoti. —pe— 
abhiãñatam va suttannam bhanatil So ce bhikkhunam santike dutam 
pahineyya: “Agacchantu bhadanta. Imam suttantam pariyapunissanti, 
purayam suttanto paluJJati ti.? Aññataram va panassa kiecam hoti karaniyam 
va, so ce bhikkhũnam santike dutam pahineyya: “Agacchantu bhadantä, 
Icchami danañca datum, dhammañca sotum, bhikkhui ca passitun ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na tveva appahite. 
Sattaham sannivatto katabbo. 


35. Idha pana bhikkhave, upasikaya sangham uddissa viharo karapito 
hoti. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Agacchantu ayyä, icchami 
danañca datum, dhammañca sotum, bhikkhu ca passitun ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaranyena pahite, na tveva appahite. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


36. Idha pana bhikkhave, upasikaya sangham uddissa addhayogo 
karapito hotl. Pasado karapito hot. Hammiyam karapitam hoti. Guha 
karapita hot. Parivenam karapitam hoti Kotthako karapio hoti. 
Upatthanasala karapita hoti. Aggisala karapita hoti. Kapplyakuti karapita 
hot. Vaccakutil karapita hot. Cankamo karapito hoti. Cankamanasala 
karapta hot. Udapano karapito hot. Udapanasala karapia hoti. 
Jantagharam karapitam hoti. Jantagharasala karapita hoti. Pokkharan 
karapita hoti. Mandapo karapito hoti. Aramo karapito hoti. Aramavatthu 
kãrapitam hoti. Sã ce bhikkhuũnam santike dũtam pahineyya: “Agacchantu 
ayya, Icchamli danañca datum, dhammañca sotum, bhikkhu ca passitun ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na tveva appahite. 
Sattaham sannivatto katabbo. 


! uđãsito - Ma. “ na palujjati tỉ - Syã. 
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34. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây ... phòng ngủ được 
cho xây ... kho chứa đồ được cho xây ... tháp ngắm được cho xây ... tòa nhà 
bốn góc được cho xây ... cửa hiệu được cho xây ... gian hàng được cho xây ... 
tòa nhà dài được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho 
xây ... phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được 
cho xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà bếp được cho xây ... nhà vệ sinh 
được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở giếng nước được 
cho xây ... phòng tắm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho 
xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... khu vườn được 
cho xây ... khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản 
thân bởi vị nam cư sĩ ... hoặc có đám cưới của con trai ... hoặc có đám cưới 
của con gái ... hoặc vị ấy bị bệnh ... hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài đại đức hãy đi 
đến. Các vị sẽ học bài kinh này trước khi bài kinh này bị quên lãng.” Hoặc vị 
ấy có công việc gì khác cần phải làm. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ 
khưu nói rằng: “Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật 
thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, 
nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, 
nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


35. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
rằng: “Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đï) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày. 


36. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được 
cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, 
phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người 
nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài hãy đi đến. Tôi 
muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ 
khưu.` Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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37. Idha pana bhikkhave, upasikaya sambahule bhikkhu uddissa —pe— 
ekam bhikkhum uddissa —pe— bhikkhunisangham uddissa —pe— 
sambahula bhikkhuniyo uddissa —pe— ekam bhikkhunim uddissa —pe— 
sambahula sikkhamanayo uddissa —pe— ekam sikkhamanam uddissa —pe— 
sambahule samanere uddissa —pe— ekam samaneram uddissa —pe— 
sambahula samaneriyo uddissa —pe— ekam samanerimm uddissa —pe— 
attano atthaya nivesanam karapitam hoti. Sayanigharam karapitam hot. 
Uddosito kãräpito hoti. Atto karapito hoti. Maãlo karapito hoti. Apano 
kãrapito hoti. Apanasala karapita hoti. Pasado kãrapito hoti. Hammiyam 
karapitam hoti. Guha karapita hoti. Parivenam karapitam hoti. Kotthako 
karapito hoti. Upatthanasala karapita hoti. Aggisala karapita hoti. RasavatI 
karapita hoti. Vaccakuti karapIta hoti. Cankamo karapIto hoti. Cankamana- 
sala karapita hoti. Udapano karapito hot. Udapanasala karapita hot. 
Jantagharam karapitam hoti. Jantagharasala karapita hoti. Pokkharam 
karapita hoti. Mandapo karapito hoti. Aramo karapito hoti. Aramavatthu 
karapItam hoti. Puttassa va vareyyam hoti. Dhituya va vareyyam hoti. Gilana 
va hoti. Abhiññatam va suttantam bhanati. Sa ce bhikkhuũnam santike dutam 
pahineyya: “Agacchantu ayyä. Imam suttantam pariyaäpunissanti, purayam 
suttanto paluJJjatI 'ti.' Aññataram va panassa kiecam hoti karanIyam va, sa ce 
bhikkhunam santike dũtam pahineyya: “Agacchantu ayyä, icchami dãnañca 
datum, dhammañca sotum, bhikkhu ca passitun 'ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaraniyena pahite, na tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo. 


38. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna sangham uddissa —pe— 
bhikkhuniya sangham uddissa —pe— sikkhamanaya sangham uddissa —pe— 
samanerena sangham uddissa —pe— samaneriya sangham uddissa —pe— 
sambahule bhikkhu uddissa —pe— ekam bhikkhum uddissa —pe— 
bhikkhunisangham uddissa —pe— sambahula bhikkhuniyo uddissa —pe— 
ekam bhikkhunim uddissa —pe— sambahula sikkhamanayo uddissa —pe— 
ekam sikkhamanam uddissa —pe— sambahule samanere uddissa —pe— 
ekam samaneram uddissa —pe— sambahula samaneriyo uddissa —pe— 
ekam samanerimm uddissa —pe— attano atthaya viharo karapito hotl. 
Addhayogo karapito hoti. Pasado karapito hoti. Hammiyam karapitam hoH. 
Guha karapita hot. Parivenam karapitam hoti. Kotthako karapito hot. 
Upatthanasala karapita hoti. Aggisala karapita hoti. Kapplyakuti karapita 
hoH. Cankamo karapito hoti Cankamanasala karapia hot. Udapano 
karapto hot. Udapanasala karapita hotil Pokkharam karapita hoti. 
Mandapo kãräpito hoti. Aramo kãrãpito hoti. Aramavatthu kãrapitam hoti. 
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Agacchantu ayya, icchami 
danañca datum, dhammañca sotum, bhikkhu ca passitun ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaranyena pahite, na tveva appahite. Sattaham 
sannivatto katabbo ”Li. 


! na palujjati tỉ - Syã. 
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đồ được cho xây, tháp ngắm được cho xây, tòa nhà bốn góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường 
kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng 
nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được 
cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, 
mái che được cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn 
được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... 
dành cho hội chúng tỳ khưu ni... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni... dành cho 
một vị tỳ khưu ni... dành cho nhiều cô ni tu tập sự ... dành cho một cô ni tu 
tập sự ... dành cho nhiều vị sa đi ... dành cho một vị sa di ... dành cho nhiều vị 
sa di ni... dành cho một vị sa đi ni... vì nhu cầu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. 
Hoặc có đám cưới của con trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc vị ấy bị 
bệnh. Hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến 
gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bị quên lãng.” Hoặc người nữ ấy có công việc gì khác 
cần phải làm. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: “Xin 
các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


38. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị tỳ khưu ... dành cho 
hội chúng bởi vị tỳ khưu ni... dành cho hội chúng bởi cô ni tu tập sự ... dành 
cho hội chúng bởi vị sa di ... dành cho hội chúng bởi vị sa di ni... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... dành cho hội chúng tỳ khưu nỉ 
... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni ... dành cho một vị tỳ khưu ni... dành cho 
nhiều cô ni tu tập sự ... dành cho một cô nỉ tu tập sự ... dành cho nhiều vị sa 
di... dành cho một vị sa di... dành cho nhiều vị sa đi ni ... dành cho một vị sa 
di ni ... vì nhu cầu của bản thân bởi vị sa di ni. Nếu cô ấy phái sứ giả đến gặp 
các tỳ khưu nói rằng: “Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.' Này các tỳ khưu, nên đi 
đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.” 
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39. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti 5o 
bhikkhunam santike dutam pahesi: “Aham hi' gilano. Agacchantu bhikkhu. 
Iechami bhikkhunam agatan ti. 


4o. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
pañcannam sattahakaraniyena appahitepi gantum pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhunya sikkhamanaya samanerassa samaneriya” Anujanami 
bhikkhave, Imesam pañcannam sattahakaramyena appahitepil gantum, 
pageva pahite. Sattaham sannivatto katabbo. 


41. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gilano hoti. So ce bhikkhunam santike 
dutam pahineyya: “Aham hi gilãno. Agacchantu bhikkhu. Icchami 
bhikkhunam agatan ti Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
appahitep1l pageva pahite: “Gilanabhattam vã pariyesissami, gIlanupatthaka- 
bhattam vã pariyesissami, gilanabhesaJJam va pariyesissami, pucchissaml va, 
upatthahissaml va 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


42. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa anabhirati uppanna hoti. So ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Anabhirati me uppanna, agacchantu 
bhikkhU. Icchami bhikkhunam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaranmyena appahitepl pageva pahite: “Anabhiratim vũpakasessami 
va, vupakasapessami va, dhammakatham vassa karissamI ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


43. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa kukkuccam uppannam hoti. So ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Kukkuccam me uppannam, 
agacchantu bhikkhu. Iechami bhikkhunam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaramyena appahitepi pageva pahite: “Kukkuccam vinodessaml va, 
vinodapessami va, dhammakatham vassa karissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


44. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa ditthigatam uppannam hoti. So ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Ditthigatam me uppannam, 
agacchantu bhikkhu. Iechami bhikkhunam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaranmyena appahitepi pageva pahite: “Ditthigatam vivecessaml va, 
vivecapessami va, dhammakatham vassa karissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


! aham - Avi, Javi, Tovi, Manupa.  sameneräya - Simu. 
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3o. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. VỊ ấy đã phái sứ giả đi đến 
gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.” 


4o. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người là tỳ khưu, tỳ 
khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, ta cho phép đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người này, ta cho phép đi đầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


41. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả 
đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.` 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


42. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có sự bực bội đã 
sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.' Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, 
hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.` Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


43. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghỉ hoặc sanh khởi đến vị tỳ 
khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có nỗi nghi 
hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): “Fa sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


44. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành 
việc giảng Pháp cho vị ấy. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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45. Idha pana bhikkhave, bhikkhu garudhammam ajjhapanno hoti 
parivasaraho. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi 
garudhammam ajjhãpanno parivasaraho. Agacchantu bhikkhU. Icchami 
bhikkhunam agatan t1. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranmyena 
appahitepl pageva pahite: “Parivasadanam ussukkam karissamil va, 
anusavessamil va, ganapurako va bhavissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


46. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mulaya patikassanaraho hoti. So ce 
bhikkhunam santike dũtam pahineyya: “Aham hi mulaya patikassanaraho. 
Agacchantut bhikkhuU. Icchami bhikkhũnam ägatan ti Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaramyena appahitepil pageva pahite: “Mulaya 
patlkassanam ussukkam karissaml va, anusavessami va, ganapurako va 
bhavissamI ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


47. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattaraho hoti. So ce bhikkhunam 
santike dũtam pahineyya: “Aham hi mãnattaraho. Agacchantu bhikkhu. 
Icchami bhikkhunam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
appahiteplL pageva pahie: “Manattadanam ussukam karissamil va, 
anusavessaml va, ganapurako va bhavissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


48. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhanaraho hoti. So ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi abbhanaraho. Agacchantu bhikkhu. 
Icchami bhikkhunam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
appahitep1 pageva pahite: “Abbhanam ussukkam karissamli va, anusavessami 
va, ganapurako va bhavissamI 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


49. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa sangho kammam kattukamo hoti, 
taJJaniyam va niyassam va pabbaJanIyam va pat{isaraniyam va ukkhepaniyam 
va. So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Sangho me kammam 
kattukamo. Agacchantu bhikkhu. Icchami bhikkhinam ãägatan tỉ. 
Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepi pageva pahite: “Kinti 
nu kho sangho kammam na kareyya lahutaya va parinameyya ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 
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45. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội nặng và là xứng đáng 
hình phạt pariuasa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
“Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt par?uasa. Xin các vị tỳ 
khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Fa sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt parruasa, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.' Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


46. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
“Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các vị tỳ khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nhóm.' Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


47. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt 
manatftfa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt mãngfta. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc ban cho hình phạt mmangofta, hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.' Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày. 


48. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng sự giải tội. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi xứng đáng sự 
giải tội. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ nỗ lực về việc giải tội, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.' Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


49. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Hội chúng có ý 
định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh 
mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 'Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?” Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 
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50. Katam va panassa hoti sanghena tajjanyam va niyassam va 
pabbajaniyam va patisaramyam va ukkhepaniyam va. So ce bhikkhunam 
santike dũtam pahineyya: 'Sangho me kammam akãsi. Agacchantu bhikkhu. 
Icchami bhikkhũnam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaraniyena 
appahitepi pageva pahite: “Kinti nu kho samma vatteyya, lomam pateyya, 
nettharam vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyya ti. Sattaham 
sannIvatto katabbo. 


51. Idha pana bhikkhave, bhikkhuni gilana hoti. Sa ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãna. Agacchantu ayya. Icchami 
ayyanam agatan tI. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena appahitepl 
pageva pahite: “Gilanabhattam vã parlyesissamI. Gilanupatthakabhattam va 
pariyesissamI. Gilanabhesaljam va parlyesissaml pucchissaml va, 
upatthahissaml va 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


52. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniya anabhirati uppanna hoti. Sa ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: 'Anabhirati me uppannã. Agacchantu 
ayya. Iechaml ayyanam agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranryena 
appahitep1l pageva pahite: “Anabhiratim vupakasessami va vũpakasapessami 
va, dhammakatham vassa karissamI 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


53. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniya kukkuccam upannam hoti. Sa ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Kukkucceam me uppannam. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite: 'Kukkuccam vinodessaml va, 
vinodapessami va, dhammakatham vassa karissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


54. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniya ditthigatam uppanna hotl. Sa ce 
bhikkhunam santike dutam pahimeyya: “Ditthigatan me uppannam. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaraniyena appahitepl pageva pahite: “Ditthigatam vivecessaml va, 
vivecapessamIi va, dhammakatham vassa karissamI 'ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 
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50. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ấy. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin 
các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 'Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bốn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy? Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


51. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài. Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.` Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


52. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu 
ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có sự bực bội 
đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
rằng): “Fa sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta 
sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 


53. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghỉ hoặc sanh khởi đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có nỗi 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các ngài. Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy.` Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


54. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu ni. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Có tà kiến đã sanh 
khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài." 
Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ni ấy. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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55. Idha pana bhikkhave, bhikkhuni garudhammam ajjhapanna hoti 
manattaraha. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi 
garudhammam ajjhãpannä manattaraha. Agacchantu ayya. Iechami 
ayyanam agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepi 
pageva pahite: “Manattadanam ussukkam karissamI ti. Sattaham sannivatto 
katabbo. 


56. Idha pana bhikkhave, bhikkhuni mulaya patikassanaraha hoti. Sa ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi mulaya patikassanaraha. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaranyena appahiepl pageva pahite: “Mulaya patikassanam 
ussukkam karissamI t1. Sattaham sannivatto katabbo. 


57. Idha pana bhikkhave, bhikkhunl abbhanaraha hoi. Sã ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi abbhanaraha. Agacchantu 
ayya. Iechaml ayyanam agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranryena 
appahitepi pageva pahite: “Abbhanam ussukkam karissami ti. Sattaham 
sannIvatto katabbo. 


58. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniya sangho kammam kattukamo hotl, 
taJJaniyam va niyassam va pabbajanIyam va pat{isaraniyam va ukkhepaniyam 
va. Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Sangho me kammam 
kattukamo. Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaramyena appahitepIl pageva pahite: “Kini nu kho 
sangho kammam na kareyya, lahutaya va parinameyya ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


5o. Katam va panassa hoti sanghena kammam taJJanIyam vã niyassam va 
pabbajaniyam va patisaranyam va ukkhepaniyam va. Sa ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Sangho me kammam akãsi. Agacchantu ayyã. 
Icchamil ayyanam agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaraniyena 
appahitepl pageva pahite: “Kinti nu kho sammavatteyya, lomam pateyya, 
nettharam vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyya ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


6o. Idha pana bhikkhave, sikkhamana gilana hoti. Sa ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãna. Agacchantu ayya. Icchami 
ayyanam agatan tI. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena appahitepl 
pageva pahite: “Gilanabhattam va pariyesissami, gilanupatthakabhattam va 
parlyesissaml, gilanabhesajam va parliyesissami, pucchissami va, 
upatthahissaml va 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


364 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Vào Mùa Mưa 


55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt mmanafita. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): “Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt rmmanarta. Xin các 
ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc ban 
cho hình phạt manatta.` Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


56. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): “Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các ngài 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài." Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


57. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ nõ lực về việc giải tội.` Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

58. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Hội 
chúng có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?” Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 


5o. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ni ấy. Nếu vị ni ấy phái sứ giả 
đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. 
Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài. Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 'Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bốn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bốn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy?' Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

6o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.` 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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61. Idha pana bhikkhave, sikkhamanaya anabhirati uppanna hoti. —pe— 
sikkhamanaya kukkuccam uppanna hoti. —pe— sikkhamanaya ditthigatam 
uppannam hoti. —pe— sikkhamanaya sikkha kupita hoti. Sa ce bhikkhunam 
santike dũtam pahineyya: “Sikkhã me kupita. Agacchantu ayya. Icchami 
ayyanam agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepi 
pageva pahite: “Sikkhasamadanam ussukkam karissami ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


62. Idha pana bhikkhave, sikkhamana upasampaJjitukama hoti. Sãä ce 
bhikkhunam santike dutam pahimeyya: “Aham hi upasampaJJitukama. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaramyena appahitepl pageva pahite: “Upasampadam ussukkam 
karlssaml va, anusavessami va, ganapurako va bhavissamI 'ti. Sattaham 
sannivatto katabbo. 


63. Idha pana bhikkhave, samanero gilano hoti. So ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãno. Agacchantu bhikkhu. Icchami 
bhikkhunam agatan ti Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
appahtep  pageva pahie: “Gianabhatam vã pariyesissaml, 
g1lanupatthakabhattam va pariyesissami, gilanabhesaJjam va parlyesissami, 
pucchissaml va, upatthahissamI va ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


64. Idha pana bhikkhave, samanerassa anabhirati uppanna hoti. —pe— 
samanerassa kukkuccam uppanna hoti. —pe— samanerassa ditthigatam 
uppannam hotl —pe— samanero vassam pucchitukamo hoi. So ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham vassam pucchitukamo. 
Agacchantut bhikkhuU. Icchami bhikkhủnam ägatan ti Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaramyena appahitepil pageva pahite: “Pucchissami va 
acikkhissaml va ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


6g. Idha pana bhikkhave, samanero upasampaJJitukamo hoti. So ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi upasampajJjitukamo. 
Agacchantut bhikkhu. Icchami bhikkhũnam ägatan ti Gantabbam 
bhikkhave, sattahakaramyena appahitepIl pageva pahite: “Upasampadam 
ussukkam karissami va, anusavessami va, ganapurako va bhavissamI ti. 
Sattaham sannivatto katabbo. 
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61. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị ni tu tập 
sự. —(như trên)— có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị ni tu tập sự. —(như 
trên)— có tà kiến sanh khởi đến vị ni tu tập sự. —(như trên)— các điều học 
của vị ni tu tập sự bị gián đoạn. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): “Các điều học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được 
thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.) 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


62. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự có ý muốn được tu lên bậc 
trên. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi có ý 
muốn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi 
đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.' Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 


63. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.` 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


64. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di. ... có 
nỗi nghỉ hoặc sanh khởi đến vị sa di. ... có tà kiến sanh khởi đến vị sa di. ... vị 
sa di có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các 
tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các vị 
tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.` Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ hỏi hoặc 
ta sẽ chỉ dạy.` Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


65. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di có ý muốn được tu lên bậc trên. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi có ý muốn 
được tu lên bậc trên. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.' Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 
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66. Idha pana bhikkhave, samanerI' gilana hoti. Sa ce bhikkhunam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilana. Agacchantu ayya. Icchami 
ayyanam agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepi 
pageva pahite: “Gilanabhattam va pariyesissamI, gilanupatthakabhattam vã 
parlyesissaml, gilanabhesajjam va parliyesissami, pucchissam' va, 
upatthahissamI va ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


67. Idha pana bhikkhave, samaneriya anabhirati uppanna hotl. —pe— 
samaneriya kukkuccam uppannam hoti. —pe— samaneriya di{thigatam 
uppannam hot —pe— samaneriI vassam pucchitukama hotl. Sa ce 
bhikkhunam santike dũtam pahineyya: “Aham hi vassam pucchitukama. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaranyena appahitepi pageva pahite: “Pucchissami va, acikkhissami 
va 'tI. Sattaham sannivatto katabbo. 


68. Idha pana bhikkhave, samanerI sikkham samadiyitukama hoti. Sä ce 
bhikkhunam santike dutam pahineyya: “Aham hi sikkham samadiyItukama. 
Agacchantu ayya. Icchami ayyanam agatan ti Gantabbam bhikkhave, 
sattahakaraniyena appahitepi pageva pahite: “Sikkhasamadanam ussukkam 
karissamI ti. Sattaham sannivatto katabbo ”t~i. 


6o. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mata gilana hoti. Sa 
puttassa santike dutam pahesi: “Aham hi gilana. Agacchatu me putto.? 
IcchamI puttassa agatan ”HI. 


7O. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavata paññattam 
sattannam sattahakaraniyena pahite gantum na tveva appahite, pañcannam 
sattahakaraniyena appahitepl gantum, pageva pahite.” Ayam ca me mata 
gilana. Sa ca anupasika. Katham nu kho maya patipaJjItabban ”ti? 


71. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, sattannam 
sattahakaramyena appahitepil gantum, pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhuniya sikkhamanaya samanerassa samaneriya matuya ca pItussa ca. 
AnuJanami bhikkhave, Imesam sattannam sattahakaramyena appahitepi 
gantum, pageva pahite. Sattaham sannIvatto katabbo. 


72. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa mata gilana hoti. Sa ce puttassa 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãnã. Agacchatu me putto. Iechami 
puttassa agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepl 
pageva pahite: “Gilanabhattam va pariyesissamI, gilanupatthakabhattam vã 
parlyesissaml, gilanabhesajam va pariyesissami, pucchissami va, 
upatthahissaml va 'ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


' samanera - Simu. 
° agacchatu me putto - Syamapotthake na dissate. 3 pahite ti - Ma. 
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66. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài. Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.` Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

67. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di n1. 
—(như trên)— có nỗi nghỉ hoặc sanh khởi đến vị sa di ni. —(như trên)— có tà 
kiến sanh khởi đến vị sa di ni. —(như trên)— vị sa di ni có ý muốn hỏi về mùa 
(an cư) mưa. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi 
vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): “Fa sẽ hỏi hoặc ta sẽ chỉ dạy. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 

68. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni có ý muốn thọ trì điều học. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi có ý 
muốn thọ trì điều học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.' Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.” 

6o. Vào lúc bấy giờ, người mẹ của vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Bà ấy đã nhờ sứ 
giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.” 

7O. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
khi được thỉnh mời, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, 
lại bị bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” 

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, mẹ, và cha thì được đi đầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người 
này thì được đi đầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

72. Này các tỳ khưu, trường hợp người mẹ của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu bà 
ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.` Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta 
sẽ phục vụ. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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73. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa pita gilãno hoti. So ce puttassa 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãno. Agacchatu me putto. Iecchami 
puttassa agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena appahitepl 
pageva pahite: “Gilanabhattam va pariyesissamI, gilanupatthakabhattam vã 
parlyesissaml, gilanabhesajjam va pariyesissami, pucchissami va, 
upatthahissamlI va ti. Sattaham sannivatto katabbo. 


74. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhata gilano hoti. So ce bhatuno 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãno. Agacchatu me bhãtã. Icchami 
bhatuno agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na 
tveva appahite. Sattaham sannIvatto katabbo. 


75. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhagim1 gilana hoti. Sa ce bhatuno 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilãna. Agacchatu me bhãta. Iecchami 
bhatuno agatan ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, na 
tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo. 


76. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa ñatako gilano hoti So ce 
bhikkhussa santike dũtam pahineyya: “Aham hi gilãno. Agacchatu bhadanto. 
Icchami bhadantassa agatan 'ti. Gantabbam bhikkhave, sattahakaranyena 
pahite, na tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo. 


77. Idha pana bhikkhave, bhikkhubhatiko' gilano hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dutam pahineyya: “Aham hi gilầno. Agacchantu bhadanta.? Iechami 
bhadantanam agatan ti.” Gantabbam bhikkhave, sattahakaramyena pahite, 
na tveva appahite. Sattaham sannivatto katabbo ”ti.? 


78. Tena kho pana samayena sanghassa mahaviharo udriyatLl. 
Aññatarena upasakena araññe bhandam chedapitam hoti. So bhikkhunam 
santike dutam pahesil: “Sace bhadanta tam bhandam avahapeyyum,° 
daJJaham bhadantanam tam bhandan ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJjanami bhikkhave, sanghakaramyena gantum. Sattaham sannivatto 
katabbo ”Li. 


Vassäväsabhanavaram nitthitam. 


x*xxxx% 


! bhikkhugatiko - Ma, PTS, Javi; * kãtabbo - Ma, Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
bhikkhugatiko - Atthakathã. ” vihãro - Ma, PTS, Javi, Avi. 

° agacchantu bhikkhũ - Syã, PTS. ° avahapeyyum - Syã; 

3 iechami bhadantanam ãgatan tỉ - Sya, PTS. avahareyyum - PTS. 
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73. Này các tỳ khưu, trường hợp người cha của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
ông ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. 
Con trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đứa con trai.` Này 
các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi đầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, 
hoặc ta sẽ phục vụ.' Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


74. Này các tỳ khưu, trường hợp người anh (em) trai của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì 
tôi bị bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
người anh (em) trai. Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được 
thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


75. Này các tỳ khưu, trường hợp người chị (em) gái của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị 
bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người 
anh (em) trai.` Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


76. Này các tỳ khưu, trường hợp thân quyến của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đại đức.` Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không (nên đĩ) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 


77. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị tỳ khưu 
bị bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi 
bị bệnh. Các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các vị tỳ 
khưu.' Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.” 


78. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Có nam cư sĩ nọ 
đã cho xẻ một số gỗ ở trong rừng. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): “Nếu các đại đức có thể cho chuyển đi số gỗ ấy thì tôi sẽ 
dâng số gõ ấy đến các đại đức.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi với công việc cần phải làm của hội chúng. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.” 


Dứt tụng phẩm về việc cư trú mùa mưa. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase 
vassupagata bhikkhu valehi ubbalha honti Ganhimsupl paripatimsupl. 
Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, vassupagata 
bhikkhu valehi ubbalha honti. Ganhantipi parIpatentipl. “Eseva antarayo ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


2. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu sirmsapehi ubbalha honHi. 
Damsantipil paripatentipl. “Eseva' antarayo t1 pakkamitabbam. Anapatti 
vassacchedassa. 


3. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu corehi ubbalha honHi. 
Vilumpantipl akotentipl. “Eseva antarayo tỉ pakkamitabbam. Anapatti 
vassacchedassa. 


— 4. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu pisacehi ubbalha honti. 
Avisantipi oJampi haranti.ˆ “Eseva antarayo tỉ pakkamitabbam. AnapattI 
vassacchedassa. 


5. Idha pana bhikkhave, vassupagatanam bhikkhunam gamo aggina 
daddho hoti. Bhikkhu pindakena kilamani. “Eseva antarayo ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


6. Idha pana bhikkhave, vassupagatanam bhikkhunam senasanam aggina 
daddham hoti Bhikkhu senasanena kilamanti “Eseva antarayo ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


7. Idha pana bhikkhave, vassupagatanam bhikkhunam gamo udakena 
vulho hoi. Bhikkhu pindakena kiamani “Eseva antarayo ti 
pakkamitabbam. AnapattI vassacchedassa. 


8. Idha pana bhikkhave, vassupagatanam bhikkhunam senasanam 
udakena vũ]ham hoti. Bhikkhu senasanena kilamanti. “Eseva antarayo t 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa ”tI. 


9. Tena kho pana samayena aññatarasmim ävase vassupagatanam 
bhikkhunam gamo corehI vutthapito” hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, yena gamo tena gantun ”H. Gamo dvedha 
pabh1Jjittha.* Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanamIi bhikkhave, yena 
bahutara tena gantun ”ti. Bahutara assaddha honti appasanna. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, yena saddha pasanna tena 
gantun ”tI. 


! eso - Manupa. 3 vutthasi - Ma, PTS, Syä, Manupa, Tovi. 
° hanantipi - Ma; harantipi - Syã. * bhijjittha - Ma, PTS, Syä, Tovi, Avi, Manupa, Javi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Vào Mùa Mưa 


1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu đã vào 
mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã 
giết hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiễu bởi các thú 
dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự chướng 
ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các loài rắn. Chúng cắn, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): “Chính 
điều này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) 
mưa. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập. 
(Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các yêu tỉnh. Chúng nhập vào (thân), đoạt lấy thần trí. (Nghĩ 
rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa.” 


o9. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyển vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến ngôi làng.”"' Ngôi làng đã bị 
tách ra làm hai. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đi đến nhóm đông hơn.” Nhóm đông hơn không có đức 
tin, không lòng mộ đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo.” 
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Vimauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


10. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase 
vassupagata bhikkhu na labhimsu lukhassa va panitassa va bhojanassa 
yavadattham paripurim. Bhagavato etamattham arocesum. “lIdha pana 
bhikkhave, vassupagata bhikkhu na labhanti lukhassa va pamltassa va 
bhojanassa yavadattham paripurim. “Eseva antarayo 't pakkamitabbam. 
Anapatti vassacchedassa. 


11. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu labhanti lukhassa vã 
panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim, na labhanti sappayanl 
bhojananI. “Eseva antarayo ti pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


12. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu labhanti lukhassa va 
pamtassa va bhojanassa yavadattham paripurm, labhanti sappayani 
bhojananl, na labhanti sappayanil bhesajjan. “Eseva antarayo ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


13. Idha pana bhikkhave, vassupagata bhikkhu labhanti lukhassa va 
pantassa va bhojanassa yavadattham paripurm, labhanti sappayani 
bhojananl labhani sappayan bhesaljanl na labhant patrupam 
upatthakam. “Eseva antarayo tỉ pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


14. Idha pana bhikkhave, vassupagatam bhikkhum Itthi nimanteti: “Ehi 
bhante, hiraññam va te demi. Suvannam va te demi. Khettam va te demI. 
Vatthum va te demi. Gavum va te demI. Gavim va te demI. Dasam va te demI. 
Dasim va te demi. Dhitaram va te demIi bhariyatthaya. Aham va te bhariya 
homI. Aññam va te bhariyam anemI °ti. Tatra ce bhikkhuno evam hot: 
“Lahuparivattam kho cittam vuttam bhagavata. Siyapi me brahmacariyassa 
antarayo t¡ pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


15. Idha pana bhikkhave, vassupagatam bhikkhum vesI nimantetl: —pe— 
thullakumarI nimanteti —pe— pandako nimanteti —pe— ñataka nimantenti 
—p€— raJano nimantentiI —pe— cora nimantenti —pe— dhutta nimantenti: 
“Ehi bhante, hiraññam va te dema. Suvannam va te dema. Khettam vã te 
dema. Vatthum va te dema. Gavum va te dema. Gavim va te dema. Dasam va 
te dema. Dasim va te dema. DhItaram va te dema bharIiyatthaya. Aññam va 
te bhariyam anema ti. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: “Lahuparivattam kho 
cttam vuttam bhagavata. Siyapl me brahmacariyassa antarayo tỉ 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Vào Mùa Mưa 


10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala các vị tỳ khưu vào mùa 
(an cư) mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa không nhận được sự đầy 
đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng. (Nghĩ rằng): “Chính điều 
này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, 
(nhưng) không nhận được các thức ăn thích hợp. (Nghĩ rằng): “Chính điều 
này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, (nhưng) không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. (Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, (nhưng) 
không nhận được người phục vụ phù hợp. (Nghĩ rằng): “Chính điều này là sự 
chướng ngại! rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị tỳ khưu đã 
vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): “Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.` Trường hợp ấy, 
nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh 
chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta` rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp cô gái điếm thỉnh mời —(như trên)— cô 
gái lỡ thời thỉnh mời —(như trên)— kẻ vô căn thỉnh mời —(như trên)— các 
thân quyến thỉnh mời —(như trên)— các vị vua thỉnh mời —(như trên)— 
những kẻ trộm cướp thỉnh mời —(như trên)— những kẻ vô lại thỉnh mời vị tỳ 
khưu đã vào mùa (an cư) mưa rằng: “Thưa ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài 
vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, 
hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi 
cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ 
gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc chúng tôi đưa đến 
cho ngài người vợ khác.` Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Đức 
Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy 
hiểm cho Phạm hạnh của ta' rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) 
mưa. 
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Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


16. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu assamikam nidhim 
passatIi. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: “Lahuparivattam kho cittam vuttam 
bhagavata. Siyapl me brahmacariyassa antarayo t1 pakkamitabbam. 
Anapatti vassacchedassa. 


17. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu passati sambahule 
bhikkhu sanghabhedaya parakkamante. Tatra ce bhikkhuno evam hot: 
“Garuko kho sanghabhedo vutto bhagavata. Ma mayi sammukhibhute 
sangho bh1Jj tï pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


18. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahula bhikkhu sanghabhedaya parakkamani tI Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: “Garuko kho sanghabhedo vutto bhagavata. Ma mayl 
sammukhrbhute sangho bhJJJ 't pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


1o. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahula bhikkhu sanghabhedaya parakkamani tI Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: “Fe kho me bhikkhu mitta. Tyaham vakkhami: Garuko 
kho avuso, sanghabhedo vutto bhagavata. Ma ayasmantanam sanghabhedo 
ruccittha ti. Karissanti me vacanam, sussusissanti, sotam odahissantr ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


2o. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahula bhikkhu sanghabhedaya parakkamani tI Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: “Fe kho me bhikkhu na mittäa. Api ca ye tesam mitta, te 
me mitta. Tyaham vakkhamI. Te vutta te vakkhanti: Garuko kho avuso 
sanghabhedo vutto bhagavata. Ma ayasmantanam sanghabhedo ruccittha ti. 
Karisani me' vacanam, sussusissani, sotam odahissanl ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


21. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahulehi bhikkhuhi sangho bhinno ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: “Fe kho me bhikkhu mitta, tyaham vakkhamI: Garuko kho avuso 
sanghabhedo vutto bhagavata. Ma ayasmantanam sanghabhedo ruccittha ti. 
Karissanti me vacanam, sussusissanti, sotam odahissanti 'ti pakkamitabbam. 
Anapatti vassacchedassa. 


tesam - Ma, Avi, Japu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Vào Mùa Mưa 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy của cải chôn giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý 
như vầy: “Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng 
có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta' rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 


17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ 
khưu khởi ý như vầy: “Đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện' rồi nên ra đi. 
Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn 
hiện diện rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vây: “Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào taï rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


2o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta. Tuy nhiên những người bạn của những người ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ 
đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích 
thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, 
họ sẽ để vào taï rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào taï rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


TÌAT, 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


22. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahulehi bhikkhuhi sangho bhinno ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: “Te kho me bhikkhU na mittäa. Api ca ye tesam mitta, te me mitta. 
Tyaham vakkhamI. Te vutta te vakkhanti: Garuko kho avuso sanghabhedo 
vutto bhagavata. Ma ayasmantanam sanghabhedo ruccittha ti. Karissanti 
me" vacanam, sussusissanti, sotam odahissantI 't pakkamitabbam. Anapatti 
vassacchedassa. 


23. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim” kira 
avase sambahula bhikkhuniyo sanghabhedaya parakkamantI °ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: “Ta kho me bhikkhuniyo mitta. Taham vakkhami: 
Garuko kho bhaginiyo sanghabhedo vutto bhagavata. Ma bhaginnam 
sanghabhedo ruccittha ti. Karissanti me vacanam, sussusissanti, sotam 
odahissanti 'ti pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


24. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim' kira 
avase sambahula bhikkhuniyo sanghabhedaya parakkamantI °tH. Tatra ce 
bhikkhuno evam hot: “Fa kho me bhikkhuniyo na mitta. Api ca ya tasam 
mitta, ta me mitta. Taham vakkhamI. Ta vutta ta vakkhanti: Garuko kho 
bhagimyo sanghabhedo vutto bhagavata. Ma bhaginnam sanghabhedo 
ruccittha ti. Karissanti me vacanam, sussusissantil, sotam odahissanti 'ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


25. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim kira 
avase sambahulahi bhikkhunThi sangho bhinno ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoi: “Ta kho me bhikkhuniyo mitta. Taham vakkhami: Garuko kho 
bhaginyo sanghabhedo vutto bhagavata. Ma bhaginnam sanghabhedo 
ruccittha ti. Karissanti me vacanam, sussusissanti, sotam odahissantr ti 
pakkamitabbam. Anapatti vassacchedassa. 


26. Idha pana bhikkhave, vassupagato bhikkhu sunati: “Asukasmim” kira 
avase sambahulahi bhikkhunThi sangho bhinno ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hot: “Ta kho me bhikkhuniyo na mitta. Apl ca ya tasam mitta, ta me mitta. 
Taham vakkhami. Ta vutta ta vakkhanti: Garuko kho bhaginiyo sanghabhedo 
vutto bhagavata. Ma bhagIninam sanghabhedo ruccittha ti. Karissanti me 
vacanam, sussusissanti, sotam odahissani tỉ pakkamitabbam. Anapatti 


= 3. 


vassacchedassa ”ti.? 


tesam - Ma, Avi,Japu.  “amukasmim - Ma, Syã,PTS. ”vassacchedassa - Sya, PTS. 
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22. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên những người bạn của những người ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú 
với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ 
sẽ để vào taể rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


23. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ni ấy là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có 
thích thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng 
nghe, họ sẽ để vào taï rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.` Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ni ấy 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rế 
hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào ta† 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng." 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ni ấy là những 
người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ 
để vào ta rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: “Các vị tỳ khưu ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có vui mừng với việc chia 
rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào taï† 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa.” 
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27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vaJe vassam upagantu- 
kamo hotl. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, vaje 
vassam upagantun ”ti. VaJo vutthasil. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, yena vaJo tena gantun ”ti. 


28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upakatthaya 
vassupanaylkaya satthena gantukamo hoti Bhagavato etamattham 
arocesum. “AnuJanamI bhikkhave, satthe vassam upagantun ”ti. 


2o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upakatthaya 
vassupanayikaya navaya gantukamo hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, navaya vassam upagantun ti. 


3o. Tena kho pana samayena bhikkhu rukkhasusre vassam 
upagacchanti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi pIsacillika 
”H. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, rukkhasusire vassam 
upagantabbam. Ÿo upagaccheyya, apatti dukkatassa ”tI. 


3I  Tena kho pana samayena bhikkhu rukkhavitabhiya vassam 
upagacchanti. Manussa uJjhayanti khiyanti vipaceni: “Seyyathapl 
migaluddaka ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, rukkha- 
vitabhiya vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, apatti dukkatassa ”tI. 


32. Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase vassam upagacchanH. 
Deve vassante rukkhamulampil nibbakosampi' upadhavanti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, aJ]hokase vassam upagantabbam. ŸYo 


=2 


upagaccheyya, apatti dukkatassa ”Li. 


33. Tena kho pana samayena bhikkhu asenasanIkäˆ vassam upagacchanti. 
SItenapl unhenapl kilamanti Bhagavato etamattham arocesum. “Na 
bhikkhave, asenasanikena vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


34. Tena kho pana samayena bhikkhu chavakutikaya vassam 
upagacchanti. Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi chava- 
dahaka ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, chavakutikaya 
vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, apatti dukkatassa ”HI. 


35. Tena kho pana samayena bhikkhu chatte vassam upagacchanti. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gopalaka ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, chatte vassam upagantabbam. Ÿo 
upagaccheyya, apatti dukkatassa ”Li. 


' nimbakosampi - Sya, PTS. ° asenasanakä - PTS. ” sitenapi kilamanti - Ma. 
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27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định vào mùa (an cư) mưa ở khu 
rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc.” Khu rào gia súc di chuyển. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép di 
chuyển theo khu rào gia súc.” 


28. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong xe tảI.” 


2o. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong chiếc 
thuyền.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các yêu tỉnh.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào 
mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây; vị nào vào thì phạm tội dukka†a.” 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các 
người săn thú.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba của cây; vị nào vào thì 
phạm tội dukkafa.” 


32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mưa, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây nữmba. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa 
ở ngoài trời; vị nào vào thì phạm tội dukka†a.” 


33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa không có chỗ trú 
ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không có chỗ trú ngụ không nên vào 
mùa (an cư) mưa; vị nào vào thì phạm tội dukka†a.” 


34. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
thiêu xác chết.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi; vị nào vào thì 
phạm tội dukkata.” 


35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
chăn bò.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che; vị nào vào thì phạm tội 
dukka†da.” 
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36. Tena kho pana samayena bhikkhUu catiya vassam upagacchanii. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl titthiya ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. “Na bhikkhave, catiya vassam upagantabbam. Yo 
upagaccheyya, apatti dukkatassa ”Li. 


37. Tena kho pana samayena savatthiya sanghena katika' kata hot: 
“Antaravassam na pabbaJjetabban “ti Visakhaya migaramatuya natta 
bhikkhu upasankamitva pabbajJam yaci. Bhikkhu evamahamsu: “Sanghena 
kho ãvuso katikã' katä “antaravassam na pabbajetabban ti. Agamehi avuso, 
yava bhikkhu vassam vasanti. Vassam vuttha pabbaJessantI ”ti. 


38. Atha kho te bhikkhu vassam vuttha visakhaya migaramatuya 
nattaram etadavocum: “Ehidani avuso pabbaJahI ”ti. So evamaha: “Sacaham 
bhante pabbaJito assam, abhirameyyam caham.? Na “danaham bhante, 
pabbaJIssami ”ti. Visakha migaramata uJJhayati khiyati vipaceti: “Katham hi 
nama ayya evaripam katikam karissanti: “Antaravassam na pabbaJetabban 
"H. Kam kalam dhammo na caritabbo ”t? 


3o. Assosum kho bhikkhu visakhaya migaramatuya ujjhayantiya 
khiyantiya vipacentiya. Atha kho te bhikkhuũ bhagavato etamattham 
arocesum. “Na bhikkhave, evarupa katika katabba: “Antaravassam na 
pabbajetabban ti. Yo kareyya, apatti dukkatassa ”LI. 


4o. Tena kho pana samayena ayasmata upanandena sakyaputtena rañño 
pasenadissa kosalassa vassavaso patIssuto hoti purimikaya. 


41. So tam avasa gacchanto addasa antaramagse dve avase bahucIvarake. 
Tassa etadahosi: “Yannunaham Imesu dvIsu avasesu vassam vaseyyam, evam 
me bahum cIvaram” uppaJJIssatI ”ti. 


42. So tesu dvIisu avasesu vassam vasl. RaJa pasenadi kosalo uJJhayatI 
khiyati vipaceti: “Katham hi nama ayyo upanando sakyaputto amhakam 
VaSSavasam patissunItva visamvadessati? Na nu bhagavata aneka pariyayena 
musavado garahito, musavada veramanI pasattha ”ti? 


! evarũpa katikã - Ma. 
° abhirameyyamaham - Ma, Syã, PTS. 3 bahucTvaram - PTS, Avi, Japu, Tovi. 
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36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những 
kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất nung; vị nào vào thì phạm 
tội dukkata.” 


37. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Savatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là: “Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.” Người cháu trai của bà 
Visakha mẹ của Migara đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. 
Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa 
thuận là: “Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.` Này đạo hữu, 
hãy chờ đến khi các vị tỳ khưu trải qua mùa (an cư) mưa; khi đã trải qua mùa 
(an cư) mưa các vị sẽ cho xuất gia.” 


38. Sau đó, khi đã trải qua mùa (an cư) mưa, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
người cháu trai của bà Visakha mẹ của Migara điều này: - “Này đạo hữu, giờ 
đây hãy đi đến và hãy xuất gia.” Người ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, 
nếu tôi đã được xuất gia thì tôi còn có thể vui thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi 
sẽ không xuất gia.” Bà Visakha mẹ của Migara phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các ngài đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức 
như vầy: “Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa, có khi nào mà 
Giáo Pháp lại không được thực hành?” 


3o. Các tỳ khưu đã nghe được bà Visakha mẹ của Migara phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vầy: 
“Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.' Vị nào thực hiện thì phạm 
tội dukkata.” 


4o. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được đại đức Upananda con trai dòng Sakya nhận lời cho thời điểm trước. 


41. Trong khi đi đến chõ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường vị ấy đã nhìn 
thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên sống mùa 
(an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?” 


42. VỊ ấy đã sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Đức vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ngài đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại 
nuốt lời? Không phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển 
trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 
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43. Assosum kho bhikkhU rañño pasenadissa kosalassa uJJjhayantassa 
khiyantassa vipacentassa. Ye te bhikkhu applccha, te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma upanando sakyaputto rañño 
pasenadissa kosalassa vassavasam patissunitva visamvadessat? Na nu 
bhagavata anekaparlyayena musavado garahito, musavadaä veramanI 
pasattha “ti? 


44. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasamm nidãne cetasmimm  pakarane bhikkhusangham 
sannIpatapetva ayasmantam upanandam sakyaputtam patipucchi: “Saceam 
kira tvam upananda, rañño pasenadissa kosalassa vassavasam pafissunitva 
visamvadesl ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi 
nama tvam moghapurisa, rañño pasenadissa kosalassa vassavasam 
patssunitva visamvadessasi? Nanu maya moghapurisa, anekaparlyayena 
musavado garahito, musavada veramajni pasattha? Netam moghapurisa, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


45. “ldha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gacchanto passati antaramagse dve ävase 
bahucIvarake. Tassa evam hoti: “Yannũnaham Iimesu dvIsu avasesu vassam 
vaseyyam. Evam me bahum cIvaram uppaJjJissati 'ti. So tesu dvisu avasesu 
vassam vasatl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimika ca na paññayatl, 
patissave ca apatti dukkatassa. 


46. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade1 viharam upetl, senasanam paññapeti, panyam paribhoJaniyam 
upatthapeti, parivenam sammaJJati. So tadaheva akaranTyo pakkamat1. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimika ca na paññayatl, pallssave ca apattIi 
dukkatassa. 


47. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotI, patipade 
viharam upetIl, senasanam paññapeti, panTyam parIbhoJaniyam upatthapeHi, 
parivenam sammaJjati. So tadaheva sakaranTyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimika ca na paññayati, patissave ca apatti dukkatassa. 


48. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotli 
purImikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karoti, patipade 
viharam upetl, senasanam paññapeti, paniyam paribhojaniyam upatthapet, 
parivenam sammaJJatl. So dvihatiham vasitva akaranIiyo pakkamatl. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimika ca na paññayatl, palissave ca apattIi 
dukkatassa. 


' pãtipadena - PTS. 
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43. Các tỳ khưu đã nghe được đức vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Không 
phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo 
và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 

44. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Upananda con trai dòng Sakya rằng: - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ 
rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và 
khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ 
khưu nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào 
khoảng giữa đường vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Hay là ta nên sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y 
sẽ được phát sanh đến ta?ˆ VỊ ấy sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội 
dukkata ở sự nhận lời. 

46. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng.' Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkafa ở sự nhận lời. 

47. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu 
ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

48. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với 
vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukka{a ở sự nhận 
lời. 


!'Tức là ngày mười sáu tháng sáu theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần. Việc 
tính âm lịch theo nửa tháng trăng hiện đang được sử dụng ở một số quốc gia (ND). 
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49. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, patipade 
viharam upeti, senasanam paññapeti, paniyam paribhoJaniyam upatthapet, 
parivenam sammajjati. So dvihatiham vasitva sakaranmyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimika ca na paññayatl, patissave ca apatti 
dukkatassa. 


50. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotI, patipade 
viharam upetl, senasanam paññapeti, paniyam paribhojaniyam upatthapet, 
parivenam sammaJjati. So dvihattham vasitva sattahakaramyena pakkamatLi. 
So tam sattaham bahiddha vitinameti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purImika 
ca na paññayati, patIssave ca apatti dukkatassa. 


51. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti purimikaya. 
So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, patipade viharam 
upetll, senasanam paññapetll, panyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaJJati. So dvihatiham vasitva sattahakaramyena pakkamatl. 
So tam sattaham anto sannivattam karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimika ca paññaäyatI, paftissave ca anapatti. 


52. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotli 
purimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, patipade 
viharam upetIl, senasanam paññapeti, panTyam parIbhoJaniyam upatthapeHi, 
parivenam sammaJjati. So sattaham anagataya pavaranaya sakaranIyo 
pakkamati. Agaccheyya va so bhikkhave, bhikkhu tam avasam, na vã 
agaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimika ca paññayati, patissave ca 
anapatt1. 


53. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gantva uposatham karotl, patipade viharam 
upell, senasanam paññapetll, panyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaJJati. So tadaheva akaraniyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimika ca na paññayati, patIssave ca apatti dukkatassa. 


54. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purimikaya. So tam avasam gantva uposatham karotl, patipade viharam 
upell, senasanam paññapetl, panyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaljati So tadaheva sakaranyo pakkamatl. —pe— So 
dvihatham vasitva akaraniyo pakkamatl. —pe— So dvihatiham vasitva 
sakaranyo pakkamatl. —pe— So dvihatham vasitva sattahakaranyena 
pakkamatl So tam sattaham bahiddha vitinameti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimika ca na paññayati, patissave ca apatti dukkat{assa. —pe— 
So dvihatiham vasitva sattahakaraniyena pakkamatI. So tam sattaham anto 
sannivattam karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimika ca paññayatl, 
patIssave ca anapatt. 
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49. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chõ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkafa ở sự nhận lời. 

50. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy 
vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkafa ở sự nhận lời. 

51. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy 
thực hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm 
trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

52. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp 
đặt chõ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
lễ Pauarang, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại.,! này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

53. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. VỊ ấy sau khi đi đến chõ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Dposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

54. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. VỊ ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
posatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, không 
vì công việc cần thiết. —-nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên 
ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi 
nhận và tội dukka†a ở sự nhận lời. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy thực hiện việc trở về 
trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm trước của vị tỳ khưu 
ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


!*... na 0ä agaccheuua” là không có thể trở lại' không nên hiểu “có thể không trở lại (ND). 


387 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


55. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
purIimikaya. So tam avasam gantva uposatham karotl, patipade viharam 
upetl, senasanam paññapetll, panyam paribhojamdyam upatthapetl, 
parivenam sammajjati. So sattaham anagataya pavaranaya sakaraniyo 
pakkamati. Agaccheyya va so bhikkhave, bhikkhu tam avasam, na vã 
agaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimika ca paññayatl, patissave ca 
anapatt1. 


56. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotli 
pacchimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, panyam paribhoJaniyam 
upatthapeti, parivenam sammaJJati. So tadaheva akaranTyo pakkamatl. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayatl, patissave ca apattI 
dukkatassa. 


57. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotli 
pacchimikaya. Šo tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetl, parivenam sammaljati So tadaheva sakaranmyo pakkamatLi. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayati, patIssave ca apatti 
dukkatassa. 


58. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotl 
pacchimikaya. Šo tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetl, parivenam sammaJJjati So dvihaiham vasitva akaranyo 
pakkamatl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayatl, 
patissave ca apatti dukkatassa. 


59. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotli 
pacchimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patpade viharam upetl, senasanam paññapetl, panyam paribhojaniyam 
upatthapetl, parivenam sammailjati So dvihaiham vasitva sakaraniyo 
pakkamatl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayatl, 
patissave ca apatti dukkatassa. 


6o. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
pacchimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetl, parivenaam  sammaJjatl. so  dvihaiham  vasitva 
sattahakaramyena pakkamatl, so tam sattaham bahiddha vitinameti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayatl, patissave ca apattI 
dukkatassa. 
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55. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. VỊ ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Dposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày lễ 
Pauarand, vị ấy ra ổi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thế trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


56. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


57. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ 
khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkafa ở sự nhận lời. 


58. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
posatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


59. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukka†a ở sự nhận lời. 


6o. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt 
quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukka†a ở sự nhận lời. 
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61. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hotl 
pacchimikaya. So tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetl, parivenam sammaJJjal. So dvihaiham vasitva sattaha- 
karanyena pakkamatl. So tam sattaham anto sannivattam karoti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca na paññayati, patissave ca anapattI. 


62. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
pacchimikaya. Šo tam avasam gacchanto bahiddha uposatham karotl, 
patipade viharam upetl, senasanam paññapetl, paniyam paribhoJaniyam 
upatthapetl, parlvenam sammajjat. So sattaham anagataya komudiya 
catumäsiniya sakaranyo pakkamati. Agaccheyya vã so bhikkhave, bhikkhu 
tam avasam, na va agaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca 
pañfñayatI, pa{Issave ca anapattI. 


63. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
pacchimikaya. So tam avasam gantva uposatham karoti, patipade viharam 
upetll, senasanam paññapetl, paniyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaJJati. So tadaheva akaraniyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimikãa ca na paññäyatI, patissave ca apatti dukkatassa. 


64. lIdha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
pacchimikaya. So tam avasam gantva uposatham karoti, patipade viharam 
upetll, senasanam paññapetl, paniyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaljati So tadaheva sakaranyo pakkamatl. —pe— So 
dvihatham vasitva akaraniyo pakkamatil. —pe— So dvihatiham vasitva 
sakaramyo pakkamatli. —pe— So dvihaHiham vasitva sattahakaraniyena 
pakkamatl. So tam sattaham bahiddha vitinameti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimika ca na paññayatl, patissave ca apatti dukkat{assa. — 
pe— So dvihatham vasitva sattahakaramyena pakkamati. So tam sattaham 
anto sannivattam karotl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca 
pañfñayatI, pa{Issave ca anapattI. 


6s. Idha pana bhikkhave, bhikkhuna vassavaso patissuto hoti 
pacchimikaya. So tam avasam gantva uposatham karoti, patipade viharam 
upetl, senasanam paññapetl, panyam paribhojamdyam upatthapeti, 
parivenam sammaljatl So sattaham anagataya komudiya catumasiniya 
sakaranyo pakkamati. Agaccheyya va so bhikkhave, bhikkhu tam avasam, na 
va agaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimika ca paññayaHi, 
patlssave ca anapattI. 


Vassupanäayikakkhandhako nitthito tatiyo.' 


x*xxxx% 


! khandhakam nitthitam tatiyam - Avi, Tovi, Javi, Manupa, Simu. 
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61. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Dposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
ngày trăng tròn tháng Katfika là ngày lễ hội Cafumasim,' vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc 
không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được 
ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

63. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ãy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
posatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ô ốc. Rồi ngay ngày hôm ã ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu 
ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

64. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
posatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. —(như trên)— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
không vì công việc cần thiết. —(như trên)— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. —(như trên)— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy vượt quá (thời hạn) bảy 
ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy không 
được ghi nhận và tội dukka†a ở sự nhận lời. —(như trên)— Sau khi sống hai 
ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

65. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
posatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kaffika là ngày lễ hội Cafumasửn, vị ấy ra đi do công việc cần thiết. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể 
trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô 
tội ở sự nhận lời.” 


Dứt chương Vào Mùa Mưa là thứ ba. 


x*xxxx% 


' Tức là rằm tháng mười âm lịch (ND). 
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Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Vassupanauikakkhandhakam 


Imamhhi khandhake vatthũ' dve pannasa.? 
TASSUDDANAM 


Upagantum" kada ceva kati antara' vassa ca, 
na icchanti ca sañcieea ukkaddhitum upasako. 


Gilano mata pita ca” bhata ca atha ñatako, 
bhikkhubhatiko° viharo va]a cap1 sirimsapa.” 


Cora ceva pisaca ca daddha” tadubhayena ca, 
vulhodakena vutthasi bahutara ca dayaka. 


LukhappamtasappayabhesajJupatthakena ca 
1tthi vesIi kumarI ca pandako ñatakena ca. 


Raja cora? dhutta nidh¡'° bheda atthavidhena ca," 
vaJo sattho ca'? nava ca susire vitabhaya ca." 


Ajjhokase'° vassavaso asenasanikena ca, 
chavakutika chatte ca catiya ca upenti te. 


Katika patisunitva bahiddha ca uposatha, ° 
purimika pacchimika yatha ñayena yoJaye. 


Akaraniyo'° pakkamati sakaranryo” tatheva ca, 
dvihatiham vasitvana' sattahakaranena ca.” 


Sattahanagata ceva agaccheyya na eyya va, 
vatthuddane antarika tantimaggam nisamaye ”tI. 


--ooOOO-- 
! vatthũni - Ma; vatthu - Syä, PTS. ! bheda-atthavidhena ca - Ma. 
° pannäsã - Avi, Javi. ° vajasatthä ca - Ma; 
” upagantu - Avi, Javi, Manupa, Tovi. vaja sattha ca - Sya, PTS, Tovi, Manupa. 
* antarä - Ma, PTS. 3 vitabhiyä ca - Ma. 
” mãtã ca pitã - Ma, Syã, PTS. * a]jhokãse ca - Manupa, Tovi. 
° bhikkhugatiko - Ma, PTS; ” uposatho - Avi, Javi. 
bhikkhubhatiko - Syã. ® akaranl - Ma. 
7 sarisapä - Ma. ” sakaranl - Ma. 
® daddho - PTS. !8 dvihatihã ca puna ca - Ma, Manupa, Tovi; 
° rajacora - Manupa, Tovi. dvihatihä ca puna - Syã, PTS. 
'' đhuttã ca nidhi - Tovi, Manupa. '° sattahakaraniyena ca - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Vào Mùa Mưa 


Trong chương này có năm mươi hai sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. (Cho phép) uào mùa (an cư na), 0à luôn cả khi nào? bao nhiêu (thời 
điểm)? uà trong mùa (an cư) mưa, các U† không muốn 0à cố tình (bỏ đì), 
(muốn) dời lại, người nam cư sĩ. 


2. VỊ bị bệnh, rnẹ uà cha, anh (em) trai, uà thân quuến, người làm công 
uiệc cho các tù khưu, trú xá, các thú đữ, uà các loại rắn nữa. 


3. Những kẻ trộm cướp, luôn cả các tuêu tỉnh, uới cả hai đều bị cháu, uì 
nước ngập, (ngôt làng) đã đi chuuển, nhóm đông hơn, uà các thí chủ. 


4. (Thức ăn) thô thiển hoặc hảo hạng, dược phẩm thích hợp, uới người 
phục uụ, phụ nữ, gái điểm, cô gát lỡ thời, kẻ uô căn, uà bởi thân quuến. 


5. Đức uua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cửi chôn giấu, uà các sự 
chia rế uới tám trường hợp, bãi nhốt thú, uà đoàn xe tải, chiếc thuuUÊn, ở 
bọng câu, uà ở chạc ba câu. 


6. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời, uà uới uị không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thì, ở chiếc lọng che, uà các U† uào rùa (an cư) rnưa ở uại đất 
nung. 


7. Điều thỏa thuận, sau khi nhận lời, uà các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước uà các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế. 

8. Vị ra đi không uì công uiệc cần thiết, uà có công uiệc cần thiết là 
tương tợ như thế ấu, sau khi sống hai ba ngàu, uà bởi công uiệc trong bảu 
ngàu. 

9. Và bảu ngàu sắp đến, uị có thể trở lại, hoặc không có thể. Về các 
khoảng giữa ở phần tóm lược các sự uiệc, thì nên xem xét đường lốt của 
mạch uăn.” 


-OOOOO-- 
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IV. PAVARANAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula sandittha 
sambhatta bhikkhu kosalesu Jjanapadesu aññatarasmim avase vassam 
upagacchimsu. 


2. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho mayam upayena 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama, na ca 
pindakena kilameyyama ”ti? 


3. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Sace kho mayam 
aññamaññam neva alapeyyama na sallapeyyama, yo pathamam gamato 
pIndaya patikkameyya so asanam paññapeyya, padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipeyya, avakkarapatim đhovitva upatthapeyya, 
panyam paribhojanyam upatthapeyya. Yo paccha gamato pindaya 
patikkameyya, sacassa bhuttavaseso, sace akankheyya bhuñJeyya, no ce 
akankheyya appaharite va chaddeyya, appanake va udake opilapeyya, so 
asanam uddhareyya, padodakam padapitham padakathalikam patisameyya, 
avakkarapatim dhovitva patisameyya, panIyam parIibhoJaniyam patisameyya, 
bhattaggam sammajJeyya. Yo passeyya paniyaghatam va paribhoJaniya- 
ghatam va vaccaghatam va rittam tuccham, so upatthapeyya, sacassa hoti 
avisayham, hatthavikarena dutyam amantetva hatthavianghakena 
upatthapeyya, natveva tappaccaya vacam bhindeyya. Evam kho mayam 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama, na ca 
pIindakena kilameyyama ti. 


4. Atha kho te bhikkhu aññamaññam neva alapimsu na sallapimsu. ŸYo 
pathamam gamato pindaya patikkamati so asanam paññapeti, padodakam 
padapltham padakathalkam upanikkhipati, avakkarapatim dhovitva 
upatthapetl, paniyam paribhojanyam upatthapeti Yo paccha gamato 
pIndaya patikkamati, sace hoti bhuttavaseso, sace akankhati bhuñJatI, no ce 
akankhati appaharite va chaddeti, appanake va udake opilapetl, so asanam 
uddharat, padodakam padapltham padakathalkam patisameti, 
avakkarapatm dhovitva patisametil, paniyam paribhojaniyam patisametl, 
bhattaggam samma]jati. Yo passati paniyaghatam va paribhoJaniyaghatam 
va vaccaghatam va rittam tuccham, so upatthapeti, sacassa hoti avisayham, 
hatthavikarena dutiyam amantetva hattavilanghakena upatthapetIl, na tveva 
tappaccaya vacam bhindati. 
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IV. CHƯƠNG PAVARANA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ 
Kosala. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Chúng ta có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. VỊ ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 


4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã không nói với nhau và cũng không chuyện 
trò. VỊ nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, 
chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước 
không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bằng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


5. Acinnam kho panetam vassam vutthanam bhikkhuũnam bhagavantam 
dassanaya upasankamitumm. Atha kho te bhikkhu vassam vuttha 
temasaccayena senasanam samsametva pattacivaramadaya yena savatthi 
tena pakkamimsu. Anupubbena yena savatthi Jetavanam anathapindikassa 
aramo, yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu. 


6. Acinnam kho panetam buddhãnam bhagavantanam ãgantukehi 
bhikkhuhi saddhimm patisammodituim. Atha kho bhagava te bhikkhu 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanyam? Kacci yapaniyam? Kaccl 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vasittha, na ca 
pIndakena kilamittha ”ti? 


7. “Khamaniyam bhagava, yapaniyam bhagava. Samagga ca mayam 
bhante, sammodamana avivadamana phasukam vassam vasimha, na ca 
pIndakena kilamimha ”LI. 


8. JanantapI tathagata pucchanti. JanantapI na pucchanti. Kalam viditva 
pucchanti. Kalam viditva na pucchanti. Atthasamhitam tathagata pucchanti 
no anatthasamhitam. Anatthasamhite setughato tathagatanam. 


9. Dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti: “Dhammam 
va desessama, savakanam va sikkhapadam paññapessama ”ti. 


10. Atha kho bhagava te bhikkhU etadavoca: “Yatha kathampana tumhe 
bhikkhave, samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam 
vasittha, na ca pindakena kilamittha ”ti? 


1l. “Idha mayam bhante, sambahula sandittha sambhatta bhikkhu 
kosalesu Jjanapadesu aññatarasmim ävase vassam upagacchimha. Tesam no 
bhante, amhakam etadahosil: “Kena nu kho mayam upayena samagga 
sammodamana avivadamana phãsukam vassam vaseyyama, na ca pindakena 
kilameyyama ti? 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


5. Điều này đã trở thành thông lệ của các tỳ khưu đã sống qua mùa (an 
cư) mưa là đi đến để diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy khi đã 
sống qua mùa (an cư) mưa với thời gian ba tháng đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Savatthi. Tuần tự, các vị đã đi đến Jetavana tu 
viện của ông Anathapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


6. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có phải đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực không?” 


7. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 


8. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, đầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không có liên quan đến lợi ích thì 
không (hỏi), khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề. 


9. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các 
tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực là như thế nào?” 


11. - “Bạch ngài, trường hợp chúng con gồm nhiều vị tỳ khưu là bạn bè 
đồng quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở xứ 
Kosala. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: “Chúng ta có sự hợp 
nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực?” 
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Vimauaptt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


12. Tesamn no bhante, amhakam etadahosil: “Sace kho mayam 
aññamaññam neva alapeyyama na sallapeyyama, yo pathamam gamato 
pIndaya patikkameyya, so asanam paññapeyya, padodakam padapItham 
padakathalikam upanikkhipeyya, avakkarapatm đhovitva upatthapeyya, 
panyam paribhojanyam upatthapeyya. Yo paccha gamato pindaya 
patikkameyya, sacassa bhuttavaseso, sace akankheyya bhuñJeyya, no ce 
akankheyya appaharite va chaddeyya, appanake va udake opllayeyya, so 
asanam uddhareyya, padodakam padapitham padakathalikam patisameyya, 
avakkarapatim dhovitva patisameyya, panIyam parIbhoJaniyam patisameyya, 
bhattaggam sammajJeyya. Yo passeyya paniyaghatam va paribhoJaniya- 
ghatam va vaccaghatam va rittam tuccham, so upatthapeyya, sacassa hoti 
avisayham, hatthavikarena dutyam amantetva hatthavilanghakena 
upatthapeyya, na tveva tappaccaya vacam bhindeyya. Evam kho mayam 
samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama, na ca 
pIindakena kilameyyama ti. 


13. Atha kho mayam bhante, aãñamaññam neva alapimha na sallapimha. 
Yo pathamam gamato pindaya patkkamatl so asanam paññapeHl, 
padodakam padapitham padakathalikam upanikkhipatl, avakkarapatim 
dhovitva upatthapetl, paniyam paribhojanyam upatthapetl Yo paccha 
gamato pindaya patikkamatl, sace hot bhuttavaseso, sace akankhati 
bhuñJjatl, no ce akankhati appaharite va chaddetl, appanake va udake 
opllapetl, so asanam uddharati, padodakam padapItham padakathalikam 
patlsametl, avakkarapatim dhovitva patisametl, paniyam paribhoJaniyam 
patsametl, bhattaggam sammaJjjaHl. Yo passati paniyaghatam vã 
paribhoJaniyaghatam va vaccaghatam va rittam tuccham, so upatthapeti, 
sacassa hot avisayham, hatthavikarena dutyam amantetva hattha- 
vilanghakena upatthapetl, natveva tappaccaya vacam bhindati. Evam kho 
mayam bhante, samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam 
vasimha, na ca pindakena kilamimha ti. 


14. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Aphasukaññeva' kira me” 
bhikkhave, moghapurisa vuttha? samana phasukamha“ vuttha ti patiJjananti. 
Pasusamvasaññeva kira me bhikkhave, moghapurisa vuttha samana 
phasukamha vuttha ti patiJananti. Elakasamvasaññeva kira me bhikkhave, 
moghapurisa vuttha samana phasukamha vuttha tỉ patlJjananHi. Sapatta- 
samvasaññeva kira me bhikkhave, moghapurisa vuttha samana phasukamha 
vuttha ti patijananti Katham hi nam 1me? bhikkhave, moghapurisa 
mugabbatam° titthiyasamadanam samadiyissanti? Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya —pe— 


' aphãsuñãñeva - Ma, Syã, PTS. * phasumhã - Ma, PTS; phãsumha - Syã. 
ˆ kirime - Javi. ” katham hi nama me bhikkhave - Avi, Manupa. 
” vuttha - Ma. ° mũgabbattam - Sya. 
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12. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 


13. Bạch ngài, sau đó chúng con đã không nói với nhau và cũng không 
chuyện trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên vị ấy sắp xếp chỗ 
ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở 
nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chõ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bằng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch ngài, chúng con có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống mùa (an cư) mưa một cách 
thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế.” 


14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, thật 
ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống một cách không thoải mái lại bảo 
rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái.` Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài thú lại bảo 
rằng: Chúng con đã sống một cách thoải mái.` Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài cừu lại bảo 
rằng: “Chúng con đã sống một cách thoải mái. Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối cộng trú của những kẻ lười 
biếng lại bảo rằng: “Chúng con đã sống một cách thoải mái.` Này các tỳ khưu, 
vì sao những kẻ rồ dại này lại thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
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Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: “Na bhikkhave, 
mugabbatam titthiyasamadanam samadiyitabbam. Yo samadiyeyya, apatti 
dukkatassa. AnujJanami bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam thi 
thanehi pavaretum ditthena va sutena va parisankaya va. Sa vo bhavissatI 
aññamaññanulomata apattivutthanata vinayapurekkharata. Evañca pana 
bhikkhave, pavaretabbam: Vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. AJja pavarana. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho pavareyya  tI. 


15. Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: 'Sangham avuso pavaremi 
ditthena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam 
upadaya. Passanto patikarilssaml. DutiyampI avuso sangham pavaremi 
ditthena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam 
upadaya. Passanto patikarissami. Tatiyampi avuso sangham pavaremi 
ditthena va sutena va parIsankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam 
upadaya. Passanto patikarissamI t1. 


16. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkuttkam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: 'Sangham bhante pavaremi 
ditthena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam 
upadaya. Passanto patikarlssami. Dutiyampi bhante sangham pavareml — 
pe— Tatiyamp1 bhante sangham pavaremi ditthena va sutena va parisankaya 
va. Vadantu mam ayasmanto anukampam upadaya. Passanto patikarissamI 
”U. 


17. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu theresu bhikkhusu 
ukkutikam nisinnesu pavarayamanesu asanesu acchanti. Ye te bhikkhu 
appiccha, te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya 
bhikkhu theresu bhikkhusu ukkutikam nisinnesu pavärayamanesu asanesu 
acchissantI ”ti? 


18. Atha kho te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu theresu bhikkhusu ukkutikam nisinnesu 
pavarayamanesu asanesu acchanti ”ti? “Saccam bhagava ”Li. 


Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave, moghapurisa 
theresu bhikkhusu ukkutikam nisinnesu pavärayamanesu asanesu 
acchissantI? 


1o. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammimm katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, theresu 
bhikkhusu ukkutikam nisinnesu pavarayamanesu asanesu acchitabbam. Yo 
accheyya, apatti dukkatassa. AnujJanami bhikkhave, sabbeheva ukkutikam 
nisinnehi pavaretun ”tI. 
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm; vị nào thọ trì thì phạm tội dukka†a. Này các tỳ khưu, đối với 
các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ta cho phép thỉnh cầu dựa trên ba 
tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ. 
Việc ấy sẽ giúp cho các ngươi có được sự hài hòa với nhau, có được sự thoát 
ra khỏi tội, và có được sự tôn vinh Luật. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu 
như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hôm nay là ngày lễ 
Pauarana.”' Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến 
hành lễ Pauarana.' 

15. VỊ tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các 
sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói 
với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa." 

16. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng —(như trên)— Bạch các ngài, 
lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. ” 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Các tỳ khưu nào ít 
ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Luục Sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thỉnh cầu?” 

18. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão ngồi đang chồm hổm thỉnh cầu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại này lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thỉnh cầu. 

19. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên ngồi yên trên chỗ 
ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu; vị nào 
ngồi yên thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả 
ngồi chồm hổm để thỉnh cầu.” 
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2o. Tena kho pana samayena aññataro thero Jaradubbalo “yava sabbe 
pavarentI 'tí' ukkutikam nisinno agamayamano mucchito papatl. 


21. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, tadanan- 
tara? ukkutikam nisiditum yava pavaretl, pavaretva asane nisiditun ”ti. 


22. Atha kho bhikkhunam” etadahosi: “Kati nu kho pavarana ”tỉ? 
PBhagavato etamattham arocesum. “Dve ma bhikkhave pavarana: 
catuddasika pannarasika ca. Ima kho bhikkhave, dve pavarana ”tI. 


23. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kati nu kho pavaranakammanl 
”t?”? Bhagavato etamattham arocesum. “Cattarimani bhikkhave, pavarana- 
kammami: adhammena vaggam pavaranakammam, adhammena samaggam 
pavaranakammam, dhammena vaggam pavaranakamma, dhammena 
samaggam pavaranakammam. 


24. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena vaggam pavaranakammam, 
na bhikkhave, evaripam pavaranakammam katabbam. Na ca maya 
evaripam pavaranakammam anuññatam. 


25. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggsam pavärana- 
kammam, na bhikkhave, evaruipam pavaranakammam katabbam. Na ca 
maya evarupam pavaranakammam anuññatam. 


26. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena vaggam pavaranakammam, na 
bhikkhave, evaripam pavaranakammam katabbam. Na ca maya evaripam 
pavaranakammam anuññatam. 


27. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggam pavaranakammam, 
evaripam bhikkhave, pavaranakammam katabbam. Evaripam maya 
pavaranakammam anuññatam. 


28. Tasmatlha bhikkhave, evaripam pavaranakammam karissama, 
yadidam “dhammena samagøgan ti, evam hi vo bhikkhave, sikkhitabban ”Hi. 


2o. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
sangho pavaressafI ”tI. 


3o. Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Atthi bhante, 
bhikkhu gilano. So anagato ”tI. “AnuJjanami, bhikkhave, gilanena bhikkhuna 
pavaranam datum. Evañca pana bhikkhave, databba: Tena gilanena 
bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
ukkutikam nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: “Pavaranam 
dammi. Pavaranam me hara. Pavaranam me arocehi.° Mamatthaya pavarehi 
"H. 


! Davärenti - Syã, Avi. ”tesam bhikkhũnam - Avi, Javi, Tovi. 
?tadamantara - Ma; * catuddasikã ca - Ma, Javi, Manupa. 
tadantara - PTS. ” pavaranaäkammäãini - Syã. 


° Davaranam me ãrocehi iti ayam patho Simu, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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2o. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ già yếu ngồi chôm hổốm (nghĩ 
rằng): “Đến khi tất cả thỉnh cầu xong,” trong lúc chờ đợi bị ngất xỉiu ngã 
xuống. 


21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ngồi chồm hổm trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi thỉnh cầu, 
sau khi thỉnh cầu thì được ngồi xuống trên chỗ ngồi.” 


22. Khi ấy, các vị ty khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
Pauarang?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lễ Pauarana: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Pauarana.” 


23. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Pauarang?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành sự Pauarana: Hành sự Pauarana sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự Pauarana sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Pauarana đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Pauarana đúng Pháp có sự hợp nhất. 


24. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pauarana sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pauarana có 
hình thức như thế và hành sự Pauarana có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pauarana sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pauarana có 
hình thức như thế và hành sự Pauarana có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


26. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pauarana đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pauarana cô 
hình thức như thế và hành sự Pauarana có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 


27. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pauarang đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Pauarana có hình 
thức như thế và hành sự Pauarana có hình thức như thế được ta cho phép. 


28. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Pauarana 
có hình thức như thế tức là: “Đúng Pháp có sự hợp nhất.` Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế.” 


2o. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Pauarang.” 


3o. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra lời thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, 
nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như 
vầy: “Tôi xin trao ra lời thỉnh cầu. Hãy chuyển đạt lời thỉnh cầu của tôi. Hãy 
thông báo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi." 
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Kayena viññapetl, vacaya viññapetIl, kayena vacaya viññapeti, dinna hoti 
pavarana. Na kayena viãññapetl, na vacaya viãñapetl, na kayena vacaya 
viññapetl, na dinna hoti pavarana. Evañcetam labhetha, Iecetam kusalam. 
No ce labhetha, so bhikkhave, gilano bhikkhu mañcena va pIthena va 
sanghamajjhe anetva pavaretabbam. Sace bhikkhave, gilanupatthakanam 
bhikkhunam evam hoti:' “SSace kho mayam gilanam thana cavessama, 
abadho va abhivaddhissati, kalakiriya va bhavissatI ti. Ña bhikkhave, gilano” 
thana cavetabbo. Sanghena tattha gantva pavaretabbam. Na tveva vaggena 
sanghena pavaretabbam. Pavareyya ce, apatti dukkatassa. 


31. Pavaranaharako' ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya tattheva 
pakkamatl, aññassa databba pavarana. Pavaranaharako ce bhikkhave, 
dinnaya pavaranaya tattheva vibbhamati —pe— kalam karoi —pe— 
Samanero` patljanati —pe— “Sikkham paccakkhatako` patljanati —pe— 
“Antimavatthum ajjhapannako” patljanati —pe— “Ummattako” patiJanati 
—pe— “Khittacitto' patijanati —pe— 'Vedanatto' patijanati —pe— “Apattiyäa 
adassane ukkhittako” patijanati —pe— “Apattiyaä appatikamme ukkhittako' 
patljanati —pe— “Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhittako` patijanati 
—pe— “Pandako` patijanat —pe— “Theyyasamvasako” patljanall —pe— 
“Tithiyapakkantako` patljanati —pe— “Tiracchanagato” patijanatl —pe— 
Matughatako' patljanai _—pe— “Pitughatako pltajanali —pe— 
“Arahantaghatako” patljanati —pe— “Bhikkhunidusako`” patljanati —pe— 
Sanghabhedako'`” patljanali -—pe— “Lohituppadako” patljanali  —pe— 
“UbhatobyañJanako' patiJanatI, aññassa databba pavarana. 


32. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya antaramagge 
pakkamatl, anahata hoti pavarana. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya 
pavaranaya antaramagse vibbhamati —pe— kalam karotil —pe— “Samanero'” 
patijanati —pe— “Sikkham paccakkhatako' patiJjanati —pe— “Antimavatthum 
aJ]hapannako' patijanatil —pe— “Ummattako” patljanati —pe— “Khittacitto' 
patljanäati —pe— “Vedanatto” patijanati —pe— “Apattiya adassane ukkhittako' 
patljanati -—pe— “Apattiya appatikamme ukkhittako'” patijianati —pe— 
Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhittako` patlijanati —pe— “Pandako' 
patijanati —pe— “Theyyasamvasakoˆ patijanati —pe— “Titthiyapakkantako” 
patljanati —pe— “Tiracchanagato' patiJanati —pe— “Matughatako' patiJanati 
—pe— 'Pitughatako' patijanatil —pe— '“Arahantaghatako'` patiJanati —pe— 
“Phikkhuniddusako” patljanati —pe— “Sanghabhedako` patijanat —pe— 
“Lohituppadako” patlijanati —pe— “UbhatobyañJjanako” patlJjanatl, anahata 
hoti pavarana. 


! etadahosi - Ma. ° gilãno bhikkhu - Ma. 3 pavaranahãrako - Ma. 
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(Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân 
và lời nói, thì lời thỉnh cầu đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện bằng 
thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì lời 
thỉnh cầu đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên dùng 
cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi 
nên thực hiện lễ Pauarana. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc 
bệnh khởi ý như vầy: “Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì 
bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,` này các tỳ khưu, không nên di 
chuyển vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Pauarana 
ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Pauarana bởi hội chúng theo phe 
nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukka{a. 


31. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu từ chính chõ ấy ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy hoàn tục, ... từ trần, ... được biết là vị 
(xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... được biết là vị 
phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị loạn trí, ... 
được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, ... được 
biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ vô căn, ... 
được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết là kẻ giết 
cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, ... 
được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), 
... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu nên được trao ra đến vị khác. 


32. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, ... từ trần, 
... được biết là vị (xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị 
loạn trí, ... được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn, ... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), ... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được 
chuyển đạt. 
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33. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya sanghappatto 
pakkamatl, ahata hoti pavarana. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya 
pavaranaya sanghappatto vibbhamati —pe— kalam karoti —pe— “Samanero'” 
patiJanati —pe— “Sikkham paccakkhatako' patiJjanati —pe— “Antimavatthum 
aJj]hapannako' patijanatl —pe— “Ummattako” patljanati —pe— “Khittacitto' 
patljanati —pe— “Vedanatto” patijanati —pe— “Apattiya adassane ukkhittako” 
patljanati -—pe— “Apattiya appatikamme ukkhittako'” patijianati —pe— 
“Paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhittako'` patljanati —pe— “Pandako” 
patijanati —pe— “Theyyasamvasakoˆ patijanati —pe— “Titthiyapakkantako” 
patljanati —pe— “Tiracchanagato' patiJanati —pe— “Matughatako' patijanati 
—pe— “Pitughatako' patijanatil —pe— '“Arahantaghatako'` patiJanati —pe— 
“Phikkhunidusako` patlijanati —pe— '“Sanghabhedako” patljanai —pe— 
“Lohituppadako' patijanati —pe— “UbhatobyañJanako' patlJanati, ahata hoti 
pavarana. 


34. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya sanghappatto 
sutto naroceti, ahata hoti pavarana. Pavaranaharakassa anapattI.' Pavarana- 
harako ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya sanghappatto pamatto narocetI 
—pe— samapanno narocetl, ahata hoti pavarana. Pavaranaharakassa 
anapatti. 


35. Pavaranaharako ce bhikkhave, dinnaya pavaranaya sanghappatto 
sañclcca narocel, ahata hot pavarana. Pavaranaharakassa apatti 
dukkatassa. AnuJanami, bhikkhave, tadahu pavaranaya pavaranam dentena 
chandampI datum santi sanghassa karanIyan ”tI. 


36. Tena kho pana samayena aññataram bhikkhum tadahu pavaranaya 
ñataka ganhimsu. Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhum tadahu pavaranaya ñataka ganhanH. Te ñataka bhikkhuhi 
evamassu vacaniya: “Ingha tumhe ayasmanto imam bhikkhum muhuttam 
muñcatha,? yavayam bhikkhu pavareli ti. Evañcetam labhetha, Iecetam 
kusalam. No ce labhetha, te ñataka bhikkhuhi evamassu vacaniya: 'Tngha 
tumhe ayasmanto muhuttam ekamantam hotha. Yavayam bhikkhu 
pavaranam deti 'ti. Evañcetam labhetha, iceetam kusalam. No ce labhetha, te 
ñataka bhikkhuhi evamassu vacanrya: 'Ingha tumhe ayasmanto Imam 
bhikkhum muhuttam nissimam netha, yava sangho pavaretI 'tI. Evañcetam 
labhetha, Iccetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena sanghena 
pavaretabbam. Pavareyya ce, apatti dukkatassa. 


! Davaranahärakassa anapatI ti kesuei potthakesu na dissate. 
ˆ muñcetha - Tovi, Manupa, Avi. 
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33. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, ... từ trần, ... 
được biết là vị (xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị 
loạn trí, ... được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn, ... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), ... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. 


34. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo thì 
lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. VỊ chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm 
tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi lơ đễnh —(như trên)— rồi nhập định 
nên không thông báo thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu không bị phạm tội. 


35. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì lời thỉnh 
cầu đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội dukkatfa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Pauarana vị trao ra lời thỉnh cầu 
(đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khi) hội chúng có hành sự cần được 
thực hiện.” 


36. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Pauarana các thân quyến đã nắm giữ lại 
vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp vào ngày lễ Pauarana các thân quyến nắm giữ vị tỳ khưu lại. Các 
thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy 
trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực 
hiện lễ Pauarana xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát 
đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra lời thỉnh cầu xong.` Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân 
quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy dẫn 
vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực 
hiện lễ Pauarana xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lễ Pauarana 
bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 
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37. Idha pana bhikkhave, bhikkhum tadahu pavaranaya raJano ganhanii, 
—p©e— cora ganhanti, —pe— dhutta ganhanti, —pe— bhikkhupaccatthika 
ganhanHi, te bhikkhupaccatthika bhikkhuhi evamassu vacanrya: “Tngha 
tumhe ayasmanto imam bhikkhum muhuttam muñcatha, yavayam bhikkhu 
pavaretr “tt. Evañcetam labhetha, lccetam kusalam. No ce labhetha, te 
bhikkhu paccatthika bhikkhuh1 evamassu vacaniya: “Tñgha tumhe ayasmanto 
muhuttam ekamantam hotha, yavayam bhikkhu pavaraaam det ti. 
Evañcetam labhetha, Iccetam kusalam. No ce labhetha, te bhikkhu- 
paccatthika bhikkhuhi evamassu vacanriya: “Iñgha tumhe ayasmanto Imam 
bhikkhum muhuttam nissimam netha, yava sangho pavareti ti evañcetam 
labhetha, Iccetam kusalam; no ce labhetha, natveva vaggena sanghena 
pavaretabbam. Pavareyya ce, apatti dukkatassa ”LI. 


38. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
pañca bhikkhu viharanti Atha kho tesam bhikkhunam etadahosl: 
“Bhagavata paññattam sanghena pavaretabban “ti. Mayañcamha pañca Jana. 
Kathannu kho amhehi pavaretabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum 
“AnuJanami bhikkhave, pañcannam sanghe' pavaretun ”LI. 


3o. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
cattaro bhikkhu viharanti Atha kho tesam bhikkhunam etadahosl: 
“Bhagavata anuññatam pañcannam sanghe' pavaretum.ˆ Mayañcamha 
cattaro JjJana. Kathannu kho amhehi pavaretabban “ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, catuntam aññamaññam 
pavaretum. Evañca pana bhikkhave, pavaretabbam: Vyattena bhikkhuna 
patibalena te bhikkhu ñapetabba: 


40. “Sunanti me äyasmanto. Ajja pavarana. Yadayasmantanam 
pattakallam, mayam aññamaññam pavareyyama ti. Therena bhikkhuna 
ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJjalim paggahetva te 
bhikkhu evamassu vacanrya: “Aham avuso ayasmante pavaremi ditthena va 
sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam upadaya. 
Passanto patikarissamI. Dutiyampl aham avuso ayasmante pavareml —pe— 
TatyampI aham avuso ayasmante pavaremi diithena va sutena va 
parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto anukampam upadaya. Passanto 
patikarissamI  tI. 


41. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añJalimm paggahetva te bhikkhu evamassu vacaniya: “Aham bhante 
ayasmante pavaremi di{thena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam 
ayasmanto anukampam upadaya. Passanto patIkarissami. Dutiyampi aham 
bhante ayasmante pavaremi —pe— Tatiyampi aham bhante ayasmante 
pavaremi ditthena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanto 
anukampam upadaya. Passanto patikarIssamI '”ti. 


! sanghena - Syã. ° pavãretunti - Ma. 
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lề Pauarana các đức vua nắm 
giữ vị tỳ khưu lại. —(như trên)— các kẻ trộm cướp nắm giữ —(như trên)— 
những kẻ bất lương nắm giữ —(như trên)— những kẻ đối nghịch tỳ khưu nắm 
giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói 
như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc 
lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lễ Pauarana xong.` Nếu việc ấy đạt 
được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra lời thỉnh cầu xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: “Này các đạo hữu, các người hãy dẫn vị tỳ 
khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Pauarana xong.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vẫn không nên thỉnh cầu bởi hội chúng 
theo phe nhóm; nếu vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkatfa.” 


38. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có năm vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “Hội chúng nên tiến hành lễ Pauarang' và chúng ta là năm người, 
vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pauarana như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu hội chúng đối 
với năm vị.” 

3o. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Pauarana như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị. 
Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Các vị tỳ khưu ấy nên được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


4o. “Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pauarana. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau.” VỊ 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chôm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức —(như trên)— 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.” 

41. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: “Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
—(như trên)— Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.” 
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42. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
tayo bhikkhu viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavata 
anuññatam paññannam sanghe pavaretum, catunnam aññamaññam 
pavaretum. Mayañcamha tayo Jana. Kathannu kho amhehi pavaretabban ”tI? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, tinnannam 
aññamaññam pavaretum. Evañca pana bhikkhave, pavaretabbam: Vyattena 
bhikkhuna patibalena te bhikkhu ñapetabba: 


43. “Sunantu me ayasmanto. Ajja pavarana. Yadayasmantanam 
pattakallam, mayam aññamaññam pavareyyama ti. Therena bhikkhuna 
ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva te 
bhikkhu evamassu vacanrya: “Aham avuso ayasmante pavaremi ditthena va 
sutena va parisankaya va. Vadantu mam ayasmanta anukampam upadaya. 
Passanto patikarissamI. Dutiyampl aham avuso ayasmante pavareml —pe— 
Tatyampi aham avuso ayasmante pavaremi diithena va sutena va 
parisankaya va. Vadantu mam ayasmanta anukampam upadaya. Passanto 
patikarissamI  tI. 


44. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva te bhikkhu evamassu vacaniya: “Aham bhante 
ayasmante pavaremi ditthena va sutena va parisankaya va. Vadantu mam 
ayasmanta anukampam upadaya. Passanto patikarissami. Dutiyampi aham 
bhante ayasmante pavaremi —pe— Tatiyampi aham bhante ayasmante 
pavaremi ditthena va sutena vã parisankaya va. Vadantu mam ayasmanta 
anukampam upadaya. Passanto patikarIssamI '”ti. 


45. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
dve bhikkhu viharanti. Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi: “Bhagavata 
anuññatam pañcannam sanghe pavaretum, catunnam aññamaññam 
pavaretum, tinnannam aññamaññam pavaretum. Mayañcamha dve jana. 
Kathannu kho amhehi pavaretabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, dvinnam aññamaññam pavaretum. Evañca pana 
bhikkhave, pavaretabbam: Therena bhikkhuna ekamsam uttarasangam 
karitva ukkutikam nislditva añjalim paggahetva navo bhikkhu evamassu 
vacaniya: “Aham avuso ayasmantam pavaremi ditthena va suttena va 
parisankaya va. Vadatu mam ayasma anukampam upadaya. Passanto 
patilkarissamI. Dutiyampi aham avuso ayasmantam pavaremi di{thena va 
sutena va parisankaya va. Vadatu mam ayasma anukampam upadaya. 
Passanto patikarissami. Tatyampi aham avuso ayasmantam pavaremi 
ditthena va sutena va parisankaya va. Vadatu mam ayasma anukampam 
upadaya. Passanto patikarissamI t1. 
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42. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có ba vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị và 
chúng ta là ba người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pauarana như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: 
Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


43. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pauarana. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau.' Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chôm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: “Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức —(như trên)— 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. 


44. VỊ tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
—(như trên)— Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.” 


45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn 
vị,thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên 
thực hiện lễ Pauarana như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Và này 
các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y 
một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu 
như vầy: “Này sư đệ, tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu 
đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghỉ ngờ, vì lòng 
thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này 
sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.” 
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46. Navakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añjalimm paggahetva thero bhikkhu evamassa vacaniyo: “Aham 
bhante ayasmantam pavaremi ditthena va sutena va parisankaya va. Vadatu 
mam ayasma anukampam upadaya. Passanto patikarissami. Dutiyampi 
aham bhante ayasmantam pavaremi ditthena va sutena parisankaya va. 
Vadati mam ayasma anukampam upadaya. Passanto patikarissamI. 
Tatiyampi aham bhante ayasmantam pavaremi ditthena va sutena va 
parisankaya va. Vadatu mam ayasma anukampam upadaya. Passanto 
patikarissamI '”L. 


47. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya eko 
bhikkhu viharati Atha kho tassa bhikkhuno etadahosil: “Bhagavata 
anuññatam pañcannam sanghe pavaretum, catunnam aññamaññam 
pavaretum, tinnannam aññamaññam pavaretum, dvinnam aññamaññam 
pavaretum. Ahañcamhi ekako. Kathannu kho maya pavaretabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim 
avase tadahu pavaranaya eko bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhuna 
vattha bhikkhu patikkamanti upatthanasalaya va mandape va rukkhamule 
va, so deso' sammaJJjitva paniyam paribhojaniyam upatthapetva asanam 
paññapetva padipam katva nisiditabbam. Sace aññe bhikkhU agacchanti, 
tehi saddhim pavaretabbam. No ce agacchanti “AJJja me pavarana ti 
adhitthatabbam. No ce adhitthaheyya, apatti dukkatassa. 


Tatra bhikkhave, yattha pañca bhikkhu viharanti, na ekassa pavaranam 
aharitva catuhi sanghe pavaretabbam. Pavareyyum ce, apatti dukkatassa. 
Tatra bhikkhave, yattha cattaro bhikkhU viharanti, na ekassa pavaranam 
aharitva trhi aãñamaññam pavaretabbam. Pavareyyum ce, apatti dukkatassa. 
Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhu viharanti, na ekassa pavaranam 
ahartva dvilh aññamaññam pavaretabbam. Pavareyyun ce, apatti 
dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhu viharanti, na ekassa 
pavaranam aharitva ekena adhitthatabbam. Adhitthaheyya ce,” apatti 
dukkatassa ”t—Ii. 


48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahu pavaranaya 
apatim apanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosil: “Bhagavata 
paññattam “na sapattikena pavaretabban ti. Ahañcamhi apattim apanno. 
Kathannu kho maya patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya apattim apanno hot. 
Tena bhikkhave, bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa 
vacaniyo: “Aham avuso itthannamam apattim apanno. Tam patidesemI Hi. 
Tena vattabbo: “Passasi ti. 'Ama pasasamli ti. 'Ayatim samvareyyasI ti. 


1 so đeso sammajjitväti = tam desam sammajjitvã - upayogatthe paccattam atthakathã. 
° adhittheyya - Ma. 
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46. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: “Bạch ngài, tôi xin 
thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ 
sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, 
hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức 
hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ ba tôi 
xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa.” 


47. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có một vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị, thỉnh 
cầu lẫn nhau đối với ba vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị và ta chỉ có một 
mình, vậy ta nên thực hiện lễ Pauarana như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ 
Pauarana cô một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu 
thường quay trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ 
khưu ấy nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống nước rửa, nên sắp đặt 
chỗ ngồi, nên thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi 
đến thì nên thực hiện lễ Pauaranda với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì 
nên chú nguyện rằng: “Hôm nay là lễ Pauarana của tôi. Nếu không chú 
nguyện thì phạm tội dukkafa. 


Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có năm vị tỳ khưu cư ngụ, không nên 
chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu hội chúng bởi bốn vị. Nếu 
các vị thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có 
bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi 
thỉnh cầu lẫn nhau bởi ba vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm tội dukka‡a. Này 
các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt 
lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu lẫn nhau bởi hai vị. Nếu các vị thỉnh 
cầu thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị tỳ 
khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi chú nguyện 
bởi một vị. Nếu chú nguyện thì phạm tội dukkata.” 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Pauarana. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Pauaranđ'` và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ Pauarand. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng 
y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, và nên nói như vầy: - 
“Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội ấy.' VỊ kia 
nên nói rằng: - “(Đại đức) có thấy (tội ấy) không?' - “Thưa có, tôi thấy.' - “(Đại 
đức) hãy thu thúc trong tương lai.” 


413 


Vimauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Pauaranakkhandhakam 


49. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya apattiya vematiko 
hoti. Tena bhikkhave, bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa 
vacanryo: “Aham avuso 1tthannamaya apattiya vematiko. Yada nibbematiko 
bhavissami,' tada tam apattim patikarlssamI 'ti. Vatva pavaretabbam. Na 
tveva tappaccaya pavaranaya antarayo katabbo ”tI. 


50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pavarayamano apattim 
saratiˆ Atha kho tassa bhikkhuno etadahosil: “Bhagavata paññattam “na 
sapattikena pavaretabban 'ti. Ahañcamhi apattim apanno. Kathannu kho 
maya patipaJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “lIdha pana 
bhikkhave, bhikkhu pavarayamano apatim sarati Tena bhikkhave, 
bhikkhuna samanto bhikkhu evamassa vacaniyo: “Aham avuso 1tthanamam 
apatim apanno. Ito vutthahitva tam apattim patikarlssamI °tH. Vatva 
pavaretabbam. Na tveva tappaccaya pavaranaya antarayo katabbo 'ti. Idha 
pana bhikkhave, bhikkhu pavarayamano apattiya vematiko hoti. Tena 
bhikkhave, bhikkhuna samanto bhikkhu emassa vacaniyo: “Aham avuso 
1tthannamaya apattiya vematiko. Yada nibbematiko bhavissamI. Tada tam 
apatim patlkarlssaml tỉ vatva pavaretabbam. Na tveva tappaccaya 
pavaranaya antarayo katabbo ”0I. 


51. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
sabbo sangho sabhagam apattim apanno hoti. Atha kho tesam bhikkhunam 
etadahosi: “Bhagavata paññattam “na sabhaga apatti desetabba. Na sabhaga 
apatti patiggahetabba tI. Ayañca sabbo sangho sabhagam apattim apanno. 
Kathannu kho amhehi patipaJJjitabban ”ti? 


52. Bhagavato etamattham arocesum. “ldha pana bhikkhave, 
aññatarasmim avase tadahu pavaranaya sabbo sangho sabhagam apattim 
apanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi eko bhikkhu samanta avasa 
saJjukam pahetabbo: “Gacchavuso, tam apattim patikaritva agaccha. Mayam 
te santike tam apattiim patikarissama ti. Evañcetam labhetha, Iecetam 
kusalam. No ce labhetha, vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


53. 'Sunatu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho sabhagam apattim 
apanno. Yada aññam bhikkhum suddham anapattikam passissati, tada tassa 
santike tam apatim patikarissal t! vatva pavaretabbam. Na tveva 
tappaccaya pavaranaya antarayo katabbo. 


! bhavissãml tỉ - Avi, Tovi, Manupa. ° sari - Avi, Javi Manupa, Tovi. 
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49. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Pauarand. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị 
tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay 
lên, và nên nói như vầy: - “Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội 
tên (như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.` Nói 
xong thì lễ Pauarana nên được tiến hành, nhưng không nên làm chướng ngại 
cho lễ Pauarana chỉ vì nguyên nhân ấy.” 


5O. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “VỊ bị phạm tội không nên thỉnh cầu' và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh 
như vầy: “Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), sau khi đứng dậy khỏi 
đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.` Nói xong thì nên thỉnh cầu, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy. Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì có nghi ngờ về sự 
phạm tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như 
vầy: “Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vầy), khi 
nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.` Nói xong thì nên 
thỉnh cầu, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì 
nguyên nhân ấy.” 


51. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: “Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 


52. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 
nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị 
tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): “Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa 
chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện 
của đại đức.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các 
tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì hội chúng cần được thông báo bởi 
vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


53. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.` Nói xong, thì lễ Pauarana nên được tiến hành, nhưng 
không nên làm chướng ngại cho lễ Pauarana chỉ vì nguyên nhân ấy. 
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54. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya sabbo 
sangho sabhagaya apattiya vematiko hoti. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho 
sabhagaya apattiya vematiko. Yada nibbematiko bhavissati, tada tam 
apatim patikarissai tt! Vatva pavaretabbam. Na tveva tappaccaya 
pavaranaya antarayo katabbo ”0I. 


Pathamaka bhãnaväram nỉitthitam.' 


x*xxxx% 


' pathamabhãnavaro nitthito - Ma; pathamabhãnaväram nitthitam - PTS. 
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54. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghỉ ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào (hội chúng) dứt khỏi hoài nghỉ khi ấy (hội chúng) sẽ sửa 
chữa tội ấy. Nói xong, thì lễ Pauarana nên được tiến hành, nhưng không 
nên làm chướng ngại cho lễ Pauarana chỉ vì nguyên nhân ấy.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 
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1. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
sambahula avasika bhikkhu sannipatimsu pañca va atireka va. Te na Janimsu 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavaresum. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhikkhu agacchimsu bahutara. Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samagsasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
pavaretabbam. Pavaritanam anapattI. (1) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
sambahula avasika bhikkhu sannipatanti pañca va atireka va. Te na Jananti 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhikkhu agacchani samasama. Pavarita suppavarita avasesehi 
pavaretabbam. Pavaritanam anapattI. (2) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhkkhu agacchanti thokatara  Pavaria suppavaritA avasesehI 
pavaretabbam. Pavaritanam anapatt1. (3) 


5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarentl Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
pavaretabbam. Pavaritanam anapattI. (4) 


6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarenti Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhikkhu agacchant samasama. Pavarla suppavarita, tesamn santike 
pavaretabbam. Pavaritanam anapatti. (5) 
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Pauarand. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarand. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu thì có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (1) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauaranad. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (2) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarand. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (3) 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Pauarang cô 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy 
nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (4) 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (5) 
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7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarentl Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarilta suppavarita, tesam santike 
pavaretabbam. Pavaritanam anapatti. (6) 


8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte avutthitaya parlsaya 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi 
puna pavaretabbam. Pavaritanam anapattI. (7) 


9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte avutthitaya parlsaya 
athaññe avasika bhikkhU agacchanti samasama. Pavarita suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatt1. (8) 


1O. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte avutthitaya parlsaya 
athaññe avasika bhikkhU agacchanti thokatara. Pavarita suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatH1. (9) 


1l. Jdha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parIsaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, 
bhikkhuhi puna pavaretabbam. Pavaritanam anapattI. (10) 


12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parlsaya athaññe avasika bhikkhu agacchant samasama. Pavarita 
Suppavarita, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatHi. (11) 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Pauarang cô 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội 
đối với các vị đã thỉnh cầu. (6) 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (7) 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (8) 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (9) 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (10) 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (11) 
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13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samagsasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parlsaya athaññe avaska bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarita 
Suppavarita, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatti. (12) 


14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte sabbaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhUu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, 
bhikkhuhI puna pavaretabbam. PavarIitanam anapattI. (13) 


15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavarentl. Tehi pavaritamatte sabbaya vutthitaya 
parlsaya athaññe avasika bhikkhu agacchant samasama. Pavarita 
Suppavarita, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatti. (14) 


16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 


“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
Vvagga samaggasaññino pavarenti. Tehi pavaritamatte sabbaya vutthitaya 
parlsaya athaññe avasika bhikkhu agacchant thokatara. Pavarita 
Suppavarita, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam anapatti. (15) 


Anapattipannarasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


422 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauaranad. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (12) 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauaranda. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các 
tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. 
(13) 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauaranda. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (14) 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pauaranda. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã 
thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (15) 


Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 


x*xxxx% 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagøa vaggasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna pavaretabbam. 
Pavaritanam apatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga vaggasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika bhikkhu 
agacchant samasama. Pavaritä suppavaritA, avasesehi pavaretabbam. 
Pavaritanam apatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga vaggasaññino pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti thokatara. Pavarlta suppavarita, avasesehi pavaretabbam. 
Pavaritanam apatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vagga vaggasaññno pavarenti. Tehi pavaritamatte athaññe avasika bhikkhu 
agacchanti bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— avutthitaya 
parIsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— ekaccaya 
vutthiaya parlsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara 
—pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. Pavarlta suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (4-15) 


Vaggavagsgasaññr- 
pannarasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pauarana. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pauarana. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội dukkatfa. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pauarana. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.` Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi đến. 
—(như trên)— trong khi tập thể chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương 
.. ít hơn —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn ... 
tương đương ... ít hơn —(như trên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. (4-18) 


Dứt mười lắm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
'atthaññe avasika bhikkhu anagata tI. Te “kappati nu kho amhakam 
pavaretum, na nu kho kappatI 'ti vematika pavarenti. Tehi pavariyamane 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi 
puna pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
'atthaññe avasika bhikkhu anagata tI. Te “kappati nu kho amhakam 
pavaretum, na nu kho kappatI 'ti vematika pavarenti. Tehi pavariyamane 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. Pavaritä suppavarIta, 
avaseseh1 pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
'atthaññe avasika bhikkhu anagata tI. Te “kappati nu kho amhakam 
pavaretum, na nu kho kappatI 'ti vematika pavarenti. Tehi pavarlyamane 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarita suppavarIta, 
avaseseh1 pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
'atthaññe avasika bhikkhu anagata tI. Te “kappati nu kho amhakam 
pavaretum, na nu kho kappatI 'tỉ vematika pavarenti. Tehi pavaritamatte 
—pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— avutthitaya 
parIsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— ekaccaya 
vutthitaya parlsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara 
—pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. Pavarlta suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (4-15) 


Vematikapannarasakam nitthitam. 


x*xxxx*% 


426 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ Pauarana của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?' rồi thực hiện lễ Pauaranad. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các 
vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkafa. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ Pauarana của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?' rồi thực hiện lễ Pauarand. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu 
thì phạm tội dukka†a. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
rằng: “Lễ Pauarana của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?' rồi thực hiện lễ Pauaranad. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội dukkatfa. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: “Lễ Pauarana của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, —(như 
trên)— nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn —(như trên)— trong khi tập thể 
chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn —(như trên)— một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn —(như trên)— 
toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) 
nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkatfa. (4-15) 


Dứt mười lắm trường hợp có sự nghỉ ngờ. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam pavaretum. 
Namhakam' na kappatï tỉ kukkuccapakata pavarenti. Tehi pavariyamane 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi 
puna pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam pavaretum. 
Namhakam na kappatể tỉ kukkuccapakata pavarenti. Tehi pavariyamane 
athaññe avasika bhikkhui agacchanti samasama. Pavaritä suppavarIta, 
avaseseh1 pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam pavaretum. 
Namhakam na kappatể tỉ kukkuccapakatä pavarenti. Tehi pavariyamane 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarita suppavarIta, 
avasesehi? pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “kappateva amhakam pavaretum. 
Namhakam na kappatr ti kukkuccapakata pavarenti. Tehi pavaritamatte 
—pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— avutthitaya 
parIsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara —pe— ekaccaya 
vutthiaya parlsaya —pe— bahutara —pe— samasama —pe— thokatara 
—pe— sabbaya vutthitaya parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti 
bahutara —pe— samasama —pe— thokatara. Pavarlta suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti dukkatassa. (4-15) 


Kukkuccapakatapannarasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


' namhaäkam - Syã, PTS. ° avasesehi tesam santike ityapi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Pauarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,` các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pauarana. 
Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. 
Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkatfa. (1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Pauarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,` các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pauarana. 
Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị 
còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Pauarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,` các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pauarand. 
Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại 
nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkatfa. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranad có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' (Nghĩ rằng): “Lễ Pauarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,` các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi 
các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, —(như trên)— nhiều hơn ... tương đương ... ít 
hơn —(như trên)— trong khi tập thể chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương 
đương ... ít hơn —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên, ... nhiêu hơn 
... tương đương ... ít hơn —(như trên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. (4-18) 


Dứt mười lắm trường hợp “bỏ qua sự ngân ngại.” 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara  Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhkkhu agacchani samasama. Pavarita suppavarita avasesehi 
pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavariyamane athaññe avasika 
bhkkhu agacchanti thokatara  Pavarlita suppavarita, avasesehi 
pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi puna 
pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (4) 


5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhkkhu agacchanti samasama. Pavarta suppavarita avasesehi 
pavaretabbam.' Pavaritanam apatti thullaccayassa. (5) 


! tesam santike pavaretabbam - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các 
vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaua. 
(1) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu 
thì phạm tội thullaccaua. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarang. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội thullaccaua. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị 
tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccqua. 
(4) 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu 
là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội thullaccaua. (5) 
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6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte athaññe avasika 
bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarilta suppavarita, tesam santike 
pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (6) 


7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 't bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte avutthitaya parisaya 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, bhikkhuhi 
puna pavaretabbam. Pavaritanam apatti thuÌlaccayassa. (7) 


8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ˆtỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavarItamatte avut{thitaya parIsaya 
athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. Pavaritä suppavarIta, 
avaseseh1 pavaretabbam.' Pavaritanam apatti thullaccayassa. (8) 


9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho "tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte avutthitaya parisaya 
athaññe avasika bhikkhU agacchanti thokatara. Pavarita suppavarita, tesam 
santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (9) 


1O. Idha pana bhikkhave, aññatarasmimm avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho t¡ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhUu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, 
bhikkhuhi puna pavaretabbam. Pavaritanam apatti thuÌlaccayassa. (10) 


!tesam santike pavaretabbam - Ma. 


432 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Pauarana cô 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauaranda. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaua. (6) 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy? rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều 
hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaua. (7) 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ãấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaua. (8) 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy? rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccquda. (9) 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy? rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều 
hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccauda. (10) 
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1l. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho t¡ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. Pavarita suppa- 
VarIta, avaseseh1 pavaretabbam.' Pavaritanam apatti thullaccayassa. (11) 


12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho t¡ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavaritamatte ekaccaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarita suppa- 
varIta, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (12) 


13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavarItamatte sabbaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhUu agacchanti bahutara. Tehi bhikkhave, 
bhikkhuhi puna pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (13) 


14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavarItamatte sabbaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti samasama. Pavaritaä suppa- 
VarIta, avaseseh1 pavaretabbam.' Pavaritanam apattIi thullaccayassa. (14) 


15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 


“atthaññe avasika bhikkhu anagata ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho 'tỉ bhedapurekkhara pavarenti. Tehi pavarItamatte sabbaya vutthitaya 
parisaya athaññe avasika bhikkhu agacchanti thokatara. Pavarita suppa- 
varIta, tesam santike pavaretabbam. Pavaritanam apatti thullaccayassa. (15) 


Bhedapurekkhärapannarasakam nitthitam. 
PañcaviIsatitika nitthita. 


x*xxxx% 


!tesam santike pavaretabbam - Ma. 
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11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lề Pauarang có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccada. (11) 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rế 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauaranda. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccquda. (12) 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.' Các vị ấy có dự tính chia rế 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn 
đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh 
cầu thì phạm tội thullaccaua. (13) 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaua. (14) 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauaranag có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?' rồi thực hiện lễ Pauarana. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccqud. (15) 


Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rế. 


Dứt hai mươi lắm nhóm ba. 


x*xxxx% 


435 


Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, aññatarasamimm avase tadahu pavaranaya 
sambahula avasika bhikkhU sannipatanti pañca va atireka va. Te na Jananti' 
“aññe” avasika bhikkhu anto simam okkamanti ti. —pe— Te na JanantI' “aññe 
avasika bhikkhU antosimam okkanta ti. —pe— Te na passanti” aññe avasike 
bhikkhu antosimam okkamante —pe— Te na passanti?° aññe avasike bhikkhu 
antosimam okkante —pe— Te na sunanti' “aññe avasika bhikkhu antosimam 
okkamanti °ti. —-pe— Te na sunantf “aññe avasika bhikkhu antosimam 
okkanta °ti. Avasikena avasika ekasatapañcasattatiikä nayatoP avasikena 
agantuka agantukena avasika agantukena agantuka peyyalamukhena 
sattatikasatanI honHi. 


2. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam catuddaso hotl, 
agantukanam pannaraso. Sace avasika bahutara honti agantukehi 
anuvattitabbam. Sace agantuka bahutara honti avasikehi agantukanam 
anuvattitabbam. 


3. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam pannaraso hotl, 
agantukanam catuddaso. Sace avasika bahutara honti agantukehi 
anuvattitabbam. Sace agantuka bahutara honti avasikehi agantukanam 
anuvattitabbam. 


4. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam patipado hotl, 
agantukanam pannaraso. Sace avaska bahutara honti avasikehi 
agantukanam na akama databba samaggi. Agantukehi nissimam gantva 
pavaretabbam. Sace samasama honti avasikehi agantukanam na akama 
databba samaggi. Agattukehi nissimam gantväa pavaretabbam. Sace agantukã 
bahutara honti avasikehi agantukanam samaggi va databba, nissiImam va 
gantabbam. 


5. Idha pana bhikkhave, avasikanam bhikkhunam pannaraso hotl, 
agantukanam patipado. Sace avasika bahutara honti agantukehi avasikanam 
samagøl va databba, nissmam va gantabbam. Sace samasama honti 
agantuka bahutara honti agantukehI avasikanam na akama databba samagø], 
avasikehI nissImam gantva pavaretabbam. 


! te Jananti - PTS. 
° athañõñe - Tovi; atthaññe tỉ bahũsu sihalakkharapotthakesu dissate. *“ te sunanti - PTS. 
”te passanti - PTS. ” ekasatapañcasattatikanayato - Ma, Syã, PTS. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới,' —(như 
trên)— Các vị ấy không biết rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, —(như 
trên)— Các vị ấy không nghe rằng: “Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới, —(như trên)— Các vị ấy không nghe rằng: “Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới,'` —(như trên)— Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lễ Pauarana. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Pauarana. Nếu 
các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự 
hợp nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Pauara1na. 
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6. Idha pana bhikkhave, agantuka bhikkhu passanti avasikanam 
suppaññattam mañcapItham bhisibimbohanam paniyam paribhoJaniyam 
supatthitam parivenam susammattham, passitva vematika honti: “Atthi nu 
kho avasika bhikkhu natthi nu kho ti. Te vematika na vicinanti, avicinitva 
pavarentl, apatti dukkatassa. —pe— Te vematika vicinantl, vicinitva na 
passanH, apassitva pavarentl, anapatti. —pe— Te vematika vicinanti, 
vicinitva passanti, passitva ekato pavarentil, anapatti. —pe— Te vematika 
vicinanti, vieInitva passanti, passitva patekkam pavarenti, apatti dukkatassa. 
—pe— Te vematika vicinaniil, vicinitva passantl, passitva “nassantete, 
vinassantete, ko tehi atthho tỉ bhedapurekkhara pavarenil, apatti 
thullaccayassa. 


7. Idha pana bhikkhave, agantuka bhikkhu sunanti avasikanam 
cankamantanam padasaddam saJjhayasaddam ukkasitasaddam 
khipitasaddam, sutva vematika honti: “Atthi nu kho avasika bhikkhu natthi 
nu kho ti. Te vematika na vicInanti, avicinitva pavarenti, apatti dukkatassa. 
—pe— Te vematika vicinanti, vicinitva na passanti, apassitva pavarenti, 
anapattH. —-pe— Te vematika vicinanti, vicinitva passanti, passitva ekato 
pavarenti, anapatti —pe— Te vematika vicinanti, vicinitva passanti, passitva 
patekkam pavarentl, apatti dukkatassa. —pe— Te vematika vicinanti, 
vicinitva passantil, passitva “nassantete, vinassantete, ko tehi attho tỉ 
bhedapurekkhara pavarenti, apatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu passanti agantukanam 
bhikkhunam agantukakaram agantukalingam agantukanimittam 
agantukuddesam aññatakam pattam aññatakam cIvaram aññatakam 
nisdanam padanam dhotam udakanissekam.'! Passitva vematika honH: 
“Atthi nu kho agantuka bhikkhu natthi nu kho ˆti. Te vematika na vicinanti, 
avicinitva pavarentl, apatti dukkatassa  —pe— Te vematilka vicinanii, 
vicinitva na passanti, apassitva pavarentl, anapati. —pe— Te vematika 
vicinanti, vieinitva passanti, passitva ekato pavarenti, anapatti —pe— Te 
vematika vicinanti, vieinitva passanti, passitva patekkam pavarenti, apatti 
dukkatassa. —pe— Te vematika vicInantl, vicinitva passantl, passltva 
“nassantete, vinassantete, ko tehi attho ˆti bhedapurekkhara pavarenti, apatti 
thullaccayassa. 


! udakanisekam itipi - Atthakatha. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm 
gối được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc 
được quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: “Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Pauarana thì phạm tội dukka‡a. —(như 
trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau 
khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pauarana thì vô tội. Các vị nghỉ ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pauarana chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pauarana riêng rẽ thì phạm tội 
dukka†a. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau 
khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này 
biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy? rồi tiến hành lễ Pauarana thì phạm tội 
thullaccquda. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân 
của những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt 
hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: “Có các tỳ khưu thường trú hay không 
có?” Các vị nghỉ ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến 
hành lễ Pauarana thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lẽ Pauarana thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lề Pauarana 
chung thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pquarana riêng rẽ thì 
phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): “Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?' rồi tiến 
hành lễ Pauarana thì phạm tội thullaccauda. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: “Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?” Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Pauarana thì phạm tội dukkafa. —(như trên)— Các vị nghĩ ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pauaranda thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pauarana chung thì vô 
tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pauarana riêng rẽ thì phạm tội 
dukkata. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): “Các vị này tiêu 
mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?' rồi tiến hành lễ 
Pauarana thì phạm tội thullaccquda. 
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9. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu sunanti agantukanam 
bhikkhunam agantukakaram agantukalingam agantukanimittam 
agantukuddesam  agacchantanam padasaddam upahanapapphothana- 
saddam' ukkasitasaddam khipitasaddam. Sutva vematika honti: “Atthi nu 
kho agantuka bhikkhu natth1 nu kho 'tï? Te vematika na vicinanti, avicinitva 
pavarenti, apatti dukkatassa. —pe— Te vematika vicinanti, vicinitva na 
passanH, apassitva pavarentil, anapatti. —pe— Te vematika vicinanti, 
vicinitva passanti, passitva ekato pavarenti, anapatti. —pe— Te vematika 
vicinanti, vieInitva passanti, passitva patekkam pavarenti, apatti dukkatassa. 
—pe— Te vematika vicinanti, viciniva passanti passitva “nassantete, 
vinassantete, ko tehi atthho tỉ bhedapurekkhara pavarentl, apatti 
thullaccayassa. 


10. Iđha pana bhikkhave, agantuka bhikkhuU passanti avasike bhikkhu 
nanasamvasake. Te samanasamvasakadtthm patilabhani. Samana- 
samvasakaditthim patllabhitva na pucchanti, apucchitva ekato pavärenti, 
anapatH. —-pe— Te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva 
ekato pavarenti, apati dukkatassa  —pe_— Te pucchanH, pucchitva 
nabhIvitaranti, anabhivitaritva patekkam pavarenti, anapattI. 


11. Idha pana bhikkhave, agantuka bhikkhU passanti avasike bhikkhuũ 
samanasamvasake. Te nanasamvasakaditthim patilabhanti. Nanasamvasaka- 
dithim patilabhitva na pucchanti, apucchiva ekato pavarentl, apatti 
dukkatassa. —pe— Te pucchantil, pucchitva abhivitarani, abhivitaritva 
patekkam pavarentl, apatti dukkatassa. —pe— Te pucchanti, pucchitva 
abhivitaranti, abhivitaritva ekato pavarenti, anapatti. 


12. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu passanti agantuke bhikkhu 
nanasamvasake. Te samanasamvasakaditthim patilabhani. Samana- 
samvasakaditthm patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato pavarenti, 
anapatH. —pe— Te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva 
ekato pavarentl, apatti dukkatassa  —pe— Te pucchanti pucchitva 
nabhivitaranti, anabhivitaritva patekkam pavarenti, anapatiI. 


13. Idha pana bhikkhave, avasika bhikkhu passanti agantuke bhikkhu 
samanasamvasake. Te nanasamvasakaditthim patilabhanti. Nanasamvasaka- 
dithimm patilabhitva na pucchanti, apucchiva ekato pavarentl, apatti 
dukkatassa. —pe— Te pucchanti, pucchitva abhivitarantil, abhivitaritva 
patekkam pavarenti, apatti dukkatassa. —pe— Te pucchanti, pucchitva 
abhivitaranti, abhivitaritva ekato pavarenti, anapatti. 


' upahanapapphothanasaddam - Ma, Avi, Tovi. 
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9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, 
tiếng hắt hơi, sau khi nghe khởi lên nghỉ ngờ: “Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ Pauarana thì phạm tội dukka‡a. —(như trên)— Các vị nghỉ 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Pauarana thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghỉ ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pauarana chung thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pauarana riêng 
rẽ thì phạm tội dukka‡a. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): “Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?' rồi tiến 
hành lễ Pauarana thì phạm tội thullaccauda. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Pauarana chung thì vô tội. —(như trên)— 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lễ Pauarana chung thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ 
Pauarand riêng rẽ thì vô tội. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác lại không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lẽ Pauarana chung thì phạm tội dukka‡a. —(như 
trên)— Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành 
lễ Pauaranda riêng rẽ thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị ấy hỏi, sau 
khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Pauarana chung thì 
vô tội. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Pauarana chung thì vô tội. —(như trên)— 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lễ Pauarana chung thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ 
Pauarana riêng rẽ thì vô tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lễ Pauarana chung thì phạm tội dukkafa. 
—(như trên)— Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại 
tiến hành lễ Pauarana riêng rẽ thì phạm tội dukka†a. —(như trên)— Các vị 
ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Pauarana 
chung thì vô tội. 
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14. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
avaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


15. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


16. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
avaso va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


17. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa abhikkhuko 
avaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


18. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


10. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa abhikkhuko 
avaso va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


2o. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka ävasa va anavasa va 
abhikkhuko avaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


21. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko anavaso gantabbo aññatra sanghena aññatra antaraya. 


22. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo aññatra sanghena aññatra 
antaraya. 


23. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
avaso gantabbo yatthassu bhikkhũ nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 


24. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 


25. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa sabhikkhuko 
avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


26. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
afifñatra antaraya. 
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vào ngày lề Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


16. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chõ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


17. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


18. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


1o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


2o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


21. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 


23. Này các tỳ khưu, vào ngày lề Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chõ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


24. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. 


25. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 


443 


Vimauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Pauaranakkhandhakam 


27. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra sanghena 
affñatra antaraya. 


28. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko 
avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


2o. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


3o. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko anavaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka aññatra 
sanghena aññatra antaraya. 


31. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo vyatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka aññatra sanghena aññatra antaraya. 


32. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso vatthassu bhikkhu samanasamvasaka yam Jañña 
“sakkoml aJJeva gantun ti. 


33. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu 
bhikkhU samanasamvasaka yam Jañña “sakkoml aJJeva gantun ti. 


34. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va 
anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka yam Jañña “sakkoml aJJeva 
gantun t1. 


35. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa va 
anavasa va sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka yam 
Jañña “sakkoml aJJeva gantun t1. 
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


28. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


2o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


3o. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


31. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


32. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chõ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.' 


33. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày 
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nay. 


34. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 


35. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pauarana vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
—(như trên)— nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —nt— chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.' 
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36. Na bhikkhave, bhikkhuniya nisinnaparisaya pavaretabbam. Yo 
pavareyya, apatti dukka{assa. 


37. Na sikkhamanaya —pe— na samanerassa —pe— na samaneraya 
—=pe—- na sikkham paccakkhatakassa ——pe_— na antimavatthum 
aJjhapannakassa nisinnaparisaya pavaretabbam. Yo pavareyya, apatti 
dukkatassa. 


38. Na apattiya adassane ukkhittakassa nisinnaparisaya pavaretabbam. 
Yo pavareyya yathadhammo karetabbo. 


39. Na apattiya appatikamme ukkhittakassa —pe— Na papIkayaditthiya 
appatinissagge ukkhittakassa nisinnaparisaya pavaretabbam. Yo paväreyya 
yathadhammo karetabbo. 


40. Na pandakassa nIsinnaparisaya pavaretabbam. Ÿo pavareyya, apatti 
dukkatassa. 


41. Na theyyasamvasakassa —pe— Na titthiyapakkantakassa —pe— Na 
tiracchanagatassa —pe— Na matughatakassa —pe— Na pitughatakassa — 
pe— Na arahantaghatakassa —pe— Na bhikkhunidusakassa —pe— Na 
sanghabhedakassa ——pe— Na lohituppadakassa —pe— Na ubhato- 
byañJanakassa nisinnaparlsaya pavaretabbam. Yo pavareyya, apatti 
dukkatassa. 


42. Na bhikkhave, parIvasikapavaranadanena pavaretabbam, aññatra 
avu{thitaya parIsaya. 


43. Na ca bhikkhave, apavaranaya pavaretabbam, aññatra sangha- 
samagsya ”tI. 


Dutiyakabhänavaram nitthitam.!' 


x*xxxx% 


' dutiyabhãnavaro nitthito - Ma. 
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36. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
vị tỳ khưu nï; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkafa. 


37. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
cô ni tu tập sự —(như trên)— có vị sa di —(như trên)— có vị sa di ni —(như 
trên)— có người đã xả bỏ sự học tập —(như trên)— có vị đã phạm tội cực 
nặng; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkafa. 


38. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không nhìn nhận tội; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 


3o. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi —(như trên)— có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 


4o. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
kẻ vô căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. 


41. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) —(như trên)— có kẻ đã đi theo ngoại đạo —(như trên)— có 
loài thú —(như trên)— có kẻ giết mẹ —(như trên)— có kẻ giết cha —(như 
trên)— có kẻ giết A-la-hán —(như trên)— có kẻ làm nhơ tỳ khưu ni —(như 
trên)— có kẻ chia rẽ hội chúng —(như trên)— có kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
—(như trên)— có kẻ lưỡng căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. 


42. Này các tỳ khưu, lễ Pauarana không nên tiến hành với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành pariuasa, trừ trường hợp tập thể còn chưa đứng lên. 


43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Pauarana không nhằm ngày 
Pauarana trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


x*xxxx% 
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Vimmauap†f†ake Mahauaggapd]i 1 Pauaranakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase 
tadahu pavaranaya savarakabhayam' ahosl Bhikkhu nasakkhimsu 
tevackam pavaretum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, dvevacikam pavaretun ”ti. Balhataram savarakabhayam ahosl. 
Bhikkhu nasakkhimmsu dvevacikam pavaretum. Bhagavato etamattham 
arocesum. “Anujanami bhikkhave, ekavacikam pavaretun ”ti. Balhataram 
savarakabhayam ahosi.Bhikkhu nasakkhimsu ekavacikam pavaretum. 
Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, samanavassikam 
pavaretun “ti. 


2. Tena kho pana samayena aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
manussehI danam dentehi yebhuyyena ratti khepita hoti. Atha kho tesam 
bhikkhunam etadahosl: “Manussehi danam dentehi yebhuyyena ratti 
khepita. Sace sangho tevaclkam pavaressatl, appavarto va sangho 
bhavissati. Athayam ratti vibhayIssati. Kathannu kho amhehi patipajjitabban 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmim 
avase tadahu pavaranaya manussehi danam dentehi yebhuyyena ratti 
khepita hoti. Tatra ce bhikkhunamˆ evam hoti: “Manussehi danam dentehi 
yebhuyyena ratti khepita. Sace sangho tevaclkam pavaressati appavarito va 
sangho bhavissati. Athayam ratti vibhayissai ti. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Manussehi danam 
dentehi yebhuyyena ratti khepita. Sace sangho tevaclkam pavaressati 
appavarito va sangho bhavissati. Athayam ratti vibhayissati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho dvevacikam —pe— ekavaclkam —pe— samanavassikam 
pavareyya tI. 


3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
bhikkhuhi dhammam bhanantehi ——pe— suttantikehi suttantam 
sangayantehi —pe— vinayadharehi vinayam vinicchinantehi —pe— 
dhammakathikehi dhammam sakacchantehi —pe— bhikkhuhi kalaham 
karontehI yebhuyyena ratti khepita hoti. Tatra ce bhikkhunam evam hoti — 
pe— “Bhikkhuhi kalaham karontehi yebhuyyena ratti khepita, sace sangho 
tevackam pavaressatl appavarito wa sangho bhavissatl Athayam ratti 
vibhayIssatIi 'ti. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu 
me bhante sangho. Bhikkhuhi kalaham karontehi yebhuyyena ratti khepita, 
sace sangho tevacikam pavaressatl appavarlto va sangho bhavissatLl. 
Athayam ratti vibhayissati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevacikam 
—pe— ekavacikam —pe— samanavassikam pavareyya ””tI. 


! savarabhayam - sabattha. 
? bhikkhave bhikkhunam - Ma. 3 vinicchantehi - Tovi, Manupa, Javi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pauarana đã 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu ba lần đọc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu hai lần đọc.” Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ 
khưu đã không thể thỉnh cầu hai lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu một lần đọc.” Đã có sự sợ 
hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu một lần 
đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thỉnh cầu (cùng một lượt) theo sự đồng năm tu.” 


2. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana trong khi dân 
chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Khi ấy, các vị tỳ khưu 
ấy đã khởi ý rằng: “Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana trong khi dân chúng 
còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó 
khởi ý như vây: “Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba Tân đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.' Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
Tần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu." 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana, trong 
khi các vị tỳ khưu đang giảng Pháp —(như trên)— trong khi các vị chuyên về 
Kinh đang trùng tụng về Kinh —(như trên)— trong khi các vị chuyên về Luật 
đang hỏi về Luật —(như trên)— trong khi các vị Pháp sư đang thảo luận về 
Pháp —(như trên)— trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần 
tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: “Trong khi các vị tỳ khưu đang 
tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội 
chúng sẽ không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.'` Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, 
xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba Tần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.” 
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Vimauapt†ake Mahauaggapdli 1 Pauaranakkhandhakam 


4. Tena kho pana samayena kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase 
tadahu pavaranaya mahabhikkhusangho sannipatto hoti Parittañca 
anovassikam' hot. Maha ca megho? uggato hoti Atha kho tesam 
bhikkhunam etadahosi: “Ayam kho mahabhikkhusangho sannipatito. 
Paritañca anovassikam maha ca megho ugsato. Sace sangho tevaclkam 
pavaressatl, appavarito va sangho bhavissati. Athayam megho pavassissati.” 
Kathannu kho amhehi patipaJJitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Idha bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya mahabhikkhu- 
sangho sannipatito hoi. Parittaĩñca anovassikam hoti Maha ca megho 
uggato hoti. Tatra ce bhikkhuũnam evam hoti: “Ayam kho mahabhikkhu- 
sangho sannipatito. Parittañca anovassikam maha ca megho uggato. Sace 
sangho tevacikam pavaressati. Appavarito va sangho bhavissati. Athayam 
megho pavassilssatr tI. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 
Sunatuu me bhante sangho, ayam mahabhikkhusangho sannipatito. 
Paritañca anovassikam maha ca megho ugsato. Sace sangho tevaclkam 
pavaressatl, appavarito va sangho bhavissati, athayam megho pavassissatl. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevaclkam —pe— ekavacikam —pe— 
samanavassikam pavareyya Tti. 


5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmim avase tadahu pavaranaya 
rajantarayo hoti —pe— corantarayo hoti —pe— agyantarayo hoti —pe— 
udakantarayo hoti —pe— manussantarayo hoti —pe— amanussantarayo hot 
—pe— valantarayo hotiI —pe— sirimsapantarayo hoti —pe— JIvitantarayo hotI 
—pe— brahmacariyantarayo hoti. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Ayam 
kho brahmacariyantarayo. Sace sangho tevaclkam pavaressati, appavarIto 'va 
sangho bhavissati. Athayam brahmacariyantarayo bhavissatr ˆtH. Vyattena 
bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Ayam 
brahmacariyantarayo. Sace sangho tevaclkam pavaressatl, appavarlto 'va 
sangho bhavissati. Athayam brahmacariyantarayo bhavissati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho dvevacikam —pe— ekavacikam —pe— samanavassikam 
pavareyya  ”tI. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sapattika pavaärenti. 
Phagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sapattikena 
pavaretabbam. Yo pavareyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, yo 
sapattiko pavaretI, tassa okasam karapetva apattiya codetun ”ti. 


' anovassakam - Avi, Javi, Tovi. ° mahãmegho - Javi. Ở vassissati - Tovi, Manupa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


4. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pauarand, có 
hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây 
đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hội chúng 
tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn 
đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không 
thỉnh cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa, vậy chúng ta nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarana, có hội chúng tỳ khưu đông 
đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu các 
vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: “Hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội 
lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ 
thỉnh cầu ba Tần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và đám mây đen 
này sẽ đổ mưa. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng tỳ 
khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã 
kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một lần đọc — 
(như trên)— theo sự đồng năm tu.” 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pauarang, có sự 
nguy hiểm từ đức vua —(như trên)— có sự nguy hiểm vì trộm cướp —(như 
trên)— có sự nguy hiểm vì hỏa hoạn —(như trên)— có sự nguy hiểm vì nước 
ngập —(như trên)— có sự nguy hiểm vì loài người —(như trên)— có sự nguy 
hiểm vì phi nhân —(như trên)— có sự nguy hiểm vì thú dữ —(như trên)— có 
sự nguy hiểm vì rắn —(như trên)— có sự nguy hiểm cho mạng sống —(như 
trên)— có sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như 
vầy: “Đây là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần 
đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho 
Phạm hạnh.' Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Đây là sự nguy 
hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc — 
(như trên)— một lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.” 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư là những vị có phạm tội tiến 
hành lễ Pauaranad. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, vị có phạm tội không nên thỉnh cầu; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì ta cho phép 
buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước.” 
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7. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu okasam karapiyamana 
na Icchanti okasam katum. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami 
bhikkhave, okasam akarontassa pavaranam thapetum. Evañca pana 
bhikkhave, thapetabba: Tadahu pavaranaya catuddase va pannarase va 
tasmim puggale sammukhibhute sanghamaJjhe udaharitabbam: “Sunatu me 
bhante sangho. Itthannamo pugøgalo sapattiko. Tassa pavaranam thapemI. 
Na tasmim sammukhrbhute pavaretabban ti. Thapita hoti pavarana ”tLi. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “puramhakam pesala 
bhikkhu pavaranam thapenti tỉ patigacceva suddhanam bhikkhunam 
anapattikanam avatthusmim akarane pavaranam thapentI. Pavaritanampi 
pavaranam thapenti. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
suddhanam bhikkhunam anapattikanam avatthusmim akarane pavärana 
thapetabba. Yo thapeyya, apatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, pavaritanampl 
pavarana thapetabba. Yo thapeyya, apatti dukkatassa. 


9. Evam kho bhikkhave, thapita hoti pavarana, evam atthapita. Katham 
ca bhikkhave, atthapita hoti pavarana? Tevacikaya ce bhikkhave, pavaranaya 
bhasitaya lapitaya pariyositaya pavaranam thapeti, atthapita hoti pavarana. 
Dvevaclkaya ce bhikkhave, —pe_— Ekavacikaya ce bhikkhave, —pe— 
Samanavassikaya ce bhikkhave, pavaranaya bhasitaya lapitaya pariyositaya 
pavaranam thapeti, atthapita hoti pavarana. Evam kho bhikkhave, atthapita 
hoti pavarana. 


10. Kathañca bhikkhave, thapita hoti pavarana? Tevacikaya ce bhikkhave, 
pavaranaya bhasitaya lapitaya aparlyositaya pavaranam thapeti, thapita hoti 
pavarana. Dvevacikaya ce bhikkhave, —pe— Ekavacilkaya ce bhikkhave, 
—pe— Samanavassikaya ce bhikkhave, pavaranaya bhasitaya lapitaya 
apariyositaya pavaranam thapetl, thapita hot pavarana. Evam kho 
bhikkhave, thapita hoti pavarana. 


1l. Idha pana bhikkhave, tadahu pavaranaya bhikkhu bhikkhussa 
pavaranam thapeti. Tañce bhikkhum aññe bhikkhu JjJananti: “Ayam kho 
ayasma aparisuddhakayasamacaro aparisuddhavacIsamacaro aparisuddha- 
Jnvo balo avyatto na patibalo anuyuñJiyamano anuyogam datun tí. “Alam 
bhikkhu, ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham mã vivadan ti 
omadditva sanghena pavaretabbam. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi được thỉnh ý trước 
đã không muốn để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ sự thỉnh cầu đối với vị không cho 
thỉnh ý. Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày lễ Pauarana là 
ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong khi nhân vật ấy có hiện diện ở giữa hội 
chúng, nên trình lên rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nhân vật tên (như vầy) có phạm tội. Tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị ấy. 
Không nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vị ấy.` Sự thỉnh cầu đã được đình 
chỉ.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Trước hết, các 
vị tỳ khưu hiền thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của chúng ta” nên ra tay trước 
đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội không có 
cơ sở không có nguyên nhân. Các vị cũng đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị đã 
thỉnh cầu xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không 
phạm tội khi không có cơ sở không có nguyên nhân; vị nào đình chỉ thì phạm 
tội dukka†a. Và này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị 
đã thỉnh cầu xong; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkatfa. 


9. Này các tỳ khưu, như vầy là sự thỉnh cầu bị đình chỉ, như vầy là không 
bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ? Này 
các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu với ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, như thế là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. 


10. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã 
nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. 
Này các tỳ khưu, như thế là sự thỉnh cầu bị đình chỉ. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pauarana, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: “Đại đức này có sở hành về thân không được trong 
sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không 
được trong sạch, (là vị) ngu đốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối 
đáp lại khi bị tra hỏi.` Sau khi đã răn đe rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự 
xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng rồi hội 
chúng nên tiến hành lễ Pauaranad. 
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12. Idha pana bhikkhave, tadahu pavaranaya bhikkhu bhikkhussa 
pavaranam thapeti. Tañce bhikkhum aññe bhikkhu Jananti: “Ayam kho 
ayasma parIsuddhakayasamacaro aparisuddhavacIsamaearo aparisuddhajivo 
balo avyatto na patibalo anuyuñjiyamano anuyogam datun ti. “Alam 
bhikkhu, ma bhandanam, ma kalaham, mã viggaham, ma vivadan tỉ 
omadditva sanghena pavaretabbam. 


13. Idha pana bhikkhave, tadahu pavaranaya bhikkhu bhikkhussa 
pavaranam thapeti. Tañce bhikkhum aññe bhikkhu Jananti: “Ayam kho 
ayasma parisuddhakayasamacaro parisuddhavaclsamacaro aparisuddhajivo 
balo avyatto na patibalo anuyuñjiyamano anuyogam datun ti. “Alam 
bhikkhu, ma bhandanam mã kalaham, mã viggaham, mã vivadan ti. 
Omadditva sanghena pavaretabbam. 


14. Idha pana bhikkhave, tadahu pavaranaya bhikkhu bhikkhussa 
pavaranam thapeti. Tañce bhikkhum aññe bhikkhu Jananti: “Ayam kho 
ayasma parisuddhakayasamacaro parisuddhavacIsamacaro parisuddhajJrvo, 
balo avyatto na patibalo anuyuñjiyamano anuyogam datun tí “Alam 
bhikkhu, mã bhandanam, mã kalaham, ma viggaham, mã vivadan ti. 
Omadditva sanghena pavaretabbam. 


15. Idha pana bhikkhave, tadahu pavaranaya bhikkhu bhikkhussa 
pavaranam thapeti. Tañce bhikkhum aññe bhikkhu Jjananti: “Ayam kho 
ayasma parisuddhakayasamacaro parisuddhavacIsamacaro parisuddhajivo 
pandito vyatto patibalo anuyuñJiyamano anuyogam datun ti. So evamassa 
vacanryo: “Yam kho tvam avuso, Iimassa bhikkhuno pavaranam thapesli, 
kimhi nam thapesi? Silavipattiya' thapesi? Acaravipattiya thapesi? 
Ditthivipattiya thapesl ti? 


16. So ce evam vadeyya: “Sllavipattiya va thapemi, acaravipattya va 
thapemI, ditthivipattiya va thapemI ti. So evamassa vacaniyo: “Janati 
panayasma sllavipattim? Janati acaravipattim? Janati ditthivipattin ti? So ce 
evam vadeyya: “Janami kho aham avuso silavipattim, Janamli äcaravipattim 
Janami ditthivipatin tt So evamassa vacaniyo: “Katama panavuso 
sllavipatti? Katama acaravipatti? Katama ditthivipatti t1? 


17. SO ce evam vadeyya: “Cattarl parajikani terasa sanghadisesa ayam 
silavipatti. Thullaccayam pacitiyam patidesanyam dukkatam dubbhasitam 
ayam acaravipatti. Micchaditthi antaggahikaditthi ayam ditthivipatHi ti. So 
evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Imassa bhikkhuno pavaranam 
thapesi, ditthena thapesi? Sutena thapesi? Parisankaya thapesl "t1? 


' slavipattiyä vã - Ma. °“ Janäsi - Ma. 
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12. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pauarana, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong 
sạch, (là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị 
tra hỏi.` Sau khi đã răn đe rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, 
chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng! rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pauarana. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lề Pauarana, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, 
(là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra 
hỏi.` Sau khi đã răn đe rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có 
sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng! rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pauaranda. 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lề Pauarana, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
ngu đốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi. 
Sau khi đã răn đe rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự 
cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pauaranda. 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lẽ Pauarana, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.` VỊ (đình chỉ) 
ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của 
vị tỳ khưu này, đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư 
hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về 
tri kiến?” 

16. Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, 
hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư 
hỏng về tri kiến.` VỊ ấy nên được nói như sau: “Vậy vị đại đức có biết sự hư 
hỏng về giới không, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư 
hỏng về tri kiến không?” Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi biết sự 
hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri 
kiến.` VỊ ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới, 
điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về tri kiến?' 

17. Nếu vị ấy nói như vầy: “Bốn para7ika, mười ba sanghadisesa, đó là sự 
hư hỏng về giới. Tội thullaccaua, tội pacitHua, tội pa†idesamrua, tội dukkofa, 
tội dubbhastta, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực đoan, đó 
là sự hư hỏng về tri kiến.' Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc đại 
đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này, có phải đại đức đình chỉ do đã 
được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?” 
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18. So ce evam vadeyya: “Ditthena va thapemi, sutena va thapemi, 
parisankaya va thapeml ti. So evamassa vacaniyo: 'Yam kho tvam avuso, 
Imassa bhikkhuno đitthena pavaranam thapesl. Kinte dittham? Kinti te 
dittham? Kada te dittham? Kattha te dittham? Parajikam aJJhapanno dittho? 
Sanghadisesam aJJjhapanno dittho? Thullaccayam —pe— Pacittiyam —pe— 
Patidesaniyam —pe— Dukkatam —pe— Dubbhasitam aJJjhapanno dittho? 
Kattha ca tvam ahosi? Kattha cayam bhikkhu ahosi? Kiãca' tvam karosi? 
Kiñcayam bhikkhu karoti 'tỉ? 


19. So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imassa bhikkhuno dđitthena 
pavaranam thapemi, api ca sutena pavaranam thapemI ti. So evamassa 
vacanryo: “Yam kho tvam avuso, Imassa bhikkhuno sutena pavaranam 
thapesi. Kinte sutam? Kinti te sutam? Kada te sutam? Kattha te sutam? 
Parajkam ajjhapannotL sutam? Sanghadisesam aJjhapannoti. sutam? 
Thullaccayam —pe— Pacitiyam —pe— Patidesanyam —pe— Dukkatam 
—pe— Dubbhasitam aJJjhapannoti sutam? Bhikkhussa sutam? Bhikkhuniya 
sutam? Sikkhamanaya sutam? Samanerassa sutam? Samanerlya sutam? 
Upasakassa sutam? Dpasikaya sutam? Rajunam sutam? Rajamahamattanam 
sutam? Titthiyanam sutam? Titthiyasavakanam sutan 'ti? 


2o. So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso imassa bhikkhuno sutena 
pavaranam thapemi, api ca parIsankaya pavaranam thapemI ti. So evamassa 
vacaniyo: “Yam kho tvam avuso, Imassa bhikkhuno parIsankaya pavaranam 
thapesl. Kim parisankasil? Kinti parlsankasil? Kada parisankasil? Kattha 
parlsankasl? Paralkam ajjhapannotl parisankasi? sSanghadisesam 
ajjhapannot parisankasi? Thullaccayam _—pe_— Pacittiyam —pe— 
Patdesanyam _—pe— Dukkatan —pe— Dubbhasitam ajjhapannoti 
parIsankasi? Bhikkhussa sutva parisankasi? Bhikkhuniya sutva parisankasi? 
Samanerassa sutva parIsankasi? Samaneriya sutva parisankasi? Upasakassa 
sutva parisankasl? Upasikaya sutva parlsankasl? Rajunam sutva 
parisankasl? RaJamahamattanam sutva parisankasi? Titthiyanam sutva 
parIisankasl? Titthiyasavakanam sutva parisankasI "t1? 


21. So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imassa bhikkhuno 
parIsankaya pavaranam thapemi, apI ca ahamˆ na Janami kena aham” Imassa 
bhikkhuno pavaranam thapeml ti. So ce bhikkhave, codako bhikkhu 
anuyogena viññunam sabrahmacamnam cittam na aradhetl, “ananuvado 
cudto bhikkhu ti alam vacanaya. So ce bhikkhave, codako bhikkhU 
anuyogena viññunam sabrahmacarInam cittam aradheti, 'sanuvado cudito 
bhikkhu ti alam vacanaya. 


! kiñci - Syã; kim ca - PTS. ” kena panäham - Ma; 
° api ca ahampi - Ma, Syã. kenapaham - Sya. 
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18. Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là 
tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghỉ ngờ.' Vị ấy nên 
được nói như sau: “Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ 
khưu này do đã được thấy, đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế nào? Đại 
đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang 
phạm parajika, đã thấy đang phạm sanghadisesa, đã thấy đang phạm tội 
thullaccqua_... tội pacittid.... tội paRdesamua_... tội dukka†a... tội 
dubbhastta? Và đại đức đã ở đầu, và vị tỳ khưu này đã ở đâu, và đại đức đã 
làm gì, và vị tỳ khưu này đã làm gì?” 


19. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do 
đã được nghe.' Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, đại đức đã nghe gì? Đại 
đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có 
phải đã nghe rằng: “VỊ này đã phạm tội parq7ika”? Có phải đã nghe rằng: “VỊ 
này đã phạm tội sanghadisesa”? Có phải đã nghe rằng: “VỊ này đã phạm tội 
thullaccqua_... tội pacifttiud.... tội paRdesamud... tội dukka†a... tội 
dubbhasita”? Có phải đại đức đã nghe từ vị tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, 
đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe 
từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan 
đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của 
ngoại đạo?” 


2o. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu 
do sự nghi ngờ.' Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, đại đức nghi ngờ gì, nghỉ 
ngờ như thế nào, nghỉ ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải đại đức nghi ngờ 
rằng: “VỊ này đã phạm tội para/ika”? Có phải đại đức nghĩ ngờ rằng: “VỊ này 
đã phạm tội sanghadisesa”? Có phải đại đức nghĩ ngờ rằng: “VỊ này đã phạm 
tội thullaccaua ... tội pacitiua ... tội paHdesamud ... tội dukkq{a ... tội 
dubbhasrta”? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, nghi ngờ 
sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni tu tập sự, nghi 
ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di ni, nghi ngờ sau 
khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử 
của ngoại đạo?” 


21. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do sự nghĩ ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điều gì 
tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này.` Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu 
buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đồng Phạm hạnh thông minh 
bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói rằng: “VỊ bị buộc tội là không đáng 
khiển trách." Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của 
các vị đồng Phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói 
rằng: “VỊ bị buộc tội là đáng khiển trách.' 
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22. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amulakena parajJikena 
anuddhamstam  patljanati, sanghadisesam aropetva sanghena 
pavaretabbam. So ce bhikkhave, eodako bhikkhu amulakena sanghadisesena 
anuddhamstam  patljanal, yathadhammam karapetva sanghena 
pavaretabbam. So ce bhikkhave, eodako bhikkhu amulakena thullaccayena 
—pe—- pacitiyena -—pe_— patidesanyena -—pe_— dukkatena —pe— 
dubbhastena anuddhamsitam patianat, yathadhammam karapetva 
sanghena pavaretabbam. 


23. So ce bhikkhave, cudito bhikkhU parajikam aJjhapanno ti patiJanatl, 
nasetva sanghena pavaretabbam. So ce bhikkhave, cudio bhikkhu 
sanghadisesam ajJjhapanno ti patiJanati, sanghadisesam aropetva sanghena 
pavaretabbam. So ce bhikkhave, cudio bhikkhu thullaceayam —pe— 
pacitiyam —pe— patidesanyam —pe— dukkatam —pe— dubbhasitiam 
ajhapano tỉ patijanatl, yathadhammam karapetva sanghena 
pavaretabbam. 


24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya thullaceayam 
aJjhapanno hoti. Ekacce bhikkhu thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhU 
sanghadisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu thullaccayaditthino, 
teh1 so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhUu 
apatin apanno, sassa yathadhammam patikata  Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya Tti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya thullaceayam 
aJjhapanno hoti. Ekacce bhikkhu thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhU 
pacitiyaditthmo honti. —-pe— Ekacce bhikkhu thullaccayaditthimo honti, 
ekacce bhikkhu patidesanryaditthmo honHi. —pe— Ekacce bhikkhu 
thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhu dukkataditthino honti. —pe— 
Ekacce bhikkhu thullaccayadithimo honti, ekacce bhikkhu dubbhasita- 
dithimo honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu thullaccayaditthimo, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhU 
apatim apanno, sassa yathadhammam patikata Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya Ti. 
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22. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi 
nhọ với tội parg7ika không có căn cứ, sau khi khép (vị buộc tội) vào tội 
sanghadisesa rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana. Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội sanghadisesa 
không có căn cứ, sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pauarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú 
nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội thullaccaua, ... với tội pacrtfid, ... với 
tội pafidesamrua, ... với tội dukkofa, ... với tội dubbhastta không có căn cứ, 
sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến hành lễ 
Pauara1d. 


23. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: “Đã phạm 
tội para/ika,` sau khi trục xuất rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana. Này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: “Đã phạm tội 
sanghadisesa,` sau khi khép vào tội sanghadisesa rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pauarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: 
“Đã phạm tội thullaccqud ... tội pacritriud ... tội pafidesanuda ... tội dukkafa ... 
tội dubbhastta,` sau khi cho hành xử (vị ấy) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pauaranda. 


24. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu 
phạm tội thullaccaua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaua, một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội sanghadisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội thullaccaa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pauarand.` 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu phạm tội 
thullaccaua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaua, một số tỳ khưu 
có quan điểm là tội pacifiua, —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội thullaccaua, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pafidesama. —(như 
trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaua, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội dukka‡a. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
thullaccaua, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasita. Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội thullaccqua, này các tỳ khưu, các vị ấy 
nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến 
gặp hội chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội 
nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.` 
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25.' Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya pacittiyam 
aJjhapanno hoti. [Ekacce bhikkhu pacittiyaditthino honti, ekacce bhikkhU 
sanghadisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu pacittiyaditthmo, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhU 
apatin apanno, sassa yathadhammam patikata  Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya Ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya pacittiyam aJjhapanno 
hoti. Ekacce bhikkhU pacittiyaditthino honti, ekacce bhikkhU thullaccaya- 
dithimo honti —pe— BEkacce bhikkhu pacitiyaditthimno hontl, ekacce 
bhikkhu patidesaniyaditthio honti —pe— Ekacce bhikkhu pacittiyaditthino 
honti, ekacce bhikkhu dukkataditthino honti —pe— Ekacce bhikkhu 
pacitiyaditthino honti, ekacce bhikkhuũ dubbhasitadithimo honH. Ye te 
bhikkhave, bhikkhU pacittiyaditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekaman- 
tam apanetva yathadhammam karapetva sangham upasankamitva evamassa 
vacaniyo: “Yam kho so avuso bhikkhu apatim apanno, sassa yatha- 
dhammam patikata. Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavareyya 'ti.] 


26. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya] patidesaniyam 
aJjhapanno hoti. [Ekacce bhikkhu patidesanyadithmo honii, ekacce 
bhikkhu sanghadisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu patidesaniya- 
ditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam 
karapetva sangham upasankamitva evamassa vacaniyo: “Yam kho so avuso 
bhikkhu apattim apanno, sassa yathadhammam patikata. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya patidesanyam 
aJj]hapanno hoti. —pe— Ekacce bhikkhu patidesanryaditthino honti, ekacce 
bhikkhu thullaccayaditthimo honti. —-pe— Ekacce bhikkhu patidesaniya- 
dithino honti, ekacce bhikkhu pacIttiyaditthino honti —pe— Ekacce bhikkhU 
patidesanriyaditthino honti, ekacce bhikkhu dukkataditthimno honti. —pe— 
Ekacce bhikkhu patidesanryaditthino honti, ekacce bhikkhu dubbhasita- 
dithino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu patidesaniyaditthimo, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanIyo: “Yam kho so avuso bhikkhu 
apatin apanno, sassa yathadhammam patikata. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya ti. | 


25 - 28 - Iđha pana pãcittiyato yava dubbhasitäpattiyä agatä pã]i vattamana potthakesu 
“Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahu pavaranaya pacitiyam ajjhapanno hoti 
patdesanyam ajjhapanno hot iccadina peyyalamukhena atisaikhittattä avisada 
tasmamhehi sukhagahanatthaya apattivaravasena “[ - ]” imehi antaritapadani pal]inayam 
nissaya peyyalamukhena uddharitäan1. 
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25. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pauarana có vị tỳ khưu đã 
phạm tội pacifiua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pacitiua, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội sanghadisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội pacrffiua, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pauarana.' 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã phạm 
tội pacitHua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội paciffiua, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaya. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội pacifiua, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pañdesamua. —(như 
trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội paciffiua, một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dukka†a. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pacitiua, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dubbhasita. —(như trên)— Này các tỳ khưu, các vị 
tỳ khưu nào có quan điểm là tội pacifiua, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn 
vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarand.` 


26. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã 
phạm tội pafidesamua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pafidesamua, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội sanghadisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội pa†idesanrua, này các tỳ khưu, các vị ấy nên 
dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, 
tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.' 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã phạm 
tội païdesanrua. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pafidesana, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaua. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội pafidesaniua, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pacitrtia. 
—(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pafidesanrua, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dukka†a. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
pafidesanrua, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasita. —(như trên)— 
Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội pafidesama, này các 
tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử 
theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị 
tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.` 
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27. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya] dukkatam 
aJjhapanno hoti. [Ekacce bhikkhu dukkataditthino honti, ekacce bhikkhU 
sanghadisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu dukkataditthino, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhU 
apatin apanno, sassa yathadhammam patikata  Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya Ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya dukkatam aJJhapanno 
hoti. Ekacce bhikkhu dukkataditthino honti, ekacce bhikkhu thullaccaya- 
ditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhu dukkataditthino honti, ekacce bhikkhU 
pacitiyaditthmo honti —pe— Ekacce bhikkhu dukkataditthimo honti, ekacce 
bhikkhu patidesaniyaditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhu dukkataditthino 
honti, ekacce bhikkhu dubbhasitaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu 
dukkataditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yatha- 
dhammam karapetva sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho 
so avuso bhikkhu apattim apanno, sassa yathadhammam patikata. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho pavareyya 'ti.] 


28. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya] dubbhasitam 
aJjhapanno hoti. [Ekacce bhikkhu dubbhasitaditthino honti, ekacce bhikkhU 
sanghadisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhu dubbhasitaditthino, 
teh1 so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetva yathadhammam karapetva 
sangham upasankamitva evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhU 
apatin apanno, sassa yathadhammam patikata  Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavareyya Ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya dubbhasitam 
aJjhapanno hoti. Ekacce bhikkhu dubbhasitaditthino honti, ekacce bhikkhU 
thullaccayaditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhu dubbhasitaditthino honti, 
ekacce bhikkhU pacittiyaditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhũ dubbhasita- 
ditthimno honti, ekacce bhikkhu patidesaniyaditthino honti. —pe— Ekacce 
bhikkhu dubbhasitaditthino honti, ekacce bhikkhU dukkataditthino honti. Ye 
te bhikkhave, bhikkhu dubbhasitaditthimo, tehi so bhikkhave, bhikkhu 
ekamantam apanetva yathadhammam karapetva sangham upasankamitva 
evamassa vacanryo: “Yam kho so avuso bhikkhu apattim apanno, sassa 
yathadhammam patikata. Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavareyya ˆtI. 


2o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya sanghamajjhe 
udahareyya: “Sunatu me bhante sangho. Idam vatthu paññayati, na puggalo. 
Yadi sanghassa pattakallam, vatthum thapetva sangho pavareyya tI. So 
evamassa vacaniyo: “Bhagavata kho avuso visuddhanam pavarana paññatta. 
Sace vatthu paññayatIl, na puggalo, idaneva nam vadehI ti. 
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27. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pauarana có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dukkata. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukka†a, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội sanghadisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội dukkafa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dãn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pauaranda.` 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dukkoa†a. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukka‡a, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaua. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội dukkata, một số tỳ khưu có quan điểm là tội paciffiua. —(như trên)— Một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội dukka†a, một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
paR[idesanrua. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkafa, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasita. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội dukkafa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị 
ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.' 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dubbhasita. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasita, một số 
tỳ khưu có quan điểm là tội sanghadisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội dubbhasrta, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.` 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dubbhastta. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasrta, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaua. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dubbhasita, một số tỳ khưu có quan điểm là tội paciftiua. —(như 
trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhasita, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội pafidesama. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm 
là tội dubbhastta, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkat‡a. Này các tỳ 
khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội dubbhasita, này các tỳ khưu, các 
vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi 
đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm 
tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.' 

2o. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này được biết và nhân sự thì không (biết). Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ sự việc rồi tiến hành lễ Pauarand.` VỊ 
ấy nên được nói như vầy: “Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pauarana 
là của các vị trong sạch. Nếu sự việc này được biết và nhân vật thì không 
(biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy. 
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3o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya sanghamajJjhe 
udahareyya: “Sunatu me bhante sangho, ayam puggalo paññayati, na vatthu. 
Yadi sanghassa pattakallam, puggalam thapetva sangho pavareyya 'H. So 
evamassa vacaniyo: “Bhagavata avuso visuddhanañca samagganañca' 
pavarana paññatta. Sace puggalo paññayatI, na vatthu, Idaneva nam vadehI 
"H. 


31. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavaranaya sanghamajjhe 
udahareyya: “Sunatu me bhante sangho. Idam vatthu ca puggalo ca 
paññayatl. Yadi sanghassa pattakallam, vatthuñca puggalañca thapetva 
sangho pavareyya tt. So evamassa vacaniyo: “Bhagavata kho avuso 
visuddhanañca samagganañca pavarana paññatta. Sace vatthu ca puggalo ca 
paññayati, Idaneva nam vadehi ti. Pubbe ce bhikkhave, pavaranaya vatthu 
paññayatl, paccha puggalo, kallam vacanaya. Pubbe ce bhikkhave, 
pavaranaya puggalo paññayati, paccha vatthu, kallam vacanaya. Pubbe ce 
bhikkhave, pavaranaya vatthu ca puggalo ca paññayatl, tañce kataya 
pavaranaya ukkoteti. Ukkotanakam pacIttyan ”ti. 


32. Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta bhikkhU 
kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase vassam upagacchimsu. Tesam 
samanta aññe bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka 
bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka vassam upagacchimsu: “Mayam 
tesam bhikkhunam vassam vutthanam pavaranaya pavaranam thapessama 
”H. Assosum kho te bhikkhu: “Amhakam kira samanta aññe bhikkhU 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakarakaä vassam upagata. Mayam tesam bhikkhunam vassam 
vutthanam pavaranaya pavaranam thapessama ti. Kathannu kho amhehi 
patipaJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


33. “lIdha pana bhikkhave, sambahula sandittha sambhatta bhikkhu 
aññatarasmim ävase vassam upagacchanti. Tesam samanta aññe bhikkhU 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka vassam upagacchanti: Mayam tesam bhikkhuũnam vassam 
vutthanam pavaranaya pavaranam thapessama ti. AnuJanami bhikkhave, 
tehi bhikkhuhi dve tayo uposathe catuddasike katum “katham mayam tehi 
bhikkhuhi pathamataram pavareyyama  tI. 


' samagganam pavaranä (visuddhãnam iti na dissate) - Ma, Syä, PTS. 
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3o. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nhân vật này được biết và sự việc thì không (biết). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ nhân vật rồi tiến hành lễ 
Pauarand.` Vị ấy nên được nói như vầy: “Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy 
định lễ Pauarana là của các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu nhân 
vật này được biết và sự việc thì không (biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói 
về việc ấy." 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pauarana có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này và nhân vật được biết. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên loại trừ sự việc và nhân vật rồi tiến hành lễ Pauaranga.` VỊ ấy nên 
được nói như vầy: “Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pauarana là của 
các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu sự việc và nhân vật được biết, 
thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy.' Này các tỳ khưu, nếu sự việc được 
biết trước ngày lễ Pauarana, còn nhân vật (được biết) sau đó thì thích hợp 
cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu nhân vật được biết trước ngày lễ Pauarana, 
còn sự việc (được biết) sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu 
sự việc và nhân vật được biết trước ngày lễ Pauarana và khi lễ Pauarana đã 
được thực hiện, nếu khơi lại việc ấy thì phạm tội pacrffiua về việc bươi móc.”' 


32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Ở khu vực lân 
cận của các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): - “Khi các vị tỳ khưu ấy đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu (của các vị ấy) 
vào ngày lễ Pauaranad.” Các vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói ở 
khu vực lân cận của chúng ta, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): “Khi các vị tỳ 
khưu ấy đã sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của 
các vị ấy vào ngày lễ Pauarana,` vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


33. - “Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan 
điểm, thân thiết, vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Ơ khu vực lân cận của 
các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng 
(cũng) vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): “Khi các vị tỳ khưu ấy đã sống qua 
mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị ấy vào ngày lễ 
Pauarand.` Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện hai hay 
ba lễ Uposatha vào ngày mười bốn (nghĩ rằng): “Làm thế nào chúng ta có thể 
tiến hành lễ Pauarana sớm hơn các vị tỳ khưu ấy?" 


! Liên quan đến tội pãcifiua 63 về việc khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo 
pháp (ND). 
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34. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka tam avasam agacchanti, teh1 
bhikkhave, avasikehi bhikkhuhi lahum lahum sannipatitva pavaretabbam. 
Pavaretva vattabba: “Pavarita kho mayam avuso. Yathayasmanta maññanHi, 
tatha karontu t1. 


35. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka asamvihita tam avasam 
agacchanhi, tehi bhikkhave, avasikehi bhikkhuhi asanam paññapetabbam, 
padodakam padapitham padakathalikam upanikkhipitabbam, paccugantva 
pattacIvaram patiggahetabbam, paniyena pucchitabba.' Te samvikkhitva? 
nissimam gantva pavaretabbam. Pavaretva vattabba: “Pavarita kho mayam 
avuso, yathayasmanta maññanti, tatha karontu ti. Evañcetam labhetha, 
1ccetam kusalam. No ce labhetha, avasikena bhikkhave, bhikkhuna vyattena 
Yadayasmantanam pattakallam, Idani uposatham kareyyama, patimokkham 
uddiseyyama. Agame kã]e pavareyyamaä ti. 


36. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka te bhikkhu evam vadeyyum: 
“Sadhavuso, Idaneva no pavaretha ti. Te evamassu vacaniya: “Anissara kho 
tumhe avuso amhakam pavaranaya. Na tava mayam pavareyyama ti. 


37. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka tam kalam anuvaseyyum, 
avasikena bhikkhave, bhikkhuna“ vyattena patibalena avasika bhikkhU 
ñapetabba: “Sunantu me aäyasmanta avasika. Yadayasmantanam pattakallam, 
idãni uposatham kareyyama, patimokkham uddiseyyama. Agame junhe 
pavareyyama  tI. 


38. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka te bhikkhu evam vadeyyum: 
'Sadhavuso, Idaneva no pavaretha 'ti.° Te evamassu vacaniya: “Anissara kho 
tumhe avuso amhakam pavaranaya. Na tava pavareyyama ti. 


3o. Te ce bhikkhave, bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivada- 
karaka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka tampl Junham anuvaseyyum, 
tehi bhikkhave, bhikkhuhi sabbeheva agame Jjunhe komudiya catumasiniya 
akama pavaretabbam. 


! paripucchitabbä - Ma. Ỷ paväressamä tỉ - Syã, PTS. 
“tesam vikkhitvã - Ma, Syã, PTS; * avasikena bhikkhunä - Syã, Tovi, Manupa. 
vikkhipapetva tỉ ekacce, acikkhitva tỉ aññe. ” pavareyyathä tỉ - Ma. 
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34. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến chõ trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường trú ấy 
nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiến hành lễ Pauaranga. Sau khi tiến hành 
lề Pauarana nên nói rằng: “Này các đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ 
Pauarang, các đại đức hãy làm theo như điều mà các vị suy nghĩ.) 

35. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến trú xứ ấy không báo trước, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
thường trú ấy nên sắp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rồi đi ra đón, nên rước y và bình bát, và nên hỏi ý về nước 
uống. Sau khi xem chừng các vị ấy rồi nên đi ra khỏi ranh giới và nên tiến 
hành lễ Pauarana. Sau khi tiến hành lễ Pauarana nên nói rằng: “Này các đại 
đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Pauarana, các đại đức hãy làm theo như điều 
mà các vị suy nghĩ.` Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không đạt được (như thế), các vị tỳ khưu thường trú ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: “Xin các đại đức 
thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, giờ 
đây chúng ta nên tiến hành lễ posatha, chúng ta nên đọc tụng giới bổn 
Patimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Pauarana vào hạ huyền tới." 

36. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lễ Pauarana với chúng tôi ngay hôm nay.” Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: “Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pauarana của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy." 

37. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến thời gian ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường 
trú ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng 
lực: “Xin các đại đức thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho các đại đức, giờ đây chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, chúng ta nên 
đọc tụng giới bổn Patinokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Pauarana vào 
ngày trăng tròn tới.” 

38. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lễ Pauarana với chúng tôi ngay hôm nay.” Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: “Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pauarana của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.' 

3o. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến ngày trăng tròn ấy, này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả 
các vị tỳ khưu ấy nên tiến hành lễ Pauarana vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội Caturnasim cho đầu không muốn. 


! Ngày này chính là ngày cuối tháng âm lịch của Việt Nam, tức là ngày 2o hoặc 3o (ND). 
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4O. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavariyamane gilano agilanassa 
pavaranam thapeti, so evamassa vacaniyo: 'Ayasma kho gilãno; gilãno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavata. Agamehi avuso yäava arogo hosi. Arogo 
akankhamano codessasl 'tl. Evam ce vuccamano codetl, anadariye 
pacIttiyam. 


41. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavariyamane agilano gilanassa 
pavaranam thapeti, so evamassa vacaniyo: “Ayam kho avuso bhikkhu gilano. 
Gilãno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavata. Agamehi ãävuso yavayam 
bhikkhu arogo hoti. Arogam akankhamano codessasl ti. Evañce vuccamano 
codeti, anadariye pacIttiyam. 


42. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavariyamane gilano gilãnassa 
paväaranam thapeti, so evamassa vacaniyo: 'Ayasmanta kho gilaãna. Gilãno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavata. Agamehi avuso yava aroga hotha. Arogo 
arogam akankhamano codessasl 'ti. Evam ce vuccamano codeti, anadariye 
pAcittiyam. 


43. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavariyamane agilano agilanassa 
pavaranam thapetl Ubho sanghena samanuyuñjitva samanugahitva 
samanubhasitva' yathadhammam karapetva sanghena pavaretabban ”ti. 


44. Tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta bhikkhu 
kosalesu Janapadesu aññatarasmim avase vassam upagacchimsu. Tesam 
samaggsanam sammodamananam avivadamananam viharatam aññataro 
phasuviharo adhigato hoti Atha kho tesam bhikkhunam etadahosl: 
“Amhakam kho samagganam sammodamananam avivadamananam 
viharatam aññataro phasuviharo adhigato. Sace mayam IdanI pavaressama, 
siyapI bhikkhU pavaretva carlkam pakkameyyum. Evam mayam Imamha 
phasuvihara paribahira bhavissama. Kathannu kho amhehi patipajJjitabban 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. 


45. “Tdha pana bhikkhave, sambahula sandittha sambhatta bhikkhu 
aññatarasmm avase vassan upagacchantl, tesam samagganam 
sammodamananam avivadamananam viharatam aññataro phasuviharo 
adhigato hoti. Tatra ce bhikkhunam evam hoti: “Amhakam kho samagganam 
sammodamananam avivadamananam viharatam aññataro phasuviharo 
adhigato. Sace mayam 1danl1 pavaressama, siyap1 bhikkhu pavaretva carikam 
pakkameyyum. Evam mayam Imamha phasuvihara paribahira bhavissama 
"H. 


' samanubhãäsitvä iti ekaccesu sihalakkharapotthakesu ca marammakkharapotthake ca na 
dissate. 
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4o. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pauarana, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vị ấy nên 
được nói như vầy: “Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi đại đức hết 
bệnh. Khi hết bệnh thì đại đức sẽ buộc tội nếu mong muốn.' Và khi được nói 
như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội paciffiua về việc không tôn trọng. 


41. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pauarana, nếu vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy 
nên được nói như vầy: “Này đại đức, vị tỳ khưu này bị bệnh. Và đức Thế Tôn 
đã nói là vị bị bệnh không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ 
cho đến khi vị tỳ khưu này hết bệnh. Rồi đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh 
nếu mong muốn. Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội 
pacittiya về việc không tôn trọng. 


42. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pauarana, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy nên được 
nói như vầy: “Các đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi các vị hết 
bệnh. Rồi khi không bệnh đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh nếu mong 
muốn.` Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội pacrffiua về 
việc không tôn trọng. 


43. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pauarana, nếu vị không bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh. Cả 
hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo Pháp, 
rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Trong khi các 
vị ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú 
ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý 
điều này: “Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã 
nhau, có (trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ 
chúng ta tiến hành lễ Pauarana, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ 
Pauarand các vị tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái này; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Trong khi các vị 
ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: 
“Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta 
sẽ tiến hành lễ Pauarana, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pauarand các vị 
tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái này." 


! Liên quan đến tội pãcitfiua 54 về sự không tôn trọng (ND). 
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46. AnuJanami bhikkhave, tehi bhikkhuhi pavaranasangaham katum. 
Evañca pana bhikkhave, katabbo: Sabbeheva ekajJjham sannipatitabbam. 
Sannipatitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


47. Sunatu me bhante sangho. Amhakam samagganam sammo- 
damananam avivadamananam viharatam aññataro phasuviharo adhigato. 
Sace mayam Idani pavaressama, siyapil bhikkhu pavaretva carikam 
pakkameyyum. Evam mayam Imamha phasuvihara paribahira bhavissama. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavaranasangaham kareyya, Idani 
uposatham  kareyya, patimokkham uddisevya, agame' komudiya 
catumasiniya pavareyya. Esa ñattI. 


48. Sunatu me bhante sangho. Amhakam samagganam sammo- 
damananam avivadamananam viharatam aññataro phasuviharo adhigato. 
Sace mayam Idanil pavaressama, siyapI bhikkhu pavaretva carlkam 
pakkameyyum. Evam mayam Imamha phasuvihara paribahira bhavissama. 
Sangho pavaranasangaham karoti, Idani uposatham karissati, pattmokkham 
uddisissatl, agame komudiya catumasiniya pavaressati Yassayasmato 
khamati  pavaranasangahassa karanam, ldani uposatham karissatl, 
patimokkham uddisissatl, agame komudiya catumasiniya pavaressatl, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


49. Kato sanghena pavaranasangaho, Idani uposatham karissatl, 
paimokkham uddisissatl, agame komudiya catumasiniya pavaressatLl. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ti. 


5O. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi kate pavaranasangahe aññataro 
bhikkhu evam vadeyya: “Icchamaham avuso Jjanapadacarikam pakkamitum, 
atthi me jJanapade karamyan ti So evamassa vacaniyo: “Sadhavuso, 
pavaretva gacchahI 'ti. 


51. So ce bhikkhave, bhikkhu pavarayamano aññatarassa bhikkhuno 
pavaranam thapeti. Šo evamassa vacaniyo: “Anissaro kho me tvam avuso 
pavaranaya. Na tavaham pavaressamI ti. Tassa ce bhikkhave, bhikkhuno 
pavarayamanassa aññataro bhikkhu pavaranam thapeti,?” ubho sanghena 
samanuyuñJitva samanugahitva samanubhasitva yathadhammam 
karapetabba. 


! game junhe - Ma. 
° aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno paväranam thapeti - Ma, Syã, PTS, Tovi, Javi, Tovi. 
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46. Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện việc hoãn lại 
ngày lễ Pauarana. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Toàn bộ tất cả 
(các vị ấy) nên tụ hội lại một chõ. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


47. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pauarand, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pauarana các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện việc hoãn 
lại ngày lễ Pauarana, bây giờ chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc 
tụng giới bổn Patimokkha, và nên tiến hành lễ Pauaranga vào ngày trăng tròn 
tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội Catumasini. Đây là lời đề nghị. 


48. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pauarana, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pauarana các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Hội chúng thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pauarana, bây giờ sẽ tiến hành lễ 
posatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha, và sẽ tiến hành lễ Pauarana 
vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội CatumasinmI. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pauarana, bây giờ (hội 
chúng) sẽ tiến hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha, và sẽ tiến 
hành lễ Pauarana vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ 
hội Catumasinl xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


49. Việc hoãn lại ngày lễ Pauarana đã được hội chúng thực hiện, bây giờ 
(hội chúng) sẽ tiến hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha, và 
sẽ tiến hành lễ Pauarana vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là 
ngày lễ hội CatumasinI. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 


5O. Này các tỳ khưu, khi việc hoãn lại ngày lẽ Pauarana đã được các vị tỳ 
khưu ấy thực hiện, nếu có vị tỳ khưu nọ nói như vầy: “Này các đại đức, tôi 
muốn ra đi du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cần làm ở trong xứ sở.` VỊ 
ấy nên được nói như vầy: “Này đại đức, tốt lắm! Hãy thực hiện lễ Pauarana 
rồi hãy đi." 


51. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu lại đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu khác. Vị ấy nên được nói như vầy: “Này đại 
đức, đại đức không có quyền hành về lễ Pauarana của tôi, tôi sẽ không thỉnh 
cầu cho đến lúc ấy.` Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh 
cầu, có vị tỳ khưu khác đình chỉ lễ Pauarana của vị tỳ khưu ấy. Cả hai nên 
được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, rồi cho hành xử theo Pháp. 
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52. So ce bhikkhave, bhikkhu Janapade tam karaniyam tiretva punadeva 
antokomudiyaä catumasiniya tam avasam agacchati, tehi ce bhikkhave, 
bhikkhuhi pavariyamane aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavaranam 
thapeti, so evamassa vacaniyo: “Anissaro kho me tvam ävuso paväranaya, 
pavarito ahan ti. Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi pavariyamane so bhikkhu 
aññatarassa bhikkhuno pavaranam thapeti, ubho sanghena samanuyuñ]Jitva 
samanugahitva samanubhasitva yathadhammam karapetva sanghena 
pavaretabban t1. 


Paväranakkhandhako nitthito catuttho. 
xxxx% 
Imamhi khandhake vatthu chacattär1sä. 
TASSUDDANAM 


1. Vassam vuttha kosalesu agamma' satthudassanam,? 
aphasu” pasusamvasam aññamaññanulomata. 


2. Pavarentasane dve ca” kammam" gilanañataka, 
raJa cora ca dhutta ca bhikkhupaccatthika tatha. 


3. Pañca catu tayo dveko apanno vemat1 sarI, 
sabbo sangho vematiko bahu sama ca° thokika. 


4. Avasika catuddaso” lingasamväsaka ubho, 
gantabbam na nisinnaya? chandadane pavarana.° 


5. Savarehi khepita megho antara ca pavarana, 
na karonti' puramhakam"' atthapita ca bhikkhuno. 


6. Kimhi cati'” katamañca ditthena sutasamkaya,” 
codako cuditako ca thullaccaya' vatthu bhandanam,'” 
pavarana'° sangaho ca anissaro pavaraye ”HI.'” 


--ooOOO-- 
agamum - Ma, PTS. ° chandadãnapaväranä itipi. 
ˆ satthum dassanam - Avi. !° na icchanti - Ma. 
 aphãsum - Ma. '! punamhäãkam - Manupa, Tovi. 
* pavärentã panamañea - Ma; 12 kimhiväti - Ma, PTS. 
pavãrentäpanä dve ca - PTS. ' sutasankaya - Ma, Syã, PTS. 
” kamma - Syã, Tovi, Manupa. '* thu]laccayam - Ma, Avi, Javi. 
° bahusamãna - Avi, Tovi, Javi. !5 thu]laccayameca bhandanam - Manupa, Tovi. 
” catuddasa - Ma; '5 Davaranassa - Syã, Manupa, Tovi. 
catuddasã - Sya, PTS, Tovi.  paväreti - Manupa, Tovi; 
® nisinnäaya - Tovi, Manupa. pavaranä - Javi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Pauarana 


52. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy sau khi hoàn tất công việc cần làm 
ấy ở trong xứ sở lại quay trở về trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Katfika 
tức là ngày lễ hội Caturnasim. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu 
ấy đang thỉnh cầu, có vị tỳ khưu nọ đình chỉ lễ Pauarana của vị tỳ khưu ấy. VỊ 
nọ nên được nói như vầy: “Này đại đức, đại đức không có quyền hành về lễ 
Pauarana của tôi. Tôi đã thỉnh cầu rồi.` Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị 
tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu 
khác. Cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử 
theo Pháp, rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pauarana.” 


Dứt chương Paua+ang là thứ tư. 


xxxx*% 


Trong chương này có bốn mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. (Các U†) đã sống qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kosala đã đi diện kiến 
bậc Đạo Sư, sự sống chung như loài thú một cách không thoỏi rnúi, 0Š sự 
hài hòa uới nhau. 


2. Trong khi đang cầu thỉnh (ngồi uên) ở chỗ ngồi, uà có hai (ngàu lỗ), 
hành sự, u† bị bệnh, các thân quuến, rồi đức uua, bọn cướp, lũ bất lương, 
các kẻ đốt nghịch tù khưu cũng giống ụ như thế. 


3. Năm, bốn, ba, hai, một uị, b† phạm tội, có sự nghĩ ngờ, uị đã nhớ lạt, 
tất cả hột chúng có sự nghỉ ngờ, nhiêu hơn, tương đương, uà ít hơn. 


4. Các u† thường trú, ngàu mười bốn, đặc điểm, các uị đồng cộng trú, cả 
hai, nên đi đến, không ưới uị mí đã ngồi xuống, uề uiệc bàu tỏ sự tùu thuận, 
lễ Pauarand. 

5. Vì đám lục lâm, (đêm) đã tàn, đám mâu đen, các điều nguụ hiểm, uà 


sự thỉnh cầu, các u† không để cho thỉnh ú, trước chúng ta, đã không bị đình 
chỉ, uà của u† tù khưu. 

6. Và do điều gì? uà thế nào? do đã thấu, do đã nghe, do sự nghỉ ngờ, Uuị 
kết tội, uà uị bị kết tội, tội thullaccaua, sự uiệc, (gâu ra) sự xung đột, lễ 
Pauarana, uà sự hoãn lại, không có quuền hành, (hội chúng) nên tiến hành 
lễ Pauarana.” 


--OOOOO-- 
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V, CAMMAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati g1Jjjhakute pabbate. 
Tena kho pana samayena raJa magadho seniyo bimbisaro asitiya gama- 
sahassesu' issariyadhipaccam rajJjam karetiˆ Tena kho pana samayena 
campayam sono nama koliviso” setthiputto sukhumalo hoi. Tassa 
padatalesu lomanl Jatani honti. Atha kho raja magadho seniyo bimbisaro 
tani asIti gamikasahassani sannipatapetva kenacideva karanlyena sonassa 
kolivisassa santike dũtam pahesi: “Agacchatu sono, icchami sonassa agatan 
”H. 


2. Atha kho sonassa kolivIsassa matapitaro sonam kolivisam etadavocum: 
“RaJa te tata sona, pade dakkhitukamo. Ma kho tvam tata sona, yena rajJa 
tena pade abhippasareyyasl. Rañño purato pallankena nisida. Ñisinnassa te 
raja pade dakkhissatI ”Li. 


3. Atha kho sonam kolivisam sivikaya anesum. Atha kho sono koliviso 
yena raja magadho seniyo bimbisaro tenupasankami, upasankamitva 
rajanam magadham seniyam bimbisaram abhivadetva rañño purato 
pallankena nisidi. Addasa! kho raja magadho seniyo bimbisaro sonassa 
kolivisassa padatalesu lomanI Jatan1. 


4. Atha kho raJa magadho seniyo bimbisaro tanI asiti gamikasahassanl 
ditthadhammike atthe anusasitva uyyojJesi: “Tumhe khvattha bhane, maya 
dithadhammike atthe anusitha" Gacchatha tam bhagavantam° 
payIrupasatha. So no bhagava samparaylike atthe anusasissatI ”ti. Atha kho 
tan] asIti gamikasahassanl yena g1Jjjhakuto pabbato tenupasankamimsu. 


5. Tena kho pana samayena ayasma sagato bhagavato upatthako hoti. 
Atha kho tani asIti gamikasahassani yenayasma sagato tenupasankamimsu, 
upasankamitva ayasmantam sagatam etadavocum: “Imani bhante, asIti 
gamikasahassanI Idhupasankantanl bhagavantam dassanaya. Sadhu mayam 
bhante, labheyyama bhagavantam dassanaya ”ti. “Iena hi tumhe ayasmanto 
muhuttam Idheva tava hotha, yavaham bhagavantam pativedemi ”Li. 


6. Atha kho ayasma sagato tesam asItiya gamikasahassanam purato 
pekkhamananam patilkaya nimmulJJitva bhagavato purato ummujjitva 
bhagavantaam cetadavoca: “lmani bhante, asili gamikasahassanl 
idhupasankantani bhagavantam dassanaya. Yassadani bhante, bhagava 
kalam maññat1 ”ti. 


! sãmikasahassesu - Syã. * addasa - PTS. 
° karoti - Tovi, Avi, Manupa. ” anusäsitã - Ma, Syã, PTS. 
” koliviso - Ma, Syã, PTS. ° sacchatha bhagavantam - Syã. 
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V. CHƯƠNG DA THỨ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở núi 
Gijjhakuta. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cai trị 
vương quốc bằng quyền thống lãnh tối cao trong tám mươi ngàn ngôi làng. 
Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campa, người con trai nhà đại phú tên Sona Kolivisa là 
người (có vóc dáng) mảnh mai. Ơ hai lòng bàn chân của vị ấy có các sợi lông 
mọc. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisasa xứ Magadha sau khi cho triệu tập tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó rồi đã phái 
sứ giả đến gặp Sona Kolivisa (nói rằng): - “Sona hãy đến. Trãm muốn sự đi 
đến của Sona.” 


2. Khi ấy, cha mẹ của Sona Kolivisa đã nói với Sona Kolivisa điều này: - 
“Này Sona yêu quý, đức vua có ý muốn xem hai bàn chân của con. Này Sona 
yêu quý, con chớ có duõi thắng hai bàn chân về hướng đức vua. Con hãy ngồi 
với thế kiết già ở phía trước đức vua, khi con đã ngồi xuống thì đức vua sẽ 
thấy được hai bàn chân của con.” 


3. Rồi họ đã đưa Sona Kolivisa đi bằng kiệu. Sau đó, Sona Kolivisa đã đi 
đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã cung kính 
chào đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha rồi đã ngồi với thế kiết già ở 
phía trước đức vua. Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nhìn thấy các 
lông mọc ở hai lòng bàn chân của Sona Kolivisa. 


4. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã chỉ bảo về các điều 
lợi ích trong thời hiện tại đến tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi giải 
tán (nói rằng): - “Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo về các 
điều lợi ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến và hầu cận đức Thế Tôn 
ấy. Đức Thế Tôn ấy sẽ giảng dạy cho chúng ta về các điều lợi ích trong đời vị 
lai.” Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến núi Gijjhakuta. 


5. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sagata là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến gặp đại đức Sagata, sau khi đến đã 
nói với đại đức Sagata điều này: - “Thưa ngài, tám mươi ngàn người trưởng 
làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu 
chúng tôi có thể diện kiến đức Thế Tôn.” - “Này quý vị, nếu vậy thì các vị hãy 
ở ngay tại đây trong chốc lát chờ tôi báo cho đức Thế Tôn biết.” 


6. Sau đó, đại đức Sagata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước tám mươi ngàn 
người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn rồi đã hiện ra ở trước đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tám mươi ngàn người 
trưởng làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy.” 


475 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Camrmnakkhandhakam 


7. “Tena hi tvam sagata, viharapacchayayam asanam paññapehi ”ti. 
“Evam bhante ”ti. Kho ayasma sagato bhagavato patissunItva pItham gahetva 
bhagavato purato nimmujJjitva tesam asitiya gamikasahassanam purato 
pekkhamananam patilkaya ummuljitva viharapacchayayam  asanam 
paññapesl.' 


8. Atha kho bhagava vihara nikkhamitva viharapacchayayam paññatte 
asane misldil Atha kho tani asili gamikasahassan yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. 


9. Atha kho tani asii gamikasahassanil ayasmantamyeva sagatam 
samannaharanti, no tatha bhagavantam. Atha kho bhagava tesam asItiya 
gamikasahassanam cetasa cetoparivitakkamaññaya ayasmantam sagatam 
amantesi: “Tena hi tvam sagata, bhiyyosomattaya uttarimanussadhammam? 
iddhipatiharyam dassehi ”ti. “Evam bhante ”t. Kho ayasma sagato 
bhagavato palissunitva vehasan abbhuggantva akase antalikkhe 
cankamatipl tithatipl, nisidatipl, seyyampI kappetl đdhupayatipl) 
paJJalatipl, antaradhayatipi. 


1O. Atha kho ayasma sagato akase antalikkhe anekavihitam uttari- 
manussadhammam Iddhipatthariyam dassetva bhagavato padesu sirasa 
nipatitva bhagavantam etadavoca: “Sattha me bhante bhagava, savako 
"hamasmI. Sattha me bhante bhagava, savako hamasmI ”tI. 


11. Atha kho tanI asIti gamikasahassami “Acchariyam vata bho! Abbhutam 
vata bho! Savako hi“ nama evam mahiddhiko bhavissatl, evam 
mahanubhavo. Aho nuna sattha ti bhagavantamyeva samannaharanti, no 
tatha ayasmantam sagatam. 


12. Atha kho bhagava tesam asitiya gamikasahassanam cetasa ceto- 
parIvitakkamaññaya anupubbikatham kathesi, seyyathidam danakatham 
sillakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam 
nekkhamme anisamsam pakäses1. 


13. Yada te bhagava aññasI kallacitte muducitte vin1varanacitte udagga- 
citte pasannacitte, atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana, tam 
pakasesl: dukkham samudayam nirodham maggam. SeyyathapI nama 
suddham vattham apagatakalakam sammadeva rajanam patiganheyya, 
evameva tesam asitiya gamikasahassanam tasmimyeva asane virajam 
viamalam đdhammacakkhum udapadi: “Yam kiãci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman ”ậ. 


' Daññãpeti - Ma. 3 dhũmãyatipi - Ma; padhũpäyatipi- Syä. 
° uttarimanussadhammä - Simu. * savako pi - Ma, PTS. 
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7. - “Này Sagata, nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng 
râm của trú xá.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sagata nghe theo đức Thế 
Tôn đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất ở trước đức Thế Tôn và hiện ra ở bậc 
cấp trước tám mươi ngàn người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sắp 
đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã 
được sắp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi ấy, tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


9. Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính 
đại đức Sagata, còn đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của tám mươi ngàn người trưởng 
làng ấy nên đã bảo đại đức Sagata rằng: - “Này Sagata, nếu vậy thì ngươi hãy 
phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân nhiều hơn nữa.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Sagata nghe theo đức Thế Tôn đã bay lên 
không trung, đi qua lại ở khoảng không trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi 
xuống, rồi nằm xuống, rồi phun khói, rồi phát sáng, rồi biến mất. 


10. Sau đó, khi đã phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân 
theo nhiều cách ở khoảng không trên bầu trời, đại đức Sagata đã quỳ xuống 
đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch ngài, 
đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


11. Khi ấy, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy (nghĩ rằng): “Thật kỳ 
diệu thay! Thật phi thường thay! Bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế 
này, đại oai lực như thế này, ắt hắn vị đạo sư sẽ còn hơn thế nữa!” rồi đã 
hướng tâm đến chính đức Thế Tôn, còn đại đức Sagata thì không được như 
thế. 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi đã thuyết Pháp theo thứ lớp. Tức là 
ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc 
xuất ly. 


13. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn 
nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống 
như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một 
cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” 
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14. Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma 
tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajJJjappatta aparappaccaya satthu- 
sasane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam bhante, abhikkantam 
bhante. Seyyathapi bhante, nikkuJJjitam va ukkulJJjeyya, patiecchannam va 
vivareyya, mulhassa va maggam acikkheyya, andhakare va telapajjotam 
dhareyya “cakkhumanto rupani dakkhii tí Evamevam bhagavata 
anekapariyayena dhammo pakasito. Ete mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchama đdhammañca bhikkhusanghañca. Ủpasake no bhagava 
dharetu aJJatagge panupete saranam gate ”tI. 


15. Atha kho sonassa kolivisassa etadahosil: “Yatha yatha kho aham 
bhagavata dhammam desitam aJanamil, nayidam sukaram agaram 
aJjjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayanl 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaJeyyan ”Li. 


16. Atha kho tanI asIti gamikasahassanl bhagavato bhasitam abhinandi- 
tva anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pakkamimsu. Atha kho sono koliviso acirapakkantesu tesu asItiya gamika- 
sahassesu yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho sono koliviso 
bhagavantam etadavoca: “Yatha yathaham bhante, bhagavata dhammam 
desitam aJanami, nayidam sukaram agaram aJJhavasata ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum. Iechamaham 
bhante, kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbajitum. PabbaJetu mam bhante, bhagava ”ti. Alattha kho 
sono kolivIso bhagavato santike pabbaJjam, alattha upasampadam. 


17. Aciripasampanno ca panayasma soqo sitavane viharatl. Tassa 
accaraddhaviriyassa cankamato pada bhiJjimsu. Cankamo lohitena phuttho! 
hot, seyyathapI gavaghatanam. 


18. Atha kho ayasmato sonassa rahogatassa patisallnassa evam cetaso 
parivitakko udapadi: “Ye kho keeci bhagavato savaka araddhaviriya viharanti, 
aham tesam aññataro. Atha ca pana me na anupadaya asavehi cittam 
vimuccati. SamvijJanti kho pana me kule bhoga. Sakka bhoge ca bhuñjitum 
puññan! ca katum. Yannunaham hinayavattitva bhoge ca bhuñJeyyam 
puññan! ca kareyyan ”tI. 


1o. Atha kho bhagava ayasmato sonassa cetasa cetoparivitakkamaññaya 
seyyathap1 nama balava puriso sammiñJItam va baham pasareyya, pasaritam 
va baham sammiñJeyya, evameva giJjjhakute pabbate antarahito sitavane 
paturahos1. 


! phutho - Ma, PTS. 
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14. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, 
đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng:' tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn 
chấp nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” 


15. Khi ấy, Sona Kolivisa đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối 
với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ 
trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ 
râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” 


16. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của 
đức Thế Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi tám 
mươi ngàn người trưởng làng ra đi không lâu, Sona Kolivisa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Sona Kolivisa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực 
hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc 
được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, 
rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy cho con 
xuất gia.” Rồi Sona Kolivisa đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. 


17. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, đại đức Sona sống ở khu 
rừng SIta. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tỉnh tấn nỗ lực quá mức, 
các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở nên vấy đầy máu như là chỗ 
giết trâu bò. 

18. Sau đó, đại đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tỉnh tấn nõ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài 
sản, có thể thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu. Hay là ta 
nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các 
việc phước báu?” 


1o. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
đại đức Sona, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra 
cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duõi ra, tương tợ 
như thế Ngài đã biến mất tại núi Gijjhakuta và hiện ra ở khu rừng Sita. 


479 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Camrmnakkhandhakam 


2o. Atha kho bhagava sambahulehi bhikkhuh1 saddhim senasanacarikam 
ahimdanto yenayasmato sonassa cankamo tenupasankamIi. Addasa' kho 
bhagava ayasmato sonassa cankamam lohitena phu†tham,” disvana bhikkhu 
amantesl: “Kassa khvayam bhikkhave, cankamo lohiena phuttho,? 
seyyathapi gavaghatanan ”ti? “Ayasmato bhante, sonassa accaraddha- 
viriyassa cankamato pada bhiJjimsu. Tassayam cankamo lohitena phu†tho, 
seyyathap1 gavaghatanan ”LI. 


21. Atha kho bhagava yenayasmato sonassa viharo tenupasankami, 
upasaikamitvaä paññatte asane nisidi. Ayasmapi kho sono bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam 
sonam bhagava etadavoca: “Nanu te sona, rahogatassa patisallnassa evam 
cetaso parivitakko udapadi: “Ye kho keci bhagavato savaka araddhaviriya 
viharanti, aham tesam aññataro. Atha ca pana me na anupadaya asavehi 
cittam vimueccati. Samvijjanti kho pana me kule bhoga. Sakka bhoge ca 
bhuñj]jtum puññani ca katum. Yannunaham hinayavatttva bhoge ca 
bhuñJeyyam puññan! ca kareyyan ”ti. “Evam bhante ”ti. 


22. “Tam kimmaññasi sona, kusalo tvam pubbe agarikabhuto vinaya 
tantissare ”ti? “Evam bhante ”ti. “Tam kimmaññasi sona, yada te vIinaya 
tantiyo accayata? honti, api nu te vina tasmim samaye saravali va hoti 
kammañña va ”ti? “No hetam bhante ”ti. “Fam kimmaññasl sona, yada te 
vinaya tantiyo atisithila honti, ap1 nu te vĩna tasmim samaye saravatI va hoti 
kammañña va ”ti? “No hetam bhante ”ti. “Fam kimmaññasli sona, yada te 
vIinaya tantiyo neva accayata honti natisithila, same gune patitthita, ap1 nu te 
vIina tasmim samaye saravati va hoti kammañña va ”ti? “Evam bhante ”ti. 


23. “Evameva kho sona, accaraddhaviriyam uddhaccaya samvattati, 
atiinaviriyam kosaJJaya samvattati. Tasmatiha tvam soJa, viriyasamatam? 
adhitthaha,° indriyanañca samatam” pativIjjha. Tattha ca nimittam ganhah1 
”t. “Evam bhante ”ti. Kho ayasma sono bhagavato paccassosl. 


24. Atha kho bhagava ayasmantam sonam Imina ovadena ovaditva 
seyyathap1 nama balava puriso samm1iñJitam va baham pasareyya, pasaritam 
va baham sammiñjeyya, evameva sltavane ayasmato sonassa pamukhe 
antarahito gø1Jjhakute pabbate paturahosl. 


! addasa - PTS. ” phutho - Ma, PTS. ” °amatham - Javi. 
ˆ phutham - Ma, PTS. * accäyikã - Syã. ° adhitthähi - Syã. 
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2o. Sau đó, trong khi cùng với nhiều vị tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ, đức Thế Tôn đã đi đến gần đường kinh hành của đại đức Sona. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của đại đức Sona bị vấy đầy máu, sau khi 
nhìn thấy đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đường kinh hành 
này của vị nào lại bị vấy đầy máu, giống như là chõ giết trâu bò vậy?” - “Bạch 
ngài, đại đức Sona trong khi đi kinh hành với sự tỉnh tấn nỗ lực quá mức nên 
hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị vấy đầy máu này là của vị ấy, 
giống như là chỗ giết trâu bò vậy.” 


21. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của đại đức Sona, sau khi đến đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức Sona đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Sona đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã nói với đại đức Sona điều này: - “Này Sona, có phải ngươi trong 
lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta 
là một trong số các vị đệ tử của đức Thế Tôn sống có sự tỉnh tấn nỗ lực, 
nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài 
sản (ấy) và làm các việc phước báu; hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém 
rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 


22. - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Có phải trước đây khi 
còn là kẻ tại gia ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn uïng?”' - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những 
sợi dây ở đàn ưng của ngươi là quá căng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn urna 
của ngươi có được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn ưng của ngươi là quá chùng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn ung của 
ngươi có được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn ưng của ngươi không là quá căng và cũng không là quá chùng, được 
đặt vào mức độ trung hòa, phải chăng vào lúc ấy cây đàn na của ngươi có 
được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, đúng vậy.” 


23. - “Này Sona, tương tợ y như thế sự tinh tấn nỗ lực quá mức đưa đến sự 
loạn động, sự tỉnh tấn quá uếể oải đưa đến sự biếng nhác. Này Sona, do đó ở 
đây ngươi phải xác định mức đều đều của sự tỉnh tấn, phải thấu triệt sự cân 
bằng của các quyền, và ở đó ngươi phải nắm giữ ấn chứng.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Đại đức Sona đã trả lời đức Thế Tôn. 


24. Sau đó, khi đã giáo huấn cho đại đức Sona bằng lời giáo huấn ấy, rồi 
cũng giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã 
được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duõi ra, tương tợ như thế tại 
khu rừng SIta đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt đại đức Sona rồi hiện ra ở 
núi GIJJhakuta. 


' Vma là một loại đàn dây có hình dáng tương tợ như đàn tỳ-bà (ND). 
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25. Atha kho ayasma sono aparena samayena virIyasamatam adhitthasi, 
Indriyanañca samatam pativiJJhi. Tattha ca nimittam aggahesi. Atha kho 
ayasma sono eko vupakattho appamatto atapI pahitatto viharanto na 
cirasseva yassatthaya kulaputtaã sammadeva agarasma anagariyam 
pabbajanH, tadanuttaram brahmacariyapariyosanam đittheva dhamme 
sayam abhiãñña sacchikatva upasampalJa vihasi. “Khima jJat vusitam 
brahmacariyam katam karaniyam, naparam Itthattaya ”t: abbhaññasl.' 
Aññataro ca panayasma sono arahatam ahosl. 


26. Atha kho ayasmato sonassa arahattam pattassa etadahosi: “Yannu- 
naham bhagavato santike aññam byakareyyan ”ti. Atha kho ayasma soqo 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma sono bhagavantam 
etadavoeca: 


27. “Yo so bhante, bhikkhu araham khimmasavo vusitava katakaraniyo 
ohitabharo anuppattasadattho parikkhimabhavasaññojano sammadañña 
vimutto, so cha thanani adhimutto hot: Nekkhammadhimutto hotl, 
pavivekadhimutto hoti, abyapaJJjhadhimutto hoti, upadanakkhayadhimutto 
hoti, tanhakkhayadhimutto hoti, asammohadhimutto hoti. 


28. Siya kho pana bhante Idhekaccassa ayasmato evamassa “kevalam 
saddhamattakam nũna ayamayasma nissaya nekkhammadhimutto °ti. Na 
kho panetam bhante, evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu 
vusitava katakaramyo karaniyamattano? asamanupassanto katassa va 
paticayam, khaya ragassa vitaragatta nekkhammadhimutto hotl, khaya 
dosassa vItadosatta nekkhammadhimutto hoti, khaya mohassa vIitamohatta 
nekkhammadhimutto hoti. 


2o. Siya kho pana bhante, Idhekaccassa ayasmato evamassa labha- 
sakkarasilokam nũna ayamayasma nikamayamano pavIivekadhimutto ti. Na 
kho panetam bhante, evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu 
vusitava katakaranyo karaniyamattano asamanupassanto katassa va 
paticayam, khaya ragassa vItaragatta pavivekadhimutto hoti, khaya dosassa 
vitadosata pavivekadhimutto hot, khaya mohassa vitamohatta 
pavivekadhimutto hoti. 


* KaranIyamattanam - Simu, Ma, Syã; karaniyam attano - Aguttarapäli. 
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25. Sau đó, đại đức Sona đã xác định mức đều đều của sự tỉnh tấn, đã 
thấu triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nắm giữ được ấn chứng. Khi 
ấy, đại đức Sona trong khi sống một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự 
nỗ lực, có sự quyết tâm, nên chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này 
nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục 
đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai 
của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không 
nhà. VỊ ấy biết được rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc 
cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này 
nữa.” Và trong số các vị A-la-hán đã có thêm một vị nữa là đại đức Sona. 


26. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán đại đức Sona đã khởi ý điều 
này: “Hay là ta nên công bố trí chứng ngộ này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn?” Khi ấy, đại đức Sona đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sona đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


27. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu nào là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt 
xuống, mục đích tốt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc vào hiện hữu đã được diệt 
tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ấy đã thành tựu 
sáu việc: vị ấy đã thành tựu sự xuất ly, vị ấy đã thành tựu sự viễn ly, vị ấy đã 
thành tựu sự không hãm hại, vị ấy đã thành tựu sự diệt tận của chấp thủ, vị 
ấy đã thành tựu sự diệt tận của luyến ái, vị ấy đã thành tựu sự không còn sỉ 
mê. 


28. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
“Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức 
tin?' Bạch ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ 
khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã 
làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc sự 
tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự ha khỏi 
tham ái mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự 
lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sỉ mê và 
sự ha khỏi sĩ mê mà đã thành tựu sự xuất ly. 


2o. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
“Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự viễn ly trong khi còn thèm muốn lợi 
lộc, sự trọng vọng, và sự tôn vinh?” Bạch ngài, điều ấy không nên được xem 
xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo 
Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần 
phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn 
tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự ha khỏi sân hận mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi sĩ mê mà đã thành tựu sự viễn ly. 
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3o. Siya kho pana bhante, Idhekaccassa ayasmato evamassa “sIllabbata- 
paramasam nùna ayamayasma sarato paccagacchanto abyapaJJjhadhimutto 
"H. Na kho panetam evam datthabbam. Khinasavo bhante, bhikkhu vusitava 
katakaramyo karaniyamattano asamanupassanto katassa vã paticayam, 
khaya ragassa vitaragatta abyapaJJjhadhimutto hoi, khaya dosassa 
vitadosatta abyapaJjhadhimutto hoi, khaya mohassa vitamohatta 


abyapaJjhadhimutto hoi. —pe— khaya ragassa  vitaragatta 
upadanakkhayadhimutto hot, khaya dosassa vitadosatta 
upadanakkhayadhimutto hot, khaya mohassa vitamohatta 
upadanakkhayadhimutto hot. -—pe— khaya ragassa vitaragatta 


tanhakkhayadhimutto hoti, khaya dosassa vItadosatta tanhakkhayadhimutto 
hoti, khaya mohassa vitamohatta tanhakkhayadhimutto hoti. —pe— khaya 
ragassa vitaragatta asammohadhimutto hotl, khaya dosassa vitadosatta 
asammohadhimutto hoti, khaya mohassa vItamohatta asammohadhimutto 
hoH. 


31. Evam samma vimuttacittassa bhante, bhikkhuno bhusa cepi cakkhU 
viññeyya rupa cakkhussa apatham agacchanti, nevassa cittam pariyadiyanti, 
amissikatamevassa cittam hoti thitam aneñJappattam,' vayañcassanupassati. 
PBhusa cepI sotaviññeyya saddaä —pe— ghanaviññeyya gandha —pe— 
Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabba —pe— manoviññeyya 
dhamma manassa apatham agacchanti, nevassa cittam pariyadiyanti, 
amissikatamevassa cittam hoti thitam aneñJappattam, vayañcassanupassatI. 


32. Seyyathapi bhante, selo pabbato acchiddo asusro ekaghano, 
puratthmaya cepil disaya agaccheyya bhusa vatavutthi neva nam 
sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. Pacchimaya cepl 
disaya agaccheyya bhusa vatavutthi, —pe— uttaraya cepl disaya agaccheyya 
bhusa vatavutthi —-pe— dakkhimaya cepI disaya agaccheyya bhusa 
vatavutthi, neva nam sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. 
Evameva kho bhante, evam samma vimuttacittassa bhikkhuno bhusa cepl 
cakkhuviññeyya rupa cakkhussa apatham agacchantil, nevassa cittam 
pariyadiyani, amissikatamevassa cittam hot thitam aneñjappattam, 
vayañcassanupassati. Bhusa cepi sotaviññeyya sadda —pe— ghanaviññeyya 
gandha —pe— Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabba —pe— 
manoviññeyya dhamma manassa apatham agacchanti, nevassa cittam 
pariyadiyantii, amissikatamevassa cittam hot thitam aneñjappattam, 
Vvayafñcassanupassat1 ”tI. 


' anejjappattam - PTS. 
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3o. Bạch ngài, ở đây có thể một đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: “Không 
lẽ đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ cốt lối quay về 
với sự bám víu vào giới cấm và nghi thức?” Bạch ngài, điều ấy không nên 
được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, 
sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến 
việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự 
đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không hãm 
hại, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu 
sự không hãm hại, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi sĩ mê mà đã 
thành tựu sự không hãm hại. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái 
và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
chấp thủ, nhờ vào sự đoạn tận của sỉ mê và sự lìa khỏi sĩ mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của chấp thủ. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
luyến ái, nhờ vào sự đoạn tận của sĩ mê và sự lìa khỏi sỉ mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của luyến ái. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự ha khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không còn sĩ mê, nhờ vào sự đoạn tận 
của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi sĩ mê mà đã thành tựu sự không còn 
si mê. 

31. Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu 
các hình dáng được nhận biết bởi mắt, đầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng 
không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo 
trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu 
các âm thanh được nhận thức bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi 
mũi ... các vị nếm được nhận thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận 
thức bởi thân ... các pháp được nhận thức bởi ý, đầu cho nổi bật, đi vào ý giới 
cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị 
xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. 


32. Bạch ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lõ 
hổng, liền lặn một khối, nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng đông 
cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm 
chấn động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng tây ... Nếu có cơn 
mưa bão đữ dội đi đến từ hướng bắc ... Nếu có cơn mưa bão đữ dội đi đến từ 
hướng nam cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, 
không thể làm chấn động. Bạch ngài, tương tợ như thế đối với vị tỳ khưu có 
tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng được nhận thức bởi 
mắt, đầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm của 
vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bên vững, đạt đến bất động, 
và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức 
bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi mũi ... các vị nếm được nhận 
thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận thức bởi thân ... các pháp được 
nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật, đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được 
tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến 
bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy.” 
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33. “NÑekkhammam adhimuttassa pavivekañca cetaso, 
abyapaJjhadhimuttassa upadanakkhayassa ca. 
Tanhakkhayadhimuttassa asammohañca cetaso, 
disva ayatanuppadam samma cittam vimuccati. 


34. Tassa samma vimuttassa santacittassa bhikkhuno, 
katassa paticayo natthi karaniyam na vIJJatl. 


35. Selo yatha ekaghano vatena na samTiratl, 
evam rupa rasa sadda gandha phassa ca kevala. 
Ittha dhamma anittha ca nappavedhenti tadino, 
thitam cittam vippamuttam vayañcassanupassatI ”ti. 


36. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Evam kho bhikkhave, 
kulaputta aññam vyakarontI. Attho ca vutto, atta ca anupanio. Atha ca 
panidhekacce moghapurisa hasamanaka' maññe aññam vyakarontI. Te 
paccha vighatam apaJJanti ”LI. 


37. Atha kho bhagava ayasmantam sonam amantesi: “Ivam kho 's1 sona, 
sukhumalo. AnuJanami te sona, ekapalasikam upahanan ”ti. “Aham kho 
bhante, asItisakatavahe hiraññam ohaya agarasma anagariyam pabbajito 
sattahatthikañca amlkam. Athaham bhante, ekapalasikam ce upahanam 
parTharissami,ˆ tassa me bhavissanti vattaro: “Sono koliviso asItisakatavahe 
hiraññam ohaya agarasma anagarliyam pabbajito sattahatthikañca anmikam. 
So danayam ekapalasikasu upahanasu satto t1. Sace bhagava 
bhikkhusanghassa anuJanissati, ahampi paribhuñjJissami. No ce bhagava 
bhikkhusanghassa anuJanissati, ahampl na parIbhuñJissami ”ti. 


38. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, ekapalasikam 
upahanam. Na bhikkhave, diguna upahana dharetabba, na tiguna upahana 
dharetabba, na gananganupahana'” dharetabba. Yo dhareyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


3o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sabbamiika 
upahanayo dharenti. —pe— sabbapItika° upahanayo dharenti, sabbalohitika° 
upahanayo dharenti, sabbamañJetthika” upahanayo dharenti, sabbakanha? 
upahanayo dharentl, sabbamaharangarata upahanayo dharenti, 
sabbamahanamaratta upahanayo dharenti. Manussa ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “SeyyathapI gih1ï kamabhogino ”tI. 


! hasamanakam - Ma, Syä, PTS, Manupa, Tovi; hasamaäna - Atthakathã. 

2 athaham bhante ekapalasikam ce upahanam pariharissami ti sihalakkharapotthakesu na 
dissate marammarakkharapotthake upahanam na dissate. 

3 punañgunũpahanä - Ma. 


* sabbanilikãyo - Avi, Manupa, Tovi, Javi. 7 mañjetthikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi; 
” sabbapitikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. mañjitthika - Ma, Manupa, Atthakatha. 
° sabbalohitikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. ® sabbakanhãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. 
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33. “Đối uới uị có tâm đã thành tựu sự xuất lụ uà sự uiễn lụ, đã thành 
tựu sự không hãm hạt, uà có sự đoạn tận của chấp thủ, có tâm đã thành 
tựu sự đoạn tận tham đi uà sự không sỉ mê, sau khi thấu được sự sanh lên 
của các xứ (sáu giác quan uà các đối tượng của chúng), tâm (của uị ấu) 
được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn. 


34. Đối uới uị khưu đã được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn, có 
tâm thanh tịnh ấu, thì không có sự tích lũu của (uiệc) đã làm, uiệc cần làm 
không được biết đến. 


35. Giống như núi đá liền lặn một khốt không lau chuuển bởi gió, tương 
tợ như thế hết thảu các sắc, các uị, các thỉnh, các hương, các xúc, uà các 
pháp được ưa thích uà không được ưa thích không làm chấn động tâm đã 
được bền uững, đã được giải thoát của u† như thế ấu, uà uị ấu quan sát sự 
diệt đi của điều ất.” 


36. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự chứng ngộ như 
thế ấy. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu ra. Hơn nữa, trong 
trường hợp này ta nghĩ rằng có một số kẻ rồ dại công bố trí chứng ngộ như là 
đùa giốn, những kẻ ấy sau này bị lâm vào cảnh tiêu hoại.” 


37. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Sona rằng: - “Này Sona, ngươi 
là người (có vóc dáng) mảnh mai. Này Sona, đối với ngươi ta cho phép (sử 
dụng) dép loại một lớp.” - “Bạch ngài, con đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám 
mươi xe hàng với bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. 
Bạch ngài, giờ đây nếu con sẽ mang dép loại một lớp, sẽ có những người nói 
về con rằng: “Sona Kolivisa đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám mươi xe hàng với 
bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây, chính vị 
ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp.` Nếu đức Thế Tôn cho phép 
hội chúng tỳ khưu thì con sẽ sử dụng; nếu đức Thế Tôn không cho phép hội 
chúng tỳ khưu thì con cũng sẽ không sử dụng.” 


38. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
một lớp. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không 
nên mang những đôi dép loại ba lớp, không nên mang những đôi đép loại 
nhiều lớp; vị nào mang thì phạm tội dukka†a.” 


3o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép toàn 
màu xanh, —(như trên)— mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những 
đôi dép toàn màu đỏ (máu), mang những đôi dép toàn màu tím, mang những 
đôi dép toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu đỏ tía, mang 
những đôi dép nhuộm toàn màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 
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4o. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sabbamlika 
upahana dharetabba. —pe— na sabbapIrtika upahana dharetabba, na 
sabbalohiika upahana đharetabba, na sabbamañjetthika upahana 
dharetabba, na sabbakanha upahana dharetabba, na sabbamaharangaratta 
upahana dharetabba, na sabbamahanamaratta upahana dharetabba. Yo 
dhareyya, apatti dukkatassa ”HI. 


41. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu milakavattika' 
upahanayo đharenti. —pe— pItakavattka upahanayo dharenii, lohitaka- 
vatika upahanayo dharenti, mañJetthikavatika upahanayo dhãrenti, 
kanhavattika upahanayo dharenti maharangarattavatika upahanayo 
dharenti, mahanamarattavattka upahanayo đharenti. Manussa uJJhayanti 
khiyanti vipacenti: “Seyyathapi gih1 kamabhogino ”ti. 


42. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, milakavattika 
upahana dharetabba. —pe— na pItakavattika upahana dharetabba, na 
lohitakavattika upahana dharetabba, na mañJetthikavattika upahana 
dharetabba, na kanhavattika upahana dharetabba, na maharangaratta- 
vattika upahana dharetabba, na mahanamarattavattika upahana dharetabba. 


¬” 


Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”Li. 


43. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu khallikabaddha? 
upahanayo dharenti. —pe— putabaddha upahanayo dharenti, pa]igunthima 
upahanayo dharentl tulapunnika? upahanayo dharenti titHrapattika 
upahanayo dhareni, mendavisanavattlikat upahanayo dhãrenti, 
aJavisanavattika° upahanayo dharenti, vicchikalika upahanayo dhaãrenti, 
moraplñJaparisibbita° upahanayo dharenti cira upahanayo dharenti. 
Manussa uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathap1 g1h1 kamabhogino ”ti. 


44. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, khallikabaddha 
upahana dharetabba. —-pe— na putabaddha upahana dharetabba, na 
paligunthima upahana dharetabba, na tuÌapunnika upahana dharetabba, na 
titrapatika upahana dharetabba, na mendavisanavattika upahana 
dharetabba, na aJavisanavattika upahana dharetabba, na vicchikalika 
upahana dharetabba, na moraplñJaparisibbita upahana dharetabba, na citra 
upahana dharetabba. Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”LI. 


! nlakavaddhika - Ma, Syã. Ettha pitakadisu ca sabbattha vaddhika tỉ dissate. 
? khallakabandha - Ma, Syä, PTS, Manupa, Javi, Tovi. 


”tllapannikã - Tovi. ” ajavisanavaddhikã - Ma, Syã, Atthakatha. 

* mendavisanabaddhika - Simu; ajavisanabandhika - PTS. 
mendavisanavaddhikã - Ma, Syã; ° morapiñchaparisibbita - Ma. 
mendavisanabandhika - PTS. morapicchaparisibbita - PTS. 
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4o. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép toàn màu xanh, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi dép toàn màu đỏ 
(máu), không nên mang những đôi dép toàn màu tím, không nên mang 
những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn 
màu đỏ tía, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu hồng: vị nào 
mang thì phạm tội dukkafa.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép có dây 
buộc màu xanh, —(như trên)— mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, 
mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ (máu), mang những đôi dép có dây 
buộc màu tím, mang những đôi dép có dây buộc màu đen, mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, mang những đôi dép có dây buộc nhuộm 
màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” 


42. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, —(như trên)— không nên 
mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, không nên mang những đôi dép 
có dây buộc màu đỏ (máu), không nên mang những đôi dép có dây buộc màu 
tím, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đen, không nên mang 
những đôi dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, không nên mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu hồng: vị nào mang thì phạm tội dukka†da.” 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép phủ 
gót chân, —(như trên)— mang những đôi dép trùm đến gối, mang những đôi 
dép trùm đến ống chân, mang những đôi dép lót bông gòn, mang những đôi 
dép giống cánh của gà gô, mang những đôi dép có gắn sừng cừu, mang những 
đôi dép có gắn sừng dê, mang những đôi dép có gắn đuôi bọ cạp, mang 
những đôi dép có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” 


44. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép phủ gót chân, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép trùm đến gối, không nên mang những đôi dép trùm đến ống 
chân, không nên mang những đôi dép lót bông gòn, không nên mang những 
đôi dép giống cánh của gà gô, không nên mang những đôi dép có gắn sừng 
cừu, không nên mang những đôi dép có gắn sừng dê, không nên mang những 
đôi dép có gắn đuôi bọ cạp, không nên mang những đôi dép có khâu lông 
công, không nên mang những đôi dép đủ các loại; vị nào mang thì phạm tội 
dukka†da.” 
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45. Tena kho pana samayena chabbagsgiya bhikkhu sihacammaparikkhata 
upahanayo dharenti. —pe— vyagghacammaparikkhata upahanayo dharenti, 
dipIicammaparikkhata upahanayo dharenii,  aJinacammaparikkhata 
upahanayo dharenti, uddacammaparikkhata upahanayo đdhãrenti, maJJara- 
cammaparikkhata upahanayo đharenti, kalakacammaparikkhata upahanayo 
dharenti, ulukacammaparikkhata' upahanayo dharenti. Manussa uJJhayanti 
khiyanti vipacanti: “Seyyathapi gih1 kamabhogino ”ti. 


46. Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, sihacamma- 
parlkkhata upahana dharetabba. —pe— na vyagghacammaparikkhata 
upahana dharetabba, na dipicammaparikkhata upahana dharetabba, na 
aJInacammaparikkhata upahana dharetabba, na uddacammaparikkhata 
upahana dharetabba, na majJJjaracammaparikkhata upahana dharetabba, na 
kalakacammaparikkhata upahana dharetabba, na ulukacammaparikkhata 
upahana dharetabba. Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”LI. 


47. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram adaya 
rajagaham pindaya pavIsi aññatarena bhikkhuna pacchasamanena. Atha kho 
so bhikkhu khañJamano bhagavantam pitthito pitthito anubandhi. 


48. Addasa kho aññataro upasako gananganupahanam° arohitva 
bhagavantam duratova agacchantam, disvana upahana orohitva yena 
bhagava tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva yena so 
bhikkhu tenupasankami, upasankamitva tam bhikkhum abhivadetva 
etadavoca: “Kissa bhante, ayyo khañJati ”t? “Pada me avuso phalia ”ti.? 
“Handat bhante, upahanayo ”tH. “Alam avuso, patikkhita bhagavata 
øgananganupahana ”ti. “Ganhaheta bhikkhu upahanayo ”ti. 


49. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “AnuJanami bhikkhave, omukkam 
øananganupahanam. Na bhikkhave, nava gananganupahana dharetabba. Yo 
dhareyya, apatti dukkatassa ”Li. 


5O. Te na kho pana samayena bhagava aJJhokase anupahano cankamatl. 
“Sattha anupahano cankamatI ti therap1 bhikkhu anupahana cankamanti. 


51. Chabbaggiya bhikkhu satthari anupahane cankamamane theresupl 
bhikkhusu anupahanesu cankamamanesu saupahana cankamantl. Ye te 
bhikkhu appiccha, te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
chabbaggiya bhikkhu satthari anupahane cankamamane theresupl 
bhikkhusu anupahanesu cankamamanesu saupahana cankamissantI ”ti? 


! luvakacammaparikkhatä - Ma. 3 phãlitã ti - Syã, PTS, Simu. 
 gananganupähanã - Manupa, Avi, Javi, Tovi; gunañgunũpahana -Ma.  “ganha - Syã. 
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45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép được 
viên quanh bằng da sư tử, —(như trên)— mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da cọp, mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, 
mang những đôi dép được viền quanh bằng da hươu, mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da mèo, mang những đôi dép được viền quanh bằng da sóc, mang những đôi 
dép được viền quanh bằng da cú mèo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 


46. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da sư tử, —(như trên)— 
không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da cọp, không nên 
mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, không nên mang những 
đôi dép được viền quanh bằng da hươu, không nên mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, không nên mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da mèo, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da sóc, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da cú mèo; vị 
nào mang thì phạm tội dukka†da.” 


47. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
thành Rajagaha để khất thực với vị tỳ khưu nào đó làm Sa-môn hầu cận. Khi 
ấy, vị tỳ khưu ấy đi khập khiễng theo sát phía sau đức Thế Tôn. 


48. Có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã tháo đôi dép ra rồi 
đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đi đến gần vị 
tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nói điều này: - “Thưa 
ngài, vì sao ngài đi khập khiếng?” - “Này đạo hữu, hai bàn chân tôi bị rách.” - 
“Thưa ngài, hãy nhận lấy đôi dép.” - “Này đạo hữu, thôi đi. Những đôi dép có 
nhiều lớp đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” (Đức Thế Tôn đã nói rằng): - “Này tỳ 
khưu, ngươi hãy thọ lãnh đôi dép ấy.” 


49. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
nhiều lớp đã bị bỏ đi. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại 
nhiều lớp còn mới; vị nào mang thì phạm tội dukka‡a.” 


5o. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời không mang 
dép. Các tỳ khưu trưởng lão (nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư đi kinh hành không 
mang dép” nên đi kinh hành cũng không mang dép. 

51. Trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các tỳ 
khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang đép, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại đi kinh hành có mang dép. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao trong khi bậc Đạo Sư đi kinh 
hành không mang dép, trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng 
không mang dép, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép?” 
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52. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu satthari anupahane cankamamane 
theresupl bhikkhusu anupahanesu cankamamanesu saupahana 
cankamissantI ”ti? “Saccam bhagava”HÓi. 


53. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave, 
moghapurlsa satthari anupahane cankamamane theresupi bhikkhusu 
anupahanesu cankamamanesu saupahana cankamissant? Imehi nama 
bhikkhave, gihï kamabhogino odatavasana' abhijivanikassa sippassa karana 
acariyesu sagarava sappatissa? sabhagavuttika viharissanti. 


54. Idha kho tam bhikkhave, sobhetha yam tumhe evam svakkhate 
dhammavinaye pabbajita samana acariyesu acariyamattesu upajjhayesu 
upajjhayamattesu agarava appatissa asabhagavuttika3 vihareyyatha? 


55. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesil: “Na bhikkhave, acariyesu 
acariyamattesu upajJjhayesu upaJjhayamattesu anupahanesu cankama- 
manesu saupahanena cankamitabbam. Yo cankameyya, apatti dukkatassa. 
Na bhikkhaveft aJjharame upahana dharetabba. Yo dhareyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


56. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno padakhrlabadho 
hoi. Bhikkhu tam bhikkhum? pariggahetva uccarampi passavampi 
nikkhamenti. Addasa kho bhagava senasanacarikam ahindanto te bhikkhu 
tam bhikkhum pariggahetva uccarampl passavampi nikkhamente, disvana 
yena te bhikkhU tenupasankami, upasankamitva te bhikkhU etadavoca: “Kim 
Imassa bhikkhave, bhikkhuno abadho ”ti? “lmassa bhante ayasmato 
padakhilabadho. Imam mayam pariggahetva uccarampi passavampi 
nikkhamema ti. 


57. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Anujanami bhikkhave, yassa pada va 
dukkha, pada va phalita, padakhilo va abadho,° upahanam dharetun ”ti. 


58. Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi mañcampi 
pithampL abhiruhanti, civarampi senasanampiL dussati. Bhagavato 
etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, “dan! mañcam va pItham va 
abhiruhissamI t¡ upahanam dharetun ”ti. 


59. Tena kho pana samayena bhikkhu rattiyäa uposathaggampi 
sannIsaJJampi gacchanta andhakare khanumpi kantakampi akkamanti, pada 
dukkha honti. Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave, 
aJjharame upahanam đharetum ukkam padIpam kattaradandan ”ti. 


gih1 odatavatthavasanaka - Ma; gihino odatavasana - Sya; gïh1 odatavasana - PTS. 


1 

° sappatissavä - Simu. ” tam bhikkhu - Ma; 

3 sagãravä sappatissa sabhagavuttikã - PTS. tam bhikkhum - PTS. 

* na ca bhikkhave - Ma, PTS. ° padakhilabadho vã - Syã. 
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52. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và 
trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


53. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao trong khi 
bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và trong khi các tỳ khưu trưởng lão 
đi kinh hành cũng không mang dép, những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có 
mang dép? Này các tỳ khưu, ngay cả những người tại gia choàng vải trắng vì 
lý do nghề nghiệp để nuôi mạng vẫn sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có 
sự cư xử hài hòa đối với các vị thầy. 

54. Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang 
được xuất gia trong Pháp và Luật khéo được thuyết giảng như vầy, sao các 
ngươi có thể sống không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự 
cư xử hài hòa đối với các vị thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy 
học, đối với các vị thầy tế độ, đối với các vị tương đương thầy tế độ? 


55. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, trong khi các vị thầy dạy học, 
các vị tương đương thầy dạy học, các vị thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế 
độ đang đi kinh hành không mang đép, không nên đi kinh hành có mang 
dép; vị nào mang thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu 
viện không nên mang dép; vị nào mang thì phạm tội dukka†a.” 


56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các tỳ 
khưu khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu 
tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng 
như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã 
nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì 
vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh khối u ở bàn chân. Chúng con khiêng 
vị này đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.” 


57. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có các bàn chân 
bị đau, hoặc có các bàn chân bị rách, hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được 
mang dép.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên giường ghế với các bàn chân 
chưa rửa khiến y và chỗ nằm ngồi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng: “Bây giờ ta sẽ 
bước lên giường hoặc ghế.” 


59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi đến nhà hành lễ Uposatha 
cũng như đến cuộc hội họp vào ban đêm đã đạp nhằm gốc cây, (đạp nhằm) 
gai nhọn khiến các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện ta cho phép sử dụng đép, 
cây đuốc, cây đèn, và cây gậy để chống.” 
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6o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu rattiya 
paccusasamayam paccutthaya katthapadukayo abhiruhiva ajjhokase 
cankamanant uccasadda mahasadda khatakhatasadda anekavihitam 
tiracchanakatham  kathenta, seyyathdam rajakatham corakatham 
mahamattakatham senakatham bhayakatham yuddhakatham annakatham 
panakatham vatthakatham sayanakatham malakatham gandhakatham 
ñatkatham vanakatham gamakatham nigamakatham nagarakatham 
Janapadakatham Itthikatham purisakatham' surakatham visikhakatham 
kumbhatthanakatham pubbapetakatham nanattakatham lokakkhayikam 
samuddakkhayilkam Itibhavabhavakatham Iti va, kitakampi akkamitva 
marenti, bhikkhup1l samadhimha caventi. 


61. Ye te bhikkhu appliccha, te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama chabbaggiya bhikkhu rattiya paccusasamayam paccutthaya kattha- 
padukayo abhiruhiva ajjhokase cankamissanti uccasadda mahasadda 
khatakhatasadda anekavihitam tiracchanakatham kathenta, seyyathidam 
rajakatham corakatham -—pe— Itibhavabhavakatham Iti va, kitakampi 
akkamitva maressanti, bhikkhupi samadhimha cavessantI ”ti? 


62. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu rattiya paccusasamayam paccutthaya 
katthapadukayo abhiruhitva aJjhokase cankamanti uccasadda mahasadda 
khatakhatasadda anekavihitam tiracchanakatham kathenta, seyyathidam 
rajakatham corakatham —pe— Itibhavabhavakatham Iti va, kitakampi 
akkamitva marenti, bhikkhupi samadhimha caventi ”tI? “Saccam bhagava”1. 


63. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitva dhammim katham 
katva bhikkhu amantesil: “Na bhikkhave, katthapadukayo dharetabba. Yo 
dhareyya, apatti dukkatassa ”Li. 


64. Atha kho bhagava raJagahe yathabhirattam viharitva yena baranasl 
tena carikam pakkamI. Anupubbena carlkam caramano yena baranasi 
tadavasarI. Tatrasudam bhagava baranasiyam viharati Isipatane migadaye. 


ó5. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata 
katthapaduka patikkhita ti talatarune chedapetva talapattapadukayo 
dharenti. Tani talatarunanI chinnani milayanti. Manussa uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtya talatarune chedapetva 
talapattapadukayo dharessant? Tani talatarunani chinnani milãyanii. 
Ekindriyam samana sakyaputtiya JTvam vihethentI ”ti. 


66. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam uJjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu talatarune 
chedapetva talapattapadukayo dharenti Tani talatarunani chinnani 
milayanti ”t? “Saccam bhagava”ti. 


! purisakatham - Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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6o. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư mang các đôi guốc gõ đi kinh hành ở ngoài trời, trong khi 
nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất 
đa dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện quân đội, chuyện ghê rợn, chuyện chiến tranh, chuyện cơm ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện kho tàng, chuyện ma 
quỷ, chuyện linh tỉnh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về biển 
cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa 
dãm đạp giết chết côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định. 

61. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng lại mang các đôi guốc gõ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói to 
giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, —(như trên)—, chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vây, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định?” 

62. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm 
vào lúc hừng sáng lại mang các đôi guốc gõ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói 
to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, —(như trên)— chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vây, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

63. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiến 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: -Này các tỳ khưu 
không nên mang các đôi guốc gõ; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 

64. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Baranasi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Baranasl. Tại nơi ấy trong thành Baranasl, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở khu vườn nai. 

65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc gỗ đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt những cây thốt nốt 
còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây thốt nốt còn non 
rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt 
còn non bị chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của 
loài có một giác quan.” 

66. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cho chặt những cây thốt nốt còn 
non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” 
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67. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave, 
moghapurisa talatarune chedapetva talapattapadukayo dharessanti? Tan 
talatarunani chinnanil milayanti. Jivasaññino hi bhikkhave, manussa 
rukkhasmimm. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, 


=2 


talapattapaduka đharetabba. Yo đhareyya, apatti dukkatassa ”ti. 


68. Tena kho pana samayena chabbagsiya bhikkhu “bhagavata 
talapattapaduka patikkhita ”ti velutarune chedapetva velupattapadukayo 
dharenti. TanI velutarunani chinnani milayanti. Manussa uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama samana sakyaputtiya vel]utarune chedapetva 
velupattapadukayo dharessanti? Tani velutarunani chinnani miläyanti. 
Ekindriyam samana sakyaputtiya JIvam vihethentI ”ti. 


6o. Assosum kho bhikkhu tesan manussanam ujjhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Na bhikkhave, velupattapaduka dharetabba. Yo dhareyya, 
apatti dukkatassa ”LI. 


7o. Atha kho bhagava baranasiyam yathabhirattam viharitva yena 
bhaddiyam tena carikam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena 
bhaddiyam tadavasar1. Tatrasudam bhagava bhaddiye viharati Jatiyavane. 


71 Tena kho pana samayena bhaddiya bhikkhu anekavihitam 
padukamandananuyogamanuyutta viharantl, tinapadukam  karontIipl 
karapentipl muñjapadukam karontipil karapentipIl, babbaJapadukam' 
karontipl karapentipl, hintalapadukam karontipi karapentipl, kamala- 
padukam karontipi karapentipl, kambalapadukam karontipi karapentipi, 
riñcanti uddesam parIpuccham adhisilam adhicittam adhipaññam. 


72. Ye te bhikkhu appiccha, te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama bhaddiya bhikkhu anekavihitam padukamandananuyogamanuyutta 
viharissanti, tinapadukam karissantipil karapessantipi, muñJapadukam 
karissantipi karapessantipl, babbaJapadukam karissantipl karapessantipl, 
hintalapadukam karissantipl karapessantipl, kamalapadukam karissantipl 
karapessantipl, kambalapadukam karissantipi karapessantipl, riñcIssanti 
uddesam paripuccham adhislam adhicittam adhipaññan ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


73. “Saccam kia bhikkhave, bhaddiya bhikkhu anekavihitam 
padukamandananuyogamanuyutta viharantl, tinapadukam  karontipl 
karapentipl muñjapadukam karontipil karapentipil, babbajapadukam 
karontipl karapentipl, hintalapadukam karontipil karapentipl, kamala- 
padukam karontipi karapentipl, kambalapadukam karontipi karapentipi, 
riñcanti uddesam paripuccham adhislam adhicittam adhipaññan ”t? 
“Saccam bhagava ”Li. 


! pabbajapadukam - Ma, Syã. 
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67. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây thốt nốt còn non rồi mang những 
đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt 
trở nên héo úa. Này các tỳ khưu, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở 
trong thân cây. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên mang 
những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt; vị nào mang thì phạm tội dukka†a.” 

68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt 
những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Những 
cây tre còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây tre còn non rồi 
mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre khiến những cây tre còn non bị 
chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có 
một giác quan.” 

6o. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre; vị 
nào mang thì phạm tội dukka†a.” 

7O. Sau đó, khi đã ngự tại thành Baranasl theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bhaddiya. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bhaddiya. Tại nơi ấy trong thành Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự 
tại khu rừng Jatiya. 

71. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú và gắn bó 
với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày 
bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự làm và 
bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây 
dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamadla, các vị tự 
làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tắng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

72. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Bhaddiya lại sống chuyên chú và gắn bó với việc 
tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng 
cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa 
nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamadla, các vị tự làm 
và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

73. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú 
và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, 
các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người 
làm giày bằng cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây 
kamadla, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì 
tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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74. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama te bhikkhave, 
moghapurisa anekavihitam padukamandananuyogamanuyutta viharissanti, 
tiaapadukam karissantipil karapessantipil muñJjapadukam karissantipi 
karapessantipl, babbaJapadukam' karissantipl karapessantipl, hintala- 
padukam karissantipil karapessantipil kamalapadukam  karissantipi 
karapessantipl, kambalapadukam karissantipI karapessantipl, riñcissanti 
uddesam parIpuccham adhisilam adhicittam adhipaññam? 


75. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, tinapaduka 
dharetabba, na muñJapaduka đharetabba, na babbaJapaduka dharetabba, na 
himntalapaduka dharetabba, na kamalapaduka dharetabba, na kambala- 
paduka dharetabba, na sovannamaya paduka dharetabba, na rupimayäa? 
paduka dharetabba, na manimaya paduka dharetabba, na veluriyamaya 
paduka dharetabba, na phalikamaya paduka dharetabba, na kamsamaya 
paduka dharetabba, na kacamaya paduka dharetabba, na tipumaya paduka 
dharetabba, na sisamaya paduka dharetabba, na tambalohamaya paduka 
dharetabba. Yo dhareyya, apatti dukkatassa Na ca bhikkhave, kacl 
sankamanya paduka dharetabba. Yo dhareyya, apati dukkatassa. 
Anujanaml bhikkhave, tisso padukayo? dhuvatthaniya asankamanlyayo: 
vaccapadukam passavapadukam acamanapadukan ”Li. 


76. Atha kho bhagava bhaddiye yathabhirattam viharitva yena savatthi 
tena carlkam pakkamI. Anupubbena carikam caramano yena savatthi 
tadavasanl. Tatrasudam bhagava savatthiryam viharati Jetane anatha- 
pIndikassa arame. 


77. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU aciravatiya nadiya 
gavInam tarantinam visanesupl ganhanti, kannesupl ganhanti, gIvayapl 
ganhanti, cheppayapf ganhanii, pitthimpi abhiruhanii, rattacittapi 
angaJatam chupanti, vacchatarimpI ogahetva marenHi. 


78. Manussa ujJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama samana 
sakyaputtya gavInnam taraninam visanesupi gahessanti, kannesupl 
gahessani, gIvayaplL gahessantl, cheppayapI gahessanH, pitthimpi 
abhiruhissanti, rattacittapI angaJatam chupIssanti, vacchatarimpi ogahetva 
maressanti, seyyathapi g1h1ï kamabhogino ”t? 


790. Assosunm kho bhikkhu tesam manussanam uJJhayantanam 
khiyantanam vipacentanam. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. “Saccam kira bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”tI. 


! pabbajapadukam - Ma, Syã. ”tisso pãdukã - Ma. 
° rũipiyamaya - Ma, Syã, PTS. * cheppäpi - Ma; cheppayampi - Avi, Tovi, Javi. 
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74. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại này lại sống chuyên chú và gắn bó với việc tô điểm đôi giày 
theo nhiều cách. Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ, chúng làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ tranh, chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, 
chúng làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước, chúng làm và bảo người 
làm giày bằng lá cây kamala, chúng làm và bảo người làm giày bằng len. 
Chúng xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tắng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ? 


Z5. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên mang giày làm bằng 
cỏ, không nên mang giày làm bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng 
cỏ sậy, không nên mang giày làm bằng cây dừa nước, không nên mang giày 
làm bằng lá cây kamala, không nên mang giày làm bằng len, không nên 
mang giày làm bằng vàng, không nên mang giày làm bằng bạc, không nên 
mang giày làm bằng ngọc ma-nI, không nên mang giày làm bằng ngọc bích, 
không nên mang giày làm bằng pha-lê, không nên mang giày làm bằng đồng 
thau, không nên mang giày làm bằng thủy tính, không nên mang giày làm 
bằng thiếc, không nên mang giày làm bằng chì, không nên mang giày làm 
bằng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm tội dukka{a. Này các tỳ khưu, không 
nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại; vị nào mang thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, 
không thể chuyển dịch là: giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu,' giày ở chỗ súc 
miệng.” 


76. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Savatthi. Tại nơi ấy trong thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


z7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nắm lấy các sừng của những 
con bò cái đang lội qua sông Aciravat, các vị nắm lấy các lỗ tai tai, các vị nắm 
lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các vị cỡi lên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết. 


78. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các sa-môn 
Thích tử lại nắm lấy các sừng của những con bò cái đang lội qua sông 
Aciravati, các vị nắm lấy các lỗ tai, các vị nắm lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các 
vị cỡi lên lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm 
nước các con bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


7o. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói —nt— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


! Giày ở nhà tiểu và giày ở nhà tiêu được đề cập ở Cullauagga - Tiểu Phẩm và được ghi nghĩa 
Việt là bục tiểu tiện và bục đại tiện (TTPV tập 07, tr. 107, 109). 
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8o. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Vigarahitvva dhammim katham 
katva bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, gavInam visanesu gahetabbam, na 
kannesu gahetabbam, na gIvaya gahetabbam, na cheppaya gahetabbam, na 
pItthi abhiruhitabba. Yo abhiruheyya, apatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, 
rattacittena angaJatam chupitabbam. Yo chupeyya, apatti thullaccayassa. Na 
vacchatarI maretabba. Yo mareyya, yatha dhammo karetabbo ”tI. 


81. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu yanena yayanti 
Ithiyuttenapl purisantarena purisayuttenapL Itthantarena. Manussa 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Seyyathapl gangamahiyaya ”ti. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Na bhikkhave, yanena yayitabbam. Ÿo 
yayeyya, apatti dukkatassa ”tI. 


82. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu Janapadesu 
savatthim gacchanto bhagavantam dassanaya antaramagge gilano hoti. Atha 
kho so bhikkhu magga okkamma aññatarasmim rukkhamule nïs1di. 


83. Manussa tam bhikkhum passitva' etadavocum: “Kaham bhante, ayyoˆ 
gamissal ”ti? “Savatthim kho aham avuso, gamissami bhagavantam 
dassanaya ”ti. “Ehi bhante, gamissama ”tH. “Naham avuso, sakkomI. 
Gilanomhi ”ti. “Ehi bhante, yanam abhiruha ”ti. “Alam avuso, patikkhittam 
bhagavata yanan ”ti. Kukkuccayanto yanam nabhiruhi. 


84. Atha kho so bhikkhu savatthim gantva bhikkhunam etamattham 
arocesl. Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— “AnuJanami 
bhikkhave, g1lanassa yanan ”tI. 


85. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Itthiyuttam nu kho purisayuttam 
nu kho ”t? Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
purIsayuttam hatthavattakan ”Li. 


86. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno yanugghatena 
balhataram aphasu ahosil Bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“AnuJanami bhikkhave, sivikam patankin ”tI. 


87. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccasayana- 
mahasayanani dharenti, seyyathidam: asandim pallankam gonakam 
cittakam patikam patalikam tulikam vikatikam uddalomim? ekantalomim 
katthissam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam 
aJ]Inappavenim' kadalimigapavarapaccattharanam? sa-uttaracchadam ubhato 
lohitakupadhanam. 


! đisvã - Ma, PTS. * a]inapavenim - Ma. 
“ kaham ayyo bhante - PTS. ” kadalimigapavarapaccattharanam - Ma; 
uddhalomim - Ma, PTS; uddhalomi - Syã. kaddalimigapavarapaccattharanam - Sya. 
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8o. - Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiến 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
không nên nắm lấy các sừng, không nên nắm lấy các lỗ tai, không nên nắm 
lấy cổ, không nên nắm lấy đuôi, không nên cối lên lưng của những con bò 
cái; vị nào cối lên thì phạm tội dukka{a. Không nên sờ mó bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiễm; vị nào sờ mó thì phạm tội thullaccaa. Không nên giết chết 
những con bò cái tơ; vị nào giết chết thì nên hành xử theo Pháp.”' 


81. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được kéo 
bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi các 
con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lễ hội ở vùng Ganga và Mahi vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên 
di chuyển bằng xe; vị nào di chuyển thì phạm tội dukkatfa.” 


82. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala có vị tỳ khưu nọ đang đi đến thành 
Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, ở giữa đường bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ấy đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ. 


83. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa 
ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Savatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi.” - “Này các đạo 
hữu, tôi không thể (đi được). Tôi bị bệnh.” - “Thưa ngài, hãy đến đây. Hãy leo 
lên xe.” - “Này các đạo hữu, thôi đi. Xe đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” Trong 
lúc ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe. 


84. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) xe đối với vị bị bệnh.” 


85. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy được kéo bởi con cái? 
Hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép được kéo bởi con đực, (hoặc) xe kéo bằng tay.” 


86. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội hơn nữa vì sự 
dằn xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kiệu khiêng, ghế khiêng.” 


87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng chỗ nằm cao và chỗ 
nằm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài 
sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, 
thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có 
lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm 
ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống 
quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 


! Liên quan đến tội pacifiua 61 về cố ý (giết) sinh vật (ND). 
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88. Manussa viharacarikam ahindanta passitva ujjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Seyyathapl gihỉ kamabhoginno ”tl. Bhagavato etamattham 
arocesum. —pe— “Na bhikkhave, uccasayanamahasayanani dharetabbanl, 
seyyathidam: asandi pallanko gonako cittako patika patalika tulika vikatika 
uddalomI ekantalomI katthissamn koseyyam kuttakam hatthattharam 
assattharam rathattharam aJInappavenim kadalimigapavarapaccattharanam 
sa-uttaracchadam ubhato lohitakupadhanam. Yo dhareyya, apatti 
dukkatassa ”Li. 


8o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata 
uccasayanamahasayanan patikkhitan tỉ mahacammani đhãrenti 
sihacammam byagghacammam dipicammam. Tani mañcappamanenapl 
chinnanl honti, pithappamanenapl chinnanI honti, antopi mañce paññattani 
honHi, bahipi mañce paññattan1 honti, antopi pIthe paññattami honti, bahipl 
plthe paññattan honti. Manussa viharacarkam ahindanta passitva 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “SeyyathaplI gih1i kamabhogino ”tI. Bhagavato 
etamattham arocesum. —pe— “Na bhikkhave, mahacammamni dharetabbani 
sihacammam byagghacammam dipicammam. Yo dhareyya, apatti 
dukkat{assa ”t—I. 


9o. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu “bhagavata maha- 
cammami patikkhittan tỉ gocammanli dharenti. Tan! mañcappamanenapl 
chinnanl honti, pithappamanenapl chinnanI honti, antopi mañce paññattani 
honti, bahipi mañce paññattan1 honti, antopi pIthe paññattami honti, bahipl 
pIthe paññattani honHi. 


91. Aññataropl papabhikkhu aññatarassa papupasakassa kulupago' hoti. 
Atha kho so papabhikkhu pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
yena tassa papupasakassa nivesanam tenupasankami, upasankamitva 
paññatte asane nisIdi. Atha kho so papupasako yena so papabhikkhu 
tenupasankamiI, upasankamitva tam papabhikkhum abhivadetva ekamantam 
nIsId1. 


o2. Tena kho pana samayena tassa papũpasakassa vacchato hot1 tarunako 
abhirupo dassaniyo pasadiko citro seyyathapi dipicchapo. Atha kho so 
papabhikkhu tam vacchakam sakkaccam upanljjhayat. Atha kho so 
papupasako tam papabhikkhum etadavoca: “Kissa bhante, ayyo Imam 
vacchakam sakkaccam upanljjihayai ”H? “Attho me avuso, Imassa 
vacchakassa cammena ”ti. Atha kho so papupasako tam vacchakam vadhitva 
cammam vidhunitva tassa papabhikkhuno padasi.? Atha kho so papabhikkhUu 
tam cammam sanghatiya paticchadetva agamas1. 


! kulũpako - Ma. ° adãsi - Syã. 
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88. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên 
sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm 
lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu 
trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, 
thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm 
lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót 
xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có 
màu đỏ ở hai đầu; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


8o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Chỗ nằm cao 
và chỗ nằm rộng lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm 
da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Các tấm da được cắt theo kích thước 
của giường, chúng được cắt theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở 
giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 
Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên 
sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkafa.” 


9o. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những tấm da 
thú lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm da bò. Những 
tấm da bò được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích 
thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp 
đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 


o1. Có vị tỳ khưu xấu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xấu xa nọ. 
Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến nhà 
ở của người cư sĩ xấu xa ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu xấu xa ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu xấu xa ấy rồi ngồi xuống một bên. 


o2. Vào lúc bấy giờ, người cư sĩ xấu xa ấy có con bê còn nhỏ, đẹp dáng, 
đáng nhìn, xinh xắn, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi ấy, vị tỳ khưu 
xấu xa ấy chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư 
sĩ xấu xa ấy đã nói với vị tỳ khưu xấu xa ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao ngài 
lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng vậy?” - “Này đạo hữu, ta 
có việc cần dùng với da của con bê này.” Khi ấy, người cư sĩ xấu xa ấy đã giết 
chết con bê ấy, lột tấm da, rồi dâng cho vị tỳ khưu xấu xa ấy. Sau đó, vị tỳ 
khưu xấu xa ấy đã dùng y hai lớp che đậy tấm da ấy rồi ra đi. 


503 


Vinauap††ake Mahauaggapd]i 1 Camrmnakkhandhakam 


93. Atha kho sa gavI vacchagiddhimI tam papabhikkhum pitthito pitthito 
anubandhI. Bhikkhu evamahamsu: “Kissa tyayam avuso, gavi pitthito 
pItthito anubaddha ”ti?' “Ahampli kho ävuso, na Janami kena myayam gavI 
pItthito pitthito anubaddha ”Ói. 


94. Tena kho pana samayena tassa papabhikkhuno sanghati lohitena 
makkhita hoti. Bhikkhu evamahamsu: “Ayam pana te avuso, sanghati kim 
kata ”t? Atha kho so papabhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi. “Kim 
pana tvam avuso, panatipate samadapesl ”ti? “Evamavuso ”ti. Ye te bhikkhu 
applccha, te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama bhikkhu 
panatipate samadapessati? Nanu bhagavata anekapariyayena panatipato 
garahito, panatipata veramanI pasattha ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato 
etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim 
pakarane bhikkhusangham sannipatapetva tam papabhikkhum patipucchi: 
“Saccam kira tvam bhikkhu panatipate samadapesl ”ti. “Saccam bhagava ”tI. 


95. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama tvam moghapurisa 
panatipate samadapessasi? Nanu maya moghapurisa anekapariyayena 
panatipato garahito, panatipata veramanI pasattha? Netam moghapurisa, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, panatipate samadapetabbam. Yo 
samadapeyya, yatha dhammo karetabbo. Na bhikkhave, gøocammam 
dharetabbam. Yo dhareyya, apatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, kiñci 
cammam dharetabbam. Yo dhareyya, apatti dukkatassa ”ti. 


9ó. Tena kho pana samayena manussanan mañcopiˆ pithampi 
cammonaddhani honti cammavinaddhanl Bhikkhu kukkuccayanta 
nabhinisidanti. Bhagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, 
gihivikatam? abhinisiditum, natveva abhinipajJjitun ”ti. 


o7. Tena kho pana samayena vihara cammavattehi ogumbIryanti. 
Bhikkhu kukkuccayanta nabhinisidanti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, bandhanamattam abhinisiditun ”ti. 


o8. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU sa-upahana gamam 
pavisani. Manussa ujjhayanti khiyant vipacenti: “Seyyathapi gih1 
kamabhogimo ”ti Bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave, 
saupahanena gamo pavisitabbo. Yo paviseyya, apatti dukkatassa ”LI. 


9o. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilano hoti, na sakkoti 
vina upahanena gamam pavisitum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“AnuJanami bhikkhave, gIlanena bhikkhuna sa-upahanena gamam pavisitun 
SH: 


anubandhi tỉ - Ma; anubandhä tỉ - Simu. 3 gihivikatam - Ma, Syã, PTS. 
“ mañcampi - Ma, PTS. * ogumphiyanti - Ma, Syã, PTS. 
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o3. Khi ấy, con bò cái ấy nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vị tỳ 
khưu xấu xa ấy. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, vì sao con bò 
cái này cứ đi theo phía sau đại đức vậy?” - “Này các đại đức, tôi cũng không 
biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau tôi nữa?” 


94. Vào lúc bấy giờ, y hai lớp của vị tỳ khưu xấu xa ấy đã bị vấy máu. Các 
vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, còn cái y hai lớp này của đại đức, 
nó đã bị cái gì vậy?” Khi ấy, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị 
tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng 
sống?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xúi giục kẻ khác 
giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị đức Thế Tôn 
khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu xấu xa ấy rằng: - “Này tỳ khưu, nghe 
nói ngươi đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


o5. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã 
bị ta khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên xúi giục 
kẻ khác giết hại mạng sống, vị nào xúi giục thì nên được hành xử theo Pháp.! 
Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng da bò; vị nào sử dụng thì phạm tội 
dukkata. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukka†da.” 


o6. Vào lúc bấy giờ, giường và ghế của dân chúng được độn lót bằng da và 
được phủ bằng da. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị 
đã trình sự việc lên đức Thê Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên 
chõ đã được làm sẵn bởi cư sĩ nhưng không được nằm lên.” 


o7. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được buộc lại bằng những sợi dây da. Các vị 
tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc lên đức 
Thê Tôn.- “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại (bởi các 
dây da).” 


o8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào làng có mang những 
đôi dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đi vào làng có mang dép; vị nào đi vào thì phạm tội 
dukka†da.” 


oo. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không thể đi vào làng không 
có dép. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép.” 


! Có thể phạm tội pãrajika 3 nếu liên quan đến nhân mạng, hoặc tội paciffiua 11, 61, 62 nếu 
liên quan đến các sinh vật lớn nhỏ khác (ND). 
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100. Tena kho pana samayena ayasma mahakaccayano avantisu viharati 
kuraraghare papate' pabbate. Tena kho pana samayena soqo upasako 
kutikanno? ayasmato mahakaccayanassa upatthako hoti. 


1OI. Atha kho sono upasako kutikanno yenayasma mahakaccayano 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam mahakaccayanam abhivadetva 
ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho soqo upasako kutikanno 
ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “Yatha yathaham bhante, ayyena 
mahakaccayanena dhammam desitam ajanami, nayidam sukaram agaram 
aJjjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhiam 
brahmacariyam caritum. Icchamaham bhante, kesamassum oharetva 
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagarlyam pabbajitum. Pabbajetu 
mam bhante ayyo mahakaccayano ”ti? “Dukkaram kho so, yavaJvam 
ekaseyyam ekabhattam brahmacariyam caritum. Ingha tvam sona, tattheva 
agarikabhuto buddhanam sasanam anuyuñja kalayuttam ekaseyyam 
ekabhattam brahmacarliyan ”ti. 


102. Atha kho sonassa upasakassa kutikannassa yo ahosi pabbaJJjabhi- 
sankharo so patippassambhi. Dutiyampi kho soqo upasako kutikanno —pe— 
Tatyampil kho sono upasako kutikanno yenayasma mahakaccayano 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam mahakaccayanam abhivadetva 
ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho soqo upasako kutikanno 
ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “Yatha yathaham bhante, ayyena 
mahakaccayanena dhammam desitam ajanami, nayIdam sukaram agaram 
aJjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Icchamaham bhante, kesamassum oharetva 
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagarlyam pabbajitum. Pabbajetu 
mam bhante, ayyo mahakaccayano ”tI. Atha kho ayasma mahakaccayano 
sonam upasakam kutikannam pabbaJesl. 


103. Tena kho pana samayena avantidakkhinapatho appabhikkhuko hot. 
Atha kho ayasma mahakaccayano tinnam vassanam accayena kicchena 
kasrena tato tato dasavaggam bhikkhusangham  sannipatapetva 
ayasmantam sonam upasampadesl. 


1O4. Atha kho ayasmato sonassa vassamn vutthassa rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Sutoyeva kho me so 
bhagava “ediso ca edIiso ca t1, na ca maya sammukha dittho. Gaccheyyaham 
tam bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham, sace mam 
upajjhayo anuJaneyya ”ti. 


! papatake - Ma. 
? kotikanno - Atthakathã. * caritum iti saddo PTS natthi. 
Ỷ evam vutte äyasmä mahäkaccäyano sonam upasakam kutikannam etadavoca - Syã. 
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100. Lúc bấy giờ, đại đức Mahakaccayana ngụ trong xứ Avanti, ở thành 
Kuraraghara, tại núi Papata. Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikamna là 
người hộ độ cho đại dức Mahakaccayana. 


1O1. Khi ấy, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức 
Mahakaccayana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã 
nói với đại đức Mahakaccayana điều này: - “Thưa ngài, theo như con hiểu về 
Pháp đã được ngài đại đức Mahakaccayana thuyết giảng thì việc ấy không 
phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm 
hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo 
sạch. Thưa ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà 
xuất gia sống không nhà. Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahakaccayana hãy 
cho con xuất gia.” - “Này Sopa, việc ấy là khó làm để thực hành Phạm hạnh, 
ngủ một mình, ăn một bữa cho đến trọn đời. Này Sona, vậy thì ở ngay chỗ 
này, là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là (thực 
hành) Phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa trong khoảng thời gian quy 
định.” 


102. Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikamna đã được 
dịu đi. Đến lần thứ nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna —(như trên)— Đến lần thứ 
ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức Mahakaccayana, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với đại đức Mahakaccayana 
điều này: - “Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được ngài đại đức 
Mahakaccayana thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo 
bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch 
ngài, xin ngài đại đức Mahakaccayana hãy cho con xuất gia.” Khi ấy, đại đức 
Mahakaccayana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuất gia. 


103. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Khi 
ấy, đại đức Mahakaccayana trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn đã 
triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác rồi đã cho 
đại đức Sona tu lên bậc trên. 


104. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa, đại đức Sona trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta đã 
được nghe về đức Thế Tôn ấy là: “Vị như vầy và như vầy” nhưng ta chưa được 
nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ấy nếu thầy tế độ cho phép ta.” 
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1O5. Atha kho ayasma soqo sayanhasamayam patisallana vutthito 
yenayasma mahakaccayano tenupasankami, upasankamitva ayasmantam 
mahakaccayanam abhrvadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
ayasma sono ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “Idha mayham 
bhante, rahogatassa patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: 
“Sutoyeva kho me so bhagava ediso ca ediso ca ti. Na ca maya sammukha 
ditho gaccheyyaham tam bhagavattam dassanaya arahantam samma- 
sambuddham, sace mam upaJjhayo anuJaneyya 'ti. Gaccheyyaham bhante, 
tam bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham, sace mam 
upajjhayo anuJanai “tí “Sadhu sadhu sona, gaccha tvam sona, tam 
bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham. Dakkhissasi tvam 
sona tam bhagavantam pasadikam pasadanyam'  santindriyam 
santamanasam uttamadamathasamathamanuppattam dantam guttam 
yatindriyam nagam. 


106. Tena hi tvam sona, mama vacanena bhagavato pade sirasa vanda, 
“UpaJjhayo me bhante, ayasma mahakaccayano bhagavato pade sirasa 
vandati ti. Evañca vadehi: Avantidakkhinapatho bhante, appabhikkhuko. 
Tinnam me vassanam accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggam 
bhikkhusangham sannipatapetva upasampadam alattham. Appeva nama 
bhagava avantidakkhinapathe appatarena øanena upasampadam anuJaneyya 
"H. 


107. Avantidakkhinapathe bhante, kanhuttara bhumi khara gokantaka- 
hata. Appeva nama bhagava avantidakkhinapathe gananganupahanam 
anujaneyya. 


108. Avantidakkhinapathe bhante, nahanagaruka manussa udaka- 
suddhika. Appeva nama bhagava avantidakkhinapathe dhuvanahanam 
anujaneyya. 


109. Avantidakkhinapathe bhante, cammani attharananI elakacammam 
aJacamnmam migacammam. Seyyathapi bhante, majjhimesu Jjanapadesu 
eragu moragu majjaru Jjantu,° evameva kho bhante, avantidakkhinapathe 
cammanli attharanani elakacammam ajacammam migacammam. Appeva 
nama bhagava avantidakkhimapathe cammani attharanani anujaneyya 
elakacammam aJacammam migacammam. 


11O. Etarahi bhante, manussa nissimagatanam bhikkhunam cIvaram 
denti: “'lImam cIivaram Itthannamassa dema ti. Te agantva arocenH: 
“Itthannamehi te avuso manussehI cIvaram dinnan ti. Te kukkuccayanta na 
sadiyanti: “Mã no nissaggiyam ahosl tI. Appeva nama bhagava cIvare 
parIyayam acikkheyya ”ti. 


' pãsadikam pãsãdaniyam - Avi, Manupa, Tovi, Javi. 
° pharagũ moragũ majjãrũ jantũ - Ma. 
erako merako janduraka manduraka: iti dissate divyavadane. 


506 


Tạng Luật - Đại Phẩm 1 Chương Da Thú 


105. Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Sona đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi 
đến gặp đại đức Mahakaccayana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức 
Mahakaccayana rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sona đã nói với đại đức Mahakaccayana điều này: - “Thưa ngài, trường hợp 
con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh 
khởi: “Ta đã được nghe về đức Thế Tôn ấy là: VỊ như vầy và như vầy, nhưng ta 
chưa được nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy, nếu thầy tế độ cho phép ta.` Thưa ngài, con có 
thể đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy, nếu thầy 
tế độ cho phép con?” - “Này Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi để 
diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy. Này Sona, ngươi 
sẽ thấy đức Thế Tôn ấy dễ mến, đáng tin, có giác quan thanh tịnh, có tâm ý 
thanh tịnh, đã đạt đến mức tột đỉnh trong sự thu thúc và tĩnh lặng, là đấng 
voi chúa đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã được kiểm soát. 


106. Này Sona, nếu vậy thì ngươi hãy đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức 
Thế Tôn với lời của ta rằng: “Bạch ngài, thầy tế độ của con là đại đức 
Mahakaccayana xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn. Rồi ngươi 
hãy nói như vầy: - Bạch ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. 
Con trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng 
tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. 
Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên 
bậc trên bằng nhóm (có nhân sự) ít hơn. 


107. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, mặt đất sãm màu hơn, 
rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
nam đức Thế Tôn nên cho phép (sử dụng) dép có nhiều lớp. 


108. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm thường xuyên. 


109. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú như là da 
cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Bạch ngài, cũng giống như ở các 
xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, rnoragu, rnajaru, 7anfu (là các vật dùng 
để trải lót), bạch ngài, tương tợ như thế ở xứ Avanti và khu vực phía nam các 
loại da thú như là da cừu, da đê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. 


110. Bạch ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới (nói rằng): “Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy).` Các vị 
ấy sau khi trở lại thông báo (cho các tỳ khưu) rằng : “Này các đại đức, y đã 
được dâng cho các đại đức bởi những người tên (như vầy).` Các vị ấy trong 
lúc ngần ngại không ưng thuận (nói rằng): 'Chớ để chúng tôi bị phạm tội 
nissaggiua.` Có lẽ đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y.” 
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111. “Evam bhante ”ti kho ayasma sono ayasmato maha kaccayanassa 
patssutva ut{thayasana ayasmantam mahakaccayanam  abhivadetva 
padakkhimam katva senasanam samsametva pattacIvaram adaya yena 
savatthiyam tena pakkamI. 


112. Anupubbena yena savatthi Jetavanam anathapindikassa aramo yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: 
“Imassa ananda, agantukassa bhikkhuno senasanam paññapehI ”tÓI. 


113. Atha kho ayasma anando, “Yassa kho mam bhagava anapeti: Tmassa 
ananda, agantukassa bhikkhuno senasanam paññapehl 'ti. Icchati bhagava 
tena bhikkhuna saddhim ekavihare vatthum. Icchati bhagava ayasmata 
sonena saddim ekavihare vatthun ”tH, yasmim vihare bhagava viharati 
tasmim vihãre aäyasmato sonassa senasanam paññapesl. 


114. Atha kho bhagava bahudeva rattim ajjhokase vitinametva viharam 
pAvIsi. Ayasmapli kho sono bahudeva rattim aJJjhokase vitinametva viharam 
p3VISI. 


115. Atha kho bhagava rattiya paceusamayam paccutthaya ayasmantam 
sonam ajJJhesi: “Patibhatu tam bhikkhu dhammo bhaãsitun ”ti. “Evam bhante 
”H kho ayasma sono bhagavato patissunitva sabbaneva atthakavaggikanl 
sarena abhasI. 


11Ó. Atha kho bhagava ayasmato sonassa sarabhaññapariyosane 
abbhanumodi: “Sadhu sadhu bhikkhu. Suggahiani kho te bhikkhu, 
atthakavaggilkanl sumanasikatanl supadharitanil Kalyaniyasil'l vacaya 
samannagato vissatthaya anelagalayaˆ atthassa viññapaniya. Kati vassosl 
tvam bhikkhu ”ti? “Ekavasso aham bhagava ”ti. “Kissa pana tvam bhikkhu, 
evam ciram akasi ”ti? “Ciradittho? me bhante, kamesu adinavo. Api ca 
sambadho gharavaso bahukicco bahukaranryo ”tI.“ 


117. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


“Disva adInavam loke ñatva dhammam nirũpadhim, 
ariyo na ramatI pape pape na ramatI sucI “ti.° 


! kalyaniyäpi - Ma; kalyaniyäpi sỉ - PTS. 

ˆ anelagalaya - Ma, Syã. 

3 ciram dittho - Ma, Syã, PTS. ” sãsane ramati sucl tỉ - PTS. 
* sambadha gharäväsä bahukicca bahukaraniya - Ma, Syã, PTS, Manupa, Tovi. 
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111. - “Bạch ngài, xin vâng.” Sau khi đáp lời đại đức Mahakaccayana, đại 
đức Sona đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Mahakaccayana, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía thành 
SavatthI. 


112. Theo tuần tự, vị ấy đã đi đến thành Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này.” 


113. Khi ấy, đại đức Ananda (suy nghĩ rằng): “Liên quan đến vị nào mà 
đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: “Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị 
tỳ khưu vãng lai này”? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá 
với vị tỳ khưu ấy? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với 
đại đức Sona?” rồi đã sắp đặt chỗ trú ngụ cho đại đức Sona trong trú xá đức 
Thế Tôn đang ngự. 


114. Sau đó, khi đã trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời đức Thế Tôn đã đi 
vào trú xá. Đại đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời cũng đã 
đi vào trú xá. 


115. Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn sau khi thức dậy 
đã yêu cầu đại đức Sona rằng: - “Này tỳ khưu, mong rằng có bài Pháp (nào 
đó) khởi đến cho ngươi để thuyết giảng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Sau khi đáp 
lời đức Thế Tôn, đại đức Sona đã thuyết lại đầy đủ toàn bộ phẩm Nhóm Tám 
một cách mạch lạc. 


116. Sau đó, vào lúc kết thúc việc thuyết lại một cách mạch lạc của đại đức 
Sona, đức Thế Tôn đã khen ngợi rằng: - “Này tỳ khưu, tốt lắm, tốt lắm. Này 
tỳ khưu, phẩm Nhóm Tám đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo 
ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được 
ý nghĩa. Này tỳ khưu, ngươi (xuất gia) được bao nhiêu năm?” - “Bạch đức Thế 
Tôn, con được một năm.” - “Này tỳ khưu, tại sao ngươi thực hiện (việc tu lên 
bậc trên) chậm trễ như vậy?” - “Bạch ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai hại 
trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, 
có nhiều việc cần phải làm.” 


117. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 


“Sau khi nhìn thấu sự tai hạt ở thế gian, sau khi hiểu được Pháp không 
đưa đến tái sanh, bậc Thánh không thích thú điều ác, uị trong sạch không 
thích thú điều ác.” 
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118. Atha kho ayasma sono “patilsammodati kho mam bhagava. Ayam 
khvassa kalo yam me upajJjhayo parldass ti' utthayasana ekamsam 
uttarasangam karitva bhagavato pade sirasa nipatitva bhagavantam 
etadavoca: “UpaJJjhayo me bhante, ayasma mahakaccayano bhagavato pade 
sirasa vandatIi. Evañca vadeti: 


119. Avantidakkhinapatho bhante, appabhikkhuko. Tinnam me vassanam 
accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusangham 
sannIipatapetva upasampadam alattham. Appeva nama bhagava 
avantidakkhinapathe appatarena ganena upasampadam anuJaneyya. 


120. Avantidakkhinapathe bhante, kanhuttara bhumi khara gokantaka- 
hata. Appeva nama bhagava avantidakkhinapathe gananganupahanam 
anujaneyya. 


121. Avantidakkhimapathe bhante, nahanagaruka manussa udaka- 
suddhika. Appeva nama bhagava avantidakkhinapathe dhuvanahanam 
anujaneyya. 


122. Avantidakkhinapathe bhante, cammami attharanani elakacammam 
aJacanmam migacammam. Seyyathapi bhante, majjhimesu Jjanapadesu 
eragu moragu maJjaru jJantu, evameva kho bhante, avantidakkhinapathe 
cammanl attharananI elakacammam ajacammam migacammam. Appeva 
nama bhagava avantidakkhimapathe cammani attharanani anujaneyya 
elakacammam aJjacammam migacammam. 


123. Etarahi bhante, manussa nissimagatanam bhikkhunam cIvaram 
denti: “lImam cIivaram Itthannamassa dema ti. Te agantva arocenH: 
“Itthannamehi te avuso manussehI cIvaram dinnan ti. Te kukkuccayanta na 
sadiyanti: “Mã no nissaggiyam ahosl tI. Appeva nama bhagava cIlvare 
parIyayam acikkheyya ”ti. 


124. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi “Avantidakkhimapatho bhikkhave, 
appabhikkhuko. Anujanami bhikkhave, sabbapaccantimesu Janapadesu 
vinayadharapañcamena ganena upasampadam. 


125. Tatrine paccantima Janapada: Puratthimmaya disaya kajangalamˆ 
nama nigamo, tassaparena? mahasala. Tato para paccantima Janapada, orato 
majjhe. Puratthimadakkhinaya disaya salalavai“ nama nadI. Tato para 
paccantima Janapada, orato majJjhe. Dakkhinaya disaya setakannikam nama 
nigamo. Tato para paccantima Jjanapada, orato maJjhe. Pacchimaya disaya 
thunam nama brahmanagamo. Tato para paccantima JjJanapada, orato 
majjhe. Uttaraya disaya usiraddhaJo nama pabbato. Tato para paccantima 
Janapada, orato maJjhe. AnuJanami bhikkhave, evarupesu paccantimesu 
Janapadesu vinayadharapañcamena ganena upasampadam. 


! paridassat tỉ - Manupa, Tovi. 
ˆ kajangalo - Avi, Manupa, Tovi,Javi;  tassa parena - Ma, Syä, PTS, Manupa, Tovi. 
gajangalam - Ma. * sallavati - Ma, Syã, PTS, Avi. 
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118. Khi ấy, đại đức Sona (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn hoan hỷ với ta, lúc 
này chính là lúc của việc mà thầy tế độ ta đã căn dặn kỹ càng” nên đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở bàn chân của 
đức Thế Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thầy tế độ của 
con là đại đức Mahakaccayana xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế 
Tôn và nói như vầy: 

119. Bạch ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Con trải qua 
ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm 
mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên 
bằng nhóm (có nhân sự) ít hơn. 


120. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam mặt đất sãm màu hơn, 
rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
nam đức Thế Tôn nên cho phép (sử dụng) dép có nhiều lớp. 


121. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm thường xuyên. 


122. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú như là da 
cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Bạch ngài, cũng giống như ở các 
xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, rnoragu, rnajaru, 7anfu (là các vật dùng 
để trải lót), bạch ngài, tương tợ như thế ở xứ Avanti và khu vực phía nam các 
loại da thú như là da cừu, da đê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. 


123. Bạch ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới (nói rằng): “Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy).` Các vị 
ấy sau khi trở lại thông báo (cho các tỳ khưu) rằng: “Này các đại đức, y đã 
được dâng cho các đại đức bởi những người tên (như vầy).` Các vị ấy trong 
lúc ngần ngại không nhận (nói rằng): “Chớ để chúng tôi bị phạm tội 
nissaggiua.` Có lẽ đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y.” 


124. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, xứ Avanti và khu vực phía nam 
có ít tỳ khưu. Này các tỳ khưu, trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa ta cho 
phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 

125. Trong trường hợp ấy, các xứ này là thuộc vùng biên địa: Ở hướng 
đông có thị trấn tên là Kajangala, xa hơn chỗ đó là Mahasala, từ đó trở đi là 
các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ơ hướng đông 
nam, có con sông tên là Salalavati, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, 
từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng nam, có thị trấn tên là Setakannika, 
từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ơ 
hướng tây, có làng Bà-la-môn tên là Thuna, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng 
biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ơ hướng bắc, có ngọn núi tên là 
UsiraddhaJa, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc 
trung tâm. Này các tỳ khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế ta cho 
phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 


"ÌP 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Camrmnakkhandhakam 


126. Avantidakkhimapathe bhikkhave, kanhuttara bhumi khara 
gokantakahata. AnuJanami bhikkhave, sabbapaccantimesu Janapadesu 
øananganupahanam. 


127. Avantidakkhinapathe bhikkhave, nahanagaruka manussa udaka- 
suddhika. AnujJanami bhikkhave, sabbapaccantimesu Jjanapadesu dhuva- 
nahanam. 


128. Avantidakkhinapathe bhikkhave, cammanil attharanani elaka- 
cammam ajacanmam migacammam. SeyyathapI bhikkhave, maJjhimesu 
Janapadesu eragu moragu majjaru Jantu,' evameva kho bhikkhave, 
avantidakkhinapathe cammani attharanani elakacammam aJacammam 
migacammam. AnuJjanami, bhikkhave, sabbapaccantimesu Janapadesu 
cammanlI attharananli elakacammam aJacammam migacammam. 


12o. Idha pana bhikkhave, manussa nissimagatanam bhikkhunam 
đvaram denH: “lImam cIvaram Itthannamassa dema ti. Anujanami 
bhikkhave, sadiyItum.ˆ Na tava tam gananupagam yava na hattham gacchatI 
”H. 


Cammakkhandhako nitthito pañcamo. 


x*xxxx% 


! eragũ moragũ majjãru jantũ - Ma; majjhãru - PTS. 
° saditum - Ma, Manupa, Tovi. 
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126. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam mặt đất sãm màu 
hơn, rắn chắc, bị dẫãm đạp bởi móng chân bò. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(sử dụng) dép có nhiều lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 


127. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem 
trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc 
tắm thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 


128. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú 
như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Này các tỳ khưu, cũng 
giống như ở các xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, rnoragu, rnaqjjaru, janfu 
(là các vật dùng để trải lót), này các tỳ khưu, tương tợ như thế ở xứ Avanti và 
khu vực phía nam các loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng 
để trải lót. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại da thú như là da cừu, da dê, 
da nai là các vật dùng để trải lót trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 


129. Này các tỳ khưu, trường hợp dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã 
đi ra khỏi ranh giới (nói rằng): “Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy). 
Này các tỳ khưu, ta cho phép ưng thuận, khi nào chưa đến tay thì chưa tính 
việc đếm (ngày đã cất giữ) ấy.” 

Dứt chương Da Thú là thứ năm. 


x*xxxx% 


hp 


Vinauapt†ake Mahauaggapd]i 1 Cammmakkhandhakam 


Imamhi khandhake vatthu tesatthi. 
TASSUDDANAM 


1... RaJa ca magadho sono' asItisahasslssaro, 
sagato g1j]hakutamhi bahum dassesI1 uttarim.? 


2. PabbaJJaraddhabhiJjImsu vinam ekapalasikam, 
mila pIta lohitika? mañJettha kanhameva ca. 


3. Maharanga mahanama vattika ca patikkhipl, 
khallika° puta palI ca tulatittiramendaJa. 


4. Vicchika moracitra ca° sihabyaggha ca dIpika, 
aJInudda maJJarI ca kaloluka”parTikkhata. 


5. Phalitupahana? khila 'đhotakhanukhatamkhata,° 
talavelutinañceva muñJababbaJahintala. " 


6. _ Kamalakambalasovanna rupika man vel|uri," 
phal]ika kamsakaca ca tipu sIsañca tambaka. 


7... Gav1 yanam gilano ca purIsayuttam” sivika, 
sayananIi mahacamma gocammehi ca papako. 


8. Gihnam cammabaddhehi pavisanti gilanaka,”? 
mahakaccayano sono sarenatthakavaggikam.'° 


9. Upasampadam pañcahi ganangana dhuvasinayana, ° 
cammattharananuññasI na tava gananupagam, 
adasime vare pañca sonattherassa nayako ”tI. 


--ooOOO-- 


! rajã mãgadho sono - PTS. 

? dasseti uttarI - Ma, Avi. 

” nmlapitalohitakã - Avi, Tovi, Manupa. 

* mahãrañgamahanama vaddhikã ca - Ma, Syä, Javi. 
” khallakã - Ma, Syä, PTS, Tovi. 


° citrañca - Syãa, Avi, Tovi, Manupa, Javi. 1ˆ purisayuttasivikã - Ma, Manupa, Tovi; 
” ka]aluva - Ma, PTS. purisayuttasivikã - Syã; 

° phalitupahanãa - Ma, Syã, PTS. purisayutta-sivikã - PTS. 

° dhotakhanukhatakhata - Ma, Syã, PTS. 3 gilãyano - Ma. 

'! hintäla - Ma; hintalr - Tovi, Manupa, Avi, Javi. ' sarena atthakavaggikam - Ma. 
!! veluriyä - Ma, PTS; ve]ur1 - Syã. !5 đhuvasinä - Ma, PTS. 
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Trong chương này có sáu mươi ba sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Vua xứ Magadha, uà Song Koliuisa, tám mươi ngàn UỊ trưởng làng, 
(đại đức) Sagata ở GỤ}hakuta đã phô bàu nhiều Pháp thượng nhân. 


2. Việc xuất gia, (các bàn chân) đã bị rách do nỗ lực, câu đàn ưa, (dép) 
một lớp, màu xanh, màu uàng, màu đỏ (máu), màu tím, uà luôn cả rnàu 
đen nữa. 


3. Màu đỏ tía, màu hồng, uà đã cấm đoán dâu buộc, (dép) phủ gót chân, 
trùm gối, tràm ống chân, lót bông gòn, giống cánh gà, gần sừng cừu, uà đê. 


4. (Dép có gắn) đuôi bọ cạp, lông công, uà đủ các loại, (dép) được uiền 
bằng da sư tử, cọp, uà beo, hươu, rái cá, 0à mèo, sóc, cú mèo. 


5. (Bàn chân) bị rách, đôi dép, bị khối u, chưa được rửa, (đạp nhằm) 
gốc câu, (âm thanh) ồn ào, (dép làm bằng lá) câu thốt nốt, câu tre, uà cỏ, cỏ 
tranh, cỏ sậu, uà dừa nước. 


6. (Dép làm bằng) lá câu kamala, sợi len, uàng, bạc, ngọc mma-ni, ngọc 
bích, pha lê, đồng thau, uà thủ tĩnh, thiếc, chì, uà đồng đỏ. 


7. Bò cái, xe, Uị bị bệnh, được kéo bằng bò đực, ghế nệm, các chỗ nằm, 
da thú lớn, uới các da bò, Uuà kẻ ác. 


9. Của các cư sĩ, được buộc dâu da, các u‡ đi 0uào, các uị bị bệnh, đại đức 
Mahakaccqauang, uị Sona, Nhóm Tám mnột cách mnạch lạc. 


9. Việc tu lên bậc trên uới năm uị, dép có nhiều lớp, uiệc tắm thường 
xuuên, đã cho phép thảm bằng da, không tính uiệc đếm ngàụ. Vị Lãnh Đạo 
đã ban năm điều đặc ân nàu cho trưởng lão Sona.” 


--ooOOOo-- 
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MAHAVAGGAPATLI - ĐẠI PHẨM 
PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


x*xxxx% 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjiku: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesga: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacitHiua: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHidesanmuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiua đharnma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhammgu: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhastta: tội ác khẩu. 
- Pariuasda: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhanga: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarang: lễ Tự Tứ. 
TRANG 07: 


- Cây si của những người chăn dê (a7apalanigrodha): Bản dịch tiếng Anh của 
Rhys Davids and Hermann Oldenberg dẫn chứng tài liệu và giải thích rằng: 
1/ Các người chăn dê dùng bóng mát của cây sỉ (migrodha) để nghỉ ngơi nên 
được gọi là cây sĩ của những người chăn dê. 2/ Cây sĩ đã được một đứa bé 
chăn dê trồng trong thời gian Bồ-tát Siddhattha hành khổ hạnh sáu năm. 
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TRANG 35: 

- Vị nam cư sĩ đọc ba câu (feuaciko): Lúc bấy giờ trên thế gian này đã có sáu 
vị tỳ khưu A-la-hán, tức là hội chúng tỳ khưu đã hiện hữu. Vì thế, khi đi đến 
nương nhờ vào ba ngôi báu (Tam Bảo) người gia chủ này đã đọc ba câu 
nương nhờ là: “Con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn. Con đây xin đi 
đến nương nhờ Giáo Pháp. Con đây xin đi đến nương nhờ Hội Chúng tỳ 
khưu” (ND). 


TRANG 47: 

- Sangha: được dịch âm thành Tăng-già, nói ngắn gọn là Tăng. Sangha có ý 
nghĩa thông thường là hội chúng, tập thể, v.v... và được thiêng liêng hóa khi 
đề cập đến ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Điều cần lưu ý ở đây là từ 
sangha cũng được dùng cho tỳ khưu ni: bhikkhumsangha = hội chúng tỳ 
khưu ni, tỳ khưu ni Tăng (tương tợ như ở bhikkhusangha = hội chúng tỳ 
khưu, tỳ khưu Tăng). Tuy nhiên, hiện nay có khuynh hướng dùng chữ “Tăng” 
chỉ dành riêng cho phái Nam ví dụ như: “Tứ chúng gồm có Tăng, Ni, Thiện 
Nam, Tín Nữ,” hoặc “Kính bạch chư đại đức Tăng Ni,” hoặc bình dân hơn 
như “ông Tăng bà NI,” v.v... Chữ “Tăng” này chỉ tương đương với từ “bhikkhUu 
= tỳ khưu' chứ không phải là sangha như ở trên (ND). 


TRANG 63: 

- Vải pamsukula: Chủ yếu là vải quấn thây người chết được đem bỏ ở bãi tha 
ma, hoặc là vải nhặt ở các đống rác. Ơ một vài chỗ, chúng tôi đã dịch là “vải 
dơ bị quăng bỏ' (ND). 


TRANG 75: 

- Một trăm hai mươi ngàn (duadasanahuta = duadasa + nahuta = 12 
nahuta. Ngài Buddhaghosa giải thích là: 1 nahufa = 10.000, như vậy 12 
nahuta = 120.OO0O (VinA. v, 972). Trong khi đó từ điển A đicHonaru oƒ the 
Pahi Language của Robert Caœsar Childers ghi là: 1 nghu†a = 10.OOO.OOO4, 
tức là 28 con số không (0O) sau con số một, như thế 12 nahufa là một con số 
quá lớn, không hợp lý trong trường hợp này. 


TRANG 61: 

- Đấng Thập Trú (dasauaso): là vị có sự cư trú trong mười pháp của bậc 
Thánh. H.T. Minh Châu dịch là “Mười Thánh cư (Xin xem Kinh Trường Bộ, 
kinh Phúng Tụng, phần Mười Pháp, hoặc Kinh Tăng Chỉ Bộ, chương 10 
pháp, phẩm 2). 


- Thông hiểu mười pháp (dasadhammauidu): là vị thông hiểu về mười 
đường lối tạo nghiệp (liên quan đến thân có 3, liên quan đến khẩu có 4 và 
liên quan đến ý có 3). 


- Thành đạt mười điều (dasabhi cupeto): là thành tựu mười pháp của bậc vô 
học gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát (Kinh 
Tăng Chi Bộ, chương 1o pháp, phẩm 11). Ba điều này đã được triển khai dựa 
vào lời giải thích ngắn gọn của Chú Giải (VinA. v, 973). 
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TRANG 173: 

- Pariuasa: Trường hợp vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa có che giấu muốn 
được trong sạch trở lại phải xin hành phạt cũng có tên là pariuasa. Tuy có 
tên gọi giống nhau nhưng phận sự thực hành không giống nhau (ND). 


TRANG 205: 

- Suddhodana dòng Sakya: tức là đức vua Tịnh Phạn dòng Thích Ca. Tịnh 
Phạn là từ dịch nghĩa của Suddhodana (suddha = trong sạch + odana = 
cơm). Thích Ca là từ dịch âm của Sakya. Một số tên gọi khác cũng đã được 
dịch âm như là: Sĩ Đạt Ta - Siddhattha, Da Du Đà La - Yasodhara, La Hầu La 
- Rahula, Ma Da - Maya, Kiều Đàm Di - Gotam1 (ND). 


TRANG 215: 

- Theuuasamuasaka nghĩa là kẻ sống chung theo lối trộm cắp. Chú Giải đề 
cập 3 loại theUuasamuasaka: lngatthenaka (kẻ trộm tướng mạo) nghĩa là kẻ 
tự mình xuất gia rồi đi đến tu viện và không biết gì về các điều quy định, 
samuasafthenaka (kẻ trộm trong việc cộng trú) nghĩa là vị sa di đã hoàn tục 
rồi đi đến tu viện nói dối là tỳ khưu và có biết về các điều quy định, hạng thứ 
ba ubhauatthenaka (kẻ trộm theo cả hai cách) nghĩa là kẻ tự mình xuất gia 
rồi đi đến tu viện và có biết về các điều quy định (VinA. v, 1016-1017). 


TRANG 265: 

- Theo ngài Buddhaghosa, từ chỗ ngài Mahakassapa trú ngụ đến thành 
RajJagaha là 3 gauuta (1 gauuta = 1/4 oø?ang), như vậy vào khoảng 12 km. 
Trong thành RaJagaha có 18 trú xá lớn nhưng có cùng chung một ranh giới 
do ngài Sariputta thực hiện. Và Veluvana là chỗ các vị tỳ khưu ở trong ranh 
giới ấy tụ hội để thực hiện lễ Dposatha. Con sông được đề cập tên là Sippini 
phát xuất từ núi Gijjhakuta và có giòng chảy rất mạnh (VinA. v, 1049). 


- Ranh giới không (bị phạm tội vì) xa ha ba y (ficTuarena aUIppaugsd sim): 
qUIDpDquøso (sự không xa lìa) = (từ phủ định) a + uippauaso (sự xa cách, sự 
vắng mặt). Nếu dịch sát từ sẽ là: “Ranh giới không xa ha ba y` như bản dịch 
tiếng Anh của học giả I. B. Horner sẽ khiến cho ý nghĩa bị lầm lẫn. Mặt khác, 
nếu nói theo thói quen là “sữna xa lìa tam y, sữna được phép xa lìa tam y' 
cũng không chính xác vì đã bỏ rơi tiếp đầu ngữ phủ định “a.` Muốn giải thích 
trường hợp này phải trở lại điều học nissaggiua pacitiua thứ 2: “... ce 
bhikkhu ticTuarena UIDDqUQSGUUđ...` và xem “U0ippaugsd' có ý nghĩa một cách 
tổng quát là “sự phạm tội vì xa la ba y.` Và “a + uippauäasd'` sẽ trở thành 
“không có + sự phạm tội vì xa lìa ba y ở trong ranh giới ấy. Cũng cần nói 
thêm là việc “không bị phạm tội vì xa lìa ba y' và việc “được phép xa lìa ba y' 
có sự khác biệt rõ rệt về ý nghĩa (ND). 


TRANG 269: 

- qbbhantara: Ngài Buddhaghosa giải thích 1 abbhantara là 28 hattha 
(VinA. v, 1052). Từ Điển của Childers giải thích haftha là chiều dài tính từ cùi 
chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay út. Tài liệu Buddhist Monastic Code của 
Ven. Thanissaro cho biết khoảng cách của 7 abbhantara = o8 m. Như vậy có 
thể kết luận là 1 abbhantfara = 14 m, 1 hattha = 0.5 mét. 
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- Chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới: Theo ngài Buddhaghosa, khoảng 
cách chung quanh được chừa ra giữa các ranh giới là khoảng cách của một 
cánh tay (VinA. v, 1056). 


TRANG 373: 

- Nếu ngôi làng di chuyển không xa thì vẫn nên cư trú tại chính trú xá ấy và 
đi đến chỗ ở mới của ngôi làng để khất thực, nếu xa thì có thể đi theo trường 
hợp bảy ngày, nếu không thể làm vậy thì có thể trú ngụ cùng dân làng tại chỗ 
ở mới (VinA. v, 1070). 


TRANG 4OI: 

- Pauarang: là danh từ có ý nghĩa là “sự thỉnh cầu, và còn là tên của buổi lễ 
dành cho các tỳ khưu đã hoàn tất mùa (an cư) mưa thời điểm trước. Lễ này 
đã được dịch là Tự Tứ. Ở ngữ cảnh này, chúng tôi mạn phép giữ nguyên từ 
Pali cho tên của cuộc lẽ. Còn Pauarerï là động từ. Chúng tôi sẽ dịch theo hai 
lối là thỉnh cầu' hoặc “tiến hành lễ Pauaranđ' tùy theo ngữ cảnh. 


--OOOOO-- 
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MAHAVAGGAPATLI - ĐẠI PHẨM 
PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 


GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
A 

Akaramyo pakkamati 392 
Ajjhokase vassavaso 392 
Atha rattiya accayena 54 
Anacaram acarati 246 
Anaradhako 174 
Anupajjhayasanghena 246 
Antalikkhacaro paso 44 
Andhabadhiram yam vuttam 246 


ApAruta tesam amatassa dvara 12 
Appam va bahum va bhasassu 84, 86 


Appeva mam na vihetheyya 54 
Asammata gamasima 342 
Aham hi araha loke 16 
Ẩ 
Agato kho mahãsamano 9O 
Aradhako 174, 176 
Avasikä cätuddaso 472 
Aväsikena ägantu 344 
1 
Ittha dhamma anittha ca 486 
U 
Utthehi vira vijitasangama 12 
Upagantum kada ceva 392 
Upatisso kolito ca 244 
Upasampadam pañcahi 516 
Ubhinnam sajotibhutanam 54 


x*xxxx% 


kE 
Ekacca vutthita sabba 
Ete dve sahaya agacchanti 


Ettha ca te mano na ramittha 
Eseva dhammo yadi tavadeva 


K 
Katami kIvatika dure 
Kati kammanli uddeso 
Katika patisunitva 
Kamalakambalasovanna 
Kicchena me adhigatam 
Kimeva disva uruvelavasI 
Kimhi cati katamañca 


Kondañño bhaddiyo vappo 


KH 


KhañJam pakkhahatañce va 


Khandhake vinaye ceva 


G 
Gambhire ñanavisaye 
Galagandi lakkhana ceva 
Gav1 yanam gilano ca 
Gilano mata pita ca 
Gihimnam cammabaddhehi 
C 


Codana kate okase 
Cora ceva pisaca ca 
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Trang 


344 
88 


76 
84 


342 
342 
392 
516 

10 

76 
472 
244 


246 
244 


88 
246 
516 
392 
516 


342 
392 


Đại Phẩm 1 - Thư Mục Câu Kệ Pali 


T 
Tanhakkhayadhimuttassa 486 
Tasma sangahanahetu 244 
Tassa samma vimuttassa 486 
Tinno tinnehi sahapuranaJjatilehi 8o 
Titthiya bimbisaro ca 342 

D 
Danto dantehi sahapuranajatilehi 8o 
Dasavaso dasabalo So 
Disva adIinavam loke 510 


Disva isim pavittham ahinago 54 
Disva padam 
santamanupadhikam 76 


Dissanti upasampanna 246 
DH 
Dhammacakkam pavattetum 16 
N 
Na kho me mahasamana garu 54 
Na me acariyo atthi 16 
Nayanti ve mahavira 9O 
Na vattanti panametum 246 
Nava rajagahe ceva 342 
NIlaka atha lohitika 54 
Nekkhammam adhimuttasa 486 
Nerañjarayam bhagava 54 
P 
Pañca catu tayo dveko 472 
PatIsotagamim nIpunam 10 
Pandako theyyapakkanto 246 
Pattamhi odahitva ahinagam 54 
PabbaJjaraddhabhijjimsu 516 
Pamutthamhi ca suttante 244 
Pavarentasane dve ca 472 
Pamsukulam pokkharim 244 
Paturahosi magadhesu pubbe 12 
Parivasanuposatho 344 


PH 
Phalitipahana khila 516 
Phaliyantu ujjalantu 244 
B 
Baddho ”sĩ marapasehi 46 
Baddho ”sĩ sabbapasehi 42. 44 
BodhI ca rajayatanam 244 
BH 
Bhagavato adhitthanena 7O 
M 
Makkhañca asahamano 54 
Magadhesu pañca abadha 246 
Maharanga mahanama 516 
Mã disa ve Jina honti 16 


Mutto muttehi saha 
puranajatilehi 8o 


Mutto ham marapasehi 46 
Mutto "ham sabbapasehi 44 
Y 
Yathaparisa samagsam 342 
Yada have patubhavanti dhamma 04 
Ye dhamma hetuppabhava 94 
Yo gavam na vijanati 244 
Yo dhIro sabbadhi danto 8o 


Yo brahmano 
bahitapapadhammo o6 


R 
Raja ca magadho sono 516 
Raja cora dhutta nidhi 392 
Rũpa sadda rasa gandha 44 
Rũpe ca sadde ca atho rase ca 76 
L 
Lakkhana inadasa ca 246 
LũkhappanTtasappayañca 392 
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V 
Vatthabbam ca tathaddhanam 246 
Vatthu nidanam apatti 244 
Vatthu marehi timsa ca 244 
Vatthusmim darako sikkha 246 
Vassam vuttha kosalesu 472 
Vicchika moracitra ca 516 
VijjhayImsu 
pañcamandamukhisatani 7O 
Vinayamhi mahatthesu 244 
S 
Sagahattha anaJjhittha 342 
Sanghepl ca atho balo 246 
SaJJukam vassuposatho 342 
Sattahanagata ceva 392 


S 
Santo santehi saha 
puranajatilehi 8o 
Sabbabhibhu 
sabbavidu hamasmil 16 


Sabbo sangho vematiko 344 
Savarehi khepita megho 472 
Sasanadharape ceva 244 
Sukha viragata loke o8 
Sukho viveko tutthassa o8 
Sele yatha 

pabbatamuddhanithito 12 
Selo yatha ekaghano 486 

H 

Hattha pada hatthapada 246 


--ooOOO-- 
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MAHAVAGGAPATLI - ĐẠI PHẨM 


PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 


x*xxxx% 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang Trang 

Angamagadha 58, 6O Uruvelakassapassa 52, 54. 

Angulimala 184 56, 58, 6o, 62, 

AciravatI 498 6+4, 66, 68, 7O, 74, 76 

Ajapalanigrodha O6, 1O Uruvela O2, 14, 42, 48, 5O 

Aññakondañña 24, 26 UsiraddhaJa 512 
Anotattadaha 6o 
Antaka 44. 46 

Andhakavinda 264 Kakudha 62 

Avantidakkhinapatha 506, KaJangala 512 

508, 512, 514 Kantaka 104, 212 

Avanti 506 Kantaki 518 

Assaj 26, 82, 84, 86 Kapilavatthu 204, 208 

Kassapa 54. 62, 

64+, 68, 76, 244, 246 

Ananda 102, KãsInam puram 16 

104, 106, 23O Kumarakassapa 230 

Alara 14 Kuraraghara 506 

Kondañña 24, 26 

Kolita 88 

Ukkala o8 Kosala 228, 272, 350, 372, 

Uttarakuru 6o 374, 382, 384, 394, 396, 

Uddaka 14 448, 450, 464, 468, 472, 5OO 
Upaka 16 
Upatissa 88 

Upananda 194, Gagga 294, 206 

212, 382 Gaya 72, 244 

Upasena vangantaputta 128 Gayakassapa 5O, 7O 

Upali 214, 216, 218 GayasIsa 72, 74 

Upalidaraka 190 Gavampati 38 
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G 
Gijjhakuta 248, 
256, 474, 478, 480 
Giribbaja (Magadhanam) 9O 
Gotama 16, 74, 0O, 204 
C 
Campa 474 
Catummaharajika 24 
Codanavatthu 28o, 282 
CH 
Chabbaggiya 212, 228, 


251. 258, 273, 274, 276, 
302, 346, 348, 400, 450, 452, 
488, 494, 498, 500, 502, 504 


J 
jJambudrpa 64 
Jatiyavana 496 
JIvaka 178, 18O 
Jetavana 208, 348, 394, 396, 510 
T 
Tapassu-bhallika o8 
Tavatimsa 24, 64 
Tusita 24 
TH 
Thuna 512 
D 
Dakkhinagiri 194, 196 
Devadatta 278 
N 
NadIkassapa 5O, 7O 
NÑigrodharama 204 
Nimmanarati 24 
NerañJara O2, 54, 66 


P 
Pañcavaggiya bhikkhu 14, 
16, 18, 2O, 28, 3O 
Papatapabbata 506 
Paranimmitavasavatti 24 
Pasenadi 382, 384 
Punna] 38 
B 
Baranasil 14, 1Ó, 
24, 30, 38, 48, 494, 496 
Bimbisara 74, 
7ö, 78, 8o, 82, 
178, 182, 184, 186, 
188, 248, 342, 348, 474 
BH 
Bhaddiya (ayasma) 26 
Bhaddiya (nagara) 496, 4098 
M 
Maddakucchi 256, 342 
Mahaka (samanera) 194 
Mahakaccayana 506, 
508, 510, 512 
Mahakappina 256 
Mahakassapa 230, 264 
Mahanama 26 
Mahasala 512 
Magadha 9O 
Mara 42, 
44. 46 
Migadaya 14, 
16, 24, 32, 34, 256, 494 
Mucalinda O6 
Y 
Yasa 30, 
32, 34, 36, 38, 4O 
Yama 24 
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R 

Rajagaha 74, 78, 80, 
82, 84, 86, 120, 124, 
100, 194, 196, 204, 248, 
256, 262, 264, 28o, 282, 


342. 346. 348, 474. 490, 494 


RaJayatana o8 

Radha 118 

Rahula 204, 208 

Rahulamatu 204 
L 

Latthivana 74 
V 

Vappa 26 

Vimala 38 

Vel]uvana 8o, 82, 88, 346 
S 

Sakka (devanaminda) 56, 

58, 62, 78, 8o 


S 
Sakka (anapada) 204 
Sakka (sudhodana) 204, 206 
SañJaya 82,88 
SalalavatI (nadI) 512 
Saketa 218, 220 
Sagata 474. 476 
SarIputta 82, 
84, 8ó, 
120, 204, 208 
SarIputta-mogsallana 82,88 
Savatthi 2o8, 218, 
220, 348, 382, 
396, 498, 5OO, 510 
SItavana 478, 480 
Suddhodana 204, 206 
Suppatittha cetiya 74 
Subahu 38 
Setakannika 512 
SenanIl (nigama) 42 
Sona (kolivIsa) 474. 478, 480, 
482, 486, 506, 508, 510, 512 


--OOOOO-- 
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MAHAVAGGAPATLI - ĐẠI PHẨM 


PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang Trang 

A 
Akalamegho o6, 68 Ajjhokase 32, 214, 
Akiãñcanam 76 380, 392, 490, 494, 510 
Agamake 268 Aññataro phasuviharo 468, 470 
Agarasma 18, Aññatitthiyapubbo 130, 
20, 32,..., 486, 5O6 172, 174, 176 
Agilano 468 Aññatitthiya 248, 346, 348 
Aggika 176 Aññatra antaraya 336, 
Aggikkhandho 56, 58 338, 440. 442. 444 
AggIsaranamhi 54 Aññatra avutthitaya parisaya  34O, 
Aggisala 102, 112, 446 
138, 148, 352, 354. 356 Aññatra sanghasamaggiya 34O, 
Agyantarayo 272, 450 344: 446 
Agyagaram/e 52, Aññatra sanghena 336, 
54. 64, 244 338, 440, 442, 444 
Angajatam 498, 50O Aññamaññanulomata 40O 
Angirassa 54 Aññam vyakaronti 486 
Angulicchinno 226 Aññatakam 322,438 
Angulh 246 Aññehi ovadiso anusasiyo 128 
Acchanti 400 Atto 354. 356 
AJInappavenim 500, 502 Atthakavaggikani 510 
ATjja me uposatho 300 Atthapitaya 268 
Ajja me pavarana 412 Atthikanam 8o 
Ajjhabhasi 16, Addhayogo 126, 
42, 46, 74, 8O 238, 352, 354, 356 
AIjhacare 158, Atikalena 174 
166, 196, 198, 2OO Atikkantavara 204 
Ajjhapannako/assa 288, Atiditthiya 158, 
292, 340, 404, 406, 444 166, 196, 1098, 20O 
Ajjharame 492 Atidiva 174 
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A 
Attana 232 
Attana na asekkhena 156, 
158, 164, 232, 272, 274 
Attana va attanam 232, 272, 274 
Atfa ca anupanIto 486 
Atthikehi upaññatam maggsam 82, 
84 
Atthi neva sarati 294 
Adhammena vaggam 270, 402 
Adhikaranakaraka 464, 466 
Adhigato 10, 84, 468, 470 
Adhicitte 174, 176 
Adhipaññaya 174, 176 
Adhivattha 62 
Adhivasakajatiko 102 
Adhisile 158, 
16Ó, 174, 106, 1098, 20O 
Addhanamagsapatipanna o8, 
16, 218, 220, 228 
Anagariyam 18, 2O, 
32, 38,..., 486, 506 
Anacchariya 10 
Anajjhittha am 
AnaññathabhavIi 76 
Anaññaneyyam 76 
Anano sĩ 230, 234 
Anatthaya 208 
AnantajJino 16 
Anantarahitaya bhumiya 96, 
110, 134, 138, 144 
Anakappasampanna 92, 
94, 130, 132 
Anävaso 336, 
338, 440, 442; 444 
Anukampam upadaya Z5. 
400, 408, 410, 412 
Anuttare upadhisankhaye 88 
Anuddhamsitam 458 
AnupajJjhayaka 92 


A 
Anupariveniyam 194, 26O 
Anupasampanno 214, 
216, 218, 22O 
Anupahacca 52 
Anupubbena 1Ó, 5O, 


74, 204, 2o8, 28o, 348, 
396, 494, 496, 498, 510 


Anuposathe 340 
Anuppatta 46 
AnuyuñjJiyamano 214, 

218, 452, 454 
Anupadhikam 76 
Antaramagse 218, 220, 


240, 264, 200, 202, 
382, 384, 404, 500 


Antarayiko 250, 254 
Antarayo 300, 
392, 304, 372, 

374. 376, 414, 416 

Antaravassam 346, 348, 382 
Antalikkhacaro 44 
Antalikkhe 476 
Antimavatthum 288, 
292, 340, 404, 406, 444 

Antepure 186 


Antevasiko/a/ena/amhi/assa 132, 
138, 14O, 142, 144, 
146, 148, 150, 152, 154 


Antevasim 16O, 166, 168 
Antokomudiya 472 
Andhakare 34. 78, 

284, 478, 492 
Andhabadhiram 226, 246 
Andhamugabadhiram 226 
Andhamugo 226 
Andham 226 
Annakatham 494 
Apattakam 222 
Apanamento 118, 154 
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A 
Apamarika 230 
Apamaro 178, 
230, 234 
AparaJJugataya 346 
Aparighamsantena o6, o8, 


10O, 1OÓ, 1O8. 110, 132, 
134, 136, 138. 142, 144, 146 


Apalalenti 22 
Apasadenti 104, 212 
Apassenaphalakam 10O, 
110, 136, 138, 146, 148 

Aputtakataya 9O 
Appakinnam So 
Appaññatto 346 
Appanigghosam So 
Appasaddam 8o 
Appassuto 158, 
166, 196, 2OO 

Appaharite 394, 398 
Appam va bahum va bhasassu 84, 86 
Appanake 394, 398 
Appossukkataya 10 
AbyapajJJam o8 
Abhayuvara 184, 186, 188 
Abhikkamaniyam So 
Abhijivanikassa 4902 
Abhidhamme 16O, 168 
Abhinisiditum 504 
Abhivinaye 16O, 168 
Ambo 64 
Ayya 180, 


182, 100, 204, 354, 356, 
362, 364, 366, 368, 382 


Araññe 228, 268, 370 
Arahanto 30, 

36, 40, 42, 82, 84, 218 
Arahantaghatako 218, 


288, 202, 340, 404, 406 
Arahantaghatakupajjhayena 222 


A 
Arahantabhikkhun 246 
Alajjinam 228, 246 
Alabbhamanaya samaggiya 242 
Alam panametum 118 
Alabhaya parisakkati 208 
Avanne bhaññamane 174 
Avahapeyyum 370 
Avasaya 208 
Avijjapaccaya 02, O4 
Avijjayatveva 

asesaviraganirodha o2 
AvIippavaso 264, 266 
AvedI O4 
Avyatta 28o 
Avyattena yavajvyam 196 
Asakyaputtiyo 24O 
Asañnkamaniyayo 498 
Asanketena 260 
Asanghattantena 98 
Asammataya 262, 268 
Asamvihita 466 
AsItigamikasahassani 474. 476 
Asitisakatavahe 486 
Asesaviraganirodho 02 
Asmimanassa yo vinayo o8 
Assattharam 500, 502 
Assaddho 158, 

166, 196, 2OO 
Assabhande 512 
Assamano 240 
Assamassa 56 
Assavanata 10, 42 
Assasaka 78 
Ahi 246 
Ahinago 54 
Ahivatakarogena 194 
Aho nuna 58, 6o, 476 
Alakandaram 246 
Alacchinno 226 
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A A 
Akase 476 Ayasmanto 212, 250, 252, 294, 
Agantukanimittam 332. 334. 438 400, 40Ó, 408, 410, 474 
Agantukaliñgam 332, 334. 438 Ayasma 26, 38, 
Agantuka/aänam 260, 4O, 7O, ..., 510, 512 
284. 330, 332, Aramavatthu 352, 354. 356 
334. 436, 438, 440 Ärãme 208, 348, 394, 408 
Agantukakaram 332. 334. 438 Aramo 352, 
Agantukuddesam 332, 334. 438 354. 356, 396, 51O 
Agantukehi 128, Alayarataya 10 
330, 396, 436 Alayaramaya 10 
Agato kho mahãsamano 9O Alayasammuditäya 10 
Agame junhe 348, 466 Alokasandhikannabhäga 110, 
Acariyo/am/ena/amhi/assa 132, 136, 146 
134, 136, 138, 14O, Avaranam kãtum 2o8 
142, 148, 150, 152, 154, Avaãsikanimittam 332, 438 
156, 178, 180, 194, 286, 492 Aväsikaliñgam 332,438 
Acariyupajjhaya 156, Avasika 284, 
194, 286 308, 310, ..., 466, 472 
Ajivako 1Ó Avasikãkãram 332,438 
Atäpino 04 Avaãsikãnam 330, 
Adibrahmacariyikaya 16O, 168 332, 350, 436, 438 
Apanasala 354. 356 Avasikehi 330, 
Apano 354, 356 436. 464, 466 
Apatti vutthanatäa 40O Avasikuddesam 332,438 
Apatti samanta bhanamano 96, 134 Avãsam 228, 
Apattim na jãnäti 1ÓO, 348, 384, ..., 466, 472 
162, 166, 168, 108, 202 AÄvãse 260, 
Abhisamäcarikãya 16O, 168 262, 272, ..., 464, 468 
AmalakI 64 Avãso 286, 
Amalo 244 336, 338, 340, 442, 444 
Ayatim samvareyyasi 300 Avenikam 176 
Ayasmatä 38, AÄsanam 1Ó, 18, 
214, 218, 382, 51O oó, o8, ..., 466, 476 
Ayasmato 24, 26, Äsane 18, 32, 
36, 38, ...., 5O, 510 38, 4O, ..., 480, 502 
Ayasmantäa 88, Äsanesu 40O 
2o8, 41o, 466, 468 Asandi 500, 502 
Ayasmante 88, Asalhiyäa 346 
122, 408, 410 Aharahattho 62 
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U 
Inadasa 246 Udakukkhepo/a 268, 342 
Inayika 186, 188 Udaggo 32, 34. 174, 176 
Itihavabhavakatham 494 Udapanasala 352, 354, 356 
lttaro 194 Udapano 352, 354, 356 
Itthantarena 50O Undurehi 264 
Itthannamam apattim 300, Uddalomim 50O, 502 
302, 412 Uddese 174, 176 
Itthagaram 178 Uddo 244 
Itthiyuttena 50O Uddosito 354. 356 
Itthi 374 Udriyati 370 
Idappaccayata paticcasamuppado 1o Upakatthaya 38o 
Idaneva nam vadehi 464, Upajjhayamulakam 176 
464, 466 Upajjhayo/a/ena/amhi/assa 94, 
Idha kho tam bhikkhave 492 9ó, 98, 102, 104, 1OÓ, 112, 114, 
Issariyadhipaccam 474 116, 118, 120, 122, 124, 130, 15Ó, 
172, 176, 182, 212, 214, 222, 23O, 
U 234. 236, 246, 492, 506, 508, 512 
Ukkutikam 46, 94, 122, Upatthanasala 102, 112, 
132, 172, 204, 234, 268, 2oo, 208, 138, 148, 300, 352, 354. 356, 412 
300, 40O, 402, 408, 410, 412, 414 Upari bhojJane 92, 94, 132 
Ukkotanakam 464 Upalapetabbo 286 
Ukkhittakassa 34Oo. 444 Upasampadapekho 44. 120, 
Ukkhittako 242, 122, 124, 23O, 
288, 292, 404, 406 232, 234, 236 
Uccasayanamahasayanani 502 Upasampadam 122, 
Utupamanam 238 124, 172, 234, 236, 242, 
Uttamadamathasamatham 508 366, 478, 508, 512, 516 
Uttaraya 484, 512 Upasampannasamanantara 122, 126 
Uttarasangam 10, 76, 94, UỦpasampanno 122, 
96, 122, 132, 172, 204, 124, 212, 214, 21Ó, 
234, 200, 298, 300, 40O, 218, 220, 230, 236 
402, 408, 410, 412, 414, 512 Upasako/am/e/ena/assa o8, 34, 
Uttitthapattam 092, 94, 132 76, 78, 350, 352, 354, 
Udakanimittam 258 370, 392, 456, 478, 490, 5O6 
Udakantarayo 272, 450 Upasikaya 38, 354. 356, 456 
Udakavahako 68 Upahana 9Ó, 132, 
Udakam 68, o6, 486, 488, 490, 492, 504 
98, 102, 106, 108, 112, 132, Uposathakammam 270, 
134, 136, 138, 142, 144, 146, 148 28o, 286 
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U 
Uposathaggam 492 Eragu 512, 514 
Uposathapamukham 262 Elakasamvasam 398 
Uposathagaram 260, 262, 284 Evarupa katika 382 
Uppaliniyam 12 EvamvadI mahasamano 84, 86 
Ubbijjanti 184 Eseva dhammo 84, 86 
Ubhatobyañjanako/assa 220, 

2090, 292, 340, 404, 4OÓ, 446 

Ubhatobyañjanakupajjhayena 222 Okaram 32, 38, 
Ubhato lohitakupadhanam 500, 4O, 42, 5O, 76, 476 
502 Oganena 106 
Ubhayani kho pana patimokkhani Ogahetva marenti 498 
162, 168, 170, 1098, 202 Ogumbryanti 504 
Ummattako 288, 292, Odahatha bhikkhave sotam 18, 2O 
294, 296, 404, 406 Oniyamane 218, 220 
UỦyyoJetva 34, 64 OnoJesi 82 
UruvelavasI 76 Opayikanti 94, 132 

Ulukacammaparikkhata 490 Obhoge kayabandhanam katabbam 
Ullumpatu 122, 234, 246 96, 10Ó, 134, 144 
Ulloka 10O, 110, 136, 146 Omadditva 452. 454 
Ussukkam 102, 104, Omukkam 490 
106, 112, 114, 14O, 142, 148, Orako 38,40 
150, 360, 362, 364, 366, 368 Osaretabbo 242 
Ohaya 24O, 486 

Ũ 
Ủnadasavasso 162, 

164, 166, 168, 2OO Kakudhe 62 
Ủnapannarasavasso 104 Kattham/ani 66, 70, 494 
Ủnavisativasso 102, 230 Katthissam 500, 502 

Kantakim 512 

E Kandaracchinnam 226 
Ekajjham 262, 470 Kannanasacchinnam 246 
Ekantalomi 50O, 502 Kannesu 498, 500 
Ekapalasikam 488 Kanhuttara 508, B12, 514 
Ekapallankena O2, O6, O8 Kappiyakut 352. 354 
Ekapuggale 252. 254 Kamalapaduka 496, 408 
Ekamantam nikkhipitabbam o8, Kambalapaduka 496, 408 

10O, 108, 110, 136, 144, 146 Karotip1 220 
Ekavihare 510 Kalahakaraka 464, 466 
Ekam samuhanitva 260 Kallam nu tam samanupassitumn 28 
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K 

Kallam vacanaya 464 
Kasahato 186, 226 
Kamsamaya 498 
Kakuddepakam 194 
Kake 104 
Kacamaya 498 
Kanakum 246 
Kano 226 

Kadalimigapavara- 
paccattharanam 500, 502 
Kamabhave asattam 76 
Kamabhogino 486, 
488, 490, 492, 498, 502, 504 
Kamanam 32,538, 
40, 42, 50, 76, 476 
Kamanam samatikkamo o8 
Kayena viññapeti 94, 
116, 132, 152, 288, 2090, 404 
Karako 350 
KarapetipI 220 
Kalasseva vutthaya 96, 
1OÓ, 132, 142 
Kinti nu kho 102, 


104, 1OÓ, 112, 114, 14O, 
142, 148, 150, 362, 364 


Kilasikapi 230 
Kilãso 178, 230, 234 
Kisakovadano 76 
Kissa phasu hoti 254 
Kitakampi 494 
Kukkuccapakata 320, 428 
Kukkuccam 102, 


112, 138, 148, 16O, 16Ó, 
168, 358, 362, 366, 368 


Kuttham 178, 230, 234 
Kutthikapi 230 
Kunim 226 
Kuttakam 50O, 502 
Kunthakipillikam 240 


K 
Kumari 374. 392 
Kumbhatthanakatham 494 
Kulaputta 18, 
2o, 9O, 482, 486 
Kulũpacchedaya 9O 
Kule 478, 480 
Kenacideva karaniyena 474 
Kevalakappam 56, 58, 60 
Kevalassa O2, O4 
Kesamissam 7O 
Kotthako 102, 112, 
138, 148, 352, 354, 356 
Komudiya 390, 466, 470 
Koseyyam 126, 
238, 500, 502 

KH 

KhañJo/am 226, 246 
Khallikabaddha 488 
Kharikajam 7O 
Khittacitto 288, 
292, 404, 406 
Khinakolañño 214 
Khujjo/am 226, 246 

G 
Gangamahiya 5OO 
Gananganupahana 486, 490 
Ganamajjhe 252, 254 
Ganena 128, 222, 508, 512 
Gandikapi 230 
Gando 178, 230, 234 
Gandhakatham 494 
Gambhire ñanavisaye 88 
Galagandi 226, 246 
Gavaghatanam 478, 480 
Gamakatham 494 
Gamato 8o, 394, 308 
Gamasahassesu 474 
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G 
Gamasima 268, 342 
Gamam 9Ó, 106, 
134, 144, 174, 268, 282, 504 
Gamikasahassanam 474, 476, 478 
Gamupacaram 264, 266 
Gamo 104, 142, 372, 5O4 
GavI 504, 516 
Gavinam 498, 50O 
Gimhampi 346, 348 
Gimhiko 30 
Gilanam 16O, 
166, 168, 288, 290, 404 
Gilano 104, 
1OÓ, 114, ..., 5OO, 5O4 
Gih1 486, 
488, 490, 492, 498, 502, 504 
GIivaya 498, 50O 
Guttam 508 
Guha 126, 
238, 260, 352, 354, 356 
Gokantakahata 508, 512, 514 
Gonakam 50O, 502 
Gottenapl anusavetum 230 
Gopalaka 38o 
GH 
Gharavaso 51O 
C 
Cakkhumanto 34, 78, 478 
Cankamanasala 352. 354. 356 
Cankamo 352, 
354. 356, 478, 480 
Catuddisa o8, 34, 56 


Caturangulam kannam 
96, 106, 134, 144 
Catuhi pañcahi patikkositum 276 


ussadetva 


CattarI ca akaraniyani 
acikkhtum 24O 


C 

Cattaro nissaye 126 
Cattaro maharaja O8, 56 
Cammani 502, 
508, 512, 514 

Catiya 382,392 
Catuddaso/e 216, 
248, 250, 254, 330, 452, 472 
Catuddasika 268, 402, 464 
Cittakam 50O, 502 
Citra 488 
Cirapatika 68 
Corakatham 494 
Cora/e/ehi 218, 220, 372 

CH 
Chatte 38o, 392 
Chandaharako 2092 
Chamayam 284 
Chavakutika 38o, 392 
Chavadahaka 38o 
Chaya metabba 238 
Chinniriyapatham 226 
Cheppaya 498, 500 
J 

Jatilo/a/am/ehi/assa 5O, 52, 54, 


56, 58, 6o, 62, 64, 

66, 68, 7o, 72, 74, 78, 80 
Janapadakatham 494 
44: 4Ó, 

228, 350, 372, 374, 

394. 396, 448, 450, 464, 
468, 470, 472, 5OO, 508, 512, 514 


Janapadesu 


Jantagharasala 352. 354. 356 
Jantagharam o8, 108, 

136, 144, 352, 354. 356 
jJambu 64, 244 
jJambuphalam 64 
Jaradubbalo 226, 402 
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jJ 
Jarandhamugabadhiram 246 
Jatassaro 268 
Jãtiyä 176 
Jina 16 
J1vitantarayo 272, 450 
JH 
Jhayato O4 
Ñ 
Ñãtako 370, 392 
Ñãtakã 294, 342, 374, 406 
Ñãtikatham 494 
Ñãtisalohita devata o8 
TH 
Thanam 10, 288, 


290, 400, 404, 482 


T 
Tathagato/a/am/ena/assa O8, 1O, 

18, 20, 84, 8ó, 9O, 

128, 196, 204, 396 


Tathanande tatha rahule 204 
Tattheva pakkamati 288, 
292, 404 

Tatrayam samma vattana 9ó, 
132, 142 

Tatrupayaya 174, 176 


Tadahu pavaranaya apattim 406, 
408, 410, ..., 462, 464 


Tantissare 480 
Tapassubhallika o8 
Tayam velayam O4, OÓ, 51O 
Talo 240 
Tiguna 486 
Tinapaduka 498 


Tlnnam me vassanam accayena 
508, 312 


T 

Tittirapattika 488 
Titthayatanam/a 130, 
172, 174, 176 
Titthiyapakkantako/assa 214, 
288, 292, 340, 
404, 406, 446 
Tithiyapakkantakupajjhayena 222 
Titthiyasamadanam 398, 400 
Titthiyasavakanam 456 
Titthiya/esu 116, 
152, 210, 222, 
224, 342, 382 
Tiyojanaparamam 258 
Tiracchanagatayapl 24O 
Tiracchanagatipajjhayena 222 
Tiracchanagato/assa 288, 
292, 340, 
404, 406, 446 
Tutthassa o8 
Tulapunnika 488 
Tulika/am 50O, 502 
TeJasa teJo/am 52, 54 

TH 
Thullakumarikagocaro 174, 176 
Thullakumari 374 
Theyyapakkanto 246 
Theyyasankhatam 24O 
Theyyasamvasako/assa 214, 


288, 292, 340, 404, 406, 446 
TheyyasamvasakupajJjhayena 222 


Thera 212, 
230, 252, 262 

Theradhikam 278 
Therena 272, 
282, 284, 286, 

2o8, 400, 408, 410 

Thero 208, 230, 262, 280, 


282, 2o8, 402, 412 
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D 
Dakkhina/aya 10O, 
112, 138, 148, 484, 512 
Dakkhinagirim 104, 106 
Dajjaham 370 
Dantakattham databbam 96, 
10Ó, 132, 142 
Dasadhammavidũ 8o 
Dasabhi cupeto 8o 
Dasavaso 8o 
Danakatham 32,38, 
40, 42, 50, 76, 476 
Dayaka 392 
Dayako 350 
Darako/am/a 188, 190, 
102, 194, 208, 246 
Daso 178, 188, 374 
Ditthadhammike atthe 474 
Ditthimpi avikatum 276 
Dinna hoti pavarana 404 
Divasabhago acikkhitabbo 238 
DIisa/aya/asu 44. 46, 
104, 142, 194, 
244. 342, 484, 512 
Dipicchapo 502 
Dukkhakkhandhassa O2, O4 
Duppañño 158, 
166, 1096, 2OO 
Dutam 230, 348, 350, 


352. 354. 356, 358, 360, 
362, 364, 366, 368, 370, 474 


Devamanussaloke 76 
Devasikam 254. 342 
Devam O6 
Deso 9ó, o8, 106, 108, 

134, 144, 300, 412 
Dvadasanahutehi 74 
Dvevacika o8 
Dvevacikam pavaretum 448 
Dvevacikaya (pavaranaya) 452 


DH 
Dhajabandho 184 
Dhammakathikehi 448 
Dhammacakkam 16, 24 
Dhammacakkhum 24, 26, 
32, 38, 40, 42, 5O, 76, 84, 86, 476 
Dhammato vivecetun 1ÓO, 
166, 168 
Dhamma O4, OÓ, 
16, 72, 84, 96, 484, 486 
Dhituya 354. 356 
Dhutta 294, 
374. 392, 408, 472 
Dhuvanahanam 508, 
512, 514 
Dhuvanava 258 
Dhuvasetu 258 
N 

Na akama databba samaggl 330, 
436 
Na acchinena theve 104 
Na analaso 174 
Na alam katum 174 
Na alam samvikatum 174 

Na asekkhena 
paññakkhandhena 156 

Na asekkhena 
samadhikkhandhena 156 

Na asekkhena 
silakkhandhena 156 

Na upajJjhayassa bhanamanassa 

antarakatha opatetabba 96, 134 


Na upaJjhayam anapuccha 
ekaccassa patto databbo 104 


Na upasampadetabbam 156, 

158, 16O, 162, 164, 166, 168 
Nagarakatham 494 
Naggo 246 
NajJa O2, 66 
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N 
Na taham sakkomi 84, 86 
Na tibbacchando hoti 174 
Natveva ca kho araha yatha aham 
52, 56, 58, 6o, 62, 64, 66, 68 


Na dakkho hoti 174 
Nadiya 268, 342, 408 
Nadim taranto 264 
NadI 268, 512 
Nadinimittam 258 
NadIparam 258 
Na nissayo databbo 154, 
15Ó, 158, 16O, 162, 1641, 166, 168 
Nande 204 
Navakena 2o8, 
400, 408, 410, 412 

Navã ca 98, 


108, 136, 144, 252, 
282, 284, 286, 342, 490 


Nagayonrya atftiyati 214 
NagaraJa OÓ, 52, 54 
Nago/am 52, 54. 

214, 216, 218, 508 
Natidure gantabbam 96, 134 
Nanattakatham 494 
Nanadisa nanãjanapada 44 
Nabhivitaranti 334; 44O 
Nava 392 
Navaya vassam 380 
Nasacchinno 226 
Nikkasavo O6 
Nikkhantim kareyyam 216, 218 
NÑigamakatham 494 
NÑigamam 268 
NÑigamo 512 
Nidhi/im 376, 392 
NÑibbakosampi 380 
Nimitta kittetabba 262 
Nirodho hoti O2, O4 
Nivaretabbo 9Ó, 134 


N 
NÑIvasanam o6, o8, 
106, 108, 134, 136, 144, 146 
NÑivesanam 38, 8o, 
204, 354, 356, 502 
NissayakaranTyo 228 
Nissayadayako 228 
Nissayam alabhamanena 228 
NÑissimam 294, 
330, 40ó, 408, 436, 466 
Nihuhunkako O6 
NIlakavattika 488 
P 
Pakasitum 10 
Pakkanto 644, 156, 106, 244 
Pakkhasankantesu 130, 156 
Pakkhahato/am 226, 246 
Paccakkhãatako 288, 
292, 404, 406 
Paccagghe o8 
Paccantam uccinatha 182 


Paccabyatha padamasokam 84, 86 


Paccayanam khayam O4 
Paccusasamayam 32, 
100, 192, 214, 494 

Pacchasamanena 38, 
9Ó, 104, 13⁄4, 142 

Pacchima/aya 10O, 
112, 138, 148, 484, 512 

PajapatI 48 
Pajjali 52, 54 
Patalika/am 50O, 502 
Patika/am 50O, 502 
Patikkositum 276 
Patieeasamuppadam O2, O4 
Patinivasanam 96, 
106, 134, 144 

Patisallanasaruppam 8o 
Patisotagamim 10 
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P 
Patissave ca apatti dukkatassa 384, 
386, 388, 39O 
64, 9Ó, 
o8, 108, 134, 136, 146, 234 
Pathamassa Jhanassa 


Pathamataram agantva 


adhigamaya 254 
Pathamam upajjham 
gahapetabbo 232 


Pathamam kesamassum 46, 
172, 204 

Pathamam nimitta kitetabba 258, 
262 

Pandakagocaro 174, 176 
Pandako/assa 212, 


246, 288, 2092, 340, 
374, 392, 404, 406, 444 


PandakupaJjhayena 222 
Pamnarasika 402 
Pannaraso/e 216, 
248, 250, 254. 

330, 344; 436, 452 

Patimanetha o8 
Pattakallam 120, 
124, 172, ..., 466, 47O 
Pattapariyapannam 96, 134 
Pattamhi 54 
Padam 76 
Paduminiyam 12 
Padhanavibbhanto 16, 18 
Panametabbo 116, 118, 152 
Pabbajita/anam 182, 
218, 220, 240, 492 

Pabbatanimittam 258 
Pabbato/e 248, 256, 
474: 478, 480, 484, 50Ó, 512 
Pamukho/am/e 5O, 
68, 252, 256, 480 

Parikkharo 104, 1OÓ, 142 
Paridassl 512 


P 
Paripucchaya 106, 
142, 174, 176 
Paribahira bhavissama 468, 470 
Paribbajaka 88, 248 
Pariyadiyeyyam 52 
Parivitakkamaññaya O8, 1O, 
6o, 62, 256, 476, 478 
Parivitakko 10, 44, 
248, 250, 256, 
478, 48o, 506, 508 
Parivenam 102, 
112, 138, 148, 


332. 352, 354. 356, 
384, 386, 388, 300, 438 


Parisadusako/am 226 
Parisadusi 246 
Pariyayam/ena 382, 508, 512 
Parisam/aya 250, 252, 254, 278, 


310, 312, 314, 316, 318, 
320, 324, 326, 328, 340, 420, 
422, 424, 426, 430, 432, 434. 446 


Parihayanti 10, 42 
Parena va 232, 272, 274 
Pallanko/am/ena 52, 
474. 500, 502 

Pavaranam dentena 406 
Pavaranaharako 404, 406 
Pasadaniyam 508 
Pasusamvasam eva 398 
Passato o8 
Passasi 300, 412 
Patikaya ummuJjitva 476 
Patikaya nimmuJjitva 474 
Patipado/e 330, 
384, 386, 388, 390, 436 
Panabhutesu samyamo o8 
Pano/e 24O, 346, 348 
Patimokkham 250, 


252, 254. ..., 466, 470 
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P 

Patimokkhuddesam 250, 

28o, 28ó, 288 
Patubhavanti O4 
Padakhilabadho 492 
Padacchinno/am 226 
Padatalesu lomani 474 
Pada 246, 


478, 480, 490, 492 
Padanam đhotam udakanissekam 


332, 438 
Padukayo 408 
Panakatham 494 
Paniyam paribhojaniyam 284, 


300, 332, 384, 386, 
388, 390, 394, 398, 412, 438 


Paniyena pucchitabbo 96, 
o8, 108, 134, 136, 144, 146 
Papabhikkhu/u/um 228, 
502, 504 

Paparogl 226 
Papupasakassa 502 
Pamokkho 5O, 68, 1090 
Parato antam orato bhogam 96, 


10O, 108, 110, 
134, 138, 144, 148 


Parajikani 270, 454 
Paricchattakapuppham 64 
Parisuddhiharako 288, 2oo 
Parisuddhim dentena 292 
Pavako 54 
Pasananimittam 258 
Pasadiko/ena/am 8o, 82, 
84, 94, 132, 502, 508 

Pasado/am 12, 3O, 34, 
126, 238, 260, 352, 354. 356 
Paligunthima 488 
Pitthi 50O 


Pindapatam adaya patikkami 82, 86 
Pitaram 218 


P 
Pita 38, 
204, 246, 370, 392 
Pitaputtaka sesa honti 102 
Pitughatakupajjhayena 255 
Pitughatako/assa 218, 
288, 292, 340, 404, 406, 466 
Pisacillika 38o 
Pisacehi 372 
Puggalo/am 102, 
230, 274, 276, 452, 462, 464 
Pucchami tam 76 
Putabaddha 488 
Pundarnikiniyam va 12 
Puttacittam upatthapessati 94, 132 
Putto/assa 34, 206, 
354. 356, 368, 370 
Puthuvi 256 
Puna pavaretabbam 418, 
420, 422, ..., 432, 434 
Pubbanhasamayam 38, 
78, 82, 204, 490, 502 
Pubbapetakatham 494 
Pubbanupubbakanam 40 
Puratthima/aya 10O, 
112, 138, 148, 484, 512 
Puranakulaputto 214 
Puranajatilehi 72, 74, 8O 
Puranadutiyika 38, 24O 
Purayam suttanto paluj] 354, 356 
Purisakatham 494 
Purisantarena 50O 
Purisayuttam hatthavattakam 500 
Purisayuttena 50O 
Purisassa 180, 268 
Purisosi 230, 234 
Pesala 274. 
276, 452 
Pokkharan1/1m 62, 


244. 352, 354, 356 
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PH BH 
Phanahatthako 226 Bhikkhunisangham 352, 356 
Phanam Oó, 246 Bhikkhupaccatthika 294, 408, 472 
Bhikkhubhatiko 370, 392 
B Bhikkhusangham 34,38, 
Badhiro/am 226 44, 78,..., BO8, 512 
Bandhana 240 Bhikkhusanghena 72, 74, 8O, 106 
Bahussuto 158, 16Ó, Bhinkaram 82 
108, 200, 286, Bhitti 100, 
304, 306, 342, 344 110, 136, 146 
Balo 246, Bhujissosi 230, 234 
280, 452. 454 Bhumma deva 24 
Bahitapapadhammo O6 Bhedeti 208 
Bahuliko 16, 18 
Bahullaya avatto yadidam M 
ganabandhikam 128 Magsanimittam 258 
Buddham saranam gacchami 4Ó, Mañjetthika 486, 488 
172, 204 Majjhima 20, 252 
Bodhirukkhamnla/e O2, O6 MaJjhimesu 508, 512, 514 
Bodhim 1Ó Mandapo 352, 354, 356 
Brahmakayika 24 Manasakasi O2, O4 
Brahmacariyantarayo 272, 450 Manam vulho ahosi 264 
Brahmano/a/am/ena/assa O4, OÓ, Manussanago 54 
24. 54. 118, 120, 124, 256 Manussantarayo 272, 450 
Manussarahaseyyakam 8o 
BH Mahanamaratta 486, 488 
Bhagim 370, 378 Mahabhikkhusangho 262, 450 
Bhandanakaraka 464. 466 Mahamattakatham 494 
Bhattaggam 394. 398 Mahamatte 182 
Bhattagge 92, 94, 132 Mahayañño 58, 6O 
Bhaddavaggiya 48 Maharangaratta 488 
Bhayakatham 494 Maharaja o8, 56, 244 
Bhassakaraka 464. 466 Mahaviharo 370 
Bhajanam 96, 106, 132, 142 Mahavrra 9O 
Bhasitaya lapitaya apariyositaya 452 Mahasamano 52, 64, 
Bhikkhuniya nisinnaparisa 340, 444 56, 58, ..., 86, 0O 
Bhikkhunigocaro va 176 Manavako 8o, 126, 216, 218 
Bhikkhunidusako/assa 212, MatapItunnam 188, 19O 
22o, 288, 292, 340, 404, 406, 446 Matapituhi 188, 
Bhikkhunidusakipajjhayena 222 204, 206, 230, 234 
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M Y 
Matukucchismim 230 Yatthassa dhuvanava va 258 
Matughatako/assa 218, Yada nibbematiko 300, 
288, 292, 340, 404, 406, 446 302, 304, 414, 416 
MatughatakupaJJjhayena 222 Yada have patubhavanti dhamma 04 
Marehi 244 Yassussada natthi kuhiãciloke O6 
Maro 42, 44. 46 Yagu 96, 
Malakatham 494 106, 132, 142, 100 
Malo 354. 356 Yacitakena 224 
Masaghataya 346 Yaciyamanena 228 
Migadaye 14, 24, 256, 494 Yathakatham 494 
Migaluddaka 380 Yavatake pana ussahati 208 
Mitta 376, 378 Yava bhikkhusabhagatam janami 
Mukhadvarikam 210 228 
Mucalindamula o8 Yuddhakatham 494 
Mudingam 32 Ye dhamma hetuppabhava 84, 86 
Mudindriye 12 Yena gamo 372 
Muducitta/am/e 32, Yena vajo 38o 
38, 4O, 50, 76, 476 
Munigalle 212 R 
Mugabadhiram 226, 246 Rattiya paccũsasamayam 32, 
Mugabbatam 398, 400 100, 102, 214, 494 
Mugasukara 250 Rattiya pathamam yamam 02 
Mugo 226 Rattiya maJjhimam yamam 04 
Mulhassa 34. 78, 478 Rathattharam 500, 502 
Megho oó, 68, RasavatI 354. 356 
244. 450. 472 Ragassa 482, 484 
Mendavisanavattika 488 Rajakatham 494 
Moghapurisa 94, RaJantarayo 272, 450 
130, 102, 398, 400, Rajabhata 218, 220 
486, 492, 496, 408 Rajamahamattanam 456 
MoraplñJaparisibbita 488 RaJayatanamnle o8 
Rukkhaggesu 346, 348 
Y Rukkhanimittam 258 
Yatatto O6 Rukkhamulam/e 300, 
Yato 04, 24, 262 380, 412, 5OO 
Yatra 10, 52, ..., 6Ó, 68 Rukkhamulasenasanam 126, 238 
Yathapaññattam 10O, Rukkhavitabhiya 38o 
110, 136, 138, 146 Rukkhasusire 38o 
Yattha va 210, 262 Rukkhasmim 496 
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L 
Lakkhana 246 
Lakkhanahato 186, 226 
LaJ] 228, 286, 304, 306 
Lahutaya va parinameyya 102, 
114, 14O, 15O, 36O, 364 
Lingasamvasaka 344. 472 
Lokakkhayikam 494 
Lohituppadako/assa 220, 
288, 292, 404, 406, 446 
Lohituppadakupajjhayena 222 

V 
Vagga samaggasaññino 308, 
310, 312, 314, 418, 420, 422, 424 
Vaccakuti 102, 
112, 138, 148, 352, 354, 356 
Vacchakam/assa 502 
Vacchatarimpi 498 
VacchatarI 50O 
Vajo/e 38o, 392 
Vannanibhahi 56, 58 
Vatthakatham 494 


Vatthum thapetva sangho 
pavareya 462 


Vananimittam 258 
Vanasando/am/e 48, 56, 58, 
6o, 62, 64 

Vappassa 26 
Vammikanimittam 258 
Vassampi 346, 348 
Vassiko 30 
Vacaya viññapetI 94, 
116, 132, 152, 288, 2090, 404 
Vamano/am 226, 246 
Vãreyyam 354. 356 
Valantarayo 272, 450 
Vala 392 
Valehi ubbalha honti 372 
Vikatika/am 50O, 502 


V 

Vigatavalahakam O6 
Vicchikalhika 488 
Vijanavatam So 
Vitabhiya 38o, 392 
Vitthayanti 232 
Viddham O6 
Vidhavagocaro 174, 176 
Vidhupayam O4 
Vinayadharapañcamena 512 
Vinayadharo/ehi 286, 
304, 306, 448 

Vinicchinantehi 448 
Vinivaranacittam/e 32,38, 
40, 50, 76, 476 

Vinetum 16O, 168 


VimuttisukhapatisamvedI o2, o6, o8 
Vivadakaraka 464. 466 


Vivecapetabbam 102, 112, 138, 148 
Vivecetabbam 102, 112, 138, 148 
Visanesu 498, 500 
Visikhakatham 494 
Visuddhanam 462, 464 
VissaJJeyya 62, 274 
Vissattho niddam okkami 216 
Vissaramakasi 216 
Viharapacchayayam 476 
Vinam 32, 516 
Vinaya 480 
Vitamalam 24, 26, 
32, 38, 40, 42, 5O, 76, 84, 86, 476 
'Vimamsaya 174, 176 
Vutthanamassa agametabbam 104, 
114, 142, 150 

Vutthanam na janati 16O, 166 
Vusitabrahmacariyo O6 
Vupakasapetabbo 102, 
112, 138, 148 

Vupakasetabbo 102, 
112, 138, 148 
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V 

Vedanatto 288, 
292, 404, 406 

Vedantagu O6 
Vedhabyaya 9O 
VesarajJappatto/a 26, 
38, 4O, 42, 50, 78, 478 

VesIyagocaro 174, 176 
Vyattena 120, 


122, 130, ..., 466, 470 


S 
Sa-uttaracchadam 50O, 502 
Sakuntaka 346, 348 
Saøarava 94, 132, 492 
Sagunam katva 96, 
106, 134, 144 
Saggakatham 32, 38, 
4O, 42, 5O, 76, 476 
Sankanto hoti 172, 174, 176 
Sankasayissanti 346, 348 
Sankharanirodho 02 
Sangahetabbo 10Ó, 142, 286 
Sangayantehi 448 
SangIn 238 
SanghakaranIyena 370 
Sanghanavakam 28o 
Sanghappatto kammeti 290, 
292, 406 
SanghabhedakupajJjhayena 222 
Sanghabhedako/assa 220, 
288, 292, 340, 
404, 406, 446 
Sanghamajjhe 232, 234, 
252, 254, 272, 
274, 276, 278, 288, 
290, 404, 452, 462, 464 
Sangharitabbam 96, 
106, 134, 144 
Sanghasamaggiya 340, 344: 446 


S 
Sangham 46, 
122, 124, ..., 46O, 462 
Sanghatiyo 96, 
106, 134, 144 
Sanghadisesa 454 
Sangharamam 210 
Sanghupatthaka 350 
Sanghena 102, 
114, 122, ..., 470, 472 
Sanghena upajjhayena 222 
Sangho 102, 
112, 114, ..., 470, 472 
Sañchinna-iriyapatham 246 
SañJeyyake 9O 
SaJatiya 216 
Sajjukam 282, 
286, 288, 302, 304. 342, 414 
Sattahatthikam 486 
Sattahakaraniyena 350, 
352, 354. .... 388, 390 
Sattahavaddalika O6 
Sattaham O2, OÓ, O8, 
350, 352, ..., 388, 39O 
Sattha 16, 74, 
76, 82, ..., 476, 490 
Satthena 38o 
Satthe vassam upagantum 38o 
Sattho 392 
Sadevake 22, 24 
Sadevamanussaya 22, 24 


Saddhivihariko/ena/assa/amhi 94, 
0Ó, 102, 104, 1OÓ, 108, 
112, 114, 116, 118, 128, 13O 


Saddhiviharim 16O, 166, 168 
Santam 76, 234 
Santanakam 10O, 110, 136, 146 
Santindriyam 508 
Sann1saJJampI 492 
Sapattasamvasañfieva 398 
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S 
Sappatissa 94, 132, 492 
SapDurIsa 120 
Sabbadhi danto 8o 
Sabbanilika 486, 488 
Sabbapaccantimesu 512, 514 
Sabbaprtika 486, 488 
Sabbalohitika 486, 488 
Sabrahmakam/e 22, 24, 74 
SabrahmacarInam 174, 
176, 456 
Sabhagavuttino 94, 132 
Sabhavapatukammaya 216 
Samanasamvasakaditthim 334. 
440 
Samarakam/e 22, 24, 74 
Samudayadhammam 24, 26, 
32, 38, 40, 42, 
5o, 76, 84, 86, 476 
Samuddo/e 268, 342 
Sampajanamusavado/e/assa 250, 
254 
Samparivattakam 104, 
114, 14O, 15O 
Sambahulahi bhikkhunihi 378 
Sammata 258, 
264, 266, 268, 274 
Sammasambuddho/am/assa 10, 
16, 18, 74, 5OÓ, 5O8 
Sayanigharam 354 
Saratipi uposatham napisarai 294 
Savarabhayam 272 
Sassamanabrahmanam 74 
Sassamanabrahmaniya 22,24 
Sakacchantehi 448 
Sattham 42, 74 
Samanero patiJanat 288, 
292, 404 
Samanta avasa 282, 


286, 288, 302, 304, 414 


S 
Samanto bhikkhu 302 
Sa mamassa vihesa 10 
Samukkamsika KP 
38, 4O, 50, 7Ó, 476 
Sayanhasamayam 44, 
250, 508 
Savako 76, 476 
Sikkhamana/am/ayo/aäya 340, 350, 
352. 356, 358, 


364, 366, 368, 444 
Sikkham paccakkhatako/assa 288, 


292, 340, 404, 406, 444 


SingInikkhasavanno So 
Sinnam hoti 96, 

106, 134, 144 
SIrImsapantarayo 272, 450 
Sirimsapa/ehi 372, 392 
Sila/am 62, 244 
SItavataduddini O6 
SIpadI 226, 246 
Simantarikam 268 
Simä 258, 


261, 266, 268, 342 
Simaya simam ajjhottharani 268 
Simaya sImam sambhindanti 268 


SIilakatham 32, 
38, 40, 42, 50, 7Ó, 476 
SIihacammaparikkhata 490 
Sukha viragata loke o8 
Sukho viveko o8 
Suññagare 240 
Sutadhammassa o8 
Suttantikehi 448 
Sutto na aroceti 200, 292 
SurIyo va 
obhasayamantalikkham 04 
Susire 38o, 392 
Supampi 92, 94, 132 
Setthi gahapati 34, 36 
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Senasanacarikam 


Seyyathapi titthiya 


Selamaye patte 


30, 474 Hatthacchinnam 
128, 396 Hatthattharam 
5 SI, Hatthavattakam 
4O, 42, 5O, 76, 476 Hatthapadacchinno 
48o, 492 Hatthavilanghakena 
102, 228, Hattha 
372, 384, 386, Hatthibhande 
388, 390, 492, 510 Hammiyam 
222, 
224, 382 HaritakI 
o8 Hasamanaka 
484, 486 Hintalapaduka/am 
18, 2O, 376, 378 HuhunkaJatiko 
230 Hemantampi 
178, 230, 234 Hemantiko 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 
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2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 
® MAHAVAGGAPAI,I o1 & ĐẠI PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - California, USA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Gia đình Phật tử Missouri 
Đại Đức Chánh Kiến - Canada 
Đại Đức Minh Hạnh - Canada 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 
Thầy Thích Đồng Thành - India 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Phúc 


Công Đức Hỗ Trợ 


Đại Đức Tâm Quang - India 
Đại Đức Pháp Đăng - Việt Nam 
Đại Đức Tuệ Quyền 
Ni Sư Từ Tâm 
Sư Cô Liễu Pháp 
Phật tử Anitya Huynh 
Cô Gương (Việt Nam) 
Phật tử Diệu Giới 
Phật tử Diệu Đài 
Cô Hiền Pd. Suslla 
Phật tử Diệu Bình 
Phật tử Thiện Bảo 
Phật tử Phạm Xuân Lan 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ Ï 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 
® MAHAVAGGAPAI,I o1 & ĐẠI PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 


Gia đình Nguyễn văn Hiền Pd. Nhuận Đức lo 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu l 
Phật tử Kiều Công Minh 9) 
Phật tử Visakha An Trương \ 
Một Phật tử ấn danh ở Paris - France lò) 


Phật tử Phạm thị Thu Hương 
Phật tử Hoàng Thị Thịnh 9 
Phật tử Trân Ngọc Linh Pd. Diệu Dung hZ 
Phật tử Trần thị Hương Nga l 

Phật tử Trần Minh Trí 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 
Phật tử Bài thị Anh Tú 
Phật tử Lã Quý Anh Vũ 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh 
Bà Đỗ thị Chín, Bà Đỗ thị Mười, 
Bà Lê thị Hải, Bà Nguyễn thị Hai 0 
Một Phật tử ẩn danh ở California 
Phật tử Lư Xuân Tâm Pd. Diệu Hiền 
Gia đình Phật tử Dương Quang Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung Pd. Diệu Thư 
Phật tử Trần Thị Ngọc Yến Pd. Tâm Nguyện 
Phật tử Văn Thị Phương Dung Pd. Tâm Hương 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ sáu - tháng o4 nắm 2ooo 


Thiều Văn Thái Pd Chánh Thông, Phạm Thị Nga Pd Chơn Lạc, Gđ. 
Nguyễn Thanh Trung, Gđ. Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh 
Hương Pd Diệu Thanh, Đoàn Việt Nga Pd Quảng Anh, Phạm Thị Hồng 
Pd Huệ Tịnh, Dương Thị Chiểu Pd Diệu Hương, Nguyễn Văn Huỳnh 
Pd Tâm Thiện, Hứa Thị Liên Pd Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, 
Gđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn Thị 
Xuân Trinh, Gđ. Đỗ Đào Thu, Đỗ Thị Dung Pd Diệu Hạnh, Lê Thị Sinh 
Pd Diệu Trí, Đặng Thị Hà Pd Diệu Hương, Đặng Thị gái Pd Tâm 
Thành, Phan Thị Thu Pd Diệu Nguyệt, Nguyễn Thị Diễm Thuý Pd 
Ngọc Duyên, Đoàn Văn Hiểu Pd Thiện Phúc, Đoàn Hiểu Junior Pd 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd Huệ Lành, Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd 
Huệ Trí, Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd Huệ Đức, Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd 
Huệ Nhân, Đặng Phuớc Châu Pd Tâm Nghĩa, Nguyễn Thị Rắt Pd Tâm 
Thạnh, Gđ. Đặng Kim Phụng Pd Tâm Trì, Gđ. Đặng Văn Minh Pd 
Quảng Phuớc, Gđ. Đặng Văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd Tâm Thọ, Gả. 
Đặng Thế Hoà Pd Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd Tâm Pháp, Hồ Kinh 
Anh, Ngụy Kim Pd Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gởđ. La Quý Đức, Gđ. La 
Phối Pd Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận Phương, Gđ. La 
Nguyễn Thị Huờng, Ngụy Hinh Pd Nguyên Huy, La Song Hỷ Pd 
Nguyên Tịnh, Ngụy Trí An Pd Nguyên Bình, Phạm Xuân Điệp, Gả. 
Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ñgụy Phụng Mỹ Pd Nguyên Quang, 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd Nguyên Tuờng, Gđ. Ñgụy Mỹ Anh Pd Nguyên 
Văn, Ngụy Mỹ An Pd Nguyên Như, Gởđ. Trương Trung Thành, Gđ. 
Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại, Gđ. Trương Hữu Thành, Gả. 
Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, La Nhuận Niên Pd Thiện 
Duyên, Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu, Gởđ. La Quốc Cuờng, La Mỹ 
Hương Pd Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd Huệ 
Minh, Gđ. La Quốc Dung, Gđ. La Mỹ Phương Pd Ngọc Hợp, Gđ. La Mỹ 
Anh Pd Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd Diệu Tịnh, Gđ. La Quốc Minh 
Pd Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gả. 
Lưu Mỹ Lan Pd Ngọc Thiện, Gđ. Lưu Ngọc Tâm, Dương Tô Pd Ngọc 
Phát, Huỳnh Ngọc Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, 
Cung Việt Cường, Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, 
Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Phụng, Ngô Vạn Châu, Phương Hảo, 
Gđ. Trương Út, Nguyễn Bạch Cúc Pd Thanh Đức, Trần Thị Bích Thủy 
Pd Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd Thiện Đạt, Bùi Thị Sáng Pd Diệu 
Minh. 
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
MISSOURI 
Lần thứ ba - tháng o4 năm 2009 


Phật tử Lý Hà Vinh 

Phật tử Phạm Đức Long 
Phật tử Lê Thị Trang 
Phật tử Andrew Le Pham 


__ DANH SÁCH PHẬT TỬ 
BÁT NHÃ THIÊN VIỆN - CANADA 


Đại Đức Minh Hạnh 

Tu nữ Giác Nữ Diệu Linh 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 

Phật tử Ngô Tấn Sang & Bùi Cẩm Vân 
Phật tử Lê thị Kim Phụng 

Phật tử Lê thị Kim Dung Pd. Mudita 


DANH SÁCH PHẬT TỬ tại HONGKONG 


Phật tử Phạm thị Thu Hương 
Phật tử Trần Ngọc Linh Pd. Diệu Dung 
Phật tử Hoàng Thị Thịnh 


DANH SÁCH PHẬT TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG 
Lần thứ nhì - tháng o6 năm 2ooo 


Phật tử Huyền Vi 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Nguyễn thị Chính Nghĩa 
Phật tử Cương Hảo 
Phật tử Nguyễn thị Thương 
Phật tử Nguyễn thị Dư 
Bà Mai thị Tùng & Hoàng thị Trang 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Thủy & Đoàn Ngọc Mỹ Lĩnh 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Hiền & Đoàn Ngọc Mộng Đào 
Tu Nữ Diệu Thông (Chùa Bửu Đức) 
Ông Nguyễn Đức Vui 
Gia đình Nguyễn Hữu Lân Pd Tâm Đăng 
Gia đình Nguyễn Thị Phụng Anh 


Pha) 


